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^DỗmcMộp

số LUẬN BÍ HIỂM CỦA TÂN THẾ Glổl

/TyTguồn gốc những ưu tư của phương 
l\Tây về lẽ huyền vi của các con số 

mà lân đầu họ xem thây trong các bài 
dạy của Pythagoras dường như khởi phát 
từ miền Sumeria, Ai Cập và Israel. Tuy 
nhiên, một nguồn gô'c xa xưa khác của 
con sô' vô'n không chịu ảnh hưởng bởi 
những bí ẩn và Trung Đông chính là 
kho tàng tri thức về sô' của các dân tộc 
bản địa châu Mỹ, nhất là dân Aztec và 
dân Maya.

Tây Ban Nha chinh phục Tân Thê' Giới 
và đem về châu Âu kho tàng tri thức về 
sô' của dân tộc Aztec và Maya. Hầu như 
mọi tư liệu liên quan đã bị Giáo Hội Công 
Giáo hủy bỏ nhưng một sô' tư liệu về sô' 
luận của người Aztec và Maya còn lưu giữ 
được. Đây chính là những minh chứng 
cho tri thức của dân ngoại đạo.

Các dân tộc bản địa vùng Bắc Mỹ 
không có hệ ký tự diễn đạt ý nghĩa của 
những dãy sồ' như nền văn hóa 
Pythagaras đã có, nhưng con sô' 4 biểu 
thị 4 phương trời là sô' linh thiêng của 
hầu hết bộ tộc bản xứ. Một điểm lạ là 
mười con sô' đầu không mang ý nghĩa 
đặc thù nào đô'i với những dân tộc này, 
kể cả người Hopi vô'n có kho tàng tri 
thức phong phú nhất. Hơn nữa, họ lại 
không có chữ viết ngoại trừ những bản 

khắc trên đá của người Hopi và Zuni, 
mà hình thức này không dễ gì kết nối 
với tri thức về sô'.

Tuy nhiên, dường như người Maya và‘ 
Aztec đã có những ký hiệu sô' từ năm 
500 trước CN, cùng thời với triết thuyết 
sô' của Pythagoras. Một điểm khác biệt 
là triết thuyết sô' Pythagoras chú trọng 
10 con sô' đầu, còn sô' luận của người 
Aztec - Maya mở rộng ra 20 con sô' đầu 
tiên. Cơ sô' 20 này cũng được thấy ở bảng 
chữ cái 20 mẫu tự của tiếng Celtic.

Người Aztec và Maya ghi bộ ký hiệu 
cho 20 con sô' đầu tiên trong hệ thông 
niên lịch. Hệ này chia thời gian theo 20 
nhật hiệu; mỗi nhật hiệu mang 1 hình 
tượng bao hàm nhiều ký hiệu, tâ't cả 
nô'i kết nhau trong diễn trình của 20 con 
sô' đầu tiên.

Thoạt tiên người Aztec và Maya định 
một nàm có 13 tháng, mỗi tháng có 20 
ngày. Như vậy, một năm dương lịch của 
họ có 260 ngày. Sau này, với nhiều tính 
toán kỹ hơn họ định ra 1 năm có 18 
tháng, mỗi tháng 20 ngày. Trong một 
năm 360 ngày, gần bằng sô' ngày của 
năm dương lịch hiện dùng. Người Aztec 
và Maya đã hoàn chỉnh niên lịch bằng 
cách cộng thêm 5 ngày không có nhật 
hiệu (day signs).
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Từ những bằng chứng Khảo cổ học 
liên quan đến ký hiệu của 20 con số, 
chúng ta thây dường như kiến thức của 
người Aztec vượt trước người Maya. Trong 
4 bộ ký hiệu còn lưu giữ được ứng với 
20 con số thì một của người Aztec, còn 
3 biến thể kia của người Maya. Bôn bộ 
này như sau:

1. 20 nhật hiệu của người Aztec được 
tìm thấy trên tảng đá tròn khắc 
niên lịch của người Aztec.

2. 20 nhật hiệu tương ứng của người 
Maya. Đây là những triển khai và 
biến thể dựa theo bộ ký hiệu của 
người Aztec.

3. Sô' đếm chính của người Maya dùng 
20 thần tính khác biệt nhau để 
biểu thị ý nghĩa bí hiểm của 20 
con sô' đầu tiên.

4. Chữ sô' Maya (có ký hiệu số độc 
đáo ứng với 20 sô' đầu tiên, cùng 
với khái niệm về sô' 0).

Đa sô' những học giả hiện nay đều 
quan niệm truyền thông lịch phổ của 
người Aztec là sự khai triển lịch phổ 
của người Maya, nhưng các ký hiệu ứng 
với sô' đếm ngày cho thấy rằng hệ 
thống lịch của người Aztec nói chính là 
bản gô'c mà từ đó người Maya khai triển 
làm tinh vi hơn, và đưa vào sô' luận 
của họ. Phần nhiều nhật hiệu của người 
Aztec dựa theo các vật tể còn đậm nét 
nguyên sơ, trong khi hình tượng mà 
người Maya có tính trừu tượng hơn.

ứng với 20 sô' đầu, người Aztec dùng 
hình thức nguyên sơ bao gồm 1-20 dấu 
chấm để đếm dãy sô'. Đối với người 
Maya, 20 sô' dầu là tổ hợp tinh vi gồm 
các dấu chấm và vạch (dùng cả sô' mũ 
của J), riêng sô' thứ 20 là hình tượng 

của chính nó. người Maya đã phát triển 
khái niệm về sô' 0. Đây là điều chưa 
từng được người Aztec phát hiện.

Kiến thức của chúng ta về niên lịch 
và về 20 hình tượng của ngày (nhật 
hiệu) của người Aztec có được là nhờ 
cuô'n sách The Book Of The Gods And 
Rites And The Ancient Calendar (Sách 
Về các Thần Linh, Nghi Lễ và Lịch 
Pháp Cổ) do Fray Diego Duran viết năm 
1596. Tác giả cuô'n sách là một giáo sĩ, 
và ông gắng công ghi chép những tà 
thuyết của dân Aztec để trình lên Giáo 
Hội Công Giáo.

Nhờ cuô'n sách của Duran, chúng ta 
biết nhiều về lịch pháp của người Aztec 
hơn là về văn hóa Maya vì các lực lượng 
chinh phục châu Mỹ đã phá hủy mọi ghi 
chép của dân bản địa. Tuy nhiên, văn 
hóa còn cao hơn ở một sô' lãnh vực, nên 
những gì còn lưu giữ được về văn hóa 
Aztec cũng có thể dùng để hiểu về nền 
văn hóa Maya.

Ghi chép của Duran về tri thức kỳ bí 
liên quan tới 20 nhật hiệu đã trình bày 
lần lượt các mục sau:

• Sô'
• Nhật hiệu
• Tên theo ngôn ngữ Aztec
• Hình ảnh
• Phương hướng
• Màu sắc
• Điềm lành
• Tầng lớp xã hội
• Quyền lực và phẩm tính
Tất cả những miêu tả trên có thể áp 

dụng tương đương cho 20 nhật hiệu của 
người Maya.
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Số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dấu hiệu

20 NHẬT HIỆU CỦA NGƯỜI AZTEC

Tên tiếng Aztec

Ce Cipactli

Hình tượng

Đầu trăn(rắn nước, cá sấu)

Ehecatl Gió (hơi thở)

Calli Nhà (đền thờ)

Cuetzpallin Thằn lằn

Coati Trăn

Miquiztli Sự chết

Mazatl Con nai

Tochtli Thỏ

Atl Nước

Itzcuintli Con chó

Ozomatli Con khỉ
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Số

1
2
3
4
5
6

Malinalli

Acatli

Ocelotl

Cuauhtli

Cozcacuauhtli

Ollin

Tecpatl

Quiahuitl

Xochitl

Cỏ dại

Cây sậy

Con báo

Chim ưng

Chim diêu mốì

Chuyển động (mặt trời, động đã't)

Dao mài (sự hy sinh)

Mưa giông; mưa phùn

Bông hoa

20 NHẬT HIỆU CỦA NGƯỜI AZTEC (TIẾP)

Phương Màu Điềm Tầng lớp xã hội

Đông Đỏ Lành Thương nhân
Bắc Trắng Xâ'u Kẻ lang thang
Tây Đen Lành Ẩn sĩ
Nam Vàng Lành Phú gia
Đông Đỏ Xấu Kẻ ăn xin
Bắc Trắng Xấu Kẻ nhát đảm
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20 NHẬT HEỆU CỦA NGƯỜI AZTEC (TIẾP)

7 Táy Đen Lành Tiều phu
8 Nam Vàng Bình thường Kẻ cờ bạc
9 Đông Đỏ Xâ'u Kẻ gây rối
10 Bắc Trắng Lành Đại trượng phu
11 Tây Đen Bình thường Diễn viên (nhạc công)
12 Nam Vàng Xấu Kẻ bạc nhược
13 Đông Đỏ Bình thường Người vô tài bâ't tướng
14 Bắc Trắng Bình thường Nông dân (chiến sĩ)
15 Tây Đen Bình thường Trộm cắp
16 Nam Vàng Tô't lành Nhà thông thái
17 Đông Đỏ Bình thường Vua
18 Bắc Trắng Xấu Người vô sinh
19 Tây Đen Xâ'u Kẻ tâm thần
20 Nam Vàng Bình thường Thợ thủ công bậc thầy

Số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quyền lực và phẩm tính
Can đảm hơn người, vũ lực
Không kiên trì, bình thản
Ân dật, thư thái, bình thản
Vận may, giàu có, luôn no đủ
Trần trụi, không nhà, nương nhờ, tha nhân
Sầu muộn, yếu lòng, thiếu kiên định
Đến miền đất lạ, thợ sàn
Nhanh nhẹn, người say sưa
Yểu mệnh, bất mãn, bất hạnh
Hân hoan, can đảm, phóng khoáng
Thanh tú, tráng kiện, vui tươi
Khô héo nhưng rồi xanh tươi trở lại
Trô'ng rỗng ở giữa
Tự lập, kiêu hãnh
Keo kiệt, hông hách
Cẩn trọng, khôn ngoan, uy lực
Giàu sang, quyền uý
Khó tính, vô cảm, ác độc
Tàn tật, cùi hủi, tâm thần, mù
Nghệ nhân, sự khéo léo của đôi tay, siêng nàng.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Lịch pháp của người Maya song hành 
với hệ lịch của người Aztec. Người Maya 
cũng có 20 hình tương ứng với 20 ngày. 
Các nhà khảo cổ tin rằng lịch pháp Aztec 
xuất phát từ lịch pháp Maya. Tuy nhiên, 
qua sự nghiên cứu kỹ hai hệ thống niên 
lịch này, điều rõ rệt nhâ't là 20 nhật 
hiệu của người Aztec mang nét nguyên 
sơ, cụ thể và hiện thực, còn các nhật 
hiệu của người Maya mang tính trừu 
trượng và thanh tú hơn nhiều. Vì thế, có 
thể nói nhật hiệu của người Aztec là bản 
góc của con người Maya là phiên bản đã 
được nâng cấp.

Lịch pháp của người Aztec và người 
Maya tiêu biểu cho sự phát triển cực độ 
của văn hóa các bộ tộc bản địa châu 
Mỹ, thể hiện ở việc thu nhân những

hình tượng đẹp và phức tạp để gắn kết 
với các con số.

Đối với người Maya, có 3 bộ hình tương 
ứng với 20 con số, đó là:

1. Nhật hiệu (dấu hiệu của ngày)
2. Con sô' ứng với thần linh
3. Ghi chép sô' bằng những vòng tròn 

và vạch.
Các nhật hiệu của người Maya cũng 

tương đương nhật hiệu của người Aztec 
nhưng rủi thay, những lời bói toán của 
các nhật hiệu dó đã mai một theo thời 
gian. Không một bản ghi chép nào còn 
lưu lại được để cho ta cái nhìn tổng thể 
về ý nghĩa chiêm đoán ẩn trong những 
nhật hiện này. Tuy nhiên, chúng ta có 
thể dùng nhật hiệu của người Aztec để 
tìm hiểu nhật hiệu của người Maya.

20 NHẬT HEỆU CỦA NGƯỜI MAYA

Tên theo 
tiếng Maya

Imix

Ik

Akbal

Kan

Chicchan

Hình tượng Ý nghĩa

Hải long

Sinh khí

Nước; rượu; hoa huệ tây; 
quái vật trái đâ't; cá sâ'u; 
đại dương

Gió, khí, tinh thần, sự sông

Lòng trái đất Đêm; sự tăm tối

Ngô chín Ngô; bánh; rắn mô'i

Thiên xà Trăn; rắn lục
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 @
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Cini Thần chết Cái chết đột ngột; thần chết
choàng áo trắng và đỏ; con cú.

Manik Con nai

Lamat Con thỏ

Muluc Mưa

Nắm chặt; móng giốc của nai; 
gió cuôn khi nai chạy nhanh 
qua; ngòi chích của bọ cạp
Sao mai (sao kim)

Nước; cá; ngọc bích; hạt giống

Oc Con chó Bạn trung thành; thợ săn; chó 
ngao (nơi âm phủ)

Chen Con khỉ Thợ thủ công

Eb Bụi cây Cỏ cứng; cây chổi; tóc bện; 
sương mờ; mưa phùn; nước lũ

Ben Cây sậy Cây mía; bắp xanh; thực phẩm

Ix Con báo Da beo; tai; phù thủy;

Men Chim ó Chim; người thông thái; nữ 
Thần Mặt Tràng xe duyên 
(Bà Nguyệt)

Cib Diều hâu Chim cú; sáp nến; mảnh vỏ sò
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17

18

Caban

Etznab

19 Cauac

20 Ahau

Vũ lực

Dao mài

Giông bão

Trái đâ't; chim gõ kiến; lọn 
tóc của nữ Thần Trái Đất

Sự hút máu; sát hại; kẻ gây 
đổ máu; xé thịt

Mưa; thiên long

Thần Mặt Trời Vua; thầy pháp; hơi thở; 
lãnh chúa; Mặt Trời;hoa.

Qua đốì chiếu, chúng ta thây hình 
tượng của người Maya dường như tinh tế 
và trừu tượng hơn hình tượng của người 
Aztec. Ngoài ra, người Maya còn tạo một 
biến thể cho những hình tượng trên dựa 
vào đền thờ 13 vị thần của người Maya 
trên thiên giới.

Hệ thông sô' theo thần lính Maya thay 
số ngày bình thường bằng 4. Bốn thần 
linh Maya đầu tiên ứng với 4 nhật hiệu 
chót. Sô' thần linh thứ 5 tương đương 
với nhật hiệu thứ nhất; còn thần linh 
13 ứng với nhật hiệu thứ 9.

Lý do chính của sự thay thế này là 
định lại ngày thứ 6 thành ngày thứ 10. 
Theo người Aztec, ngày thứ 6 là ngày 
chết chóc được biểu tượng bằng hình đầu 
lâu người.

Xương hàm của đầu lâu trở thành trị 
sô' 10. Các thần linh Maya ứng với dãy 
sô' từ 13 - 19 sẽ mang sô' từ 3 -9, thêm 
vào đó là xương hàm mang trị sô' 10.

Thần linh 13 nắm giữ thần tính 
riêng, còn các thần linh thứ 14 - 19 đều 
là sự kết hợp hai vị thần khác biệt.

CÁC SỐ THEO THẦN LINH MAYA

Sô' Dấu hiệu Tên Thần linh

Hun Nữ thần Mặt Trăng 
(hoặc nữ thần Đất)

Ca Thầy Hy Tê'

Số của ngày tương ứng

Yì Caban - Trái Đất

18 Etznab - Dao mài

A
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ox Thần Giông Bão 19 Cajac - Giông bão

Can Thần Mặt Trời 20 Ahau - Lãnh chúa

Ho Thần cai quản 1 Imix - Hải long
lòng Trái Đất

Vac Thần gió 2 Ik - Khí

Uuc Thần Báo nơi Am Giới 3 Akbal - Đêm

Uaxac Thần Bắp 4 Kan - Bắp (Ngô)

Bolon Thần Mãng Xà 5 Chicchan - Mãng xà

Lahun Thần Chết 6 Cimi - Sự chết

Buluc Thần Săn Bắt

Lahca Thần Thiên
Cung (sao kim)

7 Manik - con nai

8 Lamat - Sao Kim
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Oxlahun

Canlahun

Holahun

Uaclahun

Uuclahun

Uaxaclahun

Colohahun

Mi

9 Muluc - Mưa nơi thung lũng 
Thần Long (Rồng)

Thần Mặt Trời và Thần Chết

Thần Lòng Đât và Thần Chết

Thần Gió và Thần Chết

Thần Âm Giới và Thần Chết

Thần Bắp và Thần Chết

Thần mãng xà và Thần Chết

Trăng non; sự hoàn thành; sự 
triển hạn; trông không; Cái chết.

Lịch pháp của người Aztec và của người 
Maya đều dùng chu kỳ 20 ngày là số 
ngày của 1 tháng.

Thoạt tiên, niên lịch Aztec và Maya có 
260 ngày, tức 13 tháng, mồi tháng 20 ngày. 
Sau đó, họ chỉnh lại thành 360 ngày, tức 

18 tháng, mồi tháng 20 ngày. Cuối cùng 
cả người Aztec và người Maya đều thêm 
vào 5 ngày không nhật hiệu (dấu hiệu biểu 
thị ngày); như vậy 1 năm có 365 ngày 
tương tự như dương lịch hiện nay.

Ba chu ky căn bản:
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• Niên lịch 260 ngày (13 X 20 ngày)
• Niên lịch 360 ngày (18 X 20 ngày)
• Niên lịch 365 ngày (18 X 20 + 5

ngày phụ)
Niên lịch Aztec và Maya đều đo theo 

mặt trời chứ không theo mặt trăng, 
nhưng khởi đầu của năm mới lại được 

định vào ngày trăng non. Người Aztec 
tính vòng thời gian là 52 năm, tức 4 
chu kỳ 13 năm, mỗi năm có 18 tháng 
và mỗi tháng có 20 ngày.

Hệ thông định năm tháng của người 
Maya tinh tế hơn. Mỗi khoảng thời gian 
đều có đơn vị đo riêng. Sau đây là 9 đơn 
vị đo thời gian của người Maya.

Tên
Kin
Uinal
Tun
Katun
Baktun
Pictun
Calabtun 
Kinchiltun 
Alautun

Số Ngày
1 ngày
20 ngày
360 ngày
7200 ngày
144.000 ngày
2.880.000 ngày
57.600.000 ngày
1.152.000.000 ngày
23.040.000.000 ngày

Số năm 
Trong 20 ngày 
Tháng có 20 ngày 
Năm có 360 ngày 
20 năm 
400 năm 
8.000 năm 
160.000 năm 
3.200.000 năm 
64.000.000 năm

Người Maya còn phát triển hệ ký hiệu 
giản dị để ghi 20 con sô' căn bản. Theo 
hệ ký hiệu này, 4 sô' đầu được ghi bằng 
1 đến 4 chấm tròn; sô' 5 được ghi bằng 

vạch (thẳng) ngang; sô' 10 là 2 vạch; sô' 
15 là 3 vạch. Sô' 20 có dấu riêng của nó 
mang hình tượng mặt trăng.

BỘ KÝ HEỆU SỐ CỦA NGƯỜI MAYA

SỐ Kỷ hiệu Số Kỷ hiệu
1 • 11 •

2 • • 12 • •

3 • • • 13 • • •

4 • • • • 14 • •••

5 15

6 • 16

7 • • 17
•_ •

8 • • • 18
• » ♦

9 19 ĩĩỉí

10 20
0
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Hệ thông số ở bảng trên đã có số 0 
được biểu thị bằng hình con sò.

Người Aztec không nhận được điều này 
từ người Maya, nhưng họ định sô' cho 
các tháng có 20 ngày là sự kế tục từ 1 - 
20 chu kỳ. Họ chưa dùng vạch ngang để 
ghi số 5 và chưa có ký hiệu riêng cho sô' 
20 và sô' 0.

Khi Tây phương chinh phục châu Mỹ, 
họ tàn phá nền văn hóa Aztec và Maya.

Tuy nhiên, một vài phần còn sót lại cũng 
cho thấy một phương cách độc đáo thể 
hiện ý nghĩa biểu tượng của 20 con sô' 
đầu tiên, khác hẳn với Hebrew Qabalah 
(hệ biểu tượng Huyền học Do Thái) và 
triết thuyết sô' của Pythagoras về khía 
cạnh của ẩn dụ và ý nghĩa. Chúng ta 
vẫn viết Hebrew Qabalah và triết thuyết 
sô' Pythagoras là 2 tảng đá góc tường 
của tòa nhà Huyền học Tây phương.

VŨ TRỰ LUẬN TÂY PHƯƠNG

Đô'i với thần bí học Tây phương, Vũ 
trụ luận được xem như nguyên lý nền 
tảng của các trường phái tư tưởng thần 
bí là sự phân chia vũ trụ thành những 
khôi kiến tạo cơ bản theo Chiêm tinh 
học cổ đại. Các khôi kiến tạo đó là 
nguyên tố, tinh tú và cung hoàng đạo. 

Tri thức về tinh tú đến phương Tây thông 
qua nền văn hóa Babylon, Sumeria, 
Chaldea và Ai Cập. Những quan điểm 
của Do Thái và Hy Lạp cổ đại về sự 
huyền bí của Chiêm tinh học đã ảnh 
hưởng đậm nét đến sự phát triển thần 
bí học Tây phương ở châu Âu.

BA YỀU TÔ CĂN BẢN

Ngay giữa nền văn hóa thần bí Tây 
phương là thuyết phân chia vũ trụ thành 
các yếu tô' căn bản, và từ thuyết này 
phát sinh ra 3 hệ thống phân loại, đó là 
hệ 3 yếu tố, hệ 4 yếu tô' và hệ 5 yếu tố.

Hệ 3 yếu tố được thấy trong ngành 
giả kim và bài Tarot. Hệ này noi theo 
thuyết của Thiên Chúa Giáo và Chúa 
Trời Ba Ngôi (Tam vị nhâ't thể). Theo 
hệ này vũ trụ được xem như hình tam 
giác trong đó sự phong phú, đa dạng của 
vũ trụ được hình thành bởi sự tương tác 
mạnh của 2 yếu tô' đối nghịch rồi được 
hóa giải bởi lực thứ 3 là lực tạo cân 
bằng. Hệ này dùng 3 yếu tô' là Lửa, Nước 
và Khí để phân loại vũ trụ. Lửa và Nước 
là 2 đô'i cực tương tác nhau như nam và 
nữ. Trong sơ đồ Tây phương, Lửa là nam 
(dực), Nước là nữ (cái). Lực ổn định phát 
sinh từ sự tương tác giữa Lửa và Nước 
là Khí. Yếu tô' Khí dược^xem La.-con-cai 

và vật lưỡng tính, vì con sinh ra từ sự 
phối hợp Lửa và Nước có cả đực lẫn cái.

Thuật giả kim đưa ra thuyết vũ trụ 
gồm 3 nguyên tô' gốc, đó là Lưu huỳnh 
(S), Muôi và Thuỷ ngân. Lưu huỳnh là 
nam nóng nảy, năng động, phát sinh từ 
Lửa. Muôi là nữ thụ động, dễ đổi thay; 
phát sinh từ Nước. Sự tương tác chậm 
giữa Lưu huỳnh và Muôi hình thành 
Thủy ngân tiêu biểu cho lực cân bằng 
và phát sinh từ Khí.

Trong bảng chữ cái tiếng Hebrew chỉ 
có 3 yếu tô' được nhắc đến, đó là Khí, 
Nước và Lửa. Mẫu tự Aleph là khí, mẫu 
tự Mem là Nước, và mẫu tự Shin là Lửa. 
Theo hệ 3 yếu tô' này thì Lửa và Nước 
là 2 dĩa cân, đòn cân là Khí. Như vậy, 
Shin và Mem là lực của Lửa và của Nước. 
Hai lực này kết hợp tạo ra khí là yếu tô' 
bốc lên cao. Sự bành trướng vó tận của 
bầu trời phát sinh từ đó.
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BA YẾU TỐ CẤU TẠO VŨ TRỤ

(Theo Tày phương)

Yếu Tố: Lửa Khí Nước
Thuật giả kim: Lưu huỳnh Thủy Ngân Muôi
Tiếng Hebrew: Shin Aleph Mem
Biểu tượng: Tam giác quay lên Hình sao 6 cánh Tam giác

quay xuống
Tính chất: Động lực Cân bằng Lực quán tính
Lực: Xuyên qua Tạo cân bằng Tiếp nhận
Giông: Đực Lưỡng tính Cái
Gia đình: Cha Con Mẹ
Màu: Đỏ Vàng Xanh dương
Kim loại: Vàng Vàng bạc xen nhau Bạc
Bài Tarot: Sự phán xét Gã điên Người bị treo cổ
Tiếng Hy Lạp: Alpha Iota Omega
Ba ngôi Thiên Chúa: Ngôi cha Ngôi Thánh Thần Ngôi Con
Gunas: Năng động Khôn ngoan Điềm tĩnh
Yếu tinh: Linh hồn Tinh thần Thân xác
Kỷ hà học: Tam giác Vòng tròn Hình vuông
Biểu dồ cây sự sống: Vòng Chockmah Vòng Kether Vòng Binah

Sự thay đổi về màu sắc phát sinh từ 
quan điểm của hội Thần bí Bình minh 
Vàng về ngành giả kim. Theo hệ ký 
hiệu của hội Rosicrucian, Lưu huỳnh màu 
đỏ, Thủy ngân màu xanh; Muối màu 
vàng. Lý do của sự đổi muối từ màu xanh 
sang màu vàng được dựa theo hệ thống 
5 Tattva (hình thể của Ấn Giáo), trong 
đó hình vuông tượng trưng cho Trái Đất

mang màu vàng. Đây cũng là màu của 
Đâ't theo Kinh Dịch Trung Quô'c. Tuy 
nhiên, trong hệ biểu tượng Huyền học 
Do Thái (Jewish Qabalah) vốn là ảnh 
hưởng mạnh nhất của Đông phương đối 
với thần bí học Tây phương thì xanh là 
màu của Nước; vàng là màu của Khí. 
Trong mọi hệ thông biểu tượng, đỏ luôn 
luôn là màu của Lửa.

BỒN YÊU TÔ VÀ BỒN MẤU Tự CHỈ THƯỢNG ĐỀ

Yếu tô' thứ tư được thêm vào 3 yếu tô' 
Lửa, Nước và Khí, đó là Đâ't. Yếu tô' 
này tiêu biểu cho sự pha trộn 3 yếu tô' 
trên. Hệ 4 yếu tố có nguồn gôc từ Hebrew 
Qabalah (hệ biểu tượng Huyền học Do 
Thái). Danh cao trọng nhất chỉ Thượng 
Đế trong tiếng Hebrew là 4 phụ âm 
JHVH, IHVH, JHWH, YHWH (gọi chung 

là Tetragrammaton) đã truyền sang 
phương Tây dưới 2 từ là Jehovah và 
Yalweh. Tetragrammaton chính là mẫu 
tự ẩn sau 4 yếu tô' kể trên.

Có 3 cách thức xếp thứ tự cho 4 yếu 
tô trên trong văn hóa thần bí Tây 
phương, Một là cách thức Qabalah dựa 
theo dapjx_Xaimgh_JGia Vê). Hai là 

I THưvíỆN^éỉiệq 
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thuyết Plato và của ngành giả kim; 
thuyết này đặt yếu tô' dương (nam) trên 
yếu tố âm (nữ). Ba là hệ thông phương 
vị dựa trên 4 góc của hình vuông.

Thứ tự kỳ bí của Tetragrammaton còn 
là gia hệ 4 thành phần: cha, mẹ, con 
trai và con gái. Ở đây sự tương tác giữa 

Lửa và Nước vẫn tượng trưng cho sự phôi 
hợp của cha và mẹ như trong hệ 3 yếu 
tô', nhưng con cái là kết quả từ sự phôi 
hợp này được chia theo phái tính, đó là 
con trai và con gái. Biểu tượng càn bản 
của thứ tự Tetragrammaton ứng với 4 
yếu tô' được trình bày như sau:

TETRAGRAMMATON ỨNG VỚI 4 YẾU Tố

Yếu tố Lửa Nước Khí Đâ't
Tetragrammaton Yod Heh Vah Helh
Giống Đực Cái Đực Cái
Gai hệ Cha Mẹ Con trai Con gái
Phương vị Nam Tây Đông Bắc
Màu sắc Đỏ Xanh dương Vàng Đen
Tổng lãnh thiên sứ Michael Gabriel Raphael Awriel
Kerub Sư Tử Chim ó Thiên thần Bò mộng

Sự lạ kỳ của 4 yếu tô' đã đi vào thứ 
tự sáng tạo mới. Thứ tự này đan quyện 
yếu tô' dương (nam) và yếu tô' âm (nữ) 
trong chu kỳ nô'i tiếp đó gồm dương, 
âm, dương, âm. Nguyên tô' âm (nữ) sau 
chót mạnh mẽ nhâ't vì trong nó hạt 
mầm sẽ nảy nỏ và sản sinh chu kỳ 
mới cũng gồm dương, âm, dương và âm. 
Yếu tô' âm mạnh mẽ này chính là Đâ't.

Lòng đâ't chứa 3 nguyên tô' quí là vàng, 
bạc và thủy ngân mà ngành giả kim 
xem là sulfur (lưu huỳnh), Muôi và Thủy 
Ngân.

Sách Zohar (một cuô'n sách luận giải 
những lẽ huyền nhiệm trong 5 cuô'n Kinh 
Thánh đầu tiên) lại trình bày các biểu 
tượng khác ứng với 4 nguyên tô' và dựa 
theo Tetragrammaton.

YẾU TỐ THEO SÁCH ZOHAR

Tetragrammaton Yod Heh Vav Heh (mẫu tự cuô'i)
Yếu tố: Khí Nước Đất Lửa
Gia hệ: Cha Mẹ Con trai Con gái
Phương vị: Đông Nam Táy Bắc
Màu sắc: Sáng Trắng Xanh lục Đỏ
Kim loại: Đồng thau Bạc Sát Vàng
Cơ thể: Đầu Bàn tay phải Thân mình Bàn tay trái
Tổng lãnh thiên sứ: Raphel Michael Uriel Gabriel
Kerub: Người Sư Tử Chim ó Bò đực
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Thứ tự quan trọng bậc nhì của 4 yếu 
tô' được trình bày trong hầu hết các sách 
viết về thần bí học và ngành giả kim 
thời Phục Hưng. Thứ tự này như sau: Lửa, 
Khí, Nước và Đất. Nó xuất phát từ thuyết 
của Plato và Aristotle. Bô'n yếu tô' được 
sắp xếp từ dày đặc nhất (tức là Đất) đến 
thanh thoát nhâ't (tức Lửa). G.I. Gurdjief 
và H.p. Blavatsky vận dụng hệ 4 yếu tô'

này vào vũ trụ luận của họ. Tuy nhiên, 
thuyết của hội Thần Bí Bình minh Vàng, 
kể cả các tác phẩm của Aleister Crowley 
và Paul Foster Case, đều dựa theo thứ tự 
Tetragrammaton ứng với các yếu tố. Bảng 
sau đây trích từ cuo'n The Magical 
Calendar of Tycho Brahe (Lịch pháp Thần 
Bí của Tycho Brahe) sẽ trình bày chi tiết 
về thứ tự: Lửa, Khí, Nước và Đâ't.

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NGÀNH GIẢ KIM THỜI PHỤC HƯNG

Yếu tố Lửa Khí Nước Đâ't
Tính chất Nóng Am Lạnh Khô
Thuộc tính Sáng Trong suô't Lưu chuyển Rắn
Trạng thái Nóng giận Bình thản Nhiệt tình Sầu muộn
Phương vị Đông Tây Bắc Nam
Màu sắc Đỏ Đỏ Vàng Xanh dương Xanh lục
Thiên nhiên Động vật Thực vật Kim loại Đá tảng
Người Tâm trí Tinh thần Linh hồn Thể xác
Linh hồn Trí nàng Lý trí Óc tưởng tượng Nhận thức
Giống Đực Đực Cái Cái
Gia hệ Cha Con trái Mẹ Con gái
Vũ trụ Mặt trời Bầu trời Biển, sông Lục địa
Động vật Loài 4 chân Loài có cánh Loài thụỷ tinh Loài bò sát
Thực vật Hạt mầm Hoa Lá Rễ
Jehoavah Yod Heh Vav Heh (mẫu tự cuối)
Jove J 0 V Aztec
Kim loại Vàng, sắt Đồng, thiếc Thủy ngân Chì, bạc
Tổng lãnh thiên sứ Raphael Michael Gabriel Uriel
Kerub Sư tử Chim ó Con người Bò mông
Sự hiện hữu Tồn tại Sống Biết Hiểu

Cho đến tác phẩm The Magus của 
Francis Barrett, chu kỳ Lửa, Khí, Nước 
và Đất vẫn là chuẩn mực. Nhưng với 
những sách của Eliphas Levi và các bài 
dạy của Hội Thần bí Bình minh Vàng 
thì chu lỳ Lửa, Nước, Khí và Đất mới là 
quan trọng bậc nhất. Một thứ tự khác có 
tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn là của John 
Dee và được hoàn thiện bởi Mathers.

Cuô'i thập niên 1500, John Dee với sự 
trợ giúp của Edward Kelley đã đón nhận 
một loạt những giao tiếp thần tiên bàng 
loại ngôn ngữ được đặt tên là Enochian 
(Trong tiếng Hebrew, Enoch là “Noi theo 
bắt chước”). Ba tràm nàm sau, ngôn ngữ 
Enochian này trở thành một trong những 
hệ mẫu tự chính mà Mathers lồng vào 
những bài dạy của Hội Bình minh Vàng.
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Năm 1584, John Dee trình bày bài 
giảng thần bí dưới hình thức 4 tháp canh 
mà Thượng Đế đặt ở 4 phương trời làm 
các cổng dẫn tới 30 cấp độ của Vũ Trụ 
Enochian. Theo hệ thống của John Dee,

mỗi tháp canh là 1 nguyên tô', 1 màu 
sắc, và 1 phương trong không gian. Hội 
Bình minh Vàng đã áp dụng các biểu 
tượng này thay cho phương vị Qabalah 
trình bày trong sách Zohar.

CÁC BIỂU TƯỢNG ỨNG VỚI 4 YẾU Tố

Yếu tố Khí Nước Đâ't Lửa
Tháp canh Đông Tây Bắc Nam
Màu (theo Dee) Đỏ Xanh lục Đen Trắng
Màu (theo Hội
Bình Minh Vàng) Vàng Xanh dương Đen Dỏ
Góc hình vuông Trên; trái Trên; phải Dưới; trái Dưới; phải
Vũ trụ Thiên đình Biển Lục địa Lửa ở lòng đất

Bô'n tháp canh này là những khối vuông kỳ bí, mỗi khối có 156 ô vuông theo ma 
trận 12x136. Từng tháp canh lại được chia thành 4 phần, mỗi phần ứng với 1 yếu tố.

Khí Nuâc Thiên thẩn Chim ó Bảo Bình HỔ Cáp

Đất Lừa

—

Bò mộng Sư tử Kim Ngưu Hải Sư

(Tháp canh Enochian) (Loài vật Kerub) (Bốn cung hoàng đạo)

Hệ 4 yếu tô' phát triển thành đồ hình rất quan trọng trong vũ trụ Tây phương, 
đó là hình sao 5 đỉnh, mỗi đỉnh ứng với 1 yếu tô' cấu tạo vũ trụ.

HÌNH SAO 5 YẾU Tố

Hình sao 5 cánh (5 đỉnh) là biểu tượng 
dễ hiểu nhất và được cả Đông lẫn Tây 
phương dùng để trình bày 5 yếu tô' cấu 
tạo vũ trụ (Trung Quô'c gọi là ngũ hành). 
Theo Tây phương, Tinh thần chính là 
yếu tô' thứ 5 phủ lên 4 yếu tố kia là Lửa, 
Nước, Khí và Đất.

Hệ 5 yếu tô' lần đầu được Plato trình 
bày dưới dạng 5 khối đa diện trong tác

phẩm Timaeus của ông. Bốn yếu tô' căn 
bản được gán cho 4 khối đa diện là khối 
chóp tam giác, khối lập phương, khối 8 
mặt, khối 20 mặt đều, còn yếu tô' thứ năm, 
biểu tượng của vũ trụ và ê te, được diln đạt 
bằng khối 12 mặt. Năm khối đa diện ứng 
với 5 yếu tố tương tự như hệ Tattva (Hình 
Thể) của Đông phương. Hệ Tattva cũng 
nhằm phân định 5 yếu tố theo 5 hình thể.
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KHỐI ĐA DIỆN ỨNG VỚI 5 YẾU Tố 
(Theo Plato)

Yếu tố Lửa Khí Dất Nước Ếte (Vũ trụ)

Khối Khôi 4 mặt Khôi 8 mặt Khôi Khối Khôi 12 mặt
lập phương 20 mặt đều

Mặt 4 tam giác 8 tam giác 6 hình vuông 20 tam giác 12 hình 5 cạnh
Đỉnh 4 6 8 12 20
Cạnh 6 12 12 30 30

Hình khôi thứ 5 mà Plato gắn kết cho Vũ Trụ đã trở thành đỉnh trên cùng của 
hình sao 5 yếu tố, và theo thần bí học Tây phương, nó thành lực chỉ đạo của Tinh 
thần thông lĩnh 4 yếu tố kia của thiên nhiên.

Theo Hội Bình minh Vàng, trên biểu đồ hình sao 5 đỉnh thì Tinh thần nằm 
ở trên cùng, rồi lần lượt các đỉnh khác theo chiều kim đồng hồ là Nước, Lửa, 
Đâ't và Khí.

Năm yếu tô (ngũ hành) mang biểu tượng chiêm tinh học phát sinh từ hình sao 
6 cánh. Nếu tách rời 2 tam giác hình thành hình sao 6 cánh, thì 4 yếu tô' căn bản 
là Lửa, Nước, Khí và Đất lần lượt mang các biểu tượng sau:

Tinh thần Lửa Nước Khí Đất

Lửa mang biểu tượng là hình tam giác quay lên; Nước có biểu tượng là hình tam 
giác quay xuống. Đây là Cha và Mẹ của các yếu tô'; và thê' quay lên và quay xuống 
của tam giác biểu thị nam (Đực) và nữ (cái); Khí mang biểu tượng của Lửa nhưng có 
1 vạch ngang; Đất mang biểu tượng của Nước nhưng có 1 vạch ngang. Các vạch 
ngang này là 2 đường song song của hình sao 6 cạnh. Yếu tô' thứ 5 (Tinh Thần) 
mang biểu tượng là bánh xe có 8 nan hoa.
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DANH CHỈ THẦN Lực có 5 MÂU Tự

Cùng với sự khỏi đầu của*  Christia- 
wized Qabalah (Biểu tượng huyền học 
Thiên Chúa Giáo) vào thời Phục Hưng, 
một từ 5 mẫu tự chỉ thần lực được 
Johann Reuchlin pha't hiển từ 
Tetragrammaton (4 mẫu tự linh thiêng 
chỉ Thượng Đế). Tên gọi có 5 mẫu tự 
này lần đầu được đưa ra nhằm thu 
hút tín đồ Do Thái giáo cải đạo theo 
Thiên Chúa Giáo vì sự mỹ miều của 
danh từ độc đáo để chỉ Dâng Messiah. 
Nố hình thành bằng cách chia 
Tetragrammaton thành 2 nửa, tức là 

IHVH (Hin'’)) thành IH + VH (ni+ỈT:), 
và thêm shin (sh, (2))) vào làm mẫu tự 
thứ 5, lập thành Pentagrammaton (5 
mẫu tự thiêng chỉ Thượng Đế), GTKDrP). 
Như vậy, danh từ Yahweh (Gia Vê) 
thành Yehoshmah. Tam vị nhát thể 
(Thiên Chúa Ba Ngôi) cũng được gợi 
lên trong danh từ chỉ Jesus, vì IH ((Ị-p)) 
thành mẫu tự chỉ Ngôi Cha, VH ((ni))> 
Ngói con, và SH ((2))) Ngôi Thánh 
Thần. Sự gắn kết tên gọi này với hình 
sao 5 yếu tố như sau:

PENTAGRAMMATON

Yếu tố Lửa Nước Tinh Thần Khí Đâ't
Yehoshuah Yod Heh Shin Vav Heh
Hình sao Dưới, phải Trên, trái Đỉnh trên cùng Trên, trái Dưới, trái
Màu Đỏ Xanh dương Trắng Vàng Đen
Phương vị Nam Tây Trung Tâm Đông Bắc
Ba ngôi TC Ngôi Cha Ngôi Cha Thánh Thần Ngôi Con Ngôi Con

Năm yếu tố cấu tạo vũ trụ theo quan điểm Tây phương tương đồng với 5 Tattva 
(Hình Thề) của Ân Độ và ngũ hành của Trung Quốc:

Từ sự phân loại vũ trụ theo chu kỳ của 5 yếu tô' đã nảy sinh khôi kiến tạo trong 
mô hình vũ trụ của Tây phương. Đó là chu kỳ của 7 tinh tú, nguồn gốc của sự gò bó 
với con số 7 ở Tây phương.

Tây phương: Tinh Thần Khí Lửa Nước Đất
Ẩn Độ: Akasha Vay a Tejas Apas Prithivi
Trung Quốc: Thổ Mộc Hỏa Thủy Kim

BẢY TINH CẦU

Sự hiểu biết về 7 tinh cầu có ảnh 
hưởng trực tiếp nhất đến văn hóa thần 
bí Tây phương. Sự phân chia theo 7 là 
nét rõ nhất trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. 
Hoạt động chính của ngành giả kim liên 
quan tới những cách xử lý 7 kim loại.

Thứ tự trước đây của 7 tinh tú không 
xem trọng sự phân biệt về tinh cầu 
phát sáng, hành tinh và vệ tinh như 
ngành thiên vàn ngày nay. Đốì với mắt 
thường, bầu trời đêm lộ rõ 5 hành tinh 
là sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc
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và sao Thổ. Các nhà chiêm tinh xa xưa 
thêm Mặt Trời và Mặt Trăng vào số 5 
hành tinh trên vì cả 2 thiên thể này 
đều nhìn được bằng mắt thường. Bảy 
thiên thể đã hình thành trật tự đầu 
tiên của 7 tinh tú theo thuyết địa tâm 
(trái đất là trung tâm và các thiên thể 
khác quay chung quanh nó).

Vũ trụ được hiểu như là 1 tổng thể 
gồm các tinh cầu liên kết nhau, và 
Trái Đâ't ở ngay trung tâm vũ trụ. Tinh

cầu gần trái đát nhất là mặt trăng, 
xa nhâ't là sao Thổ. Vượt trên cao Thổ 
là tầng thứ 8 gồm các ngôi sao cô' định 
lập nên 12 cung hoàng đạo. Vượt trên 
tầng thứ 8 này là tầng của các nam 
thần và nữ thần, của thiên sứ và tổng 
lãnh thiên sứ. Sự chuyển động của mọi 
tinh cầu theo quĩ đạo riêng của chúng 
là do Đại công trình sư vũ trụ, Vị khởi 
nguyên, vị Thần lên trên mọi thần 
linh khác.

HUYÊN THOẠI BẢY HÀNH TINH

Bảy tinh tú mang tên của các thần 
La Mã và Hy Lạp. Những sách giả 
kim học thường nói đến huyền thoại 
về thần linh La Mã và Hy Lạp như 

một cách để tìm ra tính châ't đích thực 
của 7 kim loại trong thuật giả kim, 
và cũng là những kim loại ứng với 7 
tinh tú.

Thiên thể Thần La Mã Thần Hy Lạp Ý nghĩa biểu tượng

Sao Thổ Saturn Kronos Thời gian; sô'; sự hạn chế; 
sự chết

Sao Mộc Jupier Zeus Vận may; sự từ tâm; sự 
thông trị

Sao Hỏa Mars Ares Sự xâm lấn; quyền lực 
chiến tranh

Mặt Trời Apollo Helios Vẻ đẹp; sự uy nghi; sự hài 
hòa; âm nhạc

Sao Kim Nữ thần Venus Nữ thần Aphrodite Tình yêu; sự khoái lạc; 
niềm vui; sự phong phú

Sao Thủy Mercury Hermes Phép thuật; nghệ thuật; 
văn chương; xảo thuật

Mặt Trăng Nữ thần Diana Nữ thần Artemis Sự săn bắn; sự mơ ước

Những danh từ Hy Lạp chỉ các thần linh còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được 
gán thêm trị số gốc theo tiếng Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với tên gọi của mọi 
thần linh Hy Lạp. Qui tắc trên thể hiện rõ nơi các tên gọi trong bộ Tân Ước bằng 
tiếng Hy Lạp, nhất là nơi tên của Đấng Messiah, của các tông đồ và của ma quỉ (kẻ 
đối nghịch cùng Thiên Chúa)
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Tên của 7 thiên thể bằng tiếng Hy Lạp và trị số tương ứng được trình bày ở 
bảng sau:

Bảy biểu tượng được hình thành dựa theo huyền thoại để biểu thị 7 thiên thể. 
Các biểu tượng này không có trong Chiêm tinh học cổ xưa mà là sản phẩm của 
ngành giả kim và thần bí thuyết thời Phục Hưng.

Hành Tinh Tên Hy Lạp Trị số

Sao Thổ KPONOE 510

Sao Mộc ZEYE 612

Sao Hỏa APHE 309

Mặt trời HLIOE 318

Sao Kim AOPOAITH 993

Sao Thủy EPMHS 353

Mặt Trăng APTEMIE 65

Tổng: 3571

BIỂU TƯỢNG CỦA 7 THIÊN THỂ

Thiên thể Biểu tượng Ý nghĩa

Sao Thổ + Lưỡi hái của thần Kronos

Sao Mộc ọ Ngai của thần Zeus

Sao Hỏa -JI Giáo và cái khiên của thần Ares

Mặt Trời ^7^ Bánh xe chiếc thiên xa của thần Helios

Sao Kim Gương soi của nữ thần Aphrodite

Sao Thủy Quyền trượng Caduceus của thần Hermes

Mặt Trăng Vương miện hình sừng của nữ thần Artemis

THỨ Tự CỦA 7 HÀNH TINH (THEO PLATO)

Cách xếp thứ tự của 7 thiên thể theo đạo lớn nhất, sau chót là Mặt Trăng có 
thuyết thần bí Tây phương khác với cách quĩ đạo nhỏ nhất, bảy thiên thể này 
do Plato đề ra. Plato đặt 7 thiên thể ứng với 7 nguyên âm Hy Lạp, và thứ tự 
theo độ lớn nhỏ của quĩ đạo của từng của các quĩ đạo thiên thể được xác lập 
thiên thể. Đứng đầu là sao Thổ có quĩ theo trị số của 7 nguyên âm này.
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Thiên thể Tầng (trời) Nguyên âm Hy Lạp Trị số

Sao Thổ Thứ 7 Q Omega 800
Sao Mộc Thứ 6 T Upsilon 400
Sao Hỏa Thứ 5 0 Omicron 70
Mặt Trời Thứ 4 I Iota 10
Sao Kim Thứ 3 H Eta 8
Sao Thủy Thứ 2 E Epsilon 5
Mặt Trăng Thứ 1 A Alpha 1

Thiên Chúa Giáo và giáo phái Gnostic dùng chữ Alpha và Omega để tượng trưng 
cho nguyên thủy và chung cuộc, cho sự khởi đầu và tận cùng.

BẢY HÌNH VUÔNG KỲ BÍ

Từ tri thức về 7 thiên thể đã phát 
sinh một tập hợp các con sô' gắn liền 
với từng thiên thể. Khi đặt vào những 
vòng tròn trên biểu dồ Cây Sự Sông 
trong thuyết thần bí Do Thái cổ (từ vòng 
Binah tới vòng Yesod), mỗi thiên thể có 
được 1 khôi vuông kỳ bí gồm các con số 
riêng biệt cho nó. Tổng của các sô' nằm 
ở từng hàng dọc, hàng ngang và 2 đường 
chéo đều bằng nhau. Mỗi thiên thể có tỉ 
lệ riêng về các sô' hạng dựa trên các ô 
sô' đặc thù của thiên thể đó.

Nhiều điều khác nữa liên quan đến 
những khôi vuông kỳ bí này được ghi 
trong những sách như bộ biên soạn về 

Hội Bình minh Vàng của tác giả Israel 
Regardie. Điển hình là hàng loạt tên 
các thiên sứ bằng tiếng Hebrew có trị sô' 
bằng với tổng trị sô' của từng khôi vuông 
kỳ bí ứng với mỗi thiên thể. Ngoài ra, 
còn có một loạt dấu hiệu vẽ trên từng 
khôi vuông căn cứ theo sự tương quan 
giữa giá trị của các con sô' với những mẫu 
tự cấu thành tên của thiên sứ. Dấu hiệu 
phổ biến nhất được tạo nên bằng cách 
nô'i các con sô' theo thứ tự từ nhỏ đến 
lớn. Những biểu đồ sau đây sẽ trình bày 
các khôi vuông kỳ bí theo cuô'n The 
Magical Calendar (Lịch Thần bí) của 
Tycho Brahe, và sự hài hòa của các con 
sô' tương ứng.

KHỐI VUÔNG KỲ BÍ ỨNG VỚI SAO THỔ

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Sô' hạng: 3
Sô' ô vuông: 9
Tống sô' theo hàng: 15
Tểng các sô' ở 9 6: 45
Tông của 2 sfi' đfi'i nhau: 10
Tống 4 sô' góc: 20
Tểng các sô' biên: 40
Sô ở giữa: 5
Vòng trẽn biểu đổ Cây Sự Sôhg: Binah (vòng thứ 3)
Màu của khôi vuõng: Đen
Màu của sô': Trắng
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KHÔÌ VUÔNG ỨNG VỚI SAO MỘC

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

46 2 3 13

Sô' hạng: 4
Sô' ô vuông: 16
Tống sO' theo hàng: 34
Tống các sô' ở 16 ô: 136
Tống của 2 sõ' đô'i nhau: 17
Tống 4 sô' góc: 34
Tống các sô' biên: 102
Sô' ở giữa: X
Vòng trẽn biểu đổ Cây Sự Sfl'ng: Chesed
Màu của khôi vuông: Xanh dương
Màu của sõ': Cam

KHỐI VUÔNG ỨNG VỚI SAO HỎA

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

SO' hạng: 5
SO' 0 vuOng: 25
Tống sO' theo hàng: 65
Tống các sO' ỗ 25 0: 325
Tống của 2 so' đO'i nhau: 26
Tống 4 sO' góc: 52
Tống các sO' biên: 208
SO' ở giữa: 13
Vòng trên biểu đo' Cây Sự so'ng: Geburah
Màu của khõ'i vuOng: Dỏ
Màu của sO': Xanh lục

KHỐI VUÔNG ỨNG VỚI MẶT TRỜI

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 19 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

SO' hạng: 6
Sỗ' 0 vuOng: 36
Tống sú' theo hàng: 111
Tống các sO ở 36 0: 666
Tống của 2 so' oo'i nhau: 37
Tống 4 sO' góc: 74
Tống các sO' biên: 470
SO' ở giữa: X
Vòng trẽn biểu đổ Cây sự so'ng: Tiphereth
Màu cũa khôi vuOng: Vàng
Màu của sô': Tím
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KHỐI VUÔNG ỨNG VỚI SAO KIM

22 47 16 41 10 35 4

5 23 48 17 42 11 29

30 6 24 49 18 36 12

13 31 7 25 43 19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 33 2 27 45

46 15 40 9 34 3 28

Sô' hạng: 7
Sô' 0 vuông: 49
Tống sô' theo hàng: 175
Tống các sô' ở 9 0: 1225
Tống của 2 sỡ' đõ'i nhau: 50
Tểng 4 sô' góc: 100
Tổng các sổ' biên: 600
Sô' ở giữa: 25
Vòng trên biểu đổ Cây Sự Sfi'ng: Netzach
Màu của khôi vuông: Xanh lục
Màu của số': Vàng

KHỐI VUÔNG ỨNG VỚI SAO THỦY

8 58 59 5 4 62 63 1
49 15 14 52 53 11 10 56
41 23 22 44 45 19 18148

32 34 35 29 28 38 39 25
40 26 27 37 36 30 31 33

17 47 46 20 21 43 42 24

9 55 54 12 13 51 50 16

64 2 3 61 60 6 7 57

Sô' hạng: 8
Sô' õ vuông: 64
Tống sổ' theo hàng: 260
Tống các sô' ở 64 0: 2080
TO’ng của 2 sõ' đối nhau: 65
Tống 4 sô' góc: 130
Tống các sô' biên: 910
Số' ở giữa: X
Vòng trẽn biểu đổ Cây Sự S6'ng: Hod
Màu của khỗ'i vuông: Cam
Màu của sô': Xanh dương

KHỐI VUÔNG ỨNG VỚI MẶT TRĂNG

37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46

47 7 39 80 31 72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24 56
57 17 49 9 41 73 33 J65 25
26 58 18 50 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76

77 28 69 20 61 12 53 4 45

Bảy khối vuông kỳ bí này có thể tìm 
thấy trong các triết hệ trên thế giới. Khối 
9 ô vuông ứng với sao Thổ phát sinh từ

SO' hạng: 9
so' 0 vuOng: 81
Tống sô' theo hàng: 369
Tống .các sỗ' ở 81 0: 3321
Tống của 2 sO' oo'i nhau: 82
Tống 4 sỗ' góc: 164
TO’ng các sỗ' biên: 1312
so' ở giữa: 41
Vòng trẽn biểu 00' Cây Sự Sõng: Yesod
Màu của khôi vuOng: Tím
Màu của sỗ': Vàng

Trung Quốc. Bảng chữ cái tiếng Sanskrit, 
tiếng Á rập, tiếng Ba Tư, tiếng Hy Lạp 
và tiếng Hebrew (tiếng Do Thái cổ) từ xa
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xưa đã được đùng để xác định số cho những 
khối vuông này. Khôi vuông ứng với sao 

Thổ có thể được vẽ với mẫu tự tiếng 
Hebrew tương ứng với số như sau đây:

(Số)

4 9 2

3 5 7

8 1 6

V

(Tiếng Hebrew)

□
n T

n 1

THUẬT GIẢ KIM VÀ BẢY KIM LOẠI THÁNH THẦN

Thuật giả kim chú trọng việc tinh chế 
quặng thô thành kim loại quí. Biến đổi chì 
thành vàng là mục đích của nghiên cứu, 
tìm tòi trong giả kim thuật. Sự liên quan
giữa 7 kim loại với thiên thể là một gắn 
kết khác trong thần bí thuyết Tây phương.

Thiên thể Kim loại Kỷ hiệu

Sao Thủy Thủy ngân 5

Mặt Trời
Mặt Trăng
Sao Kim
Sao Hỏa
Sao Mộc

Vàng 
Bạc 
Đồng 
Sắt 
Thiếc

o

ọ 
ư

Sao Thổ Chì

7kim loại được kết hợp thành hợp 
kim. Khi đùng hợp kim này chê' tác 
thành vật dụng dể cử hành nghi lễ 
hoặc làm bùa hộ mệnh, nó trở nên 
chất dẫn năng lượng của thiên thể.

Biểu tượng Chiêm tinh học của 7 thiên 
thể bắt nguồn từ hệ ký hiệu của giả 
kim thuật và được định ra cho kim loại 
lẫn thiên thể. Sau đây là hệ ký hiệu 
cho 7 thiên thể.

ý nghĩa

Sự cân bằng giữa tinh thần, linh hồn 
và xác
Sự tỏa rạng tâm linh
Linh hồn là phản ánh của tinh thần
Tinh thần điều khiển thể xác
Thể xác thống trị tinh thần
Linh hồn vươn khỏi sự kiềm hãm của 
thể xác
Thể xác che khuất ánh sáng của linh 
hồn.

Suy tư nhiều về 7 kim loại thánh thần 
này, John Dee đã đề ra một biểu tượng 
độc đáo cho cả 7 thiên thể trong cuốn 
Hieroglyphic Monad.
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BIỂU TƯỢNG ĐẶC THÙ CHO 7 THIÊN THỂ

Nâm 1564, John Dee xuâ’t bản cuón 
Hieroglyphic Monad trong đó ông trình 
bày một biểu tượng phôi hợp giữa biểu 
tượng của sao Thủy và của các thiên 
thể khác.

John Dee đã ghi lại 7 hành tinh của 
Plato bằng Monad (biểu tượng riêng) 
gồm hình tròn, hình lưỡi liềm, dâu 
chấm, chữ thập và ngòi (John Dee đưa 
ra hình ngòi kim từ biểu tượng cung 

Dương Cưu). Bản thân Monad là sự kết 
hợp giữa biểu tượng cung Kim Ngưu 
(hình lưỡi liềm và hình tròn) với biểu 
tượng cung Dương Cưu (hình sừng hoặc 
ngòi chích ỗ tận cùng chữ thập), đồng 
thời nó cũng nâng vị thế cho cung Kim 
Ngưu (thành Mặt Trăng) và cung Kim 
Ngưu (Mặt Trời). Bảng sau đây sẽ trình 
bày chi tiết 7 thiên thể theo Monad 
của John Dee.

Monad của John Dee

BẢY THIÊN THỂ TRÊN MONAD

Thiên thể Biểu tượng Monad

Sao Thổ
Sao Mộc
Sao Hỏa
Mặt Trời
Sao Kim
Sao Thủy
Mặt Trăng

ọ 
$

Trong tác phẩm đó, John Dee trình 
bày nhiều thí dụ về tính phố’ quát của 
Monad trong cách tượng trưng cho vũ 
trụ. Sự phân tích ban đầu của ông về 
các ký hiệu thiên thể xuất phát từ việc 
phân chia Monad thành 3 phần đó là 

phần liên kết Mặt Trời và Mặt Trăng; 
chữ thập mang 4 yếu tố (câu tạo vũ trụ) 
và sừng cong của con dê (cung Dương 
Cưu). Bảng sau đây trình bày đặc tính 
của sự phân chia Monad.
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Hình tròn và 
hình lưỡi liềm

Cung Kim Ngưu
Mặt Tràng
Mẫu tự Alpha
Khởi đầu
Trước sự hình 
thành các yếu tô' 
Sinh
Sự sáng tạo
Khả tử (có thể chết) 
Kiềm chế bản thân 
Sức mạnh trong 
hạt mầm
Hôn ước thế trần
Sinh ra nơi hoang 
bò, lừa

Chữ thập 4 yếu tố Hình rừng dê

4 yếu tô' câ'u tạo vũ trụ Cung Dương Cưu
Trái Đâ't Mặt Trời
10 con sô' Mẫu tự Beta
Khoảng giữa Kết thúc
Các yếu tô' hình 
thành từ cõi hỗn mang

Thứ tự các yếu tô'

Tử Tái sinh
Sự thánh hóa Sự biến thể
Hoàn thành sự sinh Bâ't tử
Thập tự giá Bất tử
Thiên tính của Yahmeh Nàng động hóa bản thân

Tử đạo trên thập tự giá Hôn ước thần thánh
Hy sinh trên thập giá Vua vũ trụ

Monad thường được vẽ ngay giữa hình 
bầu dục, và nhiều nhà nghiên cứu cho 
rằng hình bầu dục này là hình của quĩ 
đạo sao Thủy quanh mặt trời. John Dee 
tạo ra 2 biểu tượng cho Sao Thủy từ 
Monad, và đặt một cái là Solar Mercury 

(Sao Thủy Mặt Trời), một cái là Lunor 
Mercury (Sao Thủy Trăng).

Solar Mercury là bản thân Monad, còn 
Lunor Mercury cũng là Monad nhưng bỏ 
đi biểu tượng của mặt trời (tức hình tròn) 
và gắn hình trăng khuyết vào chữ thập.

Solar Mercury Lunar Mercury

John Dee xem 2 hình sao Thủy này 
theo góc độ trời và đất (thiên/địa), rồi 
chia các thiên thể cùng những yếu tô' 
cấu tạo vũ trụ theo tính châ't của mặt 
trời và mặt trăng. Ông cũng gắn kết 3 

thang số cho 2 hình sao Thủy này: 1- 
4; 1 - 7 và 1 - 1000. Ba sự phân chia là: 
các yếu tô', thiên thể và dãy ký hiệu 
sô7 chữ bằng tiếng Hebrew/ Hy Lạp/ Ả 
Rập.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



SOLAR MERCURY VÀ LUNAR MERCURY 
(THEO JOHN DEE)

Monad Trời/Đất Yếu tố Thiên thể Dãy số 
(1-4) (5-7) (8-1000)

Solar Mercury Trời Lửa Mặt trời; sao Hỏa 4 7 1000
Khí Sao Kim; sao Thủy 3 5,6 100

Lunar Mercury Đất Nước Mặt trăng; sao Mộc 2 3,4 10
Đâ't Sao Thổ; Trái đâ't 1 1,2 1

Có 2 sự phân định thứ tự cho các thiên thể mà chúng ta phải nghiên cứu, đó là 
các thiên thể ứng với ngày trong tuần, và những sao ẩn trong cơ thể mà ta gọi là 
chakra (trung khu năng lượng, hoặc huyệt).

BẢY NGÀY ÚNG VÓI 7 HÀNH TINH 
VÀ BẢY NGÀY SÁNG TẠO

Các ngày trong tuần là 7 nếu tính theo sô'; còn tên tiếng Anh của chúng có 
nguồn gô'c Scandinavia dựa theo các thần La Mã. Ngày trong tuần ứng với thiên 
thể rất quan trọng trong những hoạt động tế lễ và cầu xin sự may lành.

NGÀY TRONG TUAN ứng với hành tinh

Ngày Hành Tinh Thứ tự Tên gốc
Chủ nhật (Sunday) Mặt trời Thứ nhất Sun
Thứ hai (Monday) Mặt trăng Thứ hai Moon
Thứ ba (Tuesday) Sao Hỏa Thứ ba Tiw
Thứ tư (Wednesday) Sao Thủy Thứ tư Wodan
Thứ năm (Thursday) Sao Mộc Thứ năm Thor
Thứ sáu (Friday) Sao Kim Thứ sáu Freya
Thứ bảy (Saturday) Sao Thổ Thứ bảy Saturn

Hình sao thê’ hiện ngày theo thiên thể.

Thứ tự nói trên dựa theo thứ tự thiên 
thể do Plato đưa ra. Nếu đặt ở 7 đỉnh 
của hình sao 7 cánh, từ sao Thổ tới Mặt 
Trăng, thì thứ tự của ngày trong tuần 
sẽ hình thành bằng cách lần theo các 
cạnh của hình sao (từ thiên thể này tới 
thiên thể kia).
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Sự vận dụng chu kỳ tuần lễ theo thiên 
thể ở Tây phương chính là 7 ngày Thượng 
Đế tạo dựng trời đất. Khi đối chiếu theo 

tuần lễ ứng với thiên thể thì 7 ngày sáng 
tạo này khởi đầu vào ngày Chủ Nhật, và 
ngưng nghỉ vào ngày thứ bảy.

7 NGÀY SÁNG TẠO

Ngày sáng tạo Thiên thể Sự biểu thị

Ngày thứ nhất 
(Chu nhật)

Mặt trời Sự xuất hiện của ánh sáng; tách sáng 
ra khỏi tối tăm; ngày ra khỏi đêm

Ngày thứ hai 
(Thứ hai)

Mặt trăng Tách biệt nước ở trên ra khỏi nước bên 
dưới, tạo nên bầu trời từ cõi hỗn mang

Ngày thứ ba 
(Thứ ba)

Sao Hỏa Nước bên dưới tụ lại để lộ đất liền; sự 
nảy nở của hạt mầm, chồi non, hoa trái.

Ngày thứ tư 
(Thứ tư)

Sao Thủy Tác tạo mặt trời, mặt trăng và muôn 
vàn tinh tú để thể hiện cho ngày và 
đêm, để làm phương cách đo thời gian.

Ngày thứ năm 
(Thứ năm)

Sao Mộc Tạo dựng các loài chim bay trên trời 
và loài cá sống dưới nước.

Ngày thứ sáu 
(Thứ sáu)

Sao Kim Tạo dựng muôn thú trên mặt đâ't, và 
nguyên tổ loài người là Adam được dựng 
nên giông hình ảnh Đấng Elohim 
(Thượng Đế). Mọi loài thực vật, động 
vật trên đất, dưới nước đều là thức ăn 
nuôi sông Adam.

Ngày thứ bảy 
(Thứ bảy)

Sao Thổ Hoàn thành sự sáng tạo, Thượng Đê' 
chúc phúc và thánh hóa mọi loài thụ 
tạo. Ngài nghỉ ngơi sau đó.

Sự huyền nhiệm hóa số 7 thể hiện rõ 
trong đoạn đầu tiên của Sách Sáng Thế 
(“Khởi Thủy Elohim dựng nên Trời và 
Đất). Đoạn này hàm chứa:

• 7 chữ xuất hiện trong ngôn ngữ 
Hebrew nguyên thủy

• 3 danh từ chỉ Thượng Đế, Trời và
Đất trong tiếng Hebrew có tổng 
số là 111.

(ALHIM ItrrbKl =86) + (HShMIM

D’DDill = 395) + HARTz [pam 
= 296) = 777

• Các mẫu tự đầu của 7 chữ trong 
đoạn thứ nhất này có tổng là 22; 
đem chia cho 7 ta được 1 sô' tương 
đương số Pi:

BBAAHVH;nin«KDD)=2 
+ 2+1 + 1 + 5 + 6 + 5 = 22

Bảy ngày sáng thế cũng được chép 
thành 2 chữ đầu tiên của Kinh Coran 
tiếng Ả rập, vì trị sô' của BSMALLH 
(“Nhân danh Thượng Đế”) là 168. Đây 
là sô' giờ trong 7 ngày (24 X 7 = 168).
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BAY AN TINH

Bí ẩn về sự huyền nhiệm hóa sô' 7 ở 
Tây phương đã có lời diễn giải của Đông 
phương trong thuyết về Chakra hoặc 
những sao ẩn trong cơ thể (ẩn tinh). 
Theo Mật Tông Ấn Độ kiến thức về thuật 
giả kim và cách xử lý 7 kim loại thần 
thánh của thuật này là ngôn ngữ diễn 
tả sự chuyển biến tâm linh hơn là sự 
biến đổi thể lý. Cơ thể con người mang 
một mạng gồm 7 thiên tinh dọc theo 
cột sông lên tới ngọn. Các thiên tinh 
này truyền ánh sáng tâm linh theo thứ 
tự phát triển của chúng. Những ẩn tinh 

này còn gọi là Chakra và được xem như 
bàn quay của thợ gốm hoặc như các cánh 
của bông hoa đang nở.

Thuyết này lần đầu truyền sang 
phương Tây qua văn liệu về thuật giả 
kim, nhưng thuyết chính tông Ân Độ mãi 
đến cuối thế kỷ 19 mới đi vào văn hóa 
thần bí Tây phương qua các tác phẩm 
của bà Blavatsky. Bảng sau đây trình 
bày đặc điểm của các Chakra. Lưu ý rằng 
Đông phương và Tây phương cùng giống 
nhau ở sự đặt tương quan giữa kim loại 
của giả kim thuật với thiên thể.

7 CHAKRA ỨNG VỚI THIÊN THỂ

Thiên thể Kim loại Chakra Thứ tự VỊ trí nơi cơ thể

Sao Thổ Chì Muladhara 
(Nền tảng)

Thứ nhâ't Giữa hậu môn và bộ 
phận sinh dục.

Sao Hỏa Sắt Svadhisthana 
(Chốn riêng tư)

Thứ hai Bộ phận sinh dục

Sao Mộc Thiếc Manipura 
(Hòn đá nhọn)

Thứ ba Rốn

Mặt Trời Vàng Anahata 
(Âm vô thanh)

Thứ tư Tim, ngực

Sao Kim Đồng Visuddha 
(Sự thanh khiết)

Thứ năm Cổ họng

Mặt trăng Bạc Ajna 
(Ngoại thức)

Thứ sáu Con mắt thứ 3 (con 
mắt huệ); trán

Sao Thủy Thủy ngân Sahasrara Thứ bảy Thóp
(1000 cánh hoa)

HÌNH SAO BIỂU THỊ HÀNH TINH VÀ 
CÁC YỀU TÔ CẤU TẠO vũ TRỤ

Các thiên thể mang đặc tính của yếu 
tô' câ'u thành vũ trụ, nhâ't là 5 thiên 
thể được gọi là hành tinh (sao Thủy, 
sao Kim, Trái Đâ't, sao Hỏa, sao Mộc, 
sao Thổ). Có nhiều cách sắp thư tự thuộc 
tính của các yếu tô' ứng với thiên thể, 

và cách cổ xưa nhất xuâ't phát từ vũ 
trụ luận của Đạo giáo Trung Quô'c. Theo 
cách này, mỗi tên của thiên thể đều 
thể hiện một yếu tô' (tức là hành, vì 
thuyết Vũ trụ Trung Quô'c gọi 5 yếu tô' 
cấu thành vũ trụ là ngũ hành), và được
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minh họa bằng biểu đồ hình sao 5 cánh. Sự tương quan giữa biểu đồ hình sao này 
với các thiên thể trong thuyết Vũ trụ Tây phương như sau:

Ngũ hành Yếu tô' 
(Theo Tây phương)

Thiên Thể Thiên tinh tỏa sáng

Thổ Tinh thần Sao Thổ
Hoả Lửa Sao Hỏa Mặt trời
Thủy Nước sao Thủy Mặt trăng
Mộc Khí Sao Mộc
Kim Đất Sao Kim

Năm thiên thể có thể sắp đặt vào 5 đỉnh của hình sao 5 cánh theo ký hiệu của 
các yếu tó do Hội Thần bí Bình minh Vàng đề ra.

HÌNH SAO 6 CÁNH BIỂU THỊ 7 HÀNH TINH

Theo Hội Bình minh Vàng, hình sao 
6 cánh được dùng để phân định thứ tự 
của 7 thiên thể, từ sao Thổ tới Mặt 
Trăng. Sáu đỉnh của hình sao này cùng 
với điểm trung tâm được sắp đặt cho 7 
thiên thể dựa theo ký hiệu thiên thể 
trên biểu đồ cây sự sông. Hình sao 6 

cánh được đặt lên biểu đồ Cây sự sông 
sao cho 6 đỉnh ứng với các vòng tròn 
thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7, thứ 8 và thứ 
9, còn điểm trung tâm của hình sao ứng 
với vòng thứ 6. Điều này được thực hiện 
bằng cách chuyển vòng thứ 3 là Binah 
lên đỉnh trên cùng của hình sao.

A
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MUỒI HAI CHÒM SAO

Thành tố thứ 3 trong hình đồ vũ trụ 
Tây phương là 12 chòm sao hoàng đạo. 
Ở Tây phương, Chiêm tinh học của 
Babylon và Ai Cập được kết hợp với những 
hiểu biết về thiên văn của Hy Lạp để 
tạo thành tổng hợp kiến thức về tinh tú 
áp dụng trong thuyết Thần bí thời Phục 
Hưng. Những nhà nghiên cứu sao trời 
thời cổ đại nhận thấy các ngôi sao trên 
bầu trời đã sắp xếp thành hình người 
hoặc hình con vật, và điều này chất chứa 
thần thoại của thời đại. Hình các con 
vật gắn cho những sao cô' định trên bầu 

trời đêm trong 12 chòm sao là ý nghĩa 
ẩn sau từ Zodiac (Hoàng Đạo) vì trong 
tiếng Hy Lạp, Zodiac (ZODIAKO) nghĩa 
là vòng tròn các con vật.

Các nhà chiêm tinh học thời xa xưa 
đã chia vòng hoàng đạo bao quanh trái 
đất thành 12 cung, mỗi cung 30 độ, và 
mang 1 tên ứng với hình dạng người 
hoặc con vật mà chòm sao đó có dáng 
tương tự.

Tên Latin của 12 chòm sao hoàng đạo 
và biểu tượng của chúng được trình bày 
trong bảng sau:

12 CHÒM SAO TỬ VI TÂY PHƯƠNG

Thứ tự Tên Biểu tượng
1 Aries (Dương Cưu) Cừu đực
2 (Kim Ngưu) Bò Mộng
3 Gemini (Song Nam) Cặp song sinh
4 Cancer (Bắc Giải) Con Cua
5 Leo (Hải Sư) Sư Tử
6 Virgo (Xử Nữ) Trinh Nữ
7 Libra (Thiên Xứng) Cái Cân
8 Scorpio (Hổ Cáp) Bọ cạp
9 Sagittarius (Nhân Mã) Thần minh ngựa
10 Capricorn (Nam Dương) Con dê
11 Aquarius (Bảo Bình) Bình đựng nứơc
12 Pisces (Song Ngư) Con cá

Trong cuô'n sách bằng tiếng Latin 
mang tựa là Ầstronomica (Thiên văn 
học), một văn liệu xưa nhâ't (khoảng nàm 
90 trước CN) về khoa thiên văn của Hy 

Lạp và La Mã còn lưu giữ đến nay, 
Maniliusđã chia 12 chòm sao theo 3 
nhóm: hình người, hình vật và hình kết 
hợp người/vật. Xem bảng sau:

Thuộc loài vật
Aries
Taurus
Cancer
Leo

Thuộc người
Gemini
Virgo
Libra*
Aquarius

Nửa người, Nửa vật
Sagittarius 
(Nhân Mã)

* Libra (sao Thiên Xứng) được xếp vào nhóm thuộc người vì dây là chiếc cân do 
thần Vulcan tạo nên.
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Scorpio
Capricorn
Pisces

12 CHÒM SAO ỨNG VỚI CÁC NAM THAN VÀ NŨ THAN

Cung tử vi Thần lỉnh Chim Loài thú Cây

Dương Cưu Pallas (nữ thần) Cú Dê cái Ô liu
Kim Ngưu Venus (nữ thần) Bồ câu Dê đực Mia
Song Nam Phoebus Gà trông Bò mộng Nguyệt quê'
Bắc Giải Mercury Cò quăm Chó Phỉ
Hải Sư Jupiter Ó Hươu đực Aesculus
Xử Nữ Ceres (nữ thần) Chim sẻ Lợn cái Táo
Thiên Xứng Vulcan Ngỗng Lừa Hoàng dương
Hổ Cáp Mars Pie Chó sói Thù du
Nhân Mã Diana (nữ thần) Daw Hươu cái Cọ
Nam Dương Vesta (Nữ thần) Diệc Sư tử Thông
Bảo Bình Juno (nữ thần) Công Cừu Ramthorn
Song Ngư Neptune Thiên Nga Ngựa Cây Du

Những biểu tượng chim, thú và cây 
được Agrippa trình bày trong tác phẩm 
của ông tựa đề là Three Books of Occult 
Philosophy (3 cuốn sách về Triết thuyết 
thần bí) và trong cuo'n The Magus của 
Barrett.

Các nhà chiêm tinh học Hy Lạp cũng 
có loạt tên cho 12 chòm sao. Mỗi chòm 
được định sô' theo tiếng Hy Lạp nguyên 
thủy. Bảng sau đây trình bày 12 chòm 
sao bằng tiếng Hy Lạp và trị sô' tương 
ứng của chúng.

Trị sốTên Hy Lạp

KPIOI (Dương Cưu) 400
TATPOZ (Kim Ngưu) 1071
AI ATMOI (Song Nam) 538
KAPKINOE(Bắc Giải) 471
AEQ (Hải Sư) 885
KOPH (Xử Nữ) 198
ZTTOE (Thiên Xứng) 680
EKOPrnoZ(HỔ Cáp) 750
TOHETTHE (Nhân Mã) 1343
AirOKEPETE (Nam Dương) 814
TAPXOOE (Bảo Bình) 1444
LKOTEE (Song Ngư) 1224
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Mỗi chòm sao có một hình tượng riêng 
phát sinh từ thuyết Thần bí thời Phục 
Hưng, và hình thức hiện nay đã xuất 
hiện khoảng năm 1400 sau CN. Ngoài 
hình tượng ra, kiểu chữ đặc thù cũng được 
hình thành để ghi các dưới dạng những 
hình tròn nối bằng các vạch thẳng.

Agrippa đề ra bộ chữ viết nậy nhưng 
Leupololi đã tạo nhiều biến thể cho 
bộ chữ đó trong tác phẩm của ông tựa 
là Compilcio Lempoldi, Ducis Austriae 
De Astrorum Scientia (ấn hành khoảng 
thế kỷ 14).

HÌNH TƯỢNG VÀ KÝ HIỆU ỨNG VỚI CÁC CHÒM SAO

Chòm sao Hình tượng Ý nghĩa Kỷ hiệu

Dương Cưu
Kim Ngưu

Song Nam

Bắc Giải
Hải Sư

Xử Nữ

T

n

Ẩì 

n?

Sừng dê; hai phân điểm 
Sừng bò; sự liên kết giữa 
Mặt Trời và Mặt Trăng 
Cặp song sinh ôm nhau; 
sô' II La Mã

Thiên Xứng 
Hổ Cáp

Nhân Mã
Nam Dương

Bảo Bình

Song Ngư

Càng cua; cách bò ngang của cua
Bờm sư tử; mẫu tự A của
chữ AEQ (sư tử)
Bông bắp; màng tinh; M + V
Maria Virgo (Đức Maria Đồng Trinh);
cách của nữ thần tình yêu Ishtar
Thanh thàng bằng
Chân, đuôi và ngoài của bọ cạp;
Vòng cuộn mình của rắn
Mũi tên lắp vào cung
Đầu và sừng dê gắn với đuôi cá;
TP của chữ TPATOZ
Sóng nước; hai dòng nước chảy 
ra từ 2 bình
Hai con cá cột vào nhau

4°^^ h 
ỉ

Sự PHÂN LOẠI CHÒM SAO

Như đã trình bày ở trên, Manilius chia 
12 chòm sao theo nhóm người và nhóm 
vật. Đến thời trung đại, sự phân chia này 
được bổ sung thành các nhóm theo phái 
tính, theo tác động của thiên thể và theo 
thành phần của yếu tố cấu tạo vũ trụ.

Sự phân chia cản bản đầu tiên là 
theo giới tính (giông). Các chòm sao sô' 
lẻ là giông đực, chòm sao sô' chẵn là 
giông cái. Điều này dựa theo thuyết số 
của Pythagoras. Xem bảng sau:
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Thứ tự Chòm sao Giống Thứ tự Chòm sao Giống

1 Aries (Dương Cưu) đực 2 Taurus (Kim Ngưu) cái
3 Genini (Song Nam) đực 4 Cancer (Bắc Giải) cái
5 Leo (Hải Sư) đực 6 Virgo (Xử Nữ) cái
7 Libra (Thiên Xứng) đực 8 Scorpio (Hổ Cáp) cái
9 Sagittarius (Nhân Mã) đực 10 Capricorn (Nam Dương) cái
11 Aquarius (Bảo Bình) đực 12 Pices (Song Ngư) cái

Sự phân chia kế tiếp là chia theo 
các chòm sao đốì nhau, dựa theo sự 
chia vòng hoàng đạo thành 12 cung, 
đối xứng nhau từng cặp. Theo cách 
này, 6 chòm sao đầu tiên là ngày và 

6 chòm sao kê' tiếp là đêm. Ngày 
tương ứng với 6 chòm sao nhìn thấy 
được ở Bắc bán cầu; còn đêm tương 
ứng với 6 chòm sao nhìn thây được ở 
Nam Bán cầu.

CÁC CHÒM SAO ĐÔÌ XỨNG ỨNG VỚI NGÀY VÀ ĐÊM

Đối xứng ĐêmNgày

Aires (Dương Cưu) (Đô'i xứng) Libra (Thiên Xứng)
Taurus (Kim Ngưu) Scorpio (Hổ Cáp)
Gemini (Song Nam) Sagittarius (Nhân Mã)
Cancer (Bắc Giải) Capricorn (Nam Dương)
Leo (Hải Sư) Aquarius (Bảo Bình)
Virgo (Xử Nữ) Pisces (Song Ngư)

Bô'n yếu tố cấu tạo vũ trụ và 7 thiên 
thể phân định cấp độ của 12 chòm sao. 
Đơn giản hơn trong 2 cách phân định 
này là cách thứ nhất, tức là phân định 
theo yếu tố cấu tạo vũ trụ.

Cách thứ nhất gồm 2 loại: bộ 3 và bộ 
4 chòm sao. Theo bộ 3 thì 12 chòm sao 

được chia theo tính chất cơ bản của yếu 
tô' cấu tạo vũ trụ. Cứ 3 chòm sao ứng với 
1 trong 4 tam giác bằng nhau. Chu kỳ 
sẽ khởi đầu ỏ sao Dương Cưu (là Lửa) và 
kết ỏ sao Song Ngư (là Nước). Như vậy, 
tính chất chung của 12 chòm sao lần 
lượt là Lửa, Khí, Nước và Đất.

Lửa Đất
Dương Cưu Kim Ngưu
Hải Sư Xử Nữ
Nhân Mã Nam Dương

Khí
Song Nam
Thiên Xứng
Bảo Bình

Nước
Bắc Giải
Hổ Cáp
Song Ngư

Lưu ý rằng thứ tự các yếu tô' là: Lửa, 
Đâ't, Khí và Nước. Nhưng thứ tự này 
không phải là duy nhâ't. Nếu bát đầu 
từ chòm sao Dương Cưu rồi đếm ngược 
tới sao Song Ngư thì thứ tự các yếu tô' 

là Lửa, Nước, Khí và Đâ't. Thứ tự ngược 
này được gọi là sự tiến động của các 
chòm sao, và là cách tính lịch sử của 
Trái Đất theo tỉ lê và trụ (cosmis 
proportions).
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sự TIẾN ĐỘNG CỦA CÁC CHÒM SAO HOÀNG ĐẠI

Lửa
Dương Cưu
Nhân Mã
Hải Sư

Nước
Song Ngư
HỔ Cáp
Bắc Giải

Khí
Bảo Bình
Thiên Xứng
Song Nam

Đất
Nam Dương
Xử Nữ
Kim Ngưu

Các chòm sao còn được chia thành bộ 4 ứng với 4 mùa. Hình đồ lúc này là vòng 
tròn chia ra 4 phần bằng nhau dựa theo tính chất của 4 mùa, và 12 chòm sao được 
xếp theo nhóm chính yếu, nhóm cô' định và nhóm thay đổi.

Chính yếu
Dương Cưu
Bắc Giải
Thiên Xứng
Nam Dương

Cố định
Kim Ngưu
Hải Sư
Hổ Cáp
Bảo Bình

Thay đổi
Song Nam 
Xử Nữ 
Nhân Mã 
Song Ngư

Các sao thuộc nhóm chính cho thấy 
trình tự của 4 mùa. Xuân là sao Dương 
Cưu, hành hỏa (Lửa). Hạ là sao Bắc Giải, 
hành Thủy (Nước); Thu là sao Thiên 
Xứng, hành Khí (Khí), và Đông là sao 
Nam Dương, hành Thổ (Đâ't). Ở đây, 
chứng ta gặp lại sự tiến động của các 
chòm sao đã trình bày ở trên. Khởi đầu 
của sao Dương Cưu và Thiên Xứng báo 
hiệu xuân phân và thu phân. Khởi đầu 
của sao Bắc Giải và Nam Dương báo 
hiệu hạ chí và đông chí.

Những sao thuộc nhóm cô' định có liên 

quan với hình tượng do Ezekiel đề ra: 
Kim Ngưu là hình bò mộng, Hải Sư là 
hình sư tử; Hổ Cáp là hình chim ó và 
Bảo Bình là hình thiên sứ.

Nhóm thay đổi gồm những sao đứng 
trước phân điểm hoặc chí điểm, vì thê' 
chúng tiêu biểu cho những yếu tô' có thể 
biến đổi thành yếu tô' khác. Song Nam 
mang hành khí biến đổi thành Nước; 
Xử Nữ mang hành thổ (Đâ't) biến đổi 
thành Khí; Nhân Mã hành hỏa (Lửa) 
biến đổi thành Đất; còn Song Ngư hành 
thủy (Nước) biến đổi thành Lửa.

ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN THỂ ĐÔÌ VỚI CÁC CHÒM SAO

Bảy thiên thể cũng phân chia 12 
chòm sao thành nhóm mang sự tô't 
lành và nhóm mang điềm xâ'u gở. Mặt 
trời và mặt trăng mỗi thiên thể chủ 
trị 1 chòm sao còn 5 thiên thể kia mỗi 
sao chủ trị 2 chòm sao. Chiếc thang 

thiên thể trong thuật giả kim từ bậc 
dưới cùng (là sao Thổ, biểu tượng cho 
thuỷ ngân) được hình thành theo sự 
chủ trị của thiên thể nơi chòm sao. 
Bên trên tâ't cả là mặt trời (vàng) và 
mặt trăng (bạc).

Chòm sao
Bắc Giải
Song Nam
Kim Ngưu

Thiên thể chủ trị
Mặt trăng/mặt trời
Sao Thủy
Sao Kim

Chòm sao
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
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Dương Cưu Sao Hỏa
Song Ngư Sao Mộc
Bảo Bình Sao Thổ

Trong sự tương quan trên, các sao từ 
Hải Sư tới Nam Dương đều thuộc mặt 
trời; còn các sao từ Bảo Bình tới Bắc 
Giải thuộc mặt trăng. Mô'i quan hệ giữa 
cùng chòm sao hoàng đạo và thiên thể 
cũng là cơ sở cho sự gắn kết các sao 
cung hoàng đạo với thuật chiêm thổ 
(khoa bói toán căn cứ theo nắm đất 
được ném ngẫu nhiên xuống 1 bề mặt, 
hoặc theo những vạch vẽ ngẫu nhiên 
trên mặt đất).

Ảnh hưởng giữa thiên thể và 12 chòm 
sao còn dựa theo vị trí của thiên thể 
trong cung tử vi có chòm sao đó. Có 4 vị 
thế Đắc, Hãm, Vượng và Miếu.

HỔ Cáp 
Nhân Mã 
Nam Dương

Đắc là vị thế tốt nhất của thiên thể 
ở cung tử vi. Hãm là vị thế không hợp 
của thiên thể ở cung tử vi vì nó là sao 
chủ của cung đốì ứng. Vượng là vị thế lý 
tưởng của thiênh thể đô'i với 7 cung tử 
vi tương ứng với thiên thể đó. Miếu là 
vị thế xâ'u nhát của thiên thể đô'i với 7 
cung tử vi tương ứng với nó.

Mãi gần đây, khoa học mới tìm ra 
sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao 
Diêm Vương trong hệ hành tinh thuộc 
mặt trời nên trước đó chiêm tinh học 
và giả kim thuật đều chỉ nói tới 5 hành 
tinh (sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao 
Mộc và sao Thổ), mặt trời và mặt trăng 
trong các vàn liệu liên quan.

VỊ THẾ CỦA THIÊN THỂ TẠI CUNG TỬ VI

Cung tử vi Đắc Hãm Vượng Miếu

Dương Cưu Sao Hỏa Sao Kim Mặt trời Sao Thổ
Kim Ngưu Sao Kim Sao Hỏa Mặt Trăng —
Song Nam Sao Thủy Sao Mộc — —
Bắc Giải Mặt Trăng Sao Thổ Sao Mộc Sao Hỏa
Hải Sư Mặt Trời Sao Thổ — —
Xử Nữ Sao Thủy Sao Mộc Sao Thủy Sao Kim
Thiên Xứng Sao Kim Sao Hỏa Sao Thổ Mặt trời
Hổ cáp Sao Hỏa Sao Kim — Mặt trăng
Nhân Mã Sao Thổ Sao Thủy — —
Nam Dương Sao Thổ Mặt Trăng Sao Hỏa Sao Mộc
Bảo Bình Sao Thổ Mặt trời — —
Song Ngư Sao Mộc Sao Thủy Sao Kim Sao Thủy

MƯỜI HAI CUNG TỬ VI

Các nhà chiêm tinh học xa xưa trình 
bày biểu đồ chiêm tinh học dưới dạng 1 
hình vuông chia thành 12 tam giác. Tuy 

nhiên, biểu đồ này hiện nay là hình 
tròn chia thành 12 cung, mỗi cung ứng 
với một chòm sao, lần lượt từ sao Dương 
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Cưu cho tới sao Song Ngư. Mỗi cung tử vi 
ảnh hưởng một khía cạnh của cuộc sông 
con người.

Như trên đã trình bày, mỗi thiên 
thể chủ trị 1 cung tử vi, nhưng khi luận 
giải lá số tử vi, phải xét tới cung có 
chứa thiên thể đó. Sao chủ mệnh (sao 
sáng nhâ't lúc người đó sinh ra) luôn 
được đặt vào cung thứ nhâ't, tức là cung 
mang tên chòm sao Dương Cưu. Do đó, 
những người mang sao chủ mệnh là 

Dương Cưu thì bản tử vi của họ có sự 
trùng hợp giữa thứ tự của các chòm 
sao và thứ tự các cung tử vi. Con người 
mang sao chủ mệnh không phải là 
Dương Cưu thì 2 loại thứ tự này không 
trùng hợp nhau.

Tên riêng của từng cung tử vi vẫn 
chưa được chuẩn hóa. Trong tác phẩm 
Astronomica, Manilius gọi là các cung 
này là “đền” (temple) và đưa ra 2 sự 
phân số cung tử vi.

MƯỜI HAI CUNG TỬ VI (THEO MANELIUS)

Thứ 
tự

Cung tử vi Ảnh hưởng Biến thể 
của dền

Hành tinh Chòm sao

1 Tinh tú Con cái Gia đình Sao Thủy Dương Cưu

2 Cổ của quái 
vật Typhon

Sản nghiệp Sự chinh chiến; 
chu du xứ lạ

— Kim Ngưu

3 Nữ thần Anh em Công việc Mặt trăng Song Nam

4 Á thần Cha mẹ Luật lệ Sao Thổ Bắc Giải

5 Vận may Sức khỏe 
của con cái

Hôn nhân 
tình bằng hữu

— Hải Sư

6

7

Vận rủi

Miệng của
Diêm Vương

Sức khỏe

Di sản

Sự thịnh 
vượng
Sự hiểm nguy

Sao Hỏa Xử Nữ

Thiên Xứng

8 Cổ của quái 
vật Typhon

Sự chết Giai cấp;
phẩm trật

— Hổ Cáp

9 Thượng Đế Thay đổi 
vận sô', chu du

Con cái Mặt Trời Nhân Mã

10 Vận May Hôn nhân; 
danh dự

Cách sông; 
tính cách

Sao Kim Nam Dương

11 Điềm báo sự 
đại may lành

Bằng hữu Sức khỏe 
và bệnh tật

Sao Mộc Bảo Bình

12 Vận rủi Kẻ thù; rủi Sự thành đạt Song Ngư

Từ hệ đền thờ của Manilius đã phát 
sinh hai hệ cung tử vi, một do William 
Lilly đưa ra trong sách Christian Astrology 

(Chiêm tinh học Cơ Đốc) của ông (ấn hành 
trong thế kỷ 17 sau CN); và một từ nhiều 
văn liệu của khoa chiêm tinh.
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người bị lưu đày.

Thứ tự Cung Biến thể Chòm sa

1 Cuộc đời Tính cách và ngoại hình Dương Cưu

2 Tài sản và vận may Tiền bạc và mọi sở hữu khác Kim Ngưu

3 Anh chị em; họ hàng; 
chu du ngắn ngày

Tri thức; tự thể hiện; khả 
năng tài trí

Song Nam

4 Cha mẹ; đất đai; 
thành thị; sự gia

Thời thơ ấu; gia đình Bắc Giải

truyền; kho tàng

5 Con cái; người báo tin Con cái; tình yêu; vui thú; 
sự liều lĩnh

Hải Sư

6 Bệnh tật; gia nhân Sức khỏe; công ăn việc làm Xử Nữ

7 Hôn nhân; kẻ thù 
công khai; kiện tụng; 
sự đô'i nghịch; chiến 
chinh; trộm cắp

Tình yêu; hôn nhân; 
công việc

Thiên Xứng

8 Cái chết; của hồi môn Cái chết; di sản Hổ Cáp

9 Tôn giáo; cuộc hành hương 
chu du nơi xa; mơ ước

Triết học; tôn giáo 
ngao du; mơ ước

Nhân Mã

10 Nhà cầm quyền; sự 
nghiệp; trách nhiệm;

Nghề
Nam Dương

thăng chức; văn phòng;
nét uy nghi; sự điều hành

Địa vị; danh tiếng

11 Bằng hữu; niềm hy vọng; 
tài sản của Vua chúa

Bạn hữu; đời sống xã hội; 
niềm hy vọng; sự khao khát; 
tham vọng

Bảo Bình

12 Sự giam giữ; phép thuật; 
kẻ thù riêng; sự lao động;

Kẻ thù; sự hạn chế; 
sự bí ẩn

Song Ngư

Những sao không dùng trong chiêm 
đoán thuộc loại phân định cho Tiểu Vũ 
Trụ và Thế Giới. Nơi Tiểu Vũ Trụ, vòng 

hoàng đạo chia cơ thể người thành 12 
khu; còn ở Thế Giới, vòng hoàng đạo 
chia thế giới cổ đại theo 12 cung tử vi.

VÒNG HOÀNG ĐẠO Tiểu vũ TRỤ

Sự gắn kết vòng hoàng đạo vào cơ 
thể người (tiểu vũ trụ) xuất phát từ chiêm 
tinh học Hy Lạp.

24 mẫu tự của bảng chữ cái Hy Lạp 
chính là 12 cặp mảu tự chủ trị 12 khu 

năng lực theo vòng hoàng đạo. Các 
thiên thể (mà ở trên ta gọi là ẩn tinh) 
ẩn nơi cơ thể người dưới dạng 7 chakra 
(huyệt, hoặc trung khu năng lực) thì 
vòng hoàng đạo phân bô' trên cơ thể 
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từ đầu đến chân; cùng Dương Cưu chủ 
trị ở đầu, còn cung Song Ngư (cung thứ 
12) ở bàn chân. Xét về bản chất, các 
thiên thể (mặt trời, mặt trăng và 5 
hành tinh) chủ trị phần thân thể, còn 
cung hoàng đạo chủ trị phần xác thể.

Sự gắn kết khác giữa các cung hoàng 
đạo và cơ thể người xuất phát từ Hebrew 
Qabalah (hệ biểu tượng huyền học tiếng 
Hebrew). Cuốn sách về Qabalah này có 
tựa là Sepher Yetzirah (Lập Thư) dùng 
12 khu đặc biệt nơi cơ thể người mà sách 
này gọi là trung thu năng lực.

CUNG HOÀNG ĐẠO NƠI cơ THỂ NGƯỜI

Cung hoàng đạo Theo Truyền thống Theo Hebrew Qabalah

Dương Cưu Đầu Bàn tay phải

Kim Ngưu CỔ Bàn tay trái

Song Nam Vai; cánh tay; bàn tay; phổi Bàn chân phải

Bắc Giải Dạ dày Bàn chân trái

Hải Sư Tim; xương sông; lưng Thận phải (Tinh hoàn phải)

Xử Nữ Ruột Thận trái (Tinh hoàn trái)

Thiên Xứng Thận; mông; cơ quan sinh 
dục trong

Gan

HỔ Cáp Bộ phận sinh dục ngoài Lá lách

Nhân Mã Đùi; hông Mật

Nam Dương Đầu gối Dạ dày

Bảo Bình Mắt cá chân Bàng quang; bộ phận sinh 
dục ngoài

Song Ngư Bàn chân Trực tràng

Sự phân định các cung hoàng đạo nơi 
cơ thể người theo cách truyền thông 
thường được dùng để luận giải tử vi. Các 
thiên thể nằm ở cung nào đó có thể cho 
thấy tính chất của sức khỏe và sự yếu 
đuôi thể chất. Chòm sao đặc trưng nào 
đó nằm vào cung thứ sáu (cung nói về 
sức khỏe) hoặc cung thứ 8 (cung nói về 
cái chết), có thể luận giải theo sự phân 
định cung hoàng đạo nơi cơ thể người, 
nhát là khi có thiên thế chính nằm tại 
1 trong 2 cung vừa nói.

Nhiều yếu tô’ khác của Tiểu Vũ Trụ 
được phân loại theo Chiêm tinh học. 
Một trong những cách xếp loại tiếng 
tam nhâ’t liên quan tới hệ ký hiệu 
giả kim thuật là Lithica (những hiểu 
biết về sinh thạch - birthstone). Văn 
hiệu cổ xưa về Lithica đã trình bày 
mỗi cung hoàng đạo có một viên đá 
quí. Đây chính là nguồn gốc của sự 
hiểu biêt về đá quý ứng với tháng 
sinh của mỗi người.
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SINH THẠCH ỨNG VỚI CUNG HOÀNG ĐẠO

Cung hoàng dạo Dá quỷCung hoàng đạo Đá quỷ

Dương Cưu Hematite
Kim Ngưu Ngọc lục bảo
Song Nam Đá nhiều màu
Bắc Giải Adularia
Hải Sư Hồng Ngọc (Ruby)
Xử Nữ Beryl

Thiên Xứng 
Hổ Cáp 
Nhân Mã 
Nam Dương 
Bảo Bình 
Song Ngư

Mã não
Thạch anh tím 

Ngọc lam 
Onyx 
Hổ phách 
San hô

CUNG HOÀNG ĐẠO ỨNG VỚI THẾ GIỚI

Các nhà chiêm tinh học xa xưa đặt 
cho mỗi thành trì của thế giới lúc đó 
một vị vua theo cung hoàng đạo, căn 
cứ đặc điểm của xứ đó. Chiêm tinh học 
hiện thời cũng có những gắn kết như 
thế đốì với thế giới, nhưng xét nguồn 
gô'c của quô'c gia theo ngày ra đời của 
hiến pháp nước đó.

Manilius trình bày trong cuôn 
Astronomica những vua chúa theo cung 
hoàng đạo, dựa theo nhận thức của Tây 
phương về thế giới khoảng năm 90 trứơc 
CN. Manilius chia thế giới thành 3 lục 
địa: châu Âu, châu Phi và châu Á. Ông 
đặt cung Nam Dương cho châu Âu, Kim 
Ngưu cho châu Á và Hổ Cáp cho châu Phi.

'.ng hoàng đạo Các nước của thế giới thời cổ đại Lục địa

Dương Cưu Ai Cập; sông Nile; Ba Tư; Syria Châu Á
Kim Ngưu châu Á; bán đảo Ả Rập; xứ Sythia Châu Á
Song Nam Ân Độ; xứ Thrace Châu Á,

Châu Âu
Bắc Giải Ethiopia Châu Phi
Hải Sư Armenia; Phrygia; Bithynia;

Cappadocia; Macedonia
Châu Á

Xử Nữ Hy Lạp; Ionia; Rhodes; Caria Châu Á,
Châu Âu

Thiên Xứng Italia; Roma Châu Âu
Hổ Cáp Lybia; Carthage; Hammonia; Cyrene;

Sardinia (và các đảo khác)
Châu Phi

Nhân Mã Đảo Crete; Sicily, Nam Italia Châu Âu
Nam Dương Tây Ban Nha; Gaul; Đức Châu Âu
Bảo Bình Phoenicia; Tyre; Cilicia; Lycia Châu Á
Song Ngư Babylon; Ninevah; Ethiopia thuộc Á; 

Euphrates; Tigris; Biển Đỏ; Bactrial; 
Parthia.

QJiâu Á
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Có một cách tính khác để tính thời 
đại trải qua trên thế giới được gọi là 
sự tiến động của phân điểm (Equinox). 
Mỗi năm mặt trời bắt đầu ở cung Dương 
Cưu vào thời điểm xuân phân (spring 
Equinox) và lần lượt đi qua hết 12 cung 
hoàng đạo rồi trở lại cung Dương Cưu. 
Nhưng năm sau mặt trời hơi chệch 1 
chút so với điểm nó bắt đầu ở năm 
trước. Vì thế, cứ 72 năm mặt trời lệch 
1 độ nơi vòng hoàng cung; cứ 2160 năm 
mặt trời lệch 1 cung hoàng đạo so với 

cung khởi đầu là Dương Cưư; và cứ 25.920 
năm mặt trời lệch (chậm) 12 cung 
hoàng đạo. Chu kỳ 25.920 năm nay là 
sự tiến động của phân điểm, và nói 
theo cách tính thời đại thì đây là Đại 
Dương Lịch hoặc Lịch Plato.

Hiện nay thế giới ở vào Thời Song 
Ngư (Age of Pisces) nhưng kề cận Thời 
Bảo Bình. Nếu tính lịch Hoàng Đạo tròn 
sô là 2000 năm thay vì 2160 năm thì 
chúng ta mới qua Thời Bảo Bình được 
vài năm.

Sự TIẾN ĐỘNG CỦA PHÂN ĐIỂM

Thời đại
Thời Kim Ngưu

Thời Dương Cưu

Thời Song Ngư
Thời Bảo Bình

Giai đoạn 
4320 trước
CN - 2160 CN 
2160 trước 
CN - 0
0 - 2160 CN 
2160 CN - 
4320 CN

Sự kiện Cung hoàng dạo
Khởi thủy của Kim Ngưu
sô' và mẫu tự
Huyền thoại Do Thái, Dương Cưu
Kinh Dịch
Công Nguyên, bài Tarot Song Ngư
Tương lai của thế giới Bảo Bình

Aleister Crowley nhận thấy kỷ nguyên 
mới của nhân loại đã xuất hiện rồi, cụ 
thể là Thời Bảo Bình đã bắt đầu vào 
năm 1904. Crowley trong lúc chiêm 
nghiệm năm 1904 đã nhận được The 
Book of the Law (Sách về Các Qui tắc); 
sách này được hứa dành cho các thế hệ 
thuộc kỷ nguyên mới.

Crowley tính Đại Lịch Hoàng Đạo 
là 2000 năm và đưa ra lời luận giải 
về Equinox theo Sách Các Qui Tắc. 
Thuyết của ông chỉ đề cập 3 thời kỳ: 
Thời Dương Cưu; Thời Song Ngư và 
Thời Bảo Bình; mỗi thời có tôn giáo 
đặc trưng do chòm sao của cung hoàng 
đạo đó chi phôi.

Thời dại Giai đoạn Xã hội Sự tôn thờ Gia dinh Thần linh
Ai Cập

Dương Cưu 2000TCN - 0 Mẫu hệ Nữ thần Mẹ Isis
Song Ngư 0 - 1904SCN Phụ hệ Đức Jesus Cha Oriris
Bảo Bình 1904SCN - Bình đẳng Thelema Con cái Horus

Nói về kỷ nguyên Dương Cưu, Crowley 
cho ràng nó dài khoảng 2000 năm và 
dấu hiệu của kỷ nguyên là Đức Bé Đội 
Vương Miện Chiến Thắng. Tuy nhiên, 
một môn đệ bị tuyệt thông của Crowley 
là Frater Achad lại quan niệm ràng kỷ 

nguyên Nhi Thần Horus này đã kết thúc 
sớm năm 1948, tiếp nối đó là kỷ nguyên 
Maat, dấu hiệu là sự vươn dậy của Con 
Gái Thần Bí. Như vậy Tetragrammaton 
(4 phụ âm thần thánh) đã được hoàn 
thành.
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CÁC CHÒM SAO HOẢNG ĐẠO TRONG KINH THẢNH

Thần linh nam nữ cũng được xếp 
đặt theo các chòm sao hoàng đạo 
(chòm sao tử vi). Ở Tây phương, điều 
này kế thừa từ sự tương quan giữa 7 
thiên thể và 12 chòm sao với các thần 

Hy Lạp mà người Hy Lạp đã đề ra.
Cựu Ước và Tân Ước cũng nói tới các 

cung hoàng đạo vì cả 12 chi họ Israel và 
12 tông đồ của Chúa Jesus đều được sắp 
đặt theo 12 chòm sao hoàng đạo.

VÒNG HOÀNG ĐẠO CÁC CHI HỌ ISRAEL

Có nhiều hệ gắn kết 12 chi họ 
Israel trong Cựu Ước với 12 chòm sao 
hoàng đạo. Cách mà chúng ta nghiên 
cứu sau đây là của Hội Tam Điểm do 
S.L Mac Gregor sử dụng và được giảng 

dạy trong hội Thần Bí Bình Minh 
Vàng. Những chi họ xen kẽ trình bày 
dưới đây được trích dẫn từ công trình 
nghiên cứu chiêm tinh học của luật sĩ 
Joel Dobin.

VÒNG HOÀNG ĐẠO 12 CHI HỌ ISRAEL

Cung 
hoàng đạo

12 chi họ Trị số Hình cờ hiệu Màu Chi họ 
xen kẽ

Dương Cưu GD - (Gad) 7 Kỵ binh Trắng Benjamin
Kim Ngưu APRAIM -

(Ephraim)
332/892 Bò đực Lục Reuben

Song Nam MNsh H
(Manasseh)

395 Dây nho và tường Chàm Simon

Bắc Giải Ish Sh KR 
(Iscachar)

830 Con lừa Lam Levi

Hải Sư IHVDH
(Judah)

30 Sư tử
í

Hồng dậm Judah

Xử Nữ NPThLI
(Naphtali)

570 Hươu cái Lam Zebulun

Thiên Xứng AshR - 
(Asher)

501 Cái ché Tía Issachar

HỔ Cáp DN -
(Dan)

54/704 Chim ó Lục Dan
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(Simeon)

Nhân Mã BNIMIN
(Benjamin)

162/812 Chó sói Lục Gad

Nam Dương ZBVLN 
(ZEBULON)

95/745 Thuyền Tía Sher

Bảo Bình RAVBN
(Reuben)

259/909 Nam Nhân Đỏ Naphtali

Song Ngư ShMOVN 466/1116 Thanh kiếm Vàng Joseph

VÒNG HOÀNG 'ĐẠO ỨNG VỚI CÁC TÔNG ĐÔ

Những văn liệu của Giáo hội thời 
trung đại liên quan đến chiêm tinh học 
đều cố phần gắn kết các tông đồ của 
Chúa Jesus với những cung hoàng đạo. 
Tên gọi của Chúa Jesus trong tiếng Hy 
Lạp hàm chứa chiều kích của vòng 
hoàng đạo, bởi vì chữ “Jesus Christ” 
trong tiếng Hy Lạp cổ là tên gọi của 
13 mẫu tự. Đây là những mẫu tự tượng 
trưng cho 12 tông đồ như 12 cung Hoàng 

Đạo bao quanh mặt trời ở trung tâm là 
Chúa Jesus.

Một lẽ huyền vi khác ẩn trong tên 
gọi Đâ'ng Messiah vì chữ “Jesus Christ” 
trong tiêng Hy Lạp được định rõ là 
2368. Đây cũng là trị số của cụm từ “12 
chòm sao hoàng đạo” ghi bằng tiếng 
Hebrew. Điều này được tìm thấy ở phần 
3 của chương 5 trong cuô'n Sepher 
Yetzirah (Lập Thư).

JESUS CHRIST = IHEOT E XPETOE =

(10 + 8 200 + 70 + 200) + (600 + 100 + 10 + 200 + 300 + 70 + 200) = 
888 + 1480 =

2268

Mười hai chòm sao hoàng đạo Sh Ih Imf Osh RH MZLVTh =

(300 + 400 + 10 + 600) + (70 + 300 + 200 + 5) + (40 + 7 + 30 + 6 + 400) = 
438 + 575 + 1310 =

2368

Theo công thức số kỳ bí này kết hợp 
với Qabalah Hy Lạp và Hebrew, danh 
Jesus Christ hàm chứa 12 chòm sao 
hoàng đạo bao trùm cả nhân loại mà 12 
tông đồ là đại diện.

Bốn tông đồ viết Phúc Am (Tin Mừng) 
thường được kết hợp với 4 chòm sao và 
được vào các tác phẩm nghệ thuật của 
Giáo Hội Thiên Chúa Giáo.
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đồ của Chúa Jesus, đứng đầu là Simon 
Peter (Phêrô) và Judas Iscariot (kẻ phản 
thầy) được thay bằng Matthias. Tuy 
nhiên, Agrippa và Barrett lại đề xướng

Tông đồ Biểu tượng Chom’sao hoàng đạo Yếu tố cấu tạo vũ trụ
Matthew Thiên sứ Dương Cưu Khí
Mark Sư tử Hải Sư Lửa
Luke Bò mộng Kim Ngưu Đâ't
John Chim ó Hổ Cáp Nước

Cung hoàng đạo mang tên các tông 1 thứ tự khác, theo đó vị đầu tiên là
Matthias.

Ngoài ra, còn có biểu tượng ứng với 
các tông đồ. Nhưng biểu tượng này 
thường vẽ trên các lá chắn (khiên) của 
họ. Xem bảng sau đây.

Chòm sao Tông đồ Tiếng 
Hy Lạp

SỐ Biểu tượng Thứ tự khác

Dương Cưu Simon Peter 1706 Chìa khóa vàng 
và bạc bắt chéo nhau

Matthias

Kim Ngưu Andrew 211 Thánh giá Jude 
(nhàJame)

Song Nam James(anh) 953 Mảnh vỏ sò xếp 
thành 2 mảnh trên 
và 1 mảnh dưới

Simon

Bắc Giải John 919 Ly đựng con rắn John
Hải Sư Thomas 900 Eke thợ mộc và cây 

giáo dựng đứng
Peter

Xử Nữ James of
Alphaeus

1965 Lưỡi cưa Andrew

Thiên Xứng Philip 830 Thánh giá cao 
và 2 ổ bánh

Arthlomew

Hổ Cáp Bartholomew 4533 Con dao lột da thú 
xếp thành 2 dao ở 
dưới và 1 dao ở trên

Philip

Nhân Mã Matthew 1902 Túi tiền nếp trên 
1 túi khác

Jame (anh)

Nam Dương Simon the
Zealot

2304 Con cá nằm trên 
cuốn Kinh Thánh mở

Thomas

Bảo Bình Jude
(Nhà James)

1383 Thuyền có cột buồm 
hình thánh giá

Mathew

Song Ngư Judas
Iscariot

1685 Túi đựng 30 đồng 
tiền bạc
TỔNG CỘNG = 13.954

James of 
Alphaeus.
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MÀU SẮC ÚNG VÓI 1 2 CUNG HOÀNG ĐẠO

Hệ màu sắc ứng với 12 cung hoàng 
đạo phát sinh từ thuyết sắc màu của 
Goethe và những điều thần bí về màu 
sắc, kể cả các bài giảng thuyết của 
phái Thần Trí. Tuy nhiên, Mathers chú 
trọng tới tính châ't chiêm tinh học của 
bảng chữ cái tiếng Hebrew được xét 
theo biểu đồ Cây Sự Sông của thuyết 
thần bí Do Thái.

Mathers đưa ra một hệ màu ứng với 
các cung hoàng đạo, với thiên thể và 
những yếu tố cấu thành vũ trụ. Sự tương 
quan này dựa theo sự phân chia màu 
cầu vồng thành 12 câ'p độ, bắt đầu là 
màu đỏ ứng với cung Dương Cưu, và kết 
thúc với màu tím đậm ứng với cung Song 
Ngư.

Thiên thể và các yếu tô' được thêm 
vào phổ sắc màu của vòng hoàng đạo. 
Ngoài ra, 12 âm của âm giai Do cũng 
được gắn cho 12 cung hoàng đạo: cung 

Dương Cưư là Do; cung Song Ngư là Si 
(nô't thứ 7 của âm giai Do, và là nốt thứ 
12 của âm giai này nếu thêm các nô't 
thăng). Mười hai âm này gắn với màu 
sắc của cung hoàng đạo tương ứng, như 
vậy, mỗi cung đều có cả màu sắc và thanh 
âm.

Sự tương quan kỳ bí giữa ánh sáng 
và âm thanh phát sinh từ thuyết Thần 
trí, và được Hội Bình minh Vàng hoàn 
thiện. Chỉ có Paul Forter Case tạo dựng 
thuyết thần bí của ông trên nền tảng 
là sự hòa hợp âm thanh, không chú 
trọng tới màu sắc.

Bảng sau đây trình bày sự tương 
xứng giữa cung hoàng đạo với màu sắc, 
thanh âm và thiên thể. Riêng cái 
thiên thể có 2 sắc màu: một màu dựa 
theo 10 con sô', và một màu dựa theo 
22 mẫu tự cùa bảng chữ cái tiếng 
Hebrew.

Âm Màu Cung 
hoàng đạo

Hành Tinh Hành Tinh Yếu tố Thuật Giả kim
(N) (A)

C(Do)
C#

D(Re)
D#

Đỏ
Đỏ
Cam
Cam
Vàng
Cam

Dương Cưu
Kim Ngưu

Song Nam
Bắc Giải

Sao Hỏa

Sao Thủy

Sao Hỏa

Mặt Trời

Lửa Lưu huỳnh(S)

E(Mi)
F(Fa)

F#
G(sol)

Vàng
Vàng
Cam
Lục
Lam
Lục

Hải Sư
Xử Nữ

Thiên xứng
Hổ cáp

Mặt Trời

Sao Kim

Sao Thủy

Sao Kim

Khí Thủy Ngân

G# Lam Nhân Mã Sao Mộc Mặt trăng Nước Muôi
A(La) Lam

Tím
Nam Dương Sao Thổ Sao Thổ Đất.
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A# Tím Bảo Bình Mặt Trăng Sao Mộc 
B(Si) Đỏ Song Ngư

Tím

Ở bảng trên, màu của thiên thể ký 
hiệu N được lâ'y từ các vòng tròn mang 
số' 3 đến sô' 9 trên biểu đồ Cây Sự 
Sông; còn màu thiên thể ký hiệu A là

từ 7 mẫu tự kép trong bảng chữ cái 
tiếng Hebrew biểu thị bằng những vạch 
nói trên biểu đồ Cây Sự Sông.

GEOMANCY: NHỮNG BẢN VÍÊT TRÊN CÁT SA MẠC

Geomancy là thuật bói toán bằng cách 
nhìn các hình thù vẽ ngẫu nhiên trên 
mặt đâ't. Thuật ngữ này xuâ't phát từ 
tiếng Hy Lạp, gồm từ gốc TEQ, nghĩa 
là đất, và MANTEIA nghĩa là thuật bói.

Tuy nhiên, Geomancy được dùng để 
chỉ một hệ phái huyền học ở phương 
Tây. Hệ phái này dựa theo 16 hình tượng 
được xem là những yếu tố chính trong 
thuật nhìn đất mà đưa ra lời chiêm đoán 
(chiêm thổ học).

Geomancy xuất phát từ Trung Đông 
rồi lan truyền sang châu Phi, Madagasca 
và châu Âu. Nó được trình bày rất nhiều 
trong các bài giảng thuyết của Hội Bình 
minh Vàng và các tác phẩm của Alester 
Crowley.

Geomancy là một trong số rất ít thuật 
bói toán được luật Hồi Giáo châ'p thuận. 
Kinh Coran nói về Geomancy ở đoạn 4, 
chương 46. Xét đúng nghĩa thì đoạn 4 
này là lời cấm đoán sự thờ ngẫu tượng 
và sự tìm hiểu về những huyền nhiệm ở 
Trung Đông có trước khi Hồi giáo ra đời. 
Nhưng đoạn này cũng là một minh chứng 
về truyền thống của Geomancy. Tựa đề 
của chương 46 kinh Coran (vạch ngoằn 

ngoèo trên cát sa mạc), Geomancy chính 
là cuô'n sách về những bí ẩn được hé 
mở khi dõi theo dâ'u vết trên cát sa 
mạc; và được xem là những dâ'u hiệu 
mà Đấng Allah ghi trên Trái Đất Ngài 
đã tạo dựng.

Geomancy trong tiếng Ả Rập là Khatt 
Ar Raml. Khatt là những vạch vẽ trên 
cát. Cách gieo quẻ theo Geomancy là tạo 
các vạch hoặc dấu châm trên cát một 
cách ngẫu nhiên. Thường là dùng đá cuội 
thả trên cát rồi nhìn kiểu hình và sô' 
hòn đá mà suy ra lời chiêm đoán.

Geomancy có 16 hình tượng chính, mỗi 
hình tượng hợp bởi 4 vạch, mỗi vạch 
gồm các dấu châm tròn; sô' dâ'u chấm có 
thể chẵn hoặc lẻ. Trong Kinh Dịch của 
Trung Quô'c, mỗi quẻ có tượng (tức hình 
tượng) và chiêm (lời đoán). 16 hình tượng 
của Geomancy cũng chứa nhiều ẩn hiệu 
để giúp cho sự giải đoán.

Mười sáu (16) hình tượng của 
Geomancy có thể xếp loại các yếu tô' cấu 
thành vũ trụ, theo thiên thể và cung 
hoàng đạo. Bảng sau đây trình bày 16 
hình chính của Geomancy, tên Latin và 
ý nghĩa của từng hình tượng.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Populus Via Conjunetio Career Fortuna Fortuna Acquisitio Amissio
Maior Minor

(Thứ (Lối (Sự (Nhà (Đại (Tiểu (Đắc lợi) (Tổn thất)
dân) đi) Liên kết) Tù) phú) phú)

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Tristia Laetitia Rubeus Albus Puella Puer Caput Cauda
Draconis Draconis

(Nỗi (Niềm (Màu (màu (cô (Cậu (Đầu (Đuôi
buồn) Vui) đỏ) trắng) gái) bé) rồng) rồng)

Mười sáu tên tựa Latin ứng với 16 
hình cơ bản của Geomancy xuâ't hiện 
từ thời Phục Hưng và được giữ làm 
tên tựa truyền thống trong thuyết 
Thần bí của Hội Bình minh Vàng. Các 
tựa này thêm nghĩa cho lời chiêm bao

chiêm đoán và có thể được định số vì 
chúng là tiếng Latin. Hê thống số 
thâm thúy nhâ't xuất phát từ việc sử 
dụng Qabalah (hệ biểu tượng huyền 
học) đơn giản cho tiếng Latin, trong 
đó Aztec = 1 và z = 22.

TÊN TựA LATIN, số VÀ Ý NGHĨA ỨNG VỚI 
HÌNH TƯỢNG CỦA GEOMANCY

Hình Tên SỐ Ý nghĩa

Populus 106 Thứ dân, cộng đồng, đám đông, nhóm tín hữu

Via 29 Con đường, cách thức, cuộc hành trình

Conjunctio 111 Sự liên kết, gia nhập, sự phôi hợp

Career 44 Nhà tù, phòng giam, sự hạn chế, sự bịt mắt,
sự giam hãm

A
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Fortuna Major 135 Đại phú, sự thịnh vượng

Fortuna Minor 146 Tiểu phú, sự bảo bọc, che chở

Acquisituo 115 Sự đắc lợi, đạt được, nhận thêm, bể sung

Amissio 77 Sự tổn that, những thứ bị lấy đi

Tristitia 119 Nỗi buồn, sự muộn phiền, u uất

Laetitia 75 Niềm vui, nỗi hân hoan, tiếng cười

Rubeus 78 Màu đỏ, ửng hồng, nỗi đam mê, tính khí

Albus 49 Màu trắng, sáng, đẹp, ánh sáng, trí tuệ

Puella 59 Thiếu nữ, con gái, vẻ đẹp

Puer 54 Chàng trai, con trai, không râu ria, màu vàng

Caput
Draconia

130 Đầu rồng, lốì vào, ở trong, trên cao
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Cauda Draconis 103 Đuôi rồng, lôi ra, ở ngoài, dưới thấp

Mười sáu (16) hình Geomancy ở bảng 
trên chính là 8 cặp hình đô'i nhau. 
Tương tự như trong Kinh Dịch, 64 quẻ 
kép (quẻ 6 vạch) là 32 cặp quẻ đô'i nhau.

Câ'u trúc trong Geomancy cũng hàm 
chứa những lẽ huyền diệu tương tự như 
các quẻ của Kinh Dịch.

CẤU TRÚC KỲ Bí CỦA GEOMANCY

Mỗi hình của Geomancy được tạo bởi 
4 vạch, nét cơ bản là 1 chấm tròn ở giữa 
hoặc 2 châm song song. Hai hình kết 
hợp thành số lẻ hoặc số chẵn với tính 
chất sau số 2 là dương và số 1 là âm, 
khác với hệ Pythagoras: sô' 1 là dương và 
sô' 2 là âm. Khởi thuỷ, thuật bói toán ở 
Trung Đông dùng những vệt ngẫu nhiên 
trên cát mà tạo thành 1 vạch thay vì 4 
vạch như Geomancy sau này.

Theo cách đơn giản này, người xem 
bói sẽ vẽ nhanh và không đếm các đường 
vạch hoặc vệt trên cát. Sau đó cứ lần 
lượt gạch đi từng 2 vạch một cho tới khi 
chỉ còn lại 1 hoặc 2 vạch. Nếu còn lại 1 
vạch thì đó là điềm xấu, báo trước sự 
that vọng, sự bắ't thành, hoặc vận rủi. 

Nếu còn lại 2 vạch thì đó là điềm tô't 
báo trước sự thành công, niềm vui sướng 
hoặc vận may.

Cách bói này phát triển thành cách 
vạch 4 nét trên cát để tạo thành hình 
tượng 4 vạch của Geomancy. Vạch trên 
cùng biểu thị điểm của hình, còn vạch 
thứ 4 (tức vạch dưới cùng) biểu thị điểm 
nền của hình.

Mỗi hình của Geomancy được tạo bởi 
2 vạch trên và 2 vạch dưới, và có thể 
xét theo 4 kiểu hình tương ứng trong 
Geomancy. Thứ tự các vạch được tính từ 
trên xuông. Khác với những quẻ của 
Kinh Dịch. Vạch (hào) dưới cùng của quẻ 
Dịch là vạch 1 (hào đầu); trên cùng là 
vạch 6 (hào trên).

4 QUẺ 2 VẠCH CỦA GEOMANCY

Quẻ 2 
vạch

Hình Yếu tố ý nghĩa Tên của 
hình quẻ

• 
• Đường thẳng; Lẻ lẻ Khí Sự tiếp cận, Via
• lô'i đi, cách (sông)

• • Tam giác quay lên; Lửa Tổn that; Amissio

• • Lẻ chẵn Cản trở
• Tam giác quay Nước Đắc lợi; Acquisitio

xuô'ng; Chẵn lẻ Thêm vào
• • Hình vuông; Đâ't Thu thập; Populus

Chẵn chẵn kết nhóm (cái chết)
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Hình dạng của Geomancy liệt kê ở 
trên được tạo bởi 1 cặp quẻ 2 vạch (1 
quẻ trên và 1 quẻ dưới). Các yếu tô' 
ứng với những quẻ này cũng mang vai 
trò chính và phụ: yếu tô' ứng với quẻ ở 
trên sẽ là yếu tô' chính, còn yếu tô'

ứng với quẻ ỏ dưới sẽ là phụ. Như vậy, 
hình Conjunctio của Geomancy được 
xem là Lửa/ Nước, trong khi hình Career 
là Nước/Lửa. Dưới đây là 16 sự kết 
hợp yếu tổ' ứng với 16 kiểu hình 
Geomancy.

Đất / Đất Khí / Khí Lửa / Nước Nước / lửa Khí / Đất Đất / Khí Nước / Nước Lửa / Lửa

Nước / Đất Đất / Lửa Đất / Nước Lửa / Đất Khí / Lửa Nước / Khí Khí / Nước Lừa / Khí

Sự sắp đặt trên là một thứ tự kỳ bí 
tương quan với các quẻ kép của Kinh Dịch. 
Mỗi quẻ kép của Kinh Dịch gồm 2 quẻ 
đơn và ứng với các yếu tô' cấu thành vũ 
trụ mà Kỉnh Dịch gọi là ngũ hành (Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Có 2 hệ gắn kết 
yếu tô' với hình dạng của Geomancy dựa 
theo quan điểm của Ả Rập và của Hội 
Bình Minh Vàng.

Theo truyền thống Ả Rập về khoa 
Geomancy, những hình 4 vạch được lập 
từ trên xuông dưới, trên cùng là vạch 
đầu tiên. Mỗi vạch ứng với 1 yếu tô', 1 
mẫu tự và 1 số Ả Rập. Hai vạch trên 
cùng là trời, ứng với Lửa và Khí, còn 2 
vạch dưới chót là đất, ứng với Nước và 
Đất. Hình Via sẽ được trình bày làm mẫu 
như sau:

Hình Vạch Yếu tố Mấu tự SỐ

• 1 Lửa B 2
• 2 Khí z 7
• 3 Nước D 4
• 4 Đâ't H 8

Via
Vạch nào của hình được tạo bởi 1 

dâ'u chấm thì yếu tô' tương ứng ẩn trong 
hình đó. Theo cách này thì Via là 
hình dạng duy nhất có 4 yếu tô', còn 
Populus không mang yếu tô' nào. Mỗi

yếu tô' gắn với 1 mẫu tự trong bảng 
chữ cái, nên sự kết hợp yếu tô' có thể 
định rõ bằng cách cộng các sô' của 
mẫu tự tương ứng. Xem bảng sau:
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* CHỦ THÍCH: F (fire) = Lửa; A (air) = Khí; w (water) = Nước; E (earth) = Đất

- FAWE AW FE WE FA AE FW
(0) (21) (11) (0) (12) (9) (15) (6)

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •
E F A w FWE FA AWE FAW
(8) (2) (7) (4) (14) (17) (19) (13)

Populus là hình duy nhất không mang 
yếu tố nào nên nó được xem là biểu tượng 
của Tinh Thần (Spirit). Thuật Geomancy

châu Phi xem Populis là biểu tượng của sự 
chết vì nó thiếu mọi yếu tố, còn Via là 
biểu tượng của sự sông vì chứa cả 4 yếu tố.

GEOMANCY VĂ THUẬT CHIẼM TINH
Trong văn hóa thần bí phương Tây, 

mỗi hình Geomancy được gắn với một 
yếu tô', thiên thể và cung hoàng đạo. 
Nhiều hệ gắn kết này ra đời, nhưng được 
biết đến nhiều là hệ của Agrippa. Trong 
sách này chúng ta lại sử dụng hệ gắn 
kết của Hội Bình Minh Vàng, phát sinh 
từ các tác phẩm Enochian của Dr. Rudd. 
Hệ này cũng được Crowley vận dụng với 
một vài điều chỉnh nhỏ.

Từ 4 yếu tô' câu tạo vũ trụ phát sinh 
16 yếu tô' phụ. Bôn yếu tô' chính là Lửa, 
Nước, Khí và Đâ't, mỗi yếu tô' này lần 
lượt mang trong nó 4 yếu tô'. Như vậy, 

Lửa được phân nhóm thành Lửa trong 
Lửa; Nước trong Lửa; Khí trong Lửa và 
Đất trong Lửa. Lửa trong Lửa là Lửa ở 
đúng trạng thái của nó; Nước trong Lửa 
là dung nhan; Lửa trong Khí là khí gây 
cháy nổ; Lửa trong Đâ't là Magma.

Theo hệ gắn kết của Hội Bình Minh 
Vàng, 16 sự hoán đổi yếu tô' nói trên sẽ 
phân định 16 hình Geomancy, và 12 cung 
hoàng đạo cùng với thiên thể chủ trị 
cũng được gắn kết vđi các hình 
Geomancy. Tất cả phát sình từ 16 mẫu 
tự chọn lọc của bảng chữ cái Enochian 
do John Dee đề ra. Những tương quan đó 
được trình bày nơi bảng sau:

Puer

Geomancy Yếu tố Cung Hành Tỉnh Mầu tự• •
• hoàng đạo Enochian

• •
• Lửa/Lửa Nhân Mã Sao Mộc I ( ) = 60

Acquisitio•
•

• •
• Nước/Lửa Dương Cưu Sao Hỏa B ( ) = 5
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Khí/ Lửa Hải Sư Mặt trời G( ) = 9

Fortuna Major

Đất/ Lửa Đuôi rồng Sao Thổ F( ) =300

Cauda Dracomis

Lửa/ Nước Song Ngư Sao Mộc R ( ) =10

Laetitia

Nước/ Nước Bắc Giải Mặt trăng p ( ) = 8

Populus

Khí/ Nước Hổ Cáp Sao Hỏa N ( )= 50

Rubeus

Đất / Nước Bắc Giải Mặt trăng L ( ) = 40

Via

Lửa/ Khí Song Nam Sao Thủy E ( ) = 7

Albus

Nước / Khí Thiên Xứng Sao Kim o ( ) = 30

Puella
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Tristitia

Khí / Khí Bảo Bình Sao Thổ M ( ) = 90

Đất/ Khí Hải Sư Mặt trời z ( ) = 1

Fortina Minor

Conjunctio

Career

Amissio

s ( ) =10Lửa/ Đất Xử Nữ Sao Thủy

Nước/ Đất Nam Dương Sao Thổ

Khí/ Đất Kim Ngưu Sao Kim

Đâ't/ Đâ't Đầu rồng Sao Mộc

u ( ) = 70

A( ) = 6

T ("7) = 400

Caput Draconis

Mặt trời và Mặt trăng mỗi thiên thể 
chỉ chủ trị 1 cung hoàng đạo nên ở bảng 
trên chúng ta thây cung Hải Sư và Bắc 
Giải xuất hiện 2 lần. Năm thiên thể 
kia (sao Thuỷ, sao Kim, sao Mộc, sao 
Thổ, sao Hỏa) mỗi thiên thể ứng với 2

hình Geomancy. Riêng 2 hình Geomancy 
chót được gán cho chòm sao Draco: đầu 
rồng (tiếp điểm phía bắc của mặt trăng) 
và đuôi rồng (tiếp điểm phía nam của 
mặt trăng).
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BÓI TOÁN THEO GEOMANCY

Cách bói theo Geomancy rất phức tạp. 
Theo truyền thông của người Yoruba ở 
châu Phi, mỗi lần bói phải gieo 2 hình 
Geomancy. Có 256 ý nghĩa ứng với 
những kết hợp có thể tạo nên từ 16 cặp 
hình Geomancy. Khi 2 hình tương tự 
nhau thì lời chiêm đoán được suy ra từ 1 
hình. Khi gieo được 2 hình khác nhau 
thì phải kết hợp chúng để suy ra lời 
chiêm đoán tương ứng. Cách giản dị để 
gieo 1 hình Geomancy còn lưu truyền tới 
ngày nay là dùng bút chì hoặc bút mực 
vạch 4 cột trên tờ giấy mỗi cột các vệt 
được vẽ ngẫu nhiên và không đếm sô', 
chiều vẽ là từ phải qua trái, hoặc từ 
trên xuô'ng dưới. Sau đó, gạch bỏ từng 2 
vệt một cho tới khi chỉ còn 2 hoặc 1 vệt 
cuối cùng, lần lượt gạch bỏ ở từng cột.

Cột trên cùng hoặc bên phải là vạch 
thứ nhất của hình Geomancy, cột tận 

cùng hoặc bên trái là vạch chót của 
hình. Ghi lại thành 1 châm hoặc 2 
châ'm song song ứng với tổng sô' vệt 
còn lại ở mỗi cột. Các châm này biểu 
thị hình Geomancy mới được gieo. Thay 
vì dùng bút và giấy, chúng ta có thể 
dùng vật nhọn vạch trên khay cát. Cách 
này giông như cách gieo hình của 
Geomancy Ả rập.

Theo cách phức tạp hơn của Ả Rập và 
châu Âu thì phải gieo 4 hình bằng việc 
vẽ 16 tổ hợp vạch riêng biệt. Từ 4 hình 
Geomancy này (còn gọi là 4 hình mẹ), 
12 hình con sẽ phát sinh bằng cách kết 
hợp các vạch của 4 hình mẹ theo nhiều 
kiểu khác nhau. Phương cách này được 
trình bày chi tiết trong cuo'n The Golden 
Dawn của Israel Regarie, và Three Books 
of Occult Philosophy (3 bộ sách về thuyết 
Thần bí) của Agrippa.

GEOMANCY VÀ KINH DỊCH

Geomancy có 16 hình nhưng có thể 
xem đó là 8 cặp đối với nhau. Nếu đô'i 
chiếu với Kinh Dịch của Trung Quô'c, 16

omancy Kinh Dịch

Via quẻ 1 - Quẻ Càn 
(Sự sáng tạo)

Populus quẻ 2 - Quẻ Khôn 
(Sự Thu Nhận)

Conjunction quẻ 11 - Quẻ Thái 
(Sự an hòa)

Career quẻ 12 - Quẻ Bĩ 
(Sự bê' tắc)nên mọi

Fortuna Major quẻ 42 - Quẻ ích
(Sự Gia Tăng)

Fortuna Minor quẻ 41 - Quẻ Tổn 
(Sự hao tổn)

Acquisitio quẻ 63 - Quẻ Ký Tế 
(Sự hoàn tất)

hình Geomancy tương tự 16 quẻ kép chọn 
lọc trong 64 quẻ Dịch. Bảng sau đây trình 
bày sự tương quan này.

Luận giải

Cả 2 đều là con đường vững chắc 
đưa tới thiên đình
Cả 2 đều là cánh cổng rộng mở 
(để đón nhận).
Âm trên Dương dưới giao hòa nên 
đất trời yên vui
Âm dưới Dương trên cách tuyệt 
sự không hanh thông 
Tiềm lực phát triển

Ngày càng bớt dần cơ may

Lẻ và chẵn ở đúng chỗ của nó

A
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Amissio quẻ 64 - Quẻ VỊ Tế 
(Sự chưa hoàn thành)

Lẻ và chẵn ở không đúng chỗ của 
nó

Laetitia quẻ 23 - Quẻ Bác
(Sự tách gọt)

Trên cứng rán, uy lực

Tristitia quẻ 24 - Quẻ Phục
(Sự trở lại)

Dưới cứng rắn, nghiêm

Albus quẻ 29 - Quẻ Tập Khảm 
(Vực thẳm)

Màu trắng là mặt trăng

Rubeus quẻ 30 - Quẻ Ly 
(Sự kiên trì)

Đỏ là mặt trời

Puella quẻ 10 - Quẻ Lý 
(Sự giẫm chân)

Chỗ mở ở trên

Puer quẻ 15 - Quẻ Khiêm
(Sự nhún nhường)

Chỗ mở ở dưới

Caput Draconis quẻ - Quẻ Quải 
(Sự quyết đoán)

Chỗ mở ở trên cùng

Cauda Draconis quẻ 44 - Quẻ Cấu
(Sự họp nhau)

Chỗ mở ở dưới đáy

LÒI CHIÊM ĐOÁN CỦA GEOMANCY CHÂU PHI 
VÀ GEOMANCY Ả RẬP

Đô'i với những người bói toán theo 
khoa Geomancy ở châu Phi lẫn Ả Rập 
thì hình Via đứng đầu trong 16 hình 
của Geomancy vì Via là sự sông, còn 
Populus là sự chết. Điều này cũng dễ 
hiểu vì đôì với những bộ tộc du mục nơi 
sa mạc mênh mông và nơi rừng già 
sâu thẳm tìm được đúng đường đi (Via), 
không lạc lối, là thấy đường sống.

Thứ tự của các hình Geomancy trình 
bày ở bảng sau là thứ tự do tộc người 
Yoruba đưa ra; theo đó, hình thứ nhát là 
Via (hình có ít vạch nhâ't), và hình chót 
là Acquisitio (hình cân xứng nhất).

Theo thứ tự trên, Via và Populus là 
hai hình đứng đầu tiên; hai hình này 
biểu tượng cho sự sống và sự chết. Hai 
hình chót là Amissio (biểu tượng cho 
chiến tranh) và Acquisitio biểu tượng cho 
sự chinh phục). Cũng giốhg như Kinh 
Dịch: hai quẻ đầu là quẻ Càn và quẻ 
Khôn (biểu tượng cho Trời và Đất); hai 
quẻ chót là quẻ Ký Tế (sự hoàn thành) 
và quẻ Vị Tế (sự chưa hoàn tất).

Ngoài ra còn có 4 hình chọn lọc chủ trị 
4 phương. Điều này phát sinh từ Geomancy 
Ả Rập. Người Ả Rập gắn kết 4 phương và 
12 cung hoàng đạo cho 12 hình Geomancy.

LỜI CHIÊM ĐOÁN CỦA NGƯỜI CHÂU PHI VÀ NGƯỜI Ả RẬP ỨNG VỚI 
TỪNG HÌNH CỦA GEOMANCY

Geomancy Lời chiêm đoán Ả Rập
Via Con đường; hành trình

Lời chiêm đoán châu Phi
Sự sô'ng; phương đông; ngày lối 
đi; đàn ông; trẻ em
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Populus Thứ dân; đám đông Cái chết; phương Tây, đêm tối; tổ 
tiên; đám đông

Conjunctio Sự tụ tập; tề tựu; nhóm họp Lực lượng; phương nam; thú dữ; 
nạn đối

Career Dây ràng buộc; sự giam giữ Sự phong tỏa; phương bắc; phụ nữ; 
sự giao hợp

Fortuna Sự trợ giúp từ ngoài Sự cô'; đường phụ; vũ khí thanh
Minor bình.
Fortuna Sự trợ giúp ngầm Bịnh tật; đường lớn; thanh niên;
Major sự thịnh vượng.
Laetitia Niềm vui; cái đầu; có râu Sức khỏe; tự do; tài sản; bộ tộc
Tristitia Bị đảo ngược; bộ phận Cái chết; vận rủi; anh em sinh

sinh dục ngoài đôi; nhà chòi; dây thừng
Cauda Đi ra ngoài Phụ nữ; mông lớn; thanh kiếm;
Draconis sự dựng xây
Caput Đi vào Đàn ông; sự thần bí; vẻ đẹp bụi
Draconis cây
Rubeus Màu đỏ; sự hiểm nguy Đỏ; máu; vết thương; con rắn; tình 

bạn
Albus Màu trắng; đất hoang Màu trắng; nỗi vui; cơ may; nước; 

thai nghén
Puer Sự rộng lượng; tuổi trẻ Đâ't; sự chết; linh hồn; hành trình 

an vui
Puella Tinh khiết, sạch, thiếu nữ Sô' mệnh; ngôn từ; miệng vùng cao
Amissio Ban phát, trao tặng Chiến tranh; tộc trưởng; vận xui, 

đập tan
Acquisitio Kiếm được tài sản Sắt thép; kẻ chinh phục; sức 

mạnh; bị bắt giữ

Geomancj' từ bán đảo Ả Rập lan một loạt các cặp bổ sung nhau, và tạo
sang Châu Phi rồi dến chầu Ẩu. nên một thuyết Vũ trụ từ những đô'i
Geomancy và Kinh Dịch của Trung cực. Tuy nhiên, còn một điều mà Tây
Quốc đều mang những lời chiêm đoán phương cũng có chung với Đông phương
phát sinh từ Đất, diễn giải vũ trụ bằng là: uy lực của ngôn từ.

UY LỰC CỦA NGÔN TỪ
Uy lực ẩn trong một sô' ngôn từ đã 

thu hút sự chú tâm của Tây phương nhiều 
thế kỷ nay, và vẫn tồn tại trong nhiều 
nền văn hóa thần bí trên thế giới. Tân 
Ước mở đầu bằng câu: “Từ nguyên thủy 
đã có Ngôi Lời (AOrOE)” và sự tạo 
dựng vũ trụ chỉ bằng một từ thần bí ẩn 
tàng trong râ't nhiều thần thoại.

Tiếng Sanskrit có một từ uy lực mà 
Tây phương biết đến rá't nhiều nhờ 
khoa Thần Trí Học đó là âm OM linh 
thiêng. Vũ trụ được tạo dựng bởi sự 
vang vọng của âm AuM, và sẽ tồn tại 
mãi cho tới khi có tiếng vang thần 
thánh của âm HUM, lúc đó mọi hiện 
hữu đều chấm dứt.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Thần thoại của dân Ai Cập và Babylon 
nói về sự sáng tạo vũ trụ đều kể đến sự 
đọc đúng tên gọi của Thượng Đế vì theo 
những thần thoại này, mọi loài được hình 
thành từ sự đọc đúng đó. Thuyết này tiếp 
tục thể hiện trong Tetragrammaton linh 
thiêng. Tetragrammaton là 4 phụ âm linh 
thiêng trong tiếng Hebrew (tiếng Do Thái 
cổ) để gọi Thượng Đế.

Tetragrammaton của Do Thái mang 
uy lực lớn đến độ chúng đã đi vào hầu 
như mọi cuô'n sách của thời Trung Đại 
viết về thần bí học. Biết được đúng tên 
gọi Thương Đế nghĩa là biết ngài. Vì 
thế, đa sô' thầh bí thuyết thời Trung 
Đại đều nói tới những hiểu biết về thiên 
quốc của Thượng Đế, từ các thiên thần, 
tổng lãnh thiên thần tới những tên gọi 
của Thượng Đế.

Qua sự du nhập Qabalah (hệ biểu 
tượng, ký hiệu thần bí) Do Thái vào thần 
bí học Tây phương, một phương cách mới 
đã phát sinh, giúp con người cảm nhận 
Thượng Đế, đó là tính tên gọi Thượng 
Đế theo các con số. Nhờ Qabalah Do Thái 
và hệ thông sô' Pythagoras, mọi thánh 
danh viết bằng tiếng Hebrew và tiếng

Hy Lạp đều có thể định số được. Cách 
tính những chữ và tên gọi linh thiêng 
theo trị sô' ứng với từng mẫu tự trong 
bảng chữ cái vẫn còn áp dụng hiện nay, 
và nó là cơ sở của các bài giảng thuyết 
trong nhiều nhóm nghiên cứu thần bí.

Khả năng định sô' cho chữ có liên 
quan chặt chẽ với việc tạo những ngôn 
từ uy lực mới. Abracadabra, một từ hàm 
nghĩa “Thời đại xa xưa”, được hình thành 
theo tính chất sô' của nó. Tương tự như 
vậy là khôi vuông nổi tiếng mang chữ 
SATOR AREPO.

Chữ ABRAKDBRA trong tiếng 
Hebrew là chữ có 9 mẫu tự (^CLMCLCLW, 
và là ngôn từ thần kỳ có thể làm khỏi 
bệnh sô't và bảo vệ khỏi bị nguy hại do 
lửa. Như vậy, nó là một bùa hộ mệnh. 
Cách đúng để viết bùa này là viết đầy 
đủ 9 mẫu tự thẳng 1 hàng, ở hàng thứ 
hai bớt mẫu tự cuối cùng; hàng thứ 3 
bớt thêm một mẫu tự cuối và lần lượt 
bớt mẫu tự cho đến khi chỉ còn mẫu tự 
duy nha't Aleph (i4), Khi viết tới mẫu 
tự này, bùa sẽ có hình tam giác ngược 
đầu xuống, và bệnh sô't sẽ tan biến, 
lửa sẽ tắt. Xem hình đồ sau:

ABRAKDBRA 
AB RAKDBR 

A B R A K D B
A BRA K D 
A B R A K
A B R A 
A B R
A B 
A

Trị sô' của ABRAKDBRA là (1 + 2 + 200+ 1 + 20 + 4 + 2 + 200 + 1) = 431. 
Cộng thêm chữ Aztec cuô'i cùng có trị sô' 1 vào sô' trên, chúng ta có 432. Trong 
tiếng Hebrew sô' 432 cũng là trị sô' ứng với:

• CHDVDITh (ỈTTnri) (8 + 4 + 6 + 4 + 10 + 400 = 432) - Hình kim tự tháp, hình
nón, hình bùa Abracadbra.

• KThlB CTrD) (20 + 400 + 10 + 2 = 432).
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Ghi chữ, mẫu tự, trong trường hợp 
này ám chỉ chữ rút gọn của bộ hộ mệnh.

Crowley vận dụng chữ uy lực này vào 
thuyết thần bí về vũ trụ bằng cách thay 
mẫu tự c bằng H. Hệ quả là ông có chữ 
mới như sau: ABRAHADABRA. Xem kỹ 
chữ này mang tên thần HAD của Ai Cập,

còn 2 bên là chữ ABRA (mà Crowlwy 
cho rằng nghĩa của nó là “cha”). Trong 
tiêng Hebrew, chữ ABRAHADABRA 

dược định số là 618. 
Crowley gắn kết số này với thiên thần 
Aiwass. Chữ Aiwass trong tiếng Hy Lạp 
cũng được định số là 418 (AlfASS).

BÙA Hộ MỆNH VÀ NHŨNG HÌNH VUÔNG THẦN BÍ

Bùa hộ mệnh loại đeo hoặc loại mang 
trong người đều là những vật được chạm 
khắc các ký hiệu, mẫu tự và con sô' đặc 
biệt nhằm thu nhận thiện lực hoặc xua 
đuổi tà lực. Nhiều bùa hộ mệnh được vẽ 
trên hình vuông có nhiều ô thường dùng 
nơi những hình vuông thần bí ứng với 
các thiên thể. Các chữ linh thiêng dan 
xen nhau trên hình vuông này ứng với 
ảnh hưởng của các sao chiếu.

Phân định những ô mang từ ngữ uy 
lực trên các hình vuông thần bí là một 
cách tạo nền cho điều linh thiêng nơi 
thế trần. Bùa hộ mệnh có những ô bằng 
nhau mang tên gọi Thượng Đế sẽ thu 
nhận ảnh hưởng tốt đẹp vào trong các 6 

này qua một ma trận. Ãn nơi những lá 
bùa hộ mệnh mang mẫu tự là trị sô' của 
nhiều hệ chữ cái linh thiêng. Những bùa 
như thế trở thành các mạch sô' tác động 
sức mạnh vũ trụ.

Một trong vài bùa hộ mệnh lừng danh 
là bùa hình vuông SATOR AREPO. Đây 
là dạng thức 5 mẫu tự có thể đọc xuôi, 
đọc ngược, đọc từ trên xuống và đọc từ 
dưới lên. Hai mươi lăm mẫu tự được đặt 
trong hình vuông 5x 5 biểu tượng sao 
Hỏa. Do vậy, hình bùa hộ mệnh này gắn 
với sô' 5, hình sao 5 cánh, màu đỏ và sao 
Hỏa. Hình vuông thần bí này thường 
mang mẫu tự Latin, nhưng có khi mang 
mẫu tự Hy Lạp, Coptic, và Hebrew nữa.

Hình vuông SATOR AREPO

s A T 0 R
A R E p o
T E N E T
0 p E R A

o T A s

Có nhiều diễn dịch về ý nghĩa của 
các chữ trong hình vuông 5 X 5 ô này. 
Mathers phô'i hợp tiếng Latin và Hy 
Lạp để diễn dịch là: “Chúa Cha

(SATOR) khoan thai (AREPO) duy trì 
(TENET) sự sa'ng tạo của ngài 
(OPERA) như những cơn lô'c cuô'n hút 
(ROTAS).
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Phôi hợp tiếng Hy Lạp và Coptic, 
những chữ trong hình vuông thần bí 
này được diễn dịch như sau: “Người gieo 
hạt Horus bám đất, làm việc siêng năng 
và mệt nhoài” (theo nghiên cứu của 
Miroslav Marcovich).

Tuy nhiên, sự diễn giải ấn tượng nhất 
minh chứng đây là hình bùa hộ mệnh Cơ 
Đốc giáo xa xưa nhất, vì 25 mẫu tự của 
hình vuông SATOR AREPO có thể sắp 
xếp lại theo tiếng Latin thành hình chữ 
thập mang chữ PATER NOSTER (Cha của
chúng con) và ALPHA, OMEGA (tức mẫu 
tự A và O) mỗi mẫu tự xuất hiện 2 lần.

A 

p 
A 
T 
E 
R

A PATERNOSTER o
o

Chữ thập Pater Noster

T
E
R

o

Những ô mang mẫu tự được trình bày 
dưới đây phát sinh từng phần của chữ 
thập Pater Naster. Hai lần xuất hiện của

chữ Noster có chung mẫu tự N ở ô 13 ngay 
giữa hình vuông. Các mẫu tự còn lại nằm 
ở những ô trong hình vuông đó như sau:

NOSTER trên hlnh vuông SATOR
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Chữ Pater cũng xuâ't hiện 2 lần trên hình vuông SATOR và chiếm 10 ô như sau:

Pater trên hình vuông SATOR

— A — —

— — E p —
T — — — T
— p E — —

— — A —

Mẫu tự A và o biểu tượng cho Alpha và Omega, mỗi mẫu tự cũng xuất hiện 2 lần 
và chiếm các ô trên hình vuông SATOR như sau:

Alpha và Omega trên hình vuông SATOR

— — — — —

— — — o
— — — — —

o — — —

— — — — —

Hình vuông SATOR AREPO có thể 
sắp đặt lại thành ORO TE PATER 
SANAS ORO TE PATER và được diễn 
dịch là: “Con nguyện cầu Ngài là Cha, 
xưa cứu chữa con. Con nguyện cầu Ngài, 
Cha của con”.

Lemegeton là cuốn sách lừng danh 
về văn hóa thần bí thời Trung cổ. Nó 
hàm chứa một hệ thông các hình vuông 
kỳ bí mang thánh danh và thường danh 
của Thượng Đế. Hình vuông SATOR 
AREPO xuất hiện trong sách đó cùng 
nhiều hình vuông chữ khác. Qua nhiều 
văn liệu liên quan viết bằng tiếng Hy 
Lạp, sách này được xem là ra đời trước 
thời Trung cổ. Tuy nhiên, điểm quan

trọng nhất là 2 trong 5 tập của bộ sách 
đó vẫn còn được giảng truyền trong triết 
hệ thần bí hiện thời.

Chính Mathers là người có công lao 
lớn trong việc đưa tri thức về hình bùa 
thần bí liên quan đến các ô thần kỳ mang 
mẫu tự linh thiêng cùng các con sô' vào 
xu hướng chính của văn hóa thần bí hiện 
thời. Bốn (4) triết thuyết nền tảng được 
truyền từ Mathers đến chúng ta:

1) Chìa Khóa Lớn Của Solomon.
2) Chìa Khóa Nhỏ Của Solomon.
3) Sự Thần Thiêng Abramelin
4) Hệ Tháp Canh Enochian Của 

John Dee.
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Nhờ Mathers, nhiều sách thẩn bí đề 
cập tới những loại bùa hộ mệnh xa xưa 
vẫn còn lan truyền hiện nay, nhưng 
luồng thuật ngữ thần bí mới chỉ nhập 
vào thần bí thuyết ngày nay. Crowley 
đã phát triển một nhóm từ thần bí hoàn 
toàn mới. Tâ't cả đều gắn kết với một 
trị số’ riêng. Từ uy lực ABRAHADABRA 
mà ta nói ở trên Book of the Law (Sách 
Qui Tắc) của Crowley.

Trong 20 năm vừa qua, có 2 sách thần 
bí ra đời, một do Simon biên tập và 
cuô'n kia do George Hay biên tập. Cả 2 
cuốn đều nhận là phiên bản từ bản gốc 
là cuốn Necronomicon của H.p. Lovecraft. 
Chính Lovecraft thú nhận trong nhữngi 
thư từ cá nhân là Book of Dead Names 
(Sách Các Tử Danh) do ông tạo ra và 
dùng như chiếc xe đưa ông tới việc viết 
cuô'n truyện sau đó. Trong truyện, nhân 
vật Abdul Alhazred, một người Ả Rập 
điên dại, chính là thượng ngã (alto ego) 
của Lovecraft thời niên thiếu.

Lovecraft không chú trọng đến thần 
bí hoặc hiểu gì về các thuyết này mặc 
dù trong-thư từ cá nhân ông thích viết

chữ có tận cùng là c hoặc CK để bắt 
chước kiểu viết của thế kỷ 18. Lovecraft 
biết Crowley nhưng xem tác giả này 
là kẻ huênh hoang. Óng thích thiên 
vần học hơn là khoa chiêm tinh, và 
thiên về chủ nghĩa duy lý bi quan hơn 
là chủ nghĩa thần bí. Tuy nhiên, khi 
viết cuốn sách Các Tử Danh mà trong 
đó hàm chứa những thần bí thuyết xa 
xưa mà đến nay đã bị quên lãng, 
Lovecraft trở thành cha đỡ đầu (god 
father) của xu hướng thần bí học mới 
nhưng đang làm bừng tỉnh giới thần 
bí học ngày nay.

Từ 2 phiên bản của cuô'n Neocro- 
nomicon đã phát sinh một sách thần 
bí mới có râ't nhiều từ ngữ uy lực dựa 
theo hệ thống thế lực vũ trụ tồn tại 
trước các thần linh Babylon và Sumer. 
Mặc dù chỉ là tưởng tượng củạ Lovecraft 
nhưng tác phẩm Neocronomicon của ông 
cùng với các sáng tác của Crowley là 
nền tảng của thuyết thần bí hiện thời.

Về uy lực từ ngữ ở phương Tây, không 
sách nào chứa đựng nhiều huyền nhiệm 
hơn hệ ký hiệu Tam Điểm về Lost Word.

CHỮ BỊ MAT (LOST WORD)

Những liên quan về chữ bị mất được 
tìm thấy trong các nghi thức và truyền 
thuyết đề cập tới vụ sát hại và khai 
quật mộ Hiram Abiff, đại công trình sư 
của vua Solomon. Thi thể của Hiram được 
tìm thây sau vụ ám hại nhưng chỉ mang 
được lên khỏi huyệt bằng cách thốt ra 
“Lost Word”.

Lời được thốt ra là “Mah Hah Bone” 
nhưng đây không phải là chữ bị mất, mà 
chỉ là chữ thay thế, dùng như một mật 
ngữ cho tới khi tìm ra đúng chữ đã mất.

Bí ẩn liên quan đến chữ thay thế 
nằm ở cách phát âm chính xác chữ đó. 
Trong các sách dẫn giải của Hội Tam 
Điểm, chữ này luôn được viết với 3 vần 
là Mah Hah Bone, nhưng phát ám 

thành 4 vần: Mah Hah Boh Nay. Crowley 
nhận ra chữ này có 4 vần như trên nên 
đã định sô' cho nó là 93, con sô' mà ông 
thường đề cập trong những tác phẩm 
huyền học của ông.

Giới học giả của Hội Tam Điểm xem 
chữ Mah Hah Bone xuất phát từ tiếng 
Pháp vì họ dựa vào từ Bone. Tuy nhiên, 
những học giả khác xem đây chỉ là chữ 
thay thê' cho chữ đã mất, chứ không 
mang nghĩa gì. Thực ra, gốc của chữ bị 
mâ't là tiếng Hebrew vô'n là tiếng gốc 
của râ't nhiều từ biểu tượng mà Hội Tam 
Điểm áp dụng. Hệ từ ngữ biểu tượng 
của Hội Tam Điểm phát sinh từ sự hiểu 
biết về huyền học Do Thái viết ra bởi 
những nhà nghiên cứu thời Phục Hung.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Như thế, chữ bị mất cần được truy tìm theo ngôn ngữ Hebrew mà thôi. Mah 
Hah Nay ghi theo tiếng Hebrew như sau:

MH HBVNH = Mah? Ha - Boneh? = (H313H HQ)

Và được diễn dịch thành câu hỏi: Gì 
thế? (MH) phải đây là (H) (chữ) của nhà 
tạo tác (BHNH)? Như vậy, Mah Hah Boh 
Nay trở thành câu hỏi: “Gì thế? Phải 
đây là chữ của nhà tạo tác? Và hàm ý 
là: “Đây thực sự là chữ gốc hay chỉ là 
chữ thay thế?” Câu trả lời là Mah Hah 
Boh Nay là chữ thay thế vì chữ đã mất 
là Tetragrammaton, tức là một danh từ 
Hebrew có 4 mẫu tự để chỉ Đấng Jehovah 
(Thượng Đế); từ này được viết trên tấm 
da thú và cất giấu nơi cung thánh của 
đền Vua Solomon.

MH HBNH băng tiếng Hebrew được 
định số là 113. Chữ Mortuus (Chết; thi 
thể) và cụm từ deus et homo (Thượng 
Đế và Con Người) cũng có trị số là 113. 
Chữ KaNKaLa bằng tiếng Sanskrit mang 
nghĩa là bộ xương và trị sô' là 113. Cả 3

hình tượng trên đều phụ giúp vào việc 
phác thảo hình ảnh thể hiên bởi chữ đã 
mất, vì chữ đã mất gắn liền với truyền 
thuyết về sự bô'c mộ của công trình sư 
Harian Abiff.

Crowley chỉ dùng những mẫu tự đầu 
của Mah Hah Boh Nay rồi bổ sung đôi 
chút thành một mật ngữ Hebrew khác 
nhưng trị sô' là 93, con sô' mà Crowley 
thường viết trong các tác phẩm huyền 
học và là sô' của chữ “ý chí” và “Tình 
yêu” trong tiếng Hy Lạp. Mật ngữ này 
được gọi là Từ Ngữ của Pháp Sư Bậc Thầy.

Crowley trình bày một sô' mấu chô't 
để tìm ra đúng chữ đã mất trong nhiều 
tác phẩm đã â'n hành và những cuô'n 
nhật ký của ông. Riêng cuốn Equinos of 
the Gods của Crowley có một bảng trình 
bày dạng thức:

III0 + + + + = 93

Dạng thức trên được Crowley viết 
trong nhật ký của ông là M + + + = 93. 
Dựa vào điều này, chúng ta biết rằng 
mật ngữ có 4 mẫu tự, và khởi đầu là M, 
tổng trị sô' của 4 mẫu tự là 93. Quan

điểm của chúng ta là mật ngữ này viết 
bằng tiếng Hebrew (như đã trình bày ở 
trên); do đó, nếu lắp chữ Mah Hah Boh 
Nay vào và chỉ dùng mẫu tự đầu, dạng 
thức trên trở thành:

M + + + = M ABN □ □ K D))= 40 + 1 + 2 + 50 = 93
= Mah hAh Boh Nay

Như vậy, 4 mẫu tự nơi Chữ của Pháp 
Sư Bậc Thầy là M, A, B, N bằng tiếng

Hebrew đáp ứng được dạng thức do 
Crowley đưa ra. Xem bảng sau:

Trong sách nghi lễ Mấu tự SỐ

Mẫu tự thứ nhất: Thinh lặng M(O) 40
Mẫu tự thứ hai: Hơi thở A (K) 1
Mẫu tự thứ ba: Đỉ 2

BQ)
Mẫu tự thứ tư: Phát sinh NO) 50

Minh định

Mem là mẫu tự câm
Aleph là sinh khí
Beth là sao Thủy đang quay 
quanh quĩ đạo
Nun là cung Hổ Cáp, biểu tượng 
là bộ phận sinh dục ngoài.
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Với 4 mẫu tự trên, diễn trình mẹ, cha và con hình thành bằng cách kết hợp từng 
2 mẫu tự một. Thứ tự này là phiên bản của Crowley về sự tiến động của Phân 
Điểm (Equinox).

MABN - MẸ, CHA, CON

Hebrew Ý nghĩa Sách Quy Tắc Tetragrammaton Kỷ nguyên 
hoàng đạo

MA (KO) Mẹ Nu (chương 1) Heh (-) Kỷ nguyên
Dương Cưu

AB QB) Cha Had (chương 2) Yod (-) Kỷ nguyên
Song Ngư

BN (]□) Con Ra Hoor Khu
(chương 3)

Vav (-) Kỷ nguyên
Bảo Bình

Trong M, A, B, N Crowley hòa nhập 
thuyết Tam Điểm chính thông với thuyết 
về Thelema; đưa chữ thay thế bằng tiếng 
Hebrew vào dạng thức Hebrew mới mang 
trị số là 93, xu hướng của kỷ nguyên mới.

Crowley cũng đã đem lại cho huyền 
học Tây phương một sự khai triển khác, 
đó là tìm kiếm một Qabalah (hệ biểu 
tượng huyền học) ứng với tiếng Anh.

QABALAH TÍÊNG ANH

Tìm một mã hợp thức tiếng Anh là 
bước kế tiếp trong quá trình tiến hóa 
của Thần bí học hiện đại. Lúc nghiên 
cứu đoạn 55 của The Book of the Law 
(Sách Qui Tắc), Crowley tìm ra 2 mã 
(code) căn bản. Phương cách mà Crowley 
thường dùng là chuyển mẫu tự tiếng Anh 
sang mẫu tự Hebrew tương đương. Ông 
đưa ra một code khác mà theo đó bảng 
chữ cái tiếng Anh sẽ bắt đầu bằng các 
mẫu tự I, L và C; trị số lần lượt là 1,2 
và 3... Thứ tự này được trình bày trong 
cuốn Liber Trigrammaton của Crowley.

Tất cả những code liên quan ứng với 
tiếng Anh, kể cả thuật số cổ điển, được 
ghi trong chương 13 (cũng là chương cuô'i) 

của sách nói trên. Riêng tôi nhận thây 
Qabalah khả dụng cho tiếng Anh nên 
theo thứ tự tự nhiên của bảng chữ cái 
(tức A = 1, z = 26).

Dù hệ mã sô' nào xác định cho tiếng 
Anh thì chúng ta cứ để trị sô' của nó 
củng cô', khai triển lên những đỉnh cao 
mới mà truyền thông từng được xác lập 
bởi các ngôn ngữ thần bí trên thê' giới, 
cả Đông lẫn Tây phương. Hãy để tiếng 
Anh được viết vào những trang của Liber 
Thesaurus (Tự Điển Sô' Của Hội Thần 
Bí Rosicrucian) vì thiết lập một Qabalah 
khả dụng cho tiếng Anh là giai đoạn kê' 
tiếp trong quá trình tiến hóa của Huyền 
học Tãy phương.
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CHÌH KHDH THỨ BRY

TIẾNG HY LẠP

NGUỒN GÔC

1700 trước CN: Cadmus dựa theo hệ 
chữ cái tiếng Crete (ngôn ngữ của dân 
đảo Crete) và hệ chữ cái tiếng Phoenicia 
để tạo hệ chữ cái gồm 16 mẫu tự.

800 trước CN: Hệ chữ cái 16 mẫu tự 
được phát triển thành 24 mẫu tự. Cách 
viết từ phải qua trái được đổi thành từ 
trái qua phải.

775 trước CN: Hình thành dãy số 
thứ tự Homer từ 1 - 24 ứng với bảng chữ 
cái tiếng Hy Lạp.

600 trước CN: Phát triển ký hiệu số 
Herodianic dựa theo 6 mẫu tự chọn lọc 
từ bảng chữ cái.

450 trước CN: Xác lập hệ mã số 
Pythagoras từ 1 - 800 ứng với Alpha (mẫu 
tự đầu) và Omega (mẫu tự cuối).

BẢNG CHỮ CÁI

Khỏi thủy tiếng Hy Lạp có 16 mẫu 
tự: 11 phụ âm do Palamedes tạo ra, và 5 
nguyên âm tạo bởi Fates (3 nữ thần 
định mệnh). Hệ chữ cái này mang tên 
Cadmaen để ghi nhớ người hình thành 
hệ đó là Cadmus. Hệ chữ cái Cadmaen 

tự sau khitừ 16 mẫu tự thành 24 mẫu 1

A, a A Alpha
E, e E Epsilon
I, i I Iota
0, 0 0 Omicron
Ỵ,v u Upsilon

nhận thêm 8 mẫu tự tiếng Ionic (một 
nhánh của tiếng Hy Lạp cổ) gồm 6 phụ 
âm từ Simondes và Ephicharmus; và 2 
nguyên âm từ Apollo. Bảng sau đây trình 
bày hệ chữ cái Cadmaen và Ionic, kiểu 
viết thường và viết hoa của các mẫu tự.

B, p B Beta
r,Y G Gamma
A, 5 D Delta
K, k K Kappa
A, À L Lamda
M, p M Mu
N, V N Nu
n, 71 p Pi
■p, p R Rho
s, ơ, ẹ> s Sigma
T, T T Tau
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Khi hệ chữ cái 24 mẫu tự được xác 
lập thì có 3 mẫu tự bị loại ra; đó là: 
Stau (<;) (hoặc Digamma [FI]; Koppa (-) 
và Sampi (-) (hoặc san [-]). Cả 3 mẫu tự 
này dùng trong hệ thông 27 số được khai 
triển sau đó.

Việc sử dụng mẫu tự Hy Lạp làm con 
sô’ xuâ't hiện vào thời của Homer (750 
trước CN). Sử thi Iliad và Odyssey của 
Homer đều có tất cả 24 chương, mỗi 
chương mang một mẫu tự trong hệ chữ 
cái Hy Lạp. Sự phân chia chương như 
thế ẩn giấu các trị sô’ sau đây ứng với 
hệ chữ cái Hy Lạp.

SỐ HY LẠP THỜI HOMER

A = 1 I = 9 R = 17
B = 2 K = 10 s = 18
G = 3 L = 11 T = 18
D = 4 M = 12 u = 19
E = 5 N = 13 Ph = 20
z = 6 X = 14 Ch = 21
H = 7 0 = 15 Ps = 22
Th = 8 p = 16 0 = 23

Năm 600 trước CN, hệ thốhg ký hiệu 
chữ sô’ được hình thành và rất giông hệ 
chữ sô' La Mã. Hệ chữ sô' này, được gọi

là chữ sô’ Herodianic, dùng 6 mẫu tự tinh 
chọn để tạo nên dãy sô' từ 1 - 10.000. 
Xem "bảng dưới đây:

‘Hai mẫu tự này kết hợp thành 1 ký tự, Pi là mẫu tự chù yếu trong các ký tự ghép.

Mẩu tự Hy Lạp Trị số Sô' La Mã

KI) 1 I
P(II) 5 V
D (A) 10 X
p + D*  (Fa) 50 L
H (H) 100 c
p + H*  (r4) 500 D
Ch(X) 1000 M
p + Ch*(F) 5000 V
M(M) 10000 X

Khoảng năm 400 trước CN, hệ chữ sô' mẫu tự do Vua Ezra sáng tạo. Hệ chữ sô' 
27 ký tự ứng với tiếng Hy Lạp được xác này được trình bày ở bảng sau: 
lập, cùng thời với hệ chữ cái Hebrew

A
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Mâu tự Tên của Trị số Biến số SỐ Afỗu tư Hebrew
Hy Lạp mẫu tự theo Homer) Herodimic tương ứng

A (A, a ) Alpha 1 1 I Aleph (R)

B (B, P) Beta 2 2 II BethQ)

G (r,Ỵ) Gama 3 3 III Gimel □)

D (A,5) Delta 4 4 IIII Daleth (D
E (E,e) Epsilon 5 5 n Heh GT)

St (E) Stau 6 — ni Vav O)
z (Z, ọ Zeta 7 6 nu Zain(T)

H (H, n) Eta 8 7 nm Cheth ƠI)
Th (0, 0) Theta 9 8 mui Teth (0)
I (I, i ) Iota 10 9 A Yod C)
K(K) Kappa 20 10 AA Kaph O)
L 0 Lambda 30 11 AAA Lamed (*?)
M (M,) Mu 40 12 AAAA Mem (O)
N (N, u) Nu 50 13 p Nun (3)
X (S,, Ọ Xi 60 14 róA Samekh (O)

0 (0, 0) Omicron 70 15 rôAA Aylntơ)

p (n,n)Pi
Q Koppa

80
90

16 ròAAA 
rẠAAAA

Peh (S)
Tzaddl Cỉ)
Qoph (p)

R (P, p) Rho 100 17 H Reshni
s (E, ơ, q) Sigma 200 18 HH Shin (O)

T (T, t) Tau 300 19 HHH Tav (D)

u (Y, u) Phi 500 21 rH Kaph Final r|)

Ch (X, x)
Ps (T,'P)

Chi
Psi

600
700

22
23

rHH 
rHHH

Mem Final o
Nun Final C|) 
Peh Final (^l

0 Omega 800 24 rHHHH Tzaddl Final tp

Ngoài ra, còn có trị số ứng với từng của mẫu tự Hebrew, chỉ khác một điểm
tên của mẫu tự trong bảng chữ cái Hy là chúng không có nghĩa gì trong ngôn
Lạp. Những tên đọc này dựa theo tên ngữ Hy Lạp.

24 TRỊ SỐ ỨNG vđl TÊN CỦA MAU Tự hy LẠP

Mầu tự Hy Lạp Tên của mẫu tự Trị số

A (A, a) ALPhA (aXộa) 532
B(B, p) BHTA (pĩiTa) 311
G <r, y) GAMMA (yap.|ia) 85
D (A, 5) DELTA (SeXTa) 340
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E (E) E PsILON <Ị>iXc 865
z (Z,) ZHTA (ÍT)Ta) 316
H (H,) HTA (r|Ta) 309
I (Li) ThHTA (ÔT|Ta)
K(K,) lõ TA (luxra) 182
L 0 KAPPA (Kainra) 78
M (M,) LAMBDA (Xa|i08a) 440
N (N,) MU (f£v) 450

NU (vu)X 0 70
XI (eo

0 (O,o) 360
o MIKRON (o ỊiiKpov)

p 0 PI (m) 90
R (P,) RÓ(pùi) 900
s 0 SIGMA (ơL7|ia) 254
T (T) TAU (Tau) 701
uo u PsILON (u <|>iĂov) 1,260
Ph 0 Phi (ội) 510
Ch (X,x) XI (eo 610
Ps Psl (<po 710
0 0 Ô MEGA 01) |i£ya) 849

Hệ thông sô' Homer và Pythagoras 
đều có tính châ't cộng. Mỗi mẫu tự của 
chữ được chuyển sang trị sô' của nó rồi 
cộng tâ't c,ả lại để đưa ra trị sô' đặc 
trưng của chữ đó.

Thuật ngữ Hy Lạp về cách tính trị 
sổ' của mổt chữ là ISOPsHPhOS 
(lơóộriộos), nguyên nghĩa là 2 đô'ng đá 
bằng nhau. Isopsephos ám chỉ cắch cộng 
những viên đá như một công cụ hỗ trợ 
cho việc tính trị sô' của một chữ đã 
định. Nó cũng ám chỉ trường hợp khi 
2 chữ có trị sô' như nhau, đúng với nghĩa 
là “2 đô'ng đá bằng nhau”.

Những Cha Già Hội Thánh (Church 
Fathers), nhâ't là Iranaeus trong cuô'n 
Against Heresies (Chd'ng Các Tà 
Thuyết), đã trình bày hệ mã sô' chiêm 
tinh Gnostic ứng với 24 mẫu tự của 
bảng chữ cái Hy Lạp. Chòm sao Hoàng 
Đạo trên bầu trời đêm được xem là 
những sao gắn trên tâ'm thân trần của 
một thiên phụ có tên là SỘMA SOPhlA 
(Ewjxa Eoộia) Thể Trí. Thiên phụ được 
phác họa đang bồng bềnh trên bầu trời 
đêm, và hệ chữ cái Hy Lạp phân thành 
12 cặp mẫu tự gắn vào 12 cung hoàng 
đạo nơi cơ thể nàng.

DOMA SOPHIA - THỂ TRÍ

Mầu tự Hy Lạp

Bên phải Bên trái
cơ thể cơ thể

A(A) Ỏ(Q)

B (B) Ps W)

Cung hoàng dạo Bộ phận nơi cơ thể

Dương Cưu
Kim Ngưu

Đầu
CỔ

A__
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G(D Ch (X) Song Nam Vai (bàn tay)
D(A) Ph M>) Bắc Giải Ngực
E(E) U(T) Hải Sư Tim
Z(Z) TÍT) Xử Nữ Dạ Dày
H(H) SCS) Thiên Xứng Ruột
Th (6) R(P) Hổ Cáp Cơ quan sinh dục ngoài

10) POI) Nhân Mã Đùi
KOO 0(0) Nam Dương Đầu gô'i
L(A) X(ĩ) Bảo Bình Mắt cá

MCM) N(N) Song Ngư Bàn chân

Bảy thiên thể trong triết thuyết 
Plato cũng được gắn kết theo các mẫu 
tự. Hai phương cách gắn kết còn lưu 
lại đến nay là: cách dựa theo thang 
Orphic dẫn từ trời xuống đất (từ tinh 
thần xuồng vật châ't); và cách dựa theo 
7 quĩ đạo hành tinh quanh Trái Đất 
là trung tâm.

Thang Orphic đặt sao Thổ và mẫu tự 
Alpha (biểu thị tinh thần và trời) ở nấc 
thang trên cùng. Ở nấc thang thứ bảy 
(nâ'c chô't) là mặt trăng và mẫu tự

Omega (biểu thị vật chất và lòng đất, 
hoặc Âm giới).

Cách thứ hai dựa theo quĩ đạo của 
hành tinh lại gắn kết khác với cách 
trên. Quĩ đạo gần Trái Đất nhất được 
gắn cho mẫu tự Al[ha và mặt trăng, vì 
Alpha có trị số 1, trong khi sao Thổ có 
quĩ đạo xa Trái Đất nhát được gắn cho 
Omega vì Omega là nguyên âm có trị sô' 
lớn nhất (800). Lưư ý rằng 7 hành tinh 
từ Mặt Trăng đến sao Thổ có tỉ lệ quĩ 
đạo lần lượt là: 1: 5: 8: 10: 70: 400: 800.

BẢY NGUYÊN ÂM ỨNG VỚI HÀNH TINH

Mẫu tự Hy Lạp / số

Quĩ đạo hành tỉnhThang Orphic

Hành tinh

Sao Thổ A = 1 0 = 800
Sao Mộc E = 5 u = 400
Sao Hỏa H = 8 0 = 70
Mặt trời I =10 I =10
Sao Kim Õ = 70 H = 8
Sao Thủy u = 400 E = 5
Mặt Trăng Õ = 800 A = 1

Lời chú thần bí Gnostic có 3 mẫu tự 
Iota Alpha Omega - IAÕ (IAÍ1) - ẩn chứa 
yếu tô' cấu tạo vũ trụ là Khí, Nước vậ 
Lửa (tương tự như 3 Mẫu Tự Mẹ trong

hệ chữ cái tiếng Hebrew). Có 2 sự gắn 
kết 3 nguyên âm trên các yếu tô' dựa 
theo thang Orphic và quĩ đạo hành tinh. 
Cả 2 hệ này đều xem Iota là mặt trời.
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IOTA, ALPHA, OMEGA

Hành tinh Yếu tố Ba nguyên ăm

Orphic Quĩ Đạo Mầu tự Hebrew

Mặt Trời Lửa I I Shin
Mặt trăng Nước 0 A Mem
Sao Thổ Khí A 0 Aleph

‘CHÚ THÍCH: Theo thuyết địa tâm thì mặt trời là một hành tinh quay quanh Trái Đất.

Bảy ngày trong tuần tính theo 2 chu 
kỳ hoàng đạo 12 giờ và tổng sô' là 168 
giờ có thể đặt vào biểu đồ theo biểu tượng 
thiên vàn của hệ chữ cái Hy Lạp.

Bảng sau đây phân bô' 12 cặp mẫu tự 
và 7 nguyên âm của hệ chữ cái Hy Lạp 
thành 168 giờ của tuần lễ, và trình bày 
hành tinh chủ trị của từng giờ theo thần 
bí học Trung cổ. Những giờ theo hành 
trình sẽ xác định sự may lành hoặc rủi 
xấu của 1 giờ bất kỳ trong tuần.

Lưu ý rằng hành tinh ứng với giờ 
đầu tiên của ngày (tức là từ giữa đêm 
tới 1 giờ sáng) cũng chính là hành tinh 
chủ trị cả ngày đó.

Bảy ngày được gán cho 7 nguyên âm 
theo biểu tượng của quĩ đạo hành tinh, 
còn 2 quãng 12 giờ của ngày được gắn 
cho 12 cặp mẫu tự chủ trị các cung Hoàng

Đạo. Bất kỳ giờ nào trong tuần cũng có 
thể được biểu tượng hóa bằng 2 mẫu tự 
Hy Lạp (1 mẫu tự cho ngày và 1 cho 
giờ). Như vậy, 12: 30 trưa thứ 7 sẽ là 
Omega trong Omega vì trường hợp này 
Omega chủ trị ngày thứ 7 và khoảng 
thời gian 12 giờ trưa - 1 giờ chiều.

Trong tiếng Hy Lạp, dâ'u châm đặt 
trên mẫu tự nào thì trị số của mẫu tự 
đó được nhân lên 100 lần.

Mẫu tự Stau (<) và trị sô' 6 thiếu vắng 
trong hệ Pythagore lại nắm giữ một qui 
tắc đặc biệt về sự định sô' cho mẫu tự 
Hy Lạp. Nếu mẫu tự Signa và Tau (S và 
T, ơ - t) đi liền nhau trong cùng 1 chữ 
thì trị sô' kết hợp bình thường của chúng 
là 500 có thể được thay bằng 6. Thí dụ 
chữ ASTAUROS (ơTaupós) có 2 trị sô' vì s 
và T đi liền nhau:

1. s và T mang trị sô' bình thường:
(S = 200) + (T = 300) + (A =1) + (U = 400) + (R = 100) + (0 = 70) + (S = 200) 
= 1271

2. s và T mang trị số thay thế là 6:
(ST = 6) + (A = 1) + (U = 400) + (R = 100) + (O = 70) + (S = 200) = 777

Ngoài hệ ký hiệu chữ sô' ứng với hệ 
chữ cái Hy Lạp, một thuyết về vũ trụ 
đã được giáo phái Gnostic hình thành. 

Thuyết này mô tả vũ trụ là 30 Aeons 
(Thế Giới) nô'i tiếp nhau.
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BA MƯƠI AEON

Sự phân loại vũ trụ theo giáo phái 
Gnostic là một hệ thông mang tên 
Aeon. Thuật ngữ Aeon có nghĩa là kỷ 
nguyên, thời đại, thời gian, chu kỳ, sự 
phân chia, mức độ hoặc sự phát minh. 
Cơ sô’ của Aeon là 8 còn được gọi là 
ogdoad. Cơ sô' này là nguồn gô'c của 
huyền học Hy Lạp liên quan đến âm 
giai. Ogdoad đầu tiên đến từ Vực Thẳm. 
Sự tĩnh lặng từ Vực Thẳm tỏa lan tạo 
nên Tâm trí là nơi đón nhận Chân lý. 
Bô'n thứ vừa kể: Vực Thẳm, Sự Tĩnh 
Lặng, Tâm trí và Chân lý tạo nên 4 
khái niệm như bổ sung về Chữ, Sự sông, 
Con người và Tôn giáo. Như thế Ogdoad 
đầu tiên là:

1. Bythos - Tổ tiên; Sự khởi đầu
2. Ennoia - Ý tưởng; sự thinh lặng
3. Nous - tâm trí
4. Aletheia - chân lý
5. ' Logos - Chữ
6. Zoe - Sự sông
7. Anthopos - Con người
8. Ecclessia - Tôn giáo
Tám điều trên đã tạo ra sự phân nhóm 

8 hành tinh, 8 mức độ cảm xúc của 
Sophia (Nữ Thần Trí Tuệ). Bảng sau đây 
sẽ trình bày hệ chữ cái Hy Lạp, bát 
âm, ogdoad đầu tiên, ogdoad hành tinh 
và ogdoad sophia.

OGDOAD CỦA GIÁO PHÁI GNOSTIC

Thang 
số

Mẫu tự
Hy Lạp

Bát 
âm

Ogdoad 
đầu tiên

Ogdoad 
hành tinh

Ogdoad
Sophia

Phái 
tính

Yếu 
tố

1 AIR 
(AIP)

do Vực thẳm Hoàng đạo Nữ Thần 
trí tuệ

Nam Lửa

2 BKS 
(BKE)

ti Sự tĩnh lặng Sao Thổ Khát vọng Nữ Nước

3 GLT 
(FAT)

la tâm trí Sao Mộc Sự đau khổ Nam Khí

4 DMU 
(AMY)

sol chân lý Sao Hỏa Nỗi sợ Nữ Đâ't

5 ENPh 
(EN0)

fa chữ Mặt trời Sự rô'i trí Nam Lửa

6 ZXCh
(ZHX)

mi Sự sông Sao Kim Sự thiếu 
hiểu biết

Nữ Nước

7 HOPS
(HOT)

re Con người Sao Thủy Sự đổi thay Nam Khí

8 ThPO do Tôn giáo Mặt trăng Vật chất Nữ Đâ't
(©nQ)

Thuyết về vũ trụ 30 Aeon nảy sinh từ 
nhóm 8 sô' đầu tiên; 8 tạo ra 10 rồi đến

lượt 10 tạo 2. Bảng sau đây trình bày 
các biến sô' của vũ trụ trên 30 Aeon.
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Tiếng Hy Lạp Trị sô'Aeon

* Ogdoad (nhóm 8)

1. Bythos (Vực Thẳm) BUThOS (BƠ9ÓS) 681
2. Ennoia (Ý tưởng) ENNONIA(Êwota) 186
3. Nous (Tâm trí) NOUS (voùs) 720
4. Ale theia (Chân lý) ALHThEIA (ÀẤTÍOcLa) 64
5. Logos (Chữ) LOGOS CAóyos) 373
6. Zoe (sự sống) ZOH (ZwiP 815
7. Anthropos (Nhân loại) ANThROPOS CÁvỡpuTTOs) 1310
8. Ecclesia (Tôn giáo) EKKLHSIA CÈKKXipía) 294

* Decad (Nhóm 10)

1. Bytholos (Sâu thẳm) BUThlOS (BDOios) 691
2. Mixis (Hòa lẫn) MEXIS (Mí£is) 320
3. Ageratos (Trường xuân) AGHRATOS ÍẢyiípttros) 683
4. Henosis (sự liên kết) ENOSIS (Evtoơis) 1265
5. Autophyes (tự tồn tại) AUTOPhUHS (AủtoộOiís) 1879
6. Hedone (sự hoan lạc) HDOHN tìsouií) 140
7. Akinetos (sự bất động) AKINHTOS (Âkiviitos) 659
8. Syncrasis (sự tổng hợp) SUNKRASSI (SwKpâơi$) 1181
9. Monogenes (đơn nguồn) MONOGENHS iMovoyei/ifc) 496
10. Makaria (hạnh phúc) MAHARIA ÍMaKđpía) 173

* Dodecad (Nhóm 12)

1. Parakletos (người biện hộ) PARAKLHTOS (napdKẰTiTos) 810
2. Pistis (Đức tin) PISTIS cníơTis) 800
3. Patrikos (Sự bảo bọc của cha) PATRIKOS (naTpĨKÓs) 781
4. Elpis (Hy Vọng) ELPIS íÈXĩrís) 325
5. Metrikos (sự bảo bọc của mẹ) MHTRIKOS Wĩ|TpiKÓs) 748
6. Agape (tình yêu) AGAPH (ẢyáĩTT)) 93
7. Aeinous (sự trầm tư) AEINOUIS (Ảduoơs) 736
8. Synesis (sự hiểu biết) SYNESIS (2úveơiff) 1065
9. Ecclesiastikos (Linh thiêng) EKKLHSIASTIKOS (ÈKKẤpơíaơTiKOs) 1094
10. Makariotes (Niềm hoan lạc) MAKARIOTHS ữvlđKapioTTis) 650
11. Theletos (Khao khát) THELHTOS (eéXqTÓs) 622
12. Sophia (Trí tuệ) SOPHIA (Soộía) 781

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CÁC THIÊN THẦN BẢO VỆ 30 AEON

Thiên thần Mẫu tự Hy Lạp Aeon

Valentinus Hippolytus
* Nhóm 8

1. Ampsiu A Vực thẳm Vực thẳm
2. Ouraan B Sự tĩnh lặng Tư tưởng
3. Bucua G Tâm trí Tâm trí
4. Thartun D Chân lý Chân lý
5. Ubucua E Lý trí Chữ
6. Thardedia z Sự sống Sự sống
7. Metaxas H Con người Con người
8. Artaaba Th Tôn giáo Tôn giáo

* Nhóm 10

9. Udua I Người đem an vui Sâu thẳm
10. Casten K Đức tin Sự phối hợp
11. Amphian L Tình cha Trường xuân
12. Essumen M Hy Vọng Sự liên kết
13. Vannanin N Tình mẹ Tự tạo sinh
14. Lamer X Từ thiện Sự hoan hỉ
15. Tarde 0 Vĩnh hằng Bất động
16. Athames p Trí tuệ Sự hòa quyện
17. Susua R Ánh sáng Đơn nguyên
18. Allora s ơn phúc Hạnh phúc

♦Nhóm 12

19. Bucidia T Thánh thể Người đem an vui
20. Damadarah u Trí tuệ Đức tin
21. Alora Ph Sự uyên thâm Sự bảo bọc yêu thương
22. Dammo Ch Sự phối hợp Hy vọng
23. Oren Ps Bền bỉ Sự chàm sóc yêu thương
24. Lamaspechs 0 Sự liên kết Tình yêu
25. Amphiphuls I Tự sinh Sự vĩnh hằng
26. Emphsboshbaud H Sự điều độ Sự hiểu biết
27. Assiouache s Độc nguyên Linh thiêng
28. Belin 0 Sự nhất thông Hạnh phúc
29. Dexariche u Bất động Sự giới hạn
30. Massemo s Niềm hoan lạc Trí tuệ

A___
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Ba mươi Aeon này được xem như 
cái thang 30 nâ'c bắc từ đất lên trời. 
Nâ'c thang trên cùng là Aeon thứ nhâ't, 
là nguồn gốc của mọi sự, là Thượng 
Đế; còn nâ'c thang chót (nâ'c 30) là 
thế giới vật châ't. Trên mỗi nâ'c thang 
là thiên thần bảo vệ mà tên và đặc 
tính được minh định. Dạng thức Aeon

thứ hai là chuỗi 30 vòng tròn đồng 
tâm, mỗi vòng là một nấc của chiếc 
thang vũ trụ. Sự phân chia thành 30 
loại nói trên do giáo phái Gnostic đưa 
ra đã trở thành cơ sở cho hệ thuyết 
thần bí Enochian của John Dee, một 
nhà huyền học thời nữ hoàng 
Elizabeth.

HUYỀN HỌC SÔ Cơ ĐÔC GIÁC

Vũ trụ luận của giáo phái Gnostic kết 
hợp mẫu tự với con sô'. Từ thuyết này 
nảy sinh huyền học Cơ Đốc giáo có đặc 
điểm là gắn kết trị sô' cho chữ. Các vị 
Cha Già Giáo Hội thời trước Công Đồng 
Nicene (325 sau CN) và thời sau Công 
Đờng Nicene (787 sau CN) đều lên án 
thuyết của phái Gnostic là tà thuyết, 
nhưng bản Kinh Thánh Tân ứơc bằng 
tiếng Hy Lạp hành chứa huyền học mẫu 
tự - sô' của hệ chữ cái Hy Lạp. Thí dụ 
như thánh danh Jesus bằng tiếng Hy 

Lạp được viết với 6 mẫu tự mang tổng 
trị sô' 888. Thánh danh này đứng chung 
hàng với tên của sao Thủy được biểu 
tượng bằng cặp 3 sô' (888).

Dường như các cặp sô' từ 111 - 999 là 
những cặp sô' quan trọng trong hệ thông 
ký hiệu sô' của Cơ Đô'c giáo, và chúng 
phát sinh từ sự xem trọng của giáo phái 
Gnostic đối với 9.999. Một thí dụ cụ thể 
về cách dùng mẫu tự dưới dạng sô' được 
tìm thấy trong Tân Ước, ở đoạn nói về 
uy lực của con sô' 666.

Đây là Trí năng. Hãy đề trí năng đếm số muông thú; vì dó củng là con số của 
người, con số này lồ sáu trăm sáu mươi sáu.

(Sách Khãi Huyền 13:16)

Ở đoạn trên, quá trình định danh 
xưng bằng cách thay trị sô' cho các 
mẫu tự tạo nên danh xưng đó được 
xem là lẽ huyền nhiệm của trí năng. 
Con sô' 666 là trị số của muôn thú và 
của người, nên sự khúc mắc này được 
các học giả tìm ra cách giải quyết ở 
cụm từ Hy Lạp sau:

1. Sô' muông thú là 666 trong cụm từ 
Hy Lạp:

TO MEFA 0HPION - Đại dã thú
Tuy nhiên, cụm từ này không có trong 

Tân Ước mà đúng hơn là có trong công 
trình nghiên cứu của Aleister Crowley 
về Qabalah (hệ biểu tượng huyền học).

Các học giả ngày nay tìm sự giải đáp 
cho khúc mắc trên nơi tên của Caesar 
Neron bằng tiếng Hebrew (QSRNRVN, 
hoặcp“ũ "top. Khi tìm hiểu nguồn gô'c 
Hebrew của con sô' 666, Crowley thây 
rằng chữ Therion (trong tiếng Hy Lạp 
cũng mang nghĩa là “muông thú”) sẽ có 
trị số 666 khi viết bằng mẫu tự Hebrew.

ThRIVN T”1™ = 400 + 200 + 10 + 
6 + 50 = 666

Trong tiếng Hy Lạp, sô' 666 gắn cho 
Ceasar Neron được hỗ trợ bởi 2 con sô' 
sau:

• Một nửa của 666 là 333; trong tiếng 
Hy Lạp 333 là trị sô' của Caesar 
(KA1LPA).
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Hai lần 666 là 1332; trong tiếng 
Hy Lạp, 1332 là trị sô' của Caesar 
Nerori (NEPQNKAẼ LAP).

Sô' 1332 rọi sáng cho ý nghĩa của sô' 
666, vì 2 lần 666 là 1332, và đây là trị 
sô' của những từ Hy Lạp sau:

Từ Hy Lạp Ý nghĩa

AAOAQ 
BAEIAEIAZ 
IOKOYMENHE 
THEKATQ 
©EOTOPHTOE
IAOYBAEIAEYZ

Alpha o (Omega) (Sách Khải Huyền 22:13)
Các vua trên Trái Đâ't (Sách Khải Huyền 16:4)

Đất bên dưới (Sách Tông Đồ Công Vụ 2:19)
Tác động bởi thần linh
Tuân theo đức vua (Phúc Âm - Thánh John 2: 15)

2. Sô' 2368 là con sô' then chô't trong Qabalah Cơ Đô'c Giáo vì đó là trị sô' của thánh 
danh Jesus Christ bằng tiếng Hy Lạp:

IHZOYXXPIZTOE = (888 + 1480 = 2368) = Jesus Christ

Sô' 2368 còn là trị sô' của cụm từ Hy Lạp sau:

KAI o API0MOE AYTOY XSF 
= (31 + 70 + 430 + 1171 + 666) 
= 2368 - “và sô' của người là 666”.

Như vậy, 666 ẩn chức trong phương trình sau:

666 = Muông thú = con người = Jesus Christ

Bậc thâ'p nhất được bậc cao nhất cứu 
chuộc, và con người (được tạo dựng vào 
ngày thứ sáu), là bậc trung gian giữa 
bậc tệ nhất và bậc tốt nhất, giữa Satan

và Thiên Chúa. Trong phương trình bí 
ẩn trên, từng thành phần liên quan với 
trị sô' 6 như sau:

F = 6 = Muông thú 
s = 60 = Con người
X = 600 = Jesus Christ

. 666

Trong công thức trên, mẫu tự stau (trị sô' 6) là dấu chỉ của muông thú; mẵu tự Xi (trị sô' 60) là 
khoảng đời bình thuỡng của một người, còn mẫu tự Chi (tri sô' 600) nằm trong hình thánh giá 
Chúa Jesus.

Như đã nói ở trên, các cặp 3 con sô' 
từ 111 tới 999 có ý nghĩa quan trọng 
trong huyền học sô' Cơ Đô'c giáo. Bảng

sau đây trình bày những từ Hy Lạp then 
chốt tương ứng với 9 cặp sô' kỳ bí (111 
tới 999).
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SỐ Từ Hy Lạp Ý nghĩa

111 KAAE Chìa khóa
(3x37) ENNEA số 9

OIKIA Nhà, nơi trú ngụ
222 NAZAPHNE Nazarene, danh hiệu của Chúa
(6x37) Jesus (Luke 4: 34)

IBIE Ibis, con chim kính dâng cho 
Thoth (thần Mercury)

AIHZ Trái Đâ't
333 KAIEAPA Caesar (Phúc Am thánh John 19: 

15)(2x333 = 666)
(9 X 37) AKPAEIA Thặng dư, vượt mức

AKOAAEIA Phóng đãng; thiếu tiết độ
444 ZOP ZAI AIMA máu thịt
(12 X 37) EnEIPHMA Vòng xoắn; vòng cuộn của rắn
555 ÁPAKONTI Con rồng trời (satan) (Sách Khải 

Huyền 13:4)
(15x37) EniOYMIA Dục vọng (Sách Thánh John 2:16)
666 HOPHN Trái tim, ngực, tâm hồn, lý trí, 

tri thức
(18x37) H HAIOZ KAI H EEAHNH Mặt Trời và mặt tràng

HAIOZ KAI AETEPEZ Mặt Trời và các tinh tú
0EOE EIMI Em TAIHE Ta là Chúa tể trên Trái Đất
AoroE ArAHHE Lời yêu thương
0 AITEAOE 0EOE Thiên thần của Chúa
01 EMnOPOI THE Các thương nhân nơi thế gian 

(Khải Huyền 18:3)
nENTAKIE Năm dấu đinh trên cơ thể Chúa Jesus
nAEYPAN Vết thương nơi cạnh sườn Chúa Jesus 

(phúc âm thánh John 19:35)
nHMON EnOIHEEN Làm bằng đất sét (Sách Thánh 

John 19:14)
TEPASIN Những sự kỳ diệu

777 ETAYPOE Thánh giá (ST = 6)
(21x37) ANEXOMAI Chịu đựng

TAENONTA Nội tâm
01KAHTOIBAEIAEIA Những xứ kêu cầu Vương quô'c
AFAIIHE 0EOII Tình yêu Chúa

888 IHEOYE Sáu mẫu tự ứng với danh Jesus

A
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(24x37) o 0ÍÌ0

AOTOE EETI 
H ZQH EIMI

999 o AnOPPHTOE
(27x37) 0EOE ANEKAAATOE

TO APPHTON

ANABAE'PIE

Thần Mercury của Ai Cập mang 
sô' 8 linh thiêng
Ngài là Ngôi Lời
Ta là sự sông
Đãng cao cả
Thượng Đế, Đãng Siêu Việt Thể
Nơi ngự của Thượng Đế thiêng 
liêng
Sự phục hồi thị lực

Các cặp 3 con số nên trên là bội sô' của 37, và phần bội chính là tổng của 3 chữ 
sô' trong từng cặp sô' 3 con.

Ill = 1 + 1 + 1 = 3 (3 X 37) = 111
222 = 2 + 2 + 2 = 6 (6 X 37) = 222
333 = 3 + 3 + 3 = 9 (9 X 37) = 333
444 = 4 + 4 + 4 = 12 (12 X 37) = 444
555 = 5 + 5 + 5 = 15 (15 X 37) = 555
666 = 6 + 6 + 6 = 18 (18 X 37) = 666
777 = 7 + 7 + 7 = 21 (21 X 37) = 777
888 = 8 + 8 + 8 = 24 (24 X 37) = 888
999 = 9 + 9 + 9 = 27 (27 X 37) = 999

Sô' 37 là trị sô' của từ Hebrew IChlDH 
(nn'kT)> một danh từ chỉ bản ngã dưới 
hình thức dâ'u châ'm độc đáo, tên của

vòng Kether trên biểu đồ Cây Sự Sô'ng, 
và là điểm sắng, hoặc ngọn lửa tâm 
linh ẩn trong từng linh hồn.

SÔ 9.999 KỲ Bí

Giáo phái Gnostic xem trọng con 
sô' 9999. Đây là sô' biểu tượng của vũ 
trụ trong giai đoạn tiến hóa sau cùng 
và hoàn thiện (được biểu tượng bằng 
4 sô' 9) trả dài suô't 30 Aeon (được biểu 
tượng bằng 30 mẫu tự). Con sô' 9999 

ẩn chức trong bùa hộ mệnh của giáo 
phái Gnostic dưới dạng thức gồm 30 
mẫu tự Hy Lạp, mỗi mẫu tự ứng với 
1 Aeon (kỷ nguyên). Các mẫu tự này 
sắp xếp thành 6 mức và có trị sô' là 
9999.

Dạng thứ Gnostic như sau:
XABPAX = 1.304 

ONEEXHP = 1.463 
OIXPO = 1.280 

CDNYPQ = 1.850 
OQXQ = 2.700 

BQX = 1.402
Tổng cộng: 9.999

A
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Ba mươi mẫu tự xếp thành 6 nhóm 
trên không tạo nên từ ngữ nào mà chỉ là 
một dạng thức gồm 2 con số, đó là 30 
Aeon và hạn mức sô' đếm là 9999. Con số 
9999 có thể được biểu thị bằng mẫu tự 
thứ 9 của tiếng Hy Lạp là Iota, vì tên

của mẫu tự Israel là Iota (IWTA) mang 
trị số là 1111. Như vậy, 9 xllll = 9999.

Sự kỳ bí của 9999 được xem xét theo 
2 cặp sô' 99. Trị sô' 99 nằm ngay trung 
tâm của huyền học sô' Cơ Đô'c Giáo và 
là trị sô' của những từ Hy Lạp sau:

Từ Hy Lạp

AKON 
AMHN 
BH0AEEM 
KAHMA 
MA0HMA 
MEr AN 
ITHTH

Ý nghĩa

Tai; thính giác
Amen, ước gì được như vậy
Bethelehem (Sách Matthew 2:1)
Nhánh; chi, mầm
Điều học được, bài học
Vĩ đại, cao cả
Nguồn; suôi; giếng

Cần lưu ý một điều là số 99 có ý nghĩa 
quan trọng trong cách đếm của những 
người chăn chiên Hy Lạp vì 99 sô' đầu 
luôn được đếm trên ngón tay của bàn 
tay trái; sô' 100 là sô' đầu tiên được đếm

trên các ngón tay của bàn tay phải. Từ 
hệ đếm này phát sinh sự ẩn dụ về sô' 
của Cơ Đốc Giáo mà thường gặp nhất là 
đoạn nói về đàn cừu 100 con trong đó 99 
con được cứu nhưng chỉ 1 con bị thất lạc.

CÁC CẶP MẤU Tự ĐẦU ALPHA/OMEGA VÀ IOTA/THETA

Hai cặp mẫu tự được dùng như các con 
số trong nghệ thuật hình tượng Cơ Đốc 
Giáo là Alpha - Omega và Iota - Theta.

Các mẫu tự Alpha và Omega biểu thị 
sự khởi đầu và sự kết thúc. Trị sô' của 
chúng là 801. Iranaeus trình cho chúng 
ta thây sự tôn trọng của giáo phái 
Gnostic đối với con sô' này dựa trên một 

chữ khác cũng có trị sô' 801, mà trong 
tiếng Hy Lạp chữ đó là chim bồ câu. 
Như vậy, chim bồ câu đáp xuống đậu 
trên đầu Chứa Jesus khi người đang chịu 
phép rửa là biểu tượng của Alpha và 
Omega. Những chữ then chô't sau đây 
minh họa con sô' 801 mà giáo phái 
Gnostic xem trọng.

ALPHA VÀ OMEGA VỚI TRỊ số 801

Chữ Hy Lạp Ý nghĩa

Aíl

IIEPIETEPA
ONOMATOE
HPOENTA
(DOBEIEHE

Mẫu tự đầu của Alpha và Omega, cặp mẫu tự chủ trị 
cung Dương Cưu và đầu óc
Chim bồ câu
Danh xưng
Tiền sinh
Hãy kính sợ Thiên Chúa (Phúc Âm - Thánh Mark 6:50)
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Cặp mẫu tự thứ hai trong nghệ thuật 
hình tượng Cơ Đốc Giáo là Iota và Thera. 
Đây là 2 mẫu tự đầu của chữ Jesu (Iota) 
và Thiên Chúa (Theta). Trị số của 2 mẫu 
tự này là 19. Trong tiếng Hebrew 19 là 

trị số của tên riêng Eve (ChVH, mn) và 
Job (AIVB, □1'^); hai người này được 
Thiên Chúa thử thách. Còn trong tiếng 
Hy Lạp, 19 là trị số của những chữ sau:

IOTA VÀ THETA VỚI TRỊ số 19

Chữ Hy Lạp
10

Ý nghĩa
Mẫu tự đầu của IHEOYZ và, OEOE Jesus và
God (Thiên Chúa)

ATIE Thánh
HTH Trái Đâ't
0EE Hỡi Thiên Chúa!
IAE Hãy nhìn xem

DẠNG THỨC IAO CỦA GIÁO PHÁI GNOSTIC

Cố một bùa hộ mệnh của giáo phái 
Gnostic mang dạng thức 3 nguyên âm 
IAO. Dạng thức này là sự kết hợp mẫu 
tự Iota với cặp mẫu tự Alpha và Omega.

Alpha là khởi đầu, Omega là kết thúc 
nên Iota là phần giữa. Trong hệ ký hiệu 
7 nguyên âm Hy Lạp ứng với hành tinh, 
LAO tương ứng với những điều sau:

w

Giữa
Mặt trời
Vàng
Quĩ đạo 4
(10)

Đầu tiên
Mặt trăng
Trầm hương
Quĩ đạo 1
(1)

Sau cùng
Sao Thổ
Myrrh (Mộc dược)
Quĩ đạo 7

(800)

Tổng trị sô' của dạng thức này là 811, 
hơn Alpha và Omega 10 đơn vị (trị sô'

của cặp mẫu tự Alpha và Omega là 801). 
Cụm từ Hy Lạp ứng với số 811 như sau:

DẠNG THỨC IOA VỚI TRỊ số 811

Tiếng Hy Lạp ý nghĩa

IAÍÌ Các mẫu tự Iota Alpha Omega hàm nghĩa sự khởi đầu, phần 
giữa và sự kết thúc, và lần lượt ứng với qúĩ đạo hành tinh 1,4 và 7.

AIQ
AETEPEE
TEEEEPA

Cảm nhận; hiểu; hít thở
Tinh tú
Sô' 4; hình 4 cạnh
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THÁNH DANH JESUS
Các thánh danh trong Tân ước có 4 sô' này lần lượt là trị sô' của Thầy 

thể phân tích theo con sô'. Điều này cũng Jesus, Jesus, Christ và Jesus Christ, 
áp dụng cho đền thờ các thần linh của Trong phần sau đây chúng ta sẽ xem 
Hy Lạp cổ đại. Những con sô' ứng với xét kỹ 4 danh xưng đó: 
chữ Jesus là 808, 888, 1480, và 2368, vì

SỐ 808 ỨNG VỚI RABBI JESUS (THAY JESUS)

Tiếng Hy Lạp Ý nghĩa

IHEOY PABBI Thầy Jesus (Phúc Âm - Thánh Mark 9:5)
(sô' 808 ứng với thần Mercury và liên quan với sô' 88,818 
và 888)

AZQ 
Em 
ZQA 
QH

Đứng kính cẩn trước Thiên Chúa
Bản ngã; cái tôi
Các loài sinh vật
Hiện tại; thời điểm này

SỐ 888 ỨNG VỚI DANH JESUS

Tiếng Hy Lạp ý nghĩa

IHEOYE
EKBAAAÍ2
H EnTA EKKAHEIAE
HAQN

6 mẫu tự của danh Jesus
Ta xua đuổi ma quỉ (Phúc Âm - Thánh Luke 11:19)
7 đền thờ
Các dấu đinh trên thập giá khổ hình (Phúc Âm - Thánh 
John 20:25)

0 n APAKAHTOE Đấng An ủi

SỐ 1480 ỨNG VỚI DANH CHRIST

Tiếng Hy Lạp Ý nghĩa

XPIETOE 7 mẫu tự của danh Christ, Đấng được xức dầu thánh. 
Danh Jesus có 6 mẫu tự và thuộc thế trần; danh Christ 
có 7 mẫu tự và thuộc thiên giới.

AAOA ÍÌMETA AMHN Alpha, Omega, Amen: trước hết, sau cuối và tận cùng.

H ANASTASE EK 0EO Y Sinh bởi Thiên Chúa, sống lại từ Thiên Chúa

ATA0ÍYEYNH
HATIQEYNH
H AAH0EIA EQTHP

Anh hùng;,thiện nhân
Nơi tôn nghiêm; thánh địa
Chân lý là sự cứu rỗi
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KTIEIE EK riAPOENOY Sinh ra bởi trinh nữ
o nANAOXEYE Gia chủ
YIOE KYPIOE Chúa con và chúa cha

SỐ 2368 ỨNG VỚI DANH JESUS CHRIST

Tiếng Hy Lạp Ý nghĩa

IHEOYE XPIETOE 13 mẫu tự của danh Jesus Christ (Mẫu tự đầu 
Iota là mặt trời còn 12 mẫu tự sau từ Eta tới 
Sigma là 12 cung hoàng đạo)

H nOAIS XPYEOYE Kim đô
IHZOYX o nAE TOY EPAHA Jesus, con của dân tộc Israel
IHEOYE 0 n AIE TOY AAYIA Jesus, con vua David
IHZOYZ YIOE KYPIOZ Jesus, con Thiên Chúa
o ATIOE TQN ATIQN Cung thánh trong đền thờ
0 0EOZ TON 0EQN Chúa tể các thần linh
o APTOE ETAYPOTYnOX Bánh thánh in dấu thánh giá
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PHỤ LỤC

KỶ HIỆU SO PYTHAGORAS

Hệ ký hiệu số Pythagiras khai triển 
một loạt ẩn dụ ứng với 10 con số đầu 
tiên. Một hình đồ tóm tắt cả 10 con sô' 
đó có dạng một kim tự/tháp 4 nâ'c được

gọi là Tetractys. Hình đồ này rất thiêng 
liêng đô'i với người thuộc trường phái 
Pythagoras.

Tetractys biểu thị dạng thức toán sau: 1 + 2 + 3 + 4=10.

Mỗi nấc biểu thị một con sô' như sau:

1--------------------1
1 2----------------2

1 2 3------------- 3
1 2 3 4 ---------- 4

Cả 10 con số được gán cho 10 điểm như sau:

1 
2 3 

4 5 6
7 8 9 10

ỊsỊhìn hình đồ trên chúng ta thấy nó 
giống như hình vuông 9 ô thần bí ứng 
với sao Thổ vì cả 2 hình đồ này đều đặt 
số 5 vào giữa.

Tetractys là hình đồ vũ trụ dưới dạng 
hình kim tự tháp gồm 10 sô' phân loại 
mọi vật trong vũ trụ. Trong tiếng Hy 
Lạp, Tetractys được viết là TETRAKTUS
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(T€TpaKTÚs) CÓ trị số 1626. Đây cũng là trị sô' của cụm từ Hy Lạp 
PANTI EN KOSMÓÍnáuTt CV KÓơịiíò) hàm nghĩa là “Mọi vật trong 
vũ trụ”. Như vậy, phương trình phát sinh là:

Tetractys = 1626 = Mọi vật trong vũ trụ.

Sự nối kết giữa Tetractys và kim tự 
tháp thể hiện ở 2 con sô': 55 và 831. 
Tổng sô' 10 con sô' lập nên Tetractys là 
55, bằng với trị sô' của chữ EN(ểu) trong 
tiếng Hy Lạp, mà EN hàm nghĩa là 1. 
Như vậy, 10 con số của Tetractys phát 
sinh từ sô' 1. Thêm vào đó, tiếng Coptic 
chỉ tảng đá trên đỉnh kim tự thấp 
(KLGhE. KẦ.2S.6) mang trị sô' 55, nối kết 
1 với khái niệm về đỉnh của kim tự tháp 
tương tự như sô' 1 chiếm vị trí đỉnh chóp 
của 10 con sô' lập nên Tetractys.

Trong tiếng Hy Lạp chữ kim tự tháp 
là “pyramis” (nũpớịús) và có trị sô' là 831. 
Đây cũng là sô' ứng với tên của mẫu tự 
Aleph (ALP, *̂7^,  1 + 30 + 800) trong 
Qabalah tiếng Hebrew. Như vậy, chữ 

pyranis ngang bằng chữ “A” mang trị sô' 
1 trong tiếng Hy Lạp và tiếng hebrew. 
Điều này đưa chúng ta trở lại trị sô' 55 
ứng với chữ EN Hy Lạp (ẻi>) mang nghĩa 
là “1”.

Ví 1 như 55 theo tiếng Hy Lạp nên tỉ 
lệ 1:55 được hình thành, và đây cũng là 
tỉ lệ của tảng đá trên đĩnh đối với cả 
cấu trúc của Đại Kim Tự Tháp ở Giza. 
Rõ ràng là Tetractys biểu thị trị sô' của 
kim tự tháp Ai Cập.

Tetractys dưới dạng kim tự tháp 4 
nấc đã nắm giữ 11 sự phân loại vũ trụ. 
Mười một bộ Tetractys này đo lường vũ 
trụ từ con sô' trừu tượng tới tuổi tác của 
con người.
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Trong tiếng Hebrew (tiếng Do Thái cổ) có Tetragrammaton là 4 phụ âm chỉ 
Thượng Đế (IHVH, 'rin'). Thực ra danh cực thánh này của Thượng Đế đã được 
sắp đặt theo hình đồ Tetractys bởi những người nghiên cứu Qabalah tiếng Hebrew 
như sau:

I
I H _ H \

I H V " 1 H ’
I H V H n 1 n **

Hình đồ này cũng áp dụng cho 1 danh từ Hy Lạp có 4 mẫu tự chỉ Thượng 
Đế, đó là chữ ThEOS (0EÓ<^)

Th
Th E 

Th E o 
Th E o s

9 
e € 

0 € o 
9 e o s

Mười con sô' của hình đồ Tetractys cũng tương ứng với 10 mẫu tự Hy Lạp 
sau đây (kể cả mẫu tự Stau):

A _A
B G = B r

D E St ■ A Eg 
z H Th I z H 0 I

Theo hình đồ trên, nguyên âm A trở 
thành đỉnh của hình kim tự tháp mẫu 
tự - sô', và là khởi đầu của Tetractys, 
còn 2 nguyên âm EI (ÊI) khắc trên cửa 
vào đền thờ Delphi trở thành mẫu tự 
giữa và cuôi của Tetractys. Do đó, 3 
nguyên âm Hy Lạp AEI trở nên chữ đầu, 
giữa và cuô'i của Tetractys, theo phái 
Pythagoras. Ba nguyên âm này kết hợp 
lại thành từ gô'c của chữ Aeon mang 
nghĩa là mãi mãi, vĩnh hằng. Ý nghĩa 

này ứng với cả tập hợp 10 con sô' tạo 
nên hình đồ Tetractys.

Tetractys còn được sắp xếp theo các 
vòng tròn trên biểu đồ Cây Sự Sông 
trong huyền học Do Thái. ÁinỉTP dụng 
thang sắc màu của Hội Thần Bí Bình 
Minh Vàng và ký hiệu hành tinh cho 10 
vòng tròn trên biểu đồ Cây Sự Sông, 
chúng ta sẽ thây 4 bậc của Tetractys 
phái Pythagoras mang hệ biểu tượng 
khác. Xem bảng sau:
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Phái Pythagoras và trường phái Tân 
Pythagoras đều đưa ra tên hiệu cho 10 
con sổ' hình thành 10 điểm trên 

Tetractys. Mười tên hiệu ứng với chuỗi 
sô' nói trên và hình thể tương ứng với 
chúng được trình bày sau đây:

10 TÊN HIỆU CỦA SỐ THEO PYTHAGORAS

1 Monad Điểm

Số Tên Hiệu Hình Kỷ hà

2 Duad Đường vạch

3 Triad Tam giác

4 Tetrad Hình vuông

5 Pentad Hình 5 cạnh

6 Hexad Hình 6 cạnh

7 Heptad Tam giác và hình vuông

8 Ogdoad 2 hình vuông

9 Ennead 3 tam giác

10 Decad Hình đồ Tetractys

Theo đà mở rộng của triết thuyết sô' Pythagoras, một loạt những biểu tượng ứng 
với từng con sô' trên đã được phát sinh, và được xếp vào 15 nhóm như sau:

1. SỐ 9. Tính âm (bậc thấp)

2. Kỷ hà học 10. Ý tưởng trừu tượng

3. Mức độ 11. Con người

4. Giống, phái 12. Nhân trí

5. Thời gian 13. Biểu tượng

6. Nhạc 14. Thánh danh Thượng Đế

7. Vũ trụ 15. Nam thần và nữ thần

8. Tính dương (cấp cao)
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10 CON SO PYTHAGORAS

MONAD (A = 1)

Sô' - Một ;gốc của các con số; đơn vị; 
sự nhâ't thông; nguyên lý của mọi sự; 
bất khả phận; không đổi thay; con sô' 
mà trong nó thực tại hòa quyện mọi sự; 
là sô' làm cho sô' lẻ thành chẵn và làm 
số chẵn thành lẻ.

Hình kỷ hà - Điểm; điểm trong vòng 
tròn; góc vuông; hình biểu thị sự bằng 
nhau; tương tự và giông hệt nhau; tam 
giác thường; vật hình thuôn.

Mức độ - Phần giữa; phần bằng 
nhau; ôn hòa; hình thể bao bọc mọi thứ; 
nguồn gốc của sắc màu; không trộn lẫn 
do tính đơn giản.

Phái, giông - Đực và cái (chứa 1 lẻ 
và 1 chẵn), không hòa lẫn.

Thời gian - Hiện tại
Nhạc - Thứ tự của bản giao hưởng
Vũ trụ - Sự khởi nguyên; Lửa (yếu tố 

thứ nhất cấu thành vũ trụ); sao Thổ (nấc 
cao nhất trên thang Orphic); Mặt Trăng 
(có quĩ đạo nhỏ nhất so với các hành 
tinh khác); vật chất (khi không có sự 
hiện diện của mọi thứ khác); Mặt Trời.

Tính dương (bậc cao) - Yếu tính; 
sự hiểu biết thâm sâu.

Tính âm (bậc thâ'p) - Sự hỗn độn; 
sự mù mờ; sự tô'i tăm; đường phân chia 
giữa hữu hạn và vô tận; sự kinh hãi; 
mơ hồ.

Ý tưởng trừu tượng - Mẫu đơn giản; 
nguồn chân lý

Con người - Bạn hữu; cuộc sông; niềm 
hoan lạc; nhà tiên tri; trinh nữ

Nhân trí - Trí năng (nguồn phát 
sinh tư tưởng); óc sáng tạo.

Biểu tượng ■ Trục; thuyền; chiến mã 
xa; tháp Jupiter; cung thánh; xà gồ

Thánh danh Thượng Đê' - Cung 
thánh trong đền thờ; Đâ'ng Tô'i cao

Các thần linh - Androgynos (Gồm 
lẻ và chẵn); Apollo; Atlas (thần vĩ đại 
trợ giúp, kết nô'i và tách biệt mọi vật); 
Jupiter (Chúa tể các thần linh); Lethe 
(sự quên lãng thần linh; Mnemosyne 
(mẹ của 9 nữ thần Muses); Morpho; 
Prometheus; Proteus (thâ'u hiểu bản 
châ't mọi sự); Pyralios; Styx (yếu tính 
bất khả biến); Tartarus (tính cực đại 
của vũ trụ); vesta (lửa nơi trung tâm 
Trái Đâ't; là yếu tô' giữa trong 4 yếu tô' 
câ'u thành vũ trụ).

□UAD (B = 2)
số - Con sô' 2; số chẵn đầu tiên; sự 

tăng đầu tiên; sự thay đổi đầu tiên từ 
nhất thông; không xác định; vô hạn; 
nguyên lý và nguyên do của sự chăn; số 
nguyên tố đầu tiên.

Hình kỷ hà - Đường vạch; không 
hình dạng (giữa đêm và tam giác; góc 
nhọn và góc tù; hình của sự bất cân đối; 
sự sai biệt và khác lạ; khôi cầu; vòng 
tròn; tam giác cân).
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Mức độ - Không bằng nhau; thứ 
đứng giữa đơn và đa; nguyên nhân của 
sự khác biệt; sai biệt; và nguyên nhân 
của đa số.

Giống, phái - Giông cái đầu tiên
Thời gian - Đêm và ngày là lãnh 

vực có 2 mặt
Sự hài hòa - Suôi nguồn của mọi 

hài hòa; nhịp 2; mức 16 tới 8 ứng với 
sao Kim; 36 tới 8 ứng với thiên cầu thứ 
8; 18 tới 9 ứng với mặt trời; và 24 tới 
12 ứng với sao Mộc.

Vũ trụ - Vật chất (nguyên nhân của 
sự chồng chất và phân chia) sao Mộc 
(nâ'c thang Orphis thứ 2 tính từ trên 
xúông); sao Thủy (cổ quĩ đạo thứ 2 tính 
từ Trái Đất); khí (yếu tô' thứ hai); 2 thiên 
thể chiếu sáng (Mặt trời và Mặt trăng).

Tính dương - Quyền lực; đỉnh cao; 
sự kiên nhẫn; sự hài hòa; cội rễ.

Tính âm - Sự mâu thuẫn gay gắt; sự 
chống dô'i; sự không minh bạch; sự sai 
lầm; thất bại; sự thiếu hiểu biết.

Ý tưởng trừu tượng - Nguồn phân 
phối, lan truyền

Biểu tượng - Chân núi Ida với rất 
nhiều suôi; thiên nhiên; công lý

Danh Thượng Đế - Số mệnh; cái chết; 
Phanes (Đấng thấu hiểu và quyền năng).

Các thần linh - Aeria; Asteria; Ceres; 
Cupid; Cytherea; Diana (dưới hình dạng 
Mặt Trăng); Dictyna; Dindymene; Dione; 
Disamos; Eleusinia; Erato; Esto; Isis; Lydia; 
Mychaea; Phyrgia; Rhea (mẹ của Jupiter); 
nữ thần Venus (tất cả đều ẩn dưới dạng 
năng lực tìm thấy ở Duad mang tính cái).

TRIAD (G = 3)

Sô' - Con sô' 3, sô' lẻ đầu tiên, con sô' 
đầu tiên được gọi là đa sô' (nhiều); con 
sô' đầu tiên được gắn kết với sự vô hạn 
của sô' hạng; nguyên nhân của số nhiều; 
chính yếu nhát trong các sô' hạng; sô' 
nguyên tô' thứ hai.

Hình kỷ hà - Tam giác; hoàn hảo 
nhâ't trong mọi hình dạng; tình nhân 
của Kỷ Hà Học (hình tam giác đều); khôi 
20 mặt, mỗi mặt là tam giác đều.

Mức dộ - Khoảng giữa; tương đương; 
đồng dạng và hạn định 3 chiều kích và 
mọi vật thể rắn (chiều cao, chiều rộng 
và chiều sâu); 3 sô' 1 kết nô'i nhau.

Giốhg - Sô' mang tính đực đầu tiên.
Thời gian - Quá khứ - hiện tại - tương 

lai là 3 cách đo thời gian.
Nhạc - Ô nhịp 3 với 24 nô't tới 8 nốt 

được qui cho Jupiter.
Vũ trụ - Sao Hỏa (nấc thang Or phis 

thứ 3 từ trên xuống); sao Kim ở quĩ đạo 

thứ 3 tính từ Trái Đất (theo thuyết địa 
tâm); Nước là yếu tố thứ 3; sao Thổ dưới 
dạng hình vuông kỳ bí 3x3.

Tính dương - Mọi đức tính được treo 
từ con sô' này; sự hài hòa; sự tư vâ'n 
thích hợp.

Nhân trí - Trí năng; sự thông minh; 
trí thứ.

Biểu tượng - Sừng của Amalthea (con 
dê cho thần Zeus sữa); chòm đại hùng 
tinh (trên bầu trời đêm)

Danh Thượng Đế - Đấng Cực Cao 
Cực Đại đã có, hiện có và mãi mãi có.

Các thần linh - Achelous; Agylopeza; 
Charitia;Craetaeide; Curetide; 
Damatrame; Dioscoria; Erana; Gorgonia; 
Hecate; Helice; Latona; Loxia; Ludios; 
Metis; Muse Polymnia; Naetis; Ophion; 
Phorcia; Pluto; Saturn; Symbemia; 
Thetis; Trigemina; Triramos; 
Tritogeneia; Triton.
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TETRAD (A = 4)

số - Con sô' 4; sô' bình phương đầu 
tiên (22) trong các sô' chẵn; sô' chẵn 
thứ nhì.

Hình kỷ hà - Hình vuông được xem 
là cấu trúc và sự thường hằng của qui 
luật toán học; chỗ giao của 2 đường; chiều 
sâu đầu tiên (hình thành các hình khối); 
mặt của khối lập phương; hình tứ giác.

Mức dộ - Khả năng; 4 chiều kích
Giô'ng - Giông cái trong sự khai triển 

đầu tiên; mở và đóng chôn thâm sâu 
của sáng tạo.

Thời gian - 4 mùa trong năm.

Nhạc - Ó nhịp 4 với 36 tới 9 nô't 
được gán cho thiên cầu thứ 8; và 32 tới 
8 nốt được qui cho thần Saturn.

Vũ trụ - Mặt trời là nấc tahng Orphic 
thứ tư và là nấc giữa, đồng thời ở quĩ đạo 
thứ 4; yếu tô' thứ tư là Đất và 4 yếu tô' hợp 
làm 1; Lửa dưới dạng hình tư giác; sao 
Mộc dưới dạng hình vuông kỳ bí 4 X 4.

Tính dương - Nguồn hiệu ứng thiên 
nhiên; người mang chìa khốa mỏ kho 
tàng thiên nhiên.

Tính âm - Cơn giận của thần Bacchus 
(Tửu Thần)

Ý tưởng trừu tượng -

BỐN CĂN NGUYÊN THEO ARISTOTLE

Bốn căn nguyên Bốn hiệp ứng Tiếng Hy Lạp và con số

Thần thánh bởi đó UP OU (ỨTT oứ, 950)

Vật chất từ đó EX ou (ẻe oủ, 535)

Hình dạng. qua đố DIOU (8Í oủ, 484)*
Hiệu quả (gây) cho đó PROS ou (ĩrpós oủ, 920)

Con người - Căn nguyên phát sinh nam tính, người chết đổi 3 phúc lành ở đời này để 
lấy phúc lành thứ tư nơi đời sau.

Nhân trí - Sự phân chia con người theo 3 nhóm chính: linh hồn; thể xác và khát 
vọng; mỗi nhóm có 4 thành phần.

Nhóm phân chia 1
Linh hồn Sự cẩn trọng
Thể xác Sự sắc sảo của

cảm quan
Khát vọng Sự thịnh vượng

2 3 4
Tính khí Điềm tĩnh Công bằng
Sức khỏe Uy lực vẻ đẹp

Danh tiếng Quyền hành Tình yêu

Biểu tượng - Hình đồ Tetractys (Gồm 
có 4 cấp)

Danh Thượng Đê' - Cực Thánh; phép 
mầu vĩ đại nhất; vị thần hiểu thấu mọi 
sự thê' trần.

Các thần linh - Bacchus (thần rượu 
và hoan lạc); Harmonia; Hercules; 
Jupiter; Mercury; Muse Uramia; Soccus; 
con của thần Maia, Soritas.
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PENTAD (E = 5)

số - Con số 5; số đầu tiên kết hợp lẻ 
và chẵn; sô' trung bình của bất kỳ cặp 
sô' nào có tổng bằng 10; là sô' lẻ thứ 
nhì; sô' nguyên tô' thứ ba.

Hình kỷ hà - Cạnh huyền của tam 
giác vuông; 12 mặt của khôi 12 mặt (là 
Ether, yếu tô' thứ 5 câ'u thành vũ trụ); 
khôi cầu.

Mức độ - Sự thay đổi chất lượng; 5 
giác quan; sự cân bằng.

Giông - Giống đực (vì 5 là sô' lẻ); là 
giống đực và giống cái (vì 5 = 3 + 2); không 
phối hợp (vì 3 + 2 là riêng và khác biệt).

Thời gian - 5° của vòng hoàng đạo 
360°.

Nhạc - 5 nô't nhạc của thang ngũ 
âm xưa.

Vũ trụ - Sao Kim (là nâ'c thứ 5 của 
thang Orphic tính từ trên xuông); sao 
Hỏa (ở quĩ đạo thứ 5 tính từ Trái Đất); 
là hình vuông thần bí 5 X 5; Ether (yếu 
tô' thứ 5); 5 hành tinh (sao Thể; sao 
Mộc; sao Hỏa; sao Kim và sao Thủy); vũ 
trụ với tổng thể của nó (ở dạng yếu tô' 
thứ 5 và hình khôi Plato thứ 5); 5 đặc 
điểm thời tiết.

ĐẶC ĐIỂM THỜI TIẾT

SỐ Loại rơi xuống Loại bay lên
1 Tuyết Hơi nước
2 Sương Khói
3 Mưa đá Mây
4 Mưa Sương mờ
5 Sương giá Lô'c xoáy

Tính dương - Sự công bằng; công lý 
Tính âm - Sự trả thù
Ý tưởng trừu tượng - Nàng lực tô'i 

thiểu về tinh thần hoặc thể chất.
Con người - Đứng đầu trong 5 loài 

trên Trái Đâ't: (1) con người; (2) loài 4 
chân; (3) loài bò sát; (4) loài chim; (5) 
loài thủy sinh.

Biểu tượng - Tháp Jupiter; trái tim 

(vì sô' 5 ở ngay giữa hình đồ Tetractys, 
và giữa hình vuông kỳ bí có 9 ô); cầu 
vồng ngũ sắc (trắng; đỏ; xanh lục; xanh 
dương và đen).

Danh Thượng Đế - Á nữ thần (sô' 5 
là một nửa của 10); Đấng Bất Tử; Đấng 
Toàn Thiện.

Các thần linh - Acreotis, Androgynia, 
Nemesis, Pallas, Venus, Orthiatis, 
Cythereia.

HEXAD (g= 6)
Sô' - Sô' 6; sô' trọn vẹn đầu tiên (bằng 

tổng của dãy sô' từ 1 - 3); sô' chẵn thứ 3.
Hình kỷ hà - 6 mặt của khôi lập 

phương; sự giao nhau của 2 tam giác để 
tạo thành hình 6 cạnh; 6 tam giác nô'i 
kết nhau thành bộ 6.

Mức độ - Một nửa của toàn khôi; sự 
liên kết các thành phần của vũ trụ; 6 
phương hướng.

Giống - Giông cái; phối hợp dưới hình 
thức sô' chẵn đầu tiên (2) nhân với sô' lẻ 
đầu tiên (3).
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Thời gian - Sự tái sinh (xảy ra sau 6 
X 6 X 6 năm)

Nhạc - Sáu nửa cung của 1 quãng 
tám (có 12 nửa cung trohg quãng 8).

Vũ trụ - Một nửa hoàng đạo (6 cung 
bên trên Trái Đất và 6 cung phía dưới 
Trái Đất); sao Thủy (nấc thang Orphic 
thứ 6 tính từ trên xuống); sao Mộc (ỏ 
quĩ đạo thứ 6 tính từ Trái Đất). Đất 
(dưới hình thức khối lập phương); Mặt 
Trời (dưới hình thức hình vuông kỳ bí 
gồm 6 X 6 ô).

Tính dương - Sự hài hòa; nhân từ; 
yên bình; nguyên tắc.

Ý tưởng trừu tượng - Căn nguyên 
của thói quen nẵng động

Con người - Tình bằng hữu; sức 
khỏe; vẻ đẹp của sự cân xứng.

Nhân trí - Chân lý; 6 là con số duy 
nhất áp dụng cho tâm hồn con người.

Biểu tượng - Nghi thức hôn phối (vì 
6 là sự phối hợp của 3x2)

Danh Thượng Đế - Đâ'ng Tạo Tác 
linh hồn

Các thần linh - Anchidice, 
Androgynae, Lachesis (Thần nắm giữ 
tuổi thọ của con người), Persea, Trivia, 
Venus, Zygia.

HEPTAD (Z = 7)

số - Số 7, con số duy nhất trong bộ 
10 không phát sinh từ sự phối hợp nào 
và cũng không kết hợp với số nào; số 
nguyên tô' thứ tư; sô' lẻ thứ ba.

Hình kỷ hà - Hình 7 cạnh, hình tam 
giác trong hình vuông (3 + 4), phần trung 
tâm của hình sao 6 cánh (1 + 6); hình 
kim tự tháp có 4 mặt tam giác và mặt 
đáy là hình vuông; cạnh đô'i và cạnh kề 
của tam giác vuông.

Mức độ - Ba chiều kích (dài, rộng 
và sâu) cộng với 4 hình thức là điểm, 
vạch, mặt phăng và hình khôi; 7 hướng 
của khối lập phương: Đông, Tây, Bắc, 
Nam, Trên, Dưới và Trung Tâm, sự tích 
hợp các phần (theo 7 chiều kích đo được 
như trên).

Giô'ng - Giống đực (vì là sô' lẻ)
Thời gian - Chu kỳ trăng (tháng âm 

lịch) 28 ngày vì gồm 4 bộ (tuần mỗi bộ 
7 ngày).

Nhạc - Giọng và thanh âm (7 âm cơ 
bản của âm giai)

Vũ trụ - Mặt trăng (là nấc thứ 7 và 
nấc thấp nhất của thang Orphic); sao Thổ 
(ở quĩ đạo thứ 7 và cao nhất tính từ Trái 
Đất); sao Kim (dưới dạng hình vuông thần 
bí có 7 X 7 ô); 7 hành tinh nói chung và 
đứng đầu là sao Thổ; 7 ngôi sao của chòm 
Đại Hùng Tinh (Gâ'u Lớn).

Tính dương - Sự tôn kính
Con người - Vận may và cơ hội chi 

phối công việc của con người.
Nhân trí - Mơ ước
Danh Thượng Đê' - Đâ'ng Chiến 

Thắng; Đãng Phán Xét
Các thần linh - Angelia (7 tổng lãnh 

thiên thần và thiên thần); Ergane (thần 
thủ công nghiệp); Mars (Thần chiến 
tranh); Minerva, Osiris, Phylacitis (7 bảo 
tinh của vũ trụ), Telesphoros (Thần đạo 
sự hoàn thiện).
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□GDOAD (H = 8)

số - Số 8; số chẵn thứ tư và là sô' lũy 
thừa bậc 3 đầu tiên trong các sô' chẵn; 
là sự kết hợp của bộ 1 và bộ 7.

Hình kỷ hà - Khối cầu; các mặt của 
khôi 8 mặt; 2 hình vuông xem nhau tạo 
nên hình sao 8 cánh.

Mức độ - Mọi vật được bao hàm ở 
thiên cầu thứ 8; 8 điểm trên la bàn.

Giô'ng - Giống cái (vì 8 là sô' chẵn); 
căn nguyên tạo giông cái (2 X 2 X 2); sự 
nhận thức

Thời gian - 1/3 của- ngày vì ngày 
được chia thành 8x8x8 giờ, ngày thứ 
8 tượng trưng cho sự tái sinh.

Nhạc - Sự hài hòa phổ quát, nô't thứ 
8 của quãng 8.

Vũ trụ - Thiên cầu thứ 8 (là những 
định tinh) 12 cung hoàng đạo; khí (dưới 
dạng hình khối 8 mặt); sao Thủy (dưới 
dâng hình vuông kỳ bí có 8 X 8 ô).

Con người - Tình yêu và tình 
bằng hữu

Biểu tượng - Định luật (vì [2x2]x2) 
va sự công bằng (vì 2x2x2 và 2x4).

Danh xưng thần linh - Nữ thần hộ 
mệnh, Đại mẫu

Các thần linh - Cadmeia, Cybele, 
Dindymene, Metis, Orela và Themis.

ENNEAD (0 = 9)

Sô' - Sô' 9; sô' lẻ thứ tư; sô' bình phương 
đầu tiên trong các sô' lẻ và sô' bình 
phương thứ nhìn trong bộ 10 sô', con sô' 
chạy quanh các sô' khác trong bộ 10 tựa 
như biển quanh Trái Đất.

Hình kỷ hà - Hình sao 9 đỉnh hợp 
bởi 3 tam giác đều, 9 con sô' của hình 
vuông kỳ bí được gán cho sao Thổ.

Giông - Giông đực (vì 9 là sô' lẻ và 
lại là sô' bình phương đầu tiên của sô' lẻ 
- 3 X 3).

Thời gian - 9 tháng thai nghén
Nhạc - Nốt thứ 9 khởi đầu quảng 8 

mới; tỉ lệ 9:8 được gán cho Mạt Trăng
Vũ trụ - Mặt trăng (dưới dạng hình 

vuông kỳ bí 9x9ô); sao Thổ (dưới dạng 
hình vuông 9 ô).

Tính dương - Thuận hòa; không 
tranh chấp, xung đột

Con người - Sự thuyết phục
Biểu tượng - Chân trời (vì không có 

con sô' nào 1 chữ sô' vượt qua 9)
Danh xưng thần lỉnh - Đấng Cực 

đại cực cao (vì vượt qua thiên cầu thứ 8)
Các thần linh - Helios (thâu tốm 

mọi con sô' thành một); Hyperion (sự 
giới hạn của các con sô'); Juno (liên kết 
với bộ 1); Terpsichore (đưa tất cả con sô' 
vào quay theo điệu múa); Nysseis (lĩnh 
hội những sô' khác); Prometheus (không 
sô' nào qua sô' 9); Prosperpine (3 con số); 
Vulcan (Lửa là đỉnh cao trong 4 yếu tô' 
câu thành vũ trụ).
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DECAD (I =10]

Sô' - Sô' 10 chứa trong nó cả chẵn lẫn 
lẻ; con sô' có 4 thành phần (vì 1 + 2 + 3 
+ 4 = 10); số chẵn thứ nàm.

Hình kỷ hà - Hình kim tự tháp 
Tetractys

Mức độ - 10 con sô' cơ bản đo chiều 
kích của vũ trụ

Gỉô'ng - Hàm chứa cả giông đực lẫn 
giô'ng cái

Vũ trụ - Mặt trời, thần thê' (vì mọi 
vật đều được xếp theo 10) tổng của 4 yếu 
tô' (vì 1 + 2 + 3 + 4 = 10).

Tính dương - Sức mạnh (trị vì mọi 
sô' khác); niềm tin; sự cần thiết.

Con người - 10 ngón tay, nguồn gốc 
của cách đếm

Nhân trí - Trí nhớ
Biểu tượng - Vật chứa đựng; 10 

điểm trên hình đồ Tetractys; người cầm 
chìa.

Danh xưng thần lỉnh - Định mệnh 
(hàm chứa mọi con sô'); sự vĩnh hằng 

(mở rộng tới vô tận) không ưu tư (vô 
ưu); Chúa tể các thần linh

Các thần linh - Atlas (nâng đỡ tất 
cả), Phanes, Mnemosyne, Uramia.

Điểm sau cùng liên quan đến trường phái 
Pythagoras cần được dề cập ở phần này là 
chữ Pythagoras. Danh xưng này trong tiếng 
Hy Lạp là (PUThAGORAS, ĨIuGayópas) 
nâng trị số 864. Chúng ta nhận thấy 
nơi con sô' này sự xem trong bộ 8 (ogdoad) 
(864 - 8 và 82). Ogdoad là thiên cầu thứ 
8 trong vũ trụ thuyết Pythagoras, và ở 
bên trên, vượt qua tầm tác động của 7 
hành tinh; trong khi sự nối kết với 64 
khiến ta liên tưởng đến hình vuông thần 
bí 64 ô, được gán cho các thần Thoth - 
hermes - Mercury, nguồn gốc mang nét 
huyền học của con sô', mẫu tự, âm thanh 
và màu sắc.

Ngoài ra, 864 cũng là trị sô' của những 
từ và cụm từ Hy Lạp sau đây mà có thể 
hàm chứa ý nghĩa ẩn sau 9 mẫu tự Hy 
Lạp hợp thành danh xưng Pythagoras.

• AGIÓN (áyicóv) - Hòm Bia Thiên Chúa nơi trung tâm đền thờ, nơi tôn 
nghiêm nhất của đền thánh

• GÓNIA (ywi'ia) - AGIÕN được sắp xếp lại thành GÕNIA, tảng đá góc 
tường, tảng đá chóp của hình dồ Tetractys.

• ThEON ((kúv) - Đền thờ các thần linh.
• ThRONOS ABRAXAS (Gpóvos APpaỆa;) - Ngai Abraxas, là mặt trời quay

quanh Trái Đất 365 ngày, và hình thành 1 năm (theo thuyết địa tâm)
• ThUSIASTHRION (GOơíaơTiípiov) - Cung thánh trong đền thờ
• IEROUSALHM (kpouoaXiíii) . Jerusalem, trung tâm vũ trụ
• o ThEOS MOU (o 0€ÓS |iou) - Hỡi Thượng Đê'
• POLƯ-ThEOS (noXu-Oco?) - Thuộc về các thần linh, dâng cho các thần

linh, hợp bởi các thần linh.

Tương truyền rằng do tôn trọng dạng 
thức sô' phát hiện trong danh xưng 
Pythagoras, các môn đồ của Pythegoras 
không gọi ông với tên đó nữa mà gọi bằng 
“Thầy” (Master). Điều này ám chỉ gián 

tiếp tới những phương trình sô' nói trên 
và cụm từ Hebrew cũng có trị sô' 864, đó 
là RB BNIMf (□']□ m) mang nghĩa là 
Thầy, Đại Công Trình Sư, Bậc Thầy Tạo 
Tác và Chủ Tể Vĩ Đại của Thiên Đình.
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CHÌAKHÓRĨHứTÁM

TIẾNG COPTIC

TỔNG QUAN

Tiếng Coptic là hình thức sau chót 
của tiếng Ai Cập cổ, đã giảm bớt rất 
nhiều chữ tượng hình. Bảng chữ cái tiếng 
Coptic gồm 32 mẫu tự (có khi là 33 mẫu 
tự); 27 mẫu tự trong số này phát sinh 
từ hệ chữ cái Hy Lạp, 6 mẫu tự còn lại 
dựa theo chữ tượng hình Ai Cập. Do đó, 
27 mẫu tự trên có trị số tương tự như 
nhau của mẫu tự Hy Lạp liên quan, còn 
6 mẫu tự tượng hình không mang trị sô'.

Chương này trình bày 27 mẫu tự Coptic 
có trị số và 6 mẫu tự không mang trị sô'. 
Sau đó là phần nói về biểu tượng thiên 
văn ứng với mẫu tự Hy Lạp và mẫu tự 
Coptic liên quan. Tiếp theo là một bảng 
trình bày sự kết nối mẫu tự Coptic với 
32 vạch trên biểu đồ Cây Sự Sông trong 
tiếng Hebrew đúng theo cách thức mà 
Hội Thần Bí Bình Minh Vàng đề ra.

Khi khởi sự nghiên cứu, tôi từng hy 
vọng sẽ khám phá cơ sở sô' học ứng với 
câ'u trúc của chữ tượng hình Ai Cập. 
Nhưng không có tư liệu nào về vấn đề 
đó, vì tiếng Ai Cập nguyên thủy là ngôn 
ngữ tượng hình, không có hệ chữ cái 
nên không thể áp dụng các qui tắc của 
những ngôn ngữ có hệ chữ cái.

Trong phần nói về tiếng Trung Quô'c 
(Chìa Khóa Thứ Sáu), chúng ta nhận 
thấy mỗi chữ Trung Quô'c đều mang một 

trị sô' dựa theo sô' nét của chữ đó. Qui 
tắc định sô' này có thể áp dụng cho chữ 
tượng hình Ai Cập.

Mỗi chữ tượng hình hẳn đã phải gắn 
liền với sô' nét đặc thù tạo nên chữ đó. 
Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết của tôi 
chứ không một tư liệu nào còn lưu giữ 
đến nay trình bày chi tiết về sô' nét vẽ 
cần thiết cho một chữ tượng hình muôn 
thể hiện, nói gì đến tư thuật viết này là 
phương pháp để định sô' cho tiếng Ai Cập.

Trong chương này có 4 bảng sau:
1) Tám chữ tượng hình được dùng làm 

sô'.
2) Sáu phần của Mắt Thần Horus được 

dùng làm phân sô'.
3) Niên lịch Ai Cập có 12 tháng, mỗi 

tháng 30 ngày và thêm 5 ngày 
cuô'i năm.

4) Kiểu chữ tượng hình Ai Cập được 
dùng để tạo nên các ngồn ngữ sô': 
tiếng Phoenicia, tiếng Hebrew và 
tiếng Hy Lạp.

Những tương quan trình bày ở bảng 
4 không phải là chuẩn mực, nhưng là 
các tương quan dựa theo hệ chữ cái 
tiếng Hebrew.

Lý thuyết của tôi về vấn đề này là 
bảng chữ cái 22 mẫu tự của tiêng 
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Phoenicia được hình thành theo 22 chữ 
tượng hình Ai Cập tương ứng vời hình 
dạng của mẫu tự, và theo chữ hình nêm 
(Cuneiform) về khía cạnh ngữ âm.

Nghiên cứu xa xưa của Horapollo về 
ẩn nghĩa của chữ tượng hình Ai Cập được 
trình bày trong phần phụ lục của chương 
này. Cổng trình nghiên cứu của 
Horapollo xuâ't hiện vào khoảng năm 

400 sau CN, trong đó ý nghĩa bí ẩn của 
gần 200 từ tượng hình Ai Cập được liệt 
kê ở 2 phần riêng biệt.

Đây là nguồn tư liệu chính yếu ở châu 
Âu trong thời Phục Hưng. Nó chỉ bị gạt 
sang một bên sau khi cuộc nghiên cứu 
khảo cổ học của Jean Champollion làm 
thay đổi cách nhìn của phương Tây đốì 
với người cổ nhất này.

NGUỒN GÔC

200 trước CN - 400 trước CN - Tiếng 
Coptic tiêu biểu cho sự tiến hóa sau chót 
của hệ chữ tượng hình Ai Cập. Từ hệ 
chữ tượng hình, 7 chữ tinh chọn biểu thị 
các trị sô' từ 1 tới 1.000.000 (số 1 là nét 
ngang, sô' 10 là nét vòm), còn 6 phần 

chia của Mắt Thần Horus tiều biểu cho 
các phân số, từ 1/2 tới 1/64. Tuy nhiên, 
vối sự tạo lập hệ chữ cái Coptic, bộ mã 
chữ sô đã được phát triển dựa trên hệ 
chữ cái tiếng Hy Lạp.

HỆ CHỮ CÁI

Tiếng Coptic được đọc từ trái sang phải.
Trị sô' ứng với hệ chữ cái tiếng Coptic 

được lập từ hệ chữ cái Hy Lạp. Bảng 
chữ cái Coptic có 32 mẫu tự (đôi khi là 
33 mẫu tự), trong đó 27 mẫu tự dựa theo 

mẫu tự Hy Lạp, và 6 mẫu tự phụ dựa 
chữ tượng hình Ai Cập. Sáu mẫu tự phụ 
này không có trị sô', còn 27 mẫu tự kia 
mang trị sô' tương tự như trị sô' của mẫu 
tự Hy Lạp liên quan.

BẢNG CHỮ CÁI COPTIC

Mẫu tự Chuyền ngữ Tên của mẫu tự So
& A Alfa 1
& B Veda 2
r G Gamma 3

D Dalda 4
e E Eje 5r So Sou 6
3 z Zada 7
H E Hada 8
e Th Tutte 9
I I Joda 10
K K Kabba 20
X L Lola 30
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M Mej 40N N Ni 50
Ks Eksi 60o 0 Ou 70n p Bej 80H F Faj 90p R Rou 100c s Samma 200T T Dav 300Ỳ u He 400Ỷ Ph Fij 500X Ch Kij 600

Ỷ Ps Ebsi 700(1) 0 Omega 800
f s (Sampi)

‘Mâu tự thứ 33 thường không tính theo thứ tự các chữ cái.

SÁU MẪU Tự COPTIC KHÔNG TRỊ số

Mầu tự Chuyển ngữ Tên mẫu tự
® X Saj
4 H Haj
t H Hori
■2S. Gh Ganga
S’ c Sima
t Ti Dij

900

Giông như tiếng Hebrew, trị số của 
một chữ Coptic bất kỳ được tạo lập theo 
phép công, tức là cộng trị sô' của từng 
mẫu tự hình thành chữ đó. Thí dụ: chữ 
EN (CH) mang nghĩa là 1, có trị số là E 
+ N, 5 + 50 = 55.

Nếu có mẫu tự phụ xuất hiện trong 
chữ đó thì mẫu tự phụ được xem là o vì 

bản thân mẫu tự phụ không mang trị sô'. 
Thí dụ chữ KLGhE (K\K€) , mang nghĩa 
tảng đá đỉnh chóp kim tự tháp, có mẫu 
tự Gh (2S.) không trị sô' nên KLGhE được 
định sô' như sau: 20 + 30 + 0 + 5 =55.

Tiếng Coptic cũng có những tương ứng 
thiên văn dựa theo Soma Sophia Hy Lạp 
(xem lại chương “Chìa khóa thứ Bảy”.

CHIÊM TINH HỌC VÀ HỆ CHỮ CÁI COPTIC

Mẫu tự Cung hoàng đạo 
tương ứng

Mâu tự Cung hoàng đạo

A Dương Cưu; Mặt Trăng; Nước N Song Ngư
B Kim Ngưu Ks Bảo Bình
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G Song Nam 0 Nam Dương, sao Hỏa
D Bắc Giải p Nhân Mã
Ẽ Hải Sư, sao Thủy F (Không có tương ứng)
So (không có tương ứng) R Hổ Cáp
z Xử Nữ s Thiên Xứng
E Thiên Xứng; cao Kim T Xử Nữ
Th Hổ Cáp u Hải Sư, sao Mộc
I Nhân Mã; Mặt trời; Lửa Ph Bắc Giải
K Nam Dương Ch Song Nam
L Bảo Bình Ps Kim Ngưu
M Song Ngư õ Dương Cưu, sao Thổ; Khí

S.X.H.Gh.C và Ti không có cung hoàng đạo hoặc hành tinh tương ứng.

Ngoài ra, Mac Gregos Mathers và sự gán 32 mẫu tự Coptic vào 32 vạch 
Aleister Crowley trình bày chi tiết về nôi trên Biểu Đồ Cây Sự Sống.

Sự TƯƠNG ỨNG CỦA MẪU Tự COPTIC VỚI VẠCH NÔÌ 
TRÊN BIỂU ĐỒ CÂY sự SốNG

(Theo Hội Thần Bí Bình Minh Và Cuốn Liber 777 Của Crowley)
Vạch Mẫu tự Coptic Trị số Sự tương ứng với thiên văn

1 So 6 Sự chuyển động đầu tiên
2 c 6 Hoàng đạo
3 Ti 6 Sao Thổ
4 E 8 Sao Mộc
5 Ph 500 Sao Hỏa
6 0 800 Mặt Trời
7 E 5 Sao Kim
8 F 90 Sao Thủy
9 Gh 90 Mặt Trăng
10 s 200 4 yếu tố cấu thành vũ trụ
11 A 1 Khí (tinh thần)
12 B 2 Sao Thủy
13 G 3 Mặt Trăng
14 D 4 Sao Kim
15 H 4 Cung Dương Cưu
16 u 400 Cung Kim Ngưu
17 z 7 Cung Song Ngưu
18 H 7 Cung Bắc Giải
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19 T 300 Cung Hải Sư
20 I 10 Cung Xử Nữ
21 K 20 Sao Mộc
22 L 30 Cung Thiên Xứng
23 M 40 Nước
24 N 50 Cung Hổ Cáp
25 Ks 60 Cung Nhân Mã
26 0 70 Cung Nam Dương
27 p 80 Sao Hỏa
28 Ps 700 Cung Bảo Bình
29 Ch 600 Cung Song Ngư
30 R 100 Mặt trời
31 X 100 Lửa
32 Th 9 Sao Thổ (Đất)

sồ AI CẬP

Trong hệ chữ tượng hình Ai Cập, 8 
chữ viết tượng ý căn bản được khai triển 
để biểu thị dãy sô' từ 1 tới 1.000.000, 
còn 6 chữ liên quan phát sinh từ phần 
chia hình mắt Thần Horus được dùng để 
biểu thị các phân sô' từ 1/2 tới 1/64.

Tám (8) sô' căn bản biểu thị hệ thập 
phân:l, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000,

10.000000. Bô'n sô' đầu tiên 
(1,10,100,1000) là những khôi để lập ra 
dãy sô' ứng với hệ chữ cái Hy Lạp và 
Hebrew. Bảng sau đây trình bày 8 chữ 
sô' tượng hình, ý nghĩa của ký hiệu sô' 
và những mẫu tự tiếng Hebrew và tiếng 
Hy Lạp mang cùng trị sô' đó.

TÁM CHỮ SÔ' TƯỢNG HÌNH AI CẬP

Chữ số 
tượng hình

Ngữ âm

UA

Trị số 

1

Hebrew

A

Hy Lạp

A

A MET 10 I I

SAA 100 Q R

Ý nghĩa của cỊiữ 
tượng hình
Cột thẳng đứng; cái 
chốt gỗ; dương vật;
1 ngón tay; cạnh 
đáy của cột trụ; trục; 
cái để nô'i liền trên 
và dưới.
Đền thờ; đầu của cột 
trụ; vòm trời; lùm 
cây; âm đạo.
Cuộn dây; chuỗi 100 
hạt; cái đuôi; tóc cột 
sau đầu; bộ râu
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KHA 1000 A A Hoa sen.
TAB 10000 I I Ngón tay; mức giới 

hạn mà bàn tay có 
thể đếm dược.

HE - 100000 
FENNU

Q R Nòng nọc; sự gia 
tăng nhanh vượt 
qua khả năng đếm 
của bàn tay.

HEH 1000000 ThMf UCh Tiếng reo vui và 
sung sướng; linh 
hồn; con sô' các linh 
hồn trong vũ trụ mà 
chỉ Thượng Đê' đếm 
được.

SEN 10.000.000 (không 
mẫu tự)

(không 
mẫu tự)

Con sô' này chỉ dùng 
để tính thời gian; 
mặt trời mọc nơi
chân trời; con số lớn 
hơn sô' các linh hồn; 
con số của vĩnh 
hằng, của vô tận; 
ankh (biểu tượng sự 
sông của Ai Cập) là 
kết hợp 10.000.000 
với 1 (SEN + UA) là 
một linh hồn đến từ 
cõi vĩnh hằng.

PHÂN SO AI CẬP

về cách diln đạt phân số, chữ tượng 
hình Ai Cập biểu thị mắt của thần Horus 
được chia thành 6 phần để ghi chuỗi 
phân số từ 1/8 tới 1/64.

Theo thần thoại, thần Set làm nát 
mắt của thần Horus đầu chim ưng 
thành nhiều mảnh nhỏ, tạo nên các 

phân số 32/64; 16/64; 8/64; 4/64; 2/64; 
và 1/64. Sau đó, thần Toth đầu có quặm 
chữa con mắt bị nát bằng cách ráp 
từng mảnh lại, nên đã hình thành trị 
sô' 63/64.

Sáu phân sô' hình thành từ con mắt 
bị xé nát của thần Horus như sau:

Phần của mắt Phăn số

1/2 (32/64)

1/4 (16/64)

1/8 (8/64)

Biểu tượng

Bên phải của mắt phải (bên trái 
của mắt trái)
Tròng đen, mặt trời (trong mắt 
phải), Mặt trăng (trong mắt trái) 
Lông mày mắt phải (hoặc trái)

____ iỀk
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1/16 (4/64)

1/32 (2/64)

1/ 64

Bên trái của mắt phải; bên phải 
của mắt trái.
Chữ này giông cuộn dây (có trị số 
100); có thể là lỗ mũi.
Chữ này giông hình cái tai.

Các phân số có tử sô' là 1 được nhận dạng trong tiếng Ai Cập bằng cách nô'i 
liền chữ viết tượng ý mẫu số dưới dấu hiệu đó ghi bằng số Ai Cập.
Như vậy, phân số linh thiêng của thần Nu là 1/72 được ghi như sau:

/\nn II nnnnll
NIÊN LỊCH AI CẬP

Sự sử dụng phân sô' 1/72 liên quan 
đến thần Nu được ghi trong truyền 
thuyết về nguồn gô'c niên lịch 365 ngày. 
Theo truyền thuyết này, thần Thoth 
thẳng cuộc đâ'u với Mặt trăng và đoạt 
được 1/72 ánh sáng của mặt trăng. Từ 
ánh sáng này, thần Thoth tạo .thêm 5 
ngày nữa (sô' 5 là linh thiêng với thần 
Thoth, và được gán cho mẫu tự E của 
tiếng Hy Lạp). Năm ngày thêm không 
thuộc về 360 ngày của thần Ra (là Thần 
Mặt Trời). Thần Nu đưa 5 người con vào 
hang ngũ các thần linh chủ trị 5 ngày 
mới thêm này; lần lượt là: thần Osiris, 
Horus, Set, Isis và Nephthys.

Với sự thêm ngày của thần Thoth, 
Thần Nu đổi 360 ngày của lịch Cựu 
Thế Giới thành 365 ngày của lịch Tân 
Thê' Giới.

Niên lịch Ai Cập 365 ngày khởi đầu 
là tháng của thần Thoth, tương ứng 
với ngày 29 tháng 8 của niên lịch hiện 
dùng. Từ ngày 29/8, chu kỳ 12 tháng 
(mỗi tháng 30 ngày) xoay vần.

Chu kỳ 12 thắng của lịch Ai Cập 
và sự tương ứng của nó với niên lịch 
chúng ta đang dùng được trình bày ở 
bảng sau:

mùa Đông

12 tháng Ai Cập Ngày 
trong năm

12 thần 
của tháng

12 chu kỳ
30 ngày

Tháng thứ 1 của 
mùa Đông

1 - 30 1. Thoth 29/8 - 27/9

Tháng thứ 2 của 
mùa Đông

31 - 60 2. Paopi 29/9 - 27/10

Tháng thứ 3 của 61 - 90 3. Hathor 28/10 - 26/11
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Tháng thứ 4 của 91 - 120 4. Khoiak 27/11 - 26/12
mùa Đông
Tháng thứ 1 của 121 - 150 5. Tobi 27/12 - 25/1
mùa Xuân
Tháng thứ 2 của 151 - 180 6. Mekhir 26/1 - 24/2
mùa Xuân
Tháng thứ 3 của 181 - 210 7. Phamenoth 25/1 - 26/3
mùa Xuân
Tháng thứ 4 của 211 - 240 8. Pharmuthi 27/3 - 25/4
mùa Xuân
Tháng thứ 1 của 241 - 270 9. Pakhon 26/4 - 25/
mùa Hè (Semut)
Tháng thứ 2 của 271 - 300 lO.Paoini 26/5 - 24/5
mùa Hè
Tháng thứ 3 của 301 - 330 11. Epep 25/6 - 24/7
mùa Hè
Tháng thứ 4 của 331 - 360 12. Mesore 25/7 - 23/8
mùa Hè

Ngày

361
362
363
364
365

NĂM NGÀY THÊM CHO LỊCH AI CẬP

Thần Linh Năm ngày thêm trong năm

Osiris 24/8
Horus 25/8
Set 26/8
Issi 27/8
Nephthys 28/8

CHỮ TƯỌNG HÌNH AI CẬP

Đa số những nghiên cứu về SLt liên 
hệ giữa tiếng Ai Cạp, tiếng Hebrew và 
tiếng Hy Lạp thông qua hệ chữ cái tiếng 
Phoenicia đều chỉ đề cập đến sự liên hệ 
này trên cơ sở ngữ âm. Nhưng nguồn 
cội ngữ âm cho tiếng Hebrew và tiếng 
Hy Lạp là Cuneiform (chữ hình nêm). 
Anh hưởng thực sự của Ai Cập là chữ 
tượng hình chứ không phải ngữ âm.

Bảng sau đây sẽ trình bày các mục sau:
• Chữ tượng hình Ai Cập nguyên 

thủy được dùng làm mẫu cho tiếng 
Phoenicia.

• Sự chuyển ngữ tên của 22 mẫu tự 
Hebrew mô tả kiểu tượng hình của 
hệ chữ cái tiếng Hebrew. Đây là 
cơ sở để chọn lọc chữ tượng hình 
Ai Cập tương ứng.
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22 mẵu tự tiếng Phoenicia (khoảng 
năm 1100 trước CN) tương ứng 
từng cặp với kiểu tượng hình.
Tiếng Hebrew nguyên thủy dưới 
hình thức tiếng Hebrew Đá (tức là 
tiếng Hebrew được khắc trên đá) 
vào khoảng năm 1000 trước CN.
Tiếng Hy Lạp cổ vào khoảng năm 
800 trước CN, lúc mà tiếng này 

còn được viết từ phải qua trái, do 
ảnh hưởng của ngôn ngữ Semite. 
Phần này chỉ đưa ra 22 mẫu tự Hy 
Lạp phát sinh từ thứ tự trong bảng 
chữ cái tiếng Hebrew và Phoenicia.

• Sự tương đương về ngữ âm đối với 
tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp.

• Trị số ứng với tiếng Hebrew và Hy 
Lạp.
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o o co Vào cuo'i thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 
19, Huyền học Tây phương phát triển 
mạnh trở lại. Trong quá trình này, 
chữ tượng hình Ai Cập được kết nốì 
với 22 quân bài Tarot và đôi khi được 
xem là Major Arcana (những Đại Bí 
An). Dưới mắt những nhà huyền học, 
bài Tarot là chìa khóa đã that lạc của 
Huyền học Ai Cập; chìa khóa này mới 
mở ra cánh cửa đi vào ý nghĩa biểu 
tượng của chữ tượng hình. Cũng như 
thế, bài Tarot trở nên Book of Thoth 
(Sách Của Thần Thoth) đã thất lạc 
và 22 quân bài về Major Arcana trở 
thành Atus (đền thờ) của Thần Thoth. 
Sự chú tâm về vâ'n đề gắn kết bài 
Tarot cho Ai Cập vẫn đang gia tăng 
cường độ kể từ khi có sách viết về bài 
Tarot của Etteilla khoảng năm 1790 
cho tới lúc ra đời của cuo'n Book of 
Thoth của tác giả Aleister Crowley 
năm 1944.

Ngoài việc mở ra những bí ẩn của 
chữ tượng hình Ai Cập, bài Tarot còn 
là chìa khóa để tìm hiểu lẽ huyền nhiệm 
của tiếng Hebrew ẩn tàng trong bộ 
Sepher Yetzirah (Lập Thư).
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PHU LUC

CHÌA KHOÁ KỲ Bí CỦA HORAPOLLO CHO 
CHỮ TƯỌNG HÌNH AI CẬP

Một bản thảo có từ năm 400 sau 
CN và lưu truyền trong các tu viện Cơ 
Đổ'c Giáo mang tựa đề là The 
Hieroglyphics of Horapollo (Chữ Tượng 
Hình Của Horapollo) Nguyên Thủy, 
sách này được viết bằng tiếng Ai Cập 
và tác giả là Horapollo Niliacus; sau 
đó Philip dịch sang tiếng Hy Lạp. Tác 
phẩm này trình bày ý nghĩa của 
khoảng 200 chữ tượng hình.

Rất nhiều chữ tượng hình ghi trong 
sách này không bắt nguồn từ chữ Ai 
Cập nhưng giá trị của cuỗh sách là nó 
trình bày ý nghĩa của hình tượng tương 
tự chữ tượng hình Ai Cập. Xét về bản 
chất, điều mà cuô'n sách đem lại chính 
là chìa khóa để mở cửa đi vào nghệ thuật 
thần bí thời Phục Hưng, là ngành dùng 
biểu tượng như một ngôn ngữ thần bí.

Từ một bản còn lưu giữ được tới năm 
1419, hơn 30 ấn bản của sách này đã 
được in ra ở châu Âu trong giai đoạn từ 
1500 - 1600. Ấn bản đầu tiên xuâ't hiện 

năm 1505 nhưng dưới dạng phụ lục của 
ấn phẩm “Truyện Ngụ Ngôn Của Aesop”. 
Sách này có 2 phần: phần 1 hàm chứa 
tri thức sâu và rộng về chủ đề hơn phần 
2, nhưng cà 2 phần đều áp dụng một 
logic như nhau trong việc trình bày ý 
nghĩa cho nhiều biểu tượng.

Tác phẩm của Horapollo hiển nhiên 
không phải là chiếc chìa khóa đã bị 
mất của tiếng Ai Cập cổ. Nói đúng hơn 
nó là chìa khóa của ngôn ngữ biểu tượng 
thần bí phát triển mạnh mẽ sau 1400, 
và được sử dụng trong các sách viết về 
thuật giả kim, huyền học và thuyết thần 
bí của Hội Tam Điểm và Hội Rosicrucian. 
Các biểu tượng trong nhiều sách viết 
về bài Tarot có thể lộ ra ý nghĩa của 
chúng khi vận dụng Khóa Chữ Tượng 
Hình của Horapollo.

Những trang sau đây sẽ trình bày 
các biểu tượng ghi trong cả 2 phần thuộc 
tác phẩm của Horapollo, bên cạnh đó là 
ý nghĩa của chúng.

CHÌA KHÓA KỲ BÍ CHO CHỮ TƯỢNG HÌNH AI CẬP

Biểu tượng
Hoa Anemone
Kiến
Aphrosite
Khỉ đầu đỏ

Khỉ đầu chó ngồi
Khỉ đầu chó vươn tới mặt trăng
Khỉ mặt chó có cu

Ý nghĩa
Bệnh tật của con người
Sự biết trước
Phụ nữ phục tùng người nam
Mặt trăng; các mẫu tự của bảng chữ cái 
giáo sĩ; sự tức giận; người lặn dưới biển sâu 
Hai phân điểm trong năm
Trăng mọc, thờ mặt tràng
Sự phân chia thời gian, 24 giờ của ngày
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Rắn thần
Dơi
Cánh dơi và kiến
Dơi có răng và vú
Con hải ly
Ong

Bò mộng
Bò mộng quay sang trái
Bò mộng quay sang phải

Tai bò
Bò đực đang cương cứng
Bò bị cột ở khuỷu chân phải
Bó cói
Thắp bình hương có hình 
trái timở trên
Lạc đà
Con ve sầu
Sếu đang bay
Sếu đang trông chừng
Cá sấu
Cá sấu và bọ cạp
Mắt cá sấu
Cá sấu nhô khỏi mặt nước
Máu cá sấu
Đuôi cá sấu
Cá sâ'u có lông quăm trên đầu
Cá sấu mở miệng
Quạ (chết)
Quạ cái
Đôi quạ
Quạ non

Cây chà là

BỊ lên án và lâm bịnh vì chuyện này 
Yếu và hâ’p tâ'p
Bị ép buộc phải ở lại bên trong
Mọ cho con bú
Cản ngăn tự vẫn
Thần dân vâng phục đức vua. Dâng kính 
thần Hermes và Ibis. Dâng hiến cho Mặt 
Trăng và cung Kim Ngưu, 30 điểm của 
mặt trời trong 1 tháng. Chết do cháy 
nắng. Chu trình của mặt trời qua 3 buổi: 
bình minh, trưa và hoàng hôn 
Sự điều độ
Phụ nữ sanh con gái đầu lòng
Phụ nữ sanh con trai đầu lòng
Trở nên điều độ do vận rủi mới đây 
Nghe thính
Can đảm đi kèm tính ôn hòa
Người ôn hòa dễ bị lung lạc quan điểm 
Hậu duệ
Ai Cập cổ đại

Ngập ngừng bước đi
Tham gia hội thần bí
Sự hiểu biết về những điều cao siêu 
Cảnh giác trước mưu mô thù nghịch 
Người điên; người dâm đãng; kẻ cướp 
Con người gây chiến với nhau 
Mặt trời mọc 
Mặt trời lặn 
Sự sát hại 
Bóng râm
Tham lam, biếng nhác 
Ăn
Sông trọn cuộc đời
Đơn độc
Hôn nhân, nam giao phôi với nữ
Giận dữ và di chuyển liên tục, thậm chí 
không dừng lại để ăn
Năm ghi dấu bởi sự diễn tiến của 13 mùa 
trăng
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Nhánh chà là
Nai và người thổi sáo
Nai và rắn hổ mang
Sương rơi
Con chó

Chó quay lại
Chim bồ câu
Chim bồ câu đen
Con ó

Chim ó quắp tảng đá
Chim ó con
Chim ó mở bị xoắn
Cái tai
Con lươn
Cá đuôi điện

Voi và heo
Voi và cừu đực
Voi chôn giấu ngà
Con voi với vòi dài

Mặt con thú có thanh kiếm
Bàn chân nhúng nước
Chân đứng chụm
Chân đi trên mặt nước
Ngón tay
Lửa và Nước
Cá
Ruồi
Con ếch
Con dê

Bàn tay
Hai tay cầm khiên và cung
Thỏ rừng
Chim ưng

Chim ưng lớn và nhỏ đứng bên nhau

Một tháng âm lịch
Bị lừa phỉnh bởi lời nịnh hót
Đi nhanh nhưng thiếu cẩn trọng
Tri thức mà chỉ số ít người lĩnh hội được 
Tiên tri; bậc thầy đáng kính; ngước trông 
tượng thần
Sự tránh né
Sự vô ơn
Góa phụ ở vậy cho tới cuối đời
Vị vua rời ngai vàng không đoái hoài tới 
cận thần
Sống an toàn trong thành có tường bao bọc
Sinh con trai; vòng tròn; tinh trùng
Ông lão chết vì đói
Công việc tương lai
Sông biệt lập và ác cảm với mọi người 
Người cứu được nhiều kẻ khác khỏi chết 
đuôi
Vua lánh khỏi kẻ dại
Vua tránh hành động điên rồ và quá khích 
Chuẩn bị mộ huyệt cho chính mình 
Nhạy bén với điều lợi ích; làm chủ vận 
mệnh của mình
Bâ't kính; vô trách nhiệm
Thợ hồ vải
Mặt trời tại thời điểm đông chí
Điều không thể xảy đến, bất khả thi
Sự đo lường
Sự tinh khiết, sự thuần thiết hóa
Tồi tệ; không luật lệ; điều câ'm kỵ
Sự thô lỗ bất kính
Kẻ non nớt
Thính tai, dương vật (đầy đủ khả năng 
truyền chủng)
Người thích xây dựng, kiến thiết
Tư thế chiến đấu
Mở to mắt để cảnh giác
Thần linh; chiến thắng vinh quang; Mặt 
trời; tầm nhìn; máu; tim; linh hồn ■
Bỏ rơi con cái vì nghèo túng

A
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Chim ưng xoài cánh trên 
không trung 
Cặp chim ưng
Người không đầu đang bước đi 
Những đầu người (của nam thì 
đang nhìn vào trong; của nữ đang 
trông ra ngoài)
Tim treo từ thực quản
Con hà mã
Móng hà mã cụp xuông
Mật
Sừng bò đực
Sừng bò cái
Sừng hươu đực
Ngựa và gà sếu
Ngựa chết
Linh cẩu
Linh cẩu quay phía trái
Linh cẩu quay phía phải
Da lỉnh cẩu
Linh cẩu và da beo
Cò quăm
Mực và lau sậy
Nữ thần Isis
Cái thang
Cá mút đá
Con báo (beo)

Sư tử

Sư tử nhai ngấu nghiến khỉ
Sư tử cái
Đầu sư tử
Sư tử và ánh đuốc
Chi trước của sư tử
Sư tử xé xác con
Đàn ly re
Người ăn đồng hồ cát

Cơn gió

Chồng và vợ
Điều bất khả thi
Tránh xa ma quỉ, bùa hộ mệnh

Miệng lưỡi của người lương thiện 
Một giờ
Kẻ bâ't công và vô ơn
Trung tâm sinh lực
Công việc
Sự trừng phạt
Một khoảng thời gian dài
Kẻ yếu bị kẻ mạnh rượt đuổi
Ong vò vẽ; kết đàn
Không ổn định; dễ thay đổi
Bị quân thù xâm chiếm
Chinh phục quân thù
Mạnh dạn giáp mặt bất hạnh, dù có chết 
Bị đối phương yếu kém hơn chinh phục 
Trái tim; lý trí; dâng cho thần Hermes 
Người chép sách; mẫu tự của bảng chữ cái 
Ngôi sao Sothis ghi dấu năm tháng 
Sự vây hãm
Người kết bạn với dân xa lạ
Sống cuộc đời tội lỗi nhưng che giấu sự 
xấu xa của mình
Gây nỗi sợ; sự hăng say; dâng cho thần 
Horus; sự dâng cao của sông Nile (khi 
thần mặt trời Sol ở cung Hải Sư)
Tự chữa khỏi bịnh sốt cao
Phụ nữ mới thai nghén một lần
Tỉnh thức và cảnh giác
Sự giận dữ được cảnh tỉnh bởi ánh lửa
Sức mạnh
Sự giận dữ ngút trời
Người đoàn kết dân của mình 
Chiêm tinh gia
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Người mặc áo giáp 
(hoặc đang bắn cung) 
Người đầu lừa 
Ngựa cái đá chó sói 
Chồn Mactet
Chuột chũi 
Con khỉ đái
Khỉ đực đứng trước khỉ con

Mặt trăng
Trăng hạ huyền
Trăng thượng huyền
Chuột
Miệng
Con ba
Con cú đêm
Số 5
Số 12
Số 15
Số 16

Số 28 
Số 29

Số 30 
Số 32
Số 72

Số 120

Số 500 
Số 1095
Bạch tuộc

Origanum
Linh dương sừng kiếm 
Cánh đà điểu
Chim cú
Chim cú và cây dương xỉ

Đám đông nổi loạn

Không bao giờ ngao du hoặc nghe truyện kể
Phụ nữ sẩy thai
Phụ nữ hành động như đàn ông
Mù
Che giàu sự kém cỏi của mình
Người đàn ông có con trai nối dõi nhưng 
ông ta ghét
Chu kỳ trăng tròn
Tuần trăng từ tròn đến khuyết
Tuần trăng từ trăng non đến tròn
Sự ẩn giàu; sự mất hút; sự phân biệt
VỊ giác nhạy bén
Người phụ nữ không khả năng sinh sản
Sự chết
Định mệnh dưới dạng 5 ngôi sao
Sô’ tháng trong năm
Trăng tròn rồi lại khuyết
Sự khoái lạc; sự kích thích tính dục nơi 
nam nữ mới lớn
Trăng qua hết vòng hoàng đạo
Sự hình thành thế giới; sự phôi hợp của 
mặt trời và mặt trăng
Sô' ngày của 1 tháng
Khoái lạc tình dục giữa nam và nữ
72 nước xa xưa của thế giới; số này sông 
của khỉ đầu chó
Chu kỳ chim kên kên chuẩn bị giao phôi; 
ấp trứng và nuôi con
Sô' nàm sông của chim phượng hoàng
3 năm im lặng
Phung phí; kẻ dấu của cải riêng mình 
nhưng xài của người khác
Không có kiến
Sự hoen ố
Đem công lý đến mọi nơi
Sự biết trước về sự bội thu nho
Bị bệnh do dùng'quá nhiều rượu nhưng tự 
chữa trị bằng cách kiêng khem
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Con hàu và cua

Hàu con và hàu lớn kề bên nhau
Cặp gà gô
Chim nồ nông
Bàn tay nắm dương vật
Chim phượng hoàng

Con heo
Bồ câu ngậm lá nguyệt quế

Chim bồ câu chổng phần sau lên 
Xương chim cút
Cá chép mắc câu
Kỳ nhông
Con bọ hung
Bọ hung và kên kên
Scarus
Rắn lớn
Nguyên con rắn lớn
Rắn cắn đuôi của nó có nhiều vảy
Rắn cắn đuôi của nó và có tên 
của vua ghi giữa thân của nó 
Rắn bị chặt làm hai
Rắn chui ra khỏi mảng da lột
Rắn đang cảnh giác.
Rắn vàng trên đầu các thần linh
Vảy rắn
Rắn mang trên lưng một cung 
điện lớn
Da rắn lột
7 mẫu tự vây quanh bởi 2 ngón tay
Cá mập
Gấu mẹ với gấu con
Cừu và dê cùng ăn loại cây erigeron 
Sách có dấu ấn
Khói bay lên trời 
Bẫy thú

Bâ't cẩn về lợi lộc của mình nhưng lại 
được cung cấp
Đàn ông dưới ấch phụ nữ
Đồng tính luyến ái nam
Gã điên; sự dại khờ
Sự điều độ
Linh hồn vương nơi thế trần một thời 
gian dài; sự trở về của người chu du lâu 
năm; mặt trời chiếu sáng vạn vật; sự 
phục hồi dài lâu.
Độc hại
Người được chữa khỏi bệnh do giải được 
lời sấm
Người nhận nỗi đắng cay của kẻ khác
Thường xuyên và kiên định
Người bị trừng phạt vì tội sát nhân
Thiêu rụi bởi lửa
Tự sinh; không sinh ra từ giông cái
Loài lưỡng tính
Người phàm ăn
Sức mạnh của miệng lưỡi
Đàng tốì cao; người tạo tác tất cả
Vũ trụ
Bậc uy vương thống trị vũ trụ

Vua trị vì một phần giang sơn
Được trẻ lại; tái sinh
Vua là người bảo bọc
Sự vĩnh hằng
Tinh tú trên trời
Vua là chúa tể vũ trụ

Tuổi già
Nữ thần nghệ thuật; vô tận; định mệnh 
Ói ra rồi lại ăn no căng
BỊ dị dạng nhưng lớn lên lại bình thường 
Người giết thịt cừu và dê
Người rất cao tuổi
Lửa
Tình yêu
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Quầng mặt trời cắt làm hai với 
những ngôi sao
Chia sẻ và cá nhám góc
Chim sẻ bị nướng
Gai, ngạnh
Tôm càng và bạch tuộc
Mực

Ngôi sao

Con cò
Đường thẳng nằm trên đường
thẳng khác
Mặt trời và mặt trăng
Mặt trời và mặt trăng kết hợp nhau
Chim én
Thiên nga
Tiếng sâ'm
Lưỡi và mắt đỏ ngầu
Lưỡi giữa 2 hàm răng
Chim sen
Hai nam nhân chào nhau
Chim kên kên

Chim kên kên trên vương miện
Ai Cập
Rắn hổ mang
Chim Vulpanser
Ong vò vẽ bay
Con chồn

Chó sói và tảng đá
Chó sói quay lại
Chó sói mất chỏm đuôi

Từ ngữ và lá cây
Sâu bọ

Phụ nữ mang thai

Xa người bảo trợ và không cần trợ giúp 
Người đông con
Tính đực; tinh trùng; bộ phận sinh dục 
Người thống lĩnh dân của mình 
Mong ước điều phải nhưng sa ngã vì điều 
sai trái
Thần linh; hoàng hôn; đêm; thời gian; 
linh hồn; số mệnh; con số 5
Sự hiếu thảo
Con số 10

Sự vĩnh hăng
Sự khai sinh thế giới; ngày thứ 29
Tài sản của cha mẹ để lại cho con cái
Yêu âm nhạc khi tuổi đã cao 
Giọng nói vẳng đến từ xa 
Lời nói; mệnh lệnh
Vị giác không bén nhạy
Yêu nhảy múa và âm nhạc
Sự đồng thuận
Tầm nhìn; sự biết trước; lòng thương cảm 
ranh giới; chu niên dâng kính Athene (nữ 
thần của khôn ngoan, kỹ năng và chiến 
tranh) hoặc Hera (nữ thần của phụ nữ và 
hôn nhân).
Người mẹ; mọi nữ thần

Người vợ càm ghét chồng; đứa con ghét mẹ 
Cha mẹ hy sinh tất cả cho con cái
Sự sát hại
Người yếu ớt không thể chăm sóc cho 
bản thân
Sợ điều xảy ra từ những nguyên nhân xa.
Sự tránh né
Bị quân thù tấn công nhưng được giải 
cứu và chỉ bị tổn hại sơ 
Người cao tuổi
Đàn muỗi vằn
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TIẾNG RUNE (TIẾNG ĐỨC cổ)

NGUỒN GÒC

Trước năm 200 trước CN - Đơn 
thuần là những ký hiệu khắc trên đá 
và gỗ. Các ký hiệu này là nguồn gốc của 
24 ký tự đầu tiên của hệ chữ cái tiếng 
Futhark rune cổ.

200 trước CN - 200 CN - Hệ chữ cái 
FUTHARK cổ gồm 24 ký tự hình thành 
từ những biểu tượng tôn giáo và huyền 
học khắc trên đá và gỗ.

500 - 1000 CN - Hệ chữ cái tiếng 
Rune 24 ký tự lan truyền sang nước Anh 
và trỏ thành hệ FUThORK Anglo - 
Saxon gồm 32 ký tự. Cuối giai đoạn này, 
bài thơ tiếng Anh - Rune ra đời và tạo 
nên hình tượng ẩn dụ cho 29 ký tự đầu 
trong sô' 33 ký tự tiếng Rune.

600 -1000 CN - Người Đan Mạch dùng 
tiếng FUThARK rune cổ nhưng bảng chữ 
cái 24 ký tự được giảm còn 16 ký tự. Hệ 
chữ cái Rune Đan Mạch được gọi là chữ 
FUThARK Mới, hoặc chữ Rune chân 
phương.

1000 - 1200 CN - Tiếng FUThARK 
Mới lan sang Na Uy và Thụy Điển. Bảng 
chữ cái vẫn còn 16 ký tự nhưng chữ chân 
phương được thay bằng chữ Na Uy - Thụy 

Điển dạng cong mang tên là chữ Rune 
nét ngắn.

1200 -1300 CN - Bài thơ tiếng Rune 
NaUy ra đời. An trong những câu thơ là 
hình tượng ứng với 16 ký tự của hệ chữ 
cái Rune nét ngắn.

1328 CN - Hệ thông niên lịch của 
dân vùng Scandinavia ra đời. Hệ lịch 
này sử dụng chữ FUThARK Mới và 16 
ký tự và 3 ký hiệu mới thêm vào đó; 
được ấn hành năm 1643.

1400 - Người Iceland phát triển một 
phiên bản của bài thơ tiếng Rune dựa 
trên hệ chữ Rune chân phương của Đan 
Mạch.

1908 - Cuo'n Secret of the Runes (Bí 
An Của Tiếng Rune) của Guido von List 
được â'n hành. Sách này là cuốn đầu 
tiên viết về ý nghĩa bí ẩn chất chứa 
trong chữ Rune một cách có hệ thông. 
Biểu tượng huyền học của tiêng 
FUThARK 18 ký tự được đề cập râ't đầy 
đủ. Hệ chữ Rune hiện đại được Adolf 
Kummer dùng để viết tác phẩm Holy 
Rune Power (Thần Lực Tiếng Rune) xuâ't 
bản năm 1932.
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BẢNG CHỮ CÁI

Chữ “Rune” mang nghĩa là lởi thì 
thầm, sự huyền bí, thần trí; đều là 
những điều chỉ truyền đạt bằng lời. 
Tới nảm 200 trước CN mới chỉ có một 
vài ký hiểu như chữ tháp ngoặc 
(swastika) và hình thánh giá được khắc 
trên đá ở vùng Bắc Âu với mục đích 
thờ phụng, tế lễ.

Những biểu tượng huyền học phát sinh 
khi hệ chữ cái tiếng Hy Lạp và tiếng Ý 
từ vùng Địa Trung Hải lan truyền lên 
phía Bắc. Hệ quả là sự ra đời của hệ chữ 
cái tiếng Rune mang tên là FUThARK 
cổ (FUThARK là 6 mẫu tự đầu tiên của 
bảng chữ cái tiếng Rune).

Sô' mẫu tự là 24, bầng với số mẫu tự 
của bảng chữ cái Hy Lạp (vào năm 200 
trước CN). Hệ chữ cái FUThARK cổ chia 
ra 3 nhóm, mỗi nhóm 8 mẫu tự và hình 
thành dạng thức sô': 8 + 8 + 8. Sự chia 
này tương tự như sự phân chia của bảng 
chữ cái Hy Lạp nhằm biểu thị trị sô' của 

chữ “Thoth” là 888. Qua sự phân chia 
này, tiếng Rune ứng với hệ mã sô' do 
Homer đề ra cho tiếng Hy Lạp.

Trong tác phẩm Gallic Wars (Cuộc 
Chiến Xứ Gaul), Julius Caesar viết nhận 
xét của ông là hệ chữ cái tiếng xứ Gaul 
(tức tiếng Rune) tương tự như hệ chữ cái 
Hy Lạp. Vì vậy, có thể vận dụng tiếng 
Hy Lạp dể tìm ra nữa sô' ứng với tiếng 
Rune cho dù không hệ mã sô' nào gắn 
với tiếng hệ chữ cái FUThARK cổ còn 
lưu giữ được đến nay.

Nếu 3 nhóm của hệ chữ cái Futhark 
cổ (là Fehu, Hagalaz và Telwaz) tương 
đương với 3 nhóm mỗi nhóm 8 mẫu tự 
trong hệ mã sô' của Homer thì 2 loại trị 
sô' có thể gán cho 24 mẫu tự tiếng Rune. 
Hai loại trị sô' này là chuỗi trị sô' Homer 
(1 - 8, 9 - 16 và 17 - 24) và trị số 
Pythagoras gắn cho 24 mẫu tự (1 - 9, trừ 
số 6, 10 - 80 và 100 - 800).
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Định trị số cho một chữ bất kỳ bằng 
cách công trị sô' của từng mẫu trị của 
chữ đó. Dùng hệ mã sô' Homer hoặc 
Pythagoras đều được.

Thuộc tính thiên văn cũng được gắn 
kết cho 24 mẫu tự tiếng Rune dựa theo 
sự gắn kết thiên văn nơi tiếng Hy Lạp.

BIỂU TƯỢNG THIÊN VĂN CỦA TIẾNG RUNE

Tiếng Rune Cung thiên vãn

F, 0 Dương Cưu.

u, D Kim Ngưu.
Th, Ng Song Nam.

A, L Bắc Giải.

R, M Hải Sư.
K, E Xử Nữ.
G, B Thiên Xứng.
w, T Hổ Cáp.

H, s Nhân Mã.
N, z Nam Dương.

I, p Bảo Bình.

J, Ei Song Ngư.
(Các hành tinh) (theo thuyết địa tâm)

F Mặt trăng; sao Thổ.
R Sao Thủy; sao Mộc.
G Sao Kim; sao Hỏa.
H Mặt trời.
z Sao Hỏa; sao Kim.
M Sao Mộc; sao Thủy.

0 Sao Thổ; Mặt trăng.

Hệ chữ cái Futhark cổ biến đổi khi 
nhập vào nền văn hóa Anglo - Saxon 
khoảng năm 500 sau CN.

Từ năm 500 - 900 sau CN, hệ chữ cái 
tiếng Rune Anglo - Saxon phát triển từ 
24 lên 33 mẫu tự. Điểm đáng chú ý là 
mẫu tự thứ 25 đến mẫu tự thứ 29 đều là 
ngữ điệu nguyên âm kép được thêm vào 

hệ chữ cái Futhark cổ dể đưa trường ngữ 
âm của tiếng Đức vào tiếng Anh cổ.

Một trong những vãn hiệu còn lưu giữ 
đến nay về ý nghĩa ký hiệu ứng với tiếng 
Rune xuất phát từ nguồn Anglo - Saxon 
dưới hình thức Bài Thơ tiếng Anh - Rune 
(được sáng tác khoảng năm 1000 CN). 
Bài thơ này trình bày cặn kẽ ý nghĩa
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thơ văn ứng với 29 mẫu tự đầu trong số bài thơ được viết lại theo chữ Rune của 
33 mẫu tự Rune Anglo - Saxon. Sau này, Na Uy và Iceland.

Rune

r

R

N

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG RUNE ANGLO - SAXON

Tên
Mẩu Tự

Chuyển 
Ngữ

So
Thứ Tự

Nghĩa Biểu Tượng Trong 
Bài Thơ Tiếng Anh - Rune

feoh F 1 Sự giàu sang là niềm vui 
cho con người, nhưng tiền 
bạc nên được sử dụng hào 
phóng để đạt tiếng tăm.

ur Ư * 2 Bò rừng hung hãn dùng 
sừng để đánh với các loài 
khác.

thoru Th 3 Gai nhọn là sự độc hại cho 
chiến binh khi chạm nó.

os 0 4 Miệng lưỡi là nguồn xuất 
phát ngôn ngữ và điều 
khôn ngoan.

rad R 5 Hành trình của chiến binh 
dễ thảo ra nhưng khó hoàn 
thành.

cen K 6 Lửa sáng xanh của ngọn 
đuốc rọi sáng cung điện vua.

gyfu G 7 Quà tặng cho người nghèo 
sẽ đem lại sự tin yêu, danh 
dự và phẩm cách.

wynn w 8 Nỗi vui trọn vẹn, không 
khổ đau, muộn phiền, lo lắng

haegl H 9 Mưa đá là ngũ cốc trắng 
tinh từ trời xoay tròn theo 
gió và tan trong nước.

nyd N 10 Sự khôn khó đè nặng tâm 
hồn nhưng là nguồn gốc cứu 
rỗi cho người nhận biết giá 
trị thực của nó.

is I 11 Băng đá rất lạnh và trơn, 
trong suô't như pha lê và 
trông tựa đá quí.

ger J 12 Thời điểm gặt hái. Thượng 
Đế để Trái Đất sản sinh 
rau quả cho người giàu lẫn 
người nghèo.
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eoh E 13 Cây thông đỏ có vỏ sần sùi 
và rễ chắc được xem là 
người phòng vệ cháy.

peordh p 14 Quân cờ trên bàn cờ là 
nguồn tiêu khiển, thư giãn 
và sáng tạo đối với chiến binh.

eoth z 15 Loại cỏ gai đầm lầy có thể 
cứu da thịt và làm chảy 
máu chiến binh nào chạm 
vào đó.

sigil s 16 Mặt trời hướng dẫn ngư dân 
vào đất liền sau cuộc đánh 
bắt ngoài khơi.

tir T 17 Sao Hỏa (hoặc sao Bắc Cực) 
là sao dẫn đường không bao 
giờ mất hút trong sương 
đêm mịt mùng.

beorc B 18 Cây bulô không có trái.
Cây con phát sinh từ lá của 
cây lớn. Các cành của cây 
này tạo nên hình triều thiên

eh Eh 19 Ngựa của chiến binh; kiêu 
hãnh của chiến mã .nằm nơi 
vó ngựa.

mann M 20 Người được họ hàng yêu 
mến nhưng vẫn phải xuống 
huyệt mộ theo định đoạt của 
Thượng Đế.

lagu L 21 Chiều sâu vô tận của đại 
dương. Sóng biển này làm 
kinh hãi nói kẻ đi biển và 
không gì cản bớt nổi.

ing Ng 22 VỊ anh hùng hoặc lãnh tụ 
Yng của hoàng gia Đan 
Mạch, người từng đi về 
hướng đông.

ethel Oe 23 Gia đình, nguồn thịnh 
vượng và hạnh phúc cho 
con người.

daeg D 24 Ánh sáng rạng rỡ của ngày 
đem hy vọng cho mọi người

ac Ai 25 Cây sồi linh thiêng là gỗ 
quí để đóng thuyền đi vùng 
biển sóng to gió lớn.
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*

aese Ae 26

yr Ye 27

ior lo 28

ear Ea 29

cueorp Q 30
calc c 31
stan St 32
gar Gh 33

Cây tần bì; thân được dùng 
làm khiên (lá chắn) cho 
chiến binh.
Chiếc rìu (hoặc cung tên) 
binh khí đáng tin cậy cho 
kỵ binh.
Con hải ly, loài kiếm thức 
trên cạn nhưng sống dưới nuớc. 
Huyệt mộ, điều kinh hãi đô'i 
với chiến binh; cát bụi lạnh 
lẽo là bạn nằm chung với 
chiến binh nôi mồ; dấu hiệu 
của sự suy tàn.
Chiếc gậy lửa thắp lửa thiêng 
Chém đựng nước thánh. 
Tảng đá đục thành gian thánh.
Ngọn giáo của Odin, vị 
thần đại chiến binh.

* GHI CHÚ: Ẩn dụ ứng với mâu tự thứ 30, 31, 32 và 33 không có trong Bài Thơ Tiếng Anh - Rune, 
nhưng phát sinh từ nghĩa của tên mẫu tự.

Lần biến đổi thứ hai của hệ chữ cái 
Futhark cổ xảy ra khi văn hóa Rune 
hòa nhập vào văn hóa Đan Mạch, Na 
Uy và Thụy Điển.

Người Đan Mạch giảm hệ chữ cái 
Futhark từ 24 mẫu tự xuống còn 16 (trái 
ngược với sự mở rông theo Anglo - 
Saxon) vào khoảng năm 660 sau CN. 
Hệ chữ cái tiếng Rune 16 mẫu tự được 
gọi là Futhark Mới. Kiểu chữ Rune Đan 
Mạch mang tên là chữ Rune chân 
phương lan truyền sang Na Uy và Thuỵ

Điển, và trở thành kiểu chữ ngắn hơn 
được gọi là Chữ Rune nét ngắn để phân 
biệt với chữ Rune chân phương. Kiểu 
chữ Rune nét ngắn xuâ't hiện khoảng 
năm 1000 CN.

Năm 1200, người Na Uy đưa ra 
phiên bản khác của Bài Thơ tiếng 
Rune Anglo - Saxon để trình bày 16 
mẫu tự của hệ chữ cái FutharX Mới. 
Đến năm 1400 xuất hiện phiên bản 
của Bài thơ tiêng Rune do người 
Iceland đưa ra.
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Không văn liệu nào còn lưu giữ được 
đến nay nói về hệ mẫu tự - sô' ứng với 
các hệ chữ cái tiếng Rune. Tuy nhiên 
có 1 vãn hiệu về tiêng Rune vùng 
Scandinavia được dùng làm con sô'. Văn 
liệu này có vào năm 1328 CN và được 
tìm thây trong cuo'n Fasti Danci của 

Elder Worn xuất bản năm 1643. Trong 
cuốn này, 16 mẫu tự Rune của bảng 
chữ cái Futhark Mới cùng với 3 ký hiệu 
mới thêm vào được dùng để ghi niên 
lịch. Các ký hiệu sô' này có 5 hình dạng 
căn bản sẽ được trình bày trong bảng 
sau.

CHỮ SÔ RUNE DÙNG GHI NIÊN LỊCH CỦA VÙNG SCANDINAVIA

Trị

1

2

3

4

5

6

7

8 

ữ

10

11

12

số Mẫu tự Biến thể Chữ thập Cây và Dấu chấm 
Rune số móc và chữ thập

F Ý /4 r h •
u p Ĩ1 F*  t •
Ih b 4 F È : 
o b r F g :: 
R k * p r A
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Hệ thông lịch Rune trình bày ngày 
tháng theo 2 cách:

1. Bằng con số kết hợp, trong đó thể 
hiện số thấng, ngày và năm.

2. Bảng con số bí ẩn trong dãy sô' từ 
1 - 364.

Cách thứ nhất tương tự cách ghi ngày 
tháng trong tiếng Anh (tức là ghi tháng, 
ngày, năm). Thí dụ tháng 10 ngày 12 sẽ 
được biểu thị băng 2 mẫu tự Rune là A và 
T (xem lại bằng mẫu tự: A(10); T(12).

Đối với sô' ngày lớn hơn 19 thì hai 
mẫu tự được kết hợp để ghi. Như vậy, 
ngày 31 sẽ được biểu thị bằng mẫu tự 
Th(3) và F(l) đi liền nhau: ThF. Hệ lịch 
này không có con số 0 nên những ngày 
10, 20, 30 của tháng phải được biểu tượng 
bởi sô' 1, 2, và 3.

Để ghi năm (thí dụ năm 1378) có thể 
áp dụng 2 cách như sau:

• BHN (13 + 7 + 8)
Hoặc
• FThHN (1 + 3 + 7 + 8)

Cách thứ hai chỉ đề cập 365 trong 
năm vì hệ lịch này chưa tính năm nhuận, 
và được gọi là ngày “then chô't”. Mỗi 
ngày của năm ứng với 1 con sô' trong 
dãy sô' từ 1 - 364. Hệ lịch này định ngày 
trong năm theo cách tính lui từ ngày 24 
tháng 12 (là ngày cuối cùng theo lịch 
của các nước vùng Scandinavia). Kê' đó, 
chúng ta đếm từ ngày mà chúng ta muốn 
xác định tới ngày 24/12 xem là bao nhiêu 
ngày; con sô' ngày này là sô' then chô't. 
Dùng bảng ghi 19 ký hiệu sô' Rune để 
giản lược nó vào các mẫu tự tương ứng.

Thí dụ: Ngày 11 tháng 12 sẽ được 
ghi theo cách này như sau:

• Ngày 11 tháng 12 là 13 ngày tính
ngược từ 24 tháng 12 (24 - 11 = 13)

• Như vậy, sô' then chô't ngầm của 
ngày này là 13.

• Theo bảng mẫu tự tiếng Rune (đã
trình bày ở trên), sô' 13 được thể 
hiện theo 2 cách, là B hoặc FTh.

• Do đó, then chốt ngầm (secret key)
của ngày 11 tháng 12 là mẫu tự B 
hoặc FTh.
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SỐ RUNE THEN CHốT ỨNG VỚI NGÀY CỦA NẤM

Số Ngày trong năm SỐ Ngày trong năm SỐ Ngày trong 
năm

0* 24 tháng 12 27 27 tháng 11 55 30 tháng 10

1 23 tháng 12 28 26 tháng 11 56 29 tháng 10

2 22 tháng 12 29 25 tháng 11 57 28 tháng 10

3 21 tháng 12 30 24 tháng 11 58 27 tháng 10

4 20 tháng 12 31 23 tháng 11 59 26 tháng 10

5 19 tháng 12 32 22 tháng 11 60 25 tháng 10

6 18 tháng 12 33 21 tháng 11 61 24 tháng 10

7 17 tháng 12 34 20 tháng 11 62 23 tháng 10

8 16 tháng 12 35 19 tháng 11 63 22 tháng 10

9 15 tháng 12 36 18 tháng 11 64 21 tháng 10

10 14 tháng 12 37 17 tháng 11 65 20 tháng 10

11 13 tháng 12 38 16 tháng 11 66 19 tháng 10

12 12 tháng 12 39 15 tháng 11 67 18 tháng 10

13 11 tháng 12 40 14 tháng 11 68 17 tháng 10

14 10 tháng 12 41 13 tháng 11 69 16 tháng 10

15 9 tháng 12 42 12 tháng 11 70 15 tháng 10

49 5 tháng 11 43 11 tháng 11 71 14 tháng 10

16 8 tháng 12 44 10 tháng 11 72 13 tháng 10

17 7 tháng 12 45 9 tháng 11 73 12 tháng 10

18 6 tháng 12 46 8 tháng 11 74 11 tháng 10

19 5 tháng 12 47 7 tháng 11 75 10 tháng 10

20 4 tháng 12 48 6 tháng 11 76 9 tháng 10

21 3 tháng 12 49 5 tháng 11 77 8 tháng 10

22 2 tháng 12 50 4 tháng 11 78 7 tháng 10

23 1 tháng 12 51 3 tháng 11 79 6 tháng 10

24 30 tháng 11 52 2 tháng 11 80 5 tháng 10

25 29 tháng 11 53 1 tháng 11 81 4 tháng 10

26 28 tháng 11 54 31 tháng 10 82 3 tháng 10
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83 2 tháng 10 116 30 tháng 8 149 28 tháng 7
84 1 tháng 10 117 29 tháng 8 150 27 tháng 7
85 30 tháng 9 118 28 tháng 8 151 26 tháng 7
86 29 tháng 9 119 27 tháng 8 152 25 tháng 7
87 ' 28 tháng 9 120 26 tháng 8 153 24 tháng 7

88 27 tháng 9 121 25 tháng 8 154 23 tháng 7
89 26 tháng 9 122 24 tháng 8 155 22 tháng 7
90 25 tháng 9 123 23 tháng 8 156 21 tháng 7
91 24 tháng 9 124 22 tháng 8 157 20 tháng 7

92 23 tháng 9 125 21 tháng 8 158 19 tháng 7
93 22 tháng 9 126 20 tháng 8 159 18 tháng 7
94 21 tháng 9 127 19 tháng 8 160 17 tháng 7
95 20 tháng 9 128 18 tháng 8 161 16 tháng 7
96 19 tháng 9 129 17 tháng 8 162 15 tháng 7
97 18 tháng 9 130 16 tháng 8 163 14 tháng 7
98 17 tháng 9 131 15 tháng 8 164 13 tháng 7
99 16 tháng 9 132 14 tháng 8 165 12 tháng 7

100 15 tháng 9 133 13 tháng 8 166 11 tháng 7
101 14 tháng 9 134 12 tháng 8 167 10 tháng 7
102 13 tháng 9 135 11 tháng 8 168 9 tháng 7
103 12 tháng 9 136 10 tháng 8 169 8 tháng 7
104 11 tháng 9 137 9 tháng 8 170 7 tháng 7
105 10 tháng 9 138 8 tháng 8 171 6 tháng 7
106 9 tháng 9 139 7 tháng 8 172 5 tháng 7
107 8 tháng 9 140 6 tháng 8 173 4 tháng 7
108 7 tháng 9 141 5 tháng 8 174 3 tháng 7
109 6 tháng 9 142 4 tháng 8 175 2 tháng 7
110 5 tháng 9 143 3 tháng 8 176 1 tháng 7
111 4 tháng 9 144 2 tháng 8 177 30 tháng 6
112 3 tháng 9 145 1 tháng 8 178 29 tháng 6
113 2 tháng 9 146 31 tháng 7 179 28 tháng 6

114 1 tháng 9 147 30 tháng 7 180 27 tháng 6
115 31 tháng 8 148 29 tháng 7 181 26 tháng 6
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182 25 tháng 6 215 23 tháng 5 248 20 tháng 4
183 24 tháng 6 216 22 tháng 5 249 19 tháng 4

184 23 tháng 6 217 21 tháng 5 250 18 tháng 4
185 22 tháng 6 218 20 tháng 5 251 17 tháng 4

186 21 tháng 6 219 19 tháng 5 252 16 tháng 4

187 20 tháng 6 220 18 tháng 5 253 15 tháng 4

188 19 tháng 6 221 17 tháng 5 254 14 tháng 4

189 18 tháng 6 222 16 tháng 5 255 13 tháng 4

190 17 tháng 6 223 15 tháng 5 256 12 tháng 4

191 16 tháng 6 224 14 tháng 5 257 11 tháng 4

192 15 tháng 6 225 13 tháng 5 258 10 tháng 4

193 14 tháng 6 226 12 tháng 5 259 9 tháng 4

194 13 tháng 6 227 11 tháng 5 260 8 tháng 4

195 12 tháng 6 228 10 tháng 5 261 7 tháng 4

196 11 tháng 6 229 9 tháng 5 262 6 tháng 4

197 10 tháng 6 230 8 tháng 5 263 5 tháng 4

198 9 tháng 6 231 7 tháng 5 264 4 tháng 4

199 8 tháng 6 232 6 tháng 5 265 3 tháng 4

200 7 tháng 6 233 5 tháng 5 266 2 tháng 4

201 6 tháng 6 234 4 tháng 5 267 1 tháng 4

202 5 tháng 6 235 3 tháng 5 268 31 tháng 3

203 4 tháng 6 236 2 tháng 5 269 30 tháng 3

204 3 tháng 6 237 1 tháng 5 270 29 tháng 3

205 2 tháng 6 238 30 tháng 4 271 28 tháng 3

206 1 tháng 6 239 29 tháng 4 272 27 tháng 3

207 31 tháng 5 240 28 tháng 4 273 26 tháng 3

208 30 tháng 5 241 27 tháng 4 274 25 tháng 3

209 29 tháng 5 242 26 tháng 4 275 24 tháng 3

210 28 tháng 5 243 25 tháng 4 276 23 tháng 3

211 27 tháng 5 244 24 tháng 4 277 22 tháng 3

212 26 tháng 5 245 23 tháng 4 278 21 tháng 3

213 25 tháng 5 246 22 tháng 4 279 20 tháng 3

214 24 tháng 5 247 21 tháng 4 280 19 tháng 3
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281 18 tháng 3 314 13 tháng 2 347 11 tháng 1

282 17 tháng 3 315 12 tháng 2 348 10 tháng 1

283 16 tháng 3 316 11 tháng 2 349 9 tháng 1

284 15 tháng 3 317 10 tháng 2 350 8 tháng 1

285 14 tháng 3 318 9 tháng 2 351 7 tháng 1

286 13 tháng 3 319 8 tháng 2 352 6 tháng 1

287 12 tháng 3 320 7 tháng 2 353 5 tháng 1

288 11 tháng 3 321 6 tháng 2 354 4 tháng 1

289 10 tháng 3 322 5 tháng 2 355 3 tháng 1

290 9 tháng 3 323 4 tháng 2 356 2 tháng 1

291 8 tháng 3 324 3 tháng 2 357 1 tháng 1

292 7 tháng 3 325 2 tháng 2 358 31 tháng 12

293 6 tháng 3 326 1 tháng 2 359 30 tháng 12

294 5 tháng 3 327 31 tháng 1 360 29 tháng 12

295 4 tháng 3 328 30 tháng 1 361 28 tháng 12

296 3 tháng 3 329 29 tháng 1 362 27 tháng 12

297 2 tháng 3 330 28 tháng 1 363 26 tháng 12

298 1 tháng 3 331 27 tháng 1 364 25 tháng 12

299 28 tháng 2 332 26 tháng 1

300 27 tháng 2 333 25 tháng 1

301 26 tháng 2 334 24 tháng 1
302 25 tháng 2 335 23 tháng 1

303 24 tháng 2 336 22 tháng 1
304 23 tháng 2 337 21 tháng 1
305 22 tháng 2 338 20 tháng 1
306 21 tháng 2 339 19 tháng 1
307 20 tháng 2 340 18 tháng 1
308 19 tháng 2 341 17 tháng 1
309 18 tháng 2 342 16 tháng 1
310 17 tháng 2 343 15 tháng 1
311 16 tháng 2 344 14 tháng 1
312 15 tháng 2 345 13 tháng 1
313 14 tháng 2 346 12 tháng 1
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Lần thay đổi sau cùng của hệ chữ cái 
tiếng Rune xuất hiện đầu thế kỷ 20 ở 
Đức. Guido von List là người vận động 
đầu tiên trong phong trào phục hồi cổ 
sử dân Đức, và là người chú tâm nhiều 
đến hệ ký hiệu của tiếng Rune cổ và 
những ký hiệu của hội Tam Điểm vốn 
chất chứa tiếng Rune cổ này.

Năm 1902, von List bị lòa khoảng 11 
tháng sau lần mổ cườm mắt. Trong thời 
gian này, ông trải qua một cảm nghiệm 
thần bí dẫn ông tới bước đột phá là 
giảm bớt 24 mẫu tự Rune cổ còn 18 mẫu 
tự. Hệ chữ cái 18 mẫu tự này được gọi 
là tiếng Rune Armanen và thứ tự của 
chúng tương ứng với 18 phép thuật chép 
trong bài thơ cổ vùng Scandinavia mang 
tựa là Havanal.

Khi phục hồi thị lực, von List cho 
đăng những nghiên cứu của ông trên 
tờ Die Gnosis, một tạp chí của Đức 
chuyên về Thần Trí Học. Von List phát 
triển luận thuyết của ông trong tác 
phẩm The Secret of the Runes (Bí ẩn 
của Tiếng Rune) (1908). Kiến thức của 
von List về tiếng Rune được nhiều nhà 
huyền học mỏ rộng thêm. Trong tác 
phẩm Holy Rune Power (Thần lực của 
Tiếng Rune) (1932), Adolf Kummer đã 

đưa ra 18 tư thế Yoga ứng với 18 mẫu 
tự tiếng Rune.

Chúng ta sẽ gặp ở những trang sau 
các bảng liệt kê ý nghĩa biểu tương ứng 
với những chữ cái tiếng Rune Armamen 
hiện đại:

1. Mẫu tự Rune Aemamen.
2. Tên của mẫu tự
3. Chuyển ngữ tên mẫu tự
4. Thứ tự và trị số của 18 mẫu tự 

Rune Armamen.
5. Thứ tự của mẫu tự Rune trong bảng 

chữ cái Futhard cổ.
6. Phép thuật của từng mẫu tự Rune 

theo bài thơ Havamal
7. Các thần linh ứng với 18 mẫu tự
8. Sự phân chia hệ chữ cái tiếng Rune 

thành 3 nhóm mỗi nhóm 6 mẫu 
tự (6 + 6 + 6) tương tự như hệ chữ 
cái Futhark cổ được chia thành 3 
nhóm 8 (8 + 8 + 8).

9. Gia đình 4 thành viên (cha, mẹ, 
con, cháu) ứng với 3 bộ, mỗi bộ 
gồm 4 mẫu tự.

10. 12 cung hoàng đạo ứng với 12 mẫu 
tự đầu của bảng chữ cái tiếng Rune 
Armamen, từ cung Dương Cưu tới 
cung Song Ngư.
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PHỤ LỤC
BẢNG CHỮ CÁI OGHAM

Văn hóa thần bí của Anh quô'c và 
Ireland đã hình thành một hệ chữ cái 
khác với chữ Rune của các nước ở châu 
Âu Lục địa. Hệ chữ cái này mang tên là 
Ogham. Dâu tích của chữ Ogham được 
tìm thây ghi trên đá, và được khẳng 
định là khắc vào năm 300 CN. “Ogham” 
phát sinh từ tên của nhà huyền học sáng 
tạo ra chữ này. Tên đầy đủ của ông là 
Oghaim Ghuaim, gọi tắt là Ogma 
(Ghuaim nghĩa là trí tuệ, còn Ogma là 
hướng về mặt trời). Ogma tạo lập hệ 
chữ cái Ogham gồm 20 ký tự vào năm 
200 trước CN. Tương truyền rằng Ogma 
là cha của chữ Ogham, còn mẹ của nó là 
bàn tay và con dao.

Hai công cụ để viết chữ Ogham là 
bàn tay và con dao (khắc). Hệ chữ cái 
này là mật mã bàn tay, qua đó các dấu 
hiệu của bàn tay giữa hai người có thể 
trao đổi những mẫu tự của bảng chữ cái 
Ogham. Hệ chữ cái này còn là mật mã 
ghi khắc, theo đó các mẫu tự được khắc 
vào mảnh gỗ.

Bảng chữ cái Ogham gồm 20 ký tự 
chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm mang 5 
nét cơ bản. Sau này, chữ Ogham có 
thêm 5 nét phụ. Nền của tâ't cả ký tự 
Ogham là một đường ngang. Các nhóm 
gồm từ 1 tới 5 nét được đặt trên đường 
ngang này dể biểu thị 20 ký tự. Hãy 
xem bảng sau:

Mẫu tự

Chuyển ngữ B L F s N

Mẫu tự 1 II III 11 11 1 1 1 1 1
Chuyển ngữ H D T c Q

Mẫu tự

Chuyển ngữ

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mẫu tự

Chuyển ngữ
A o u E

Năm ký tự bổ sung

Là loại ký tự khắc bằng dao nên chữ 
Ogham có thể được khắc vào cạnh của 
bâ't kỳ miếng gỗ nào. Các thanh chữ 
Ogham thường là những thanh gỗ vuông 
để có thể khắc chữ Ogham vào 4 mặt. 
Thanh chữ Ogham thường được dùng để 
thông tin công khai.

Là loại chữ ra dâ'u bằng tay nên 
đường nền của chữ Ogham trở thành 
đường gờ sống mũi, đường gờ cánh tay

hoặc chân, hoặc đồ vật bất kỳ. Các 
ngón tay đặt trên đường gờ này để 
biểu thị những ký tự Ogham. Bàn tay 
trái biểu thị phần trên của chữ, còn 
bàn tay phải biểu thị phần dưới của 
chữ Ogham.

Nhiều cách ra dấu đặc biệt được phát 
triển nhằm biểu thị 5 ký tự mới thêm. 
Bảng sau đây trình bày hệ chữ cái ra 
dâu bằng tay.

Mẫu tự Dấu hiệu bàn tay

B 1 ngón tay phải•
L 2 ngón tay phải
F 3 ngón tay phải
s 4 ngón tay phải
N . 5 ngón tay phải

đặt dưới sông mũi (hoặc 
đặt dưới sông mũi (hoặc 
đặt dưới sông mũi (hoặc 
đặt dưới sông mũi (hoặc 
đặt dưới sông mũi (hoặc

đường gờ cánh tay, chân) 
đường gờ cánh tay, chân) 
đường gờ cánh tay, chân) 
đường gờ cánh tay, chân) 
đường gờ cánh tay, chân)

H 
D 
T 
c
Q

1 ngón tay trái
2 ngón tay trái
3 ngón tay trái
4 ngón tay trái
5 ngón tay trái

đặt trên đường gờ 
đặt trên đường gờ 
đặt trên đường gờ 
đặt trên đường gờ 
đặt trên đường gờ

(sống mũi, cánh 
(sông mũi, cánh 
(sông mũi, cánh 
(sống mũi, cánh
(sông mũi, cánh

tay hoặc chân) 
tay hoặc chân) 
tay hoặc chân) 
tay hoặc chân) 
tay hoặc chân)

M 1 ngón tay phải (hoặc trái) đặt nghiêng với đường gờ
G 2 ngón tay phải (hoặc trái) đặt nghiêng với đường gờ
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Ng 3 ngón tay phải (hoặc
z 4 ngón tay phải (hoặc
R 5 ngón tay phải (hoặc

trái) đặt nghiêng với đường gờ 
trái) đặt nghiêng với đường gờ 
trái) đặt nghiêng với đường gờ

A 1 ngón tay trái (hoặc
o 2 ngón tay trái (hoặc
u 3 ngón tay trái (hoặc
E 4 ngón tay trái (hoặc
I 5 ngón tay trái (hoặc

phải) đặt thẳng góc với đường gờ 
phải) đặt thẳng góc với đường gờ 
phải) đặt thẳng góc với đường gờ 
phải) đặt thẳng góc với đường gờ 
phải) đặt thẳng góc với đường gờ

Ch 2 ngón trỏ bắt chéo nhau nơi đường gờ (sống mũi, cánh tay hoặc chân)
Th Ngón trỏ và ngón giữa của 2 bàn tay chạm nhau ở đường gờ
p Ngón trỏ và ngón giữa của 2 bàn tay lồng nhau bên dưới đường gờ
Ph Ngón cái hoặc ngón trỏ cong lại bên dưới đường gờ
X 4 ngốn của cả 2 bàn tay lồng nhau trên đường gờ

Chữ Ogham cũng mang trị số. Hệ mũ 
sô' của chữ Ogham được ghi trong cuô'n 
Book of Ballymote dưới dạng một loạt

dấu chấm (từ 1 tới 20 chấm ứng với 20 
mẫu tự của hệ chữ cái Ogham).

Mẩu tự Trị số Số nét của chữ cái Ogham

(Nhóm mẫu tự B)
B 1 1
L 2 2
F 3 3
s 4 4
N 5 5

(Nhóm mẫu tự H)
H 6 1
D 7 2
T 8 3
c 9 4
Q 10 5

(Nhóm mẫu tự M)
M 11 1
G 12 2

Ng 13 3
z 14 4
R 15 5
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Th 22 4

(Nhóm mẫu tự A)
A 16 1
0 17 2
u 18 3
E 19 4
I 20 5

(Năm ký tự bổ sung)
Ch 11 4

p 23 4
Ph 24 1
X 25 8

Hai trị sô'*  gắn cho hệ chữ cái Ogham 
nơi bảng trên là: số thứ tự trình bày 
trong cuốn Book of Ballymote; và sô' 
nét khắc chữ của từng mẫu tự (cũng 
như sô' ngón tay dùng để tạo ngôn ngữ 
dâ'u hiệu).

Hai hệ mã sô' trên đều mang tính 
chất cộng khi phân tích một chữ nào đó 
dưới dạng trị sô'. Cơ sở của tính châ't 
cộng là hệ chữ cái Hy Lạp khi xét đến 
trị sô'; là hệ chữ cái Rune gồm 3 nhóm 8 
khi xét đến nét ghi của từng ký tự tiếng 
Ogham. Bởi sô' nét ghi mà hệ chữ cái 
Ogham chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 
5 ký tự cộng thêm 5 ký tự phụ.

Như vậy, chữ SOIM, chữ thần bí đầu 
tiên mà Ogma khắc trên miếng gỗ buỉô 
(birch), có thể định sô' theo 2 cách:

• Theo sô' thứ tự:
SOIM = 4 + 17 + 20 + 11 = 52
• Théo nét của mẫu tự
SOIM = 4 + 2 + 5 + 1 = 12
Từng mẫu tự của tiếng Ogham tiêu 

biểu cho 1 loại cây. Do vậy loại gỗ dùng 
để khắc chữ Ogham lên đó hàm chứa 
một ý nghĩa đặc biệt tương ứng với thông 
điệp nó mang. Điểm cần lưu ý nữa là 
Ogma đã khắc chữ SOIM trên miếng gỗ 
bulô (birch), và cây này là mẫu tự đầu 
tiên trong bảng chữ cái Ogham.

CHỮ CÁI OGHAM ỨNG VỚI LOẠI CÂY

Mẫu tự Tên mẫu tự Căy

B Beth Bulô
L Luis Du
F Fern Tông quán sủi
s Sail Liễu
N Nin Tầm ma; tần bì
H Huath Đào gai
D Dair Sồi
T Tinne Bách; cây cơm cháy
c Coll Phỉ
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Q Queirt Táo; cây nhựa ruồi; cây dương lá rung

M Muin Nho

G Gort Tầm gửi; cây thường xuân

Ng Getal Đậu gai; sậy

z Straif Mận gai

R Ruis Bách
A Ailm Lãnh sam; táo

0 Om Đậu gai; kim tước

u Uir Thạch nam; tần bì

E Edad Thường xuân; dương lá rung
I Idad Thông đỏ

Ch Ebad Cây nhựa ruồi
Th Oir Honeysuckle
p Uillenn Kim ngân

Ph Iphin Lý gai
X Emhan Coll Kim mai; thông

Dưới mắt của nhà thơ cảm nhận hệ 
chữ cái cây cếi Celtic, thiên nhỉền phà 
hệ chữ cái bí ẩn của Thượng Đế vào sự 
tăng trưởng tự nhiên của cỏ cây. Theo hệ 
mã số này, cây tầm gửi bám vào nhánh 
cây sồi được biến đổi thành mẫu tự G - D 
gợi lên tên gọi Thượng Đế (GOD).

Nền văn hóa Ogham còn định sô' 
cho 150 ký hiệu khác ứng với 20 mẫu 
tự Ogham căn bản. Màu, ngày trong 
năm, tên chim, tên sông, gia hệ và 
tên thánh được gắn cho từng mẫu tự 
Ogham.
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TỪ VựNG OGHAM THƠ CA BIỂU TƯỢNG (TT)

Mầu tự Family Nữ Nước Chó
(Nhóm mẫu tự B)

B 1 đàn ông 1 phụ nữ 1 suôi nhỏ 1 chiến khuyển
L 2 đàn ông 2 phụ nữ 2 suối nhỏ 2 chiến khuyển
F 3 đàn ông 3 phụ nữ 3 suôi nhỏ 3 chiến khuyển
s 4 đàn ông 4 phụ nữ 4 suối nhỏ 4 chiến khuyển
N 5 đàn ông 5 phụ nữ 5 suôi nhỏ 5 chiến khuyển

(Nhóm mâu tự H)
H 1 phụ nữ 1 bà lão 1 đập nước 1 chó săn
D 2 phụ nữ 2 bà lão 2 đập nước 2 chó săn
T 3 phụ nữ 3 bà lão 3 đập nước 3 chó săn
c 4 phụ nữ 4 bà lão 4 đập nước 4 chó săn
Q 5 phụ nữ 5 bà lão 5 đập nước 5 chó săn

(Nhóm mẫu tự M)
M 1 chiến binh 1 thiếu nữ 1 sông 1 chó chăn cừu
G 2 chiến binh 2 thiếu nữ 2 sông 2 chó chăn cừu

Ng 3 chiến binh 3 thiếu nữ 3 sông 3 chó chăn cừu
z 4 chiến binh 4 thiếu nữ 4 sông 4 chó chăn cừu
R 5 chiến binh 5 thiếu nữ 5 sông 5 chó chăn cừu

(Nhóm mẫu tựA)
A 1 con cái 1 bé gái 1 suôi 1 chó cảnh
0 2 con cái 2 bé gái 2 suôi 2 chó cảnh
u 3 con cái 3 bé gái 3 suôi 3 chó cảnh
E 4 con cái 4 bé gái 4 suối 4 chó cảnh
I 5 con cái 5 bé gái 5 suối 5 chó cảnh

thức MỗiCác bảng trên sử dụng 2 hình 
biểu tượng chính. Một hình thức dựa theo 
mẫu tự đầu của tên màu sắc, cây cô'i, 
chim chóc hoặc thánh nhân. Hình thức 
kia dựa theo 4 nhóm từ nói về gia đình, 
phụ nữ, sông và chó. Biến thể của hai 
hình thức vừa kể là diễn trình thời gian. 
Diễn trình này gắn kết 5 nguyên âm 
tiếng Ogham với 2 phân điểm và 2 chí 
điểm; và gắn 15 phụ âm với 13 tuần 
trăng, và ứng với 12 cung hoàng đạo.

Thứ tự chữ cái Ogham là BLF (3 mẫu 
tự đầu tiên). Trước đây thứ tự này là BLN 
(Beth - Luis - Nion) và bảng chữ cái BLN 
gồm 13 phụ âm và 5 nguyên âm; tất cả 
dựa theo con chữ Hy Lạp và La Mã chứ 
không phải là những ký tự khắc trên gỗ. 

mẫu tự của bảng chữ cái Beth - 
Luis - Nion được đặt theo tên một loại cây 
và được gọi một cách văn hoa là “mẫu tự 
nhánh”. Những mẫu tự này được viết trên 
vỏ cây hoặc trên các bảng gộ nhỏ và phảng 
gọi là Bảng Của Thị Nhân (Poet’s Tablet).

Hệ chữ cái Beth - Luis - Nion có thể 
đã xuất hiện vào năm 200 trước CN. 
Tuy nhiên, hệ chữ cái Ogham không có 
sự liên quan trực tiếp nào với các hệ 
chữ cái khác nên ắt hẳn nó ra đời trước 
hệ chữ cái Beth - Luis - Nion.

Bảng sau đây sẽ trình bày hệ chữ cái 
BLN, sự chuyển ngữ, tên mẫu tự, tên 
Latin tương ứng, tên cây ứng với từng 
mẫu tự, tuần trăng và trị số tương ứng.
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Theo hệ thông này, các mẫu tự của 1 
chữ bất kỳ được biểu thị dưới dạng một 
chuỗi lá, mỗi lá ứng với loại cây đặc 
trưng liên quan tới mẫu tự đó.

Nhìn vào bảng trên, chúng ta thây 
13 tuần trăng chia một năm thành 13 
nhóm, mỗi nhóm 28 ngày. Ngày thứ 
nhâ't của tuần trăng thứ nhâ't là ngày 
24/12. Như vậy, sô' ngày trong năm: 

13 X 28 ngày = 364 ngày. Ngày thứ 
365 là ngày 23/12 (ngày Đông Chí) 
được biểu thị bằng nguyên âm A và 
nguyên âm I.

Dạng thức số gắn cho 13 phụ âm và 
5 nguyên âm không mang tính liên tục 
từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, trong thứ tự 
cá biệt này, con sô' 32 ẩn chứa nơi 6 
nhóm mẫu tự của hệ chữ cái:

SỐ 21 TRONG HỆ CHỮ CÁI BLN

• 3 phụ âm đầu tiên:
B L N
(5 + 14 + 13) = 32

• Phụ âm thứ 1, thứ 7 và thứ 13
B D R

(5 + 12 + 15) = 22
• 3 phụ âm sau chót:

G p R
(10 + 7 + 15) = 32

• Phụ âm thứ 6, 7, 8 và 9
H D T c

(0 + 12 + 11 + 9) = 32
• Phụ âm thứ 9, 10, 11 và 12 

c M G p
(9 + 6 + 10 + 7) = 32

• 2 phụ âm chót và 5 nguyên âm
p R A o u E I

(7 + 15( + (l + 4 + 0 + 2 + 3) = 32

Sự sử dụng sô' 32 của hệ chữ cái BLN 
gợi nhắc đến thuyết vũ trụ huyền học 
của Do Thái. Thuyết này chia vũ trụ 
thành 32 phần trên biểu đồ mang tên 
là Cây Sự Sống.

Điều dấng chú ý khác là tiếng 
Ogham thứ tự BLN cũng như Ogham 

thứ tự BLF dều dựa theo tiếng Hy Lạp 
về mặt ngữ âm. Bảng sau đây sẽ trình 
bày sự tương ứng giữa hê chữ cái 
Ogham BLF, Ogham BLN, tiếng Rune 
của vùng Scandinavia, nguồn ngữ âm 
Hy Lạp và trị sô' ứng với mẫu tự Hy 
Lạp
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NGỮ ÂM HY LẠP - CELTIC

Ogham BLF BLN Tiếng Rune Tiếng Hy Lạp Trị số Hy Lạp

B B B B 2

L L L L 30

F F F, w St 6

s s s s 200

N N N N 50

H H H H 8

D D D D 4

T T T T 300

c c K K 20

Q — — Q 90

M M M M 40

G — G, J G 3

Ng Ng Ng 0 70

z — z z 7

R R R R 100

A A A A 1

0 0 0 0 70

u u u u 400

E E E E 5

I I I I 10

Ch (Ea) — (Ei) Ch 600

Th (Oi) — Th Th 9

p (Ui) p p p 80

Ph (lo) — — Ph 500

X (Ae) — — X 60
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CHÌHKHÓAĨHỨMưai

TIẾNG LATIN

NGUỒN GÔC

Sự định sô' cho tiếng Latin trải qua 3 
giai đoạn phát triển sau:

Thế kỷ 3 trước CN - Sự chọn lọc 6 
mẫu tự Latin làm con số mang tên là 
Số La Mã”.

Thế kỷ 14 CN - Sự sử dụng 9 mẫu 
tự Latin chọn lọc mênh danh là

“Thuẩt Lull” hoặc “Thuđt của 
Raymond Lull”.

Thê' kỷ 16 CN - Sự định sô' hoàn 
chỉnh cho mẫu tự Latin dựa theo mẫu 
của tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. 
Sự định sô' này được gọi là Latin 
Cabal.

HỆ CHỮ CÁI

Sự sử dụng mẫu tự Latin làm sô' xuất hiện dưới hình thức sô' La Mã. Ở hình thức 
sơ khởi này, sô' La Mã chỉ dùng 6 mẫu tự như sau:

D = 500 
c = 100 
L = 50 
X = 10 
V = 5 
1 = 1 

666

Tổng của 6 mẫu tự này là 666. Đến thời Trung Đại, 3 mẫu tự được bổ sung, đó là:

M = 1000
G = 400
H = 200

Hai mẫu tự G và H tạo sự dễ dàng 
cho việc viết dãy sô' 200 - 400 cũng như

600 - 800. Một sự tinh tê' khác đã phát 
triển để ghi dãy sô' lớn hơn 1000. Nếu
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mẫu tự nào đó có gạch ngang bên trên 
thì trị sô' của nó được gấp lên 1000 lần. 
Như vậy, X = 10 nhưng X = 10.000. Hình 
thức này giô'ng như mẫu tự Hy Lạp có 
dâ'u châm bên trên, hoặc giông tiếng 
Hebrew viết lớn ra.

Vào thế kỷ 14 sau CN, nhằm đưa người 
Do Thái và người Hồi giáo quay sang theo 
Cơ Đốc giáo, nhà huyền học Raymond Lull 
đã hình thành Latin Cabala. Hệ thống

số này gợi nhắc đến sự bí ẩn của con số 
trong Do Thái giáo và Hồi giáo liên quan 
tới những mẫu tự linh thiêng trong tiếng 
Hebrew (tiếng Do Thái cổ) và tiếng Á 
Rập. Theo hệ thống số này mà Lull đặt 
tên là Thuật (Art), mẫu tự A chỉ Thượng 
Đế và không mang trị số; còn mẫu tự từ B 
tới K mang trị số từ 1 - 9 và gắn với 9 
phẩm thiên thần. Những mẫu tự còn lại 
của bảng chữ cái không dùng tới.

THUẬT SỐ CỦA RAYMOND LULL

A = (không trị số)
B = 1
c = 2
D = 3

F = 5
G = 6
H = 7
I = 8

E = 4 K = 9

Mặc dù trình bày không được rõ ràng 
trong các tác phẩm của Lull, nhưng 9 
mẫu tự Latin dùng làm sô' đã tránh được 
sự rườm rà của sô' La Mã, tương tự như

sô' Ả Rập thay thê' sô' La Mã vậy. Hệ 
thông sô' này hoàn chỉnh nếu mẫu tự A 
không trị sô' được xem là sô' 0. Sau đây 
là hệ định sô' của Lull.

Số Ả Rập Số La Mã Số Lull Mẩu tự - Số Ả Rập

1 I B A
2 n c B
3 m D J
4 IV E D
5 V F H
6 VI G w
7 vu H z
8 vin I H
9 IX K T

10 X BA Y
20 XX CA K
30 XXX DA L
40 XL EA M
50 L FA N
60 LX GA s
70 LXX HA 0
80 LXXX IA F
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90 xc KA S

100 c BAA Q
200 cc (H) CAA R

300 ccc (HC) DAA Sh

400 CD (G) EAA T

500 D FAA Th

600 DC GAA Kh

700 DCC (DH) HAA Dh

800 DCCC (GG) IAA D

900 DCCCC (CM/DG) KAA Tz

1.000 DD (M) BAAA Gh

Hệ thống phân loại 9 phần được Lull 
khai triển thành chỉ số vũ trụ, tương tự 
như Aleister Crowley trình bày với các 
thuyết về biểu tượng của các tôn giáo lớn 
theo 32 phần trên biểu đồ Cây Sự Sống.

Hệ thống của Lull được tóm tắt trong luận 
văn Ars Brevi. Lull dùng 2 bảng cơ bản 
mà chúng ta có thể gọi là bảng mẫu tự A 
(hoặc bảng tròn) và bảng mẫu tự T (hoặc 
bảng tam giác) như trình bày dưới đây.

HUYỀN HỌC LULL

Chữ cái Bảng UA” Bảng “T” Trị số

B Thiện Sự khác biệt 1
C Vĩ đại Sự hợp ý 2
D Trường tồn Sự đối nghịch 3
E Uy lực Sự khởi đầu 4
F Thông thái Phần giữa 5
G Chủ tâm Sự kết thúc 6
H Nhân đức Lớn lao hơn 7
I Sự thật Bằng 8
K Vinh quang Nhỏ hơn 9

Sự kết hợp 9 mẫu tự trên với nhau có 
thể diễn đạt mọi ý tưởng của con người. 
Lull đã đưa ra 2 bảng kết hợp để diễn 
tả điều này, Một bảng hình tam giác 

biểu thị 36 cặp kết hợp từ 9 mẫu tự 
trên, và một bảng ở dạng 3 bánh xe 
móc nô'i nhau biểu thị 729 cặp ba kết 
hợp từ 9 mẫu tự trên.
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Mặc dù 9 mẫu tự Latin từ B đến K 
đều có trị sô', nhưng hệ thông của Lull 
ẩn chứa phép tính phổ quát bao trùm 
tất cả. Lull tin rằng ông đã phân định 
toàn cõi đất trời. Đây là quan điểm ẩn 

sau mọi hệ thông số thần bí mà con 
người từng tạo ra. Thuật số Lull (Lull’ s 
Art) nắm giữ 4 cách thức cơ bản mô tả 
tác động của 9 thành phần.

BIỂU ĐỒ 9 THÀNH PHAN của lull

Mẩu tự Tính tốt Tính xấu Vấn đề dặt ra Phạm trù

B Công bằng Tham lam Có... chăng? Sô' lượng
(Justitia) (Avaritia) (Utrum) (Quanitas)

c cẩn trọng Phàm ăn Sự gì? Châ't lượng
(Prudentia) (Gula) (Quid) (Qualitas)

D Sự mạnh mẽ Sự xa xỉ Từ đâu? Sự quan hệ
(Fortitudo) (Luxuria) (De Quo) (Relatio)

E Sự điều độ Hách dịch Tại sao? Sự năng động
(Temperantia) (Superbia) (Quare) (Aetio)

F Sự trung kiên Sự cay chua Bao nhiêu? Sự thụ động
(Fides) (Acidia) (Quantum) (Passio)

G Hy vọng Ghen tỵ Loại nào? Tính chất
(Spes) (Inuidia) (Quale) (Habitus)

I Kiền nhẫn Gian dô'i Nơi đâu? Thời gian
(Patientia) (Mendacium) (Ubi) (Tempus)

K Tận tâm Sự bất nhất Theo cách nào? Nơi chốn/ 
giai đoạn

(Pietas) (Inconstantia) (Quo modo (Locus)
et cum quo)

Lull áp dụng 2 sự phân loại mẫu tự khác (Lửa, Khí, Nước và Đất) được đa dạng hơn.
nữa. Trước tiên ông thêm 7 mẫu tự vào 9 Bảng sau đây trình bày 16 mẫu tự
mẫu tự trên. Ý định của Lull trong việc mở Latin (từ B tới R) trị số của chúng, những 
rộng mau tự từ 9 lên 16 là thiêt lập một tính tốt do chúng biểu tượng, và sự tái 
hệ thông gom 16 thành phân, qua đó sự câ'u trúc 16 yếu tô' dựa trên 4 yê'u tô 
tương tác của 4 yếu tô' cấu thành vũ trụ chính là (Lửa, Khí, Nước và Đất).

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH vũ TRỤ (THE LULL)

Mầu tự Tính tốt Sự hoán dổi yếu tố Trị sô

B Sự tốt lành (Bonitas)
c Sự kỳ vĩ (Magnitude)
D Vĩnh hằng (Eternitas)

Lửa/ Lửa 1
Khí/ Lửa 2
Nước/ Lửa 3
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E Quyền uy (Potestas) Đât/Lửa 4
F Trí Tuệ (Sapientia) Lửa/Khí 5
G Ý chí (Voluntas) Khí/Khí 6
H Đức hạnh (Virtus) Nước/Khí 7
I Chân lý (Veritas) Đất/Khí 8
K Vinh quang (Gloria) Lửa/ Nước 9
L Sự hoàn thiện (Perfectio) Khí/Nước 10
M Sự công bằng (Justitia) Nước/Nước 11
N Quảng đại (Largitas) Đất / Nước 12
0 Lòng nhân từ (Misericordia) Lửa/ Đất 13
p Khiêm nhường (Humilitas) Khí/ Đất 14
Q Quyền cai trị (Dominium) Nước/Đất 15
R Minh bạch (Patentia) Đất/ Lửa 16

Hệ thông thứ 2 do Lull đưa thêm vào 
chỉ liên quan tới 4 mẫu Tự A,B,C và D. Với 
4 mẫu tự này, Lull tóm tắt chiêm tinh học. 
Bảng tử vi được giản lược theo các mẫu tự 
cấu thành bảng đó. Những mẫu tự này 
dược phân tích theo các cặp mẫu tự trùng

nhau hoặc đôì nhau. Mẫu tự chính trong 
cặp mẫu tự sẽ ấn định đặc tính thiên văn. 
Cơ sở của bảng tử vi là 4 yếu tố cấu thành 
vũ trụ mà Lull sắp xếp theo mọi thứ đặc 
biệt, đó là Khí, Lửa, Đất và Nước. Thứ tự 
thông thường là Lửa, Khí, Nước và Đất.

HỆ THIÊN VĂN THEO 4 MAU Tự ABCD

Mẫu tự Yếu tố Cung tử vi Hành tinh (thuyết địa tâm)

A Khí Song Nam,
Thiên Xứng, Bảo Bình

Sao Mộc

B Lửa Dương Cưu,
Hải Sư, Nhân Mã

Sao Hỏa, Mặt Trời

c Đâ't Kim Ngưu,
Xử Nữ, Nam Dương

Sao Thổ

D Nước Bắc Giải,
Hổ Cáp, Song Ngu

Sao Kim, Mặt trăng

ABCD Ête Hoàng Đạo Sao Thuỷ

Mău tự Tính khí Sự kết hợp Nguyên tố giả
nơi người yếu tố kim thuật

A Lạc quan Am và nóng Thiếc
B Nóng và khô Sắt, vàng
c Khô và lạnh Chì
D Lạnh và ẩm Đồng, bạc
ABCD Tâ’t cả tính chất trên Thủy ngân
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Đến thế kỷ 16 mọi mẫu tự của bảng 
chữ cái mới có trị số tương ứng. Tại Đức 
và Italy, 6 trị sô' căn bản ứng với tiếng 
Latin được hình thành, đó là: Trị sô' 
đơn, Trị sô' thứ tự Italy; Trị sô' thứ tự 
Đức; Trị sô' cộng; Trị sô' bình phương và 
Trị sô' gấp đôi bình phương rồi trừ cộng 
sô' (Trình bày ở phần sau).

Sáu cách định sô' trên sử dụng bảng

chữ cái 22, 23 và 24 mẫu tự. Trị sô' đơn 
và trị sô' thứ tự Đức dùng 22 mẫu tự 
(bằng sô' chữ cái tiếng Hebrew), mẫu tự 
K và N không có mặt.

Sô' thứ tự Italy dùng mẫu tự K nhưng 
khác trị sô' với mẫu tự c. Cách định sô' 
công, bình phương và gâ'p đôi bình 
phương đều dùng thêm mẫu tự K và w 
nên bảng chữ cái gồm 24 mẫu tự.

BẢNG MÃ Tự LATIN - ITALY 
(THEO THỨ Tự 22 CHỞ CÁI TIẾNG HEBREW)

Chữ cái Latin Trị số đơn Trị số thứ tự 
Italy

Trị số thứ tự 
Đức

Thứ tự chữ 
cái Hebrew

A 1 1 1 A
B 2 2 2 B
c 3 3 3 G
D 4 4 4 D
E 5 5 5 H
F 6 6 6 V
G 7 7 7 z
H 8 8 8 Ch

I (J) 9 9 9 T
(K) (3) 10 (3) —
L 10 20 10 I
M 11 30 20 K
N 12 40 30 L
0 13 50 40 M
p 14 60 50 N
Q 15 70 60 s
R 16 80 70 0
s 17 90 80 p
T 18 100 90 Tz

V(U) 19 200 100 Q
X 20 300 200 R

21 400 300 Sh
22 500 400 Th
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Ba phương cách toán học sau đây được áp dụng để số cho 24 chữ cái 
Latin có trị số từ 1 tới 24.

1. Cộng

Trị sô' là kết quả của phép cộng các sô' đã cho
A=l;B = l + 2;C = l + 2 + 3...

2. Bình phương
Trị sô' là bình phương của sô' đã cho
A = l2 = 1; B = 22 = 4; c = 32 = 9....

3. Gâ'p dôi bình phương rồi trừ sô' cộng. Công thức này 
như sau: 2(n2) - S(O-n). Như vậy:

A = 2(12) -1 = 1
B = 2(22) -3 = 5 (Cộng sô' của B là 1 + 2 = 3)
c = 2(32) - 6 -= 12 (Cộng sô' của c là 1 + 2 + 3 =6)

BẢNG MÃ Tự LATIN - ĐỨC 
(THEO THỨ Tự 24 CHỮ CÁI HY LẠP)

Chữ cái 
Latin

Trị số 
đơn

Trị số 
cộng

Trị số 
bình phương

Trị số theo 
cách thứ ba

Thứ tự chữ 
cái Hy Lạp

A 1 1 1 1 A
B 2 3 4 5 B

c 3 6 9 12 G
D 4 10 16 22 D

E 5 15 25 35 E

F 6 21 36 51 z

G 7 28 49 70 H
H 8 36 64 92 Th

I, J 9 45 81 117 I
K 10 55 100 145 K
L 11 66 121 176 L
M 12 78 144 210 M
N 13 91 169 247 N
0 14 105 196 287 X
p 15 120 225 330 0
Q 16 136 256 376 p
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R 17 153 289 425 R

s 18 171 324 477 s

T 19 190 361 532 T

u, V 20 210 400 590 u

w 21 231 441 651 Ph

X 22 253 484 715 Ch

Y 23 276 529 782 Ps

z 24 300 576 852 ỉ

Sáu hệ mã sô' trên đều mang tính cộng, tức là muôn có trị sô' của một chữ, chúng 
ta cộng trị sô' của các mẫu tự tạo thành chữ đó. Vì có 6 hệ mã sô' nên một chữ cũng 
có 6 trị sô' tương ứng. Thí dụ chữ LVX trong tiếng Latin định trị sô' theo 6 hệ mã số 
như sau:

1. Trị sô' đơn: LVX = 49
(L = 10; V = 19; X = 20 ®10 + 19 + 20 =49)

2. Trị số thứ tự Đức: LVX =310
(L = 10; V = 100; X = 200 ®10 + 100 + 200 =310)

3. Trị sô' thứ tự Italy: LVX =520
(L = 20; V = 200; X = 300 ®12 + 200 + 300 =520)

4. Trị sô' cộng: LVX =529
(L = 66; V = 210; X = 253 ®66 + 210 + 253 =529)

5. Trị sô' bình phương: LVX =1005
(L = 121; V = 400; X = 484 ®121 + 400 + 484 =1005)

6. Trị số gấp đôi bình phương - cộng số: LVX =1481
(L = 176; V = 590; X = 715 ®176 + 590 + 715 =1481)

Như vậy, chữ LVX (lux) có 6 trị số: 49, 310, 520, 529, 1005 và 1481. Chữ LVX này 
còn hợp lại bởi 3 chữ sô' La Mã: L + V + X nên nó có trị sô' thứ 7 nữa nếu chúng ta 
chuyển LVX thành LXV = 50 + 10 + 5 = 65.

Một cách định sô' khác cho tiếng Latin do học giả người Pháp tên là J. A. 
Soubira đưa ra vào cuối thê' kỷ 18. Hệ mã sô' này được gọi là Cabalisticon. Nó sử 
dụng 25 mẫu tự của bảng chữ cái tiếng Pháp (không dùng mẫu tự J).

Giữa thê kỷ 19, Eliphas Levi dùng trị số đơn làm đầu đề cho 22 chương của cuốn 
Dogme de la Haute Magie (Thuyết Thần Bí).
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CHỮ SỐ PHÁP DÙNG CHO TIẾNG LATIN

Cabalisticon Theo Eliphas Levi, 1855
(theo J. A. Soubira) ~ị ~ , , ,

An Trị so Hiệu chỉnh

A = 1 A = 1 = A

B = 2 B = 2 = B

c = 3 c = 3 = c

D = 4 D = 4 = D

E = 5 E = 5 = E

F = 6 F = 6 = F

G = 7 G = 7 =: G

H = 8 H = 8 = H

I = 9 I = 9 = I

K = 10 K = 10 = L

L = 20 K = 11 = M*

M = 30 L = 12 = N

N = 40 N = 13 = 0

0 = 50 0 = 14 = p

p = 60 p = 15 = Q

Q = 70 Q = 16 = R

R = 80 R = 17 s

s = 90 s = 18 = T

T = 100 T 19 - u

u = 110 u = 20 = X

V = 120 X = 21 = Y*

w = 240 z = 22 z

X = 130
Y = 140
z = 150

* Hai chữ K và X được thay bằng M và Y
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PHỤ LỤC
BA THỀ GIÓI MẤU Tự THIÊN THẦN

Tác phẩm của Raymond Lull là nguồn 
cho những tư duy thần bí thời Phục Hưng 
về sự phân định vũ trụ bằng mẫu tự và 
sô'. Huyền học của Lull hồi thế kỷ 14 
phân chia vũ trụ thành 3 thế giới chính, 
dưới quyền thông lĩnh của Thượng Đế. 
Vũ trụ 3 phần biểu tượng bằng 9 mẫu 
tự Latin được mở rộng thêm vào thời 
Phục Hưng qua các tác phẩm của Giorgi 
và Fludd. Những biểu tượng lúc nãy bao 
gồm cả chữ cái tiếng Hebrew, Hy Lạp 
và Á Rập. Quan niệm về vũ trụ 3 phần 
trở thành nền tảng để John Dee tạo

dựng vũ trụ luận của ông, theo đó vũ 
trụ gồm 30 giới.

Huyền học Latin của Lull liên quan 
tới 9 mẫu tự Latin, từ B tới K, được định 
số từ 1 - 9, và chia nhỏ thành 3 nhóm, 
mỗi nhóm 3 mẫu tự. Sau đó, Lull khai 
triển 9 mẫu tự càn bản thành 3 tập hợp 
3 lần 3 để sắp xếp vũ trụ theo 3 cõi có 9 
phần căn bản. Ba cõi của Lull là cõi 
Thượng Thiên; cõi Thiên và cõi Trần.

Lull biểu thị vũ trụ 3 cõi bằng 3 hình 
toán học là vòng tròn, tam giác và hình 
vuông.

VŨ TRỤ 3 CÕI CỦA LULL

3 cõi Hình toán học Tầng trời Tâm hồn người 3 chúa tể

Cõi thượng Hình tròn Hoàng đạo Trí năng Thượng Đế
thiên
Cõi thiên Tam giác Hành tinh Trí nhớ Thiên thần
Cõi trần Hình vuông Các yếu tô' Ý chí Con người

3 cõi 9 mẫu tự 3 ngôi Thiên Chúa Con người

Cõi Thượng thiên BCD Cha Tinh thần
Cõi Thiên EFG Thánh thần Linh hồn
Cõi trần HIK Con Thể xác

Cõi Thượng thiên bao gồm cả 9 phẩm 
thiên thần. Phẩm cao nhất là của tổng 
lãnh thiên thần Seraphim; còn các thiên 
thần ở bậc thâ'p nhất.

Cõi Thiên hàm chứa sự chuyển động 
tiên khởi (primum mobile) hoặc khởi 
nguyên (first cause) dưới hình thức là 
tầng trời cao nhất và xuống dần tới các 
sao của Hoàng Đạo, tiếp đó là 7 hành 
tinh (theo thuyết địa tâm).

Cõi trần trải rộng từ con người trong 
thiên nhiên và 4 yếu tô' câ'u thành vũ 
trụ cho tới các công cụ tự nhiên của mọi 
ngành khoa học và nghệ thuật.

Lull cũng đưa ra một bảng mang tên 
là Chiếc Thang Lên Xuống (The Ladder 
of Aecent and Descent) gồm có 9 mẫu tự 
sau mở rộng thành 27 (3 nhóm mỗi 
nhóm 9 mẫu tự).
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CHIẾC THANG LÊN XUỐNG

Mầu tự Đặc trưng Cõi

B Thượng Đế Nguồn tạo tác
c Thiên thần Cõi Thượng Thiên
D Tinh tú Cõi Thiên
E Con người Cõi Trần
F Trí tưởng tượng Cõi Trần
G Cảm xúc Cõi Trần
H Cây cỏ Cõi Trần
I 4 yếu tố cấu thành vũ trụ Cõi Trần
K Công cụ của nghệ thuật và khoa học Cõi Trần

BA CÕI

Ba cõi Cõi Thượng Thiên Cõi Thiên Cõi Trần

A Thượng Đế là nguồn gô'c của ba cõi
B Thiên thần Seraphim Sự chuyển động tiên khởi Con người

c Thiên thần Cherubim Hoàng đạo Trí tưởng tượng

D Thiên thần Thrones Sao Thổ Loài vật
E Quản thần Sao Mộc Thực vật

F Hạnh thần Sao Hỏa Lửa

G Dũng thần Mặt trời Khí

H Quyền thần Sao Kim Nước

I Tổng lãnh thiên thần Sao Thủy Đất

K Thiên thần Mặt trăng Công cụ nghệ 
thuật và khoa 
học

Lull trình bày chi tiết về phần của 
cõi trần, nhung thực ra 9 phần của cõi 
Thiên và cõi Thượng thiên là kiểu mẫu 
có trước thuyết của Lull.

Hiểu rõ về sự tương quan của 3 tập hợp 
9 phần tử, Francesco Giorgi vận dụng tập 

hợp 27 + 1 phần tử trong tác phẩm của 
ông tựa đề “Sự Thiên hòa của thế giới” 
(The Celestial Hairmony of the World). 
Giorgi dùng số 1 là mẫu tự A chỉ Thượng 
Đế thêm vào công thức 27 + 1 để ứng với 
27 + 1 chữ cái Hebrew và Hy Lạp.
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Giorgi mở rộng thế giới 9 phần của 
Lull thành 28 (tức 3 lần 9 và cộng 1). 
Theo sự sắp xếp này thì hệ chữ cái tiếng 
Hebrew, Hy Lạp và Ả Rập có thể tương 
ứng với 28 cấp độ của vũ trụ. Vì 9 mẫu tự 
Latin từ B tới K là nhân tố của vũ trụ 
trong luận thuyết của Lull nên đối với 
Giorgi, nhóm chữ cái Hebrew từ Aleph tới 
Tav và nhóm chữ cái Hy Lạp từ Alpha tới 
Omega là phần khai triển 9 mẫu tự Latin.

Khi phát hiện bộ 28 trong tác phẩm 
của Giorgi John Dee đã dùng nó làm cơ sở 
cho vũ trụ luận Enochian của ông. Dee đã

kết hợp sự hiểu biết của mình về thuyết 
của Lull và Giorgi với thuyết của giáo phái 
Gnostic về vũ trụ 30 thời kỳ (Aeon) để 
hình thành luận thuyết của ông về vũ trụ 
30 cấp độ (Aires) đan xem nhau. John Dee 
nhận thấy rằng sự phân chia vũ trụ của 
Giorgi thành 3 nhóm 9 và 1 thành phần 
cai quàn (Thượng Đế) thực ra là 3 nhóm 9 
mà mỗi nhóm có 1 thành phần cai quản. 
Ba vị chủ quản lần lượt là: Thượng Đế, 
ban Thiên quản (Celestial Government) 
và Con Người. Như vậy, Dee đã mở rộng 
28 thành phần lên 30.

LUẬN THUYẾT CỦA DEE VỀ vũ TRỤ 30 GIỚI

30 cấp độ 30 phần vũ trụ 
(the Giorgi) (Theo

30 thời kỳ 
phái Gnostic)

Chữ cái Hy Lạp 
ứng với 30 thời kỳ

1. LIN Thượng Đế Sự sâu thẳm A
2. ARN Thiên thần Seraphin Sự tĩnh lặng B
3. ZOM Thiên thần Cherubin Tâm trí G
4. PAZ Thiên thần Thrones Chân lý D
5. LIT Sự thống trị Lý trí E
6. MAZ Đức hạnh Sự sông z
7. DEO Sức mạnh Con người H
8. ZIP Vương quyền Tôn giáo Th
9. ZID Tổng lãnh thiên thần Người an ủi I
10. ZAX Thiên thần Đức tin K
11. ICH Ban Thiên Quản Tình cha L
12. LOE Khởi nguyên (First Cause) Hy vọng M
13. ZIM Hoàng Đạo Nghĩa mẹ N
14. UTA Sao Thổ Từ thiện X
15. 0X0 Sao Mộc Vĩnh hằng 0
16. LEA Sao Hỏa Trí thông minh p
17. TAN Mặt trời Anh sáng R
18. ZEN Sao Kim Vui sướng tột cùng s
19. POP Sao Thủy Thánh Thể T
20. KHR Mặt trăng Trí nàng u
21. ASP Con người Sự uyên bác Ph
22. LIN Động vật Sự hòa lẫn Ch
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23. TOR Loài bò sát, cá, chim 
côn trùng

Sự bền lâu

24. NIA Cây cỏ Sự hợp nhất liên kết 0
25. VTA Kim loại Tự sinh I

26. DES Ete Sự điều độ H

27. ZAA Lửa s

28. BAG Nước Sự nhất thông 0
29. RIIKhi Bất động u

30. TEX Đâ't Sự khoái lạc s

Nhà huyền học Robert Fludd đã đưa 
ra một mô hình vũ trụ khác, ông giảm 
28 phần trong thuyết vũ trụ của Giorgi 

còn 22 để lập nên 1 hệ thống tương 
ứng với 22 mẫu tự kỳ bí của huyền học 
Do Thái.

THUYẾT CỦA ROBERT FLUDD VỀ vũ TRỤ 22 PHAN

Sô' thứ tự Mẫu tự Hebrew Trị sô' Các phần vũ trụ

0 Không có mẫu tự 0 Thượng Đế
1 A 1 Tâm Trí
2 B 2 Thiên thần Seraphim
3 G 3 Thiên thần Cherubim
4 D 4 Quản thần
5 H 5 Thiên thần Thrones
6 V 6 Dũng thần
7 z 7 Quyền thần
8 Ch 8 Hạnh thần
9 T 9 Tổng lãnh thiên thần

10 I 10 Thiên thần
11 K 20 Hoàng Đạo
12 L 30 Sao Thổ
13 M 40 Sao Mộc
14 N 50 Sao Hỏa
15 s 60 Mặt trời
16 0 70 Sao Kim
17 p 80 Sao Thủy
18 Tz 90 Mặt trăng
19 Q 100 Lửa
20 R 200 Khí
21 Sh 300 Nước
22 Th 400 Đất

A___
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CHÌR KHÓn THỨ MƯƠI MÔT

TIẾNG ENOCHIAN

NGUỒN GÔC

1584 CN - Một hệ thần bí mang tên 
là Watchtowers of Enochian (Tháp Canh 
Enochian) do các thiên sứ truyền đạt 
cho John Dee và Edward Kelley ở Cracow, 
thành phô' miền nam Ba Lan. Trước thời 
gian này, không có cứ liệu nào nói về 
ngôn ngữ (nguồn gốc tiếng Enochian) là 
sách trình bày chi tiết về hệ biểu tượng 

huyền học được trao cho Adam rồi bị lấy 
mất khỏi tay Adam; sau cùng nó trở về 
tay Enoch (theo Cựu Ước, Enoch là cháu 
của Adam).

1887 CN - S.L. MacGregor Mathers 
sáng tạo hệ biểu tượng thần bí dựa 
theo tác phẩm bằng tiếng Enochian 
của John Dee.

HỆ CHỮ CÁI

Tiếng Enochian là ngôn ngữ nhân 
tạo phát sinh từ tác phẩm của nhà huyền 
học thời nữ hoàng Elizabeth là John Dee. 
Các bản văn về ngôn ngữ này bao gồm 
những lời gọi thiên thần (Angelic Calls) 
dựa theo các ô vuông mẫu tự.

Bảng chữ cái gồm 21 mẫu tự. Ngữ 
âm của tiếng Enochian dựa theo chữ 
cái tiếng Hy Lạp, còn thứ tự các chữ 
cái thì dựa theo thứ tự chữ cái tiếng 

Hebrew. Hệ thông định sô' kép cho 
tiếng Enochian cũng được hình thành. 
Cách định sô' Katapayadhi của tiếng 
Sanskrit. Cách định sô' thứ hai theo 
phép cộng.

Hệ hàng sô' (digital system) dùng trực 
tiếp trong phạm vi 48 call tiếng 
Enochian, còn hệ cộng sô' (additional 
system) được suy ra từ cấu trúc của bảng 
chữ cái.
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Ở bảng trên còn thiếu một mẫu tự. 
Đó là mẫu tự Theta của bảng chữ cái Hy 
Lạp và Teth trong bảng chữ cái Hebrew.

Theta là mẫu tự đầu của chữ Theos 
(Thần Linh); Teth là ký hiệu của cung 
Hải Sư. Mẫu tự Enochian thiếu này là 
mẫu tự thứ 22 không được viết ra, và là 
mẫu tự chỉ Thần Linh hoặc Tinh Thần. 
Nó mang trị số 0, và tương đương với 
Call thứ 19 không viết ra nhưng gợi đến 
tinh thần chưa được biết tới và định số.

Điều cần lưư ý là tên mẫu tự của bảng 
chữ cái Enochian hầu hết không mang 
tính âm vị học, trừ 3 mẫu tự Ged, Na - 
Hath và Vau. Đây là một trong những 
chỉ dấu rằng Enochian là ngôn ngữ nhân 
tạo. Chỉ dâ'u quan trọng nhất về việc 
Enochian là ngôn ngữ nhân tạo là nó 
không có văn phạm và cú pháp đúng 
nghĩa. Nhiều học giả từng khẳng định 
tiếng Enochian có cú pháp và vàn phạm 
đầy đủ, nhưng thực tế nó chỉ hàm chứa 
vài cấu trúc văn phạm sơ đẳng.

Các thí dụ sau đây lấy từ Angelic Calls 
(Lời Gọi Thần Tiên) của John Dee cho 
thây văn phạm và cú pháp của tiếng 
Enochian chỉ là vay mượn từ nhiều ngôn 
ngữ khác, và không nhất quán.

ALDI - tề tựu; tập trung lại.
ALDON - (thuộc về) sự thu hoạch
“Aldi” là động từ; khi thay “i” bằng 

“on” nó trở thành tính từ sở hữu.
CORMP — có trị số
CORMPT - được định số
Thêm mẫu tự T vào cuối, nghĩa là 

chữ thay đổi đôi chút. Sự thêm hay bớt 
đi một mẫu tự bắt chước theo cách thay 
đổi về văn phạm đối với từ gốc.

FAORGT — nơi cư trú
FARGT - nơi trú ngụ của họ
Bỏ bớt mẫu tự o, chữ trên hàm nghĩa 

sự sở hữu. Thông thường, để tạo thêm 
nghĩa sở hữu, chữ gốc nhận thêm mẫu 
tự chứ không bớt đi mẫu tự.

GOHE - Anh ấy nói
GOHIA - chúng ta nói
GOHOL - đang nói
GOH được xem là động từ gốc mang 

nghĩa là “nói”. Thêm mẫu tự E vào, nó 
trở thành hình thức động từ ở thì hiện 
tại trực thuyết cách đi với đại từ ngôi 
thứ 3 số ít. Thêm OL vào, nó trở thành 
hiện tại phân từ (GOHOL - đang nói). 
Sự thêm mẫu tự vào từ gốc thể hiện 
một cấu trúc văn phạm thực sự.

HUBAI - các đèn lồng
HUBAR - đèn sáng mãi
HUBARD - đèn sáng
Mặc dù chưa từng ở hình thức chữ in, 

nhưng danh từ gốc HUBA được xem là 
mang nghĩa “ bóng đèn”. Thêm I vào, 
anh từ này thành hình thức số nhiều. 
Thêm R, HUBA thêm nghĩa sáng mãi. 
Thêm RD, nó nhận thêm tính từ “sáng”. 
Đây là một thí dụ đầy đủ về văn phạm 
tiếng Enochian.

LONSH - quyền lực tăng cao
LONSHI - quyền lực
LONSHIN - quyền lực của họ
Trong thí dụ trên, từ gốc LOHSHI 

mà nếu theo trình tự ở các thí dụ vừa đề 
cập thì từ gốc phải là LONSH. Một lần 
nữa chúng ta thấy sự thêm mẫu tự vào 
từ gốc sẽ làm đổi ý nghĩa của từ gô'c 
nhưng không một logic nào.

LUSD - (hai) bàn chân
LUSDA - bàn chân của họ
LUSDI - bàn chân của tôi
ở đây, A thêm vào từ gốc LUSD tạo 

nên tính từ sở hữu ngôi thứ 3 sô' nhiều 
(của họ); I thêm vào LUSD tạo nên tính 
từ sở hữu ngôi thứ nhất sô' ít (của tôi).

NOCO - gia nhân
NOCOD - gia nhân của ông.
Thêm D vào tạo nên tính từ sở hữu 

ngôi thứ hai (của ông...)
NONCA - nhờ anh
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NONCI - anh
NONCP - cho anh, đối với anh
Chưa được viết, nhưng NONC mang 

nghĩa “anh, ông, chị, bà...” (đại từ ngôi 
thứ 2). Thêm A vào thành NONCA (nhờ 
anh); thêm p vào thành NONCP (cho 
anh; đôi với anh). Chúng ta lại thây 
không trình tự nhâ't quán nào cho việc 
thêm mẫu tự vào từ gốc.

OM - hiểu biết
OMA - có hiểu biết
OMAX - biết nhiều
PARM - chạy
PARMG - để nó chạy
G thêm vào động từ gốc PARM làm 

nghĩa của nó thay đổi đôi chút
PRG - ngọn lửa
PRGE - với lửa
PRGEL - (thuộc về, trong) lửa

Đây là thí dụ đầu đủ về một mẫu tự 
thêm vào và bổ nghĩa cho chữ gốc; rồi 
mẫu tự thứ hai thêm vào mẫu tự thứ 
nhất và bổ nghĩa cho chữ gốc (PRG +E; 
PRGE +L)

SOBAM - người (mà...)
SOBHA - của người (mà...)
SOBRA - trong cật của người (mà...)
TORZU - vươn lên
TORZUL - sẽ vươn lên
RORZULP - đã vươn lên
L thêm vào động từ gốc TORZU tạo 

nên thì tương lai.
p thêm vào TORZULP lại hình thành 

thì quá khứ. Chúng ta thây sự thêm mẫu 
tự không theo trình tự hợp lý.

Những thí dụ trên cho thây sự không 
chính xác của văn phạm tiếng Enochian. 
Bảng sau đây trình bày ý nghĩa chữ gốc 
trong tiếng Enochian.

HẬU TỐ TIẾNG ENOCHIAN

A—của họ
D—của ông, anh, chị ...
E—với
G—cứ để ...
I—O; của tôi.
L—sẽ; thuộc về
N—của họ
p—lên; cho; đối với
R—từng
T—là
X—...nhất
AM—người mà ...
HA—của người mà ...
IA—chúng tôi
OL—
ON—thuộc về; của ...
RA—trong vật của người mà ...
RD—sông động
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Cô't lõi của ngữ hệ thần tiên này 
truyền đạt cho John Dee và Edward 
Kelley ở Ba Lan nàm 1584 sau CN, thời 
kỳ mà huyền học Do Thái đang ở đỉnh 
cao tại đố.

Chưa tới 1000 từ khác nhau có trong 
tất cả bản văn còn lưu giữ đến nay. Thế 
mạnh của tiếng Enochian không nằm ỏ 
bản thân ngôn ngữ mà ở hệ thông mang 
tên là Watchtowers (Tháp Canh).

Mọi văn phẩm của John Dee hiện còn 
giữ được điều xoay quanh hể 
Watchtowers. Mathers hiểu rõ hệ này 
và đưa nó vào trung tâm điểm hệ thuyết 
thần bí của ông.

Watchtowers là 5 hình vuông kỳ bí 
gồm 644 ô mẫu tự. Trong 5 hình vuông 
này thì 4 hình tượng trưng cho 4 phương 
trời (và 2 yếu tố cấu thành vũ trụ); mỗi 
hình hợp bởi 156 ô sắp xếp thành 12x13. 
Hình vuông thứ 5 (hoặc Watchtowers thứ 

5) là Bảng Hợp (Tablet of Union) tượng 
trưng cho trung tâm của cả hệ (và cho 
Tinh Thần); nó gồm 20 ô sắp xếp thành 
4x5 (Xem minh họa ở phần sau).

Có nhiều phiên bản về hệ thông này 
nhưng chưa có ấn bản chính xác nào về 
các Watchtowers từng được ấn hành kể 
cả in trong những tác phẩm của John 
Dee. Chính Dee và Mathers cũng chỉ hiểu 
một phần về ma trận (matrisx) của hệ 
Watchtowers này. Nó hàm chứa tên của 
91 vị Quản Thần (Angelic Govermors) 
của Thế Giới.

John Dee chỉ hiểu một phần ma trận 
kỳ bí này nên một mình ông không thể 
tạo lập hệ thông Watchtowers. Kelley 
cũng như vậy.

Thời biểu sau đây cho thây niên đại 
và thứ tự của những mục thị liên quan 
đến Watchtowers mà John và Kelley 
nhận được ở thành phô' Cracow, Balan.

THÒI BIỂU CỦA TÍÊNG ENŨCHIAN

Ngày 14/4/1584 - Nhận được Call thứ 
nhâ't trong sô' 19 Call; nó gợi lên 30 
Aire (mức độ) của 644 mẫu tự của các 
Watchtowers. Lưu ý: 19 Call được truyền 
đạt trước hệ Watchtowers và là khung 
chính của văn liệu tiếng Enochian.

Ngày 15/4/1584 - Call thứ nhì xuất 
hiện nhưng ở dạng chưa hoàn chỉnh.

Ngày 25/4/1584 - Call thứ 3 và sự rõ 
ràng của Call thứ 2.

Ngày 28/4/1584 - Call thứ tư
Ngày 14/5/1584 - Nhận được từ Call 

thứ năm tới Call 14.
Ngày 21/5/1584 - Tên của 91 vị 

Quản Thần được truyền đạt. Đây là 
bộ khung của 4 Watchtowers, Quản 
Thần thứ 1 tới thứ 42 có tên bắt đầu 
là OCCODON (thứ nhâ't) và chót là 
OOANAMB (thứ 42).

Ngày 22/5/1584 - 49 Quản Thần còn 
lại có tên bắt đầu là TAHANDO (Thứ 
43) và chót là DOZINAL (thứ 91).

Ngày 23/5/1584 - 91 vùng trên thế 
giới thuộc quyền của 91 Quản Thần được 
trình bày ứng với 30 câ'p độ. Đây là 
điều huyền bí nhất của tiếng Enochian: 
tên của 91 Quản Thần tạo nên 644 ô 
mẫu tự của hệ Watchtowers; 91 Quản 
Thần trông coi 91 vùng trên thê' giới. 
Biết được đúng tên và hình tượng của 
Quản Thần nơi vùng nào đó, rồi dựa 
vào thần chú, chúng ta có thể chi phối 
giới cầm quyền vùng đó.

Ngày 20/6/1584 - Kelley mơ thấy 4 
Watchtowers trông coi cả thế giới. Đây 
là sự đề cẩp đầu tiên về những 
Watchtowers mặc dù 644 mẫu tự hợp 
thành các Watchtowers đã được truyền 
đạt ngầm trong tên của 91 Quản Thần; 
mỗi danh xưng này có 7 mẫu tự
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Bốn Watchtowers trong giấc mơ của 
Kelley có những hình ảnh sau:

• 4 người thổi kèn trumpet hình kim
tự tháp.

• 12 bạn đang thể hiện. Danh của 
Thượng Đế

• 24 vị Trưởng Lão râu tóc bạc phơ
• 4 vua
• 20 hoàng tử đang nâng vạt sau 

hoàng đạo của 4 vua
• 16 thánh giá, mỗi thánh giá có 16 

mặt
• 256 thiên thần đỡ các thánh giá.
Tổng cộng là 336 hình ảnh trong giấc 

mơ của Kelley về 4 Watchtowers (mỗi 
Watchtowers có 84 hình ảnh)

Tất cả 336 hình ảnh này là các danh 
Thượng Đế hợp thành phần chính của 
sự huyền bí trong tiếng Enochian mà 
Mathers nêu lên. Những danh xưng này 
không truyền đạt cho Kelley một cách 
trực tiếp mà dưới dạng hình nhãn thể 
hiện trên các Watchtowers; đồng thời 
chúng là ma trận thứ hai mang tên là 
Watchtowers; ma trận thứ nhâ't là 91 
Quản Thần.

Ngày 25/6/1584 - Bó'n (4)
Watchtowers dưới dạng những hình 
vuông gổm 12x13 ô mẫu tự tiếng 
Enochian được truyền đạt cùng với biểu 
tượng của chúng. Các hình vuổng 
Watchtowers được biểu thị bằng tiếng 
Anh và có cả chữ viết hoa và chữ viết 
thường. Loạt tên gọi Thượng Đế phát 
sinh từ những hình vuông này không 
biện minh cho sự viết hoa các mẫu tự. 
Tuy nhiên, tên của 91 Quản Thần lại là 
nguyên nhân để viết hoa vì mỗi mẫu tự 
viết hoa đều là mẫu tự đầu của tên các 
Quản Thần. Thứ tự của 4 yếu tố cấu tạo 
vũ trụ biểu thị bởi 4 Watchtowers là: 
Khí - Nước - Đất - Lửa.

Phương cách thể hiện tên gọi Thượng 
Đế khải thị cho Kelley trong giấc mơ 

của ông cũng được trình bày. Nhưng các 
thiên sứ không nói cho Kelley và Dee 
biết rằng ma trận CÙ3 những hình vuông 
Watchtowers này là tên của 91 Quản 
Thần. Thiên sứ cũng không tiết lộ là 
các mẫu tự viết hoa chính là chữ cái 
đứng đầu tên của Quản Thần. Khi Dee 
nêu lén thắc mắc vì sao cách ghi mẫu 
tự khác nhau ở các Watchtowers thì được 
giải đáp là sự khởi đầu bằng mẫu tự 
viết hoa thường tạo nên tên của những 
ác ma. Nhưng thực ra điều đó tạo thành 
tên của 91 Quản Thần.

Ngày 26/6/1584 - Tri thức ẩn trong 4 
Watchtowers gồm:

• Mọi hiểu biết của con người
• Vật
• Kiến thức về mọi tạo vật sơ đẳng 

chứa trong Khí, Nước, Đâ't và trong 
Lửa ngầm có tác dụng tạo sinh 
động cho tất cả

• Kiến thứ về kim loại và đất đá
• Sự kết hợp và hủy diệt của thiên nhiên
• Dịch chuyển từ nơi này sang nơi 

kia (sự dời chuyển trong thế giới 
tâm linh thông qua 91 tên của các 
Quản Thần).

• Kỹ năng về cơ học
• Những biến đổi trong thuật giả kim
• Các bí ẩn của con người.
Lần đầu tiên những điều sau đây lộ ra:
• 8 trong sô' các mẩu tự viết hoa xuất

hiện ở 4 Watchtowers thực sự là 
được viết ngược.

• 20 mẫu tự của Watchtowers thứ năm,
Bảng Hợp Nhất, được trình bày

• Cách kết hợp mẫu tự của 4 
Watchtowers với Bảng Hợp Nhất

• Tên phụ của 4 Watchtowers
Ngày 27/6/1584 - Chi tiết-về 8 mẫu 

tự lạ. Lần đầu tiên John Dee hỏi thiên 
sứ về cấu tạo của các Watchtowers, và 
hỏi kỹ hơn về 644 mẫu tự trên những 
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Watchtowers. Tới ngày này, Dee đã thực 
hiện 20 hiệu chỉnh cho các bảng ban 
đầu ghi vào ngày 25/6.

Ngày 2/7/158^ - Những hiệu chỉnh 
cụ thể cho các Watchtowers được truyền 
đạt cho John Dee mặc dù Dee vẫn ra 
sức làm việc này tới năm 1587 nhằm 
đạt một tập hợp những Watchtowers 
đã được sửa đúng. Sự hiệu chỉnh này 
như sau (mặc dù có chỗ vẫn chưa thật 
chính xác).

• Kelley sai sót khi ghi nhận tên 
của cấc Quản Thần, kể cả 
DOCEPAX và TEODAND; nhưng 
viết đúng tên của Quản Thần 
AYCROPL và ANDEOPOL.

• Các Call (Lời Gọi Thần Tiên) làm 
rõ nghĩa cho những Watchtowers 
(nhưng thật ra tên của các Quản 
Thần mới giúp vào việc này).

• Các hoàng tử và người thổi kèn 
trumpet chưa được trình bày chi 
tiết.

• Những mẫu tự viết hoa trên các 
Watchtowers có thể sửa đổi.

• Những mẫu tự của chữ PARAOAN 
đều hàm nghĩa là lửa sự sống, trừ 
mẫu tự N là sức huỷ diệt.

Cứ liệu trên chứng tỏ Edward Kelley 
đón nhận những hình vuông Watch
towers trong sự xuất thần, không hay 
biết về cấu trúc thực sự của chúng.

• Thiên sứ truyền đạt tên của các
Quản Thần trước khi nói về những 
ô mẫu tự. Nếu Kelley hiểu rõ sự 
tương quan của 2 thứ trên và giả 
vờ nhập định thì ông đã ghi các ô 
mẫu tự trước rồi mới tới tên của 
những Quản Thần.

• Khi những ô mẫu tự được tỏ lộ cho 
Kelley trong lần xuất thần nhập 
định đó, chúng được ghi nhận với 
nhiều sai sót nhỏ, và chưa thể hiện 
rõ vai trò của các Quản Thần.

• Trong lần nhập định năm 1587, 
Kelley cô' gắng ghi nhận những ô 
của các Watchtowers một lần nữa 
nhưng không đạt. Kelley bèn ngưng 
thực hiện việc xuâ't thần nhập 
định và tránh gặp Dee để âm thầm 
chép lại mọi điều .được khải thị. 
Bản gốc này ít sai sót hơn ấn bản 
hiệu chỉnh sau đó của ông. Kelley 
không công nhận nhiều mẫu tự viết 
hoa, hoặc 8 mẫu tự lạ. Điều này 
chứng tỏ ông không rõ về vai trò 
của tên các Quản Thần.

• Nếu Kelley giả vờ xuất thần, tên 
của các Quản Thần đã tượng ưng 
với các ô mẫu tự ngay từ lúc ban 
đầu, và ông đã có thể lặng lẽ chép 
lại các ô mẫu tự này vào bất cứ 
lúc nào.

• Kelley không chép lại tất cả vào 
năm 1587. Do đó 91 tên của các 
Quản Thần và những ô mẫu tự chủ 
yếu chắc chắn đã được tiếp nhận 
trong lần xuất thần của Kelley năm 
1584, và năm 1587 ông không thể 
gợi lại những ô đó kể cả trong khi 
nhập định hoặc ở thực tại.

Khác với Kelley, John Dee nỗ lực hiệu 
chỉnh các Watchtowers sau khi tiếp nhận 
lần đầu vào ngày 25/6/1584. Ông đặt 
một vài mẫu tự vào từng Watchtowers 
để tìm ra bảng chính xác về những ô 
mẫu tự. Do việc đặt lần lượt một vài 
mẫu tự vào một số ô, John Dee vô tình 
đã tạo nên sự phân vân cho nhiều nhà 
luận giải về những ô mẫu tự này, kể cả 
Mathers, Crowley và Regadie. Thực sự 
mỗi ô chỉ mang một mẫu tự đúng của 
nó, và là một phần trong 91 tên của các 
Quản Thần.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các 
Watchtowers, John Dee cô' gắng hết sức 
để tìm ra nguyên dạng của chúng.

• Dee kẻ bảng cho tên của 91 Quản 
Thần
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Dùng danh mục này, ông đối chiếu 
91 tên của Quản Thần với những 
mẫu tự hình thành các Watch
towers.
Sau đó, ông phát hiện rằng các 
mẫu tự viết hoa ở Watchtowers là 
mẫu tự đầu tiên của tên các Quản 
Thần.
Quan sát kỹ hơn, John Dee nhận 
thấy 91 tên của các Quản Thần 
mang mẫu tự viết hoa đan xen với 
mẫu tự viết thường theo một trật 
tự phức tạp dựa trên 644 ô của các 
Watchtowers. Không một kiểu đan 
xen nào trùng nhau. Vì thế, Dee 
tạo ra một ký hiệu ứng với tên của 
91 Quản Thần căn cứ theo những 
ô mang các mẫu tự của tên riêng 
đó trên Watchtowers.
Tuy nhiên, đối chiếu với tên của 
các Quản Thần, Dee nhận thây có 
sự mâu thuẫn giữa những mẫu tự 
sắp xếp trên bảng của ông đưa ra 
với những tên riêng đó.
Điều này khiến John Dee tạo nên 
các ô đa mẫu tự trong hệ Watch
towers. Dee lấy các Watchtowers 
gốc, bỏ ra một sô' mẫu tự rồi thêm 
mẫu tự đổi hiệu chỉnh theo những 
danh xưng Thượng Đế, kế đó theo 
tên của 91 Quản Thần.
Chính sự phân vân này chứng tỏ 
Dee không biết chắc là tên của 91 
Quản Thần hay danh xưng Thượng 
Đế mới là ma trận đích thực của 
hệ Watchtowers.
Dee nỗ lực phối hợp 2 hệ thô'ng 
thành một. Điều cần lưu ý là sự 

hiệu chỉnh của Dee chưa được hoàn 
thành. Ông từ bỏ việc hoàn thiện 
hệ thông và không thể tìm ra ma 
trận đích thực của các Watchtowers.

• Thiên sứ trong giấc mơ của Kelley 
không giúp gì hơn. Khi mâu thuẫn 
về việc ghi mẫu tự nổi lên, thiên 
sứ giải thích là cả 2 cách ghi đều 
đúng. Trong một lần khác, các 
thiên sứ lại nói sai sót xảy ra là 
do Kelley, không phải của họ.

Dù John Dee còn thiếu sót nhưng các 
Watchtowers có thể được tái tạo chính 
xác nếu đúng tên của 91 Quản Thần được 
dùng làm cơ sở cho sự hiệu chỉnh này. 
Dee cung cấp cho chúng ta bảng chi tiết 
về 91 Quản Thần; vùng cai quản của 
từng Quản Thần; hình tượng tạo bởi các 
ô mang mẫu tự hợp thành tên của Quản 
Thần; tầng vũ trụ thuộc quyền của từng 
Quản Thần; sô' người phụ giúp Quản 
Thần; và tổng lãnh thiên sứ; 12 chi họ 
Israel; và phương ngự trị của từng Quản 
Thần. Trong sô' 91 thánh danh của Quản 
Thần có 12 danh mang dấu hoa thị (*).  
Những thánh danh này sẽ được liệt kê 
ở một bảng riêng cùng với ký hiệu đặc 
biệt của chúng.

Xứ sở do 91 Quản Thần trông coi được 
trình bày với tên xưa theo địa lý thời 
Ptolemy. Trong ngoặc đơn là địa danh 
hiện nay theo tìm hiểu của anh em nhà 
Robin và do chính tác giả sách này 
nghiên cứu, bổ sung.

Mười hai chỉ họ Israel được gán vào 
12 phương hướng càn cứ theo nơi trú ngụ 
của chi họ đó; 12 thiên sứ bảo trợ 12 chi 
họ ứng với cung thiên vàn.
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John Dee vẽ trong nhật ký của ông 
một biểu đồ trình bày hình tượng của 
91 Quản Thần trên 4 Watchtowers chính. 
Xem kỹ biểu đồ này, chúng ta thấy có 

12 biến thể so với các hình tượng ở bảng 
trên. Những biến thể này theo đúng cách 
viết tên của Quản Thần.

*27 Doanzin

*28 Lexarph

*29 Comanan

*16 Saxtomp *30 Tabitom

*26 Cralpir

*36 Ambriol

*65 Paraoan (LaxdizD
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Bây giờ dùng thánh danh của 91 Quản 
Thần ghi ở những bảng trên, và dò trên 
các Watchtowers, chúng ta sẽ nhận ra 
chuỗi thứ tự từ 1 — 644 tạo bởi 91 tên 

của 91 Quản Thần. Sau đáy là các 
Watchtowers, và phần định vị của Quản 
Thần trên Watchtowers sẽ được trình 
bày chi tiết sau những Watchtowers.

THỨ Tự CÁC QUẢN THẦN WATCHTOWERS KHÍ

355 400 401 402 366 367 344 345 350 374 375 376

354 404 403 365 368 371 346 349 373 323 324 377

353 356 405 406 369 370 347 348 372 326 325 378

351 352 357 309 312 314 315 407 408 327 328 421

337 338 33Ỡ 310 311 313 299 409 412 410 329 422

343 340 341 391 392 298 295 300 411 413 424 423

303 342 3Ỡ0 389 387 386 297 296 301 425 426 444

304 302 306 307 388 435 436 437 441 427 443 445

453 305 364 308 416 414 438 439 440 442 446 447

454 360 361 363 417 415 429 430 316 317 318 448

358 35Ỡ 362 418 393 428 432 431 321 320 319 379

331 332 41Ỡ 420 394 395 396 433 322 381 380 385

330 333 334 335 336 397 398 399 434 382 383 384

____________

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THỨ Tự CÁC QUẢN THẨN WATCHTOWERS NƯỚC

617 618 1 631 632 633 636 637 838 627 628 629

610 623 622 2 4 834 635 639 626 625 630 14

64 620 621 3 8 7 640 841 842 644 624 13

69 65 66 5 36 37 39 30 643 9 12 11

70 88 67 71 72 40 41 15 21 8 10 455

43 44 49 74 73 42 16 20 50 52 53 56

45 47 48 75 76 28 17 18 18 51 54 55

211 46 96 77 08 23 27 26 456 100 102 105

212 213 95 97 22 24 25 457 99 101 103 104

214 215 85 94 93 462 459 458 29 30 31 34

216 217 86 87 92 461 460 218 224 32 33 35

91 89 88 78 79 220 219 223 57 61 62 63

90 84 83 82 81 80 221 222 58 59 60 190

THỨ Tự CÁC QUẢN THẦN WATCHTOWERS ĐẤT

520 519 546 484 485 470 534 535 536 537 526 527

521 540 545 544 486 471 533 505 506 538 539 528

522 541 542 543 487 472 473 474 475 507 508 529

523 524 483 482 488 489 490 469 476 509 531 530

514 525 477 478 479 480 481 468 511 510 532 565

513 515 516 517 497 483 466 467 582 561 564 566

512 491 492 518 496 484 465 499 498 563 610 567

451 568 493 494 495 550 551 500 501 504 611 612

452 569 574 573 540 559 560 552 502 503 614 613

603 570 571 572 548 547 558 553 554 616 615 575

604 589 591 592 562 585 587 557 555 578 577 576

605 590 593 594 583 584 586 588 558 579 580 581

606 607 608 609 595 590 597 598 599 600 601 602
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THỨ Tự CÁC QUẢN THẨN WATCHTOWERS LỬA

229 228 227 234 233 232 241 290 291 113 114 116

230 231 226 235 239 240 242 289 294 292 115 117

127 225 237 236 244 243 288 253 293 259 258 118

132 128 238 245 274 275 276 254 255 256 257 119

133 131 129 164 278 277 279 246 247 252 251 273

281 130 163 165 134 280 260 248 249 250 272 271

286 282 162 166 135 263 261 262 267 268 269 270

285 287 283 167 168 136 264 120 121 122 148 149

106 284 139 138 137 156 265 266 125 123 151 150

171 107 140 109 155 157 158 159 126 124 152 153

170 172 108 110 111 160 161 142 144 146 154 180

169 173 183 112 187 188 141 143 145 147 179 181

174 175 184 185 186 189 449 450 176 177 178 182

THỨ Tự CÁC QUẢN THẦN BẢNG KẾT HỢP

lỡl 192 193 194 195

196 197 198 199 200

201 202 203 204 205

206 207 208 209 210
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VỊ TRÍ CỦA TÊN 91 QUẢN THAN TRÊN CÁC WATCHTOWERS

Tên của Quản Thần Thứ tự các ô VỊ trí tên Watchtowers
1. Occodon 1 -7 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Nước
2.Pascomb 8 -18 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Nước
3.Valgars 15 - 21 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Nước
4.Doagnis 22 - 28 Bên trái, dưới và bên phải của 

Watchtowers Nước
5-Pacasna 29 - 35 Bên trái, trên và bên phải của 

Watchtowers Nước
6.Dialiva 36 - 42 Bên trái, trên và dưới của 

Watchtowers Nước
7,Samapha 43 - 49 Bên trái, trên và dưới của 

Watchtowers Nước
8.Virochi 50 - 56 Bên phải, trên của Watchtowers 

Nước
9.Andispi 57 - 63 Bên phải, dưới của Watchtowers 

Nước
lO.Thotanf 64 - 70 Bên trái, trên của Watchtowers 

Nước
ll.Axziarg 71 - 77 Bên trái, trên của Watchtowers 

Nước
12.Pothnir 78 - 84 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Nước
13.Lazdixi 85 - 91 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Nước
14.Nocamal 92 - 98 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Nước
lõ.Tiarpax 99 - 105 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Nước
16.Saxtomp 106 - 112 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Nước
17.Vavaamp 113 - 119 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Lửa
18.Zirzird 120 - 126 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Lửa
19.0bmacas 127 - 133 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Lửa
20.Genadol 134 - 140 Bên trái trên và dưới của

Watchtowers Lửa
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21.Aspiaon 141 - 147 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Lửa

22.Zamfres 148 - 154 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Lửa

23.Todnaon 155 - 161 Bên trái, dưới và bên phải của 
Watchtowers Lửa

24.Pristac 162 - 168 Bên trái, trên và dưới của 
Watchtowers Lửa

25.Oddiorg 169 - 175 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Lửa

26.Cralpir 176 - 182 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Lửa

27.Doanzin 183 - 189 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Lửa

28.Lexarph 190 - 196 Góc trái dưới của Watchtowers 
Nước và Bảng Kết Hợp

29.Comanan 197 - 203 Bảng kết hợp
30.Tabitom 204 - 210 Bảng kết hợp
31.Molpand 211 - 217 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Nước
32.Vanarda 218 - 224 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Nước
33.Ponodol 225 - 231 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Lửa
34.Tapamal 232 - 238 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Lửa
35.Gedoons 239 - 245 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Lửa
36.Ambriol 246 - 252 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Lửa
37.Gecaond 253 - 259 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Lửa
38.Laparin 260 - 266 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Lửa
39.Docepax 267 - 273 Ẹên phải, phía trên của 

Watchtowers Lửa
40.Tedoand 274 - 280 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Lửa
41.Vivipos 281 - 287 Bên trái, trên và dưới của 

Watchtowers Lửa
42.Doanamb 288 - 294 Bên phải, phía trên của

Watchtowers Lửa
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43.Tahando 295 - 301 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Nước

44,Nociabi 302 - 308 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Nước

45.Tastoxo 309 - 315 Bên trái, phía trên của 
Watchtowers Nước

46.Cucarpt 316 - 322 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Nước

47,Lauacon 323 - 329 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Nước

48.Sochial 330 - 336 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Nước

49.Sigmorf 337 - 343 Bên trái, phía trên của 
Watchtowers Nước

õO.Aydropt 344 - 350 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Nước

51.Tocarzi 351 - 357 Bên trái, phía trên của 
Watchtowers Nước

52.Nabaomi 358 - 364 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Nước

53.Zafasai 365 - 371 Bên trái, phía trên của 
Watchtowers Nước

54.Yalpamb 372 - 378 Bên phải, phía trên Watchtowers 
Nước

55.Torzoxi 379 - 385 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Nước

56.Abaiond 386 - 392 Bên trái, trên và dưới của 
Watchtowers Nước

57.0magrap 393 - 399 Bên trái, dưới và bên phải của 
Watchtowers Nước

58.Zildron 400 - 406 Bên trái, phía trên của 
Watchtowers Lửa

59.Parziba 407 - 413 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Lửa

60.Totocan 414 - 420 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Lửa

ôl.Chirspa 421 - 427 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Lửa

62.Toantom 428 - 434 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Lửa

63.Vixpalg 435 - 441 Bên phải, phía dưới của
Watchtowers Lửa

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



64.0zidaia 442 - 448 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Lửa

65.Paraoan 449 - 455 PA trên cạnh Watchtowers Lửa
(Mật danh của vị RA trên cạnh Watchtowers Lửa
Quản Thần 92) OA trên cạnh Watchtowers Lửa

N trên cạnh Watchtowers Lửa
65a.Laxsizi 456 - 462 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Nước
66.Calzirg 463 - 469 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Đất
67.Ronoamb 470 - 476 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Đất
68.0niziup 477 - 483 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Đất
69.Zaxanin 484 - 490 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Đất
70.Orcamvair 491 - 497 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Đất
71.Chialps 498 - 504 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Đất
72.Soageel 505 - 511 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Đất
73.Mirzind 512 - 518 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Đất
74.Obuaors 519 - 525 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Đất
75.Ranglam 526 - 532 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Đất
76.Pophamd 533 - 549 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Đâ't
77.Nigrana 540 - 546 Bên trái, phía trên của 

Watchtowers Đất
78.Bazchim 547 - 553 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Đất
79.Saziami 554 - 560 Bên phải, phía dưới của 

Watchtowers Đâ't
8O.Mathula 561 - 567 Bên phải, phía trên của 

Watchtowers Đất
81.0rpanib 568 - 574 Bên trái, phía dưới của 

Watchtowers Đâ't
82.Labnixp 575 - 581 Bên phải, phía dưới của

Watchtowers Đất
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WATCHTOWERS KHÍ 
(THIẾT LẬP LẠI THEO TÊN 91 QUẢN THAN CỦA DEE)

83.Focisni 582 - 588 Bên trái, dưới và bên phải của
Watchtowers Đất

84.Oxlopar 589 - 595 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Đất

85.Vastrim 596 - 602 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Đất

86.0drazti 603 - 609 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Đất

87.Gomziam 610 - 616 Bên phải, phía dưới của 
Watchtowers Đất

88.Taoagla 617 - 623 Bên trái, phía dưới của 
Watchtowers Nước

89.Gemnimb 624 - 630 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Nước

90.Advorpt 631 - 367 Bên trái, trên và bên phải của 
Watchtowers Nước

91,Dozinal 368 - 644 Bên phải, phía trên của 
Watchtowers Nước

Thay tên của các Quản Thần vào các 
Watchtowers trên, chúng ta có được phiên 
bản đã hiệu chỉnh của những Watchtowers.

Các trang sau đây là những 
Watchtowers tiếng Enochian dựa theo 
tên của 91 Quản Thần.

(m) (0> Itl 1» (b) iaì (T> (n) (u) <n)

r z 1 1 a f A y l l p a

a r d z a i d p a L a m

c z o n s a r o Y a u b

T o i 'I' t X 0 p a c o c

s i ft & s o n r b z n h

t m o n d a T d 1 a r 1

o r o 1 b A h o s p 1

c N a b a V 1 X g a z d

o- i ỉ i t T p 1 o a 1

A* b a nì 0 o 0 <1 c u c a

N u o c o T 1 n p r a T

o c n. n m a e ộ t r 0 1

s h ì u 1 r u p m 1 o X

Mâu tự xếp ngược
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WATCHTOWERS NƯỚC
(THIẾT LẬP LẠI THEO TÊN 91 QUẢN THAN CỦA DEE)

T a o A d V p 1 D n 1 m

o a 1 c 0 o r o m 0 b b

T a K c Q n z i n 1 c m

n h o d D 1 a 1 a a 0 c

f a t A X i V V 6 p s N*

s a a 1 2 a a r V r 0 1

m p h a r s 1 E a 1 c h

M a m 8 1 0 i n L i r X

o 1 a a D a g a T a p a

p a L c o i d X p a c n

n d a z N 7. i V a a s a

1 1 d p 0 n 3 d A s p 1

X r 1 n h 1 a r n d 1 L*

CnJ (a) (n) m (a) <b) (i> (t) (o) <m)

* Mâu tự xếp ngược

WATCHTOWERS ĐẤT 
(THIẾT LẬP LẠI THEO TÊN 91 QUẢN THAN CỦA DEE)

(mJ (o) (t) (D (b) (a) (T) (n) (a) (n)

b o a z a R o p h a R a

u N n a X 0 p s o n d n

a 1 g r a n o a m a 8 8

o r p m n 1 n 6 b e a 1

r s o n 1 2 i r 1 e m u

1 z 1 n r c z i a M h 1

M o r d i a 1 h c I c a

R’ o c a m c h 1 a 3 0 m

A* r b i 2 m i Ỉ I p 1 z

o p a a a B a m s m a L

d o 1 o F i n 1 a n b a

r X p a o c 6 i z i X p

a X t i r V a a t r Ỉ m

Mâu tự xếp ngược
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WATCHTOWERS NƯỚC
(THIẾT LẬP LẠI THEO TÊN 91 QUẢN THAN CỦA DEE)

<n) <aJ (n) (T) (a) (b) (il (t) (o) (m)

d 0 D p a T d a n V a a

o 1 o a c e o o b a V a

o 1’ A m n o o c m d n m

a b 1 8 T 0 d 0 c a o p

6 c m I a o n A m ) o X

V a r s G d L b r i a p

0 i p t e a a p D o c e

p s V a c n r z 1 r z a

s ỉ o d a 0 1 n r z f m

d u 1 t T d n a d 1 r e

d ị X o m o n s ỉ o s p

o o D p z i A p a n 1 i

r g 0 a n n p* A’ c r a r

* Mầu tự xếp ngược

BẢNG KẾT HỢP watchtowers thứ 5 
(THIẾT LẬP THEO TÊN 91 QUẢN THAN CỦA DEE)

• Mâu tự xếp ngược

e X a r p

h c o m a

n a n T a

b 1 t o m

Mỗi chữ viết trên các Watchtowers 
là mẫu tự đầu của tên các Quản Thần. 
Watchtowers nào cũng có 2 mẫu tự 
được viết ngược: PA ở Watchtowers 
Lửa; RA ở Watchtowers Đẩ't; OA ở 
Watchtowers Khí, N và L ở Watctowers 
Nước. Mẫu tự L là mẫu tự đầu được 
gắn vào Bảng Hợp Nhâ't để tạo thành

tên của Quản Thần 28 là Lexarph. 
Còn 7 mẫu tự kia (PARAOAN) tạo 
thành mật danh của Quản Thần 92. 
Vị này thô'ng lĩnh 91 Quản Thần kia. 
John Dee viếg rằng PARAOAN là tên 
của Quản Thần 65, nhưng vị này có 
tên là Laxdizi theo sự sắp xếp mẫu 
tự nơi các ô. Như vậy, PARAOAN hợp
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bởi 7 mẫu tự xếp ngược là vị Quản 
Thần chỉ huy 91 Quản Thần kia.

Hai mươi (20) mẫu tự trong ngoặc đơn 
đặt ở hai biên của từng Watchtowers

chính là 20 mẫu tự lập nên bảng Kết 
hợp. Trong biểu đồ gốc của John Dee, 4 
Watchtowers được sắp xếp trên hình 
vuông lớn chia đều ra 4 phần:

Khi Nước

Dất Lừa

Các Watchtowers được phân tích theo 
một thứ tự kỳ bí là 91 + 1 tên của Quản 
Thần. Tuy nhiên, theo Hội Thần Bí Bình 
Minh Vàng thì chỉ có thánh danh Thượng 
Đế được dùng để miêu tả sự cấu tạo các 
Watchtowers. Xem xét theo những 
Watchtowers đã hiệu chỉnh thì thánh 
danh Thượng Đế mà Hội Bình Minh 
Vàng đưa ra có thể được định mẫu tự 
chính xác.

Có 2 phẩm trật Enochian phát sinh 
từ hệ danh Thượng Đế. Một phẩm trật

gồm nhà vua cùng cận thần; một phẩm 
trật gồm các thiên thần dưới quyền trị 
vì của đức vua. Nhà vua và cận thần 
hình thành từ trung tâm của từng 
Watchtowers và Bảng Kết Hợp dưới hình 
thức chữ thập lớn. Còn cư dân thiên thần 
của thiên quốc hình thành bởi các ô tạo 
nên 4 góc với 4 Watchtowers.

Hai bảng sau đây trình bày chi tiết 
về phẩm thiên thần Enochian. Cộng với 
91 + 1 của Quản Thần, tổng số thần 
danh trong ngữ hệ Enochian là 444.

PHẨM TRẬT THIÊN THAN ỨNG VỚI TỪNG WATCHTOWERS

Số 88 Uy Danh Mầu tự Các ô của Watchtowers
thần danh trong thần thánh phát sinh thần danh

1 Đại Vương

1 Người thổi trumpet
5 Hoàng thân
3 Người cầm cờ
6 Trưởng lão

8 Thần danh Kerubic

16 Thiên thần Kerubic
•6 Thần danh Servient

8 8 ô ở giữa dưới dạng hình
xoắn ốc

2 2 ô giữa
2x5 10 ô kề bên 8 ô giữa
3 + 4 + 5 12 ô Linea Spiritus
6 x 7 36 Linea Patris, Filius et

Spiritus
(4x5)+4 16 ô Kerubic; 2 mẫu tự ở

Bảng Kết Hợp; và 4 mẫu 
tự đầu của các chữ thập 
Sephirotic.

4x4x4 16 ô Kerubic
4x(5+6) 40 ô của 4 chữ thập

Sephirotic

r202'
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16
8

16

Thiên thần Servient 4x4x4
Thần danh Cacodemon 4x(5+6)

Cacodemon 4x4x3

64 ô Servient
40 ô của 4 chữ thập 
Sephirtic xếp ngược
32 ô Servient và 8 mẫu tự 
trên Bảng Kết Hợp

444 THẦN DANH TRONG HỆ WATCHTOWERS TIÊNG ENOCHIAN

4 X 88 Thần danh của từng Watchtowers
4 X 22 Quản thần của từng Watchtowers
3 Quản Thần của Bản Hợp Nhất

(+ góc phải bên dưới của Watchtowers Nước)
1 Mật danh từ 4 Watchtowers

444 Thần Danh tiếng Enochian

Mỗi Watchtowers mang một phẩm 
trật gồm 88 thần danh không kể tên 
của Quản Thần ứng với Watchtowers 
đó.

Tám mươi iám (88) thần danh này 
là vâ'n đề trọng yếu trong hê 
Watchtowers tiếng Enochian của Hội 
Thần Bí Bình Minh Vàng. Khi diễn dịch

hệ này, các văn liệu còn giữ đến nay và 
cả những ấn bản gần đây về Hội Bình 
Minh Vàng đều không theo đúng sự 
chuyển ngữ các chữ cái tiếng Enochian 
như hệ Watchtowers ban đầu.

Theo các mẫu tự đã hiệu chỉnh trên 
Watchtowers, những thần danh ứng với 
Watchtowers được ghi lại như sau:

WATCHTOWERS KHÍ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Đại vương (Raphael):
Theo Dee: baTaiVA hoặc BaTaiVh
Theo Hội Bình Minh Vàng: baTaiVAh (Mặt trời)

Năm hoàng thân:

Người thổi trumpet:
Ah

Thứ nhâ’t id (Tinh thần)
Thứ hai on (Khí)
Thứ ba do (Nước)
Thứ tư xp (Đất)
Thứ nàm Ta (Lửa)

Ba người mang cờ hiệu:

Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba

oro 
ibAh 
aospỉ
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Sáu Trưởng Lão:

Thứ nhất hAbioro (sao Hỏa)
Thứ hai Aaoxaif (sao Mộc)
Thứ ba hTnordA (Mặt trăng)
Thứ tư Ahaospi (sao Kim)
Thứ năm hipotga (sao Thổ)
Thứ sáu AVToTar (sao Thủy)

Phần tư ứng với Watchtower

* Mẫu tự xếp ngược

Khí Nước Đất Lửa

Thần danh Kerubic:

Phát động erZla eytpa hcNba hxgzd
Chỉ đạo (rZ)i(la) (yt)l(pa) (cN)a(ba) xg(a)zd

Thiên thần Kerubic:

Khí rZla ytpa cNba xgzd
Nước Zlar tpay Nbac gzdx
Đâ't larZ payt bacN zdxg
Lửa arZl aytp acNb dxgz

Thần danh Servient:

Phát động idoigo ILacza aiaoai aOurrz
Chỉ đạo ardZa paLam o*iiit alOai

Thiên thần Servient:

Khí . czns oYub A*bmo aCca
Nước ToTt PaoC NacO npaT
Đâ't Sias rbnh ocnm otoi
Lửa fmnd diri Shal pmox

Danh Cacodemon:

Phát động ogiodi azcaLl iaoaia zrruOa
Chỉ đạo aZdra maLap tiiiO* iaOla

Cacodemon:

Khí xcz xoY CA*b CaC
Nước aTo aPa oNa onp
Đất rSi rrb moc mot
Lửa pfm pdi aSh apm

WATCHTOWER NƯỚC Ở HƯỚNG TÂY

Đại vương (Gabriel):

Theo Dee: raagios hoặc raagiol
Theo Hội Bình Minh Vàng: raagiosl (Mặt trời)

Người thổi trumpet:
sỉ
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Năm hoàng thân:
Thứ nhất az (Tinh thần)
Thứ hai iv (Khí)
Thứ ba ra (Nước)
Thứ tư ng (Đất)
Thứ năm al (Lửa)

Ba người mang cờ hiệu:
Thứ nhất
Thứ haiarsl
Thứ ba gaich

mph

Sáu Trưởng Lão:
Thứ nhất Israhpm (sao Hỏa)
Thứ haisaiinov (sao Mộc)
Thứ ba lavazrp (Mặt trăng) 
Thứ tư slgaich (sao Kim)
Thứ năm ligdisa (sao Thổ)
Thứ sáusoaiznt (sao Thủy)

Phần tư ứng với Watchtower
Khí Nước Đất Lửa

Thần danh Kerubic:
Phát động eTaAd etDim hMagỉ hnLrx
Chỉ đạo (Ta)O(Ad) (tD)n(im) (Ma)m(gl) nL)i(rx)

Thiên thần Kerubic:
Khí TaAd tDim Magl nLrx
Nước aAdT Dimt aglM Lrxn
Đất AdTa imtD glMa rxnL
Lửa dTaA mtDi IMag xnLr

Thần danh Servient:
Phát động Olgota nelaPr maLadi iaaasd
Chỉ đạo oalco omebb olaaD aTapa

Thiên thần Servient:
Khí Taco inGm paco xPcn
Nước nhdD laoc ndzN Vasa
Đất faAx VssN* iiPo dApi
Lửa Saiz rVoi xrnh rniL*

Danh Cacodemon:
Phát động atoglO rPalen idaLam dsaaai
Chỉ đạo oclao bbemo Daalo apaTa

Cacodemon:
Khí xTa xỉn Cpa CxP
Nước anh ala ond oVa
Đất rfa rVs miỉ mdA
Lửa pSa prV axr arn

* Mẫu tự xếp ngược
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WATCHTOWERS ĐẤT Ở HƯỚNG BAC

Đại vương (Auriel):
Theo Dee: Czhhca hoặc iCzhhcl
Theo Hội Bình Minh Vàng: iCzhhcal (Mặt trời)
Người thổi trumpet: 
aỉ
Năm hoàng thân:
Thứ nhất dr (Tinh thần)
Thứ hai zi (Khí)
Thứ ba iC (Nước)
Thứ tư ii (Đất)
Thứ năm mm (Lửa)
Ba người mang cờ hiệu: 
Thứ nhất MOr
Thứ hai dial
Thứ ba hCtGa
Sáu Trưởng Lão:
Thứ nhất laidrOM (sao Hỏa)
Thứ hai aCzinoR (sao Mộc)
Thứ ba IzinoPo (Mặt tràng)
Thứ tư alhCtGa (sao Kim)
Thứ năm Ihiansa (sao Thổ)
Thứ sáu acmBicV (sao Thủy)

Phần tư ứng với Watchtower
Khí Nước Đất Lửa

Thần danh Kerubic:
Phát động abOZa aphRa pR*Oam piaom
Chỉ đạo (bO)a(Za) (ph)a(Ra) (R*O)c(am) (ia)s(om)

Thiên thần Kerubic:
Khí bOZa phRa R*Oam iaom
Nước OZab hRap OamR* aomi
Đất ZabO Raph amR*O omia
Lửa abOZ aphR mR*Oa miao

Thần danh Servient:
Phát động angpOi anaeeM cbalpt spmnir
Chỉ đạo uNnax Sondn A*rbiz ilpiz

Thiên thần Servient:
Khí aira amgg Opna mSaL
Nước ormn gbal dÓof iaba
Đâ't rsni rlmu rxao izxp
Lửa iznr iahl axir stim
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Danh Cacodemon:
Phát động 
Chỉ đạo

iOpgna 
xanNu

Meeana 
ndnoS

tplabc 
zibrA*

rinmps 
zipli

Các Cacodemon:
Khí mai am rOp rms
Nước oor ogb adò aia
Đất Crs Crl xrx xiz
Lửa hiz hia eax est

* Mẫu tự xếp ngược

WATCHTOWERS LỬA Ở HƯỚNG NAM

Đại vương (Michael):
Theo Dee: edLprna hoặc edLprna
Theo Hội Bình Minh Vàng: edLprnaa (Mặt trời)
Người thổi trumpet: 
aa
Năm hoàng thân:
Thứ nhâ't tG (Tinh thần)
Thứ hai on (Khí)
Thứ ba bD (Nước)
Thứ tư Zi (Đâ't)
Thứ năm oc (Lửa)
Ba người mang cờ hiệu:
Thứ nhất OĨP
Thứ hai teaa
Thứ ba pDoce
Sáu Trưởng Lão:
Thứ nhất aaetPio (sao Hỏa)
Thứ hai adoeoeT (sao Mộc)
Thứ ba aLndOod (Mặt trăng)
Thứ tư aapDoce (sao Kim)
Thứ năm arinnAP*  (sao Thổ)
Thứ sáu anodoin (sao Thủy)

Phần tư ứng với Watchtower
Khí Nước Dất Lửa

Thần danh Kerubic:
Phát động adopa aanaa ppsac pZiZa
Chỉ đạo (do)n(pa) (an)V(aa) (ps)v(ac) Zi)r(Za)

Thiên thần Kerubic:
Khí dopa anaa psac Zi Za
Nước opad naaa sacp iZaZ
Đất pado aaan acps ZaZi
Lửa adop aana cpsa aZiZ
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Thần danh Servient:
Evoke noalmr Vadali volxDo rzionr
Command oloaG obava Sioda nrzfm

Thiên thần Servient:
Khí OPmn Gmnm datT adre
Nước absT ecop diom sisp
Đất scia Amox Oopz pali
Lửa VasG brap rgan A*Car

Danh Cacodemon:
Phát động rmlaon iladaV oDxlov rnoizr
Chỉ đạo Gaolo avabo adoiS mfzrn

Cacodemon:
Khí mOP mGm rda rad
Nước oab oec adi asi
Đất CSC cAm xOo xpa
Lửa hVa hbr erg eA*C

* Mâu tự xếp ngược

Phương cách để phát sinh nhiều thần cho thấy cách trích dẫn 11 loại thần
danh trên từng Watchtowers có thể được danh ở Watchtowers Hướng Đông tức là
trình bày bằng việc phân tích tỉ mỉ một Watchtowers Khí.
Watchtowers. Sự diễn giải sau đây sẽ

* Đại Vương
Chữ mang nghĩa Đại Vương hợp bởi 

một vòng xoắn có 8 mẫu tự ở ngay giữa 
các Watchtowers. Mẫu tự đầu đứng bên 
trái, rồi từ mẫu tự này xoáy dần vào

trong theo chiều kim đồng hồ. Hai mẫu 
tự chót của danh từ này là hai mẫu tự 
trung tâm của Watchtowers.

Đại Vương: baTaiVah
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* Người thổi trumpet
Danh từ này hợp bởi 2 mẫu tự ở giữa 

các Watchtowers. Đây cũng là 2 mẫu tự 
chót của chữ Đại Vương nên nó còn hàm 
nghĩa là loan báo Vua ngự triều. Thần 

danh này không có trong sách của Hội 
Thần Bí Bình Minh Vàng, nhưng Kelley 
nhận được trong giấc mơ của ông vào 
hôm 20/6/1584.

Người thổi trumpet: Ah

* Hoàng thân
Có 5 thần danh Hoàng Thân, mỗi 

danh gồm 2 mẫu tự. Những thần danh 
này do Kelley nhận được trong giấc mơ 
của ông 20/6/1584 chứ không có trong 
văn phẩm của Hội Bình Minh Vàng. 

Năm Hoàng Thân cầm vạt sau hoàng 
bào của Đại Vương. Chính vì thế, 5 thần 
danh này là 10 ô mẫu tự vây quanh các 
ô mẫu tự của thần danh Đại Vương.

Hoàng Thân: id, on, do, xp, Ta

o n

d d
ỉ 0

a X
T p

Ạ
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* Người mang cờ hiệu
Có 3 thần danh này nơi mỗi 

Watchtowers, và lần lượt chúng gồm 3,4 
và 5 mẫu tự. Mười hai (12) mẫu tự này 
phát sinh từ hàng ngang giữa

Watchtowers và thường được gọi là Lineas 
Sporitus (Đường Tinh Thần). Ba (3) thần 
danh này được đọc từ trái qua phải.

Người mang cờ hiệu: oro, ibAh, aospi

o r o ì b A h a 0 s p i

* Trưởng Lão
Có 6 thần danh này, mỗi danh gồm 7 

mẫu tự phát sinh từ 3 hàng: hàng ngang 
chính giữa và 3 hàng dọc giữa các 
Watchtowers. Sáu (6) danh từ này bắt đầu 
ở giữa Watchtowers rồi đọc sang hai bên, 
đọc ngược lên và xuôi xuống. Mỗi thần

danh ứng với 1 hành tinh. Thần danh 
Đại Vương tượng trưng cho hành tinh thứ
7 là Mặt trời (theo thuyết địa tâm).

Thần danh “Trưởng Lão”: hAbioro, 
Aaoxaif, hTnord A, Ahaospi, hipotga, 
AvToTar.

f A
1 d
a r
X 0
0 n
a T

o r o 1 b A h a o 8 p 1
V 1
T p
o 0
T t
a g
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* Thần danh Kerubic
Thần danh Kerubic gồm 2 bộ, mỗi 

bộ 4 danh từ. Chúng được hình thành 
từ hàng ngang thứ nhâ't và hàng ngang 
thứ 8 của Watchtower tính từ trên 
xuô'ng. Năm mẫu tự đầu và 5 mẫu tự 
cuô'i ỏ mỗi hàng ngang được gắn với 
mẫu tự đứng thẳng với hàng đó nhưng 
ở bên ngoài Watchtower. Sự gắn kết 
này tạo nên chữ thập phân ra 4 phần 
ứng với Watchtower.

Trường hợp Watchtower Khí, hai mẫu 
tự của Bảng Kết Hợp đứng thẳng với 
hàng thứ nhất và hàng thứ 8 là mẫu tự 
“e” (từ chữ exarp) và mẫu tự “h” (từ chữ 
hComa). Mẫu tự e là tiếp đầu ngữ cho 
nhóm gồm mẫu tự 1, 2, 4, 5; cũng như 
cho nhóm gồm mẫu tự 8,9,10 và 12 ở 
hàng ngang thứ nhâ't.

Mẫu tự h là tiếp đầu ngữ cho nhóm 
gồm mẫu tự 1,2,4 và 5; cũng như cho nhóm 
gồm mẫu tự 8,9,10 và 12 ở hàng ngang 
thứ tám. Sự kết hợp này tạo nên 4 Thần 
Danh Kerubic mang nghĩa “phát động”.

Bộ 4 danh từ thứ hai được lập bởi 5 
mẫu tự đầu và 5 mẫu cuối ở hàng ngang 
thứ nhất và thứ tám của Watchtower Khí. 
Mẫu tự 3 và 10 ở mỗi hàng là điểm chính 
của các thần danh này tương tự như mẫu 
tự ở Bảng Kết Hợp là lực chi phôi các 
tên thuộc bộ thứ nhất. Thần danh thuộc 
bộ thứ hai mang nghĩa “chỉ đạo”.

22 mẫu tự hình thành 8 Thần Danh 
Kerubic

erzla, eytpa, hcNba, hxgzd
rZila, ytlpa, cNaba, xgazd

* Thiên thần Kerubỉc

Mười sáu (16) tên của Thiên Thần 
Kerubic phát sinh từ hàng ngang thứ 
nhất và thứ tám tính từ trên xuống của 
các Watchtower. Các ô 1,2,4 và 5, cùng 
các ô 8,9,11 và 12 ở mỗi hàng tạo thành 
tên của 4 Thiên Thần Kerubic, mỗi tên

có 4 mẫu tự. Lần lượt 4 mẫu tự này 
thay đổi thứ tự 3 lần để tạo nên 16 tổ 
hợp tên của Thiên Thần Kerubic.

Thiên Thần Kerubic: rZla, Zlar, larZ, 
arZl, Ytpa, tpay, payt, aytp, CNba, Nbac, 
bacN, acNb
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* Thần Danh Servient
Tám (8) Thần Danh Servient phát 

sinh từ 4 Thánh Giá Sephirotic, Mỗi 
Thánh Giá có 10 ô và nằm ở 4 góc của 
Watchtower. Mỗi hình Thánh Giá này 
gồm 6 ô dọc và 5 ô ngang, tạo thành 4 
thần danh theo chiều ngang, mỗi danh

có 5 mẫu tự (mang nghĩa “chỉ đạo”) và 4 
thần danh theo chiều dọc, mỗi danh có 
6 mẫu tự (mang nghĩa “phát động”).

Thần Danh Servien: Idoigo, Ilacza, 
aiaoai, aOurrz, ardZa, palam, Oiiit, 
alOai.

i 1

a r d z a p a L a m

o a

i c

g z

o a

a a

O‘ i i i t a 1 o a i

a u

o r

a r

i z
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* Thiên thần Servient
Tên của 16 Thiên Thần Servient hình 

thành từ 8 ô mẫu tự dọc hai bên Thánh 
Giá Sephirotic. Bốh nhóm mẫu tự theo 
chiều ngang tạo nên 16 tên của Thiên 
Thần Servient như sau:

czna, ToTt, Sias, fmnd 
oYub, PaoC, rbnh, diri 
Abmo, NacO, ocnm, Shal 
ACca, npaT, otoi, pmox

c z n s 0 Y u b
T o T t p a 0 c
s i a s r b n h
f m n d d 1 r 1

A* b m 0 a c c a
N a c o n p a T
o c n m o t o 1
s h a 1 p m o X

* Thần Danh Cadodemon (Ác Ma)’
Tám Thần Danh Cacodemon phát 

sinh đúng như cách phát sinh Thần 
Danh Servient, nhưng điểm khác biệt 
là các danh này được theo chiều ngược 
lại, tức là từ ô dưới cùng ngược lên ô 
trên cùng và từ ô phải sang ô trái trên 
hình Thánh Giá Sephirotic. Những

Thần Danh này không có trong sách 
của Hội Thần Bí Bình Minh Vàng, chỉ 
xuâ't hiện trong những ghi chép của 
John Dee.

Thần Danh Cacodemon: ogiodi, 
azcaLi, iaoaia, zrruOa, aZdra, maLap, 
TiiiO, iaOLa

í 1
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* Cacodemon (Ác Ma)
Tên của 16 Cacodemon hình thành 

từ 2 mẫu tự đầu của các tên Thiên Thần 
Servient và tiếp đầu ngữ là mẫu tự ỏ 
Bảng Kê't Hợp được ghi ở ngoài 
Watchtower và thẳng với từng hàng liên 
quan. Như vậy mỗi danh Cacodemon có 
3 mẫu tự. Những danh này không có 
trong văn phẩm của Hội Bình Minh Vàng

nhưng xuâ't phát từ những nghiên cứu 
của John Dee.

Danh Cacodemon:
XCZ, aTo, rSi, pfm
xOy, aPa, rrb,pdi

\ cAb, oNa, moc, aSh
CaC, nnp, mot, apm

c z o Y (x)

T o p a (a)

s i r b (rì

f m d i (p)

A* b a c (C)
N a n p (o)

o c o t (m)

s h p m (a)

Mỗi Watchtower được chia làm 4 phần 
hàm chứa năng lực và hiệu lực. Sự chia 
Watchtower dựa theo thứ tự các yếu tô'

cá'u thành vũ trụ. Trong ngôn ngữ 
Enochian, thứ tự này là: Khí, Nước, Đất 
và Lửa, được minh họa như sau:

THỨ Tự CÁC YẾU TỐ TRÊN WATCHTOWER

Khí Nước

Đất Lửa
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Đây cũng là cách sáp đát 4 
Watchtower trên hình Thánh Giá Lớn 
ở giữa Bảng Kết Hợp. Thứ tự các yếu tô' 
là cơ sở cho những biểu tượng nghi lễ 
trong đền thờ của Hội Bình Minh Vàng, 
thứ tự các yếu tô' Khí, Nước, Đất và Lửa 
trong tiếng Eniochian được xem là xuâ't 
phát từ 3 nguồn sau:

• Phái Pythagoras khi mô tả sự 
hình thành vũ trụ đã phát biểu 
rằng Lửa sinh Khí, Khí sinh Nước, 
Nước sinh Đất, Đâ't sinh Lửa. 
Ngoại trừ yếu tô' Lửa khởi đầu, còn 
thứ tự yếu tô' giông như thứ tự 
trong tiếng Enochian.

• Sách Zohar mô tả biểu đồ Cây Sự 
Sống theo phương vị đã gán 4 yếu 
tô' cho sự chuyển động của Mặt Trời 
(theo thuyết địa tâm xa xưa). Nếu 
4 yếu tô' huyền học được đặt thứ tự 
dạng chu kỳ từ bình minh đến giữa 

khuya thì thứ từ Enochian như sau: 
Bình minh (hướng đông - Khí); 
Giữa trưa (hướng nam - Nước); 
hoàng hôn (hướng Tây - Đất); giữa 
đêm (hướng Bắc - Lửa). Lưu ý rằng 
đây không phải là thứ tự phương 
vị mà Hội Bình Minh Vàng đưa ra.

• 4 tầng vũ trụ theo quan điểm của 
phái Pythagoras và các nhà huyền 
học thời Phục Hưng đều tương ứng 
với thứ tự các yếu tô' trong tiếng 
Enochian như sau: bầu trời bên trên 
(Khí); nước từ trời đổ xuông phủ mặt 
đất (Nước); mặt đâ't bên dưới (Đất), 
và lửa ngầm ở tâm Trái Đất (Lửa).

Mỗi phần chia của Watchtower có 3 
mức khả năng của Thiên Thần Kerubic, 
Thiên Thần Servient và Cacodemon.

Bảng sau đây trình bày chi tiết về 
khả năng và hiệu lực nói trên theo đúng 
ghi chép của John Dee.
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Dee đón nhận mã sô' thần tiên hôm 
18/4/1587, và lập bảng trị sô' thay cho 
624 mẫu tự ở các Watchtower tiếng 
Enochian (khổng kể 20 mẫu tự của Bảng 
Kết Hợp). Thiên sứ trong giấc mơ của 
John Dee còn giải thích rằng nếu một 
sô' nào đó trong dãy sô' từ 1 - 624 xuất 
hiện trong lời truyền đạt thay bằng con 
sô'. Sự sắp xếp các Watchtower sẽ trình 
bày chi tiết về thứ tự mã sô' này, và 

thứ tự này mở rộng cho cả 20 ô của Bảng 
kết hợp.

Những bảng sau đây sẽ trình bày các 
ô mang sô' của Watchtower và sự thay 
bằng chữ cái Enochian bằng dây sô'.

Lây 1 thí dụ. Sô' 39 tương ứng với 
mẫu tự “a" trong tiếng Enochian, còn sô' 
39 tương ứng với mẫu tự “1”. Như vậy, 
cặp sô' 93 và 39 có thể ứng với chữ “al” 
trong tiếng Enochian.

WATCHTOWER KHÍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

160 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

103 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

_________
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WATCHTOWER NƯỚC

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

22Ỡ 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

253 254 255 256 257 258 259 260 261 202 263 264

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
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WATCHTOWER LỬA

325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384

397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480

493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504

517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528

541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552

565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576

589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

_____________
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BẢNG KẾT HỢP

625 626 627 628 62Ỡ

630 631 632 633 634

635 636 637 638 639

640 641 642 643 644

KÝ HIỆU MẪU Tự - SỐ TRÊN WATCHTOWER

SỐ Mầu tự 
tương ứng

SỐ Mẫu tự 
tương ứng

SỐ Mẫu tự 
tương ứng

1 r 21 D 41 0
2 z 22 n 42 0
3 i 23 i 43 r
4 1 24 m 44 0
4 a 25 a 45 m
6 f 26 r 4Q e
7 A 27 d 47 b
8 y 28 z 48 b
9 t 29 a 49 c
10 1 30 i 50 z
11 p 31 d 51 0
12 a 32 p 52 n
13 T 33 a 53 s
14 a 34 L 54 a
15 0 35 a 55 r
16 A 36 m 56 0
17 d 37 0 57 Y
18 V 38 a 58 a
19 p 39 1 59 u
20 t 40 c 60 b
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61 T 92 1 123 0
62 a 93 a 124 n

63 g 94 a 125 d

64 c 95 0 126 a

65 0 96 c 127 T

66 n 97 s 128 d

67 z 98 i 129 i

68 i 99 g 130 a

69 n 100 a 131 r

70 1 101 s 132 i

71 G 102 0 133 s
72 m 103 n 134 a

73 T 104 r 135 a

74 0 105 b 136 i

75 i 106 z 137 z

76 T 107 n 138 a

77 t 108 h 139 a

78 X 109 f 140 r

79 0 110 a 141 V

80 p 111 t 142 r

81 a 112 A 143 0

82 c 113 X 144 i

83 0 114 i 145 0

84 c 115 V 146 r

85 n 116 V 147 0

86 h 117 s 148 i

87 0 118 p 149 b

88 d 119 s 150 A

89 D 120 N* 151 h

90 i 121 f 152 a

91 a 122 m 153 0
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154 s 185 1 216 a

155 p 186 0 217 A*

156 i 187 i 218 b

157 m 188 n 219 a

158 p 189 L 220 m

159 h 190 i 221 0

160 a 191 r 222 0

161 r 192 X 223 0

162 s 193 0* 224 a

163 1 194 i 225 c
164 g 195 i 226 u
165 a 196 i 227 c

166 i 197 t 228 a
167 c 198 T 229 p
168 h 199 p 230 a
169 c 200 a 231 L
170 N 201 1 232 c
171 a 202 0 233 0
172 b 203 a 234 i
173 a 204 i 235 d
174 V 205 0 236 X
175 i 206 1 237 p
176 X 207 a 238 a
177 g 208 a 239 c
178 a 209 D 240 n
179 z 210 a 241 N
180 d 211 g 242 a
181 M 212 a 243 0
182 a 213 T 244 c
183 m 214 a 245 0
184 g 215 p 246 T
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247 t 278 i 309 n

248 n 279 d 310 d

249 p 280 p 311 i

250 r 281 0 312 L*

251 a 282 n 313 b

252 T 283 s 314 0

253 n 284 d 315 a

254 d 285 A 316 z

255 a 286 s 317 a

256 z 287 p 318 R

257 N 288 i 319 0

258 z 289 s 320 p

259 i 290 h 321 h

260 V 291 i 322 a

261 a 292 a 323 R

262 a 293 1 324 a

263 s 294 r 325 d

264 a 295 a 326 0

265 0 296 p 327 n

266 c 297 m 328 p

267 a 298 z 329 a

268 n 299 0 330 T

269 m 300 X 331 d

270 a 301 X 332 a

271 g 302 r 333 n

272 0 303 i 334 V

273 t 304 n 335 a

274 r 305 h 336 a

275 0 306 t 337 u

276 i 307 a 338 N

277 ỉ 308 r 339 n

'223
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340 a 371 g 402 e

341 X 372 g 403 d
342 0 373 0 404 e

343 p 374 p 405 c

344 s 375 a 406 a
345 0 376 m 407 0
346 n 377 n 408 p
347 d 378 0 409 r
348 n 379 0 410 s
349 0 380 G 411 0
350 1 381 m 412 n
351 0 382 d 413 i
352 a 383 n 414 z
353 G 384 m 415 i
354 e 385 0 416 r
355 0 386 r 417 1
356 0 387 p 418 e
357 b 388 m 419 m
358 a 389 n 420 u
359 V 390 i 421 s
360 a 391 n 422 c
361 a 392 g 423 m
362 i 393 b 424 i
363 g 394 e 425 a
364 r 395 a 426 0
365 a 396 1 427 n
366 n 397 a 428 A
367 0 398 b 429 m
368 a 399 1 430 1
369 m 400 s 431 0
370 a 401 T 432 X
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433 i 464 h 495 V
434 z 465 c 496 a

435 i 466 t 497 c

436 n 467 G 498 n

437 r 468 a 499 r

438 c 469 0 500 z

439 z 470 i 501 i

440 i 471 p 502 r

441 a 472 t 503 z

442 M 473 e 504 a

443 h 474 a 505 A*

444 1 475 a 506 r

445 V 476 p 507 b

446 a 477 D 508 i

447 r 478 0 509 z

448 s 479 c 510 m

449 G 480 e 511 i

450 d 481 R* 512 i

451 L 482 0 513 1

452 b 483 c 514 p

453 r 484 a 515 i

454 ỉ 485 m 516 z

455 a 486 c 517 s

456 p 487 h 518 i

457 M 488 i 519 0

458 0 489 a 520 d

459 r 490 s 521 a

460 d 491 0 522
X

0

461 i 492 m 523 i

462 a 493 p 524 n

463 1 494 s 525 r

225'
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526 X 557 F 588 p
527 f 558 i 589 0

528 m 559 n 590 0

529 0 560 i 591 D

530 p 561 a 592 p
531 a 562 n 593 z

532 n 563 b 594 i

533 a 564 a 595 A

534 B 565 d 596 p
535 a 566 i 597 a

536 m 567 X 598 n
537 s 568 0 599 1
538 m 569 m 600 i

539 a 570 0 601 a
540 L 571 n 602 X
541 d 572 s 603 t
542 a 573 i 604 i
543 1 574 0 605 r
544 t 575 s 606 V
545 T 576 p 607 a
546 d 577 r 608 s
547 n 578 X 609 t
548 a 579 p 610 r
549 d 580 a 611 i
550 i 581 0 612 m
551 r 582 c 613 r
552 e 583 s 614 g
553 d 584 i 615 0
554 0 585 z 616 a
555 1 586 i 617 n
556 0 587 X 618 n
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619 p* 628 r 637 n

620 A* 629 p 638 T

621 c 630 h 639 a

622 r 631 c 640 b

623 a 632 0 641 i

624 r 633 m 642 t

625 e 634 a 643 0

626 X 635 n 644 m

627 a 636 a
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PHỤ LỤC

NHŨNG HỆ THÔNG LÊN QUAN ĐÊN TÍÊNG ENOCHIAN 
DO s. L. MACGREGOR MATHERS VÀ 

ALEISTER CROWLEY BIÊN SOẠN

Mathers và Crowley đều không hiệu 
chỉnh mẫu tự Enochian ở các Watchtower 
nhưng họ có chìa khóa cần thiết để 
nghiên cứu sâu hơn tiếng Enochian vì 
cả hai cùng biết về 91 Quản Thần và 
hình tượng của các vị này trên 
Watchtower.

Mathers khai triểu một hệ thống 
định sô' cho tiếng Enochian khác với 
hệ thông của John Dee, vì Mathers chỉ 
dùng 16 mẫu tự Enochian. Hệ thô'ng 
định số của Hội Thần Bí Bình Minh 
Vàng phát sinh từ sự tương quan giữa 

Geomancy và tiếng Enochian. Geomancy 
là thuật bói dựa theo những hình vạch 
ngẫu nhiên trên mặt đâ't hoặc hợp bởi 
nắm đất ném trên một bề mặt nào đó. 
Mathers đã rút ra được sự tương quan 
giữa tiếng Enochian và Geomancy từ 
cuo'n Treatise on Angel Magic (Luận Đề 
Về Thần Thuật) của Tiến sĩ Rudd, đặc 
biệt là từ chương The Characters of the 
Sixteen Figures of Geomancy Expresses 
in the Great and Lesson Geomancy (Diễn 
Đạt Trong Những Ổ Lớn Và Nhỏ ở 
Bảng Thánh Danh).

TƯƠNG QUAN GIỮA GEOMANCY VÀ TIÊNG ENOCHIAN

Mẫu tự Enochian Hình Geomancy

B Chàng trai

A Sự mất mát

s Màu trắng

p Dân chúng

L Đường lối

G Tài sản lớn

z Tài sản nhỏ

E Sự liên kết

0 Thiếu nữ

N Màu đỏ

I (J, Y)

U(V)

Sự đạt được

Nhà tù
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M Sự phiền muộn

R Tiếng cười

T Đầu rồng

F Đuôi rồng

Khi diễn giải hình Geomancy ứng 
với mẫu tự tiếng Enochian, Mathers 
hoán đổi 2 mẫu tự là Fam (S) và Graph 
(E). Tiến sĩ Rudd gắn Fam với Albus 
(màu trắng và Graph với Conjunctio (Sự 
liên kết). Mathers đảo ngược sự gán 
kết trên.

Crowley đưa 2 mẫu tự Fam và Graph 
trở lại thứ tự của Rudd, và khi nghiên 
cứu về 30 Aires (tầng) của vũ trụ, ông 
mở rộng hệ thông định số để bao hàm 
cả 21 mẫu tự tiếng Enochian. Hai hệ 
định sô' của Mathers và Crowley cùng 
với hệ định sô' kép của John Dee được 
trình bày nơi bảng sau:

BỐN HỆ MÃ SỐ CHO CHỮ CÁI ENOCHIAN

Theo Theo Dee
Chữ cái Mathers Crowley Số theo hàng số cộng

A 6 6 1 1

B 5 5 2 2

G 9 9 3 3
D — 4 hoặc 31 4 4

E 7 10 5 5

F 300 300 6 6
z 1 1 7 7
H — 1 8 8

I, J, Y 60 60 1 10

c, K — 300 2 20
L 40 40 3 30
M 90 90 4 40
N 50 50 5 50
X — 400 6 60
0 30 30 7 70
p 8 8 8 80

Q — 40 9 90
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R 100 100 1 100

s 10 7 2 200

T 400 400 3 300

u, V, w 70 70 4 400

Áp dụng 4 hệ mã số trên cho chữ COR (tiếng Enochian là “số”) chúng ta lần lượt 
có các trị sô’ cho chữ đó như sau:

• Theo hệ của Mathers:
COR = 130 (vì c = 0; 0= 30; R = 100)
• Theo hệ của Crowley
COR = 430 (vì c = 300; 0= 30; R = 100)
• Theo hệ chữ sô' của Dee:
COR = 271 (vì c = 2; 0= 7; R = 1)
• Theo hệ cộng sô' của Dee:
COR = 190 (vì c = 20; 0= 70; R = 100)

Hệ chữ cái Enochian là cốt lõi trong 
huyền học của Hội Thần Bí Bình Minh 
Vàng. Các bảng sau đây sẽ trình bày 

các thần lực ứng với hệ chữ cái Enochia 
theo quan điểm của Hội Bình Minh Vàng, 
và sự mở rộng thêm của Crowley.
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CHÌH KHÓRĨHIĨMlííl HUI

TAROT _
NGUỒN GÔC

* 300 CN - Niên đại ra đời của cuôn 
Sepher Yetzirah (Lập Thư). Đây là sách 
huyền học Do Thái cổ, trong đó có đầy 
đủ chi tiết về những kỳ bí Chiêm tinh 
học ứng với hệ chữ cái tiếng Hebrew. 
Các ký hiệu này là nền tảng cho bộ bài 
Tarot thần bí của Mathers.
* 1367 - Sự cấm chơi bài Tarot được ghi 
trong bộ luật Beru. Văn liệu xưa nhát 
về bài Tarot còn lưu đến nay xuất hiện 
trong văn kiện pháp lý cấm bài Tarot.

Nếu bài Tarot bị cấm năm 1367 thì 
nó phải có trước đó. Tuy nhiên, bài Tarut 
không thể xuất hiện ở Ai Cập cổ đại vì 
nó được xem là “mới nhâ't” trong các 
thuật bối do con người sáng tạo.

Paul Foster Case cho rằng bài Tarot 
xuất hiện khoảng năm 1200 sau CN ở 
thành phố Fez, Marôc, nhưng không có 
cứ liệu nào minh chứng cho tuyên bô' 
này. Điều chứng ta khẳng định từ những 
cứ liệu hiện có là bài Tarot xuất hiện ở 
châu Âu khoảng năm 1300.
* 1392 - Jacquemin Gringonneus làm 3 
bộ bài Tarot cho vua Charles VI nước 
Pháp. Những phần còn lại của 3 bộ bài 
này tạo thành sử liệu xưa nhất về bài 
Tarot.

* 1450 - Bài Tarot của 2 dòng họ 
Visconti và Sforza được phép phổ biến ở 
Milan vào giữa thế kỷ 15. Những phần 

còn lại từ các bộ bài này được xem là 
một trong những mẫu đầu tiên cho bài 
Tarot 78 lá hiện nay.
* 1500 - Danh mục xa xưa nhất về Major 
Arcana mà chúng ta biết hiện nay được 
ghi trong bản văn Latin tựa đề là 
Sermonies de Ludo Cunals (Những bài 
Giảng Của Ludo Cumalis).
* 1540 - Luận thuyết đầu tiên về thuật 
bói bài Tarot được in ở Italy trong tác 
phẩm Le Sorti của Marcolins.
* 1612 - Bài Tarot kỳ bí lần đầu tiên đề 
cáp tới trong cuô'n The Fame and 
Confession of the Rosicrucious (Tiếng 
Tăm và Sự Tuyên Tín Của Các 
Rosicrucian), một cuôn sách nói về Hội 
Thần Bí Rosicrucian ở châu Âu. Phần 
liên quan tới bài Tarot có tựa là ROTA 
trong đó mô tả bài Tarot là một công 
cụ cho ra những thông tin về quá khứ, 
hiện tại và tương lai.
* 1781 - Sự gắn kết bài Tarot với Ai 
Cập được Court de Gebelin trình bày 
trong bộ bách khoa từ điển có tựa là Le 
Moude Primitis (Thế Giới Nguyên Thủy). 
Cuo'n “Book of Thoth” bằng chữ Ai Cập 
tượng hình được Gelelin khẳng định là 
bộ bài Tarot nguyên thủy có từ thời Ai 
Cập cổ đại. Thuyết của Gebelin được 
Etteilla khai triển vào cuô'i thế kỷ 18. 
Những nỗ lực này làm mờ đi lịch sử, 
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nguồn gốc và cấu trúc đích thực của bài 
Tarot mãi cho tới nay đến độ nhiều bộ 
bài Tarot Ai Cập giả mạo được làm ra 
để biện minh cho nguồn gốc Ai Cập của 
bài Tarot.
* 1785 - 1791 - Etteilla, nhà huyền học 
người Pháp, chịu ảnh hưởng thuyết của 
Court de Gebelin về nguồn gốc Ai Cập 
của bài Tarot. Ỏng viết một loạt sách 
về từ ngữ thần bí cho bài Tarot. Những 
định nghĩa của Etteilla không là nguồn 
gô'c của tự điển thuật ngữ chiêm đoán 
của Mathers, nhưng chính quan điểm của 
Etteilla xem bài Tarot là Book of Thoth 
(Sách Về Thần Thoth) mới là sự thúc 
đẩy Crowley viết và ấn hành cuô'n Book 
of Thoth 160 năm sau đó.
* 1856 - Sự liên quan giữa huyền học và 
bài Tarot được Eliphas Levi trình bày 
trong tác phẩm của ông mang tựa là 
Dogme et Rituel de la Haute Magie (Triết 
Thuyết và Nghi Thức Của Thần Bí Siêu 
Việt). Đây là mẫu mà S.L. Gregor 
Mathers dựa vào để hình thành bộ bài 
Tarot của Hội Thần Bí Bình Minh Vàng. 
*1887 - Cùng với việc thành lập Hội 
Thần Bí Bình Minh Vàng, Mathers ghi 
những ký hiệu thần bí của bài Tarot 
trong bản thảo cuô”n Book T.
* 1889 - Papus (Gerald Encausse) ân 
hành cuốh The Tarot of the Bohemians 
(Bài Tarot Của Người Bôhêmiêng). 
Trong sách này Papus trình bày nhiều 
chi tiết chưa đúng về bài Tarot dựa theo 
những biểu tượng huyền học mà Eliphas 
Levi đưa ra trong cuôn Thần Bí Siêu 
Việt.
* 1909 - Trong cuo'n Liber 777, Aleister 
Crowley trình bày chi tiết về thứ tự bí 
ẩn của bài Tarot mà trước đây Mathers 
đã phát hiện. Crowley còn ấn hành tạp 
chí huyền học có tên là The Equinox và 
đưa thông tin về thứ tự bí ẩn này trong 
giai đoạn từ 1909 - 1914 (đặc biệt là 

trên Quinox 1:8). Một tác giả với bút 
danh là V.N. cùng thời gian này đã trình 
bày các ký hiệu của bài Tarot Hội Bình 
Minh Vàng trên tạp chí tiếng Anh, The 
Occult Review, số ra tháng 5/1910.
*1910 - Arthur Edward Waite â'n hành 
cuốn The Pictorial Key to the Tarot (Chú 
Giải Bài Tarot Bằng Hình Ảnh), nhưng 
ông không trình bày cặn kẽ về bài Tarot 
huyền bí của Hội Bình Minh Vàng.
* 1920 - Trong nhiều bài báo đăng trên 
tạp chí AZOTH, Paul Foster Case luận 
giải bài Tarot theo quan điểm của Hội 
Bình Minh Vàng. Khoảng năm 1920, 
Case tuyên bố phát hiện thứ tự kỳ bí 
của bài Tarot nhờ những tác phẩm của 
Eliphas Levi.
*1937 - Israel Regardie đưa những thuyết 
giảng của Hội Thần Bí Bình Minh Vàng, 
kể cả cuô’n Book T vào bộ sách 4 cuô’n 
của ông mang tựa là The Golden Dawn 
(Hội Bình Minh Vàng).
* 1944 - Tác phẩm Book Of Thoth của 
Crowley trình bày chi tiết về bộ bài 
Tarot mới hình thành từ tác phẩm của 
Mathers tự đề là Book T.
* 1947 - Paul Foster Case mô tả chi 
tiết về hệ biểu tượng mà Hội Bình Minh 
Vàng đề ra cho Major Arcana của bộ 
bài Tarot trong cuốn The Tarot, A key 
to the Wisdom of the Ages (Tarot, Chia 
Khó Mở Kho Tàng Tri Thức Của Mọi 
Thời Đại). Cuốn này là â'n bản chót 
của cuốn Introduction to the Tarot (Dẫn 
Nhập Về Bài Tarot) xuất bản lần đầu 
năm 1920.
* 1969 - Sự chú tâm đến bài Tarot bộc 
phác trở lặi và đã dẫn đến việc in các 
kiểu bài Tarot trước đây của Waite, của 
Crowley và của Dee. Đồng thời nhiều 
kiểu bài Tarot mới cũng được in ra dựa 
theo những tác phẩm huyền học của Hội 
Bình Minh Vàng, của Aleister Crowley 
và của Frieda Harris.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ý NGHĨA CỦA TỪNG LÁ BÀI TRONG THUẬT BÓI TOÁN BÀI TAROT

Mỗi lá bài mang 3 ý nghĩa phát sinh từ tác phẩm Book T của Mathers. Lời 
chiêm (giải đoán) do Mathers đề ra cho 78 lá bài Tarot luôn luôn là điều tham 
chiếu quan trọng nhất.

Lá Bài Ý nghĩa

0 1. Khởi đầu của việc mới, cái mới
2. Sự độc đáo hoặc kỳ quặc trong tư tưởng
3. Sự điên khùng

1. 1. Thay đổi hoàn cảnh cho hợp với sở nguyện
2. Nhắm đến mục đích
3. Trí năng và kỹ năng

2. 1. Vào những vùng trước đây chưa hề biết hoặc biết mơ hồ
2. Sự bí ẩn còn dấủ kín
3. Sự đổi thay và dao động

3. 1. Vui sướng và hạnh phúc
2. Sự gia tăng, phát triển và hoanh lợi
3. Sự phân khích sáng tạo

4. 1. Sự điều hành, không chế
2. Sự cứng ràng và không linh động
3. Tìm được giải pháp

5. 1. Trực giác
2. Học hỏi từ tha nhân
3. Sự liên hiệp

6. 1. Gặp được đối tác
2. Sự chọn lựa phải thực hiện
3. Sự quyến rũ và yêu thương

7. 1. Chiến thắng đối phương
2. Khỏe mạnh và tráng kiện
3. Phương hướng mới

8. 1. Lòng can đảm
2. Niềm vui và sự háo hức
3. Thám hiểm những nơi xa lạ
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9. 1. Đạt được mục tiêu
2. Tùy thuộc bản thân
3. Tỏa sáng, rạng danh

10. 1. Vận may
2. Chu kỳ liên hoàn
3. Sự giàu có bất ngờ

11. 1. Cần giữ sự quân bình và tự chủ
2. Sự quyết định
3. Sự kiện tụng

12. 1. Khuất phục và chấp nhận
2. Sự đảo nghịch
3. Sự hy sinh

13. 1. Sự thay đổi ngoài dự kiến
2. Sự đổi mới và cải tiến
3. Sự khởi đầu mới

14. 1. Sự thử thách cam go
2. Phôi hợp
3. Con đường giải thoát

15. 1. Nỗi sợ
2. Sự kích động mù quáng
3. Ảo ảnh

16. 1. Mất sự hỗ trợ và an toàn
2. Ảo ảnh tan biến
3. Xung đột và ganh đua

17. 1. Sự khải huyền
2. Niềm hy vọng và tin tưởng
3. Sự minh bạch và thấu hiểu

18. 1. Sự lừa dối
2. Cuộc đâu tranh từ từ nhưng cam go
3. Bên bờ của sự thay đổi quan trọng

19. 1. Xếp thành đôi hoặc kết chung lại
2. Sự ngây thơ hoặc thành thật
3. Thành đạt
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20. 1. Quyết định sau cùng
2. Thoát khỏi những kiềm chế
3. Thay đổi vai trò

21. 1. Kết quả, hoặc mục đích đạt được
2. Sự chịu đựng và kiên trì
3. Sự thống trị

AW 1. Sức mạnh vô địch
2. Ý chí
3. Sức mạnh mới hồi phục

2W 1. Sự thống trị
2. Sự kiểm soát
3. Giải pháp

3W 1. Niềm hy vọng thành hiện thực
2. Sức mạnh ổn định
3. Quyết định đúng

4W 1. Công việc hoàn thành
2. Sự hoàn thiện
3. Những kết luận rút ra từ kiến thức thu thập trước đó

5W 1. Sự xung đột gay gắt
2. Nỗ lực
3. Sự chông đốì

6W 1. Sự chiến thắng
2. Quyền hành
3. Sự thành công

7W 1. Sự trở ngại hoặc khó khăn
2. Thắng lợi nhỏ
3. Can dảm dương đầu với sự chông đôi

8W 1. Một quan điểm mới
2. Sự nhanh chóng
3. Sự dâng trào sức mạnh

9W 1. Nội lực
2. Sức mạnh phi thường
3. Sự tự tin
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low 1. Sự suy thoái
2. Sự áp bức
3. Lạc hướng, mâ't cứu cánh

AC 1. Ảo ảnh tình yêu
2. Sự màu mỡ, phì nhiêu và khả năng sản xuất
3. Cảm xúc

2C 1. Tình yêu
2. Gương soi hoặc sự phản chiến
3. Sự hài hòa

3C 1. Sự phong phú, dư thừa
2. Sự kết hợp
3. Niềm vui và tính hiếu khách

4C 1. Sự hoàn thành
2. Sự sang trọng và nỗi vui sướng
3. Chưa hài lòng với những thành tựu hiện có

5C 1. Sự thất vọng
2. Đánh mất niềm vui sướng
3. Cảm xúc không được đáp ứng

6C 1. Vui với nhóm thân hữu
2. Khởi đầu sự hoạnh phát
3. Kiến thức còn thiếu sót

7C 1. Sự thành công ảo
2. Mộng tưởng trở thành hiện thực
3. Sự hào hứng quá độ

8C 1. Nỗi ân hận
2. Sự thành công bị khước từ
3. Quên quá khứ để làm cho hiện tại tốt đẹp.

9C 1. Hạnh phúc
2. Sự an nhiên tự tại
3. Chế ngự cảm xúc

IOC 1. Thành công trọn vẹn
2. Có sự trợ giúp của gia đình và bạn bè
3. Mãn nguyện về tình cảm
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AS 1. Hướng tư duy mới
2. Ý tưởng, lý tưởng hoặc chân lý
3. Nhờ vào sức mạnh bản thân

2S 1. Hòa bình dược lập lại
2. Chấm dứt tranh cãi
3. Chân lý và điều sai

3S 1. Nỗi muộn phiền
2. Chấp thuận hơn là đối kháng
3. Sự khó nhọc về tinh thần

4S 1. Cuộc hoãn binh
2. Thoát ra khỏi xung đột
3. Sự thoải mái, nghỉ ngơi và thư giãn

5S 1. Sự thất bại
2. Chấp nhận sự phê phán
3. Nhận thức sai

6S 1. Sự minh bạch, thấu hiểu và sự tập trung
2. Nghiên cứu và chú tâm hết mức
3. Thành công

7S 1. Sự vô dụng
2. Phương pháp không chính thống
3. Gạt bỏ mơ ước

8S 1. Sự can thiệp
2. Dè dặt trước cái mới
3. Quá chú tâm đến chi tiết

9S 1. Thiếu quyết đoán
2. Chán nản
3. Vâng phục mù quáng

10S 1. Sự khuất phục
2. Ý tưởng ngông cuồng
3. Thất bại của 1 dự án

AP 1. Sự hoạnh lợi
2. Hoạch định phương án
3. Ảo ảnh về tiền bạc

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2P 1. Sự thay đổi
2. Cần sự đa dạng, dịch chuyển và thay đổi
3. Đi đây đó hoặc dời nơi cư ngụ

3P 1. Công việc mang tính sáng tạo
2. Tạo dựng, thiết lập, sáng chế
3. Giao dịch kinh doanh

4P 1. Mãnh lực đồng tiền
2. Quà tặng bằng hiện kim
3. Cất giấu tài sản

5P 1. Mất tiền hoặc địa vị
2. Lo lắng
3. Cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc

6P 1. Thành công sau nhiều nỗ lực
2. Quyền thế, sự ảnh hưởng, và tiếng tăm
3. Việc làm hoặc nghề nghiệp ổn định

7P 1. Chưa đạt được thành công
2. Sự không hoạt động
3. Mất khoản tiền đã được hứa cho

8P 1. Nỗ lực đều đặn
2. Sự thận trọng
3. Sự kiên trì và sức chịu đựng

9P 1. Sự hoạch lợi
2. Sự thanh thản, an toàn và yên tâm vững chí
3. Sự thịnh vượng và phát triển

10P 1. Sự giàu có.
2. Cứu cánh, kết quả
3. Khôn khéo trong giao dịch tiền bạc

KnW 1. Tìm kiếm điều mơ ước
2. Người năng động, kiêu hãnh và mạnh mẽ
3. Người hành động không suy tính trước

(Thường có ngày sinh trong khoảng 13/11 - 11/12)

QW 1. Đang điều khiển được cuộc đời mình
2. Người có sức thu hút lạ thường
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3. Người có tính kẻ cả và ngang bướng
(Thường có ngày sinh trong khoảng 11/3 - 9/4)

KW 1. Là trung tâm của sự chú ý
2. Người mạnh mẽ, rộng lượng và quí phái
3. Người hấp tấp, độc đoán và hơi mạnh bạo.

(Thường có ngày sinh trong khoảng 12/7 - 12/8)

PW 1. Nóng nảy hoặc quá nhiệt tình
2. Người sáng trí, liều lĩnh và vị kỷ
3. Người hời hợt và không ổn định

KnC 1. Tìm kiếm tình yêu hoặc sự phấn khích tinh thần
2. Người thanh nhã và nghệ sĩ tính
3. Người dễ cảm xúc và thụ động

(Thường có ngày sinh trong khoảng 11/2 - 10/3)

QC 1. Kiên nhẫn đợi chờ
2. Người mơ mộng, có óc tưởng tượng phong phú và tính tô’t
3. Người dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng bên ngoài

(Thường có ngày sinh trong khoảng 11/6 - 11/7)

KC 1. Tinh tế, kín đáo và khéo léo
2. Người có dáng bên ngoài bình thản nhưng bên trong rất 
mạnh mẽ và nhiều dam mê.
3. Người có uy lực và thích phô trương quyền hành

(Thường có ngày sinh trong khoảng 13/10 - 12/11)

PC 1. Sẵn lòng tiếp nhận nhất là sự dâng hiến yêu thương
2. Người lãng mạn và dễ ưng thuận
3. Người sống trong thế giới ảo tưởng

KnS 1. Chỉ có mục đích trong đời
2. Người khôn khéo, tinh tế và thích áp đặt
3. Người không có khảnăng quyết định’

(Thường có ngày sinh trong khoảng 11/5 - 10/6)

QS 1. Luôn ổn định trong những cuộc khủng hoảng
2. Một cá tính mạnh, một người quan sát tinh tường
3. Người thiếu ổn định, không đáng tin cậy

(Thường có ngày sinh trong khoảng 13/9 - 12/10)

KS 1. Mẫu người lý tưởng hoặc thông minh xuất chúng
2. Người ôm ấp nhiều ý tưởng sáng tạo và trung thành trong 

tình bạn
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3. Người mang nặng thành kiến
(Thường có ngày sinh trong khoảng 11/1 - 10/2)

PS 1. Thay đổi qui trình hành động một cách sâu sắc
2. Người nghiêm túc, nhanh trí, khôn ngoan
3. Người bỡn cợt, mưu mô, phản kháng hoặc nhiều lo toan

KnP 1. Cần mẫn và kiên nhẫn trong công việc
2. Người lo toan về vật chất nhưng khôn khéo và kiên nhẫn
3. Người nhu mì nhưng hay ganh tỵ

(Thường có ngày sinh trong khoảng 13/8 - 12/9)

QP 1. Đẩy tài năng hoặc khả năng của mình đến chỗ tới hạn
2. Người có tham vọng, thực tiễn, thiện tâm và thành thật
3. Người thiếu quyết đoán, dễ thay đổi

Kp 1. Làm việc cực nhọc
2. Người đáng tin cậy, trung kiên, thực tiễn và có khả nàng 

chịu đựng
3. Người ít nhạy cảm nhưng dễ nổi nóng khi bị khiêu khích 

(Thường có ngày sinh trong khoảng 12/12 - 10-1)

pp 1. Thụ động hoặc thâm tâm
2. Người tốt bụng, tận tụy và cẩn thận
3. Người không kiên định hoặc sâ'p sửa có thay đổi lớn.

HỆ CHỮ CÁI

Tarot tương tự như Kinh Dịch của 
Trung Quô'c, chỉ khác là Kinh Dịch có 64 
quẻ kép, còn Tarot có 78 quân bài.

Lời thoán cho 64 quẻ kép của Kinh Dịch 
có cách đây hơn 3000 năm và lưu truyền 
tới nay. Còn Tarot thì không có một văn 
liệu nào liên quan được luu giữ đến nay.

Nguồn gô'c của Tarot chỉ cách nay 
khoảng 700 năm nhưng chúng ta không 
biết gì về người sáng tạo ra nó cũng 
như những lời thoán của 78 lá bài Tarot.

Cuối thế kỷ 19, những chỉ dẫn về thuật 
bói bài Tarot được S.L. MacGregor Mathers 
ghi trong cuốn sách mang tựa là Book T. 
Sau 600 năm Tarot được hình thành thì 

những chỉ dẫn này là một nỗ lực nhằm 
tái tạo từ ngữ huyền học của bài Tarot. 
Dựa theo những mấu chốt trong các sách 
của Eliphas Levi, Mathers soạn lại những 
lời chiêm ứng với 3 phần của bài Tarot 
theo huyền học Do Thái cổ: (1) Major 
Arcana được đặt thứ tự dựa vào cuốn Sepher 
Yetzirah (Lập Thư); (2) Minor Arcana được 
xếp thứ tự theo 10 vòng tròn trên biểu đồ 
Cây Sự Sống; và (3) Court Cards được xếp 
thứ tự theo Tetragrammaton (4 chữ cái 
thiêng liêng để chỉ Thượng Đế).

Bảng sau đây trình bày sự phát 
triển của hệ bài Tarot thần bí theo 
quan điểm Mathers.
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sự PHÁT TRIỂN CỦA HỆ BÀI TAROT THAN BÍ

Mathers phát hiệu thứ tự của 
bài Tarot nguyên thùy dứng đầu 
là lá 0, Gã Khờ.

Mathers tạo lại bài Tarot của 
hội Rosicrucian gọi tắt là 
ROTA.

Mathers trình bày rõ về các 
ký hiệu do Levi đề ra

Bài Tarot nguyên thủy
(Bộ bài Tarot dầu tiên xuất hiện 
khoảng năm 1300 CN).

Ị
Ị

Cuôn sách The Fame and Confession of the 
Fraternity of R.C. (Tiếng tăm và sự Tuyên 
tín của Hội Thần Bí Rosicrucian) là sách 
tham chiếu dầu tiêu về Tarot thầu bí, 1612).

Cuốn Transcendental Magic (Thẫn Bí Siêu 
Việt) của Levi là cuốn trình bày rõ nhất về 
sự liên kết giữa bài Tarot và huyền học Do 
Thái cổ, 1856. “ I.................................................

Hội Bình Minh Vàng lưư hành nội bộ cuôh 
Book T. Sách này trình bày chi tiết về 
Tarot thần bí cùa S.L. MacGregor Mathers,

Cuốn Azoth; Dẩn nhập về Tarot, và cuốn Tarot, Chìa khóa mở 
kho tàng tri thức rnọi thời đại (1920 - 1947) của P.F. Case.

1887.

Cuốn Equinox, Liber 777 và 
Book ofThoth (1909-1944) 
của Aleister Crowley.

/ Cuôn Chú giải Tarot bàng hình ảnh
1 (1910) cùa A.E. Waite

Mặc dù tác phẩm của Mathers là sách 
viết riêng cho Hội Thần Bí Bình Minh 
Vàng nhưng mọi phiên bản mới viết về 
bài Tarot đều dựa theo sách đó, kể cả 
hệ bài Tarot mà p.p. Ouspensly trình 
bày trong tiểu luận của ông (1912) và 
bộ bài Tarot siêu thực của Salvador Dali.

Các nhà luận giải Tarot, nhất là A.E. 
Waite, A.E. Crowley và P.F. Case, đều 
dùng sách T(Book T) của Mathers để giải 
thích và minh họa hệ Tarot của họ.

Nếu đô'i chiếu những lời chiêm (đoán) 
trong tác phẩm của Waite, Crowley và 

Case với bản gô'c của Mathers thì có thễ 
tắi tạo một chuẩn mực để minh giải 
từng lá bài Tarot.

Cá bảng sau đây trình bày ẩn ngữ 
của 78 lá bài Tarot. Những bảng này 
được chia theo 3 phần chính của bộ bài 
Tarot: (1) 22 lá bài có hình, mang tên 
chung là Major Arcana (Đại cẩm nang); 
(2) 40 lá bài mang ký hiệu được gọi chung 
là Minor Arcana (Tiểu cẩm nang); (3) 
16 lá bài nhân vật triều đình, gọi chung 
là Court Cards.
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LỜI ĐOÁN CHÍNH TỪ CÁC LÁ BÀI NHÓM MAJOR ARCANA 
(ĐẠI CẨM NANG)

* Tên lá bài (cẩm nang)
Theo truyền thống: Số và tên của quân 

bài theo bộ Tarot của châu Âu. Lưu ý là 
hệ thông sô' này dùng chữ sô' La Mã, 
không phải sô' Á Rập.

Theo Hội Bình Minh Vàng: Tên của 
lá bài và sô' lâ'y từ Book T của S.L. Mac 
Gregor Mathers.

Theo Waite: Tên của lá bài và sô' được 
Arthur Edward Waite soạn lại trong tác 
phẩm của ông mang tên The Pictorial 
Key to the Tarot (Chú giải Tarot bằng 
hình ảnh).

Theo Crowley: Tên lá bài và sô' được 
Aleister Crowley soạn lại trong cuốn The 
Book of Thoth.

Theo Case: Tên lá bài và sô' được Foster 
Case soạn lại trong cuốn The Tarot.

* Lời đoán
Lời đoán của Hội Bình Minh Vàng 

(trích từ cuo'n Book T)
Lời đoán của Waiter (Trích từ cuô'n 

The Pictorial key to Tarot).
Lời đoán của Crowley (Trích từ cuô'n 

The Book of Thoth).
Lời đoán của Case (từ cuo'n The Tarot)

* Chiêm tinh học:
Ký hiệu thiên văn ứng với quân bài 

Tarot ghi trong những bài thuyết giảng 
của hội Bình Minh Vàng dựa theo cuô'n 
Sepher Yetzirah (Lập Thư), sách chủ đạo 
của huyền học Do Thái cổ đại. Các tác 
phẩm về Tarot của Crowley và Case đều 
dựa theo những ký hiệu này.

Arthur Edward Waite công khai chông 
lại quan điểm này nhưng lại gián tiếp 
nhắc đến trong phần mở đầu bản dịch 
cuốn Lập Thư do K. Stenring thực hiện. 
Waite cũng như Crowley và Case đều là 
thành viên của hội Thần Bình Minh 
Vàng nên họ giữ lời thề là không bộc lộ 
các ký hiệu này. Sự gắn kết chiêm tinh 
học với huyền học đã hình thành bộ 
khung chính cho mọi nghi thức và triết 
thuyết thần bí của thế kỷ 20. Đây là ý 
tưởng sáng tạo của S.L. Mac Gregor 
Mathers. Sự tương quan giữa huyền học 
và chiêm tinh học chưa được đề cập trước 
đó lần nào. Nó được trình bày lần đầu 
tiên trong cuo'n Book T của Mathers.

* Qabalah:
Mẫu tự Hebrew kỳ bí, vạch nô'i trên 

biểu đồ Cây Sự Sông và 4 màu sắc (ứng 
với 4 thế giới huyền học) theo hệ thông 
hội Bình Minh Vàng đưa ra, màu thứ 
nhát ứng vđi thể' giđi cao nhẩ't 
(Atziloth); màu thứ tư ứng với thế giới 
thấp nhất (Assiah).

CÁC LÁ BÀI

* Lá 0
Theo truyền thống: Gã khờ (Lá này 

không mang sô' nhiều trong bộ bài Tarot 
truyền thô'ng).

Theo hội Bình Minh Vàng: Tinh thần 
(mang sô' 0 và ứng với mẫu tự Aleph 
tiếng Hebrew).

Theo Waite: Gã Điên (lá bài này 
mang sô' 0 nhưng đứng ở giữa lá XX và 
lá XXI)

Theo Crowley: Gã Điên (Lá bài này 
mang sổ' 0 và mầu tự Aleph tiếng 
Hebrew).
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Theo Case (tương tự như trên).
* Lời đoán:

Của hội Bình Minh Vàng: Ý tưởng; 
hành động kỳ dị

Của Crowley: Tư tưởng; tinh thần; sự 
kỳ dị, điên.

Của Waiter: Hành động kỳ dị; điên 
dại; sự phấn khích cao độ.

Của Case: Tính kỳ quặc; sự quái dị
* Chiêm tinh:
Nguyên tố Khí, Tinh thần là đỉnh thứ 
năm của hình sao 5 cánh; hành tinh 
Uranus (sao Thiên Vương).
* Qabaỉah:
Vạch thứ 11 (nôi vòng Kether với vòng 
Chockmah trên biểu đồ Cây Sự sống); 
màu vàng sáng, màu xanh da trời, màu 
ngọc lục bảo, và màu xanh ngọc xen vàng 
kim.

* Tên lá I:
Theo truyền thống: Phán Quan (The 

Juggler)
Theo hội Bình Minh Vàng: Quyền lực 

tấi cao.
Theo Waite: Phán quan
Theo Crowley: Đạo sĩ
Theo case: Phán quan.

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Kỹ năng, 

tài trí
Của Waite: kỹ năng, ý chí
Của Crowley: sự khôn khéo; giỏi 

thích ứng
Của Case: Sức sáng tạo; khả năng 

tạo dựng
* Chiêm tỉnh:

Sao Thủy (vị thần của tư duy và 
giao tiếp)
* Qabalah:

Beth, vạch thứ 12 (nôi vòng Kether 
với vòng Bỉnah trên biểu đồ Cây Sự 

Sống); màu vàng, tím, xám và màu chàm 
sọc tím.

* Tên lá II
Theo truyền thống: Nữ Thượng Tế
Theo hội Bình Minh: Nữ tư tế của 

Ngân Tinh
Theo Waite: Nữ Thượng Tế
Theo Crowley: Nữ tư tế
Theo Case: Nữ Thượng Tế

* Lời doán:
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: sự thay 

đổi, sự tăng và giảm
Theo waite: điều bí ẩn, tương lai chưa 

bộ dạng, sự tĩnh lăng
Theo Crowley: sự trồi sụt, sự đổi thay
Theo Case: tính 2 mặt, điều bí ẩn, 

tương lai chưa lộ dạng.
* Chiêm tỉnh:

Mặt trăng (nữ thần của săn băn, sự 
tinh khiết và nguyên trinh)
* Qabalah:

Gimel, vạch 13 (nổ'i Kether vơi 
Triphereth trên biểu đồ Cây Sự Sông); 
màu xanh dương; màu bạc; màu xanh 
tái; màu bạc sọc xanh da trời.

* Tên của cẩm Nang III
Theo truyền thống: Nữ hoàng
Theo Hội Bình Minh Vàng: Con Gái 

Của Thần Linh Tối Cao
Theo Waite: Nữ Hoàng
Theo Crowley: Nữ Hoàng
Theo Case: Nữ Hoàng

* Lời doán:
Của Hội Bình Minh Vàng: vẻ đẹp, 

hạnh phúc, vui sướng, và thành đạt
Của Waite: sự thành đạt, hành động, 

ánh sáng; sự thật
Của Crowley: tình yêu, sự trang trọng, 

niềm vui.
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Của Case: sự thành đạt, niềm hoan lạc.
* Chiêm tỉnh:

Sao Kim (nữ thần tình yêu và cảm xúc)
* Qabalah:

Daleth; vạch 14 (nốì Chockmah với 
Binah trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu 
ngọc lục bảo; xanh da trời; xanh lá non; 
màu hồng tươi sọc xanh lục nhạt.

* Tên lá IV:
Theo truyền thống: Hoàng đế
Theo hội Bình Minh Vàng: Con trai 

của Buổi sáng
Theo Waite: Hoàng Đế
Theo Crowley: Hoàng đế
(Crowley hoán đổi Key này với Key 

XVII, tinh tú, trong các sách sau này 
của ông để hợp với Chương I, đoạn 57 
của The Book of The Law - Sách Qui 
Ước).

Theo Case: Hoàng đế
* Lời đoán:

Của hội Bình Minh Vàng: Chiên 
tranh; sự chinh phục, chiến thắng, sự 
xung đột, tham vọng

Của Waite: sự ổn định, quyền lực, lý 
trí, ý chí

Của Crowley: Năng lực, sự tráng kiện, 
sự vững tin, sự ngang bướng

Của Case: sự ổn định, quyền lực, lý 
trí, sự kiểm soát
* Chiêm tỉnh:

Cung Dương Cưu (biểu tượng của thị 
giác)
* Qabalah:

Heh, vạch 15 (nô'i Chockmah với 
Tephereth trên biểu đồ Cây Sự Sông); 
màu đỏ thắm; đỏ thường; màu lửa sáng 
và màu đỏ rực.

* Tên Của Cẩm Nang V:
Theo truyền thổng: Đạo sĩ

Theo hội Bình Minh Vàng: Tư tế của 
các Thần Vĩnh Cửu

Theo Waite: Đạo sĩ
Theo Crowley: Đạo sĩ
Theo Case: Đạo sĩ

* Lời đoán:
Của hội Bỉnh Minh Vàng: Trí năng 

thần thánh, sự minh giải, sự giảng dạy.
Của Waite: sự kết hợp, sự liên minh, 

sự hòa hợp, sự phấn khích
Của Crowley: sự ngang bướng, sức chịu 

đựng, từ tâm, sự trợ giúp của người trên
Của Case: Trực giác, sự phâh khích, 

sự liên minh, sự phối hợp
* Chiêm tinh:

Cung Kim Ngưu (Biểu tượng của 
thính giác)
* Qabalah:

Vav, vạch 16 (nôi Chockmah với 
Chesed trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu 
đỏ cam; màu chàm sậm; màu ô lỉu đậm, 
màu nâu tươi.

* Tên lá VI:
Theo truyền thống: Tình nhân
Theo hội Bình Minh Vàng: Con cái 

của lời thần thánh
Theo Waite: Tình nhân
Theo Crowley: Tình nhân
Theo Case: Tình nhân

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Sự phấn 

khích, động lực
Của Waite: sự quyến rũ, vẻ đẹp, tình 

yêu, sự khắc phục thử thách
Của Crowley: tầm nhìn thứ hai, trí 

thông minh, tình trẻ con, sự bồng bột, 
thiếu quyết đoán

Của Case: vẻ quyến rũ, nét đẹp, tình yêu
* Chiêm tinh:

Cung Song Nam (biểu tượng của sự 
phân biệt và khứu giác)
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* Qabalah:
Zain, vạch 17 (nổi Binah với 

Tiphereth trên biểu đồ Cây Sự Sóng); 
màu cam, màu hoa cà, mày da bò, màu 
xám đỏ.

* Tên lá VII:
Theo truyền thống: Chiến mã xa
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 

Chiến thắng ánh sáng
Theo Waite: Chiến mã xa
Theo Crowley: Chiến mã xa
Theo Case: Chiến mã xa

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Sự chiến 

thắng, sức khỏe, sự thành công
Của Waite: Chiến trận, chiến thắng, 

sự quan phòng
Của Crowley: sự chiến thắng, hy vọng, 

mạnh mẽ trong việc giữ gìn truyền 
thống, sự bảo thủ

Của Case: sự thắng lợi
*Chỉêm tỉnh:

Cung Bắc Giải (biểu tượng của ngôn từ)
* Qabalah:

Cheth, vạch 18 (nổ'i Binah với 
Geburah trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu 
hổ phách, màu nâu đỏ, màu hung, màu 
nâu pha xanh lục.

* Tên Của Cẩm Nang XI:
Theo truyền thống: Sức mạnh
Theo hội Bình Minh Vàng: Con gái 

của Thanh Kiếm Lửa (mang số VIII, 
để tương quan với biểu tượng của cung 
Hải Sư)

Theo Waite: Sức mạnh hoặc sự dũng 
mãnh (được định sô' là VIII nhưng Waite 
không đưa lý do vì sao nhập Key VIII 
với Key XI)

Theo Crowley: Dục vọng (được định 
sô' theo truyền thông là XI nhưng mang 

mẫu tự Teth của tiếng Hebrew theo quan 
điểm của hội Bình Minh Vàng)

Theo Case: Sức mạnh (mang sô' 8 đốì 
ứng với 11 và mang mẫu tự Teth của 
tiếng Hebrew theo thứ tự bí ẩn của hội 
Bình Minh Vàng)
* Lời đoán:

Của hội Bình Minh Vàng: Dũng mãnh, 
lòng can đảm, uy lực

Của Waite: Uy lực, năng lực, hành 
động, lòng can đảm

Của Crowley: Lòng can đảm, năng lực, 
hành động dam mê mãnh liệt, chiêm 
niệm thần bí.

Của Case: Hành động, lòng can đảm, 
uy lực, sự điều khiển sinh lực
* Chiêm tỉnh:

Cung Hải Sư (biểu tượng của vị giác)
* Qabalah:

Teth, vạch 19 (nô'i Chesed với Geburah 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu vàng, 
tím than, xám, màu hổ phách.

* Tên lá IX:
Theo truyền thống: nhà ẩn tu
Theo hội Bình Minh Vàng: Tư Tê' của 

Lời Ánh Sáng
Theo Waite: Nhà ẩn tu
Theo Crowley: Nhà ẩn tu
Theo Case: Nhà ẩn tu

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Trí huệ 

nhận được từ trên
Của Waite: Sự khôn ngoan, cẩn trọng, 

sự giấu kín.
Của Crowley: Tỏa rạng và hưng phấn 

từ bên trong, sự lui về hưởng nhàn, 
không tham gia thê' sự.

Của Case: sự khôn ngoan, sự thận trọng
* Chiêm tinh:

Cung Xử Nữ (biểu tượng của sự giao 
hợp)
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* Qabalah:
Yod, vạch 20 (nổi Chesed với 

Tiphereth trên biểu đồ Cây Sự Sông); 
màu xanh lá non, màu xám, màu xám 
xanh, và màu mận.

* Tên lá X:
Theo truyền thống: Bánh xe vận may
Theo hội Bình Minh 'Vùng: Chúa tể 

sinh lực
Theo Waite: Bánh xe vận may
Theo Crowley: Bánh xe vận may
Theo Case: Bánh xe vận may

* Lời doán:
Của hội Bình Minh Vàng: vận may 

và hạnh phúc, ngây ngát với thành công
Của Waite: số mệnh, vận may, sự 

thành đạt
Của Crowley: sự đổi thay vận sô'
Của Case: sô' mệnh, vận may, chuyển 

sang phần tô't đẹp
* Chiêm tinh:

Sao Mộc (Thần của sự may lành và 
đại lượng)
* Qabalah:

Kaph, vạch 21 (nối Chesed với Netzad 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu tím, 
xanh dương, tím đậm, xanh sọc vàng.

* Tên Của Cẩm Nang VIII:
Theo truyền thống: Công lý
Theo hội Bình Minh Vàng: Con Tể 

Chân Lý (được định sô' là XI)
Theo Waite: Công Lý (được định sô' 

XI theo thứ tự bí ẩn của hội Bình Minh 
Vàng nhưng không có lời minh giải, 
Waite theo sự sắp đặt do Mathers đề ra 
nên những bộ bài Tarot theo mẫu của 
Waite đều có sự thay đổi này).

Theo Crowley: Sự điều chỉnh (được 
định sô' theo truyền thông là VIII nhưng 
mang mẫu tự Lomed bí ẩn)

Theo Case: Công Lý (được định số 11 
và mang mẫu tự Lamed của tiêng 
Hebrew, phù hợp với các ký hiệu tiếng 
Hebrew gắn cho bài Tarot mà hội Bình 
Minh Vàng đưa ra).
* Lời đoán:

Của hội Bỉnh Minh Vàng: Công lý 
và sự cân bằng trường cửu, sức mạnh và 
uy quyền, pháp đình

Của Waite: sự công bằng, đúng mực, 
luật lệ ở mọi lãnh vực

Của Crowley: công lý, sự điều chỉnh, 
sự đình hoãn những hoạt động cần phải 
quyết định thực hiện

Cùa Case: Sức mạnh và uy quyền, 
pháp vụ
* Chiêm tinh:

Cung Thiên Xứng (biểu tượng của 
hành động); lưu ý rằng biểu tượng cung 
Thiên Xứng ứng với key này gợi ý là 
nó được hoán đổi với key XI (tên là 
Sức Mạnh và biểu tượng là cung Hải 
Sư) theo hệ biểu tượng huyền học trình 
bầy trong cuô'n Láp Thư (sepher 
Yetzirah).
* Qabaỉah:

Lamed, vạch 22 (nô'i Chesed với 
Tiphereth trên biểu đồ Cây Sự Sông); 
màu xanh ngọc lục bảo, xanh dương, màu 
xanh lục đậm, xanh lục tái.

* Tên lá XII:
Theo truyền thống: Người bị treo cổ
Theo hội Bỉnh Mình Vàng: sắc Thái 

Của Đại Hải
Theo Waite: Người bị treo cổ
Theo Crowley: Người bị treo cổ
Theo Case: Người bị treo cổ

* Lời đoán:
Cùa hội Bỉnh Mình Vàng: Sự hy sinh 

miễn cưỡng, sự trừng phạt, sự mâ't mát
Cúa Waite: sự xét xử, sự hy sinh, sự 

thận trọng
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Của Crowley: sự chịu đựng, sự thâ't 
bại, cái chết

Của Case: Khuất phục trước điều không 
tránh né được, sự tổn thất, vận rủi
* Chiêm tỉnh:

Yếu tượng của sự sinh nở); hải Vương 
tinh.
* Qabaỉah:

Mem, vạch 23 (nốì Geburah với Hod 
trên biểu dồ Cây Sự Sông); màu xanh 
dương đậm, xanh lục đậm, xanh ô liu 
đậm, trắng sọc tím.

* Tên lá XIII:
Theo truyền thống: Cái chết (trong 

bộ bài Tarot truyền thông, lá này thường 
không có tên tựa như Key 0 không mang 
trị số vậy).

Theo hội Bình Minh Vàng: Con Của 
Người Đại Biến Đổi

Theo Waite: Cái chết
Theo Crowley: Cái chết
Theo Case: Cái chết

* Lời doán:
Của hội Bình Minh Vàng: thời gian, 

sự biến đổi, sự thay đổi tự nguyên, thản 
hoặc, sự chết và sự huỷ diệt

Của Waite: sự kết thúc, sự chết, sự 
sa đọa

Của Crowley: sự thay đổi tự nguyện 
hoặc miễn cưỡng, cái chết và sự huỷ diệt 
bất ngờ

Của Case: điều trái ngược, sự thay 
đổi bất ngờ, cái chết.
* Chiêm tỉnh:

Cung Hổ Cáp (biểu tượng của sự đi 
lại và vận động) theo truyền thông cung 
này gắn liền với sự chết.
* Qabalah:

Nun, vạch 24 (nô’i Tiphereth với 
Netzach trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu 
xanh lục đậm, nâu sậm, nâu đen, nâu 
pha chàm.

‘Tên lá XIV:
Theo truyền thống: Sự điều độ
Theo hội Bình Minh Vàng: Con Gái 

Của Người Hòa Giải
Theo Waite: Sự điều độ
Theo Crowley: Nghệ thuật
Theo Case: Sự điều độ

* Lời đoán:
Của hội Bỉnh Minh Vàng: Sự kết hợp 

mọi sức mạnh, sự hiện thực, hành động
Của Waite: Tính kinh tế, sự ôn hòa, 

sự điều hành, sự thích ứng
Của Crowley: Hành động dựa theo tính 

toán chính xác, phương cách thoát, thành 
công sau khi thực hiện kỹ lưỡng.

Của Case: sự kết hợp, sự thích ứng, 
tính kinh tế, sự quản trị.
* Chiêm tinh:

Cung Nhân Mã (biểu tượng của sự uất 
ức)
* Qabalah:

Samekh, vạch 25 (nối Tiphereth với 
Yesod trên biểu đồ Cây Sự Sốhg); xanh 
dương, xanh lục, vàng, xanh dương 
đậm.

‘ Tên lá XV:
Theo truyền thống: Ma Quỉ
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 

Cổng vật chất
Theo Waite: Ma Quỉ
Theo Crowley: Ma Quỉ
Theo Case: Ma Quỉ

* Lời doán:
Của hội Bình Minh Vàng: Tính vật 

chất, sức mạnh vật chất, sự cám dỗ vật 
chất, nỗi ám ảnh (nếu key này gắn liền 
với key VI - tinh thần)

Của Waite: Sức mạnh, nỗ lực phi 
thường, sự mạnh bạo, sự mù quáng, sự 
nhu nhược, tử nạn.
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Của Crowley: sự phân khích mù quáng, 
tham vọng cuồng nhiệt, sự cám dỗ, sự 
ngoan cố, sức chịu đựng

Của Case: sự ràng buộc, tính vật chất, 
thứ thiết yếu, sức mạnh, định mệnh
* Chiêm tỉnh:

Cung Nam Dương (biểu tượng của sự 
hoan hỉ, cười vui)
* Qabalah:

Ayin, vạch 26 (nốì Tiphereth với Hod 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu tím 
xanh, đen, xanh đen, xám đậm.

* Tên lá XVI:
Theo truyền thống: Nhà của Thượng 

Đế (tên khác là Tòa Tháp).
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: Chúa Tể 

Các Danh Gia
Theo Waite: Tòa Tháp
Theo Crowley: Tòa Tháp
Theo Case: Tòa Tháp

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Tham vọng, 

tranh chấp, xung đột, lòng can đảm, sự 
phá huỷ, nỗi hiểm nguy, sự sụp đổ

Của Waite: Sự thất chí, sự đôì nghịch, 
nỗi nhục, sự lừa gạt, sự sụp đổ, sự gia, 
cầm.

Của Crowley: Sự tranh cãi, xung đột, 
nỗi nguy, sự đột tử, thoát khỏi nơi 
giam cầm.

Của Case: sự xung đột, đại họa không 
lường trước.
* Chiêm tinh:

Sao Hỏa (Thần Chiến tranh)
* Qabalah:

Peh, vạch 27 (nối Netzach với Hod 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); đỏ thắm, đỏ 
thường, đỏ nâu, đỏ tươi sọc, xanh ngọc.

*Tên lá XVI:
Theo truyền thống: Tinh tú

Theo hội Binh Minh Vàng: Con Gái 
Của Vòm Trời

Theo Waite: Tinh tú
Theo Crowley: Tinh tú (Sự sắp xếp 

sau chót của Crowley cho bài Tarot dựa 
theo cuốn The Book of the Law đã hoán 
đổi vị trí của lá bài này với lá IV (lá 
Hoàng Đế).

Theo Case: Tinh tú
* Lời đoán:

Của hội Bình Minh Vàng: Hy vọng, 
sự trung tín, sự giúp đỡ bất ngờ, nỗi hy 
vọng ảo.

Của Waite: Niềm hy vọng, viễn cảnh 
tươi sáng, sự mâ't mát, sự riêng tư, sự 
từ bỏ.

Của Crowley: Sự rõ ràng của viễn 
tượng, sự hiện thực những điều có thể, 
sự minh mẫn, sự sai sót trong nhận định, 
nỗi thất vọng.

Của Case: sự thấu hiểu, niềm hy vọng, 
ảnh hưởng đô'i với tha nhân.
* Chiêm tinh:

Cung Bảo Bình (biểu tượng của suy tư 
và chiêm niệm)
* Qabalah:

Tzaddi, vạch 28 (nô'i Netzach với 
Yesod trên biểu đồ Cây Sự Sống); tím, 
xanh da trời, màu hoa cà pha xanh dương, 
trắng lẫn màu tía.

* Tên lá XVIII:
Theo truyền thống: Mặt trăng
Theo hội Binh Minh Vàng: Người 

Thông Lĩnh Thủy Triều
Theo Waite: Mặt trăng
Theo Crowley: Mặt trăng
Theo Case: Mặt trăng

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Sự bất mãn, 

sự thay đổi theo ý muốh, sai sót, dô'i 
gạt, sự giả mạo.
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Của Waite: sự lừa dốì, tô'i tăm, mô'i 
hiểm nguy,kẻ thù giâ'u mặt, sức mạnh 
huyền bí, sự thường biến.

Của Crowley: Ảo tưởng, sự lẫn lộn, 
sự quá khích, hoang tưởng, sự giả mạo, 
tình trạng khủng hoảng, “giờ tối tăm 
nhất trước lúc bình minh”, bờ vực của sự 
đổi thay quan trọng.

Của Case: Sự gian dối, kẻ thù giấu mặt.
* Chiêm tỉnh:

Cung Song Ngư (biểu tượng của giâ'c 
ngủ)
* Qabalah:

Qoph, vạch 29 (nô'i Netzach vdi 
Malkuth trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu 
đỏ tím, màu da bò xen trắng bạc, nâu 
hồng sáng, màu xám (của đá tảng).

* Tên lá XIX:
Theo truyền thống: Mặt trời
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 

của lửa trần thế
Theo Waite: Mặt trời
Theo Crowley: Mặt trời
Theo Case: Mặt trời

* Lời đoán:
Của hội Bỉnh Minh Vàng: Vinh quang, 

lợi lộc, sự giàu có, sự phô trương.
Của Waite: Niềm sung sướng về vật 

chất, cuộc hôn nhân môn đãng hộ đôi, 
sự mãn nguyện.

Của Crowley: Thắng lợi, hoan lạc, sự 
chân thành, chân lý, sự tự hào.

Của Case: Sự giải thoát, lợi lộc
* Chiêm tỉnh:

Mặt Trời (Thần hoan lạc và thịnh 
vượng).
* Qabaỉah:

Resh, vạch 30 (nốì Hod với Yesod trên 
biểu đồ Cây Sự Sông); màu cam, vàng 
kim, màu hổ phách đậm, màu hổ phách 
sọc dỏ.

* Tên lá XX:
Theo truyền thống: Sự phán xét
Theo hội Bĩnh Minh Vàng: Tinh Thần 

Của Ngọn Lửa Nguyên Thủy
Theo Waite: Sự phán xét, hoặc Sự 

chung thẩm
Theo Crowley: Kỷ nguyên (Aeon)
Theo Case: Sự phán xét

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Quyết định 

sau cùng, sự phán xét, sự kết án, sự 
khẳng định vấn đề.

Của Waite: Sự thay đổi địa vị, sự đổi 
mới, sự quyết định, sự suy xét kỹ lưỡng.

Của Crowley: Chọn giải pháp tốì ưu, 
quyết định tô'i hậu liên quan đến quá 
khứ, vấn đề mới liên quan tới tương lai.

Của Case: Có khả năng làm mới lại.
* Chiêm tinh:

Yếu tô' Lửa (có thể thiêu hủy mọi 
chướng ngại vật); sao Diêm Vương.
* Qabalah:

Shin; vạch 31 (nối Hod với Malkuth 
trên biểu đồ Cây Sự Sống); màu đỏ cam; 
màu đỏ son; đỏ thắm sọc vàng kìm, đỏ 
son xen xanh ngọc và dỏ thắm.

* Tên lá XXI:
Theo truyền thống: Trần Thế
Theo hội Bình Minh Vàng: Các Vĩ Đại 

Của Bóng Tối Thời Gian
Theo Waite: Trần Thế
Theo Crowley: Vũ Trụ
Theo Case: Trần Thế

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Vật chát, 

sự tổng hòa, thế giới, vương quô'c.
Của Waite: sự thành công chắc chắn, 

sự thay đổi nơi chôn, sự trơ lì, sự trường 
cửu, sự tưởng thưởng.
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Của Crowley: Mục đích của vâ'n đề, 
sự chậm trễ, sự đôi nghịch, sự gàn 
bướng, tính trơ lì, tính kiên nhẫn, sự 
trung kiên, sự xác định vâ'n đề liên 
quan.

Của Case: Sự tổng hợp, sự thành công, 
sự thay đổi địa vị.

* Chiêm tinh:
Sao Thổ (vị thần của hạn chế, bóng 

đêm và âm giới).
*Qabaỉah:

Tav; vạch 32 (nô'i Yesod với Malkuth 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu xanh 
tím, den, xanh đen, đen xen vàng.

LỜI ĐOÁN TỪ NHỮNG LÁ BÀI NHÓM TDỂƯ CẨM NANG

Những lời đoán này được trình bày 
lần lượt theo các mục sau:

Tên của lá bài theo truyền thống và 
theo Hội Bình Minh Vàng.

Lời đoán của Waite, Crowley và Case. 
Riêng lời đoán của Crowley cũng là tên 
của lá bài tương ứng với ông đặt lại.

Chiêm tinh: Mục này trình bày biểu 
tượng chiêm tinh học theo quan điểm 
của hội Bình Minh Vàng.

Qabalah (Huyền học Do Thái cổ): Mục 
này trình bày các vòng trên biểu đồ Cầy 
Sự Sông và thế giới huyền học tương 
ứng, các thang màu ứng với từng vòng 
theo quan điểm của Hội Bình Minh Vàng.

Các lá bài nhóm Minor Arcama (gồm 
4 loại, gậy, ché, kiếm, sao).

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: Ace of Wands (con 

Ách Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Nguồn cội 

sức mạnh của lửa.
* Lời đoán:

Của Waite: Sự khởi đầu của doanh 
nghiệp.

Của Crowley: Cội nguồn sức mạnh của 
lửa

Của Case: Năng lực
* Chiêm tỉnh:

Yếu tô' Lửa

* Qabaỉah:
Vòng Kether thuộc Atziloth, màu 

trắng sáng

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 2 Wands (2 Gậy)
Theo hội Bình Mình Vàng: Chúa Tể

Thông Trị
* Lời đoán:

Của Waite: Sự thông trị
Của Crowley: Sự thông trị
Của Case: Sự thô'ng trị

* Chiêm tỉnh:
Sao Hỏa trong cung Dương Cưu (từ 0°

- 10° cung Dương Cưu)
* Qabalah:

Vòng Chockmah thuộc Atziloth, xanh 
dương nhạt.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 3 Wands (3 Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

quyền uy
* Lời doán:

Cùa Waite: Quyền lực chân chính
Của Crowley: Đức hạnh
Của Case: Quyền lực chân chính

* Chiêm tinh:
Mặt trời trong cung Dương Cưu (từ 

10° - 20° cung Dương Cưu)
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* Qabalah:
Vòng Binah thuộc Atziloth, màu đỏ 

thắm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 4 Wands (4 Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thành tựu
* Lời đoán:

Của Waite: Công việc hoàn tâ't
Của Crowley: Sự hoàn tất
Của Case: Công việc hoàn tết

* Chiêm tinh:
Sao kim trong khoảng 20° - 30° cung 

Dương Cưu.
* Qabaỉah:

Vòng Chesed thuộc Atziloth, màu 
tím đậm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 5 Wands (5 Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 

Của Xung Đột
* Lời đoán:

Của Waite: Cuộc tranh giành cam go
Của Crowley: Sự xung đột
Của Case: Sự xung đột

* Chiêm tinh:
Sao Thổ trong khoảng 0° - 10° cung 

Hải Sư.
* Qabaỉah:

Vòng Geburah thuộc Atziloth, màu cam.

* Tên cúa lá bài:
Theo truyền thống: 6 Wands (6 Gậy)
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: Chúa Tể 

Thắng Lợi
* Lời doán:

Của Waite: Đạt được chiến thắng
Của Crowley: -Thắng lợi

Của Case: Chiến thắng sau xung đột 
cam go
* Chiêm tinh:

Sao Mộc trong khoảng 10° - 20° cung 
Hải Sư.
* Qabalah:

Vòng Tiphereth thuộc Atziloth, màu 
hồng phấn.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 7 Wands (7 Gậy)
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: Chúa Tể

Của Lòng Dũng Cảm
* Lời doán:

Của Waite: Lòng Dũng Cảm
Của Crowley: Lòng Dũng Cảm
Của Case: Lòng Dũng Cảm

* Chiêm tinh:
Sao Hỏa trong khoảng 20° - 30° cung 

Hải Sư.
* Qabalah:

Vòng Netzach thuộc Atziloth, màu hổ 
phách.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 8 Wands (8 Gậy)
Theo hội Binh Minh Vàng: Chúa Tể

Của Sự Nhanh Nhẹn
* Lời doán:

Của Waite: Sự Nhanh Nhẹn
Của Crowley: Sự Nhanh Nhẹn
Của Case: Hoạt động

* Chiêm tinh:
Sao Thủy trong khoảng 0° - 10° cung 

Nhân Mã.
* Qabalah:

Vòng Hod thuộc Atziloth, màu tím tía.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 9 Wands (9 Gậy)
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Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 
Của Đại Uy Lực
* Lời doán:

Của Waite: Mạnh mẽ trong đốì đầu
Của Crowley: Uy Lực
Của Case: Sự sẵn sàng

* Chiêm tỉnh:
Mặt trăng trong khoảng 10° - 20° cung 

Nhân Mã.
*Qabalah:

Vòng Yesod thuộc Atziloth, màu chàm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 10 Wands (10 Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 

Trấn Áp
* Lời đoán:

Của Waite: Sức áp bức
Của Crowley: Sức áp bức
Của Case: Sức áp bức

* Chiêm tinh:
Sao Thổ trong khoảng 20° - 30° cung 

Nhân Mã.
* Qabaỉah:

Vòng Malkuth thuộc Atziloth, màu vàng.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: Ace of Cups (Lá 

Ách Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Nguồn Cội 

Sức Mạnh Của Nước
* Lởi doán:

Của Waite: Nhà của lòng chân thật
Của Crowley: Cội Nguồn Sức Mạnh 

Của Nước
Của Case: Sự màu mỡ, phì nhiêu

* Chiêm tỉnh:
Yếu tố Nước

* Qabalah:
Kether thuộc Briah, màu trắng sáng.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 2 Cups (2 Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Vị Chúa 

Tể Tình Yêu
* Lời đoán:

Của Waite: Tình yêu
Của Crowley: Tình yêu
Của Case: Sự hỗ tương

* Chiêm tinh:
Sao Kim trong khoảng 0° - 10° cung

Bắc Giải
* Qabalah:

Vòng Chockmah thuộc Briah, màu 
xám.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 3 Cups (3 Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể

Của Sự Dư Dật
* Lời đoán:

Của Waite: Sự thỏa mãn của giác quan
Của Crowley: Sự dư dật
Của Case: Niềm hoan lạc

* Chiêm tinh:
Sao Kim trong khoảng 10° - 20° cung

Bắc Giải
* Qabalah:

Vòng Briah thuộc Briah, màu đen.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 4 Cups (4 Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự hợp hoan
* Lời đoán:

Của Waite: Sự hòa vui
Của Crowley: Sự sang trọng
Của Case: Sự suy niệm

* Chiêm tỉnh:
Sao Kim trong khoảng 20° - 30° cung

Bắc Giải
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* Qabalah:
Vòng Chesed thuộc Briah, màu xanh 

dương.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 5 Cups (5 Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự đắm mình trong lạc thú
* Lời đoán:

Của Waite: Mất mát nhưng còn lại 
đôi chút

Của Crowley: Sự thất vọng
Của Case: Mất hết vì lạc thú

* Chiêm tinh:
Sao Hỏa trong khoảng 0° - 10° cung 

Hổ Cáp
* Qabalah:

Vòng Geburah thuộc Briah, màu đỏ 
đâm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 6 Cups (6 Ché)
Theo hội Binh Minh Vàng: Chúa Tể

Hoan Lạc
* Lời đoán:

Của Waite: Hạnh Phúc
Của Crowley: Niềm hoan lạc
Của Case: Sự khỏi đầu của lợi lộc 

đều đặn
* Chiêm tinh:

Mặt trời trong khoảng 10° - 20° cung 
HỔ Cáp
* Qabalah:

Vòng Tiphereth thuộc Briah, màu 
vàng.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 7 Cups (7 Ché)
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thành đạt ảo

* Lời đoán:
Của Waite: Khát vọng
Của Crowley: Sự trác táng
Của Case: Thành đạt ảo

* Chiêm tinh:
Sao Kim trong khoảng 10° - 20° cung 

Hổ Cáp
* Qabalah:

Vông Netzach thuộc Briah, màu 
xanh ngọc.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thông: 8 Cups (8 Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thành công đã qua
* Lời đoán:

Của Waite: Hủy bỏ giao ước
Của Crowley: Sự biếng nhác
Của Case: Sự thành công đã qua

* Chiêm tinh:
Sao Thổ trong khoảng 0° - 10° cung 

Song Ngư.
* Qabalah:

Vòng Hod thuộc Briah, màu cam.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 9 Cups (9 Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự sung sướng về vật châ't
* Lời đoán:

Của Waite: Sự Thành đạt
Của Crowley: Hạnh Phúc
Của Case: Sự thành đạt về vật chất

* Chiêm tinh:
Sao Mộc trong khoảng 10° - 20° cung 

Song Ngư.
* Qabalah:

Vòng Yesod thuộc Briah, màu tím.
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* Tên của lá bài:
Theo truyền, thống: 10 Cups (10 Ché)
Theo Hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thành công trọn vẹn
* Lời đoán:

Của Waite: Sự mãn nguyện
Của Crowley: Sự dư dật
Của Case: Sự thành công lâu dài

* Chiêm tinh:
Sao Hỏa trong khoảng 20° - 30° cung 

Song Ngư.
*Qabalah:

Vòng Malkuth thuộc Briah, màu hung, 
xanh ô liu, vàng chanh và đen.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: Ace of Swords Cups

(Lá Ách Kiếm)
Theo hội Bình Minh Vàng: Cội rễ sức 

mạnh của khí
* Lời đoán:

Của Waite: Chiến thắng của Uy lực
Của Crowley: Sự cân xứng Uy lực
Của Case: Sự yên bình

* Chiêm tỉnh:
Yếu tố Khí

* Qabalah:
Vòng Kether thuộc Yetzirah, màu 

trắng sáng.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 2 Kiếm
Theo Hội Bình Minh Vàng: Chúa tể

tái lập thanh bình
* Lời đoán:

Của Waite: Sự đôì trọng
Của Crowley: Yên Bình
Của Case: Lực lượng tương xứng

* Chiêm tinh:
Mặt Trăng trorig khoảng 0° - 10° cung 

Thiên Xứng.

* Qabalah:
Vòng Chockmah thuộc Yetzirah, 

màu xám.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 3 Kiếm
Theo Hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

sầu muộn
* Lời đoán:

Của Waite: Sự xa lánh trong tâm tưởng
Của Crowley: Nỗi muộn phiền
Của Case: Nỗi muộn phiền

* Chiêm tỉnh:
Sao Thổ trong khoảng 10° - 20° cung 

Thiên Xứng.
* Qabalah:

Vòng Binahthuộc Yetzirah, màu nâu 
sậm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 4 Kiếm
Ngưng Xung Đột

* Lời đoán:
Của Waite: Sự thoái lui
Của Crowley: Sự hoãn binh
Của Case: Sự tam ngưng xung đột

* Chiêm tinh:
Sao Mộc trong khoảng 20° - 30° cung 

Thiên Xứng.
* Qabalah:

Vòng Chesed thuộc Yetzirah, màu tía 
đậm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 5 'Kiếm
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự bại trận
* Lời đoán:

Của Waite: Sự tổn thất
Của Crowley: Sự bại trận
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Của Case: Sự bại trận
* Chiêm tỉnh:

Sao Kim trong khoảng 0° - 10° cung 
Thiên Xứng.
* Qabalah:

Vòng Geburah thuộc Yetzirah, màu 
đỏ tươi.

* Tên của lá bài:
Theo'truyền thống: 6 Kiếm
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thành đạt
* Lời doán:

Của Waite: Sự lợi ích
Của Crowley: Khoa học
Của Case: Thành công sau nhiều lo 

toan
* Chiêm tinh:

Sao Thủy trong khoảng 10° - 20° cung 
Bảo Bình.
* Qabalah:

Vòng Tiphereth thuộc Yetzirah, màu 
thịt cá hồi.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 7 Kiếm
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: Chúa tể 

của sự nỗ lực không bền 
*Lời đoán:

Của Waite: Kế hoạch có thể thất bại
Cứa Crowley: Khổng có cơ may 

thành công
Của Case: Nỗ lực không bền

* Chiêm tinh:
Mặt trăng trong khoảng 20° - 30° cung 

Bảo Bình.
* Qabalah:

Vòng Netzach thuộc Yetzirah, màu lá 
non.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thổng: 8 Kiếm
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của uy lực ngắn hạn
* Lời đoán:

Của Waite: Sự đối nghịch
Của Crowley: Sự ngăn cản
Của Case: Sự thiếu quyết đoán

* Chiêm tỉnh:
Sao Mộc trong khoảng 0° - 10° cung 

Song Nam.
* Qabalah:

Vòng Hod thuộc Yetzừah, màu đỏ hung.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 9 Kiếm
Theo hội Bỉnh Minh Vàng: Chúa tể 

của sự tuyệt vọng và tàn nhẫn
* Lời đoán:

Của Waite: Sự tuyệt vọng
Của Crowley: Sự tàn nhẫn
Của Case: Sự lo âu

* Chiêm tinh:
Sao Hỏa trong khoảng 10° - 20° cung 

Song Nam.
* Qabalah:

Vòng Yesod thuộc Yetzirah, màu tía 
sậm.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 10 Kiếm
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự lụi tàn
* Lời đoán:

Của Waite: Sự hoang tàn
Của Crowley: Sự tàn lụi
Của Case: Sự tàn lụi

* Chiêm tinh:
Mặt Trời trong khoảng 20° - 30° cung 

Song Nam.
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* Qabalah:
Vòng Malkuth thuộc Yetzirah, màu 

hung, màu ô liu, màu chanh và màu đen 
(4 màu trên đều có đô'm vàng kim).

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: Ace of Pentacles 

(Lá Ách Sao)
Theo hội Bình Minh Vàng: Cội Rễ 

Sức Mạnh Của Đất
* Lời đoán:

Của Waite: Sự hoàn toàn mãn nguyện
Của Crowley: Cội Rễ sức mạnh của 

Đất (trong bộ bài Tarot của Crowley, 
nhóm lá bài hình sao được vẽ là hình 
dĩa tương ứng với dĩa phẳng thường dùng 
trong nghi thức ban các phép bí tích).

Của Case: Lợi Lộc Vật chất
* Chiêm tỉnh: Yếu tố Đất
* Qabalah: Vòng Kether thuộc Assiah, 
màu trắng xen vàng kim.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 2 Sao
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự đổi thay ôn hòa
* Lờỉ đoán:

Của Waite: Bản thông điệp (bằng 
chữ viết)

Của Crowley: Sự thay đổi
Của Case: Sự hài hòa trong quá trình 

thay đổi
* Chiêm tỉnh:

Sao Mộc trong khoảng 0° - 10° cung 
Nam Dương.
* Qabalah:

Vòng Chockman thuộc Assiah; màu 
trắng chấm đỏ, vàng và xanh dương.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 3 Sao

Theo Hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 
thế giới vật chất
* Lời đoán:

Của Waite: Lao động có kỹ năng
Của Crowley: Việc làm
Của Case: Sự xây dựng

* Chiêm tinh:
Sao Hỏa trong khoảng 10° - 20° cung 

Nam Dương.
* Qabalah:

Vòng Binah thuộc Assiah; màu xám 
xen hồng phấn.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 4 Sao
Theo hội Binh Minh Vàng: Chúa tể 

uy lực thế trần
* Lời đoán:

Của Waite: Sự bảo đảm về tài sản
Của Crowley: Quyền lực thế trần
Của Case: Quyền lực

* Chiêm tinh:
Mặt trời trong khoảng 10° - 20° cung 

Nam Dương.
* Qabalah:

Vòng Chesed thuộc Assiah; xanh da 
trời đốm vàng.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 5 Sao
Theo Hội Bình Mình Vàng: Chúa tể 

của sự khó khăn vật chất
* Lời đoán:

Cứa Waite: Sự nghèo túng
Của Crowley: Sự lo lắng
Của Case: Sự hài hòa

* Chiêm tinh:
Sao Thủy trong khoảng 0° - 10° cung 

Kim Ngưu.
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* Qabalah:
Vòng Geburah thuộc Assiah; màu đỏ 

đốm đen.

*Tên của lá bài:
Theo truyền, thống: 6 Sao
Theo Hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thành đạt về vật chất
*Lời đoán:

Của Waite: Sự thành công trên đời
Của Crowley: Thành đạt
Của Case: Sự thịnh vượng

*Chiêm tinh:
Mặt Trăng trong khoảng 10° - 20° 

cung Kim Ngưu.
*Qabalah:

Vòng Tiphereth thuộc Assiah; màu hổ 
phách lẫn vàng kim.

*Tẽn của lá bài:
Theo truyền thống: 7 Sao '
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của điều chưa toại nguyện
*Lởi doán:

Của Waite: Nguyên nhân gây lo lắng 
về tiền bạc

Của Crowley: Sự thất bại
Của Case: Sự việc chưa hoàn tất

* Chiêm tinh:
Sao Thổ trong khoảng 20° - 30° cung 

Kim Ngưu.
* Qabalah:

Vòng Netzach thuộc Assiah; xanh ô 
liu điểm vàng kim.

*Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 8 Sao
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự cẩn trọng

* Lời doán:
Của Waite: Giỏi về thủ công nghệ
Của Crowley: Sự cẩn trọng
Của Case: Giỏi chuyện làm ăn

* Chiêm tinh:
Mặt trời trong khoảng 0° -10° cung 

Xử Nữ
* Qabalah:

Vòng Hod thuộc Assiah; màu nâu 
vàng điểm trắng.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 9 Sao
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của sự hoạnh lợi
* Lời đoán:

Của Waite: Dư Dật mọi thứ
Của Crowley: Sự hoạnh lợi
Của Case: Sự thận trọng

* Chiêm tinh:
Sao Kim trong khoảng 10° - 20° cung 

Kim Ngưu.
* Qabalah:

Vòng Yesod thuộc Assiah; màu chanh 
lá có đốm xanh da trời.

* Tên của lá bài:
Theo truyền thống: 10 Sao
Theo hội Binh Minh Vàng: Chúa tể 

của sự thịnh vượng
* Lời đoán:

Của Waite: Sự hoạnh lợi
Của Crowley: Sự giàu có
Của Case: Sự thịnh vượng

* Chiêm tinh:
Sao Thủy trong khoảng 20° - 30° cung 

Xử Nữ
* Qabalah:

Vòng Malkuth thuộc Assiah; màu đen 
sọc vàng.
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LỜI ĐOÁN TỪ NHỮNG LÁ BÀI NHÓM COURT CARDS

Các biểu tượng do hội Bình Minh Vàng 
gán cho những lá bài nhóm Court Cards 
là biểu tượng bị hiểu sai nhiều nhát. 
Chúng bị sai lệch trong hầu hết các sách 
gần đây viết về bài Tarot huyền bí. 
Những biểu tượng ban đầu do hội Bình 
Minh Vàng đề ra sẽ được trình bày dưới 
đây theo các mục sau:

* Tên lá bài:
Theo truyền thống. Lưu ý rằng nhóm 

Court Cards có tên ban đầu là “Coate 
Cards” vì các hình trên lá bài đều khoác 
áo choàng dài.

Theo hội Bình Mình Vàng. Các lá bài 
mang tên Knight, Queen, King và Page 
được soạn lại thành King, Queen, Prince 
và Princess.

Theo Waite: Waite đặt lại tên các lá 
bài thuộc nhóm này trong cuốn The 
Pictorial Key to the Tarot.

Theo Crowley. Crowley soạn lại tên 
các lá bài thuộc nhóm này trong cuô’n 
The Book of Thoth.

Theo Case: Paul Foster đặt lại tên 
các lá bài thuộc nhóm này trong cuốn 
The Tarot.
*Lời đoán:

Của hội Bình Minh Vàng: (trích từ 
cuo'n Book T)

Của Waite: (trích từ cuốn The Pictorial 
Key to the Tarot).

Của Crowley (trích từ cuô'n The Book 
of Thoth)

Của Case (trích từ cuốn The Tarot).
*Chiêm tỉnh:

Mục này trình bày biểu tượng thiên 
văn của 16 lá bài nhóm Court Cards 
theo hệ biểu tượng hội Bình Minh Vàng 
đề ra trong cuô'n Book T. Hai nhóm biểu 
tượng căn bản là: 12 cung hoàng đạo 
và 4 yếu tô' câu thành vũ trụ; kế đó là 
sự hoán đổi 4 yếu tố để tạo thành 16 
tổ hợp.

Mỗi lá trong 12 lá bài nhóm Court 
Cards tiêu biểu cho 10° sau chót của cung 
Hoàng đạo tương ứng, và 20° đều của 
cung hoàng đạo kế đó. Trong thuật bói 
bài Tarot thì cung thứ hai sẽ là cung 
mang ảnh hưởng chính. Thí dụ: lá 
Knight of Wands ứng với vị trí trong 
khoảng 20° - 30° của cung Hổ Cáp, và 
trong khoảng 0° - 10° của cung kế đó tức 
là cung Nhân Mã thì Nhân Mã là cung 
tạo ảnh hưởng chủ đạo.

Nhóm 16 lá Court Cards là loạt quân 
bài thường để cho người xem bói rút 1 
lá trong sô' đó làm ra lá chủ mệnh (tượng 
trưng cho người xem bói). Có 2 cách lấy 
lá bài chủ mệnh: (1) Lá bài rút từ 16 
quân bài Nhóm Court Cards sẽ là lá bài 
nói lên đặc tính thể lý của người xem 
bói; (2) Lá bài tương ứng với tháng sinh 
của người xem bói.

Bảng sau đây trình bày sự phân chia 
thời gian trong năm ứng với 12 lá bài 
thuộc nhóm Court Cards.
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CÁC LÁ BÀI NHÓM COURT CARDS VÀ 
Sự CHIA THỜI GIAN TRONG NĂM

Lá bài Cung chủ dạo Thời gian 
trong năm

Cung chủ mệnh

Knight of Wands 20° cung Hổ Cáp - 13/11 -11/12 Nhân Mã

(Hiệp Sĩ Gậy) 20° cung Nhân Mã

Knight of Pentacles 20° cung Nhân Mã - 12/12 - 10 /1 Nam Dương

(Đầm Gậy) 20° cung Nam Dương

King of Swords 20° cung Nam Dương 11/1 -8/2 Bảo Bình

(Già Kiếm) - 20° cung Bảo Bình

Knight of Cups 20° cung Bảo Bình 9/2 - 10 /3 Song Ngư

(Hiệp Sĩ Ché) -20° cung Song Ngư

Queen of Wands 20° cung Song Ngư 11/3 - 9/4 Dương Cưu

(Đầm Gậy) -20° cung Dương Cưu

King of Pentacles 20° cung Dương Cưu 10/4 - 10 /5 Kim Ngưu

(Già Sao) -20° cung Kim Ngưu

Knight of Swords 20° cung Kim Ngưu 11/5 - 10/6 Song Nam

(Hiệp sĩ Kiếm) -20° cung Song Nam

Queen of Cups 20° cung Song Nam 11/6 - 12/7 Bắc Giải

(Đầm Ché) -20° cung Bắc Giải

King of Wands 20° cung Bắc Giải 13/7 - 12/8 Hải Sư

(Già Gậy) -20° cung Hải Sư

Knight of Pentacles 20° cung Hải Sư 13/8-12/9 Xử Nữ

(Hiệp sĩ Sao) -20° cung Xử Nữ

Queen of Swords 20° cung Xử Nữ 13/9 - 13/10 Thiên Xứng

(Đầm Kiếm) -20° cung Thiên Xứng

King of Cups 20° cung Thiên Xứng 14/10 - 12/11 Hổ Cáp

(Già Ché) -20° cung Hổ Cáp

Nhóm biểu tượng thiên văn thứ hai là 16 sự kết hợp từ 4 yếu tố cấu thành vũ 
trụ, tương ứng với 16 sự kết hợp của 4 mẫu tự trong thánh danh Thượng Đế 
(IHVH). Lời đoán từ 16 kết hợp này là 16 thuộc tính của 4 yếu tô' dựa sự phôi hợp 
2 đặc tính cơ bản của con người.
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LÁ BÀI NHÓM COURT CARDS VÀ THUỘC TÍNH CỦA 4 YẾU Tố

(Bồi Sao)

Lá bài Sự hoán dổi Lời giải đoán Sự kết hợp mẫu tự
yếu tố của thánh danh

Knight of Wands Lửa/Lửa
(IHVHf)

Ý chí tăng cường ý chí II

Queen of Wands Nước/Lửs Cảm xúc bổ sung ý chí IH

King of Wands Khí/ Lửa Trí năng bó sung ý chí IV

Page of Wands Đất/Lửa Giác quan bổ sung ý chí IHf

(Bồi Gậy)
Knight of Cups Lửa/Nước Ý chí bổ sung cảm xúc HI

Queen of Cups Nước/Nước Cảm xúc tăng cường cảm xúc HH

King of Cups Khí/Nước Trí năng bổ sung cảm xúc HV

Page of Cups Đất/Nước Giác quan bổ sung cảm xúc HHf

(Bồi Ché)
Knight of Swords Lửa/Khí Ý chí bổ sung trí năng VI

Queen of Swords Nước/Khí Cảm xúc bổ sung trí năng VH

King of Swords Khí/ Khí Trí năng tăng cường trí năng w

Page of Swords Đất/Khí Giác quan bổ sung trí năng VHf

(Bồi Kiếm)
Knight of Pentacles Lửa/ Đất Ý chí bổ sung giác quan Hfl

Queen of Pentacles Nước/Đâ't Cảm xúc bổ sung giác quan HfH

King of Pentacles Khí/Đâ't Trí năng bổ sung giác quan HÍV

Page of Pentacles Đất/Đết Giác quan tảng cường giác quan HfHf

*Qabalah (Huyền học Do Thái cổ)
Mục này trình bày vị thế của thành 

viên hoàng gia ứng với từng lá bài nhóm 
Court Cards (quân bài mang hình nhân 
vật triều đình); 16 Vạch Nối trên biểu 
đồ Cây Sự Sô'ng và màu sắc tương ứng 
thể hiện từ biểu đồ trên và từ cầu vồng 
Chiêm Tinh (astrological rainbow).

Sự gắn kết thành viên hoàng gia vào 
các lá bài nhóm Court Cards lần lượt 
mang tên Knight (Hiệp Sĩ), Queen (Nữ 
Hoàng), King (Vua), và Page (Thị Vệ) là 

dựa theo biểu tượng huyền học của 
Tetragrammaton (4 mẫu tự thiêng liêng 
để chỉ Thượng Đế: IHVH hoặc YHWH - 
Jehovah hoặc Yahweh - nin’). Thành 
viên của gia đình (Cha, mẹ, con trai và 
con gái) ứng với 4 mẫu tự của thánh 
danh Jehova, và cũng tương ứng với 4 
quân bài thuộc nhóm Court Cards là 
Knight, Queen, King và Page.

Từng mẫu tự của Tetragrammaton ứng 
với một trong 4 yếu tố cấu thành vũ trụ
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(Lửa, Nước, Khí và Đất) được tượng trưng 
bằng các lá bài Gậy, Ché, Kiếm và Sao 
của nhóm Tiểu cẩm Nang, và 4 vòng 
tròn trên biểu đồ Cây Sự Sống (vòng 2, 
3, 6 và 10). Qabalah cho vòng 2 ứng với 
cha; vòng 3 với mẹ; vòng 6 với con trai 
và vòng 10 với con gái.

Theo hệ biểu tượng này thì lá bài 
Knight ứng với lá 2; Queen với lá 3;

King với lá 6 và Page với lá 10. Sự 
phân định này phản ánh thiên tài của 
Mathers. Trong việc đặt lại tên của 
các lá bài nhóm Court Cards, Crowley 
cũng tuân theo hệ biểu tượng thần bí 
của nhóm lá bài Court Cards và 4 mẫu 
tự thiêng liêng của thánh danh Thượng 
Đế nhưng ông không định được tinh tế 
như Mathers.

NHÓM LÁ BÀI COURT CARDS VÀ 4 MAU Tự 
TRONG DANH THƯỢNG ĐẾ

Lá bài Gia đình Yếu tố Vòng trên 
biểu dồ 
Cây Sự Sống

Quân bài 
nhóm Tiểu 
Cẩm Nang

Mầu tự 
thiêng 
liêng

Knight Cha Lửa 2 Wand (Gậy) I (Y)
Queen Mẹ Nước 3 Cup (Ché) H
King Con trai Khí 6 Sword (Kiếm) V(W)

Page Con gái Đất 10 Pentache (Sao) H

Theo bảng trên, lá Knight tượng 
trưng cho vua cha (Waite và Case lại 
cho đó là lá King); lá Queen tượng cho 
mẹ của vương nhi (King). Mối quan hệ 
mẹ và con này được tượng trưng bởi lá 
Empress (Nữ hoàng) và Emperor (Đế 
vương) và thể hiện nơi hình ảnh Đức

Mẹ Maria và Chúa Jesus trong Tân ước; 
của Jocasta và Oediopus trong thần thoại 
Hy Lạp.

Biểu tượng gia đình này cũng có hệ 
tương đương trong các quẻ 3 vạch của 
Kinh Dịch. Xem bảng sau:

TETRAGRAMMATON VÀ QUẺ ĐƠN CỦA KINH DỊCH

Tetragrammaton Lá bài nhóm Court Cards Gia dinh theo quẻ Dịch

Cha Knight Phụ thân út nam
Con trai King Thứ nam

Trưởng nam
Con gái Page Út nữ

Thứ nữ
Trưởng nữ

Mẹ Queen Mẫu thân

f268
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CÁC LÁ BÀI NHÓM COURT CARDS

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Knight of Wands 

(Hiệp sĩ Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa Tể 

Lửa vá Sét; Vua Của Tinh Thần Lửa; 
Vua Loài Kỳ Nhông

Theo Waite: Knight of Wands
Theo Crowley: Knight od Wands
Khi san định thứ tự của Mathers đặt 

cho nhóm bài Court, Crowley giữ lại chữ 
Knight và Queen, thay chữ King và Page 
băng chữ Prince và Princess.

Lỗi sai này cũng có trong nghiên cứu 
của Arthur Edward Waite và Paul Foster 
Case cũng như của nhiều nhà luận giải 
khác về ký hiệu bài Tarot.

Biểu tượng chính xác của hội Thần 
Bí Bình Minh Vàng như sau:

Lá Knight = Lá King (trong bộ mới)
Lá King = lá Prince (trong bộ mới)
Theo Case: Knight of Wands

* Lờỉ doán:
Của Hội Bình Minh Vàng: Năng đông, 

mạnh mẽ, bất thần và liều lĩnh, nhẫn tâm.
Cùa Waite: thanh niên da xạm, cuộc 

hành trình, sự bất đồng
Của Crowley: sự dữ dội, sự làm liều, 

tính cách mạng
Của Case: thanh niên da xạm, thân 

thiện, sự khởi hành, sự đổi nơi cư ngụ.
* Chiêm tỉnh:

Từ 20° cung Hổ Cáp tới 20° cung Nhân 
Mã, lá 7 Ché lá 8 Gậy và 9 Gậy trong 
nhóm Tiểu Cẩm Nang; cung chủ mệnh 
là Nhân Mã; yếu tô': Lửa/Lửa.
* Quabalah:

Cha; lá 2 Gậy biểu tượng ngai vàng, 
sự thông trị và điều hành; Vạch 33 (nối 
vòng Chockmah với Gebúrah trên biểu 
đồ Cây Sự Sông); màu xanh dương nhạt 
và xanh dương đậm.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Queen of Wands 

(Đầm Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Nữ hoàng 

bán lửa, Nữ chúa loài kỳ nhông
Theo Waite: Queen of Wands
Theo Crowley: Queen of Wands
Theo Case: Queen of Wands

* Lời đoán:
Của hội Binh Minh Vàng: Tính thích 

ứng; sự cai trị ổn định; sức thu hút mãnh 
liệt; dữ và độc đoán

Cùa Waite: Tính cách râ't thu hút; 
thích tiền và thành đạt; thiếu nữ da 
ngãm đen.

Của Crowley: Năng lực bền bỉ, quyền 
hành ngầm, dễ bị gạt

Cùa Case: Thiếu nữ da ngăm đen, 
thu hút, thân thiện, thành công trong 
kinh doanh.
* Chiêm tinh:

20° cung Song Ngư tới 20° cung Dương 
Cưu, lá 10 Ché lá 2 Gậy và 3 Gậy trong 
nhóm Tiểu Cẩm Nang; Dương Cuu là cung 
chủ mệnh; yếu tô': Nước/Lửa.
* Quabalah:

Mẹ; lá 3 Gậy là ngôi báu, tượng trưng 
cho quyền lực đã xác lập và đức hạnh; 
Vạch 34 (nối vòng Chockmah với Hod 
trên biểu đồ Cây Sự Sô'ng); màu đỏ thắm 
và đỏ thường.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: King of Wands 

(Già Gậy)
Theo hội Bình Minh Vàng: Hoàng tử 

hỏa mã xa; đế vương loài kỳ nhông
Theo Waite: King of Wands
Theo Crowley: King of Wands
Theo Case: King of Wands

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Nhanh, 

mạnh mẽ, hấp tấp, mạnh bạo nhưng 
ngay thẳng, quảng đại và quí phái, 
thành kiến.

Của Waite: Người đại diện, người trung 
tín, tình nhân, sự thiếu quyết đoán.

Của Crowley: Rất vị kỷ, sáng trí và 
mạnh dạn, bất thần, mạnh bạo và cô' 
chấp khi giận dữ hoặc yêu thương, tham 
vọng, nông cạn và giả tạo.

Của Case: Thanh niên (hoặc thiếu nữ) 
ngăm đen, kẻ đưa tin, sự sáng trí và 
can trường.
* Chiêm tỉnh:

Yếu tô' Lửa; lá Ách Gậy thuộc nhóm 
Tiểu Cẩm Nang. Và lá Thần Phán Xét 
trong nhốm Đại cẩm Nang; sự kết hợp 
của 2 yếu tô'c Đất và Lửa.
* Quabalah:

Con gái trong hoàng gia; lá 10 Gậy 
là ngôi báu, tiêu biểu cho sự trâ'n áp; 
Vạch 36 (nô'i vòng Chockmah với Malkuth 
trên biểu đồ Cây Sự Sô'ng); màu vàng 
và màu hung đỏ.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Knight of Cups 

(Hiệp Sĩ Ché)
Theo hội Binh Minh Vàng: Chúa tể 

Sóng nước và Biển cả; Vua Đại dương, 
Quân vương của nữ thần Undine và 
Nymph.

Theo Waite: Knight of Cups
Theo Crowley: Knight of Cups
Theo Case: Knight of Cups

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Uy nghi, 

biếng nhác nhưng râ't nhiệt tình nếu 
được khích động hợp lý; ưa khoái cảm 
thể chất.

Của Waite: Sự phong phú của trí tưởng 
tượng, sự đến, sự tiếp cận, sự tiến trước.

Của Crowley: Thanh tú, linh hoạt, 
nhạy cảm với những tác động từ bên 
ngoài, nhưng không bị ảnh hưởng sâu 
đậm, lạm dụng chất kích thích và chất 
gây nghiện.

Của Case: Người đẹp mã, mơ mộng, 
biếng nhác, sự tới, đến, sự tiếp cận.
* Chiêm tinh:

Từ 20° cung Bảo Bình tới 20° cung 
Song Ngư, lá 7 Kiếm, lá 8 và 9 Ché 
trong nhóm Tiểu Cẩm Nang; Song Ngư 
là cung chủ mệnh; yếu tô': Lửa/Nước.
* Quabalah:

Cha, lá 2 Ché là ngôi báu, tượng trưng 
cho sự yêu thương; Vạch 37 (nô'i vòng 
Binah với Chesed trên biểu đồ Cây Sự 
Sống); màu cám và tím đỏ.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Queen of Cups (Đầu 

Ché)
Theo hội Bình Minh Vàng: Nữ hoàng 

ngôi báu các hải quô'c; nữ chúa của nữ 
thủy thần Undine và Nymph.

Theo Waite: Queen of Cups
Theo Crowley: Queen of Cups
Theo Case: Queen of Cups

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Thích tưởng 

tượng; mơ mộng; kiểu cách; từ tâm ẩn 
dưới vẻ mơ màng; dể bị tác động bởi các 
yếu tố bên ngoài.

Của Waite: Khả năng thấu thị, ham 
,mê tri thức, xinh đẹp, mơ mộng, niềm 
vui, hoan lạc.

Của Crowley: Sự mơ mộng, kiên nhẫn, 
trầm lăng, một người trung gian lý tưởng 
có thể nhận và chuyển giao mọi sứ mà 
bản thân không bị ảnh hưởng chút gì 
bởi những thứ đó.

Của Case: Thiếu nữ xinh đẹp, tâm 
hồn thi sĩ, óc tưởrig tượng phong phú, có 
khả năng thấu thị.
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* Chiêm tinh: Tên lá bài:
Từ 20° cung Song Nam tới 20° cung 

Bắc Giải, lá 10 Kiếm, ỉắ 2 và 3 Ché 
trong nhóm Tiểu cẩm Nang; Bắc Giải 
là cung chủ mệnh; yếu tô': Nước/Nước.
* Quabalah:

Mẹ, lá 3 Ché là ngôi báu, tượng trưng 
cho sự dồi dào, phong phú; Vạch 38 (nối 
vòng Binah với Netzach trên biểu đồ 
Cây Sự Sông); màu đen và màu vàng 
cam.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Knight of Swords 

(Hiệp Sĩ Kiếm)
Theo hội Bình Minh Vàng: Chúa tể 

của gió; vua của tinh thần khí.
Theo Waite: Knight of Swords
Theo Crowley: Knight of Swords
Theo Case: Knight of Swords

* Lời đoán:
Của Hội Bình Minh Vàng: Năng động, 

khôn khéo, tinh tế, can đảm nhưng thích 
thống trị, và thường đánh giá quá mức 
các việc nhỏ.

Của Waite: Tài năng, can đảm, phòng 
vệ, gây chiến, tàn phá.

Của Crowley: Hay phát động công 
kích, năng nổ, khôn khéo, tài giỏi, nhưng 
thiếu quyết đoán.

Của Case: Thanh niên hăng hái, năng 
động và khôn ngoai, sự hận thù, gây hấn.
* Chiêm tỉnh:

Từ 20° cung Kim Ngưu tới 20° cung 
Song Nam, lá 7 Sao, lá 8 và 9 Kiếm 
trong nhóm Tiểu cẩm Nang; Song Nam 
là cung chủ mệnh; yếu tô': Lửa/Nước.
* Quabalah:

Cha, ngôi báu là lá 2 Kiếm, tượng 
trưng cho sự lập lại hòa bình; Vạch 41 
(nô'i vòng Kether với Chesed trên biểu 
đồ Cây Sự Sông); màu xà cừ pha xanh 
dương và màu cam.

Theo truyền thống: Queen of Swords 
(Đầm Kiếm)

Theo hội Bình Minh Vàng: Nữ Hoàng 
các ngôi báu thiên giới

Theo Waite: Queen of Swords
Theo Crowley: Queen of Swords
Theo Case: Queen of Swords

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Tiếp nhận 

mạnh mẽ, quan sát tinh tường, nhanh 
trí, tự tin, thanh tú, thích nhảy múa và 
biểu diễn thăng bằng, nhưiig khó nhờ cậy.

Của Waite: Quen với muộn phiền, 
tình trạng góa bụa, nỗi buồn của nữ 
giới, than thở.

Của Crowley: Vị kỷ cao độ, nhanh và 
chính xác trong việc nắm bắt ý tưởng 
đang trình bày, tự tin khi hành động, 
công minh, tuy nhiên những phẩm tính 
này thường hướng về các mục đích tầm 
thường.

Của Case: Tình trạng góa bụa, sự than 
thở, phụ nữ tinh tế, năng nổ, cầu tiến 
và thích nhảy múa.
* Chiêm tinh:

Từ 20° cung Xử Nữ tới 20° cung Thiên 
Xứng, lá 10 Sao, lá 2 và 3 Kiếm trong 
nhóm Tiểu cẩm Nang; Thiên Xứng là 
cung chủ mệnh; yếu tố: Nước/ Khí.
* Quabalah:

Mẹ, ngôi báu là lá 3 Kiếm, tượng trưng 
cho Sầu Khổ; Vạch 42 (nối vòng Kether 
với Geburah trên biểu đồ Cây Sự Sông); 
màu nâu đậm và màu xanh lục.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: King of Swords 

(Già Kiếm)
Theo hội Bình Mình Vàng: Quân vương 

của những Cỗ Xe Gió, Chúa tể các Sylph 
và Sylphides.

Theo Waite: Knight of Swords
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Theo Crowley: Kinght Queen of Swords
Theo Case: Knight of Swords

* Lời đoán:
Của hội Bỉnh Minh Vàng: Nhiều ý 

tưởng mới lạ và nét sáng tạo; đa nghi; 
phân minh trong yêu thương và càm 
ghét; quá cẩn trọng, quá nghiêm khắc.

Của Waite: Ngồi nơi ghế xét xử, quyền 
uy, thế lực.

Của Crowley: Người tri thức, nhiều lý 
tưởng cao đẹp nhưng xa rời thực tế, chóng 
thay đổi ý thích.

Của Case: Người đa nghi, nhiều ý 
tưởng lạ và sáng tạo; quan sát kỹ lưỡng, 
thận trọng cao độ.
* Chiêm tỉnh:

Từ 20° cung Nam Dương tới 20° cung 
Bảo Bình, lá 4 Sao, lá 5 và 6 Kiếm trong 
nhóm Tiểu cẩm Nang; Bảo Bình là cung 
chủ mệnh; yếu tô': Khí/khí.
* Quabalah:

Con trai tựơng trưng cho Khoa Học; 
lá 6 Kiếm là ngôi báu; Vạch 43 (nô'i 
vòng Kether với Netzach trên biểu đồ 
Cây Sự Sông); màu đỏ của thịt cá hồi 
và màu tím.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Page of Swords 

(Bồi Kiếm)
Theo hội Binh Minh Vàng: Quận chúa 

cuồng phong; bông sen của cung điện 
thiên giới; Nữ chúa các Sylph và 
Sylphides.

Theo Waite: Page of Swords
Theo Crowley: Page of Swords
Theo Case: Page of Swords

* Lời đoán:
Của hội Binh Minh Vàng: Thông 

minh, tráng kiện, tháo vát, uy nghi, lanh 
lợi.

Của Waite: Luôn nhạy bén với điều 
mới lạ, quan sát kỹ, xem xét tường tận.

Của Case: Chàng trai lanh lợi, tinh 
tế, năng động.
* Chiêm tinh:

Yếu tố: Khí; Lá Ách Kiếm thuộc nhóm 
Tiểu Cẩm Nang, và lá Gã Điên thuộc 
nhóm Đại Cẩm Nang
* Quabalah:

Con gái tượng trưng cho sự điêu tàn; 
lá 10 Kiếm là ngôi báu; Vạch 44 (nô'i 
vòng Kether với Hod trên biểu đồ Cây 
Sự Sông); màu hung, xanh ô liu và đen 
(cả 3 đều điểm màu vàng kim); màu vàng 
chanh.

* Tên lá bài:
Theo truyền thông: Knight of 

Pentacles (Hiệp Sĩ Sao)
Theo hội Binh Minh Vàng: Chúa tể 

vùng đâ't rộng và màu mỡ, Vua Tinh 
Thần Đất, Vua dân lùn Grome.

Theo Waite: Knight of Pentacles
Theo Crowley: Knight of Pentacles
Theo Case: Knight of Pentacles

* Lời doán:
Của Hội Binh Minh Vàng: Siêng 

năng, khôn khéo và kiên nhẫn trong 
vấn đề tạo dựng sản nghiệp, nhưng nếu 
xấu về thể hình thì người này có tính 
tham.

Của Waite: Chậm, năng nề xác thân, 
nhưng có khả năng, hữu dụng và trách 
nhiệm cao.

Của Crowley: Nặng xác thân và 
luôn bận tâm về vật châ't, thành công 
nhờ bản năng, nhờ hài hòa với thiên 
nhiên.

Của Case: Chàng trai siêng năng, 
nhẫn nại nhưng cục mịch.
* Chiêm tinh:

Từ 20° cung Hải Sư tới 20° cung Xử 
Nữ, lá 7 Gậy, lá 8 và 9 Sao trong nhóm 
Tiểu Cẩm Nang; Xử Nữ là cung chủ 
mệnh; yếu tố: Lửa/Đất.
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* Quabaỉah:
Cha, tượng trưng cho sự Thay Đổi; lá 

2 Sao là ngôi báu; Vạch 45 (nốì vòng 
Chesed với Yesod trên biểu đồ Cây Sự 
Sông); màu trắng (xen đỏ, xanh dương 
và vàng); màu vàng pha xanh lục.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Queen of Pentacles 

(Đầm Sao)
Theo hội Bình Minh Vàng: Nữ hoàng 

ngôi báu trái đâ't; Nữ hoàng dân Gnome
Theo Waite: Queen of Pentacles
Theo Crowley: Queen of Pentacles
Theo Case: Queen of Pentacles

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Liều lĩnh, 

tư tế, quảng đại, thông minh, khá quyến 
rũ, thành thật nhưng hay thay đổi tính 
khí, tâm trạng.

Của Waite: Quảng đại, nghiêm túc, 
khoáng đạt, sung túc.

Của Crowley: Cao vọng, có trái tim 
nhân hậu, quảng đại, thâm trầm, siêng 
năng, thực tiễn, nhạy cảm, ham thích 
tình dục nhưng kín đáo, dễ bị nghiện 
rượu và thuốc, thiếu tính độc lập.

Của Case: Phụ nữ đã có chồng nhưng 
đầy bản lĩnh, thông minh, rộng lượng 
và quyến rũ.
* Chiêm tinh:

Từ 20° cung Nhân Mã tới 20° cung 
Nam Dương, lá 10 Gậy, lá 2 và 3 Sao 
trong nhóm Tiểu cẩm Nang; Nam 
Dương là cung chủ mệnh; yếu tô': Nước/ 
Đâ't.
* Quabalah:

Mẹ, tượng trưng cho sự Sáng Tạo; sự 
nghiệp vật chất; lá 3 Sao là ngôi báu; 
Vạch 46 (nối vòng Chesed với Malkuth 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu xám 
xen hồng, màu xanh tím.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: King of Pentacles 

(Đầm Sao)
Theo hội Bình Minh Vàng: Quân vương 

cỗ xe trái đâ't, Chúa tể dân Gnome
Theo Waite: King of Pentacles
Theo Crowley: King of Pentacles
Theo Case: King of Pentacles

* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Sự gia tăng 

vật chất; gia tăng thiện và ác; có tính 
thực tiễn; trung kiên; đáng tin cậy; ham 
thích vật chất; đần độn; lành tính nhưng 
dễ hung tợn khi bị khiêu khích.

Của Waite: Can trường; tháo vát; lanh 
lợi; giỏi tính toán; và doanh vụ; thành đạt.

Của Crowley: Nhiều năng lực, nghiêm 
túc, điềm tĩnh; thành thật, ít cảm xúc, 
lành tính nhưng hung tợn nếu bị khiêu 
khích.

Của Case: Đàn ông đã lập gia đình 
râ't thân tình và đáng tin cậy.
* Chiêm tỉnh:

Từ 20° cung Dương Cưu tới 20° cung 
Kim Ngưu, lá 4 Gậy, lá 5 và 6 Sao trong 
nhóm Tiểu cẩm Nang; Kim Ngưu là cung 
chủ mệnh; yếu tô': Khí/Đất.
* Quabaỉah:

Con trai, tượng trưng cho sự thành 
đạt về Vật chất; lá 6 Sao là ngôi báu; 
Vạch 47 (nốì vòng Geburah với Yesod 
trên biểu đồ Cây Sự Sông); màu hổ 
phách pha vàng kim, và màu đỏ cam.

* Tên lá bài:
Theo truyền thống: Page of Pentacles 

(Bồi Sao)
Theo hội Bình Minh Vàng: Quận chúa 

vọng đồi; bông hồng của cung điện;
Theo Waite: Page of Pentacles
Theo Crowley: Page of Pentacles
Theo Case: Page of Pentacles
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* Lời đoán:
Của hội Bình Minh Vàng: Đại lượng; 

thiện tâm; can đảm; thận trọng; hay 
xót thương; hoang phí.

Của Waite: ứng dụng; nghiên cứu; 
quản trị và thông lĩnh.

Của Crowley: Mọi đặc tính của phụ 
nữ nhưng sẽ nổi bật hoặc chìm mất theo 
những tác động của thực tại, chỉ trừ căn 
tính của nàng không thay đổi.

Của Case: Thanh niên siêng năng, 
cẩn thận và chín chắn trong hành 
động.
* Chiêm tinh:

Yếu tô' Đất; lá Ách Sao thuộc nhóm 
Tiểu Cẩm Nang và lá Trần Thế thuộc 
nhóm Đại cẩm Nang của bài Tarot. 
Lưu ý: 4 lá Bồi (Page) biểu tượng 4 loại 
phụ nữ được xem là mang tính cách 
đặc thù. Các tính toán này cũng được 
diễn đạt ngầm bởi các lá bài nhóm 
Đại Cẩm Nang.

+ Lá Bồi Gậy (Page of Wands): Phụ nữ 
mạnh mẽ, năng động nắm vai trò 
lãnh đạo, chiến binh, vũ công (Lá 
Uy Lực của nhóm Đại Cẩm Nang).

+ Lá Bồi Ché (Page of Cups): Phụ 
nữ mềm mỏng thủ vai trò tình 
nhân, thi sĩ, nhà huyền học, nghệ 
sĩ (Lá Nữ Thượng Tế của nhóm 
Đại Cẩm Nang).

+ Lá Bồi Kiếm (Page of Swords): Phụ 
nữ năng động nắm vai trò người 
trí thức, nhà triết học, giáo viên; 
nhà khoa học. (Lá Thần Công Lý 
của nhóm Đại Cẩm Nang).

+ Lá Bồi Sao (page of Pentacles): Phụ 
nữ hiền hậu, chịu đựng nắm vai 
trò người mẹ, và người chăm sóc 
gia đình (Lá Nữ Hoàng của nhóm 
Đại Cẩm Nang).

* Quabalah:
Con trai, tượng trưng cho tài sản; lá 

10 Sao là ngôi báu; Vạch 48 (nối vòng 
cuối cùng bâ't khả kiến) màu đen sọc 
vàng, màu chàm.

Đây là lá thần bí cuối cùng của bài 
Tarot. Nếu Đại Cẩm Nang gồm lá 0 tới 
lá XXI được tính là phần đầu của bộ bài 
Tarot thì nhóm Tiểu Cẩm Nang là phần 
cuối của bài Tarot; như vậy, lá Bồi Sao 
là lá thứ 78, còn lá Gã Điên (lá 0) được 
xem là lá bài thứ nhất.

CÁCH TRẢI BÀI

Cách trải quân bài Tarot dơn giản 
nhất để bói toán (không đúng y hệt cách 
của hội Bình Minh Vàng nhưng kế thừa 
từ đó) là trải thành hình Thánh Giá 
Celtic.

Cách này được trình bày trong cuốn 
Pictorial Key to the Tarot của A.E. Waite. 

Thứ tự thay đổi chút như sau: vị trí 5 và 
vị trí 6 hoán đổi nhau. Theo sự hoán đổi 
này thì 4 cột được hình thành theo diễn 
tiến của thời gian. Vị trí 5 là quá khứ 
gần; vị trí 1, 2, 3 và 4 là hiện tại; vị trí 
6 là tương lai gần; và vị trí 7, 8, 9 và 10 
là tương lai xa. Xem hình sau:
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HÌNH THÁNH GIÁ CELTC

Quá khứ Hiện tại Tương lai gần Tương lai xa
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Lưu ý: Vị trí 5 là quá khứ xa nhâ't, 
còn vị trí 10 là tương lai xa nhất. Vị trí 
1 là chỗ của lá bài tượng trưng cho người 
xem bói (lá chủ mênh). Lá bài này 
thường được chọn theo cung tử vi của 
người đó (tức là theo ngày tháng sinh 
mà suy ra cung hoàng đạo tương ứng. 
Thí dụ người đó sinh ngày 29/9, cung tử 
vi sẽ là Thiên Xứng (23/9 - 22/10)).

Quá trình trải bài thành hình thánh 
giá Celtic như sau:

1. Rút 1 lá bài tượng trưng cho người 
xem bối hoặc biểu thị đặc điểm 
của việc cần đoán tốt xấu.

2. Xào bài (lúc này chỉ còn 77 lá vì 
đã lây ra 1 lá).

3. Chia thành 3 tụ; sau đó giữ tụ ở 
giữa.

4. Sắp 10 lá theo thứ tự của hình 
trên.

5. Diễn giải lời bói theo thứ tự từ lá 
ở vị trí 1 tới lá ở vị trí 10.

Mỗi lắ bài ỏ hình thức thánh giá 
Celtic ứng với 1 vị trí trên biểu đồ Cây 
Sự Sốhg. Waite đã đặt ra tựa đề riêng 
mang lời đoán cho từng lá bài sắp vào 
10 vị trí của hình.
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MA TRẬN ẤN SAU LỜI CHIÊM (ĐOÁN) CUA HỘI THẪN BÍ 
BÌNH MINH VÀNG, CẤU TRÚC THẦN BÍ CỦA BÀI TAROT

Khung lời đoán của bài Tarot chính là 
biểu đồ Cây Sự Sống trong huyền học Do 
Thái. Biểu đồ này là biểu đồ tiến trình của 
vũ trụ từ hư không tới các dạng vật chất. 
Nó cũng dựa theo cấp số nguyên, khởi đầu 
là 0 và chia thành nhiều nhóm mà thông 
thường nhất là 10, 16, 22, 32, 40 và 100.

Bài Tarot gồm 3 nhóm: Nhóm Tiểu 
Cẩm Nang (Minor Arcana) có 4 nước mỗi 
nước 10 lá (tổng cộng là 40 lá); nhóm 
Cung Đình (Court Cards) có 4 nước, mỗi 
nước có 4 lá (tổng cộng 16 lá); nhóm 
Đại Cẩm Nang (Major Arcana) có 22 lá 
mang hình người. Cấu trúc này của bài 
Tarot cũng dựa trên biểu đồ Cây Sự Sông.

Sự nhận dạng biểu đồ Cây Sự Sô'ng 
nơi các nhóm của bộ bài Tarot lần đầu 
tiên được nhà huyền học người Pháp tên; 
Eliphas Levi đưa ra trong tác phẩm của 
ông tựa đề Transcendental Magic (Thần 
Bí Siêu Việt) năm 1856. Sự phân tích 
bài Tarot theo huyền học được Mathers 
khai triển trong cuo'n Book T. Các nghiên 
cứu của Levi và Mathers đều đặt 16 lá 
bài Cung Đình vào biểu đồ Cây Sự Sống 
nhưng chưa hoàn chỉnh. Phần sau đây 
sẽ hoàn thiện vấn đề đó và trình bày 
những tương quan chính xác giữa bài 
Tarot và biểu đồ Cây Sự Sống của huyền 
học Do Thái.

TIỂU CẨM NANG (MINOR ARCANA)

Mười (10) vòng tròn căn bản tạo 
thành biểu đồ Cây Sự Sông được định 
sô' từ 1 - 10 ứng với các lá bài thuộc 
nhóm Tiểu cẩm Nang. Lá Ách ứng 
với vòng sô' 1, lá 2 ứng với vòng sô' 
2... và lá 10 ứng với vòng sô' 10. Vì 4 

nước của nhóm Tiểu cẩm Nang là Gậy, 
Ché, Kiếm, Sao được định sô' từ 1 -10 
nên cũng có 4 thê' giới trong vũ trụ 
thuyết Do Thái ứng với 4 nước này, 
mỗi thế giới gồm có 10 vòng tròn. 
Xem bảng sau:

4 THẾ GIỚI HUYỀN HỌC

Tên Hebrew Thế giời Số Nước Bốn Yếu tố cấu
huyền học thứ tự bài Tarot mẫu tự 

thiêng liêng
thành vũ 

trụ
Atziloth Thượng đẳng giới 

(nguyên giới)
thứ 1 Gậy I Lửa

Briah Sáng tạo giới thứ 2 Ché H Nước
Yetzirah Lập giới thứ 3 Kiếm V Khí
Assiah Hoạt giới thứ 4 Sao Hf Đâ't

Sô' 1 trên biểu đồ Cây Sự Sông là vị 
trí của yếu tinh, năng lực thuần túy và 
tính sáng tạo. Sô' 10 biểu đồ là vị trí 

của vật được tạo tác. SụC-sáng tạo chuyển 
từ vị trí 1 tới vị trí 10, năng lực chuyển 
sang phải rồi sang trái rồi ngưng ở giữa.
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Sự chuyển dần của chuỗi số từ 1 
xuống 10 tượng trưng cho biểu đồ tiến 
trình thể hiện 10 giai đoạn từ năng 
lực thuần túy tới vật được tạo tác, hình 

thành trọn vẹn chu kỳ sáng tạo. Lưu ý 
rằng 9 giai đoạn có trước thực tại mà 
chúng ta đang sông; thực tại được định 
sô' là 10.

NHÓM TIỂU CẨM NANG CỦA BÀI TAROT ỨNG VỚI 10 VÒNG TRÒN 
TRÊN BIỂU ĐỒ CÂY sự SỐNG

Hai cách được dùng để xác định sự 
suy yếu hoặc sức mạnh của 10 vị trì 
trên Biểu Đồ Cây Sự Sống, 10 vị trí 
này là chuỗi sô' từ 1 - 10 với nhóm Tiểu 
Cẩm Nang của bài Tarot từ lá Ách tới 
lá 10.

Cách thứ nhâ't xét theo Trên, Giữa, 
và Dưới. Trên ứng với vị trí 1, Giữa là 
vị trí 6 và Dưới là vị trí 10.

Trên được xem là năng lực vô hạn; 
Dưới là năng lực cạn kiệt cần được tái 
tạo bằng cách khởi động một chu kỳ 
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mới; còn Giữa được xem là sự cân bằng 
giữa tỏa lan (vị trí số 1) và hạn chế (vị 
trí sô' 10).

Một cách tương ứng, từ lá Ách tới lá 
10 bâ't cứ nước nào (Gậy, Ché, Kiếm, 
Sao) của nhóm Tiểu cẩm Nang đều có 
thể diễn giải theo các tham số nói trên. 
Như vậy, 4 lá Ách là dấu hiệu của sự 
khởi đầu hoặc năng lực vô hạn; còn 4 lá 

10 ám chỉ sự kết thúc, hoặc năng lực 
cạn kiệt; 4 lá 6 là sự cân bằng và hài 
hòa vì chúng ở giữa đường nốì Trên và 
Dưới, nô'i lá Ách với lá 10, trên biểu đồ 
Cây Sự Sô'ng.

Cách thứ hai là chia biểu đồ thành 
Trái, Phải và Trung Tâm. Ba (3) cột 
căn bản sắp theo Phải, Trái và Trung 
Tâm được trình bày nơi hình sau.

HAI THAM SỐ CỦA 10 CON số HÌNH THÀNH BIỂU Đồ CÂY sự SốNG

Vị trí 2,4 và 7 ở cột Phải; vị trí 3,5 
và 6 ở cột Trái, vị trí 1,6 và 9 ở cột 
Trung Tâm. Theo cách này, Trung Tâm 
là điểm cân bằng; Phải và Trái là điểm 
không cân bằng. Còn có 2 cấp độ khác 
bổ sung 2 cách vừa nêu, đó là xem Phải 
là dương; Trái là âm, và áp dụng Trên 
và Dưới cho Phải và Trái.

Theo sự áp dụng Trên/ Dưới cho Phải/ 
Trái thì một vị trí nào đó rơi vào dãy 
Phải nhưng trụ ở phần cao hơn của Biểu 

đồ Cây Sự Sông (chảng hạn như vị trí 
2). Nó sẽ ít mâ't cân bằng hơn là vị trí 
rơi vào dãy Phải nhưng trụ ở phần thấp 
(chẳng hạn như vị trí 7). Nhờ cả 2 cách 
trên, chúng ta có sự phân tích như sau 
về mạnh và yếu cho nhóm Tiểu cẩm 
Nang của bài Tarot, từ lá Ách tới lá 10.

* Lá Ách
Ớ nơi cân bằng và mạnh nhất vì nó 

là Trên và là Trung Tâm. Nó là năng 
lực thuần túy không có xu hướng chuyển 
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sang Phải hoặc Trái (vòng Kether là số 
1 trên biểu đồ Cây Sự Sống).

* Lá 2
Mạnh nhưng có xu hướng rời khỏi thế 

cân bằng mà chuyển sang Phải, vì nó ở 
phần của biểu đồ Cây Sự Sống nên nó 
không bị yếu bởi việc chuyển sang phải 
Vòng Chockmah là sô' 2 trên biểu đồ 
Cây Sự Sống).

*Lá 3
Mạnh nhưng có xu hướng rời khỏi thế 

cân bằng mà chuyển sang Trái. Bởi vì 
Trái bấp bênh hơn phải nên lá 3 bị suy 
yếu một phần mặc dù nó vẫn ỏ phần 
trên cao của biểu đồ Cây Sự Sống (Vòng 
Binah là sô' 3 trên biểu đồ Cây Sự Sống).

*Lá 4
Lá 2 ghi dấu sự chuyển sang Phải; lá 

3 ghi dấu sự chuyển sang Trái; nên 4 lẽ 
ra trở lại Trung Tâm nó lại chuyển sang 
Phải trong nỗ lực nhằm đối xứng với xu 
hướng chuyển sang Trái của lá 3. Như 
vậy, nó là tích cực, và đây là lần thứ 
nhất dãy Phải trên biểu đồ Cây Sự Sống 
biểu thị điểm yếu nào đó. Lá 2 cũng là 
năng lực ở mức tối ưu, nên lá 4 ám chỉ sự 
suy giảm năng lực, và là biểu tượng của 
sự thỏa hiệp. Trên biểu đồ Cây Sự Sống 
lá 4 tượng trưng cho sự rơi lần đầu xuông 
vật chất vì các lá 1, 2 và 3 (hình thành 
tam giác) được xem là đã hoàn chỉnh. Xu 
hướng sang Phải của lá 4 chỉ được cân 
bằng bởi sự có mặt của lá 6. (Vòng Chesed 
là sô' 4 trên biểu đồ Cây Sự Sông).

*Lá 5
Lá 1,2 và 3 đã hợp lại hoàn chỉnh. 

Thêm lá 4, năng lực đang chuyển từ Trên 
xuống cô' gắng tập trung nhưng lại 
chuyển từ cột Trái của lá 3 sang cột 
Phải của lá 4.

Giờ đây thêm lá 5, năng lực chuyển 
xuông theo 3 cột: Giữa, Phải và Trái đã 
đổi sang Trái lần nữa nhằm tự cân băng. 
Lẽ ra đến Trung Tâm, nó lại tới dãy 
Trái. Đáy lâ dòng đổng lượng 

(momentum) đầu tiên đô'i với năng lực 
đang chuyển dần xuông. Từ lá 3 tới lá 
4, tới lá 5 năng lực tìm kiếm Trung Tâm 
nhưng không thành.

Cùng với việc gắn vào dây Trái lần 
thứ nhì trước khi tập trung nơi Cột Trung 
Tâm, sự cân bằng và thích ứng của năng 
lực bị thách thứ. Lá 5 ở vị trí tách rời 
sự cân băng và là vị trí nhiều nguy cơ 
trên biểu đồ Cây Sự Sông.

Trong huyền học, sô' 5 được gán cho 
sao Hỏa để biểu thị sự duy trì sức mạnh 
và nỗi sợ suy yếu năng lực. Do biểu tượng 
này nên tâ't cả 4 lá 5 của nhóm Tiểu 
Cẩm Nang đều hàm chứa lời bói tiêu 
cực vì liên quan tới sự thiếu năng lực và 
sự sợ hại (vòng Geburah là sô' 5 trên 
biểu đồ Cây Sự Sông).

*Lá 6
Lá 6 ở vị trí Giữa. Vị trí 1 hướng 

sang Phải dể tạo thành vị trí 2. Vị trí 
3, 4 và 5 đều thất bại trong việc trụ lại 
ở cột Trung Tâm. Với sự xuất hiện của 
lá 6, năng lực đang chuyển xuông trên 
biểu đồ Cây Sự Sô'ng đã cân bằng trở 
lại. Vị trí 6 không những là trung tâm 
giữa Phải và Trái mà nó còn là Giữa 
đô'i với Trên và Dưới (vị trí 1 và 10) 
trên biểu đồ Cây Sự Sống. Do đó, cả 4 
lá 6 của bài Tarot đều hàm chứa lời đoán 
tốt đẹp trong thuật bói bài Tarot, vì lá 
6 tượng trưng cho phần giữa của biểu đồ 
Cây Sự Sông, (vòng Tiphereth là sô' 6 
trên biểu đồ Cây Sự Sông).

*Lá 7
Vị trí 7 là thời điểm sau chót năng 

lực chuyển sang Phải. Trên biểu đồ Cây 
Sự Sông, lá 7 được đặt tên là Dưới. Như 
thế, cột Phải dương kết hợp với cột Trái 
Am và trở nên trung hòa nơi lá 7. Trong 
thuật bói bài Tarot, 4 lá 7 đều diễn đạt 
năng lực bị hạn chế vì nghĩa bao hàm 
của chúng không tiêu cực cũng không 
hẳn là tích cực (Vòng Netzach là sô' 7 
trên biểu đồ Cây Sự Sông).
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*Lá 8
Lá 8 là sự chuyển hướng sau cùng 

sang Trái. Nó cũng ở phần Dưới nơi biểu 
đồ Cây Sự Sông. Tuy nhiên, lá 8 mang 
nỗ lực trở lại đường Giữa, và là sự bộc 
phát năng lực lần sau chót nhằm đô'i 
ứng xu hướng chuyển sang Phải của lá 
7. Trong thuật bói bài Tarot, cả 4 lá 8 
bổ sung cho 4 lá 7 nhưng ý nghĩa của lá
8 rộng hơn và linh hoạt hơn (Vòng Hod 
là số 8 trên biểu đồ Cây Sự Sông).

*Lá 9
Với lá 9, Trung Tâm mà vị trí 1 và 6 

chiếm giữ được xác định chắc chắn. Không 
còn xu hướng sang Phải hoặc Trái nữa, 
vì lúc này năng lực sẽ theo cột Trung 
Tâm mà đi thẳng xuông hình thành vị 
trí 10. Trong thuật bói bài Tarot, 4 lá 9 
đều mang nghĩa tích cực. Tuy nhiên, nếu 
gặp lá 9 Kiếm, nó vẫn ám chỉ sự suy yếu 
năng lực vì lá 9 thuộc phần Dưới của 
biểu đồ Cây Sự Sông. (Vòng Yesod là số
9 trên biểu đồ Cây Sự Sông).

*Lá 10
Trong quá trình đi từ vị trí 1 tới 9, 

năng lực đã bị giảm nhiều, nên xu hướng 
sang Phải hoặc Trái (vô'n là chỉ dấu của 
sự thặng dư sức lực) đã được chế ngự. Lá
10 là sự liên quan với lá 9 và biểu thị 

năng lực đã chuyển xuống và yên vị nơi 
vị trí 10. Trong thuật bói bài Tarot, cả 
4 lá 10 tượng trưng cho nhu cầu về sự 
khởi cầu một chu kỳ mới; như vậy, chúng 
ám chỉ đến thành phẩm, kết quả, hoặc 
sự thực hiện những ý định được biểu 
tượng nơi 4 lá Ách.

Điểm quan trọng nữa là, theo vũ trụ 
thuyết trình bày nơi biểu đồ Cây Sự 
Sông, chôn hiện hữu của chúng là vị trí 
10 này, còn các vị trí từ 1 -9 tượng trưng 
cho những sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu 
của chúng ta vốn đã đưa ý thức của chúng 
ta đến chỗ sinh sôi, nẩy nở và nhờ đó 
chúng ta có thể trở về và vươn lên tới 
chỗ của Dâng Tạo Hóa (Vòng Malkuth 
là số 10 trên biểu đồ Cây Sự Sông).

Tóm lại, biểu đồ Cây Sự Sông dưới 
hình thức 10 vị trí hàm chứa lời đoán 
ứng với 4 nước bài (Gậy, Ché, Kiếm và 
Sao) thuộc nhóm Tiểu cẩm Nang của 
bài Tarot (từ lá Ách tới lá 10).

Bảng sau đây trình bày 40 lá bài 
nhóm Tiểu cẩm Nang ứng với 10 vòng 
trên biểu đồ Cây Sự Sông, cùng những 
lời đoán tích cực hoặc tiêu cực phát sinh 
từ sự sắp đặt các quân bài đó trên biểu 
đồ Cây Sự Sông.

CÁC LÁ BÀI NHÓM TIỂU CẨM NANG VÀ 
BIỂU ĐỒ CÂY Sự SỐNG

Lá bài vòng Ý nghĩa tích cực Ý nghĩa tiêu cực
tương ứng

1 Gậy Ché Kiếm Sao
2 Gậy Ché Kiếm Sao
3 Gậy Ché Sao Kiếm
4 Gậy Ché Kiếm Sao
5 Gậy Ché Kiếm Sao
6 Gậy Ché Kiếm Sao
7 Gậy Ché Kiếm Sao
8 Gậy Sao Che Kiếm
9 Gậy Ché Sao Kiếm
10 Ché Sao Gậy Kiếm
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ĐẠI CÂM NANG 
(Major Arcana)

Hai mươi hai (22) lá bài nhóm Đại 
Cẩm Nang của bộ bài Tarot là 22 Vạch 
nô'i 10 vòng tròn (hoặc vị trí) trên 
biểu đổ Cây Sự Sông. Những vạch này 
là 22 mẫu tự của bộ chữ cái tiếng 

Hebrew. Bảng sau đây trình bày các 
con sô’ từ 1 - 10 được nô'i bởi 22 vạch 
này; mẫu tự Hebrew, và quân bài Tarot 
tương ứng với các Vạch. (Hình minh 
họa)
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HAI MƯƠI HAI VẠCH NÔÌ TRÊN BlỂư Đồ CÂY sự SỐNG

Mẫu tự Hebrew Các số nối bởi vạch số của Vạch
trong lập thư

Lá bài Tarot

0 - Gã Điên Aleph 1 với 2 11

I - Pháp Sư Beth 1 với 3 12

II - Nữ Thượng Tế Gimel 1 với 6 13

III - Nữ Hoàng Daleth 2 với 3 14

IV - Hoàng Đế Heb 2 với 6 15

V - Đạo Sĩ Vav 2 với 4 16

VI - Tình Nhân Zain 3 với 6 17

VII - Chiến Mã Xa Cheth 3 với 5 18

VIII - Thần Uy Lực Teth 4 với 5 19

IX - Nhà Ẩn Tu Yod 4 với 6 20

X - Bánh xe vận mệnh Kaph 4 với 7 21

XI - Thần công lý Lamed 5 với 6 22

XII - Người treo cổ Mem 5 với 8 23

XIII - Tử thần Nun 6 với 7 24

XIV - Thần tiết độ Samekh 6 với 9 25

XV - Quỉ Thần Ayin 6 với 8 26

XVI - Tòa Tháp 
(thiên cung)

Peh 7 với 8 27

XVII - Tinh Tú Tzaddi 7 với 9 28

XVIII - Mặt trăng Qoph 7 với 10 29

XIX - Mặt trời Resh 8 với 9 30

XX - Thần Phán Xét Shin 8 với 10 31

XXI - Trần Thế Tav 9 với 10 32

Dựa vào tham số trên ứng với các 
Vòng từ 1 - 10, chúng ta có thể biết 
được ý nghĩa tô't/xâ'u, tích cực/tiêu cực 
của từng lá bài nhóm Đại Cẩm Nang 

bằng cách phân tích năng lực ẩn tàng 
trong 2 Vòng tròn được nốì với nhau 
bởi Vạch nô'i tương ứng.
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LÁ CUNG ĐÌNH (COURT CARDS) 
(CỦA BÀI TAROT)

Các lá Cung Đình của bài Tarot có 2 
sự sắp đặt trên biểu đồ Cây Sự Sông. 
Trình tự các lá Hiệp Sĩ, Đầm, Già và 
Bồi tương ứng với 4 mẫu tự thiêng liêng 
chỉ Thượng Đế (IHVH) bên thứ tự này

cũng ứng với Vòng 2,3,6 và 10 trên biểu 
đồ Cây Sự Sô'ng. Ngoài ra còn có 16 vạch 
ẩn (vạch không nô'i) trên biểu đồ này 
cũng tương ứng với 16 lá Cung Đình (Xem 
biểu đồ ở trang...)

CÁC LÁ CUNG ĐÌNH VÀ 16 VẠCH ẨN TRÊN BLEU Đồ CÂY sự SốNG

Lá bài Con số 
nối bằng 
vạch ẩn

Sự kết hợp 
thiên văn

Vòng tròn 
trên biểu 
đồ Cây

Sự Sống

Ấn số của 
vạch ẩn

Mầu tự 
Enochian

Hiệp
Sĩ Gậy

2 với 5 Định tinh - 
Sao Hỏa

2. Định tinh 33 I

Đầm
Gậy

2 với 8 Định tinh - 
Sao Thủy

3. Sao Thổ 34 B

Già
Gậy

2 với 9 Định tinh - 
Mặt trăng

6. Mặt trời 35 G

Bồi
Gậy

2 với 10 Định tinh - 
Trái Đất

10. Trái Đất 36 F

Hiệp
Sĩ Ché

3 với 4 Sao Thổ -
Sao Mộc

2. Định tinh 37 R

Đầm
Ché

3 với 7 Sao Thổ -
Sao Kim

3. Sao Thổ 38 p

Già
Ché
Bồi

3 với 9 Sao Thổ - 
Mặt trăng

6. Mặt trời 39 N

Ché 3 với 10 Sao Thó - 
Trái Đất

10. Trái Đất 40 L

Hiệp
Sĩ Kiếm

1 với 4 Khởi nguyên 
sao Mộc

2. Định tinh 41 E

Đầm
Kiếm

1 với 5 Khởi nguyên 
- Sao Hỏa

3. Sao Thổ 42 0
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Già 
Kiêm

1 với 7 Khởi nguyên
- Sao Kim

6. Mặt trời 43 M

Bồi 
Kiếm

1 với 8 Khởi Nguyên
- Sao Thủy

10. Trái Đâ't 44 z

Hiệp
Sĩ Sao

4 với 9 Sao Mộc - 
Mặt trăng

2. Định tinh 45 s

Đầm
Sao

4 với 10 Sao Mộc - 
Trái Đâ't

3. Sao Thổ 46 u

Già
Sao

5 với 9 Sao Hỏa -
Mặt trăng

6. Mặt trời 47 A

Bồi
Sao

5 với 10 Sao Hỏa - 
Trái Đâ't

10. Trái Đất 48 T

Hai vòng tròn nốì bởi lá bài Cung 
Đình hàm chứa lời bói của lá bài.

Do 16 Vạch ẩn tương ứng với 16 
hoán đổi của 4 yếu tô' câ'u thành vũ 
trụ nên chúng cũng là 16 mẫu tự

Enochian trong triết hệ của hội Thần 
Bí Bình Minh Vàng. Như vậy, các Vạch 
thây được chủ trị bởi tiếng Hebrew, 
cồn Vạch ẩn chủ trị bdi tiếng 
Enochian.

HỆ CHỮ CÁI THẦN Bí CỦA BÀI TAROT

Ngoài việc sử dụng trong bói toán, 
phần chính yếu của bài Tarot (tức là 
phần Đại Cẩm Nang) là hệ chữ cái thần 
bí bằng hình ảnh tương ứng với hệ chữ 
cái kỳ bí của tiếng Hebrew.

Chìa khóa để mở ra hệ ký tự Tarot 
là cuồn Lập Thư (Sepher Yetzirah), một 
văn liệu về huyền học Do Thái cổ. 
Mathers và Case khám phá ra bí ẩn 
của bài Tarot. Nhờ cuô'n Lập Thư họ tạo 
lại hệ chữ cái hình ảnh của bài Tarot.

Cô't lõi của bài Tarot 78 lá là nhóm 
Đại Cẩm Nang gồm 22 lá bài có hình 
người, và mang sô' La Mã từ I - XXI và 
sô' 0. Khi xếp theo thứ tự của bảng chữ 
cái Hebrew, 22 lá bài này trở thành hình 
tượng cho từng mẫu tự Hebrew, và ẩn 
chứa trong nó sự uyên ảo của huyền học 
Do Thái.

Bàng ở trang kê' tiếp sẽ trình bày sự 
tương quan của chữ cái tiếng Hebrew với 
bài Tarot.
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Lá Cung Đình của bài Tarot dưới dạng 16 vạch ẩn nơi biểu đổ Cây Sự sống
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THỨ Tự BÀI TAROT ỨNG VỚI BẤNG CHỮ CÁI HEBREW

Mâu tự 
Hebrew

Trị số Vạch ở cây SỐ quăn Tên lá bài 
Sự sống bài Tarot

Biểu tượng thiên văn 
(theo cuốn Lập Thư)

8 (A) 1 11 0 Gã Điên Khí
□ (B) 2 12 1 Pháp Sư Sao Thủy
2 (G) 3 13 2 Nữ Huttig Tề' Mặt Tràng
"ỉ (D) 4 14 3 Nữ Hoàng Sao Kim
H (H) 5 15 4 Hoàng Đế Cung Dương Cưu
*1 (V) 6 16 5 Đạo Sĩ Cung Kim Ngưu
ì (Z) 7 17 6 Tình Nhân Cung Song Nam
n (Ch) 8 18 7 Chiến Mã Xa Cung Bắc Giải
e (T) 9 19 8 Thần Uy Lực Cung Hải Sư
’ (I) 10 20 9 VỊ Ẩn Tu Cung Xử Nữ
□ (K) 20 21 10 Bánh xe Sao Mộc

vận mệnh
(L) 30 22 11 Thần Công Lý Cung Thiên Xứng

D ỈM) 40 23 12 Người Treo Nước
D (N) 50 24 13 Tử Thần Cung Hổ Cáp
0 (S) 60 25 14 Thần Tiết Độ Cung Nhân Mã
r (O) 70 26 15 Quỉ Thần Cung Nam Dương
2 (P) 80 27 16 Tháp (Thiên Sao Hỏa

Cung)
li (Tz) 90 28 17 Tinh Tú Cung Bảo Bình

p (Q) 100 29 18 Mặt Trăng Cung Song Ngư
"1 (R) 200 30 19 Mặt trời Mặt Trời
0 (Sh) 300 31 20 Thần Phán Lửa

Xét
n (Th) 400 32 21 Trần Thế Sao Thổ

Eliphas Levi chắc chắn đã biết Pháp, còn thứ tự thần bí của Tarot (ở
những gắn kết trên, nhưng ông lại đưa bảng Trên) là nền tảng cho phong trào,
ra một thứ tự khác trong các tác phẩm Huyền học Anh Quô'c.
của ông. Theo thứ tự được gọi là phổ Bảng sau đây trình bày cả 2 hệ
quát này của bài Tarot, lá Pháp Sư trên, dạng biến thể từ thứ tự do hội
ứng với mẫu tự Aleph (chứ không phải Bình Minh Vàng đề ra mà Aleister
lá Gã Điên như thứ tự trên). Crowley vận dụng và đưa vào tác phẩm

Thứ tự phổ quát của bài Tarot là nền Liber 777 và The Book of Thoth của
cho phong trào Tam Điểm Thần Bí ở ông.
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THỨ Tự CÁC LÁ BÀI NHÓM ĐẠI CAM NANG CỦA BÀI TAROT

Chữ cái 
Hebrew

Theo
Eliphas Levi

Theo hội
Bình Minh Vàng

Theo 
777

Aleisterr Crowley 
Book ofThoth

K (A) 1 0 0 0
□ (B) 2 1 ỉ 1
3 (G) 3 2 2 2
*ĩ (D) 4 3 3 3
n (H) 5 4 4 17
*1 (V) 6 5 5 5
T (Z) 7 6 6 6
n (Ch) 8 7 7 7
Ũ CD 9 8 11 11
’ (D 10 9 9 9
D (K) 11 10 10 10
b (D 12 11 8 8
0 (M) 13 12 12 12
] (N) 14 13 13 13
0 (S) 15 14 14 14
I? (O) 16 15 15 15
s (P) 17 16 16 16

(Tz) 18 17 17 4
p (Q) 19 18 18 18
1 (R) 20 19 19 19
© (Sh) 0 20 20 20
D (Th) 21 21 21 21

Thứ tự bài Tarot theo Eliphas Levi 
được trình bày trong tác phẩm của ông 
tựa đề là Thần Bí Siêu Viêt 
(Transcendental Magic) cũng như trong 
sách của Papus viết về bài Tarot.

Thứ tự bài Tarot theo hội Thần Bí 
Bình Minh Vàng được ghi trong cuốn 
Book T. của Mathers và trong các bài 
viết của Paul Forter Case về bài Tarot.

Thứ tự của Aleiter Crowley ghi trong 
cuốn Liber 777 và dựa theo cuo'n Book T. 
Tuy nhiên, Crowley đưa lá 8 và lá 11

vào thứ tự cũ của nó là chỗ lá Thần 
Công Lý và Thần Uy Lực. Thứ tự của 
Crowley trình bày trong cuốn Book of 
Thoth có thêm một biến thể cho bài 
Tarot. Lá 4 (Hoàng Đế) và lá 17 (Tinh 
Tú) được hoán đổi theo nội dung của đoạn 
I, câu 57 trong Sách Qui Tắc (The Book 
of The Law).

Từ bảng trên chúng ta có thể gán 
nhiều trị sô' cho từng mẫu tự của bảng 
chữ cái Hebrew. Những trị số mới này 
được dùng như trị sô' thay thế chữ
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Hebrew. Để minh họa, chúng ta lấy chữ 
“mặt trăng” trong tiếng Hebrew là 
LBNH (-). Chữ này được phân tích theo 
4 hệ mã số như sau.

1. LBNH = 12 + 2 + 14 + 5 = 33 
(theo Eliphas Levi)

2. LBNH = 11 + 1 + 13 + 4 = 29 
(theo Mathers và Case)

3. LBNH = 8 + 1 +13+ 4 = 26 (theo 
Crowley)

4. LBNH = 9 + 1 + 13 + 17 = 39 
(theo Crowley)

Mathers, Crowley, Case và Waite mỗi 
người còn sắp đặt 78 lá của bài Tarot 
theo thứ tự khác nữa. Xem bảng sau. 
Điểm cần lưu ý là thứ tự của Waite tương 
đương với thứ tự của Etteilla.

THỨ Tự CỦA 78 LÁ BÀI TAROT

Số Theo hội Theo Theo Theo
thứ tự Bình Minh Vàng Crowley Case Waite

1 AW 0 0 I
2 AC I I II
3 AS II II III
4 AP III III IV
5 KnW XVII IV V
6 QW V V VI
7 KW VI VI VII
8 PaW VII VII VIII
9 KnC XI VIII IX

10 QC IX IX X
11 KC X X XI
12 PaC VIII XI XII
13 KnS XII XII XIII
14 QS XIII XIII XIV
15 KS XIV xrv XV
16 PaS XV XV XVI
17 KnP XVI XVI XVII
18 QP IV XVII XVIII
19 KP XVIII XVIII XIX
20 5W XIX XIX XX
21 6W XX XX 0
22 7 XXI XXI XXI
23 w KnW AW KW
24 8P QW 2W QW

Ghi chú: A = Ach; Kn = Hiệp Sĩ; Q = Đầm; K = Già; Pa = Bổi; w = Gậy; c = Ché; s = Kiếm; p = Sao
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25 9P KW 3W KnW
26 10P PaW 4W PaW
27 2S KnC 5W 10W
28 3S QC 6W 9W
29 4S KC 7W 8W
30 5C PaC 8W 7W
31 6C KnS 9W 6W
32 7C QS 10W 5W
33 8W KS KW 4W
34 9W PaS QW 3W
35 10W KnP KnW 2W
36 2P QP PaW AW
37 3P KP AC KC
38 4P PaP 2C QC
39 5S AW 3C KnC
40 6S 2W 4C PaC
41 7S 3W 5C 10C
42 8C 4W 6C 9C
43 9C 5W 7C 8C
44 10C 6W 8C 7C
45 2W 7W 9C 6C
46 3W 8W 10C 5C
47 4W 9W KC 4C
48 5P 10W QC 3C
49 6P AC KnC 2C
50 7P 2C PaC AC
51 8S 3C AS KS
52 9S 4C 2S QS
53 10S 5C 3S KnS
54 2C 6C 4S PaS
55 3C 7C 5S 10S
56 4C 8C 6S 9S
57 0 9C 7S 8S
58 I 10C 8S 7S
59 II AS 9S 6S
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60 III 2S 10S 5S
61 IV 3S KS 4S
62 V 4S QS 3S
63 VI 5S KnS 2S
64 VII 6S PaS AS
65 VIII 7S AP KP
66 IX 8S 2P QP
67 X 9S 3P KnP
68 XI 10S 4P PaP
69 XII AP 5P 10P
70 XIII 2P 6P 9P
71 XIV 3P 7P 8P
72 XV 4P 8P 7P
73 XVI 5P 9P 6P
74 XVII 6P 10P 5P
75 XVIII 7P KP 4P
76 XIX 8P QP 3P
77 XX 9P KnP 2P
78 XXI 10P PaP AP

Một hệ bài Tarot khác khai triển từ 
tác phẩm của Eliphas Levi viết về các 
biểu tượng của bài Tarot. Hệ này là thành 
quả của phong trào Huyền học Pháp Quô'c 
dưới sự khởi xướng và điều động Gerald 
Encausse (Papus), Stanislas de Guaita, và 
Pswald Wirth vào cuốỉ thế kỷ 19.

Hệ bài Tarot của Pháp có cách gán 
mẫu tự Hebrew và biểu tượng thiên văn 
cho từ lá bài khác với những cách gán 
trước đó. Papus đã trình bày cách của 
ông trong cuốn Tarot of the Bohemians 
(Bài Tarot của Dân Bohemian sự gán 
chữ cái tiếng Hebrew cho bài Tarot được 
trinh từ các tác phẩm của Eliphas Levi. 
Papus cũng kế thừa thứ tự gán ghép này, 
và ông còn thêm các biểu tượng thiên 
văn trong cuốh Lập thư vào những lá 
bài Tarot, mặc dù những hành tinh và 
cung hoàng đạo được sắp đặt lại cho phù

hợp với hình ảnh trên lá bài Tarot và 
theo cảm nhận của Papus. Thực ra Papus 
không am hiểu vai trò của 3 Mẫu tự Mẹ 
(Mother Letters) của tiếng Hebrew nên 
có 3 lá trong 22 lá bài nhóm Đại Cẩm 
Nang không có biểu tượng thiên văn 
tương ứng. Sau này, tình cờ đọc được cuồn 
Lập thư bằng tiếng Pháp do Meyer 
Lambert dịch, Papus chỉnh lại những 
biểu tượng mà ông đưa ra trước đây (mặc 
dù khu dịch Lập thư sang tiếng Pháp, 
Lambert chưa hiểu chính xác mẫu tự Shin 
của tiếng Hebrew). Sau khi nghiên cứu 
cuốn Lập thư, Mathers và Case đều giải 
mã chính xác sự gán ghép mẫu tự Hebrew 
với bài Tarot (cụ thể là mẫu tự Aleph 
ứng với lá Gã Khờ); còn Papus lại biện 
minh cho Eỉiphas Levi về việc đặt lại 
thứ tự của bài Tarot (cụ thể là mẫu tự 
Aleph ứng với lá Pháp Sư).
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BÀI TAROT PHÁP

Mầu tự
Hebrew

Lá bài Tarot

1. Phán Quan K (A)
2. Nữ Thượng Tế □ (B)
3. Nữ Hoàng 2 (G)
4. Hoàng Đế "ỉ (D)
5. Giáo Chủ n (H)
6. Tình Nhân 1 (V)
7. Chiến Mã xa ì (Z)
8. Thần Công Lý n (Ch)
9. Vị Ẩn Tu E) (T)
10. Bánh xe vận may ’ (Y)
11. Thần Uy lực D (K)
12 Người bị treo 5 (L)
13. Tử Thần Q (M)
14. Thần Tiết Độ ] (N)
15. Quỉ Thần 0 (S)
16. Tòa Tháp Bị Sét Đánh y (O
17. Tinh Tú Đ (P)
18. Mặt Trăng 2$ (Tz)
19. Mặt Trời p (Q)
20. Thần Phán Xét “1 (R)
0. Gã Khờ to (Sh)
21. Càn Khôn n (Th)

Theo LambertThe Papus

(Không biểu tượng) Khí
Mặt trăng Sao Thổ
Sao Kim Sao Mộc
Sao Mộc Sao Hỏa
Cung Dương Cưu Cung Dương Cưu
Cung Kim Ngưu Cung Kim Ngưu
Cung Song Nam Cung Song Nam
Cung Bắc Giải Cung Bắc Giải
Cung Hải Sư Cung Hải Sư
Cung Xử Nữ Cung Xử Nữ
Sao Hỏa Mặt trời
Cung Thiên Xứng Cung Thiên Xứng
(Không biểu tượng) Nước
Cung Hổ Cáp Cung Hổ Cáp
Cung Nhân Mã Cung Nhân Mã
Cung Nam Dương Cung Nam Dương
Sao Thủy Sao Kim
Cung Bảo Bình Cung Bảo Bình
Cung Song Ngư Cung Song Ngư
Sao Thổ Sao Thủy
(không biểu tượng) Trái Đất
Mặt Trời Mặt trăng

Các bộ bài Tarot Châu Âu hiện thời 
đều có hình ảnh theo bài Tarot của Waite 
nhưng vẫn dùng cách sắp xếp của Pháp 
về những tương quan giữa mẫu tự Hebrew 
và bài Tarot (cụ thể là mẫu tự Aleph 
ứng với lá Pháp Sư, chứ không ứng với 
lá Gã Khờ).

Phái Huyền học của Papus cũng áp 
dụng các biểu tượng thiên vãn của 
Athanasius Kircher cho hệ chữ cái tiếng

Hebrew. Oswald Wirth lập nên bộ biểu 
tượng thiên văn dựa theo các chòm sao 
trên trời. Những biểu tượng này xuất 
hiện trong sách của Papus tựa là Tarot 
of The Bohemians (Bài Tarot Của Người 
Bôhêmiêng) và dường như cũng dựa theo 
các bài viết của nhà Huyền Học BaLan 
tên là Henri Wronski. Bộ biểu tượng 
này không trùng với hệ biểu tượng của 
hội Thần Bí Bình Minh Vàng.
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BIỂU TƯỢNG THIÊN VĂN ỨNG VỚI BÀI TAROT PHÁP

Lá bài Tarot Mẫu tự 
Hebrew

Biểu tượng thiên) 
văn (theo Kircher

Biểu tượng thiên 
văn (theo Wirth)

1. Phán Quan K (A) Tổng lãnh thiên thần 
Seraphim

Chòm sao Orion - 
Kim Ngưu

2. Nữ Thượng Tế □ (B) Thiên thần Cherubim Chòm sao cassiopera
3. Nữ Hoàng 3 (G) Thiên Thần Thrones Chòm sao Xử Nữ
4. Hoàng Đế n (D) Quản Thần Chòm sao Hercules 

Lyra và chòm sao 
Vương Miện

5. Giáo Chủ n (H) Quyền Thần Chòm sao Dương Cưu
6. Tình Nhân 1 (V) Virtues (Thiên Y) Chòm sao chim Ó 

Antinous và Nhân Mã
7. Chiến Mã xa ì (Z) Principalitier Đại Hùng Tinh 

(Chòm Gâu Lớn)
8. Thần Công Lý n (Ch) Con trai Thần Linh Chòm Thiên Xứng
9. Vị ẩn tu ũ (T) Thiên Sứ Chòm sao Mục Đồng
10. Bánh xe 

vận may)
’ (Y) Thượng Đế điều hành 

qua Ban Thiên Quản
Chòm Nam Dương 
(đô'i diện với chòm 
Sirius)

11. Thần Uy Lực D (K) Sự chuyển động nguyên 
thủy và Hoàng Đạo

Chòm Hải Sư (và Xử 
Nữ)

12. Người Bị Treo *7 (L) Sao Thổ Chòm Perseus
13. Tử Thần 0 (M) Sao Mộc và sao Hỏa Chòm sao Rồng Cực 

Bắc
14. Thần Tiết Độ ] (N) Mặt trời và sao Kim Chòm Bảo Bình
15. Quỉ Thần 0 (S) Sao Thuỷ Sao Thần Nông
16. Tháp BỊ 

Sét Đánh
I) (O Mặt trăng Chòm Hổ Cáp - 

Ophinchus
17. Tinh Tú B (P) Lửa và Khí Chòm Andromeda, 

chòm Song Ngư
18. Mặt Trăng (Tz) Nước và Đất Chòm Bắc Giải, 

Sirius, Procyon
19. Mặt trời p (Q) Khoáng chát Chòm Song Nam
20. Thần Phán Xét “1 (R) Loài vật Chòm sao Thiên Nga
0. Gã Khờ © (Sh) Thực vật Chòm Cepheus
21. Càn Khôn n (Th) Con người Chòm Tiểu Hùng 

Tinh (Gấu Nhỏ) và 
sao Bắc Đẩu

_______________
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Ý NGHĨA CÁC LÁ ĐẠI CẨM NANG CỦA BÀI TAROT 
THEO HUYỀN HỌC PHÁP Quốc

Lá bài Mầu Tự Hebrew Ý nghĩa huyền học

I 8(A) Hiện hữu, tâm trí, con người hoặc Thần Linh; 
lồng ngực; vú; sự hợp nhất; gốc của các con sô"; 
châ't đầu tiên; con người trong mắt Thần Linh.

II □ (B) Cặp; người vợ; mẹ; luật lệ; Huyền học; miệng 
của con người; nhà của Thần linh và con người; 
đền thờ thần bí; chiếc đĩa đen.

III 3(G) Bộ 3; từ ngữ; bản tính; bàn tay nắm giữ; tam 
giác; sự dư dật; sự đền tội.

IV “1(D) Sự khởi đầu; quyền lực; bộ ngực; cái bàn; cửa ra 
vào; khôi đá hoặc cạnh đáy của tảng đá; con 
mắt trong hình tam giác.

V n (H) Luật lệ; ký hiệu; triết học; tôn giáo; sự hít thở; 
cái duy nhất; sự chỉ dạy; sự thể hiện; hình sao 5 
cánh hướng lên.

VI 1(V) Linga (Biểu tượng dương vật); sự kết hợp; sự 
đan xen; móc câu; góc; hình sao 6 cạnh

VII) T(Z) Mũi tên; binh khí; gươm; thanh gươm lửa của 
thiên thần; hình kim tự tháp.

VIII n (Ch) Cánh đồng; sự sông; lời hứa và lời dọa nạt; 
hình vuông kép. (Thần Công lý)

IX 0 CD Nóc nhà; sự tốt đẹp; luân lý; chữ thập trong 
vòng tròn.

X ’ (Y) Dương vật; sức sinh sản tràn trề; ngón trỏ; 
nguyên tắc; danh dự; chữ thập ngoặc ngược.

XI □ (K) Bàn tay năm chặt; bàn tay xoè ra; sự điều động; 
hình sao 5 (Thần cánh trong sao 6 cánh. Uy Lực)

XII b(L) Mẫu; lời chỉ giáo; giảng dạy công chúng; cánh 
tay duỗi; kỷ luật; trái tim; chữ thập trên hình 
tam giác ngược đầu.

XIII 0(M) Sự sáng tạo và huỷ diệt; phụ nữ; vòm trời sao 
Mộc và sao Hỏa; sự thông trị và quyền thế.

xrv 2(N) Những thay đổi của cuộc đời; trái cây; vòm trời 
của Mặt Trời; sự biến chuyển của 4 mùa; dòng 
nước đôi.

XV 0(S) Thần bí học; pháp thuật; con rắn; vòm trời sao 
Thủy; sự huyền bí; hình sao J cánh ngược.

XVI P(O) Sự biến đổi; sự thất bại; sự liên kết vật chất 
hóa; nguồn; con mắt; thiên đình; Mặt trăng cây 
giáo và lá chắn dưới dạng hình mũi tên và 
vòng tròn.

f298
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TAROT TƯƠNG ỨNG VÒNG TRÒN CỦA CÂY sự SỐNG 
(THEO OSWALD WIRTH)

XVII 3 (P) Sự bất tử; sự tuôn tràn ý tưởng; miệng lưỡi; 
thiên đình của linh hồn; hình Sao 8 đỉnh.

XVIII C1ZJ Các yếu tố cấu thành vũ trụ; thế giới hữu hình; 
mái che; công lý; ánh sáng phản chiếu; ký hiệu; 
hình trăng khuyết và hình tam giác.

XIX p (Q) Đỉnh điểm; thiên vương; chiếc rìu; sự nghiệp; 
giọng nói; cái đầu; tâm vòng tròn; rìu nhỏ.

XX "1 (R) Tính sản sinh của Trái Đất; đầu của con người; 
sự sông vĩnh hằng; hình sao 6 cánh.

0 □ (Sh) Da thịt; sự sông trường tồn; mũi tên cảm xúc; 
răng; vòng tròn

XXI n (Th) Thế giới vĩ mô; bộ ngực; dấu hiệu; thế giới vi 
mô; con người - tổng hòa của vạn vật; chữ thập 
ngoặc xuôi (9Ĩ).

Trong cuốh Tarot of the Magicians (Bài Tarot Của Pháp Sư) Oswald Wirth trình 
bày sự tương quan giữa 22 lá bài nhóm Đại cẩm Nang với 10 Vòng Tròn biểu đồ 
Cây Sự Sông, dựa theo sự giản lược của phái Thần Trí.

Lá.Bài TarotVòn#

0 - Ain soph Aur 0 - Gã Khờ

I - Kether I. Pháp Sư và X. Bánh xe vận mạng

II - Chockmah II Nữ Thượng Tế và XI. Thần Uy Lực

III - Bỉnah III. Nữ Hoàng và XII. Người Bị Treo

IV - Chesed IV. Hoàng Đế và XIII. Tử Thần

V — Geburah V. Đạo Sĩ và XIV. Thần Tiết Độ

VI - Tiphereth VI. Đạo Sĩ và XV. Quỉ Thần

VII - Netzach VII. Chiến Mã Xa và XVI. Tòa Tháp

VIII - Hod VIII. Thần Công Lý và XVII. Mặt tràng

IX - Yesod IX. Vị Ẩn Tu và XVIII. Mặt trăng

X - Malkuth XIX. Mặt trời và XX. Thần phán xét

XXI. Trần thế

Bảng sau đây trình bày sự tương 
quan giữa các lá bài nhóm Đại cẩm 
Nang của bài Tarot, tiếng Hebrew, 

chiêm tinh học và các ngôn ngữ kỳ bí 
khác theo thứ tự bài Tarot của hội Thần 
Bí Bình Minh Vàng.
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PHỤ LỤC
LẼ HUYỀN NHIỆM CỦA BÀI TAROT (THEO MATHERS)

Õng có tưởng tượng được rằng những người như Court de Gebelin, 
Eetteiỉla, Thristian và Levi dẫu đã nỗ lực nhiều nhưng không khám 
phá được những biểu tượng của bài Tarot trong khi với khả năng 
và trí tuệ của riêng mình, tôi đã vén tấm màng che từng làm rối 
trí các vị dó.

(Trích thư của S.L. MacGregor Mathers gửi 
Frater Levari Oculous ngày 2/4/1900)

S.L. Mac Gregor Mathers đã tìm ra 
những biểu tượng huyền nhiệm của bài 
Tarot bằng sự hiểu biết về thuyết Thần 
bí và khả năng thâu thị của ông mà 
không nhờ bất cứ sự gợi mở nào trong 
các vàn phẩm vốn được xem là những 
sách hàm chứa yếu tính của thuyết thần 
bí của hội Bình Minh Vàng.

Khi nghiên cứu về bài Tarot trong 
thư viện của Viện Bảo Tàng Anh Quốc, 
Mathers đã thu thập được những thông 
tin đã có trong các ấn phẩm thời đó; cụ 
thể là:

• Sự kết hợp Huyền học Do Thái cổ 
với bài Tarơt trong tác phẩm của 
Court de Gebelin (1781) và của 
Etteilla (bút danh của Alliette) 
(1785).

• Từ các tác phẩm của Eliphas Levi, 
kể cả cuo'n Transcendental Magic 
(1856), thuyết huyền học của 
Etteilla được trình bày tỉ mỉ, kể 
cả những thuyết sau đây mà 
Mathers đã kết hợp vào thần bí 
thuyết của hội Bình Minh Vàng.

a) 22 lá bài nhóm Đại cẩm Nang 
tương ứng với 22 mẫu tự Hebrew, 

trong đó mẫu tự Aleph ứng với 
lá Pháp Sư; còn mẫu tự Shin ứng 
với Lá Gã Khờ.

b) Nhóm Tiểu cẩm Nang có 4 nước: 
Gậy, Ché, Kiếm và Sao; mỗi 
nước có 10 lá. Nhóm lá bài Tarot 
này tương ứng với vũ trụ thuyết 
Do Thái chia trời đâ't thành 4 
thế giới (Thượng Đẳng Giới; 
Sáng Tạo Giới; Lập Giới và Hoạt 
Giới).

c) Nhóm lá bài Cung Đình (Hiệp 
Sĩ, Đầm, Già, Bồi) là sự kết hợp 
của 4 phụ âm thiêng liêng chỉ 
Thượng Đế (Tetragrammaton).

d) 4 nước bài (Gậy, Ché, Kiếm và 
Sao) tương ứng với 4 yếu tố cấu 
thành vũ trụ (Lửa, Nước, Khí và 
Đất); và 4 mẫu tự Yod, Heh, Vav 
và Heh (hậu tố).

• Sách Huyền học Do Thái cổ là bộ 
Sepher Yetzirah (Lập Thư) được 
dịch sang tiêng Latin bởi 
Rittangelius (1542), bởi Postel 
(1552) và Pistorius (1587). Qua 
những bản dịch này, giới nghiên 
cứu Huyền học biết thêm về các 
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biểu tượng thiên văn ứng với hệ 
chữ cái Hebrew (mặc dù những dịch 
giả trên chưa sắp đặt đúng 7 hành 
tinh với 7 mẫu tự kép của tiếng 
Hebrew). Trong tiểu luận The Tarot, 
Mathers viết: “Tôi nghĩ rằng Lập 
Thư đã tạo ra lẽ huyền nhiệm của 
bài Tarot”.

Nhờ tri thức tổng hợp về huyền học, 
Mathers đã:

• Liên kết bộ bài Tarot 78 lá với 
thuyết Vũ trụ trong Huyền học Do 
Thái cổ.

• Kết hợp 4 nước bài nhóm Tiểu cẩm 
Nang với 10 Vòng Tròn trên biểu 
đồ Cây Sự Sông.

• Sắp đặt lại 16 lá Cung Đình của 
bài Tarot tương ứng với 4 mẫu tự 
của danh Thượng Đế (IHVN). Các 
lá King (Già), Queen (Đầm), 
Knight (Hiệp Sĩ) và Page (Bồi) 
theo quan điếm của Levi được 
thay bằng Cha, Mẹ, Con Trai và 
Con Ga'i theo quan điếm của 
Mathers.

• Sắp đặt lại sự tương quan giữa hệ
chữ cái Hebrew với thứ tự bài Tarot 

sao cho lá bài Gã Khờ là lá thứ 
nhất của bộ bài Tarot, ứng với mẫu 
tự thứ nhâ't trong bảng chữ cái 
Hebrew là Aleph.

Điểm khám phá sau chót này của 
Mathers là công thức quan trọng trong 
thuyết Thần bí của hội Bình Minh Vàng. 
Những giảng giải về thuật bói bằng đất 
(geomancy), về Tattva (hình thể), về 
thuật chiêm tinh, về tiếng Enochian và 
hệ biểu tượng của nghi lễ, tất cả đều là 
sự khai triển công thức Aleph = 0 = Gã 
Khờ (tên lá bài IheFool).

Băng cách nào mà Mathers tìm ra lẽ 
bí ẩn của bài Tarot là lá Gã Khờ (chứ 
không phải là Pháp Sư) là lá thứ nhất 
của bộ bài Tarot?

Nếu lập lại cách thức của Mathers, 
chúng ta sẽ phát hiện sự gắn kết giữa 
bộ chữ cái Hebrew với 22 lá bài nhóm 
Đại Cẩm Nang.

• Trước tiên, Mathers sắp thứ tự bài 
Tarot tương ứng với hệ chữ cái 
Hebrew theo chương thứ 22 tựa đề 
là The Book of Hermes (Sách Thần 
Hermes) trong cuôn Nghi thức thần 
bí siêu việt của Eliphas.

Mầu Tự Hebrew Lá bài Tarot

Aleph I. Pháp Sư
Beth II. Nữ Thượng Tế
Gimel III. Nữ Hoàng
Daleth IV. Hoàng Đế
Heh V. Đạo Sĩ
Vav VI. Tình Nhân
Zain VII. Chiến Mã Xa
Cheth VIII. Thần Công Lý
Teth IX. VỊ Ẩn Tu
Yod X. Bánh Xe Vận Mạng
Kaph XI. Thần Uy Lực
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Lamed XII. Người Bị Treo

Mem XIII. Tử Thần

Nun XIV. Thần Tiết Độ

Samekh XV. Quỉ Thần

Ayin XVI. Tòa Tháp

Peh XVII. Tinh Tú

Tzaddi XVIII. Mặt Trăng

Qoph XIX. Mặt Trời

Resh XX. Thần Phán Xét

Shin 0. Gã Khờ

Tav XXI. Trần Thế

• Kế đó, Mathers sắp xếp các biểu tượng thiên văn ứng với hệ chữ cái Hebrew 
theo cuôn Lập Thư.

Mẫu Tự Hebrew Thiên Văn

Aleph 
Beth

Khí/ Tinh Thần
Sao Thổ

Gimel Sao Mộc
Daleth Sao Hỏa
Heh Chòm sao Dương Cưu
Vav Chòm sao Kim Ngưu
Zain Chòm sao Song Nam
Cheth Chòm sao Bắc Giải
Teth Chòm sao Hải Sư
Yod Chòm sao Xử Nữ
Kaph 
Lamed

Mặt Trời
Chòm sao Thiên Xứng

Mem Nước
Nun Chòm sao Hổ Cáp
Samekh Chòm sao Nhân Mã
Ayin 
Peh

Chòm sao Nam Dương 
Sao Kim

Tzaddi Chòm sao Bảo Bình
Qoph
Resh

Chòm sao Song Ngư 
Sao Thủy

Shin Lửa
Tav Mặt Trăng

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tiếp đến, Mather xếp biểu tượng thiên văn tương ứng với thứ tự của bài Tarot 
(thep Eliphas Levi).

Mẩu tự Hebrew Thiên Văn Thứ tự Bài Tarot theo Levi

Aleph Khí/Tinh 'rhần I. Pháp Sư

Beth Sao Thổ II. Nữ Thượng Tế

Gimel Sao Mộc III. Nữ Hoàng

Daleth Sao Hỏa IV. Hoàng Đế

Heh Chòm sao Dương Cưu V. Đạo Sĩ
Vav Chòm sao Kim Ngưu VI. Tình Nhân

Zain Chòm sao Song Nam VII. Chiến Mã Xa
Cheth Chòm sao Bắc Giải VIII. Thần Công Lý
Teth Chòm sao Hải Sư IX. Vị Ẩn Tu

Yod Chòm sao Xử Nữ X. Bánh Xe Vận Mạng
Kaph Mặt Trời XI. Thần Uy Lực
Lamed Chòm sao Thiên Xứng XII. Người Bị Treo
Mem Nước XIII. Tử Thần
Nun Chòm sao HỔ Cáp XIV. Thần Tiết Độ
Samekh Chòm sao Nhân Mã XV. Quỉ Thần
Ayin Chòm sao Nam Dương XVI. Tòa Tháp
Peh Sao Kim XVII. Tinh Tú
Tzaddi Chòm sao Bảo Bình XVIII . Mặt Tràng
Qoph Chòm sao Song Ngư XIX. Mặt Trời
Resh Sao Thủy XX. Thần Phán Xét
Shin Lửa 0. Gã Khờ
Tav Mặt Trăng XXI. Trần Thế

• Sau đó Mathers chỉnh lại thứ tự 
bài Tarot bằng cách đưa lá không 
mang sô' (lá 0 - Gã Khờ) lên làm 
lá đầu của bài Tarot. Quyết định 
này của Mathers dựa vào nghiên 
cứu của Court de Debelin trình bày 
trong cuô'n Le Monde Primitis

(Thế giới nguyên khởi) (1787). 
Tác giả này cũng là người đặt lá 
Gã Khờ đứng đầu nhóm Đại cẩm 
Nang của bài Tarot. Sự sắp đặt 
lại này đã khôi phục thứ tự kỳ 
bí của bài Tarot mà lâu nay bị 
quên lãng.
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Thứ tự Bài Tarot theo MathersMầu tự Hebrew Thiên 'Van

Aleph Khí/Tinh Thần 0. Gã Khờ

Beth Sao Thổ I. Pháp Sư

Gimel Sao Mộc II. Nữ Thượng Tế

Daleth Sao Hỏa III. Nữ Hoàng

Heh Chòm sao Dương Cưu IV. Hoàng Đế

Vav Chòm sao Kim Ngưu V. Đạo Sĩ

Zain Chòm sao Song Nam VI. Tình Nhân

Cheth Chòm sao Bắc Giải VII. Chiến Mã Xa

Teth Chòm sao Hải Sư VIII. Thần Công Lý

Yod Chòm sao Xử Nữ IX. Vị Ẩn Tu

Kaph Mặt Trời X. Bánh Xe Vận Mạng

Lamed Chòm sao Thiên Xứng XI. Thần Uy Lực

Mem Nước XII. Người BỊ Treo

Nun Chòm sao Hổ Cáp XIII. Tử Thần

Samekh Chòm sao Nhân Mã XIV. Thần Tiết Độ

Ay in Chòm sao Nam Dương XV. Quĩ Thần

Peh Sao Kim XVI. Tòa Tháp

Tzaddi Chòm sao Bảo Bình XVII. Tinh Tú

Qoph Chòm sao Song Ngư XVIII. Mặt Trăng

Resh Sao Thủy XIX. Mặt Trời

Shin Lửa XX. Thần Phán Xét

Tav Mặt Trăng XXI. Trần Thế

• Tiếp theo, Mather xếp 12 lá bài của bảng chữ cái Hebrew và biểu
Tarot tương ứng với 12 Cung tượng thiên văn tương ứng. Hai lá
Hoàng Đạo và 12 mẫu tự đơn của bài này là lá VIII - Thần Công Lý
tiếng Hebrew. Ông phát hiện một và lá XI - Thần Uy Lực. Theo thứ
điều là nếu 2 lá bài hoán đổi thứ tự bài Tarot trên đây (đứng đầu là
tự cho nhau thì sẽ có sự hài hòa lá 0. Gã Khờ), chúng ta có những
giữa hình trên lá bài Tarot, thứ tự tương đương về thiên văn như sau:

Thứ tự Tên lá bài Mẫu tự Hebrew Hình tượng thiên văn

VIII
XI

Thần Công Lý Teth Hải Sư
Thần Uy Lực Lamed Thiên Xứng
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Hoán đổi thứ tự, sự hài hòa về thiên vân như sau:

Mẩu tự Hebrew

Teth 
Lamed

Thứ tự Lá bài dổi thứ tự

VIII Thần Uy Lực
XI Thần Công Lý

Lý luận của Mathers khi hoán đổi 2 
lá bài này dựa theo hình ảnh truyền 
thông ứng với chúng. Thay VIII vào XI, 
cung Thiên Xứng (biểu tượng là chiếc 
cân) ứng với Thần Công Lý, còn cung 
Hải Sư (biểu tượng là sư tử) ứng với Thần 
Uy Lực.

Hình tượng thiên văn

Hải Sư
Thiên Xứng

• Sau cùng, Mathers chú tâm đến 
các biểu tượng hành tinh ứng với 
7 lá bài Tarot mà cuốh Lập Thư 
dã trình bày. Theo thứ tự mới của 
bài Tarot (đứng đầu là lá 0. Gã 
Khờ), 7 lá bài Tarot tương ứng 7 
hành tinh như sau:

BẢY HÀNH TINH (THEO THUYẾT ĐỊA TÂM) 
BẢY LÁ BÀI TAROT VÀ 7 MAU Tự kép HEBREW

Lá Bài Tarot 7 hành tinh (theo thứ tự 
phái Plato)

Mấu tự kép cùa 
Hebrew

I. Pháp Sư Sao Thổ Beth
II Nữ Thượng Tế Sao Mộc Gimel
III. Nữ Hoàng Sao Hỏa Daleth
X. Bánh Xe 

vận Mạng
Mặt Trời Kaph

XVI. Tòa Tháp Sao Kim Peth
XIX. Mặt Trời Sao Thủy Resh
XXL Trần Thế Mặt Trăng Tav

Qua sự nghiên cứu sâu rộng về Huyền học, Mathers khám phá ra điều khác biết 
về trong các biểu tượng huyền học ứng với 7 hành tinh. Xem bảng sau:

THỨ Tự HÀNH TINH THEO LẬP THƯ

Mẫu tự 
Hebrew

Thứ tự 
hành tinh 
(pháỉ Plato)

Theo 
Kircher

Theo 
Meyer

Theo 
Kálisch

Beth Sao Thổ Mặt trời Sao Hỏa Mặt Trăng
Gimel Sao Mộc Sao Kim Sao Mộc Sao Hỏa
Daleth Sao Hỏa Sao Thủy Sao Thổ Mặt Trời
Kaph Mặt Trời Mặt Tràng Mặt Trăng Sao Kim
Peh Sao Kim Sao Thổ Sao Thủy Sao Thủy
Resh Sao Thủy Sao Mộc Sao Kim Sao Thổ
Tav Mặt Trăng Sao Hỏa Mặt Trời Sao Mộc
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Mathers sắp xếp lại 7 hành tinh để tương ứng với 7 hình ảnh trên lá bài Tarot.
Như vậy, thứ tự mới được đề ra cho 7 hành tinh:

Mổu tự Hebrew Hành Tinh Lá bài Tarot

Beth Sao Thủy Lá I. Pháp Sư
Gimel Mặt Trăng Lá II. Nữ Thượng Tế
Daleth Sao Kim Lá III. Nữ Hoàng
Kaph Sao Mộc Lá X. Bánh Xe Vận May
Peh Sao Hỏa Lá XVI. Tòa Tháp

Resh Mặt Trời Lá XIX. Mặt Trời
Tav Sao Thổ Lá XXI. Trần Thế

Sự sắp đặt của Mathers căn cứ theo 
hình của 7 lá bài này.

• Mẫu tự Beth gắn với Mercury (Sao 
Thủy) và lá I. Pháp Sư vì pháp 
thuật còn được biết là thuật thần 
bí phát sinh từ vị thần La Mã có 
tên Mercury.

• Mẫu tự Gimel gắn với Mặt Trăng 
có lá II. Nữ Thượng Tế vì Nữ Thần 
Mặt Trăng được biểu tượng hóa với 
hình của lá bài này.

• Mẫu tự Daleth gắn với Venus (sao 
Kim) và lá III. Nữ Hoàng vì Mẹ 
Đất (Earth Mother) cũng như nữ 
thần Hy Lạp Aphrodite (trong thần 
thoại La Mã là nữ thần Venus) 
được biểu tượng hóa nơi hình của 
lá bài này.

• Mẫu tự Kaph gắn với Jupiter (sao 
Mộc) và lá X. Bánh xe vận mạng 
vì Jupiter là thần may mắn, sô' 
mệnh là sản nghiệp.

• Mẫu tự Peth gắn với Mars (sao 
Hỏa) và lá XVI. Tòa Tháp vì biểu 
tượng của thần Mars là tia sét đánh 
vỡ tường của tòa tháp.

• Mẫu tự Resh gắn với Mặt Trời và 
lá XIX. Mặt Trời vì tên và hình 
của lá bài này tương ứng với biểu

tượng thiên văn theo Huyền học 
Do Thái cổ.

• Mẫu tự Tav gắn với Saturn (sao 
Thổ) và lá XXI. Trần Thế vì mẫu 
tự này còn có biểu tượng thứ nhì 
là Đất (1 trong 4 yếu tố cấu thành 
vũ trụ) cũng là tên của lá bài Tarot 
XXI là Trần Thế. Lý do khác nữa 
là Saturn (là Vòng Binah và là 
Mẹ trên biểu đồ Cây Sự Sống) gắn 
liền với yếu tô' Đất (là vòng 
Malkuth và là con gái trên biểu đồ 
Cây Sự Sống). Lưu ý rằng sự gắn 
kết mẫu tự Tav với lá bài tên Trần 
Thế không xuất hiện trong thứ tự 
bài Tarot của Eliphas Levi.

Thứ tự được san định lại là thứ tự kỳ 
bí của bài Tarot được trình bày trong 
Book T. của hội Thần Bí Bình Minh 
Vàng. Năm 1907, Paul Foster Case cũng 
khám phá ra thứ tự kỳ bí này của bài 
Tarot một cách độc lập bằng cách kết 
hợp Lập Thư với bài Tarot.

Thứ tự kỳ bí này của bài Tarot không 
phải là sự sáng tạo của Mathers. Nói 
chính xác hơn là Mathers tìm ra được 
thứ tự kỳ bí đích thực của bộ bài Tarot 
78 lá.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THỨ Tự BÀI TAROT ĐÃ SAN ĐỊNH (THEO HỘI BÌNH MINH VÀNG)

Mầu tự Hebrew Thiên văn Bài Tarot

Aleph Khí/ Tinh Thần Lá 0. Gã Khờ

Beth Sao Thủy Lá I. Pháp Sư

Gimel Mặt Trăng Lá II. Nữ Thượng Tế

Daleth Sao Kim Lá III. Nữ Hoàng

Heh Chòm sao Dương Cung Lá IV. Hoàng Đế

Vav Chòm sao Kim Ngưu Lá V. Đạo Sĩ

Zain Chòm sao Song Nam Lá VI. Tình Nhân

Cheth Chòm sao Bắc Giải Lá VII. Chiến Mã Xa

Teth Chòm sao Hải Sư Lá VIII. Thần Uy Lực

Yod Chòm sao Xử Nữ Lá IX. Vị Ẩn Tu

Kaph Sao Mộc Lá X. Bánh Xe Vận Mạng

Lamed Chòm sao Thiên Xứng Lá XI. Thần Công Lý

Mem Nước Lá XII. Người Bị Treo

Nun Chòm sao Hổ Cáp Lá XIII. Tử Thần

Samekh Chòm sao Nhân Mã Lá XIV. Thần Tiết Độ

Ayin Chòm sao Nam Dương Lá XV. Quỉ Thần
Peh Sao Hỏa Lá XVI. Tòa Tháp

Tzaddi Chòm sao Bảo Bình Lá XVII. Tinh Tú
Qoph Chòm sao Song Ngư Lá XVIII. Mặt trăng
Resh Mặt Trời Lá XIX. Mặt Trời
Shin Lửa Lá XX. Thần Phán Xét
Tav Sao Thổ/Đất Lá XXI. Trần Thế

Nét đặc sắc trong luận điểm Mathers 
có thể tóm tắt như sau:

Đặt 7 lá bài Tarot (I, II, III, X, XVI, 
XIX, XXI) tương ứng với 7 hành tinh 
(theo thuyết địa tâm: Sao Thủy, Mặt 
Trăng, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Hỏa, Mặt 
Trời, Sao Thổ) theo hình của 7 lá bài 
này. Từ đó, thứ tự kỳ bí của bài Tarot

được lập lại, trong đó:
a) Mẫu tự Hebrew tương ứng với bài 

Tarot.
b) Khởi đầu là lá 0.
c) Có thứ tự hành tinh khởi đầu là 

sao Thủy và kết ở sao Thổ.
d) Lá VIII và lá XI đổi vị trí cho nhau.
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PHỤ LỤC

BÍ ẨN CỦA BÀI TAROT (THEO WAITE)

Bộ bài Tarot của A.E. Waite do Pamela 
Colman Smith vẽ hình và được in ra 
lần đầu vào năm 1910 là bộ bài phổ 
biến nhất. Những lá bài nhóm Tiểu cẩm 
Nang vốn không có chút nét biểu tượng 
nào thì lúc này đã có hình ảnh tương 
ứng nên người mới bắt đầu tìm hiểu bài 
Tarot cũng có thể suy ra ý nghĩa đích 
thực của các lá bài này.

Qua một số biểu tượng nơi các lá bài 
Tarot, Waite đã giải mã những bí ẩn 
của bài Tarot được chép trong Book T. 
của hội Thần Bí Bình Minh Vàng. Waite 
là thành viên của hội Bình Minh Vàng 
là điều hiện nay ai cũng biết nhưhg vào 
năm 1910 khi cuốn Pictorial Key (Chú 
giải bài Tarot bằng hình ảnh) của Waite 
ấn hành lần đầu tiên thì hầu như không 
ai biết về sự hiện hữu của Hội Bình Minh 
Vàng hoặc bài Tarot. Chỉ có cúôn Eqionox 
và Liber 777 của Crowley đề cập tới bộ 
bài Tarot kỳ bí của Mathers, nhưng cả 2 
tác phẩm này đều được in với sô*  lượng 
hạn chế và chỉ dành cho người sưu tầm 
nghiêm túc về các tác phẩm huyền học.

Từ sự kiện Waite là thành viên của 
Hội Thần Bí Bình minh vàng chúng ta 
suy ra rằng Waite đã tiếp cận với thứ 
tự của bài Tarot và Mathers hiệu chỉnh. 
Mặc dù Waite thường vòng vo, dài dòng, 
thậm chí mâu thuẫn khi diễn đạt quan 
điểm của ông liên quan tới bài Tarot và 
huyền học cùng nhiều đề tài thần bí 
khác, nhưng nếu chúng ta đọc kỹ cũng 
sẽ nhận ra được quan điểm thực sự của 
Waite về bài Tarot thần bí.

Trong chương “The Kabbalah and the 
Tarot” (Huyền học và bài Tarot) của cuốn 
The Holy Kabbalah ấn hành lần đầu 
năm 1929, Waite công nhận sự kết hợp 
giữa huyền học và bài Tarot:

Tôi thừa nhận rằng bài Tarot có 
những liên hệ với Huyền học mà 
một sô’ liên hệ này đã được Cliphas 
Levi trình bày khá chi tiết. Ngoài 
ra, có bài Tarot Do Thái chưa từng 
được in ra nhưng nó thuộc về 
phương diện lạ nhất của cái gọi là 
Thần Bí ứng Dụng (Practical 
Magic).

Qua lời nói trên của Waite, chúng ta 
thấy Waite công nhận sự liên hệ giữa 
huyền học và bài Tarot. Đây cũng là 
điều mà Levi cổng bổ' trước đó và 
Mathers đã dùng làm cơ sở cho bài Tarot 
huyền bí của ông.

Kế đến, chúng ta nhận thấy Waite 
mô tả bài Tarot huyền bí của hội Bình 
Minh Vàng là bài Tarot Do Thái vì bộ 
này dựa theo văn liệu huyền học Do Thái 
là cuốn Lập Thư, và được dùng trong 
nghi lễ của Hội Bình Minh Vàng.

Cũng trong chương sách nói trên, 
Waite trình bày chi tiết về sự phôi hợp 
bài Tarot với huyền học, về sự sắp lá 
bài Gã Khờ vào nhóm Đại Cẩm Nang:

... Tôi có thể nói răng tính chất thật 
sự của hình tượng trên lá bài Tarot 
là một bí ẩn trong tay của một sô' ít 
người; và ngoài nhóm này ra, các 
tác giả và nhà diễn giải về bài Tarot 
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hẳn đã kết hợp và diễn dịch các lá 
bài theo ý họ nên sẽ chẳng bao giờ 
tìm được đúng đường.

Qua lời trình bày trên, Waite thừa 
nhận có nhóm người nắm giữ chìa khóa 
mở kho tàng thần bí của bài Tarot. Nhóm 
này chính là hội Thần Bí Bình Minh 
vàng, và chìa khóa thần kỳ đó là sự sắp 
lá bài không số đứng đầu bộ bài để Aleph, 
mẫu tự thứ nhất của bảng chữ cái Hebrew, 
ứng với lá 0. Gã Khờ; còn mẫu tự chót, 
tav, ứng với lá XXI - Trần Thế.

Trong cuốn Chú Giải bài Tarot bằng 
hình ảnh, Waite đã trình bày một số 
then chô't sau:

• Lá Zero (0) không được định số.
• Đó là lá bài có rất nhiều điều để 

đề cập liên quan tới thứ tự của bài 
Tarot.

• Nó là hành trình ra bên ngoài 
nên nó phải lá sự khởi đầu.

• Nó là trạng thái của sự khởi phải 
nên nó đứng đầu nhóm, tức là là 
thứ nhát.

• Nó là tinh thần, một nghĩa khác 
của mẫu tự Aleph trong hệ biểu 
tượng huyền học của hội Bình Minh 
Vàng. Chữ tinh thần trong tiếng 
Latin tạo nên sự tương quan sau: 
spiritus = sinh khí = khí = Aleph.

Waite đã trình bày thứ tự thần bí 
của bài Tarot trong phần giới thiệu bản 
dịch cuốn Lập Thư của Knut Stering ấn 
hành lần đầu tiên năm 1923.

Tuy nhiên, năm 1923 chứng kiến sự 
phổ biến cách kết hợp mang tên là 
Victoria giữa chữ cái tiếng Hebrew với 
bài Tarot. Cách này không khác gì cách 
của Mathers và được trình bày 4 lần trong 
các â'n phẩm in giới hạn khoảng năm 
1923, lần đầu vào năm 1909, lần chót 
bào nàm 1920. Bôn ấn phẩm này là:

• 1909 - Cuô'n Liber 777 của Aleister 
Crowley được in râ't hạn chê' và lưu 

hành nội bộ. Đây là sách tóm lược 
nhưng đầy đủ về các bảng biểu 
tượng huyền học ứng với biểu đồ 
Cây Sự Sông trong huyền học Do 
Thái cổ, dựa theo những biểu tượng 
cho bài Tarot do hội Bình Minh 
Vàng Mathers đề ra.

• 1910 - Trong sô' ra tháng 5 của 
tạp chí Thần Bí Học (bộ XI, sô' 5) 
có bài báo nhan đề “The Truth 
About the Tarot Trumps” (Sự thật 
về các lá bài Tarot) của tác giả 
ký tên là V.N. (có thể là Victor 
Neuberg). Bài báo này trình bày 
thứ tự của bài Tarot theo gợi ý 
của Waite và sự tương hợp giữa 
bài Tarot với chữ cái Hebrew theo 
cuô'n Lập Thư. Phụ lục của bài báo 
này là phần in lại 6 bảng đầu 
tiên trong cuo'n Liber 777 của 
Crowley. Case cho rằng bài báo này 
ra tháng 4 chứ không phải tháng 
5, và tác giả chính là Crowley mặc 
dù văn phong của bài báo này 
không phải là của Crowley.

• 1912 - Tạp chí The Equinox của 
Aleister Crowley đã đăng lần đầu 
tiên trong sô' 8, bộ I cuo'n Book T. 
của Mathers. Cuô'n này trình bày 
đầy đủ hệ bài Tarot của hội Bình 
Minh Vàng.

• 1920 - Paul Foster case xuâ't bản 
tại Mỹ cuô'n sách đầu tiên của ông 
về bài Tarot mang tựa là Dẫn nhập 
về sự nghiên cứu bài Tarot. Cuô'n 
này phân tích hệ bài Tarot của 
Waite theo các biểu tượng của 
Crowley trình bày trong Liber 777. 
Thực ra, ấn phẩm nói trên chỉ là 
tổng hợp các bài báo mà Case viết 
về bài Tarot từ năm 1918.

Công thức 0 = 1 hình thành bởi sự 
gán lá bài mang tên Gã Khờ, có trị số 
là 0, vdi mẫu tự Aleph của tiêng 
Hebrew, có trị sô' là 1. Công thức này 
là một bí ẩn lớn trong thứ tự chính

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



xác của bài Tarot mà lần đầu tiên do 
Mathers tái lập.

Trong cuốn tự truyện của Waite có 
một chương nói về hệ bài Tarot của Pháp 
được Eliphas Levi hết sức bênh vực. Hệ 
bài này gán mẫu tự Aleph với lá Pháp 
Sư không phải lá Gã Khờ. Sau khi mô 
tả sự kết hợp 22 lá bài Tarot nhóm Đại 
Cẩm Nang với 22 chữ cái tiếng Hebrew 
mà Eliphas Levi bênh vực là sự kết hợp 
tùy tiện, Waite viết rằng:

• 22 chữ cái tiếng Hebrew phải tương 
ứng với 22 lá bài nhóm Đại cẩm 
Nang của bài Tarot.

• Thứ tự của bài Tarot mà đứng đầu 
là lá Pháp Sư không phải thứ tự 
đúng của bài Tarot.

• Để có được thứ tự đúng của nhóm 
lá bài Đại cẩm Nang, người ta 
phải lập đúng cắc biểu tượng thiên 
văn của hệ chữ cái Hebrew đã ghi 
trong bộ Lập Thư.

• Sau khi lập xong các biểu tượng 
thiên văn trên, thứ tự tự nhiên 
của 22 lá Đại cẩm Nang của bài 
Tarot phải được sắp xếp lại để hình 
của từng lá bài tương ứng với biểu 
tượng thiên văn.

• Điều này sẽ dẫn đến việc đưa là 
Gã Khờ, chứ không phải lá Pháp 
Sư, làm lá đầu tiên của bộ bài, và 
việc hoán đổi lá Thần Công Lý và 
lá Thần Uy Lực để tương ứng với 
chôm sao Hải Sư và chòm sao 
Thiên Xứng.

• Với sự sắp xếp lại như trên, sự hài 
hòa giữa hình ảnh của lá bài Tarot 
với biểu tượng thiên văn của các 
chữ cái Hebrew sẽ hiển hiện.

Sáu bước nói trên được Waite ứng 
dụng năm 1910 khi ỉần đầu tiên ông 
thiết kế bộ bài Tarot riêng của ông; bộ 
bài này có ảnh hưởng rất mạnh mãi 
tới ngày nay.

Nếu hệ biểu tượng kỳ bí của bài Tarot 
được trình bày chi tiết trong cuo'n Book 
T. đem đôi chiếu với biêu tượng độc đáo 
của bài Tarot do Waite tạo nên, chúng 
ta sẽ nhận thấy biểu tượng huyền học 
của bài Tarot được Waite bộc lộ bằng 
hình ảnh hơn là bằng chữ viết. Phần 
luận giải sau đây sẽ cho thấy các biểu 
tượng bí ẩn mà Waite che giấu trong bộ 
bài Tarot của chính ông, bộ bài tiếp cận 
được hệ bài Tarot của hội Bình Minh 
Vàng.
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PHAN 1

NHÓM LÁ BÀI ĐẠI CẨM NANG - sự GIẢI MÃ 
LÁ BÀI CÓ HÌNH

0 - Gã Khờ (Mẫu tự Aleph = Khí)
Mẫu tự Hebrew tương ứng với lá 

Gã Khờ là Aleph được gán với yếu tô' 
Khí dưới dạng hơi thở sự sô'ng và với 
tinh thần dưới hình thức sự tạo sinh 
của mọi dạng sự sông.

Waite đã đưa nhiều gợi ý bằng hình 
ảnh nhằm kết hợp lá bài này với mẫu 
tự Aleph.

• Gợi ý rõ nét nhất là hình con chó. 
Thân của nó ở dạng tượng hình 
của mẫu tự Aleph, đuôi của nó là 
nét đá lên của Aleph, đầu, thân 
và 2 chần sau của nó là nét 
nghiêng và là nét chính của mẫu 
tự Aleph, hai chân trước của nó là 
nét đứng của Aleph. Hơn nữa, 2 
chân trước còn gợi lên hình dạng 
của mẫu tự Beth, là mẫu tự thứ 
hai của bảng chữ cái Hebrew. 
Aleph và Beth kết hợp mang 
nghĩa là nguồn gốc, bậc thầy hoặc 
sư khởi đầu.

• 10 vòng tròn trang điểm trên cáo 
của Gã Khờ gợi ý đến 10 thành 
phần tạo nên biểu đồ Cây Sự Sông 
trong Huyền học Do Thái vốn xuất 
phát từ hư không (the Ain Soph 
Aur). Vì thế, việc đặt 10 vòng này 

trên áo của Gã Khờ là dấu chỉ rằng 
lá bài Gã Khờ đứng trước 10 sự 
xuất phát chuỗi sô', tức là nó ở sô' 
0. Trong 10 vòng tròn này có những 
bánh xe 8 cắm (nan hoa). Đây là 
biểu tượng của Tinh Thần theo hội 
Bình Minh Vàng.

• Áo của Gã Khờ, chòm lông trên mũ 
và tóc, tất cả đều bay bay theo gió. 
Hình ảnh này gợi lên sự phối hợp 
của yếu tô' Khí. Màu nền chủ đạo là 
màu vàng. Đây là màu tương ứng 
với mẫu tự Aleph theo thang sắc 
màu của Hội Bình Minh Vàng.

• Mặt trời trắng với 14 tia sáng lan 
phía sau Gã Khờ là sự ám chỉ về 
vị trí thực sự của lá bài Gã Khờ 
trên biểu đồ Cây Sự Sống. Vạch 
nối lá bài này trên biểu đồ Cây 
Sự Sông là vạch thứ 11; vạch này 
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nô'i vòng thứ nhâ't với vòng thứ 
hai trên Cây Sự Sông. Vòng thứ 
nhất có tên là Kether được biểu 
thị bằng mặt trời trắng tỏa sáng; 
vạch nốì là chiếc gậy đặt chéo trên 
vai phải của Gã Khờ; còn vòng thứ 
hai được biểu thị là vực sâu dưới 
chân Gã Khờ.
Gã Khờ bước đi từ phải sang trái. 
Đây cũng là một nét kỳ bí. Nếu lá 
Gã Khờ đặt ở đầu nhóm lá Đại 
Cẩm Nang của bài Tarot rồi trải 
22 lá bài của nhóm này ra từ phải 
qua trái (theo đúng như hướng của 
bảng chữ cái Hebrew, chữ Hebrew 
được đọc từ phải qua trái), chúng 
ta sẽ thây Gã Khờ khởi đầu và đi 
về phía trái qua hết 22 hình của 
nhóm lá bài này; còn người nhảy 
múa ở hình lá bài XXI (Trần Thế) 
đứng ở cuối loạt đang quay về phía 
phải để đón nhận năng lượng khởi 
phát từ Gã Khờ.

Tử Thần (Lá XIII) là lá bài duy 
nhâ't hướng thẳng vào lá Gã Khờ. 
Cái chết chính là sự châm dứt cuộc 
lữ hành hiện tại của chúng ta trên 
cõi trần.
Công thức phức tạp liên quan đến 
Gematria (là cách thay mẫu tự 
bằng số) được biểu tượng hóa nơi 
mặt trời phía sau Gã Khờ và kết 
hợp với Mặt trăng cùng ngôi sao 
nơi vai trái của Gã Khờ. Theo qui 
trình Gematria, Mặt trời, Mặt 
trăng và ngôi sao biểu tượng cho 
mẫu tự Aleph.

• Cũng theo Gematria, hai từ hoặc 
cụm từ có cùng trị số thì chúng 
mang cùng ý nghĩa biểu tượng. 
Mẫu tự Aleph viết đầy đủ sẽ có 
trị sô' là 831 bằng với trị sô' của 
cụm từ “Mật Trời, Mặt Trăng và 
ngôi sao”.

1. ALPf (^K) = 1 + 30 + 800 = 
831 (mẫu tự này gán với lá Gã 
Khờ).

2. ShMSh LBNH VKVKBIM 
D’DDIOI rtó 00® = (300 + 40 
+ 300) + (30 + 2 + 50 + 5) + (6 + 
20 + 6 + 20 + 2 + 10 + 40)
= 640 + 87 + 104 = 831

(cụm từ “Mặt trời, Mặt trăng và 
ngôi sao”).

• Xem xét theo cách Gematria, chúng 
ta thấy việc Waite đặt mẫu tự Shin 
trong vòng tròn vàng 8 nan hoa 
nơi gâ'u áo trái của Gã Khờ cũng 
là sự xác định mẫu tự Aleph tương 
ứng với lá bài 0 (lá Gã Khờ).
Mẫu tự Shin có trị sô' là 300 (Sh = 
300). Đây cũng là trị sô' của cụm 
từ “sinh khí của Thần Linh”, RVCh 
ALHIM CrrOK mi) = (200 + 6 + 
8) + (1 + 30 + 5 + 10 + 40) = 214 + 
86 = 300
Cụm từ “sinh khí” trong bộ Lập 

Thư được dùng để mô tả Aleph 
là yếu tô' Khí. Waite cũng đã 
ngầm gán mẫu tự Aleph với sinh 
khí vì trong hình lá bài, Gã Khờ 
đang ở tư thế hít một hơi thật 
sâu.
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THE FOOL

Lá 0 - Gã Khờ
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I. Pháp sư
(Mau tự Beth = Sao Thủy)

Mẫu tự Hebrew tương ứng với lá Pháp 
Sư là Beth, được gán với sao Thủy. Waite 
đã dùng biểu tượng sau để mã hóa tính 
chất của mẫu tự Beth liên quan đến thần 
Mercury (cũng là tên của hành tinh - 
sao Thủy):

• Màu nền là màu vàng, đúng màu 
ứng với mẫu tự Beth tương hợp 
với sao Thủy theo quan điểm của 
hội Thần Bí Bình Minh Vàng. 
Hình vườn hoa ở bên trên và bên 
dưới gợi lên hình dạng của mẫu 
tự Beth.

• Sô' kết hợp với sao Thủy là số 8 
(theo hệ ô vuông thần bí ứng với 
sao Thủy). Waite mã hóa con sô' 
này bằng hình sô' 8 nằm ngang ở 
bên trên đầu Pháp Sư.

• Trong phần luân giải lá bài I 
này, Waite viết rằng sô' 8 nơi bộ 
bài Tarot của ông là sô' của Chúa 
Kitô (Đâ'ng Christ). Theo cách 
gematria (theo mẫu tự bằng sô') 
thì mẩu tự Beth, sao Thủy 
(Mercury), Jesus và con sô' 8 tương 
kết nhau và được biểu tượng hóa 
bằng ký hiệu vô cực (Y) lơ lửng 
bên trên đầu Pháp Sư.
1. Vòng tròn thứ 8 mang tên Hod 

trên biểu đồ Cây Sự Sông ứng 
với sao Thủy.

2. Sô' 77 là trị sô' của tên vị thần 
Thoth viết bằng tiếng Hy Lạp 
0Q0 = 9 + 70 + 9 = 88.

3. Sô' 818 là trị sô' của chữ Thoth 
viết bằng tiếng Hy Lạp nhưng 
theo cách khác:
0Q0 = 9 + 800 + 9 = 818
Đây cũng là trị sô' của cụm từ 
Hebrew:
AThHBITh ffTDH n«) (Mẫu tự 
Beth, ngôi đền linh thiêng) 
= (1 + 400) + (5 + 2 + 10 + 400) 
= 818

4. Sô' 888 có được khi mẫu tự 
omicron đứng trước chữ Thoth: 
0 0Q0 = (70) + (9 +800+9) = 
888. 0 0ÍÌ0 là thần Mercury. 
Đây cũng là trị sô' của thánh 
danh Jesus. IHEOTE (10 + 8 + 
200 + 70 + 400 + 200) = 818 
Do đó, hình sô' 8 bên trên đầu 
của Pháp Sư nói lên các dạng 
thức đã được mã hóa sau:
8 = sao Thủy
88 = tên của vị thần La Mã 
Mercury; tên vị thần Ai Cập 
Thoth.
818 = thần Mercury; Đền thờ 
linh thiêng (mẫu tự Beth)
888 = Thần Mercury; Chúa Jesus
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THE MAGICIAN
Lá I - Pháp sư
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II. Nữ Thượng Tê'
(Mâu tự Gỉmel = Mặt Trăng)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá II - Nữ 
Thượng Tế là Gimel được gán với Mặt 
Trăng. Waite đã dựa theo những điểm 
sau để đưa ra sự kết hợp này:

• Nét rõ nhất là mặt trăng, khuyết 
nằm nơi vạt áo choàng của Nữ 
Thượng Tế đang để trải dài như 
dòng nước. Điều này cho thây hiển 
nhiên là lá bài này tương ứng với 
mặt trăng. Cũng nên nhớ rằng thứ 
tự thần bí của 7 hành tinh là điều 
bí ẩn lớn của hệ chữ cái Hebrew 
mà không một phiên bản nào sau 
này của bộ Lập Thư trình bày 
tường tận. Bài Tarot dựa theo thứ 
tự đó mà định ra các biểu tượng 
cho lá bài. Mathers nhận ra được 
thứ tự này qua việc hiệu chỉnh sự 
nghiên cứu đầu tiên của Levi; còn 
Waite, khi tạo bộ bài Tarot riêng 
cho mình, đã trung thành với hệ 
biểu tượng thiên văn mà Mathers 
xác lập.

• Tâ'm màn sau Nữ Thượng Tế được 
trang trí hình trái lựu và cây cọ 
thiết kế theo biểu đồ Cây Sự Sông. 
VỊ trí của lá bài II trên biểu đồ 
này được biểu thị bằng cách đặt 
vương miện và đầu của Nữ Thượng 
tế: trái lựu trên cùng nơi tấm màn 
là vị trí của Vòng Kether (Vòng 
thứ nhất); cây thánh giá nơi ngực 
Nữ Thượng tế là vị trí của vòng 
Tiphereth (vòng 6). Vạch nó'i 
Gimel giữa 2 vòng đó chạy qua 
vương miện, đầu và cổ của Nữ 
Thượng Tế.

• Trong nhóm Đại cẩm Nang của 
bài Tarot còn có lá XVIII mang 
tên Mặt Trăng, nhưng theo bộ Lập 
Thư, lá này gán với chòm sao Song 
Ngư chứ không phải Mặt Trăng.

Sự mơ hồ về vấn đề lá II hay lá XVIII 
là biểu tượng gán với Mặt Trăng đã 
khiến nhiều nhà luận giải đặt Mặt trăng 
vào lá XVIII thay vì lá II. Bằng việc 
gán trăng lưỡi liềm vào lá II, Waite đã 
cho chúng ta thấy rằng chính lá II phải 
gán với Mặt trăng. Xem hình sau:

vương Miện ẩn hình Song Ngư

Vương miện của Nữ Thượng tế mang 
hình cửa 2 chiếc sừng cong; phần khăn 
trùm đầu nốì liền với Vương miện tạo 
nên biểu tượng của cung Song Ngư vốn 
được xem là 2 trăng khuyết nô'i nhau 
bàng một vạch ngang.

Qua đó, biểu tượng thiên văn chép 
trong bộ Lập Thư được củng cố, tức là:

Lá II = mẫu tự Gimel = Mặt trăng 
Lá XVIII = mẫu tự Qoph = chòm sao
Song Ngư
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IV. Hoàng Đê'
(Mầu tự Heh = cung Dương Cưu)

III. Nữ Hoàng
(Mâu tự Daleth = sao Kim)

Mẫu tự Hebrew ứng với ỉấ III. Nữ 
Hoàng là Daleth được gán với sao Kim. 
Waite mã hóa lá bài sao Kim này theo 
những cách sau:

• Nét rõ nhát là lá chắn (tâ'm 
khiên) của Nữ Hoàng có biểu 
tượng của sao Kim (vòng tròn gắn 
trên chữ thập). Biểu tượng này 
cũng được trang trí cách điệu trên 
áo choàng của Nữ Hoàng và trên 
những chiếc gô'i.

• Lúa mì nơi tiền cảnh, và ngũ cốc 
nói chung, râ't thiêng liêng đốì 
với Ceres (nữ thần canh nông), 
một biểu hiên Hy Lạp của nữ 
thần Venus (cũng là tên của sao 
Kim). Lùm cây ỏ hậu cảnh cũng 
thiêng liêng đôi với Venus tương 
tự như chuỗi ngọc quanh cổ của 
Nữ Hoàng.

• Sự sử dụng đúng ngay biểu tượng 
của sao Kim cho lá bài III đã là 
bằng chứng rõ rệt nhưng Waite còn 
nói thêm về biểu tượng Huyền học 
của Daleth (mẫu tự Hebrew ứng với 
sao Kim) trong một đoạn ngắn của 
phần luận giải về lá III.

Trong luồng tư duy khác nữa, lá 
bài Nữ Hoàng hàm nghĩa là chiếc 
cổng hoặc cửa lớn mồ ra con 
đường đi vào cuộc sống, cũng như 
đi vài Vườn Venus.

Mỗi mẫu tự Hebrew cũng là tên của 
một hình tượng. Mẫu tự Daleth (mẫu tự 
Hy Lạp tương đương là Delta, hình tam 
giác) là danh từ chỉ cánh cửa, cái cổng 
hoặc cửa lều và tượng trưng cho dạ con 
nơi sự sông được ấp ủ và sinh ra.

Mẫu tự Hebrew ứng với lá IV - 
Hoàng Đế là Heh, được gán với cung 
Hoàng Đạo thứ nhâ't là Dương Cưu. 
Waite mã hóa bí ẩn này theo cách 
sau:

• Hình tượng của cung Dương Cưu là 
con cừu đực. Waite trang trí ngai 
vàng của Hoàng Đế bằng 4 hình 
đầu cừu nhằm kết hợp lá bài này 
với cung Dương Cưu.

• Biểu tượng cho cung Dương Cưu là 
hai chiếc sừng cừu. Biểu tượng này 
được trang hoàng nơi vai trái của 
Hoàng Đế nhưng chỉ thấy một nửa 
ở trong hình.

• Mỗi cung Hoàng Đạo chủ trị một 
bộ phận cơ thể người, cung Dương 
Cưu chủ trị đầu nên Waite đặt lên 
đầu Hoàng Đế vương miện có gắn 
biểu tượng của cung Dương Cưu 
ngay đỉnh.

• Sự sử dụng màu đỏ cho các lá 
bài này râ't trùng hợp với thang 
sắc màu do hội Bình Minh Vàng 
đề ra cho cung Dương Cưu. Waite 
đâ tạo ân tượng mạnh khi dùng 
biểu tượng cung Hoàng Đạo cho 
lá bài này. Ông quả quyết rằng 
trong thứ tự kỳ bí của bài Tarot 
mà ông đã hiệu chỉnh, chính là 
Hoàng Đê' (chứ không phải lá 
Đạo Sĩ) mới là lá bài đầu tiên 
tương ứng với cung Hoàng Dạo. 
Vì vậy, Waite dùng lá bài đầu 
tiên có cung Hoàng Đạo này để 
hướng dẫn độc giả tới sự thật 
của vâ'n đề.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



II

Lá III - Nữ Hoàng

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Lá IV - Hoàng Đế

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



V. Đạo Sĩ
(Mẫu tự Vav = cung Kim Ngưu)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá Đạo Sĩ là 
Vav, được gán với cung Kim Ngưu. Waite 
đã kết hợp lá bài này như sau:

• Waite rất rõ ràng khi biểu tượng 
hóa lá IV là cung Dương Cưu, nhưng 
lại ẩn giâ'u nhiều hơn nơi biểu 
tượng ứng với là V. Ý định của 
Waite là đưa ra một vài gợi ý cụ 
thể và rất nhiều gợi ý gián tiếp 
đặt rải rác nơi 22 lá bài nhóm Đại 
Cẩm Nang để người tìm hiểu, vô'n 
đã được trang bị với những tương 
hợp giữa hệ chữ cái và biểu tượng 
thiên văn trình bày trong bộ Lập 
Thư, có thể lần ra được thứ tự kỳ 
bí của bài Tarot.
Mỗi hình lá bài có một sô' gợi ý 
về tính chất thực sự của lá bài. 
Tuy nhiên, nhiều lá bài mang gợi 
ý rõ rệt hơn. Nếu nhìn lại 5 lá 
bài vừa đề cập, chúng ta thây 
rằng lá 0 và lá I chỉ mang biểu 
hiện gián tiếp về thiên văn, còn 
lá II, III và IV là những hình với 
sự gợi ý rõ rệt.
Lá II = Mặt trăng ® Hình trăng 
khuyết dưới chân Nữ Thượng Tế.
Lá III = sao Kim ® Biểu tượng của 
sao Kim gắn trên lá chắn.
Lá IV = cung Dương Cưu ® Các đầu 
cừu vẽ trên ngai vàng.
Nơi lá V, chúng ta đô'i diện với 
những nét bí ẩn ở cấp độ thứ nhì. 
Bốn hình thức của mẫu tự vav chủ 
trị lá bài này được đưa vào hình 
vẽ để lập lá V tương ứng với mẫu 
tự Vav, và cung Kim Ngưu. Bô'n 
hình dạng đó như sau:
1. Cố ngữ Hebrew Đá (tiếng 

Hebrew cổ khắc trên đá) ghi 
mẫu tự Vav dưới hình dạng cái 

ách, trông giông như chữ Y của 
chúng ta. Nó là hình cái ách 
màu vàng trên lưng hai vị tư 
tế đứng phía trước. Trên khăn 
choàng trắng của dạo sĩ cũng 
có hình chữ Vav.

2. Trong triết thuyết của hội Thần 
Bí Bình Minh Vàng, mẫu tự Vav 
có 3 hình thức tiếng Anh tương 
đương là u, V, và w. Trên hình 
lá bài V của Waite, chúng ta 
thây:
- u ở đầu của 2 cột cạnh bên 

Đạo Sĩ
- V là sô' La Mã của lá bài này 

đặt cao bên trên đầu của Đạo 
Sĩ (V)

- w là nét trang trí trên đỉnh 
mũ miện của Đạo Sĩ.

• Đặc điểm thứ hai trên hình lá bài 
này hơi khó nhận ra là thể cách 
điệu của biểu tựơng cung Kim Ngưu 
(hình vòng tròn gắn hình trăng 
lưỡi liềm quay lên).
Thể cách điệu này được đặt ở chỗ 
dựa của ngai, ngang tầm với tai 
của Đạo Sĩ. Đó là hai vòng tròn 
có châm nằm ở giữa đoạn uô'n của 
thành ngai. Mỗi vòng này có hình 
trăng khuyết gắn lệch ở trên. 
Vòng tròn gắn hình trăng lưỡi 
liềm chính là biểu tượng của cung 
Kim Ngưu.

• Màu đỏ cam nơi áo choàng vị Đạo 
Sĩ và nơi bệ ngai là sự gắn kết 
mẫu tự Vav với cung Kim Ngưu theo 
quan điểm của Hôi Bình Minh 
Vàng. Sao chủ của cung Kim Ngưu 
là sao Kim được biểu tượng hốa là 
áo choàng xanh lục điểm bông hoa 
của 2 tử tế.
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VI. Tình Nhẵn
(Mâu tự Zain = cung Song Nam)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá VI - Tình 
Nhân là Zain, được gắn với cung Song 
Nam. Tuy nhiên, nếu ai am tường về 
văn hóa thần bí của hội Bình Minh 
Vàng, người đó sẽ ngỡ ngàng với hình 
ảnh tổng lãnh thiên sứ thế chỗ của Cupid 
(thần tình yêu trong thần thoại La Mã) 
vô'n luôn được vẽ đang bay lơ lửng trên 
đôi tình nhân ở hình lá bài này.

Vị tổng lãnh thiên sứ trong hình là 
Raphael, thiên thần của phương Đông 
và yếu tố Khí.

Triết thuyết của Hội Bình Minh Vàng 
gán 4 tổng lãnh thiên thần cho 4 phương 
dựa theo yếu tô' chủ trị phương đó. Khi 
Waite đưa Raphael vào là VI thì 3 lá 
bài Tarot khác sẽ ẩn tàng 3 vị tổng 
lãnh thiên thần còn lại.

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THAN CỦA 4 PHƯƠNG

Tổng lãnh 
thiên thần

Phương vị Yếu tố

Raphael Đông Khí

Michael Nam Lửa

Gabriel Tây Nước

Auriel Bắc Đất

Sự gán yếu tô' cấu thành vũ trụ với 
phương vị phát sinh từ thần bí thuyết 
Enochian, không phải từ huyền học Do 
Thái. Sự phân định một vài tổng lãnh 
thiên thần và nhóm lá Đại cẩm Nang 
của bài Tarot là nét sáng tạo của Waite. 
Bộ bài Tarot của Paul Foster Case cũng 
kế thừa nét mới này.

Nơi bộ bài Tarot truyền thống, lá VI 
này có 3 người (1 nam và 2 nữ). Waite 
giam đi còn 1 nam và 1 nữ. Cũng có 
nhiều lá bài khác mang hình 2 người 
nhưng lá VI là lá bài duy nhất mang 
hình ảnh của cung Song Nam. Hình cặp 
tình nhân ở lá VI là then chô't dể gán 
lá bài này với cung Hoàng Đạo tương 
ứng với cung Song Nam. Sự hiệu chinh

Tên lá bài Biểu tượng 
của yếu tố

Lá VI - Tình nhân Mây dưới 
thiên thần

Lá XIV - Thần tiết độ Mặt trời 
trên trán 
thiên thần

Lá XX - Thần Phán Xét Biển dưới 
thiên thần

XV - Quỉ Thần Bối cảnh 
đen và hình 
thể màu nâu

của Waite đô'i với lá VI đã dẫn tới sự
hiệu chỉnh nơi lá XV - Quỉ Thần. Đây là 
phiên bản xấu xa hóa của lá VI.

Lá bài truyền thống có một nam nhân 
ở giữa, vây quanh là 2 nữ nhân (1 đức 
hạnh và 1 xấu tính). Bên trên, thần ái 
tình Cupid bắn mũi tên tình yêu. Đích 
đến của mũi tên thay đổi ở nhiều bản 
vẽ lá bài này. Waite bớt đi một hình nữ 
nhân nên lá VI còn 1 nam và 1 nữ, là 
Adam và Eve, hai con người đầu tiên.

Case nỗ lực sửa lại sự đi lệch truyền 
thông cùa Waite đô'i với nhóm lá Đại 
Cẩm Nang của bài Tarot. Case đã vẽ lại 
lá XIII và lá XIX của Waite theo hình 
truyền thống là Tử Thần và Mặt Trời. 
Riêng lá VI - Tình Nhân mà Waite chỉ
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vẽ 1 nam 1 nữ thì Case không sửa lại 
theo hình bài truyền thông là 1 nam 2 
nữ vì ông rất ấn tượng với những ẩn ý 
huyền học nơi lá VI đã hiệu chỉnh.

Bộ bài Tarot của Case được vẽ theo 
bản mà Waite đưa ra lần đầu tiên. Trên 
từng quân bài Case biểu thị rõ ràng sự 
gán mẫu tự Hebrew với lá bà theo quan 
điểm của Hội Bình Minh Vàng. Ẩnh vẽ 
của Case cho nhóm Đại cẩm Nang, các 
lá Cung Đình và 4 con Ách đều phát 
sinh từ bản vẽ mà Pamela Colman 
Smith thực hiện cho bộ bài của Waite. 
Đô'i với những lá nhóm Tiểu cẩm Nang, 
từ lá 2 đến lá 10 của cả 4 nước Gậy, 
Ché, Kiếm, Sao, Case lại vẽ theo bộ bài 
Tarot đã có trước đó. Trong các tác phẩm 
viết về bài Tarot, Case luôn nhấn mạnh 
rằng mục đích chính của ông là trình 
bày rõ biểu tượng huyền học ẩn tàng 
nhưng quá mù mờ trong hình vẽ các lá 
bài Tarot của Waite.

Ngoài việc bớt đi một nữ khi hiệu 
chỉnh lá VI, Waite còn ngầm minh họa 
cách gematria (thay mẫu tự bằng sô') 
liên quan tới bản chất của nam và nữ. 
Các con số được mã hóa là 311, 45, 666 
và 13. Dưới đây là phần phân tích các 
số này dưới dạng biểu tượng trong lá VI 
(mà Waite chưa bao giờ bộc lộ trong 
những tác phẩm của ông nhưng chỉ trình 
bày gián tiếp ở các hình vẽ độc đáo).

• SỐ 311 được mã hóa nơi nhóm 3 
gồm thiên thần, nam và nữ, vì 311 
là trị số của các chữ Hebrew sau:
1. RPAL ÒKĐ“), 200 + 80 + 1 + 30 

= 311 - Raphael, tổng lãnh thiên 
thần được vẽ ở lá VI; tổng lãnh 
thiên thần của sao Thủy (là sao 
chủ của cung Song Nam) và đôi 
khi của Mặt Trời ở sau thiên 
thần trong bản vẽ của Waite

2. AlSh (©>8,, 1 + 10 + 300 = 31’1? 
Người nam, Adam ở bên phải.

3. HAShH ((HtDKH, 5 + 1 + 300 +

5 = 311) Người nữ, Eve ở bên 
trái.

Ngoài ra, 311 còn là trị sô' của chữ 
ShlA ((K1® 300 + 10 + 1 = 311). 
Chữ này có nghĩa là bằng nhau, 
tương đương. Nghĩa khác của nó là 
đỉnh, cực điểm, thượng đỉnh. Theo 
nghĩa này, ShlAS biểu thị ngọn núi 
ở cảnh sau; và sự khoái lạc cực điểm 
của cặp tình nhân khiến hai người 
hòa làm một và lẫn vào cõi không.

• Sô' 45 dược mã hóa nơi hình tam 
giác có 3 đỉnh là thiên thần, nam 
và nữ, cũng như mặt trời tỏa rạng 
phía sau thiên thần, vì 45 là trị 
sô' của các chữ Hebrew sau:
1. ADM ((□“!«. 1 + 4 + 40 = 45)

Adam, tên của người nam đầu 
tiên và là thủy tổ loài người.

2. IHVH + chVH (nin + mn’., [10 
+ 5 +6]+ [8 + 6 +5] = 26+ 19 = 
45)

Đấng Yahweh và Eve. Cộng chữ 
Yahweh với chữ Eve để bằng với 
chữ Adam theo dạng thức huyền 
học 26 + 19 = 45.
Adam là nam ở bên phải là của 
hình lá VI; Eve là nữ đứng bên 
phải; Yahweh được tượng trưng là 
vị tổng lãnh thiên thần, vì 4 tổng 
lãnh thiên thần biểu tượng cho 4 
mẫu tự thiêng liêng chỉ Thượng 
Đế IHVH lần lượt là Michael, 
Gabriel, Raphael và Auriel.
Adam nhìn vào mắt Eve và chiêm 
ngưỡng Thượng Đế. Hình ảnh này 
được trình bày theo toán học như 
sau:

326
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Để tăng cường cho thuyết thần 
bí này, Waite vẽ mặt trời sau tổng 
lãnh thiên thần tỏa 45 tia nhằm 
nhắc nhở con số kỳ bí này.

Sô' 666 được trình bày rõ theo 3 
cách nơi lá VI:
1. Dưới dạng 12 ngọn lửa 3 lưỡi 

trên Cây Sự Sông phía sau 
Adam.

2. Dưới dạng trái của Cây Biết 
Thiện/Ác phía sau Eve.

3. Dưới dạng mặt trời lên trên tổng 
lãnh thiên sứ.

Mười hai (12) ngọn lửa mỗi ngọn 
3 lưỡi lửa, tổng cộng là 36 trên 
Cây Sự Sông. Và tổng các số hạng 
từ 1 tới 36 là 666 (E [1 - 36] = 
666). Vì thế, Cây Sự Sông ẩn chứa 
nơi các ngọn lửa của nó con số mặt 
trời 666.

Sô' 666 dưới dạng quả của Cây 
Biết Thiện/Ác được nói đến trong 
chương 3 của Sách Sáng Thế, vì 
666 là trị sô' của hai cụm từ sau:

AthH HMN HOTz ìon 
nn»,, [ 1 + 400 + 5] + [5 + 40 + 50] 
+ [ 5 + 70 + 90] = 406 + 95 + 165 = 
666). = các ngươi không được ăn 
trái của cây này. (Sách Sáng Thế, 
3:11)

KALHIMf ((ƠTĩ^íO,, 20 + 1 + 
30+ 5+10+600=666) = Sẽ trở nên 
như Thiên Chúa. (Sách Sáng Thế, 
3: 5).

Cụm từ thứ nhâ't là lời Thiên 
Chúa câm Adam và Eve ăn quả 
của Cây Biết Thiện/Ác. Cụm từ thứ 
hai là hệ quả của việc ăn quả cấm 
(là trở nên như Thiên Chúa). Hai 
cụm từ này ẩn tàng nơi cây phía 
sau Eve trong hình bài VI. Hai 
trích dẫn trên là 2 sự xuất hiện 
đầu tiên của sô' 666 trong Cựu Ước.

Mặt trời bên trên đầu của tổng 
lãnh thiên thần có trị số 666 theo 
nguyên ngữ Hebrew. Ba chữ Hebrew 
sau đây đều mang trị sô' 666:

SVRTh ((0110,' 60 + 6 + 200 + 
400 = 666) - Mặt trời, nhất là mặt 
trời đúng ngọ; đồng thời là tinh 
thần của hình vuông thần bí (36 ô 
mang sô' mà tổng là 666).

IHVH ShMSh (rtODĐ nirr, [10 + 
5 + 6 + 5] + [300 + 40 + 300] = 26 
+ 640 = 666). - Thiên Chúa 
(Yahweh) + Mặt Trời, Thần Thái 
Dương; được sắp đặt lại thành ShM 
IHShVH (niton1 õto (thánh danh 
Jesus).

ShMSh KBD (HDD ĐD0 , [300 
+ 40 + 300] + [ 20 + 2 + 4] = 640 + 
26 = 666)

Hòa quang mặt trời, tia sáng tỏa 
ra từ mặt trời ở hình lá bài VI.

Những cụm từ trên được mã 
hóa nơi mặt trời tỏa rạng đang 
đi dần lên thiên đỉnh phía trên 
dầu của tổng lãnh thiên thần.

Một dạng thức huyền học liên 
quan đến sô' 666 và kết hợp với 
mẫu tự Zain của tiếng Hebrew.

Zain là tên của mẫu tự chì 
thanh kiếm; thanh kiếm trong 
huyền học Do Thái là thanh kiếm 
lửa được mô tả trong Sách Sáng 
Thế, mà kiểu dích dắc của nó tạo 
nên biểu đồ Cây Sự Sông. Theo 
Sách Sáng Thê' (3: 24), Thiên 
Chúa cắm thanh gươm lửa ở phía 
đông Vườn Địa Đàng để bảo vệ 
Vườn. Nguyên ngữ Hebrew chì 
thanh kiếm lửa mang trị sô' 666.

VATh LHT HCh RB (Qinn ,
DK1 [6 + 1 + 400] + [30 + 5 + 9] + [5 
+ 8 + 200+ 2] = 407 + 44 + 215 = 
666). = thanh kiếm lửa (Sách sáng
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Thế, 3:24). Đây là lần xuất hiện 
thứ 3 của con sô' 666 trong Cựu ước.

• Sô' 13 được Waite mã hóa nơi lá 
VI một cách tinh tế, rất khó nhận 
ra. Ấn trong nếp gâ'p của chiếc áo 
trên thiên thần Raphael là mặt 
con sư tự và mặt mãng xà. Sư tử 
ở bên phải, mãng xà ở bên trái. 
Mặt con sư tử quay sang trái, ta 
có thể thấy 3/4 mặt của nó. Mãng 
xà quay sang phải, miệng hóa lớn 
để lộ những răng mọc (hình ở đầu 
trang 375 gốc).

Sư tử là hình tượng của cung Hải 
Sư, cung Hoàng Đạo thứ 5. Mãng 
xà là hình tượng của cung Hổ Cáp, 
cung Hoàng Đạo thứ 8. Cộng 2 sô' 
thứ tự của 2 cung này (5 + 8) thành 
13. Sô' 13 còn là trị sô' của hai chữ 
Hebrew sau:

AHBH ((ranB,, i + 5 + 2 + 5 = 
13) = Tình yêu, Nhân Tình (tên 
của lá bài VI).

AChD (nn«, 1 + 8 + 4 = 13) = 
Sự hợp nhất, một; là một kết hợp.

Như vậy, trong sự liên quan với 
lá VI, sô' 13 tượng trưng sức mạnh 
của tình yêu gắn kết hai người yêu 

nhau nên một. Trong bài Tarot, 
13 là sô' của lá Tử Thần; thần Chết 
chịu sự cương tỏa của cung Hổ Cáp.

Sức mạnh thần kỳ của tình yêu 
được biểu thị bằng sư tử và mãng 
xà. Waite còn biểu thị sức mạnh 
này ở lá 2 Ché của nhóm Tiểu cẩm 
Nang dưới hình thức cái đầu con 
sư tử có cánh (Hình này kết hợp 
cánh của chim ó là cung Hổ Cáp 
với đầu của sư tự là cung Hải Sư). 
Theo truyền thông, lá 2 Ché của 
bài Tarot là lá bài ám chỉ tình 
yêu.

Điểm đáng lưu ý nữa là trong 
hệ ký hiệu giả kim thuật do 
Crowley đưa ra thì sự kết hợp Hải 
Sư và HỔ Cáp để chỉ sức mạnh 
tình dục được dùng với 2 biểu tượng 
riêng biệt sau đây:
1. Sức mạnh tính dục nam nữ được 

biểu thị bằng sư tử trắng (Hải 
Sư là nam) và chim ó màu đỏ 
(HỔ Cáp là nữ).

2. Hạt mầm sức mạnh tình dục 
được biểu thị là mãng xà đầu 
sư tử (kết hợp sư tử của cung 
Hải Sư với mãng xà của cung 
Hổ Cáp).
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VII. Chiến Mã Xa
(Mau tự Cheth = cung Bắc Giải)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá VII - Chiến 
Mã Xa là Cheth, được gán với cung Bắc 
Giải có chính tinh là Mặt Trăng. Waite 
đã đưa ra biểu tượng này như sau:

• Biểu tượng mặt trăng rất khó nhận 
ra nơi các â'n bản trước của bài 
Tarot. Biểu tượng này xuâ't hiện 
nơi chiếc khóa đai lưng của chiến 
binh kỵ mã xa. Khóa đai này có 5 
biểu tượng mà 2 trong sô' đó là 
biểu tượng thiên văn của cung Bắc 
Giải và Mặt Trăng.

Nét rõ nhất về cung Bắc Giải, hoặc 
đúng hơn là về chính tinh của cung 
Bắc Giải, tức Mặt Trăng là hình 2 
mặt trăng nơi ngù vai áo giáp của 
chiến binh. Đây là hình mặt trăng 
đang tròn dần và đang khuyết dần, 
tượng trưng cho niềm vui và nỗi 
buồn. Dựa theo thế đứng riêng biệt 
của nó thì hai hình này biểu thị 
cung Song Ngư, hoặc Mặt Trăng, 
hoặc cung Bắc Giải. Nhưng Waite 
đã xác lập lá II là Mặt Trăng nên 
lá VII này ứng với cung Bắc Giải, 
còn lá XVIII ứng với cung Song Ngư.

• Nơi cổ tấm giáp che ngực của chiến 
binh và các khe cắm khí giới ẩn 
chứa biểu tượng của cung Song Ngư. 
(xem hình trên). Nó cũng giống như 
nơi mũ miện của Nữ Thượng Tế nơi 
lá II. Điều này có ý đồ và mục đích 
là tăng cường cho người tìm hiểu 
bài Tarot những biểu tượng liên 
quan đến mặt trăng như sau:
Lá II - Nữ Thượng Tế = Mặt Trăng 
Lá VII - Chiến Mã Xa = cung Bắc 
Giải (chính tinh của cung này là 
Mặt tràng)
Lá XVIII - Mặt trăng = cung Song 
Ngư (mặc dù tên của lá bài là Mặt 
Trăng)

• Mẫu tự Hebrew gán với lá Chiến 
Mã Xa là Cheth. Tên của mẫu tự 
ChlTh (rrn) có nghĩa là hàng rào, 
bức tường, sự bao quanh, và nghĩa 

khác là con thú trên chiến trường. 
Cả hai hình tượng này đều có trong 
lá VII của Waite.
1. Bức tường ở hậu cảnh bao quanh 

thành trì là gợi ý trực tiếp đến 
mẫu tự Cheth với nghĩa là bức 
tường,hàng rào và sự bao 
quanh. Chiến mã xa, áo giáp 
của chiến binh cũng là biểu tượng 
của sự bao quanh, bao bọc.

2. Hai nhân sư kéo chiến mã xa 
là sự ám chỉ mẫu tự Cheth với 
nghĩa là những con vật nơi 
chiên trường. Sự thay hình 
nhân sư cho hình truyền thông 
là ngựa được Elipha áp dụng 
đầu tiên trong bản vẽ của ông 
cho lá bài nay.

• Hình tượng của cung Bắc Giải là 
con cua; mai của nó vừa là nhà di
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động vừa là bộ giáp che thân. Trên 
hình lá VII này, chiến mã xa có 
bánh xe và tâ'm giáp che ngực 
chiến binh biểu tượng cho tính 
năng của mai cua.

Tâ'm màn đầy hình ngôi sao phủ 
trên chiến mã xa là một ám chỉ 
gián tiếp tới cung Bắc Giải. Cung 
Hoàng Đạo này cung duy nhất do 
mặt trăng chủ trị, mà mặt trăng 
là vua của bầu trời đêm. Tấm màn 

gợi ý về ảnh hưởng của mặt trăng 
vào ban đêm.

Trong Huyền học Do Thái, mẫu tự 
Cheth gán với lá VII là vạch Nốì thứ 
18 trên biểu đồ Cây Sự Sô'ng. Vạch này 
dưới sự chi phổi của The House of 
Influence, được hiểu là ảnh hưởng của 
những ngôi sao trên bầu trời đêm đô'i 
với cuộc dời. Tâm màn màu xanh đầy 
hình ngôi sao phủ trên chiến mã xa là 
gợi ý về những ảnh hưởng này.

I

THE CHARIOT

Lá VII - ThĩSn Mã Xa
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VIII. Thẩn Uy Lực
(Mẩu tự Teth = cung Hải Sư)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá VIII - Thần 
Uy Lực là Teth, được gán với cung Hải 
Sư. Con sư tử đỏ trong hình là hình tượng 
của cung Hải Sư, nhưng Thần Uy Lực 
thường là tên của lá XI, không phải của 
lá VIII này.

Waite đã đưa Thần Uy Lực vào lá 
VIII đã Thần Công Lý vào lá XI. Sự 
chuyển đổi này chưa từng xuất hiện nơi 
các bộ bài Tarot có trước bản của Waite 
nhưng xuất hiện đều đặn nơi những bộ 
bài Tarot in sau này.

Sự hoán đổi này gợi ý của S.L. Mac 
Gregor Mathers, và phù hợp với biểu tượng 
huyền học của bài Tarot. Việc Waite áp 
dụng thứ tự thần kỳ của Mathers là bằng 
chứng cho thấy Waite ngầm mã hóa tài 
năng xuất chúng của Mathers về huyền 
học vào bài Tarot của ông.

Mather cho rằng nếu lá Gã Khờ đặt 
trước lá I, và hoán đổi lá VIII với lá XI 
(mà theo truyền thông là VIII mang tên 
Thần Công Lý; lá XI mang tên Thần 
Uy Lực ) thì biểu tượng thiên văn trình 
bày trong bộ Lập Thư sẽ hoàn toàn tương 
ứng với hình của 22 lá nhóm Đại cẩm 
Nang của bài Torot.

Theo thứ tự mới, lá VIII được gán 
với cung Hải Sư, lá XI gán với cung 
Thiên Xứng. Hình tượng của cung Hải 
Sư là sư tử, của cung Thiên Xứng là cái 
cân. Nếu đối chiếu hai hình tượng này 
với lá VIII và lá XI của bộ bài Tarot 
truyền thông, chúng ta nhận thấy chúng 
không tương hợp.

Vì thế, để có sự hài hòa trọn vẹn 
giữa các lá bài và hệ chữ cái Hebrew, 
Mathers trình bày quan điểm là thứ tự 
trước đây của bài Tarot bị lầm lẫn, và 
thứ tự đúng của nố phải hoán đổi 2 lá 
VIII và là XI với nhau để nó Thần Uy 
Lực vào lá VIII (Hợp với mẫu tự Teth 
là cung Hải Sư), và Thần Công Lý vào 

lá XI (hợp với mẫu tự Lamed là cung 
Thiên Xứng).

Waite vận dụng sự chuyển đổi này 
mà không có lời giải thích nào. Điều 
này chứng tỏ chính Mathers tạo ra mẫu 
cho bộ bài của Waite, chứ không phải 
Waite nghĩ ra.

IX. VỊ Ẩn Tu

(Mẫu tự Yod = cung Xử Nữ)
Mẫu tự Hebrew ứng với lá IX - Vị Ẩn 

Tu là Yod, được gán với cung Xử Nữ. Lá 
bài này chỉ có một vài gợi ý gián tiếp 
về sự kết hợp nói trên:

• Ngôi sao trong lồng đèn có 6 cánh, 
gợi đến con sô' 6. Xử Nữ là cung 
thứ sáu trong 12 cung Hoàng Đạo.

• Hình dạng của mẫu tự Yod được 
biểu thị bằng chiếc mũ trên đầu 
của vị ẩn tu. Khi hiệu chỉnh lá bài 
này, Case đã thay chiếc mũ bằng 
một biểu thị khác, rõ ràng hơn cho 
mẫu tự Yod.

• Yod còn là mẫu tự đầu của chữ 
Jehovah. Đâ'ng Jehovah đôi khi 
được phác họa là một vị cao niên 
với chòm râu dài mang tên là cổ 
nhân của thời Gian.

• Trong phần luận giải về lá bài này, 
Waite chỉ ra răng Vị Ấn Tu là sự 
kết hợp của “Cổ Nhân của Thời 
Gian” và “Ánh Sáng của Trần Thế”.

• Tên của mẫu tự Yod mang nghĩa 
là bàn tay đang nắm lại (hoặc 
chỉ dẫn). Cả hai bàn tay của vị 
ẩn tu đều gợi đến mẫu tự yod.

• Đáng đứng thẳng và đơn độc của 
vị ẩn tu, chiếc gậy cầm thẳng nơi 
tay trái của ông, các nếp gấp trên 
áo choàng, và những ngọn núi ở 
hâu cảnh và tiền cảnh, tâ't cả là 
sự ám chỉ về dương vật đang cương, 
và liên quan trực tiếp tới biểu 
tượng huyền học của mẫu tự Yod.
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STRENGTH
Lá VIII - Thăn Uy Lực
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Hình dạng mẫu tự Yod biểu tượng 
cho tinh trùng và hạt mầm; còn 
trong bộ lập thư, Yod gán với sự 
giao hợp.

X. Bánh Xe Vận Mạng
(Mâu tự Kaph = Sao Mộc)

Mẫu tự Hebrew tương ứng với lá X - 
Bánh Xe Vận Mạng là Kaph, được gán 
với sao Mộc. Đây cũng là lá bài không 
mang một gợi ý rõ ràng nào. Chỉ nhờ 
bộ Lập Thư chúng ta biết lá bài này 
ứng với hành tinh vì Kaph là một trong 
7 mẫu tự kép. Những gợi ý sau đây cho 
ta biết lá bài này ứng với sao Mộc.

• Trong thần thoại La MA, Jupiter 
(cũng là tên sao Mộc) là chúa tể 
các thần linh, là thần mưa giông 
sâ'm sét lá bài này có các đám 
mây ở 4 góc. Đây chính là biểu 
tượng gợi nhắc đến thần Jupiter. 
Chi tiết này không hiện diện ở 
bộ bài Tarot truyền thông màu 

xanh trời và màu tím là 2 màu 
ứng với thần Jupiter (cũng là ứng 
với sao mộc).

• Hình người đầu cho rừng (Herman 
ubis) gợi ý về biểu tượng thiên vàn 
của sao mộc; đó là hình kết hợp 
trăng lưỡi liềm với chữ thập. Lưng 
cong của hình chữ thập trăng 
khuyết, còn hai chân bắt cháo nhau 
là hình chữ thập.

• Bô'n thiên thần Kerub điều khiển 
chiếc thiên xa của tiên tri Ezekiel 
được đặt ở 4 góc của lá bài này để 
ám chỉ số 4 là số ứng với sao Mộc. 
Trên biểu đồ Cây Sự Sông của 
Huyền học Do Thái, sao Mộc được 
gán với vòng 4 (hình vuông ma 
thuật gồm 4 X 4 ô là hình vuông 
của sao Mộc). Tổng của 4 sô' hạng 
đầu là 10 (S 1-4 = 100, và 10 là sô' 
của lá bài Tarot này.
Bốn thiên thần Kerub là sự mã 
hóa 4 mẫu tự thiêng liêng chỉ 
Thượng đế (tetragrammoto):

DẠNG THỨC KERUB THEO HỘI BÌNH MINH VÀNG

Kerub Tetragrammaton Yếu tố Hướng Cung Hoàng Đạo Thứ tự
Sử tử Yod (10) Lửa Phải, bên dưới Hải sư 5
Chim ó Heh (5) Nước Phải, bên trên Hổ cáp 8
Người Vav (6) Khí Trái, bên trên Bảo bình 11
Bò mộng Hậu tố heh (5) Đất Trái, bên dưới Kim ngưu 2

Sự tương quan giữa yếu tô' cấu thành 
vũ trụ và phương hướng xuất phát từ 
các Tháp canh (Hình vuông) tiếng 
enochian; còn sự kết hợp Tetragram moto 
với các yếu tố/cung Hoàng Đào xuất phát 
từ huyền học do thái cổ. Một điểm cần 
lưu ý là cộng sô' thứ tự của 4 cung Hoàng 
đạo sẽ cho ra trị sô' ứng với 4 mẫu tự 
thuộc Tetragram maton (5+8+11+2 = 
26=10+5+6+5)

• Hình bánh xe ở giữa lá bài cũng 
thể hiện tính chất của sao Mộc vì 
nó là một ma trận 4 phần tử. Ở 
bản vẽ đầu tiên của Levi, 4 bộ ký 
hiệu này đan quyện nhau, và chúng 
là Tetragram maton (4 mẫu tự 
thiêng liêng chỉ Thượng đế), 4 thiên 
thần Kerub; 4 mẫu tự Laton 
R.O.T.A (có nghĩa là bánh xe), ký 
hiệu của 4 nguyên tô' trong giả kim 
thuật.
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HÌNH VẼ BÁNH XE CỦA LEVI

Rota Kerub Giải kim thuật Yếu tố Tetragram maton
R Người Azoth Nước Yod
0 Bò mộng Muôi Đâ't Heh
T Chim ó Thuỷ ngân Khí Vav
A Sư tử Lưu huỳnh Lửa Heh (hậu tô')

Những tương quan này không xuất 
phát từ hội Bình Minh Vàng, mà từ 
Levi. Ông nhân thấy rằng dạng thức 
R.O.T.A rơi vào 4 mẫu tự của Tetragram 
maton, nhưng ngầm kết nhóm lại thành 
TARO. Điều này thể hiện ở việc đặt 
mẫu tự T, ký hiệu ứng với thủy ngân, 
nơi đầu bánh xe.

XI. Thẩn Công Lý
(Mẫu tự Laned = cung Thiên Xứng )

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XI - thần 
công lý là Lamed, được gán với cung 
Thiên Xứng. Lá bài này có tầm quan 
trọng lớn nên Waite định sô' lại cho nó 
là 11, mặc dù theo truyền thống lá này 
mang sô' 8.

Waite mã hóa ẩn tượng của cung 
Thiên Xứng như sau:

• Waite theo ý của Mathers hoán đổi 
lá VIII và lá XI với nhau. Mục đích 
của việc đổi này là tạo sự tương 
hợp giữa bài Tarot và hệ chữ cái 
Hebrew. Do dó, sự hoán đổi lá Thần 
Uy Lực với lá Thần công lý còn là 
Then chô't ngầm để tìm hiểu về 
bài Tarot.

Trong cuo'n Book of Thoth, sự 
chuyển đổi cung Hải Sư và cung 
Thiên Xứng vẫn chưa được Crowley 
trình bày tường tận. Crowley chỉ 
đổi mẫu tự Hebrew ứng với 2 cung 
đó, tức là gán mẫu tự Teth với lá 
Thần Uy Lực và mậu tự Lamed 
với lá Thần công lý, và giữ nguyên 
sô' la Mã VIII cho lá thần Công 
Lý và sô' XI cho lá Thần Uy Lực. 
Như vậy, Crowley mới hiểu được 
một nửa quan điểm huyền học của 
Mathers thể hiện trong việc định 
lại thứ tự của bài Tarot.

• Do sự chuyển đổi của Waite đối với 
lá Thần công lý và lá thần Uy 
Lực nên nét chính trên lá bài XI 
là cái câu, biểu tượng truyền thông 
của cung Thiên Xứng.

• Một nét tinh tê' nữa nơi hình của 
cung Thiên Xứng. Làm rõ biểu 
tượng cung Thiên Xứng là ngón 
giữa của bàn tay trái chỉ xuông 
chiếc cân.

Theo hệ biểu tượng của hội Thần Bí 
Bình Minh Vàng, ngón giữaa trái chịu 
sự chi phối của sao Kim mà sao Kim là 
chính tinh của cung Thiên Xứng, cung 
Hoàng Đạo gán với Thần Công Lý.
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XII. Người BỊ Treo
(Mẫu tự Mem = Nước)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XII - Người 
Bị Treo là Mem, được gán với yếu tô' 
Nước. Waite không tường tận lắm về 
những ẩn tượng nơi lá bài này. Tuy 
nhiên, hình lá bài có 4 ẩn tượng đan 
xen nhau:

• Màu đi với mẫu tự Mem của tiêng 
Hebrew lầ màu xanh dương. 
Chiếc áo chẽn củ người bị treo 
có màu này.

• Dang chữ Mem ẩn tàng nơi hình 
dạng chiếc quần, ngắn của Người 
Bị Treo. (Hình giữa trang 386)

• Mẫu tự Mem được định sô' là 40 
theo sô' luận Do Thái cổ. Waite 

mã hóa sô' này dưới dạng vòng hào 
quang 40 tia quanh đầu của Người 
Bị Treo.

• Biểu tượng cho yếu tô' Nước là hình 
tam giác quay xuống. Waite phối 
hợp biểu tượng theo 3 cách:
1. Cây có hình chữ T. thân và cành 

của cây này tạo thành hình tam 
giác ngược (đỉnh quay xuống).

2. Hai chân chéo nhau của Người 
Bị Treo là hình của tam giác 
ngược.

3. Hai khuỷu tay và đầu của Người 
Bị Treo mang hình cột tam giác 
được.

XIII. Tử thẩn
(Mẩu tự Nun = cung HỔ Cáp)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XIII - Tử 
Thần là Nun, được gán với cung Hổ Cáp. 
Bản vẻ này là sự tách rời của Waite ra 
khỏi những bản vẽ trước đó. Sự vẽ lại 
lá bài này của Waite không hàm chứa 
nội dung huyền học nào. Bản vẽ hiệu 
chỉnh của Case mới phong phú hơn về 
phương diện thần bí họ.

Tuy nhiên, dây là một trong số ít lá 
thuộc nhóm Đại cẩm Nang của bài Tarot 
có thể minh giải theo thứ tự kỳ bí của 
bài Tarot có thể minh giải theo thứ tự 
kỳ bí của bài Tarot mà Mathers đưa ra, 
bởi vì lá Tử Thần tương ứng vớic ung 
Hổ Cáp ở thuật chiêm tinh, nhất là dưới 
dạng cung tử (chết) trong 12 cung tử vi.

Bộ xương cỡi ngựa là gợi ý ngầm về 
sự gán cung Hổ Cáp với lá bài nàt. 
Đầu lâu và xương bắt chéo nhau trang 
trí trên dây cương của con ngựa mà Tử 
Thần cỡi cũng là một ám chỉ tới cung 
Hổ Cáp.

Tuy nhiên, 3 ký hiệu sau mới là độc 
đáo của Waite nơi hình vẽ của lá bài 
này:

• Mẫu tự Nun gán với lá bài này là 
chữ tượng hình của con cá. Con sông 
chảy ở hậu cảnh là sự ám chỉ gián 
tiếp về con cá biểu tượng. Hình vẽ 
lá bài này của bộ bài Tarot truyền 
thống không có sông ở hậu cảnh.
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• Trên biểu đồ Cây Sự Sông, mẫu tự 
Nun nô'i vòng thứ 6 và Vòng thứ 
7. vòng thứ sáu là nơi cho mặt trời, 
còn vòng 7 là nơi cho sao kim. 
Trong hình của lá bài, mặt trời 
đang nhô lên giữa 2 trụ ám chỉ 
mặt trời nơi vòng 6; còn hoa hồng 
trắng huyền bí trên cờ đen của Tử 
Thần ám chỉ sao kim nơi vòng 7.

• Trong bộ bài Tarot truyền thống, 
bộ xương của Tử Thần cầm lưỡi 
hái và đi trên cánh đồng la liệt 
tay, chân và đầu ngưười. Nhưng ở 
lá bài của Waite, Tử thần cưỡi ngựa 
đang đứng trước 4 chân vật thay 
cho vụ gặt hái thi thể. Bô'n nhân 
vật này có thể nốì kết với gia đình 
4 thành phần như sau:

Nhân vật Gia dinh Tetragram maton Yếu tố
Giáo sĩ Cha Yod Lửa
Trinh nữ Mẹ Heh Nước
Vua Con trai Vav Khí
Trẻ thơ Con gái Heh (hậu tô') Đất

Trong mối tương quan về biểu tượng, 
chĩ có Yod vẫn đứng đô'i mặt với Tử 
Thần, còn 3 mẫu tự kia gục trước sức 
mạnh của Tử Thần.

XIV. Thần Tiết Độ
(Mău tự Samekh = cung Nhân Mã)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XIV - Thần 
tiết độ là Samekh, được gắn với cung 
Nhân Mã. Bản vẽ lá bài này của Waite 
phối hợp 2 ẩn tượng về sự kết hợp lá 
Thần Tiết Độ với mẫu tự Samekh và 
cung Nhân Mã, một liên quan tới thần 
thoại, và một liên quan tới biểu đồ Cây 
Sự Sông trong huyền học Do Thái.

• Nhưng bông hoa ở phía phải thiên 
thần là họa đuôi diều (iris) mà nữ 
thần Iris là thần cầu vồng. Trong 
tiếng Hebrew chữ diễn tả cầu vồng 
là QshThíỉKDp) chữ này cũng ám 
chỉ cung Nhân Mã. Do đố, iris (hoa 
đuôi diều) là sự gợi ý đến cung 
Nhân Mã, là cung chủ trị lá bài 
này dưới sự phụ trợ của mẫu tự 
Samekh tiếng Hebrew.

• Vạch nô'i trên biểu đồ Cây Sự Sống 
có lá XTV này nối vòng 9 (chỗ của 
mặt trăng) với Vòng 6 (Chỗ của 
mặt trời). Bên trện vòng 6 là vòng 
1 có biểu tượng là vương miện tỏa 
rạng. Waite đã minh họa tất cả 
như sau:
1. Hai chén thắnh trên tay của 

thiên thần tượng trưng cho mặt 
trời và mặt trăng dưới dạng 
vòng 6 và vòng 9 trên biểu đổ 
Cây Sự Sông. Nước màu xanh 
chảy giữa 2 chén thánh tượng 
trưng cho vạch Samekh nối mặt 
trời và mặt trăng trên biểu đồ 
Cây Sự Sống.

2. Hồ nước dưới chân thiên sứ biểu 
tượng cho vòng 9 trên biểu đồ 
Cây Sự Sông, còn địa mặt trời 
trên đầu của thiên sứ biểu tượng 
cho vòng 6. Nô'i kết nước với 
má trời chính là thân của 
thiêns ứ, là vạch Thần Tiết Độ 
nô'i mặt trời và mặt trăng trên 
biểu đồ Cây Sự Sô'ng. Thiên Sứ 
này chính là tổng lãnh thiên
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thần Michael cũng ngự nơi 
Vòng thứ 6 trên biểu đồ Cây 
Sự Sông.

3. con đường phía trái thiên sứ 
đi từ hồ tới núi ở xa tắp biểu 
tượng vạch Thần Tiết Đô. Hồ 
là vòng 9 còn núi phía xa là 
vòng 6 trên biểu đồ Cây Sự 
sông. Mũ miện bên trên con 
đường núi là biểu tượng của 
vòng 1 (còn gọi là vòng vương 
miện); con đường Thần Tiết 
độ hướng về đó.

XV. Quỉ Thẩn
(Mấu tự Ayin = cung Nam Dương)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XV - Quỉ 
Thần là Ayin, được gán với cung Nam 
Dương. Waite trình bày sự tương ứng 
này như sau:

• Hình ở giữa lá Quỉ thần là biểu 
tượng chính. Waite đã trình bày 
trong phần luận giải về lá bài 
này là Quỉ Thần thực ra là con 
dê có sừng. Theo truyền thô'ng 
con dê là hình tượng của cung 
Nam Dương. Trong bộ bài Tarot 
do Mathers định thứ tự có nhiều 
hình theo bản vẽ truyền thông 
trên các lá bài nhóm Đại cẩm 
Nang rắt dễ dàng nhận ra cung 
Hoàng Đạo tương ứng, cụ thể là:

1. Hình sư tử biểu thị cung Hải Sư 
ở lá VIII.

2. Hình chiếc cân biểu thị cung 
Thiên Xứng ở lá XI

3. Bộ xương biểu thị cung Hổ Cáp 
ở lá XIII.

4. Con dê biểu thị cung Nam Dương 
ở lá XV

5. Hai chiếc bình có quai biểu thị 
cung Bảo Bình ỏ lá XIII

• Chủ trị cung Nam Dương là sao 
Thổ có biểu tương là chữ thập gắn 
bên trên hoặc bên cạnh hình trang 
khuyết. Waite đã cách điệu biểu 
tượng này và vẽ nó vào lòng bàn 
tay phải của Quỉ Thần.

• Đuôi của Eve có 11 trái cho ở tận 
cùng biểu thị tác động của rượu là 
làm phâ'n khích, làm say người 
uô'ng. Trong huyền học do Thái cổ, 
mẫu tự Ayin (O, P) và chữ IIN (]”, 
nghĩa là rượu) đều có trị số là 70 
(10 + 10 + 50 = 70)

• Vai, cánh tay và đầu gõì của Quỉ 
Thần, hợp với các sợi xích trói 
Adam và Eve thành hình bầu dục 
của Tattva mang tên là Akasa. 
Theo hệ Tattva (hình thể) của hội 
Bình Minh Vàng, Tattva này chủ 
trị sao thổ, chính tinh của cung 
Nam Dương.Bả
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XVI. Tòa Tháp
(Mẫu tự Peh = sao Hỏa)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XVI - Tòa 
Tháp là Peh, được gán với sao Hỏa. 
Waite trình bày sự gắn kết này như sau:

• Biểu tượng của sao Hỏa là vòng 
tròn có mũi tin nhô ra Mũi tên 
nhô ra này được cách điệu dưới 
dạng tia chớp (sét) đánh vào Tòa 
Tháp. Đây là gợi ý trực tiếp về 
sự tương ứng của sao Hỏa với lá 
bài này. Waite tạo đường dích dắc 
của tia chớp cho giông với thanh 
gưỏm lửa trong huyền học Do Thái 
cổ những nét ngoằn ngoèo là chỉ 
dâ'u của 10 vòng trên biểu đổ Cây 
Sự Sông. Nốì liền 10 vòng này là 
22 vạch ứng với 22 chữ cái Hebrew 
ở hình vẽ này, Waite thể hiện 
những vạch trên bằng 10 và 12 
ngọn lửa vàng bay bay trong bầu 
trời đêm.

• Trên biểu đồ Cây Sự Sông, lá bài 
Tháp bầu trời đêm thứ 7 (Vòng 
của sao Kim) với Vòng thứ 8 (sao 
Thủy). Hai vòng này được tượng 
trưng nơi hai người đang rơi: 
người phụ nữa bên trái là sao kim 
và là vòng 7; người nam bên phải 
là sao Thủy và là vòng 8. Còn 
hình tháp là Vạch Peh nô'i hai 
vòng trên.

• Thần Mars là thần chiến tranh và 
hủy diệt Hình tòa tháp bô'c cháy 
và đang sụp đổ gợi ý về sức tàn 
phá của chiến tranh.

XVII. Tinh Tú
(Mầu tự Tzaddi = cung Bảo Bình)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XVII - 
Tinh Tú lá Tzaddi, được gán với cung 
Bảo Bình. Waite trình bày bí ẩn này 
như sau:

Hình ngay giữa lá bài là nét gợi ý 
cụ thể về cung Bảo Bình. Hình 
thiếu nữ khỏa thân đổ nước ở 2 
chiếc bình ra là biểu tượng của cung 
Bảo Bình. Theo truyền thông, biểu 
tượng này là hình người mang 2 
bình nước đầy, và nước tràn cả ra 
ngoài miệng bình.
Lá bài này chỉ rơi vào mẫu tự 
Tzaddi ứng với cung Bảo Bình nếu 
mẫu tự thứ nhất Aleph gán với 
lá 0 - Gã Khờ. Ở bộ bài Tarot 
Pháp, mẫu tự Tzaddi và cung Bảo 
Bình rơi vào lá Mặt Trăng mà 
sau đây chúng ta sẽ thấy thực sự 
lá Mặt Trăng phải ứng với cung 
Song Ngư.
Waite trình bày vị trí của lá XVII 
dưới dạng vạch nốì trên biểu đồ 
Cây Sự Sông. Lá Tinh Tú nô'i Vòng 
7 (chủ trị là sao Kim) với Vòng 9 
(chủ trị là Mặt Trăng). Điều này 
thể hiện nơi lá bài qua 2 cách:
1. Núi màu tía ở hậu cảnh cùng 

màu với Vòng 9 nên nó trở 
thành biểu tượng của vị trí Mặt 
trăng trên biểu đồ Cây Sự Sông. 
Cây xanh lục trên đỉnh đồi phủ 
cỏ xanh cùng màu với Vòng 7 
nên nó là biểu tượng của vị trí 
sao Kim trên biểu đồ Cây Sự 
Sông. Thảo nguyên trải dài giữa 
núi mặt trăng và cây sao Kim 
trở thành vạch Tzaddi.

2. Hồ nước phản chiếu ánh sao trên 
bầu trời đêm cũng là một biểu 
tượng cho vòng 9 trên biểu đồ 
cây sự sông. Mỹ nữ khõa thân 
là hình tượng của vòng thứ 7 
trên cây sự sô'ng. Nước chãy từ 
bình ở bàn tay phải của mỹ nữ 
xuống hồ là Vạch Tzaddi trên 
biểu đồ Cây Sự Sông.

Hình đồ 8 ngôi sao trên bầu trời 
đêm biểu thị chính tinh của cung 
Bảo Bình. Những sao này tạo
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Lá XVI - Tũà Tháp
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thành hình trăng khuyết có một 
đường thẳng đi mang qua. hình 
dạng này gợi lên hình chiếc liềm 
có cán vôn là biểu tượng của sao 
Thổ. Theo thuật chiêm tinh cổ thì 
sao Thổ chủ trị cung Bảo Bình.

Bảy ngôi sao nhỏ không được Waite 
sắp thứ tự và đặt tên nhưng chúng hình 
thành một kiểu hình nói trên các tương 
quan giữa chúng. Bảy tiểu tinh này xếp 
theo hình móng ngựa hợp bởi 6 sao, còn 
sao thứ 7 ở bên ngoài vòng cung móng 
ngựa. Mỗi nhánh móng ngựa có 3 sao. 

Dựa theo vị trí của Adam và Eve ở lá 
Tình Nhân thì bên phải là nam, bên 
trái là nữ.

Như vậy, 3 sao bên trái là 3 nữ thần 
trong bài Tarot: Mặt Trăng, Thần venus 
và thần Satura biểu thị ở lá II, III, và 
XXI; còn 3 sao bên phải là 3 nam thần 
trong bài Tarot: Mặt trời, thần Mars 
và thần Jupiter biểu thị ở lá XIX, XVI 
và X. Ngôi sao thứ 7 trung tính, là sao 
thủy biểu thị ở lá I, kết hợp nam và nữ 
lực của 6 sao kia, nhất là Mặt Trời và 
Mặt Trăng.

7 HÀNH TINH Ở LÁ BÀI XVII

Mặt Trăng (lá II)
Sao Kim (lá III)
Sao Thổ (lá XXI)
Sao Thủy (lá I)

Mặt Trời (lá XIX)
Sao Hỏa (lá XVI)
Sao Mộc (lá X)

Bảy hành tinh này được Waite đưa vào lá 7 Ché thuộc nhóm Tiểu cẩm Nang 
của Bài Tarot nhưng theo một thứ tự khác.
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Ngôi sao vàng 8 cánh lớn nhất tượng 
trưng cho:

1. Sao Thủy là Vua các hành tinh.
2. Sao Bắc Cực, các sao khác di chuyển 

quanh nó.
3. Sao Srius.
4. Tầng trời thứ 8 dưới dạng các định 

tinh của Hoàng Đới.
5. Tinh thần dưới dạng bánh xe 8 

nan hoa.

Hình con chim ibis đậu trên cây phía 
sau mỹ nữ ẩn chứa hình dạng mẫu tự 
Tzaddi trong tiếng Hebrew, là mẫu tự 
gán với lá bài này, tương tự như hình 
con chó ở lá Gã Khờ ẩn chứa hình dạng 
mẫu tự Aleph.

Trong tác phẩm sách Qui Tắc (Book 
of the Law), Crowley không gán mẫu tự 

Tzaddi với lá Tinh Tú. Ông đặt lá bài 
này ứng với mẫu tự Heh mà theo 
mathers thì Heh chủ trị lá Hoàng Đế.

Chương I, đoạn 57 (sách trên) có câu: 
“Tâ't cả những mẫu tư xưa này trong 
sách của tôi đều được cho tương ứng 
chính xác, chỉ có không ứng với lá 
Tinh Tú.”

Cụm từ “những mẫu tự xưa này” ám 
chỉ bộ chữ cái Hebrew; còn cụm từ “Sách 
của tôi” ám chỉ bộ bài Tarot. Như vậy, 
cuô'n Sách Qui Tắc viết rõ là mẫu tự 
Tzaddi không gán với lá Tinh Tú nhưng 
đồng thời nó cũng không cho chúng ta 
biết mẫu tự nào của tiếng Hebrew sẽ 
gán với lá bài này.

Tuy nhiên, đoạn 73 của chương 3 sách 
nói trên trình bày diễn trình phát sinh 
sự thay thế mẫu tự Tzaddi như sau: “Đặt 
những tờ giây từ phải qua trái và từ 
trên xuô'ng dưới, rồi xem kỹ”.

“Những tờ giây” chính là 22 lá Đại 
Cẩm nang của bài Tarot và được ám chỉ 
là “những mẫu tự xưa trong sách của 
tôi” ỗ đoạn 57, Chương I. Hai mươi hai 
lá bài được xếp từ phải sang trái và từ 
trên xuống dưới sẽ tạo ra kiểu mẫu sau 
cho bài Tarot.

Phải sang trái

Trên 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Dưới 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Đổi sang chứ cái Hebrew tương ứng:

K I T Ch z V H D G B A

L M N s 0 p Tz Q R Sh Th

Hoặc:

□ CD n ì 1 n “ỉ 3 □
5 0 3 0 r Đ ù: p □
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Theo mã này, hàng trên được thay 
cho hàng dưới. Như vậy, mẫu tự thay 
thế Tzaddi là Heh; lá Tinh Tú gán với 

mẫu tự Heh, còn lá Hoàng đế gán với 
mẫu tự Tzaddi Và trong bộ bài Tarot 
của Crowley:

Lá XVII - Tinh Tú = Mẫu tự Heh = cung Dương Cưu 
Lá IV - Hoàng Đế = Mẫu tự Tzaddi = cung Bảo Bình.

XVIII. Thái Âm
(Mâu tự Qoph = cung sòng Ngư)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XVIII - 
Thái âm là Qoph, được gán với cung Song 
Ngư. Waite trình bày sự tương ứng giữa 
cung Song Ngư và lá Thái Âm như sau:

• Hình chính của lá bài này tạo nên 
lầm lẫn khi xác lập sự tương quan 
về thiên văn của nó. Các nhà chú 
giải lá bài này đều cho đố là Mặt 
Trăng vì sau lá này lá bài này 
đều cho đó là Mặt Trăng vì sau lá 
này là lá Thái Dương, nhưng chỗ 
của lá Thái Dương là Mặt Trời, 
còn chỗ của lá Thái Âm lại là 
cung Song Ngư, cung sau chót của 
Hoàng Đạo.

Một lần nữa chúng ta thấy nếu 
mẫu tự thứ nhất Aleph gán với lá 
Gã Khờ là lá đứng đầu nhóm Đại 
Cẩm Nang 22 lá thì lá Thái Âm 
rơi vào mẫu tự Qoph của tiếng 
Hebrew. Qoph là mẫu tự chót trong 
12 mẫu tự đơn ứng với 12 cung 
Hoàng Đạo.

Vì là mẫu tự đơn sau chót nên 
Qoph ứng với cung Hoàng Dạo cuối 
cùng lá cung Song Ngư.

Waite không đưa ra những gợi 
ý cụ thể nào ỏ hình lá bài này 
nhưng gợi mở trong toàn bộ bài:
1. Nơi lá Nữ Thượng Tế là lá biểu 

tượng cho Mặt Trăng chúng ta 
tìm thấy hình của cung Song 
Ngư ẩn nơi khăn choàng đầu của 
Nữ Thượng Tế. Waite đặt ra nét 
đó nhằm minh định lá II thực 
sự ứng với Mặt Trăng, còn lá 

XVIII ứng với cung Song Ngư. 
Hình mặt trăng nổi bật ỏ lá 
XVII chỉ là sự nốì kết ngược lại 
với lá II.

2. Ở lá Chiến Mã Xa, chúng ta 
nhận ra biểu tượng của cung 
Song Ngư tàng ẩn nơi tám giáp 
che ngực của chiến binh. Lá 
Chiến Mã xa ứng với cung Bắc 
Giải có chính tinh là Mặt Trăng 
nên sự hàm chứa biểu tượng 
cung Song Ngư ở lá chiến Mã 
Xa mang ý đồ minh định rằng 
lá XVII không thể gán với Mặt 
Trăng mà gán với cung Song 
Ngư. Hình con tôm từ sông ngoi 
lên ở lá XVIII là sự liên hệ trở 
lại với lá VII - Chiến Mã Xa.

• Mẫu tự Qoph của tiếng Hebrew gán 
với lá XVII là hình tượng biểu thị 
phần ớt. Trong bộ lập thứ, mẫu tự 
Qoph gán với quá trìnmh ngủ. 
Khuôn mặt trong mặt trăng ở lá 
bài XVIII làm nổi bật phần sau 
của đầu (tức phần ót). Thêm vào 
đó, hình ảnh buổi đêm trên lá bài 
và con mắt trái phép lại là những 
biểu tượng của giấc ngủ.

• Hai tháp mà con đường chạy uô'n 
khúc qua đó là biểu tượng của biểu 
đồ Cây Sự Sống. Con đường màu 
vàng uô'n lượn này là cột Trung 
Tâm của biểu đồ Cây Sự Sông (gồm 
các vòng 1, 6, 9 và 10) Tháp bên 
phải là Cột Nhân Từ (gồm cấc 
Vòng 2, 4, và 7) còn tháp bên trái 
là Cột Nghiêm Khắc (gồm các vòng 
3, 5 và 8).
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Theo cách gematria (thay mẫu tự 
bằng số), cung Song Ngư được biểu 
thị nơi 2 tháp này. Biểu tượng trong 
Kinh Thánh cho cột Nhân Từ và cột 

Nghiêm Khắc là “cột lửa và cột khói”. 
Trị số của cụm từ này bằng trị số 
của chữ Song Ngư viết bằng tiếng 
Hebrew; trị sô’ này là 617.

OMVDI HASh VHONN (qjym 0KFI ’11DP, cột Lửa và cột khói) = 617 
= DGIMf ((D1}*!,  Song Ngư)

(70 + 40 + 6 + 4 + 10 ) + (5+1+300) + (6+5+70+50+50) = 617 = 
(4+3+10+600)

THE MOON
Lá XVIII - Thái Âm
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XIX. Thái Dương
(Mẫu tự Resh = Mặt Trời)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XIX - Thái 
dương là Resh, được gán với Mặt Trời. 
Khác với lá Thái Âm ứng với cung Song 
Ngư, lá Thái dương liên quan trực tiếp 
tới thiên thể mà nó phác họa, đó là 
mặt trời. Đây là bí ẩn sâu xa trong 
huyền học của Mathers về bài Tarot.

Bản vẽ lá bài này của Waite là một 
biến thể so với bản xẽ truyền thống. 
Trong hình lá bài truyền thống có một 
nam một nữa khỏa thân đứng khoác tay 
nhay dưới mặt trời tỏa rạng. Waite đưa 
ra hình vẽ khác một đứa bé trần truồng 
cỡi ngựa, tay trái cầm lá cở đỏ rực lửa 
mặt trời. Bộ bài Tarot Tây Ban Nha và 
bài Tarot Ý xuâ't hiện vào thế kỷ 18 
đều có lá XIX này mang hình chiến binh 
phi ngựa nước đai đeo gươm và một tay 
cầm lá cờ đỏ thắm (có khi là cây thánh 
giá bạc).

Hai lý do biện giãi sự lựa chọn của 
Waite về biến thể nơi hình vẽ lá XIX 
này:

• Thái Dương thường được gán lầm 
với cung Song Nam vì dựa vào hai 
trẻ song sinh thường được vẽ trên 
lá bài này. Thay 2 trẻ song sinh 
bằng 1 đứa đang cỡi ngựa, khuynh 
hướng xem lá bài này tương ứng 
với cung Song Nam sẽ tiêu tan. 
Trong bản vẽ của Waite cho lá 
Tình Nhân, lá bài thực sự gán với 
cung Song Nam, 3 nhân vật (2 nam 
1 nữ) ở lá bài truyền thống được 
giảm bớt còn 1 cặp nam nữ.

• Một mẫu tự Rune (tiếng Đức cổ) 
tiêu biểu hóa sự liên kết giữa ngựa 
và mặt trời là Ehwaz (p'1). Mẫu tự 
này còn là biểu tượng của con ngựa 
mà sự phóng nước đại của nó gợi ý 
đến sự di chuyển của mặt trời trên 
bầu trời ban ngày. Waite đã nhận 
ra nhiều ảnh hưởng của tiếng Celtic 

nơi biểu tượng của bài Tarot, và 
hẳn ông cũng hiểu được ký hiệu 
của mẫu tự Rune này khi gắn kết 
nó với bản vẻ của ông cho lá XIX.

Một số nét khác làm mạnh thêm biểu 
tượng mặt trời ở lá bài này:

• Khuôn mặt người tròn trịa, màu 
vàng ở mặt trời ám chỉ mẫu tự 
Resh trong tiếng Hebrew, là mẫu 
tự gán với lá bài này. Tên của mẫu 
tự Resh có nghĩa là cái đầu, gương 
mặt, khía cạnh. Đồng thời, trên 
biểu đồ Cây Sự Sông, mặt trời ở 
vồng thứ 6 mà theo truyền thông 
vòng này mang màu vàng.

• Lá cờ màu cam mà đứa bé cầm 
trên tay là hình dạng của mẫu tự 
Resh trong tiếng Hebrew đá (tiếng 
Hebrew tối cổ ghi trên đá). Dang 
nguyên thủy của mẫu tự này là 
hình lá cờ, phát sinh từ chữ tương 
hình ai cập mang nghĩa là “một 
Thượng Đế Duy Nhất”. Màu cam 
theo thang màu của hội thần bí 
Bình Minh Vàng là mảu ứng với 
vạch Tesh trên biểu đồ Cây Sự 
Sống.

• Sáu Bông hoa trên mái tóc vàng 
của đứa bé cũng là những biểu 
tượng của mặt trời. Sô' 6 là con sô' 
của vàng ứng với mặt trời trên 
biểu đồ Cây Sự Sông. Vòng thứ 6 
cũng là vòng ứng với đứa bé (hoặc 
con trai) của hoàng gia trong 
nhóm lá Cung Đình của bài Tarot. 
Đây là lý do khiến Waite bớt 3 
đứa bé ở bản vẽ truyền thông còn 
1 bé trai thôi.

• Bô'n hoa hướng dương trên tường 
phía sau đứa bé và con ngựa hiển 
nhiên là dấu hiệu của Mặt Trời. 
Các hoa này hướng theo mặt trời 
và giông mặt trời về hình dạng 
và màu sắc. Màu vàng là màu của 
vòng thứ 6 và màu cam là màu 
của vạch nô'i ứng với Mặt Trời.

352
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THE SUN
Lá XIX - Thái Dương
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Tên nguyên thủy của chúng bằng tiếng 
Hebrew là ShMShVN CptDDtD) cung la 
tên phù hợp cho Samson và dựa theo 
gốc từ Hebrew ShMSh (2JOCJ) > là chữ chỉ 
mặt trời.

• Không rõ nét lắm nhưng bờm của 
con gựa xám ở hình lá XIX ẩn chứa 
hình dạng của mẫu tự Resh.

Như vậy, Waite xác lập lá thái Dương 
ở (cung) mặt trời cũng như ông đặt hình 
mặt trăng dưới chân của Nữ Thượng Tế 
để khẳng định lá Nữ thượng tế ứng với 
Mặt Trăng.

XX. Thẩn phán xét
(Mẩu tự Shin = Yếu tố Lửa)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XX-Thần 
phán xét là Shin, được gán với yếu tố 
Lửa, theo luận thuyết của hội Thần Bí 
Bình Minh Vàng. Mẫu tự Shin cũng được 
gán với Tinh Thần khi kết hợp với 
Tetragram maton (4 mẫu tự thiêng liêng 
IHVH ìTNDrr*)  để hình thành Pentagram 
- maton (5 mẫu tự thiêng liêng IHShVH 
(mrr)í đây là dạng thức của chữ Jesus 
trong tiếng Hebrew.

• Mẫu tự shin có hình dạng giông
ngọn lửa 3 lưỡi, về Huyền học, 3 
lưỡi lửa tượng trưng cho 3 thành 
viên trong gia đình (cha, mẹ và 
con).

• Điều này được minh họa bằng hình 
ảnh đứa bé đứng giữa một đàn ông 
và một phụ nữ. Người phụ nữ đứng 
dáng đứng của người phụ nữ tựa 
như chữ L trong tiếng Latin; dáng 
đứng của đứa bé giông chữ V; và 
dáng đứng của người đèn ông giông 
chữ X trong tiếng Latin; cả 3 hợp 
thành chữ LVX, nghĩa là ánh sáng. 
Ở đây, ánh sáng gắn kết với lửa 
là tinh thần.

• Đầu của đứa bé ngước lên và 3 tay 
của nó giơ lên cao Ba người ở hậu 
cảnh cũng đứng với tư thế như vậy. 
Đây là hình dạng mẫu tự Shin 
trong tiếng Hebrew: 3 điểm phát 
ra từ bệ chính.

• Mẫu tự Shin ẩn tàng nơi hình của 
thiên sứ. Đầu của thiên thần là 
nhánh giữa, còn 2 cánh là nhánh 
trái và nhánh phải của mẫu tự 
Shin.

• Thánh giá đỏ trên lá cờ trắng, 
hai cánh đỏ của thiên sứ; ngọn 
lửa đỏ và vàng nơi tóc của thiên 
sứ; ngọn lửa đỏ và vàng nơi tóc 
của thiên sứ đều là biểu tượng của 
mẫu tự shin vì mẫu tự này gán 
với yếu tố Lửa.

• Lá cờ trắng có thánh giá đỏ ở chiếc 
kèn của thiên sứ mang mẫu của 
hình vuông thần bí ứng với sao 
Hỏa; hình vuông này có 23 ô. 
Thánh giá đỏ phác ra 9 ô trong sô' 
25 ô vừa kể; 4 góc tạo ra 16 ô khác. 
Sao hỏa là hành tinh màu đỏ và 
được gán với yếu tố Lửa, tính chất 
của lá XX. Điểm chính giữa thánh 
giá đỏ ứng với sô' 13 là sô' ở giữa 
hình vuông sao Hỏa. Điều này gợi 
nhơ tới lá XIII - Tử Thần.

• Một trái nghịch trong biểu tượng 
trên lá bài này Mẫu tự shin ứng 
với lá này được gán với yếu tô' lửa 
nhưng biểu tượng Nước cũng có trên 
nó. Giabriel ngự trên mây trời là 
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tổng lãnh thiên thần Nước, còn 
Michael mới là tổng lãnh thiên 
thần Lửa. Các quan tài trôi khắp 
mặt nước xanh mênh mông, còn ở 
hậu cảnh là núi băng.

Sự chuyển đổi yếu tố nước và lửa ẩn 
chứa trong hai chử Hebrew; cả hai chữ 
này đều bắt đầu bằng mẫu tự shin:

1. Mẫu tự Shin đứng đầu chữ 
SHMSh ((ODO), mặt trời). Nó 
được gán với yếu tô’ Lửa, còn 
mẫu tự Mem gán với yếu tô' 
Nước. Do đó, chữ trên cho thấy 
chu trình Lửa, Nước, Lửa,; và 
cho thây ở giữa Lửa có Nước, 
giữa Dương có Âm.

2. Shin là nẫu tự đầu của chữ 
ShMiMf (CTDŨ), MIMf ( 
(0 + CD)) = Sh (CD)- Mẫu tự 
Shin là Lửa; MIMf (E7) là trên 
mẫu tự ứng với Mem là Nước. 
Do đó, bầu trời này chính là 
khoảng không xanh ngát phía 
sau thiên sứ trên lá bài XX. 
Điều này nhắc đến một thuyết 
về đời sau viết trong cuo'n Zohar 
(Hoàng Quang Thư). Theo 
thuyết này thì mọi linh hồn 
được thanh khiết hóa sau cuộc 
lữ hành 6 tháng trong lửa và 6 
tháng trong bàng đá.

XXI. Trần Thê'
(Mẫu tự Tav = sao Thổ)

Mẫu tự Hebrew ứng với lá XXI - Trần 
Thế là Tav, Bộ bài Tarot pháp có lá thứ 
nhất là lá pháp sư ứng với chữ cái Hbrew 
đầu tiên là Aleph, còn bộ bài Tarot Anh 
có lá đầu là lá Gã Khờ nhưng cả 2 bộ bài 
này đều kết ở lá Trần Thế ứng với mẫu 
tự Tav của hệ chữ cái Hebrew. Mẫu tự 

Tav được gán với sao Thổ. Theo triết 
thuyết của hội Bình Minh Vàng mẫu tự 
tav cũng được gán với yếu tô' Đất, còn các 
mẫu tự Aleph, Mem và shin được gán với 
yếu tô' Khí, Nước và Lửa.

Sự gán mẫu tự Tav với sao Thổ và 
yếu tô' đất được Waite trình bày như sau:
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JUDGEMENT

Lá XX - Thần Phán Xét
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THE WORLD
Lá XXI - Trẩn Thế
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Biểu tượng của sao Thỗ là hình 
chữ thập và trăng lưỡi liềm, được 
biểu thị nơi hai chân bắt chéo nhau 
của người múa và đường cong của 
khăn choàng quanh hai chân bắt 
chéo. Khăn choàng màu xanh tím, 
là màu ứng với sao Thổ theo thang 
màu của hội Bình Minh Vàng.
Bốn Sinh vật ở bôn góc của lá bài 
tượng trưng cho bôn yếu tố cấu 
thành vũ trụ; yếu tố thứ tự là Đất. 
Tên của lá bài là Trần Thế cũng 
ngầm gợi ý về trái đất.

• Vòng hoa trong hình lá bài này có 
hình trái xoan. Theo hệ Tattva 
(hình thể) của hôi Bình Minh 
Vàng, hình trái xoan Thổ và màu 
xanh tím. Vòng hoa hình trái xoan 
này cũng là hình dạng của số o. 
Điều này ám chỉ rằng khởi đầu 
của diễn trình bài Tarot là lá o - 
Gã Khờ, còn lá XXI - Trần thế, là 
sự kết thúc diễn trình này. Như 
vậy, sự kết thúc nằm trong sự khởi 
hành và sự khởi hành nằm trong 
sự kết thúc.
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PHAN 2

CÁC LÁ BÀI NHÓM TIỂU CẨM NANG

Nhóm Đại cẩm nang đo Waite vẽ 
ra đã thể hiện quan điểm về bài Tarot 
thần bí của Mathes. Và những hình đặc 
trưng trên 56 lá bài nhóm Tiểu cẩm 
Nang cũng phát sinh từ sự san định 
bài Tarot mà Mathers trình bày trong 
văn liệu cũa hội Bình Minh Vàng có 
tựa là Book T.

Mỗi lá Ách trong bộ bài của Waite 
đều có một nét đặc trưng thể hiện sự 
kết hợp với các yếu tố cấu thành vũ trụ 
mà Mathers khai triển từ Levi. Cụ thể 
là nước Gậy, Ché, Kiếm và sao lần lượt 
ứng với Lửa, Nước, Khí và Đất.

Hình ảnh ở 36 lá bài mang sô' từ 2- 
10 của 4 nước Gậy, Ché, Kiếm và Sao 
râ't độc đô'i với Waite. Những hình này 
phần lớn dựa theo các tên thần bí của 
lá bài do mather đưa ra, và chúng ảnh 
hưởng đến hầu hết mọi bộ bài Tarot 
sau này.

Bản vẽ của chính Waite cho 16 lá 
Cung Đình gồm Hiệp Sĩ, Đầm, Già, Bồi 
của 4 nước Gậy, Ché, Kiếm và sao hàm 
chứa những nét đặc thù biểu thị sự kết 
hợp lá bài với thiên văn dựa theo 
Tetragram maton (4 mẫu tự Hebrew 
thiêng liêng để chỉ Thượng Đế) mà 
Mathers là người đầu tiên đã đưa ra.

BỐN LÁ ÁCH THUỘC NHÓM TlỂư CAM NANG

Ách Gây
(Cội Nguồn Sức Mạnh Của Lửa)

Waite vận dụng thứ tự theo Mathers 
trong việc chia 4 nước bài: Gậy, Ché, 
Kiếm và Sao nhưng không nói tính châ't 
của các yếu tố ứng với quân bài. Trong 
phần luận giải về Lá I. Waite đã ghi 
nhận tính chất này vì ở lá I - Pháp sư 
có 4 dâ'u hiệu của nhóm Tiểu cẩm Nang 
vẽ trên bàn của Pháp Sư.

Lâu đài hình kim tự tháp ở trên đồi 
nơi hậu cảnh của hình vẽ trên lá Ách 
Gậy trông giông như một tam giác có 
đỉnh quay lên trên. Tam giác này là 
biểu tượng của yếu tố Lửa.

Ách Ché
(Cội nguồn Sức Mạnh Của Nước)

Waite rất rõ ràng trong biểu thị tính 
chất của yếu tô' ứng với lá Ách Ché. Nước 
từ ché chảy xuông hồ biểu thị lá Ché 
ứng với yếu tô' Nước. Những hoa trên 
mặt nuớc làm đẹp thêm cho hồ cũng là 
hình tượng mà hội Bình Minh Vàng gán 
cho các lá Ché.

Mẫu tự w nổi bật trên chiếc ché có 
thể là ký hiệu tên của Waite vì nhiều 
hao sĩ vẽ bài Tarot thường ghi tên của 
họ trên một trong những lá Ách (thường 
là là Ách sao). Tuy nhiên, mẫu tự w 
cũng có thể là chữ Waite viết tắt; trong 
tiếng Anh, Water nghĩa là nước. Nhìn 
kỹ thì mẫu tự w giông M viết ngược 
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hơn là giống w. trong trường hợp này 
M có thể là mẫu tự Mem của tiếng 
Hebrew vốn được gán với yếu tố Nước.

Ách Kiếm
(Cội Nguồn Sức Mạnh Của Khí)

Tính châ't của yếu tô' tương ứng không 
được thể hiện rõ nơi lá Ách Kiếm. Tuy 
nhiên, chuôi kiếm giông như biểu tượng 
của Khí (thường dược vẽ là hình tam 
giác quay lên có đường cắt ngang).

Nét thứ hai là chiếc mũ miện ở đầu 
mũi kiếm Crown (mũ miện) là tên tiếng 
Hebrew của Kether, vòng thứ nhất trên 
biểu đồ Cây Sự Sông. Theo triết thuyết 
của hội thần bí Bình Minh Vàng, Vòng 
Kether là nguồn của yếu tố khí (cũng 
như Vòng thứ hai là Lửa, Vòng thứ ba 
là Nước). Do đó, chiếc mũ miện là biểu 
tượng huyền học của yếu tố khí, ưng với 
các lá Kiếm.

Ách Sao
(Cội Nguồn Sức Mạnh Của Đất)

Tính chất của yếu tô' tương ứng được 
thể hiện rõ qua hình khu vườn có rào 
bao quanh. Vườn này tiêu biểu cho sự 
phì nhiêu của đâ't đai vì các lá Sao được 
gán với yếu tô' Đâ't.

Điểm cần lưu ý nữa là lá Ách đều có 
hình bàn tay từ đám mây đưa ra và 
được xem là bàn tay của Thượng Đế. 
Theo cách Gematria trong ngôn ngữ 
Hebrew (là cách thay mẫu tự bằng số) 
thì Yod, bàn tay của Thượng đê' có trị sô' 
là 14 (ID,__ = 10 + 4 = 14)

Sô' 14 cũng là sô' lá bài trong mỗi 
nước (Gậy, Ché, Kiếm hoặc Sao) của 
nhóm Tiểu cẩm Nang. Nhân 14 (Trị 
sô' của bàn tay) với 4 (là sô' bàn tay ở 4 
lá Ách), ta được 56, bằng với tổng sô' lá 
bài thuộc nhóm Tiểu Cẩm Nang của bộ 
bài Tarot.
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36 LÁ BÀI MANG sô' THUỘC NHÓM TIỂU CAM NANG

Những bản về độc đáo của Waite 
cho các lá Tiểu Cẩm Nang được Waite 
lâ’y ý trực tiếp từ những tưởng tượng 
của S.L. Macgregor Mathers. Tất cả 
các bộ bài Tarot trước thời của Waite 
đều không có những hình đồng ý nghĩa 
như thế. Cuốn Book T bí ẩn cùng nhiều 
tiểu luận của Mathers về bài Tarot 
đều là những gợi ý để Waite sáng 
tạo nên các hình vẽ cho lá bài nhóm 
Tiểu Cẩm Nang.

Theo quan điểm của hội Bình Minh 
Vàng, các lá bài mang từ sô' 2 đến số 10

Lá 2 Gậy
(Sao Hỏa trong cung Dương Cưu)

Tên mà hội Bình Minh Vàng đặt cho 
lá bài tiêu biểu cho phần cung 10° đầu 
tiên của cung Dương Cưu, khởi điểm của 

tương ứng với 36 phần cung 10° của vòng 
Hoàng Đạo. Các cung Hoàng Đạo chính 
phương (cardinal sigus) ứng với lá 2, 3 
hoặc 4; cung sô' định ứng với lá 5, 6 
hoặc 7; cung chuyển đổi ứng với lá 8, 9 
hoặc 10. Yếu tô' Lửa ứng với nước Gậy, 
Nước ứng với Ché; Khí ứng với Kiếm và 
Đâ't ứng với Sao.

Mỗi lá trong 36 lá bài này đều có tên 
theo hình vẽ của Waite. Chính Crowley 
đã dùng một phiên bân gồm các tên 
này có hiệu chỉnh trong cuo'n Book of 
Thoth của ông.

Hoàng Đạo, là “Chúa Tể Thông Trị”. 
Mathers định mô Mathers định một tên 
gọi cho từng lá trong 36 lá bài (mang 
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số từ 2 đến 10 của mỗi nước bài); mỗi 
tên đều có chữ “Lord” (Chúa Tể) đi trước, 
kế đến là cụm từ mô tả ý nghĩa chính 
của lá bài. Waite đã vận dụng các cụm 
từ biểu đạt này để khai triển thành hình 
vẽ cho mỗi lá bài.

Mathers không có ý định cho hình 
tượng ẩn chứa nơi 36 lá bài này. Sự miêu 
tả của ông về những lá bài này chỉ liên 
quan tới biểu hiệu của nước bài ở trên 
tay thiên sứ. Nhưng với Waite thì ý nghĩa 
ẩn nơi tên gọi của các lá Tiểu cẩm Nang 
được diễn đạt bằng hình ảnh.

Ba mươi sáu lá Tiểu cẩm Nang còn có 
đặc điểm liên quan đến thiên văn mà 
Waite chưa trình bày tường tận. Mỗi lá 
Tiểu Cẩm Nang là một trong 36 phần 
cung 10° của vòng Hoàng Đạo gồm 12 
cung. Tên mà hội Bình Minh Vàng đặt 

cho những lá Tiểu Cẩm Nang là nguồn 
phát sinh hệ biểu tượng thiên văn của 
Waite. Qua bộ bài Tarot của Waite, sự 
thấu hiểu của Mathers về ý nghĩa huyền 
học ẩn nơi nhóm lá Tiểu cẩm Nang đã 
được truyền lại cho thế hệ nghiên cứu 
bài Tarot sau này.

Tên của lá 2 Gậy là Chúa Tể Thông 
Trị xuất phát từ bản vẽ của Waite cho 
lá này. Hình chính trên lá bài là vị vua 
mặc hoàng bào và đội vương miện đang 
đứng nhìn vương thổ phản chiếu trên 
quả cầu gậy dài. Hình ảnh này gợi lên 
bản vế của Waite cho lá IV - Hoàng Đế 
(thuộc nhóm Đại cẩm Nang) được gán 
với cung Dương Cưư chủ trị bởi sao Hỏa. 
Vì thế, lá 2 Gậy cũng thuộc tầm ảnh 
hưởng của phần cung 10° của cung Dương 
Cưu có chính tinh là sao Hỏa.

Là 2 Gây

Lá 3 Gậy
(Mặt trời ở cung Dương Cưu)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 3 
Gậy là Chúa Tể Quyền Lực. Waite trình 
bày vị vua đứng nhìn đoàn thuyền 3 chiếc 
đang rời xa bến bờ của vương quô’c. Waite 
miêu tả lá bài này là lá biểu tượng cho 
quyền lực đã dược xác lập; đồng thời 
ông dùng tên của lá bài này do Mathers 
đề ra để diễn đạt ý nghĩa đích thực của 
lá bài; và phôi hơp với bản vẽ của ông 
qua hình ảnh 3 trụ đã được dựng vững 
chắc, một trụ là chỗ tựa cho nhân vật 
chính trong hình.

Mặt trời ở cung Dương Cưu là tính 
chất liên quan tới thiên văn của lá 3 
Gậy, và liên kết lá này với Lá IV-Hoàng 
Đế. Lưu ý một điểm: 3 chiếc thuyền trong 
hình đi trên con sông tương tự dòng sông 
phía sau Hoàng Để ở lá rv.

Lá 4 Gậy
(Sao Kim ở cung Dương Cưu)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá bài 
này là Chúa Tể của Thánh Sư. Waite
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Là 3 Gậy

biểu tượng hóa ý nghĩa “thành sự” bằng 
hình vẽ nơi hóng mát trước lâu đài. Chỗ 
hóng mát có 4 trụ đỡ giàn hoa hồng.

Lá 4 Gậy ứng với sao Kim ở cung 
Dương Cưu. Ảnh hưởng của sao Kim được 
biểu tượng hóa bằng những bông hồng 
đan quyện nhan bên trên nơi hóng mát, 
và các bó hoa trên tay của hai người 
mặc áo choàng ở phía sau chỗ hống mát.

Lá 5 Gây
(Sao Thổ ở cung Hải Sư)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá này 
là Chúa Tể Xung sức tạo một hình sao 5 
cánh bàng gậy của họ. Chàng trai bên 
trái phải đặt gậy vào đúng chỗ rồi tất 
cả sẽ điều chỉnh theo đó mà dựng nên 
ngôi sao 5 cánh. Tuy nhiên, trong tình 
trạng lộn xộn mà hình vẽ thể hiện thì 
nỗ lực của sự cố gắng của họ tựa như 
cuộc cãi vã, xung đột.

Là 4 Gậy Là 5 Gậy
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Trong phần luận giải về lá bài này, 
Waite mô tả nó tiêu biểu sự tranh cãi 
giận dự; và 5 chiếc gậy va chạm nhau 
minh họa chính xác ý nghĩa này.

Lá bài này ứng với phần cung 10° 
đầu tiên của cung hải sư vì sao Thổ ở 
cung Hải sư. Sao Thổ tiêu biểu cho sức 
mạnh còn hạn chế nhưng đang kềm hãm 
uy lực của sao Thổ. Hải Sư là cung Hoàng 
Đạo thứ 5. con số 5 nói lên sự kết hợp 
với lá 5 Gậy của nhóm Tiểu Cẩm Nang.

Lá 6 Gây
(Sao Môc ở cung Hải Sư)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá này 
là Chúa Tể Chiến Thắng. Hình vẽ của 
Waite là quân vương cỡi ngựa đội vàng 
nguyệt quế từ chiến trận trở về với vòng 
hoa chiến thắng treo trên đầu gậy. Quân 
vương chiến dấu bên các cận thần nơi 
trận tuyến và đem lại trật tự cùng chiến 

thắng cho 5 gậy xung đột ở lá bài trước. 
Waite miêu tả lá 6 gậy này là “kẻ chiến 
thắng đang hát khúc khải hoàn”. Lời 
này thể hiện tên của lá bài do Mathers 
đặt ra. Lá bài 6 gậy ứng với sao Mộc ở 
cung Hải Sư. Sao Mộc ở lá bài này để 
Hải Sư phóng đi trong Chiến Thắng.

Lá 7 Gậy
(sao Hỏa ở cung Hải Sư)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá bài 
này là Chúa Tể can Trường. Hình vế của 
Waite thể hiện chàng chiến binh can đảm 
giơ cao gậy của mình cản sự tấn công của 
6 gậy khác. Waite gọi đây là “lá bài can 
trường”. Lời này bộc lộ đúng tên mà Hội 
Bình Minh Vàng đã đặt ra và là nguồn 
gợi ý cho bản vẽ của Waite.

Lá 7 Gậy ứng với sao Hỏa ở cung Hải 
Sư. Sao Hỏa biểu tượng cho sự quảc ảm 
mà chiến binhcần có để chống lại quân 
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gậy rô'i. Lá 6 Gậy là sự thắng trận còn 
lá 7 Gậy là quyết tâm mãnh liệt chuyển 
thất bại có nguy cơ xảy ra thành chiến 
thắng huy hoàng.

Lá 8 Gậy
(sao Thủy ở cung Nhân Mã)

Tên do Hội Bình Minh Vàng đặt cho 
lá bài này là Chúa tể của sự nhanh 
nhẹn. Waite minh họa bằng hình ảnh 8 
chiếc gậy bay trên không trung.

Lá 8 Gậy ứng với sao Thủy ở cung 
Nhân Mã. Con số 8 và khái niệm về sự 
bay nhanh là những biểu tượng của sao 
Thủy — Hình tượng của cung Nhân mã 
là chiếc cung bắn mũi tên lên không 
trung. Những chiếc gậy đang bay lên ở 
hình vẽ này dược xem như đoạn đuôi 
bằng gỗ của mũi tên.

Lá 9 Gậy
(Mặt trăng ở cung Nhản Mã)

Hội Bình Minh Vàng gọi tên lá này 
là Chúa Tể đại Lực Waite lại gọi là 
“mạnh mẽ trong đôi nghịch”, nên hình 
ông vẽ là change hiến binh đơn độc đang 
đứng chông chiếc gậy vũ khí của mình 
cản ngăn sự ập đến của 8 gậy kia.

Lá 9 Gậy ứng với Mặt trăng ở cung 
Nhân Mã. Theo huyền học Do Thái, mặt 
trăng chủ trị Yesod (vòng 9) trên biểu 
đồ Cây Sự Sống, và tượng trưng cho cơ 
quan sinh sản, cách riêng là cơ quan 
sinh dục nam. Do đó, 8 chiếc gậy trong 
hình vẽ của Waite biểu trưng dương vật 
cương cứng; kể cả gậy thứ 9 do chiến 
binh cầm cũng biểu trưng như thế.

Dụng ý của Waite hình vẽ trên lá 
bài này là gợi nhắc đến lá IX trong 
nhóm Đại cẩm Nang mang hình Vị An
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Tu đang đi lên núi. VỊ này cũng cầm 
chiếc gậy dài và chông nó thẳng đứng 
giông hệt như cách cầm gậy của chiến 
binh trong hình của lá 9 Gậy.

Ba biểu tượng thiên văn theo truyền 
thông có dạng hình mũi tên là: ngọn 
giáo (hoặc tia sét) biểu tượng cho sao 
Hỏa, ngòi chích của bọ cạp biểu tượng 
cho cung Hổ Cáp; đầu mũi tên biểu tượng 
cho cung Nhân Mã. Những dạng mũi 
tên này đều ám chỉ dương vật ở trạng 
thái dương.

Lá 10 Gậy
(Sao Thổ ở cung Nhân Mã)

Hội Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 
10 gậy là Chúa Tể Áp Bức. Hình vẽ của 
Waite trình bày một người đang chịu sự 
đè nặng là sự áp bức”.

Lá 10 Gậy ứng với sao Thổ ở cung 
Nhân Mã. Nơi đây sao Thổ mang lại sự 
bất lợi, và tiêu biểu cho quán tính ý lực 
của Nhân Mã.

Đây là một trong 4 lá bài thể hiện 
sô’ 10 trong nhóm Tiểu cẩm Nang. V1 
như thế nên 10 gậy đan chéo nhau tượng 
trưng cho các vạch nô'i 10 vòng trên biểu 
đồ Cây Sự Sông.

Nếu nhìn lại các lá Gậy, chúng ta sẽ 
thấy Waite đã dựa theo các kỳ bí do hội 
thần Hội Bình Minh Vàng đặt để minh 
họa cho từng lá bài. Đất với những nước 
bài khác (Ché, Kiếm, Sao), Waite lại 
dựa theo ý tưởng của Mathers để tạo 
hình cho các lá bài.

Ché ứng với yếu tố Nước. Có 3 cung 
Hoàng Đạo ứng vơi yếu tô' Nước là: Bắc 
Giải, Hổ Cáp và song Ngư. Cung bắc 
Giải chủ trị lá 2, 3 và 4 Ché; Hổ Cáp 
chủ trị lá 5, 6 và 7 Ché; Song Ngư chi 
phối lá 8, 9 và 10 Ché.

Lá 2 Ché
(Sao Kim ở cung Bắc Giải)

Hội Bình Minh Vàng gọi tên lá 2 
ché là Chúa Tể Tình Ai. Waite thể hiện 
tên gọi này bằng hình ảnh 2 người yêu 
nhau đang trao đổi ché. Ý nghĩa của lá 
bài này trong bói toán cũng là “tình 
yêu” Lá 2 Ché ứng với sao Kim ở cung 
Bác Giải.

Hình ảnh cặp tình nhân là dấu hiệu 
sao Kim, òn căn nhà trên đổi ở hậu cảnh 
chính là hình biểu thị cung Bắc Giải.

Trong hình, người nam đứng bên phải; 
trên y phục có màu đỏ và vàng tượng 
trưng cho yếu tô' Lửa. Người nữ đứng 
bên trái, trên y phục có màu lam, trắng 
và lục tượng trưng cho yếu tô' Nước. Hai 
người này đứng cùng vị trí của Adam và 
Eve ở lá VI — Tình nhân thuộc nhóm 
Đại Cẩm Nang.

Sử tử có cánh bay lên từ sự kết hợp 
của năm và nữ là yếu tô' Khí, biểu tượngLà 10 Gậy
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Là 2 ché

cho linh hồn lở lửng nơi người năm và 
người nữa đó giao hoan với hy vọng là 
sẽ hòa nhập vào xác thể mới để đến cõi 
trần. Hai con rắn quân quanh chiếc gậy 
ngắn cũng là biểu tượng của khí nhưng 
ở đây nó là thủy ngân, một yếu tô' trong 
giả kim thuật kết hợp nhiệt của lưu 
huỳnh với các tinh thể của muôi.

Sử tử có cánh còn là mô thức diễn tả 
bộ phận sinh dục nam và nữ mà chúng 
ta từng thây ở lá bài VI dưới dạng con 
rắn và sử tử ẩn nơi áo của thiên sứ 
Raphel. Hình sư tử kết hợp với áo (hoặc 
chim ó) được biểu thị ở cung Hải sư và 
cung HỔ Cáp Mô thức thiên văn này 
thể hiện nơi lá 2 Ché như sau:

Cung Hải Sư = mặt của sư tử đỏ.
Cung Hổ cáp = hai cánh đỏ (của chim 

ó); cặp rắn quấn quanh chiếc gậy của 
thần Hermes. (Hình ở trang 418)

Lá 3 ché
(Sao Thủy ở cung Bắc Giải)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 3 
Ché là Chúa Tể của Sự Dư Dật. Lá này 
được gán với cung Bắc Giải chủ trị bởi 
sao Thủy, ơ đây, sao Thủy mang hình 
thức chiếc bình mathers miêu tả lá 3 
Ché trong cuo'n Book T là “sự dư dật, 
hiếu khách, ăn uô'ng, hoan lạc, nhảy 
múa, quẫn áo mới và vui sướng”. Tất cả 
những ý nghĩa đó được Waite thể hiện ở 
bản vẽ của ông cho lá bài này một cách 
rất nghệ thuật.

Ba hình nữ là 3 yếu tô': Lửa, Nước 
và Khí.

Nếu thêm biểu đồ Cây Sự Sông vào 
mình này thì 3 chiếc ché đang giơ lên 
cao sẽ trùng vào kether, Chockmak và 
Binah, là 3 vòng trẽn cùng của biểu đồ 
Cây Sự Sô'ng.

Là 3 ché
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Mỗi ché được cao nhâ't tượng trưng 
yếu tố khí trái cầm chiếc ché cao nhất 
tượng trưng yếu tố Khí (ở vòng Kether). 
Hình nữ ở giữa cầm ché bên phải tượng 
trưng yếu tô' Lửa (ỏ vòng Chockmah); 
hình nữ bên phải cầm ché bên trái tượng 
trưng Nước (ở vòng Binah).

Nét tinh tế khác liên quan tới lá XV 
- Quỉ Thần thuộc nhóm Đại cẩm Nang 
là chùm nho trên bàn tay kia của hình 
nữ bên phải nhưng đưa ra phía sau. Cái 
đuôi của hình nữ ở Lá XV cũng có chùm 
nho ở tận cùng. Điều này ám chỉ tới 
chiếc bình của Thần Dê gây ra sự hưng 
phấn quá độ. (hình ở trang 419)

Lá 4 Ché
(Ớ Cung Bắc Giải)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 4 
Ché là chúa Tể Hoan Lạc. Lá này ứng 

với Thái Âm ở cung Bắc Giải; mặt trăng 
là chính tinh của cung này theo lẽ tự 
nhiên.

Waite xen tựa đề trên là một trong 
những ý nghĩa bói toán ẩn tàng nơi 
lá bài này. Ổng thể hiện ý tưởng 
mà Mathers đưa ra về “sự vui thích 
nhưng pha chút lòng với 3 ché trước 
mặt được bàn tay tiêu dâng thêm 
chiếc chế thứ tự.

Hình nam ngồi xếp chân dưới gô'c cây 
là hình ảnh phật ngồi thiền định ở gô'c 
bồ đề vá đốn ngộ.

Nếu xem cả 3 lá bài liên quan đến 
cung Bắc Giải, chúng ta nhận thây 3 
mức cảm xúc ngây ngất của con người:

Lá 2 Ché = Tình yêu (Sự khơi dậy)
Lá 3 Ché = Sự hân hoan (Sự say mê) 

. Lá 4 Ché = Sự suy ngẫm (niềm vui 
tột độ)

Là 4 Ché Là 5 Ché
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Lá 5 Ché
(Sao Hỏa ở cung Hổ Cáp)

Hội Bình Minh Vàng đặt tẹn là 5 
Ché là Chú Tể Mâ't Lạc Thú. Lá này 
ứng với sao Hỏa ở cung Hổ Cáp. Hỏa là 
hành tinh chủ trị cung Hổ cáp theo lẽ 
tự nhiên. Tương tự như ở lá 5 Gậy, sao 
Hỏa là hành tinh chủ trị đô'i với lá bài 
mang số 5, vì sao Hỏa ở vòng 5 trên 
biểu đồ Cây sự sông, và gắn với hình 
vuông thần bí gồm 5x5 ô.

Nơi lá bài này, biểu tượng sao Hỏa 
được mã hóa dưới dạng 5 chiếc ché vây 
quanh hình nhân ở giữa, tạo thành hình 
sao 5 cánh gồm 3 ché bị đổ và 2 ché 
đứng yên. Hình nhân đứng đơn độc trông 
giông như vị ẩn tu ở lá IX của nhóm 
Đại Cẩm Nang, nhưng ở đây chiếc áo 
choàng đen tượng trưng cho những muộn 
phiền của thần Saturn. Hình nhân này 
thể hiện rõ sự mât mát niềm vui vì 
đang suy tư về sự mất mát đang xảy ra 
trước mặt.

Nhiều lá bài có hình con sông nhưng 
dòng sông phía sau hình nhân này giông 
ở lá XIII - Tử Thần (nhóm Đại cầm 
Nang) vì lá XIII và lá 5 ché đều chịu sự 
chi phối của cung Hổ Cáp. (Hình trái, 
trang 421).

Lá 6 ché
(Thái Dương ở cung HỔ Cáp)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 6 
Ché là Chúa Tể Hoan Lạc. Lá này ứng 
với Thái dương ở cung Hổ Cáp. Đây là 
lá bài duy nhất mang tính cực trong 3 
lá bài do cung Hổ Cáp chi phôi vì lá 
này biểu thụ sự hân hoan, còn lá ố ché 
tượng trưng sự thất vọng, lá 7 ché tiêu 
biểu cho sự ảo tưởng.

Bản vẽ của Waite cho lá này xuâ't 
phát từ định nghĩa của Mathers về lá 6 
Ché. Waite xem lá này là “ký ức về 
quá khứ” và "sự nhìn lại thời thơ â'u”. 

Ông vẽ hai đứa bé trong khu vườn trước 
lâu đài và căn nhà thường đang san sẻ 
nhau chiếc ché đầy hoa. Sự san sẽ này 
giông như ở lá 2 ché nhưng ở đây là sự 
dơm hoa, là thành quả. Hai hình nhân 
nơi lá 2 ché tượng trưng cho cha và mẹ 
ứng với Tetragram maton (4 mẫu tự 
thiên liêng chỉ Thượng Đế), còn 2 hình 
nhân ở lá này tiêu biểu cho con Trai 
và con Gái.

Có thể Waite đã kết hợp ý tưởng 
của Mathers về niềm vui tác động bởi 
cung Hổ Cáp với hoài niệm về quá khứ; 
và chính ý tưởng của Mathers là nguồn 
cho bản vẽ nhiều biến thể này của 
Waite.

Trong tiểu luận The Tarot (bài Tarot) 
in lần đầu năm 1888, Mathers ghi lại 
mọi diễn địch của các tác giả trước đó
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về bài Tarot, nhất là từ những văn 
phẩm bằng tiếng pháp cua Etteilla. Bên 
dưới lá 6 Ché, Mathers kê ra những 
minh định "quá khứ; đã trôi qua; có từ 
hồi...; đã tiêu tan; đã biến mâ't. Tương 
lai sẽ nhanh đến”.

Waite khác biệt với hội Bình Minh 
Vàng về tựa đề trên. Luận giải về lá 6 
Ché, Waite đã đưa ra các minh định khác 
hẳn nhằm xác nhận rằng tiểu luận The 
Tarot của Mathers chỉ là nguồn tham 
khảo phụ của Waite.

Điểm cần lưu ý nữa là thứ tự độc 
đáo của bài Tarot ở nhóm Đại cẩm 
Nang và tiểu cẩm Nang xuất hiện trong 
sách của Waite (theo đó lá pháp sư đứng 
đầu nhóm Đại cẩm Nang, còn nhóm 
Tiểu Cẩm Nang được xếp ngược từ lá 
10 tới lá Ách) trùng hợp với thứ tự xuất 
hiện trong tiểu luận The Tarot của 
Mathers, nhưng không phải là thứ tự 
kỳ bí của bài Tarot mà hội Bình Minh 
Vàng trình bày trong Book T. thứ tự 
bài Tarot của Waite được ghi trong tiểu 
luận The Tarot của Mathers chính là 
sự nghiên cứu của Etteilla về bài Tarot 
do tác giả trình bày trong cuô'n Thuật 
Bói Bài Tarot Ai Cập.

Chúng ta cũng sẽ nhận ra sự khó 
khăn của Waite, trong việc vẽ hình lá 
6 kiếm. Ông lại phải nhờ tới tiểu luận 
của Mathers để tạo nét khác lạ cho 
bản vẽ.

Nét biểu tượng đáng nêu lên ở đây, 
đó là huy hiệu hội thần bí Rosicrucian 
bên dưới chiếc chá cao nhâ't. Đây là 
nguồn cho dâ'u hiệu Chữ Thập - Hoa 
hồng đầu tiên, còn 6 hoa huệ tây 5 tiểu 
vũ trụ với 6 đại vũ trụ. Đây là biểu 
tượng của Đại sự do hổi thẩn bí 
Rosiorucian đề ra.

Lá 7 ché
(Sao Kim ở cung Hổ Cáp)

Hội Bình Minh Vàng dặt tên lá 7 
ché là Chúa Tể của sự Thành Công Ấo. 
Mathers minh giải lá này là sự đa dạng 
về tệ nạn và ảo ảnh, tương ứng với sao 
Kim ở cung Hổ Cáp. Bảy hình dạng nơi 
7 chiếc ché đều là những bóng xậm mang 
tính chát kỳ quái, gợi cảm. Chiếc ché 
trên cùng nơi góc phải có con rắn mà 
thân uõn lượn của nó giống hình tượng 
của cung Hổ Cáp. Nơi lá X và XXI Đại 
Cẩm Nang, đây là vị trí của Chim ó 
kerubic cũng tương ứng với cung Hổ Cáp.

Bảy biểu tượng trong 7 ché là biểu 
hiện của 7 lá bài nhóm Đại cẩm Nang 
ứng với 7 hành tinh theo thứ tự thần bí 
của 7 mẫu tự kép của hệ chữ cái Hebrew. 
Vật đựng trong 7 ché đặt 7 hành tinh 
theo thứ tự sau:

Lá 7 Ché

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Lá 7 ché - sao
Sao kim (III) Sao Thủy (I )

Thái Âm (II)
Sao Hỏa (XVI) sao Mộc (X) sao Thổ (XXI) Thái Dương (XIX)

Thứ tự mà 7 hành tinh chiếm cứ 
nơi nhóm Đại cẩm Nang của bài Tarot 
là bí ẩn được bảo bọc kỹ nhất của hê 
bài Tarot và hệ chữ cái tiếng Hebrew, 
và là sự khắm phá lớn lao của Mathers 
khi ông lập lại thứ tự thần bí cho bài 
Tarot. Bảy hình ảnh này tương ứng

với những minh định có tính chiếm 
đoán đi với lá bài này mà Mathers 
viết trong cuo'n Book T. Bảng sau đây 
trình bày 7 biểu hiện từ nhóm lá Đại 
Cẩm Nang mà Waite ngầm sử dụng 
như những vật lạ kỳ chứa trong 7 ché 
vẽ trên lá bài này.

7 Ché hành tinh
Hình 
trong ché

Đại 
Cẩm Nang

Hình 
tượng

Hành tinh Chiêm 
(lời đoán)

Đầu của Lá III Đầu của Sao Kim Khát vọng tình
thiếu nữ Nữ Hoàng dục

Hình nhân Lá II Nữ Thượng Thái Âm Lừa dô'i khăn cố
phủ Tế và áo choàng trong tình yêu

và tình bạn.

Con rắn Lá I Con rắn quấn So Thủy Lầm lỡ

quanh eo của

Pháp Sư.

Lâu đài trên Lá XVI Tháp trên núi Sao Hỏa Lời hứa đồi cát 
không thực hiện 
(sự oán hận)

Bảo ngọc 
(sự giàu có)

Lá X Bánh xe 
vận mạng

Sao Thổ Kiêu căng (thành 
công đến nhưng 
không lâu bền)

Vòng hoa và 
xương sọ

Lá XXI Vòng hoa hình 
bầu dục quanh 
người múa.

Sao Thổ Sự thành công ảo 
(thẳng lợi được 
tiếp nối bởi sự 
lường gạt).

Con rồng 
cánh

Lá XIX Con ngựa Thái Dương Sự say sưa (sự có 
hủy hoại bản 
thân).
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Lá 8 ché
(Sao Thổ ở cung Song Ngư)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên là 8 
Ché là Chúa Tể của Sự Thành Công Đã 
Qua, Mathers bổ sung. Trong cuốn Book 
T, Mathers trình bày lá bài này “là sự 
chu du đây đó”.

Waite minh họa điều trên bằng hình 
ảnh một người cat bước ra đi, rời khỏi 8 
chiếc ché được sắp xếp thứ tự. Sự giản 
dị của hình vẽ và ẩn ý của Mathers gán 
cho lá bài 8 ché một lần nữa lại thể 
hiện cách thức giúp một người không 
hiểu chút gì về ý nghĩa thực sự của lá 
bài này vẫn nám bắt dược cốt lõi của 
vấn đề khai nhìn mình, Waite đã họa 
ra những hình vẽ như trong truyện thân 
tiên ứng với các lá bài này vẫn nắm 
bắt được cô't lõi của vâ'n đề khi nhìn 
hình vẽ. Dường như bằng trí tưởng tượng 
của mình, Waite đã họa ra những hình 
vẽ như trong truyện thần tiên ứng với

~VTĨT

các lá bài Tiểu cẩm Nang để tiếp cận 
với tâm hồn của người xem hơn là đến 
với trí óc của họ, những bộ bài Tarot có 
trước thời của Waite đều không thể hiện 
được ý nghĩa đích thực của nhóm lá bài 
Tiểu Cẩm Nang; còn bộ bài của Waite, 
các ký hiệu được biến đổi thành hình 
ảnh hàm chứa ý nghĩa của lá bài.

Lá 8 Ché là lá thứ nhất trong 3 lá 
gán với cung Song Ngư, và ứng với sao 
Thổ ngư ở cung này. Đây cũng là lá 
bài mà Waite đưa biểu tượng thiên văn 
của nhóm Đại cẩm Nang vào để làm 
đậm sắc thái của nhóm Tiểu cẩm Nang. 
Đặc trưng của cung song Ngư thể hiện 
nơi lá 8 ché qua hình mặt trăng ở dạng 
tròn và khuyết trên bầu trời đêm. Biểu 
tượng này kế thừa từ hình trăng khuyết 
có mặt người của Lá XVIII - Thái Âm. 
Như đã trình bày ở phần trước đây, lá 
Thái Âm của nhóm Đại Cẩm Nang ứng 
với cung Song Ngư chứ không ứng với 
mặt trăng.

Đặc trưng sao Thổ ở lá bài này được 
thể hiện bằng hình nhân đang chông 
gậy bước đi. Đây là hình VỊ Ấn Tu của 
lá IX nhóm Đại cẩm Nang. Khuôn mặt 
tự lự trên hình mặt trăng, hình nhân 
quay lưng bước đi, các ché trông rỗng bị 
bỏ lại nơi tiên cảnh, tất cả đều ghi đậm 
nét sầu tư của lá bài này vô’n là tính 
của Saturu (vị thần nông nghiệp trong 
thần thoại La Mã); tên của sao thổ dược 
đặt theo tên của thần này

Lá 9 ché
(Sao mộc ở cung Song Ngư)

Hội Bình Minh Vàng dặt tên lá 9 
Ché là Chúa Tể của Niềm Vui Sướng 
Vật Chất. Waite vẽ hình một người hân 
hoan có 9 Ché rượu vây quanh làm thành 
bức tường vòng cung ché chở người này 
khỏi những thăng trầm của cuộc đời.

Lá này ứng với sao Mộc ở cung Song 
Ngư, và là lá chót nói đến ảnh hưởng 
sầu tư của thần Saturn. Tuy nhiên, nó Là 8 Ché
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cũng là lá bài biểu thị sự đại lượng của 
thần Jupiter trong việc phát huy thể lực, 
thịnh vượng và sự thảnh thơi. Sao mộc 
mang tên của vị thầ này, và là chính 
tinh của cung Song Ngư (theo hệ 7 hành 
tinh của thuật chiêm tinh).

Khi vẽ hình ảnh ứng với tên mà hội 
Bình Minh Vàng đặt cho lá bài nhóm 
Tiểu Cẩm Nang, Waite cũng tham chiếu 
liênq uan trực tiếp tới những lời dạy 
thần bí của hội Bình Minh Vàng. Đô'i 
với lá 9 ché này, luận giải của Waite”: 
chiến thắng, thành công, thuận lợi... 
những sai sốt đã sửa đổi, những nét 
chưa hoàn thiện”. Lời này trích trực tiếp 
từ tiểu luận The Tarot của Mathers, ở 
phần viết về lá 9 Ché. Từ đó, chúng ta 
biết rằng Waite tham chiếu từ hai nguồn 
để tạo nên hình tượng và chiêm (lời 
đoán) cho nhóm Tiểu cẩm nang của bài 
Tarot. Hai nguồn này là Book T và tiểu 
luận The Tarot, cả hai đều của Mathers.

Có thể Waite không hề biết rằng 
Mathers đã sáng tạo thứ tự thần bí cho 
bài Tarot của hội Bình Minh Vàng. Ông 
không tìm ra thứ tự ỏ bản văn nào về 
thần bí học. Ngay cả Crowley và Case 
cũng không biết tác giả thực sự của những 
biểu tượng huyền học mà hội thần bí 
hội Bình Minh Vàng gán cho các lá bài 
Tarot (hình ở trang 425)

Lá 10 Ché
(Sao Hỏa ở cung Song Ngư)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 10 
ché là Chúa Tể của Thành công Mỹ Mãn. 
Waite minh họa bằng hình ảnh một gia 
đình hạnh phúc: Hình này biểu tượng 
cho một minh giải của Mathers về lá 10 
ché viết trpng Book T: “thành công, hạnh 
phúc, vận may trọn vẹn”. Trong tiểu luận 
The Tarot, Mathers miêu tả lá 10 ché là 
“phố thị nơi người ta nương nán”. Luận 
giải của chính Waite về lá bài này: “phô' 

Là 9 Ché Là 10 Ché
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thị, làng mạc hoặc vùng quê nơi nương 
thân, cư ngụ của những người mưu cầu 
sự an sinh”.

Gia đình trong hình vẽ gồm 4 người, 
tương ứng với Tetragram maton (4 mẫu 
tự thiêng liêng chỉ Thượng Đế), đó là: 
cha, mẹ, con trai và con gái. Hai hình 
nhân nam mặc màu đỏ tương trưng Lửa; 
hai hình nhân nữ mặc màu lam tượng 
trưng Nước.

Cầu vồng mang 10 chiếc ché là một 
ám chỉ khác về biểu đồ cây sự sông trong 
huyền học đo thái. Vòng thứ 10 trên 
biểu đồ này (vòng Malkuth) ứng với lá 
10 ché và được nối với các phần còn lại 
của Cây sự sông bằng 3 vạch, đó là 3 
mẫu tự hebrew: Tav (Ị-|), Shin (2)), và 
Qoph (p), Hợp 3 mẫu tự này lại thành 
QShTh (TKDp), nghĩa của nó là “cầu 
vồng”. Cầu vồng này là lời hứa về sự 
đến với người được nhận vào Malkuth 
sau khi trải qua các nghi thức.

Lá 10 ché ứng với sao Hỏa ở cung 
Song Ngư (phần*cung  10° chót của cung 
Song Ngư). The các mẫu tự hebrew ghi 
nơi nhóm Đại cẩm nang của bài Tarot, 
thì sao Hỏa là mẫu tự Peh (2), Song 
Ngư là Qoph (p). Cộng trị sô' của 2 mẫu 
tự này, chúng ta có: 180 (P = 80; Q = 
100); con sô' này gợi tới 180° của vòng 
cung cầu vồng (Hĩnh ở trang 426)

Nước kiếm của bài Tarot là yếu tô' 
khí. Ba cung Hoàng Đạo ứng với yếu tô' 
khí và chủ trị các lá Kiếm như sau: cung 
Thiên Xứng lá 2, 3, và 4 Kiếm; cung 
Bảo Bình 5, 6 và 7 Kiếm; cung Song 
Nam lá 8, 9 và 10 Kiếm.

Lá 2 Kiêm
(Mặt trăng ở cung Thiên Xứng)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 2 
Kiếm là “ Chúa Tể của Thanh Bình Được 
Lập Lai”. Waite minh họa tựa đề trên 
bằng hình nhân nữ bịt mắt cầm hai 
thanh kinh tê' iếm trong thế cân xứng.

Lá 2 kiếm ứng với phần 10° thứ nhất 
của cung Thiên Xứng vì mặt trăng ở 
cung này. Hai hình tượng nói trên là cơ 
sở để Waite vẽ nên hình độc đáo cho lá 
bài này. Hình nhân bịt mắt cầm hai 
thanh kiếm gợi nhớ đến cái cân, biểu 
tượng kinh điển của công lý, và nhắc 
đến lá XI- Thần công lý của bài Tarot.

Biển phía sau hình nhân nữ đang ngồi 
tương tự nhưi biển phái sau áo choàng 
của Thượng tê' Cao cấp ở Lá II, chủ trị 
bởi mặt trăng. Nơi lá 2 Kiếm, mặt trăng 
trên bầu trời đêm, còn ở lá II, Mặt trăng 
ngay dưới chân nữ Thượng tế.

Cả mặt trăng và chiếc cân, thêm vào 
đó là lá thứ 11 và thứ 2 nhóm Đại cẩm 
Nang của bài Tarot cùng đan quyện nhau 
ở lá 2 Kiếm nhằm biểu thị Mặt Trăng ở 
cung Thiên Xứng (nghĩa của nọ là Chiếc 
Cân Trời)

Là 2 Kiếm
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Lá 3 Kiếm
(Sao thổ ở cung Thiên Xứng)

Hội Bình Minh Vàng gọi tên lá 3 
Kiến là Chúa Tể sầu Khổ Waite bám 
sát tựa đề này khi vẽ hình trái tim bị 3 
thanh gươm đâm qua (Sự sầu khổ); ở 
hậu cảnh là mây xám và mưa giông 
(nước mắt).

Waite kế thừa biểu tượng của cơ đốc 
giáo khi họa hình cho lá bài này. Biểu 
tượng đó là hình trái tim có cánh bị 
một lưỡi gươm đâm qua. nơi hình của lá 
3 kiếm, thanh ngang ở đốc kiếm hợp 
với lưỡi kiếm trông giống như thánh giá. 
Biểu tượng của cơ Đô'c giáo minh họa 
cho câu kinh thánh sau: “và rồi, một 
lưỡi gươm sẽ đâm qua lòng bà.” Do đó, 
trái tim trong hình là thánh tâm của 
Mẹ Maria và tượng trưng cho nổi sầy 
khổ của bà khi nhìn con của mình là 
chúa Jesus chịu chết trên cây thánh giá.

Nổi sầu khô của người mẹ cũng là 
phần năng lực gán với Binah (vòng thứ 
3) trên biểu đồ Cây Sự Sông. Đa sô' các 
nhà luận giải đều đặt trái tim ứng với 
vòng 6 là Tiphereth, nhưng thuyết Huyền 
học của Athanasius Kircher ở thế kỷ 17, 
và của hội tam điểm ở thế kỷ 19 đã đặt 
trái tim ứng với vòng thứ ba (Binah).

Lá 3 Kiếm ứng với sao Thổ ở cung 
Thiên Xứng. Tính sầu muộn của thần La 
Mã Saturn được minh họa bằng hình trái 
tim bị gươm đâm qua và trời mưa xám 
xịt. Sao thổ cũng là hành tinh gắn kết 
với Vòng Binah trên biểu đồ Cây Sự Sống. 
Cung Thiên Xứng chỉ được ám chỉ bằng 
hình 3 thanh kiếm biểu thị yếu tố khí.

Lá 4 Kiếm
(Sao Mộc ở cung Thiên Xứng)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 4 
Kiếm là Chúa Tể của Sự Lánh Xung Đột. 

Là 4 Kiếm
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Waite vẽ hình chàng hiệp sĩ nằm giữa 
hoặc đang cầu nguyện. Khi nhận xét về 
minh họa này của Waite, Case nhắc nhở 
độc giả rằng đây không phải là lá bài 
của chết chóc vì thế của hiệp sĩ dễ bị 
lầm tưởng là nằm chết.

Lá 4 kiếm ứng với sao Mộc ở cung 
Thiên Xứng. Điều này không được biểu 
hiện rõ trong hình của lá bài: Theo 
truyền thông, sao mộc là sô' 4 ở lá 3 
Kiếm, hình 2 thanh gươm biểu thị cái 
cân, ngầm ý nói đến cung Thiên Xứng, 
còn ở lá 4 Kiếm này, cung Thiên Xứng 
dược gọi lên nhờ có sự xuất hiện của cây 
kiếm thứ 4.

Cửa sổ kính mang một nét hàm chứa 
ý nghĩa phụ của lá bài này. Trên cửa sổ 
có hình Chúa Jesus đội hòa quang đang 
lắng nghe vị tông đồ quí trước mặt.

Ngoài ra còn có biểu tượng của hội 
Tam Điểm, đó là sự sắp đặt 3 thanh 
kiếm bên trên thân hình của hiệp sĩ. 
Ba lưỡi kiếm này nhắm tới chakra (huyệt 
hoặc trung khu năng lực) thứ 6, thứ 5 và 
thứ 4 nằm ở đầu, cổ và ngực (tim) Hiram 
Abiff, vị chủ tế cùa đền Vua Solomon, bị 
đánh vào 3 điểm này mà thiệt mang.

Trong hình, chàng hiệp sĩ, ở tư thế 
của người được tuyển chọn vào cấp độ 
thứ 3 của chức chủ tế. Hiệp sĩ nằm trên 
nền, chuẩn bị trỗi dậy để làm việc trở 
lại sau khi nắm được bàn aty của vị chủ 
tế dang kính.

Lá 5 Kiếm
(Sao Kim ở cung Bảo Bình)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 5 
kiếm là Chúa Tể chiến thắng. Waite 
thể hiện ý nghĩa này bằng hình vẽ cảnh 
kết thúc chiến trận; hai kể lại rút lụi về 
phía biển, người chiến thắng đang thu 5 
thanh gươm chiến lợi phẩm. Hình vẽ 
này tương tự hình ở lá 5 Gậy trong đó 5 
thanh niên đang hỗn chiến bằng gậy 
của mình. Điểm khác biệt là ở lá 5 gậy, 

cảnh xung đột đang xảy ra, còn ở lá 5 
Kiếm, cảnh kết thúc chiến trận có kẻ 
thắng người thua.

Lá 5 Kiếm ứng với sao Kim ở cung 
Bảo Bình. Hình vẽ trên lá bài không 
bie73u hiện rõ điều này. Bảo Bình là 
cung Hoàng Đạo, ứng với yếu tô' khí, và 
biểu tượng của nó là dòng nước có hai 
bờ lỗi lõm. Trong hình, phần biểu và 
những đám mây có cạnh nhọn chưa thể 
hiện rõ cho cung Bảo Bình.

Áo trận của chiến binh thắng trận 
màu xanh lục, áo trong của chàng màu 
đỏ, sự liên kết giữa màu lục và đỏ là 
biểu tượng của sao Kim theo triết thuyết 
của hợi thần bí Bình Minh Vàng.

Lá 6 Kiếm
(Sao Thủy ờ cung Bỏa Bình)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên là 6 
Kiếm là Chúa Tể Thành Đạt. Nghĩa

Là 5 Kiếm
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chính của nó là sự Thành công đạt dược 
sau nhiều gian truân, nỗ lực.

Crowley đổi lại là “Khoa học”, nhân 
mạnh về công việc cực nhọc, quá trình 
thử và sai, và quan sát. Điều này. hợp 
với sự liên kết giữa Mercury (vị thần 
ngôn ngữ, chữ và sô' trong thần thoại 
La Mã) và Aquarius (là tâm thức trong 
cuộc nghiên cứu sâu xa) Mercury cũng là 
tên của sao Thủy, và Aquarius là tên 
của cung Bảo Bình.

Minh họa của Waite không sát với 
tựa của lá 6 Kiếm. Ông vẽ 2 khách trên 
thuyền ngồi chen giữa 6 thanh gươm 
đang cắm đứng.

Trong tiểu luận The Tarot, Mathers 
minh giải lá 6 Kiếm là “Đoàn thuyết 
khách; người đưa tin; chuyến đi.” Ông 
viết lời đoán ứng với lá bài này là “ có 
chuyến đi bằng đường thủy”. Nhận định 
theo thiên văn như sau: sao thủy biểu

tượng cho chuyến đi (vì hành tinh này 
được đặt theo tên của Mercury, vị thần 
của đường sá); còn cung Bảo Bình biểu 
tượng cho nước dợn sóng song song nhau) 
Waite vẽ nhiểu làn nước dợn sóng ở bên 
phải chiếc thuyền để làm nổi bật sắc 
thái của cung Bảo Bình.

Rủi thay, Waite chỉ mã hóa ý nghĩa 
phụ của lá 6 Kiếm, đó là chuyến đi bằng 
đường thủy. Óng đã rời ý nghĩa của lá 
bài này và lá 6 Ché mà hội Hội Bình 
Minh Vàng đã đưa ra để quay lại với ý 
nghĩa đã ghi trong tiểu luận The Tarot 
của Mathers mà ông râ't tâm đắc. Lá 6 
kiếm do vậy mà bị diễn dịch lời đoán 
lầm lẫn hất. Nố thường được bối là báo 
hiệu sự không may của chuyến đi bâ'c 
đắc dĩ sắp xảy đến cho người xem bói, 
trong khi thực sự nó là lá bài tiêu biểu 
xem bói, trong khi thực sự nó là lá bài 
tiêu biểu cho tâm trí đang ở trạng thái 
tập trung cao độ. (hình ở trang 430)

Lá 7 Kiếm
(Mặt Trăng ờ cung Bảo Bình)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 7 
kiếm là Chứa Tể của sự Nỗ Lực không 
Bền. Mathers đưa ra lời bối cho lá bài 
này như sauL: “ Dò xét ngầm tha nhân. 
Có xu hướng phản trắc”. Điều này thể 
hiện ở minh họa của Waite: một người 
(có thể là thám báo hoặc đối phương) 
lèn trôn khỏi trại quân với 5 thanh kiếm 
đánh cắp, bỏ lại 2 kiếm. Năm thanh 
kiếm này hẳn là chiến lợi phẩm của 
chiến binh thắng trận ở hình của lá 5 
kiếm đã nói ở trên. Nay kẻ địch đánh 
cắp để đưa về trang bị lại cho đồng đội.

Lá 7 Kiếm ứng với mặt trăng ở cung 
Bảo Bình. Điều này được minh họa ỏ 
hoa văn của vải lều trận ỏ hậu cảnh. 
Hình Mặt trăng hiện rõ nơi tâ'm che 
cửa lều, còn những làn nước dợn sóng 
song song nha tượng trưng cho cung Bảo 
Bình được vẽ trên khắp vải lầu. (2 hình 
phía trên trang 431)Là 6 Kiếm
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Lá 8 Kiếm
(Sao Mộc ở cung Song Nam)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 8 
Kiếm lá Chúa tể của sức mạnh bị kiềm 
tỏa. Waite đã phối hợp một trong luận 
giải của Mathers về lá bài này vào hình 
minh họa của ông, đó là: một nhà giam 
nhỏ, hẹp, gò bó”. Trong bản, vẽ, một 
hình nhân mặc áo choàng bị trói và bị 
bịt mắt, chung quanh là 8 thanh kiếm 
cám xuống đất. Waite giải thích rằng 
đây là:lá bài của sự chịu đựng nhất thời, 
không phải sự trói buộc triền miên”. Lời 
này hợp với tựa của lá bài “Sức mạnh 
bị kiềm tỏa”.

Lá 8 Kiếm ứng với sao Mộc ở cung 
Song Nam. Áo choàng của hình nhân 
màu cam, là màu ứng với cung Song 
Nam; mặt nước bên dưới hình nhân màu 
lam, màu của sao Mộc.

Một nét liên quan đến hội Tam điểm 
ẩn àtng nơi hình của lá 8 kiếm. Hình 
nhân ở giữa 8 thanh kiếm bao quanh Là 8 Kiếm
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chính là người được tuyển để cho gia 
nháp vào hợi thần bí Tam Điểm. 8 
thanh kiếm tượng trưng cho các thành 
viên kỳ cựu của chi hội. Khi làm lễ gia 
nhập, người được tuyển sẽ bị bịt mắt và 
trói quanh cổ, cánh tay và eo bằng dây 
thừng. Đoạn dây trói không dài như nhau 
đốì với từng người gia nhập vì có khi 
quấn tới 3 vòng cho một đối tượng. Dây 
này nhằm để dẫn đối tượng đang bị bịt 
mắt bước vào ánh sáng của chị hội Tâm 
Điểm lần đầu tiên.

Số vòng quấn thích hợp nhất của dây 
thiêng liêng này là 3 vòng rưỡi, vì đây 
là số vòng, trong Kundalini (ẩn lực) ở 
tận cùng của cột sống, trong Chakra thứ 
nhất (Chakra là huyệt hoặc trung khu 
năng lực). Nghi thức sẽ khai thông cho 
đốì tượng sắp gia nhập để người này 
đón nhận ánh sáng, đồng thời tháo các 
vòng dây ở Chakra thứ nhất để năng 
lực từ từ chạy qua hết 7 Chakra trong cơ 
thể của người dó. (hình ở trang 431)

Lá 9 Kiếm
(Sao Hỏa ở cung Song Nam)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 9 
Kiếm là Chúa Tể Tuyệt vọng và Tàn 
Nhẫn. Minh họa của Waite là hình một 
phụ nữ đang than khóc.

Lá 9 Kiếm ứng với sao Hỏa ở cung 
Song Nam. Hai trong sô’ các ô màu lam 
trên tấm chăn phủ giường có hình sao 
Hỏa và cung Song Nam. Tuy nhiên còn 
có nhiều biểu tượng khác. Waite tạo 
hoa vân cho chăn phủ giường dưới dạng 
một hình chữ nhật 6x7 (=42) ô; trong 
đó 21 ô mang hình bông đỏ của hội 
thần bí Rosicrucian, và 21 ô mang hình 
tượng các cung Hoàng Đạo. Thực ra, 
hiện rõ nét. Hai mươi mô’t ô biểu tượng 
có thiên vàn hình thành hoa văn hình 
chữ nhật sau đây:

Chúng ta chỉ thấy một phần cung Bảo 
Bình và cung Kim Ngưu ở cạnh phải của 
tấm mền. Nơi tận cùng góc trái của tấm

Là 9 Kiếm

Tấm chăn

mền, dưới cung Thiên ứng là ô mang 
hình bông hồng Rosicrucian. Chúng ta 
cũng không nhìn ra được ô màu xanh bị 
che bởi nếp gấp của tâ'm mền. Các ô 
biểu thị sao Hỏa ở cung Song Nam được 
nhìn theo đường chéo bắt đầu từ góc 
phải, phía dưới của tấm mền.

Xem xét kỹ ma trận thiên văn này, 
chẳng hạn như giản lược các biểu tượng 
thành mầu tự và số tương ứng, chúng ta 
cũng không tìm ra thêm nhiều thông 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tin. Dường như thứ tự của các cung Hoàng 
Đạo được xếp từ trên xuống. Nhiều cung 
xuất hiện hai, ba lần; trong khi cung 
Nam Dương có chính tinh là sao Thổ lại 
không có; còn cung Bảo Bình cũng có 

chính tinh là sao Thổ chỉ lộ ra một phần 
nơi những nếp gấp ở góc phải tâ'm mền. 
Tuy nhiên, cung Nam Dương có thể ở ô 
bên trên hai chữ V của cung Bảo Bình bị 
che nơi góc phải của tâ'm mền.

HOA VĂN TRÊN CHĂN PHỦ GIƯỜNG TRONG HÌNH CỦA LÁ 9 Kiếm

Sao
Hỏa

Kim 
Ngưu

Bắc
Giải

(bị 
khuất)

Song 
Ngư

Song 
Nam

Hải 
Sư

Xử Nữ
Hổ 
cáp

Mặt 
trăng

(bị 
khuất)

Sao
Thổ

Dương 
Cưu

Sao
Thổ

Nhân 
Mã

Hải 
Sư

Sao
Hỏa

Bảo 
Bình*

Sao 
Thủy

Mặt 
trời

Song 
Nam

Thiên 
Xứng

Sao
Mộc

Song 
Ngư

Kim 
Ngưu*

Thứ tự các hành tinh xen lẫn vào 
cung Hoàng Đạo cũng không theo mẫu 
rõ rệt nào. Sao kim không có nơi bản vẽ 
này, nhưng có thể suy ra sự hiện diện 
của nó qua hình dạng của những bông 
hồng có nhánh xuất hiện ở các ô xen kẽ 
nhau. Cung Hoàng Đạo đôi khi được đặt 
ở những ô kề bện với ô mang chính tinh 
của cung đó, chẳng hạn như Mặt trời 
với cung Hải Sư, sao Hỏa với cung Dương 
cưu, mặt tràng với cung Bắc Giải, sao 
Mộc với cung Song Ngư, và sao Mộc với 
cung Bảo Bình hoặc Nam Dương. Đây có 
thể là thứ tự duy nhất có ý nghĩa của 
ma trận thiên văn này.

Dường như người về dùng các cung 
Hoàng đạo và hành tinh để trang trí 

cho tấm mền phủ giường, tựa như người 
ta đưa màu bạc vào màu xanh lam để 
thể hiện bầu trời đêm lâ'p lánh sao.

Sự gán biểu tượng thiên văn nhàm 
trang trí riêng cho lá 9 kiếm không tạo 
nên ý nghĩa huyền học mà chỉ trình 
bày rằng nước Kiếm của bài Tarot và 
Vòng 9 trên biểu đồ Cây Sự Sông đều 
ứng với yếu tô' khí.

Nhiều nhà bói bài Tarot hiện nay 
đều xem lá bài này chỉ sự thức giấc sau 
cơn ác mộng, không phải sự than khóc 
vì tuyệt vọng và nhẫn tâm mà lực đàn 
Mathers đã đề ra. Điều nhấn mạnh đến 
giâ'c mơ đêm có thể là hình chiếc mền 
phủ giường, trên nó là hình các tinh tú.
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Lá 10 Kiếm
(Mặt trời ở cung Song Nam)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 10 
Kiếm là Chúa Tể tàn phá. Waite dựa 
vào tiểu luận The Tarot của Mathers mà 
đưa ra lời bói cho lá bài này; ông không 
dựa vào cuốn Book T cũng cũa Mathers. 
Tuy nhiên, trong hình minh họa, Waite 
lại bám sát tựa đề mà hội thần bí Bình 
minh Vàng đưa ra. Ông vẽ một cơ thể bị 
10 thanh gươm đâm trong khi bầu trời 
vàng bọt phía sau đang ngả dần từ xám 
sang đen thẳm (tượng trưng cho sự mất 
hoàn toàn ý thức). Trong sô' 10 thanh 
gươm này có 6 gươm đâm vào 6 Chakra: 
Trán (đầu), cổ, tin, rô'n, bộ phận sinh 
dục và đáy chậu. Tinh thần dưới dạng 
dòng máu đỏ chảy ra từ Chakra thứ 7 
(Chakra thóp).

Lá bài này ẩn chứa quan điểm của 
hội tam điểm là thể xác chỉ và nơi trú 
ngụ tạm thời của hồn (tinh thần), và 
phải được tôn trọng cũng nhưd 9ô'i xử 
đúng như thế. Đây còn là thân xác bị 
sát hại của Hiram Abiff, vị chủ tế của 
đền Solomon. Ngoài ra, còn có thể hiểu 
là cô't lõi của đạo Phật, lẽ bất thường 
hằng của thế trần và lẽ hiển nhiên của 
cái chất có thể vượt qua bằng sự tu thân 
tích đức của từng cá nhân.

Mười thanh kiếm biểu tượng cho 
Malkuth (vòng thứ 10) trên biểu đồ Cây 
Sự Sông. Malkuth có nghĩa là vương quốc, 
viết theo tiếng Hebrew là: MLKVTh 
(ỊTD^D) > nghĩa là “mọi vật đều phục 
tùng cái chết” (hiểu cách khác là “tất 
cả đều phải chết”). Waite trình bày quan 
niệm đo bàng hình ảnh 10 thanh gươm 
đâm chết thể xác (nhưng không giết được 
tinh thần).

Lá 10 Kiếm ứng với Mặt trời ở cung 
Song Nam. Trong hình không có nét nào 
biểu lộ rõ đặc điểm thiên văn này. Tuy 
nhiên, cung Song Ngư ảnh hưởng đến 
đôi tay, và bàn tay duy nhất trong hình 
có các ngón xếp theo cách bàn tay ban 
phúc lành của Đạo Sĩ. Nét này hàm 
nghĩa lời chúc cho đâ trời, và chỉ ra rằng 
tinh thần chế ngự những đau thương của 
xác thể.

Nước Sao-^của bài Tarot ứng với yếu 
tô' Đâ't. Ba cung Hoàng Đạo ứng với yếu 
tô' Đâ't và chủ trị các lá bài nước Sao 
như sau: cung Nam Dương lá 2, 3 và 4 
Sao; cung Kim Ngưu là 5, 6 và 7 sao; 
cung Xử Nữ lá 8, 9 và 10 sao.

Lá 2 sao
(Sao Mộc ở cung Nam Dương)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 2 
Sao là Chúa Tể của sự thay Đổi Êm 
Tha'm. Waite bám sát ý này nên ông 
vẽ một chàng trai đang khéo léo chuyền 
2 ngôi sao theo hình sô' 8. Ở hậu cảnh 
có 2 chiếc thuyền đang lướt sóng. HìnhLà 10 Kiếm
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Là 2 Sao

Hình thù giống dương vật được GDI 
mrr. Chữ này chỉ cung Nam Dương và 
nguyên nghĩa của nó là “dê con”. Sắp 
xếp lại, chữ đó trỏ thành GID II, 'I mang 
nghĩa là đùi, gân cơ hoặc dương vật.

Lá 3 Sao
(Sao Hỏa ờ cung Nam Dương)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 3 
Sao là Chúa Tể các công trình. Mathers 
định nghĩa lá bài này là “sức lao động 
và kiến thiết, sự dựng xây, sáng tạo”. 
Bám theo ý này, Waite vẽ một thợ đang 
xây của vòm của đển thờ có 3 ngôi sao 
xếp thành hình tam giác. Dưới bộ ba 
này là thánh giá hoa hồng lồng trong 
tam giác có đỉnh quay xuống.

Lá bài này mang rất nhiều biểu tượng 
của hội thần bí Tam Điểm. Dưới mái 
vòm là 3 hình nhân. Một là vị giáo sĩ 
(tương tự như hình tượng của lá V - Đạo

anh này nhằm nhấn mạnh sự hài hòa 
và êm thấm trong qua trình đổi thay.

Waite đã dùng lá I - Pháp sư của 
nhóm Đại cẩm Nang để làm mẫu cho 
bản vẽ của lá 2 sao. Hai ngôi sao được 
chuyền qua lại chính là ngôi sao ở bàn 
của Pháp sư. Đường di chuyển của 2 Sao 
trên không theo hình sô’ 8 chính là nét 
lượn số 8 trên đầu của Pháp Sư. Các bộ 
bài Tarot thời kỳ đầu đều gọi lá Pháp 
Sư là Người Tung Hứng, và đều thể hiện 
bằng hình một người tung hứng đứng 
trước bàn đồ nghề biểu diễn của mình; 
trên bàn có các biểu tượng của bài Tarot.

Lá 2 Sao ứng với sao Mộc ở cung Nam 
Dương. Chiếc nón đỏ của người tung hứng 
mang hình dương vật cương cứng, trông 
tựa như linga bằng đá của Ân Độ vốn là 
biểu tượng của cung Nam Dương. Các bánh 
xe có hình sao đang quay trông giống 
như những vòng quay cu 3a bánh xe sao 
Mộc vẽ ở Lá X (nhóm Đại Cẩm Nang).

Là 3 Sao
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Sĩ) đại diện cho đền thờ đang được trang 
hoàng thêm; một người là thợ cả, người 
này mặc áo choàng dài có mũ trùm và 
đang cầm bản thiết kế (tương tự hình 
tượng của lá IX - Vị Ấn Tu) và đại diên 
cho nhóm kiến trúc; và một người là 
thợ xây đang cầm vồ (tương tự hình tượng 
của Lá I - Pháp Sư) và đại diện cho 
nhóm thơ sẵn sàng trang trí đền thờ 
theo hướng dẫn cho nhóm thợ cả. ở lá 
bài truyền thống có nhóm 3 người đang 
bàn bạc việc xây đền thờ. Một người là 
thợ mới vào nghề; người kia là thợ 
chuyên nghiệp, người thứ ba là thợ cả.

Cửa vòm gồm 13 viên đá tảng. Tảng 
ở giữa cửa vòm là viên đá chính, hình 
thang, 4 cạnh tỉ lệ với thánh danh 4 
mẫu tự của Thượng Đế. Tảng đá chính 
biểu tượng cho mẫu tự G vì G là vạch 
nô'i thứ 3 (Gimel) trên biểu đồ Cây Sự 
Sông. Trong khi đó G lại là mẫu tự thứ 
7 trong bảng chữ cái tiếng Latin và tiếng 
Anh. Như vậy, 13 tảng đá và tảng thứ 7 
(ở giữa) đều tượng trưng cho mẫu tự G, 
là mẫu tự đại diện chữ God (Thượng Đế) 
dưới danh nghĩa Geometer and Grand 
Architect of the Unvierse (Đâ'ng Trắc Địa 
và Đại Công Trình Sư Vũ Trụ).

Lá 3 Sao ứng với sao Hỏa ở cung Nam 
Dương. Cửa vòm hàm chứa các biểu tượng 
tương ứng. Cung Nam Dương ẩn tàng 
nơi 3 hình sao 5 cánh; tổng các cánh là 
15; con sô' 15 ứng với cung Nam Dương ở 
nhóm Đại Cẩm Nang của bài Tarot. Hơn 
nữa, các hình sao này ở cùng vị trí với 
hình sao ngược trên đầu con dê ở lá XV 
nhóm Đại cẩm Nang. Sao Hòa ẩn táng 
nơi hình thánh giá hoa hồng bên dưới 
tam giác 3 hình sao, vì hoa hồng có 5 
cánh và mang mau đỏ; cả hai đều là ký 
hiệu của sao Hỏa.

Nếu đặt biểu đồ Cây Sự Sống lên lá 
3 sao, chúng ta thây cửa vòm 3 hình sao 
trở thành 3 vòng trên cùng của Cây Sự 
Sông, đó là Kether, Chokmah và Binah. 
Ba vòng này được xem là mũ miện tạo 

trí tuệ và sự thấu hiểu. Thánh giá hoa 
hồng thành vòng ẩn mang tên Daath 
vì tri thức nảy sinh từ sự tương tác giữa 
trí tuệ và sự thấy hiểu. Giữa 3 hình sao 
có một vòng tròn bị cắt bởi chữ thập. 
Đường dọc của chữ thập là Vạch Nô'i 
Gimel, đường ngang là Vạch Nô'i Daleth 
hợp thành hai phụ âm G và D của chử 
GOD (Thượng Đế). Dấu hiệu này vốn là 
ký hiệu nguyên thủy của biểu đồ Cây Sự 
Sông dưới dạng chữ thập chỉ 4 phương 
cũng còn là biểu tượng của Vòng Daath 
trên biểu đồ Cây Sự Sông. Nó là một 
trong những hình thức đơn giản hóa của 
thánh giá hoa hồng, tương tự như dấu 
hiệu về muông thú (dấu hiệu NOX) mà 
Crowley vẽ trong đoạn 47, chương 3 của 
Sách Qui Tắc (The book of The Law).

Lá 4 Sao
(Mặt trời ở cung Nam Dương)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 4 
Sao là Chúa Tể Quyền Lực Thế Trần.

Là 4 Sao
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Dựa theo tên đó, Waite vẽ hình mộ quân 
vương ngự trên ngai vàng, đội vương 
miện có hình ngôi sao và áp một sao 
khác nơi ngực; hai bàn chân đặt trên 
hai hình sao. Phía sau quân vương là 
vương quô'c của ông, tượng trưng cho uy 
quyền thế trần.

Bản vẽ của Waite cho lá 4 sao một 
lần nữa lại lấy mẫu ở nhóm Đại cẩm 
Nang, cụ thể là lá IV - Hoàng Đế. Hình 
lá IV cũng vẽ vị vua đội vương miện 
đang ngự trên ngai bằng đá. Điểm khác 
biệt là Hoàng Đế cầm quyền trượng, còn 
quân vương ở lá 4 Sao giữ chặt tài sản 
của mình như lá chắn.

Bô'n hình sao trẽn người quân vương 
tương ứng với 4 mẫu tự thiêng liêng 
(tetragrammaton) được phân định theo 
cuốn Zohor (Hoàng Quang Thư). Hình sao 
trên vương miện là mẫu tự Vad (trị vì 
phương Đông); hình sao ở ngực là mẫu tự 
(trị vì phương Tây); hình sao dưới bàn 
chân phải là mẫu tự Heh thứ nhất (trị vì 
phương Nam); hình sao dưới bàn chân trái 
là mẫu tự Heh thứ hai (trị vì Phương Bắc)

Lá 4 sao ứng với Mặt trời ở cung Nam 
Dương. Không có nét nào trên lá bài 
biểu thị rõ diều này. Tuy nhiên, sự nhận 
tiền bạc và quyền lực cùng sự bảo vệ, 
che chở mà tiền và quyền có thể đem 
,lại là sắc thái của cung Nam Dương. 
Đây là ý nghĩa chung của lá bài này.

Lá 5 Sao
(Sao Thủy ở cung Kim Ngưu)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 5 
Sao là Chúa Tể của Sự khôn khó vật 
chất. Waite trình bày tựa đề đó bằng 
hình ảnh hai hành khất bên ngoài cửa 
sổ thánh đường hắt sáng từ trong ra; 
trên cửa sổ có 5 hình sao. Hai hành 
khất lầm lũi đi trong lão tuyết. Waite 
kết hợp tựa đề của Mathers với luận giải 
của mình để làm rõ thêm ý nghĩa thần 
bí của lá 5 sao. Ông viết: “lá bài báo 
trước sự khó khăn vật chất rất lớn”.

Là 5 Sao

Lá 5 sao ứng với sao Thủy ở cung 
Kim Ngưu. Ảnh hưởng của cung Kim Ngưu 
được thể hiện rất tinh tế nơi lá bài này 
dưới hình thức cái chuông nhỏ đeo nơi 
cổ của hình nhân chông nạng. Chuông 
nhỏ này có hình dạng cơ thể của Đạo Sĩ 
ở lá V (nhóm Đại cẩm Nang) cũng chịu 
ảnh hưởng của cung Kim Ngưu. Nó ám 
chỉ sự lắng nghe tiếng nói của sao Thủy 
xét theo các vòng và Vạch nốì trên biểu 
đồ Cây Sự Sông.

Lá bài 5 Sao còn mang ý nghĩa triết 
học khác. Các hình nhên nghèo khổ đi 
trng bảo tuyết tượng trưng cho thân phận 
chung của nhân loại. Ánh sáng từ nhà 
thờ hắt ra chính là triết thuyết thần bí 
bị che khuất bởi giáo điều. Tiếp cận với 
ánh sáng này sẽ thoát khỏi những khổ 
đau của kiếp nhân sinh. Nhưng con người 
mãi lầm lũi đi nơi cõi thế mà không biết 
được ánh sáng cứu thoát đang chờ đợi 
mình bên trong đền thờ của hội thần bí 
nếu họ không được một thầy nhận họ 
làm môn đệ và đưa họ tiếp cận với những
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giáo huấn đích thực. Người thầy đó là lá 
bài chịu ảnh hưởng của cung Kim Ngưu 
và mang sô' V tring nhóm Đại cẩm Nang, 
đó là lá Đạo Sĩ.

Lá 6 Sao
(Mặt trăng ở cung Kim Ngưu)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 6 
sao là Chúa tể thành đạt về vật châ't. 
Mathers nói thêm rằng lá bài này “là 
sự thành công về vật chất, sự hoạnh 
phát trong kinh doanh... Quyền thế tầm 
ảnh hưởng, địa vị, sự cao trọng và sự 
thông trị”. Tuy nhiên, trong tiểu luận 
The Tarot, Mathers định nghĩa lá 6 sao 
là “quà tặng*  làm hài lòng”. Waite bám 
theo nghĩa này nên ông vẽ một thương 
nhân giàu có đang phân phát của bô' thí 
cho người nghèo.

Dường như Waite gặp trở ngại khi 
bám sát các tựa đề thần bí mà hội Bình

Minh Vàng đặt ra để phác họa những 
lá 6 của nhóm Tiểu cẩm Nang. Lá 6 
gậy biểu hiện đúng tựa đề do Mathers 
đề ra, nhưng lá 6 Ché và lá 6 Kiếm đều 
dựa theo ý của Mathers viết trong tiểu 
luận The Tarot (trong khi tác phẩm 
chính có liên quan là Book T.) còn lá 6 
sao lại kết hợp cả hai cách trên.

Lá 6 sao ứng với Mặt trăng ở cung 
Kim Ngưu. Ở lá bài này, cung kim Ngưu 
được biểu thị theo mẫu của lá V - Đạo sĩ 
vì lá này cũng do cung Kim Ngưu chi 
phối. Thương nhân giữa hình tương úmg 
với Đạo Sĩ ở lá V; hai hành khất tương 
ứng với hai phụ tá đứng bên chân Đạo 
Sĩ. Để nhấn mạnh thêm sự tương ứng 
giữa hình thương nhân và hình Đạo Sĩ, 
Waite vẽ bàn tay phải của thương nhân 
có 3 ngón giơ thẳng và 2 ngón công 
nghiệp lại. Đây là hình dạng bàn tay 
ban phúc của Đạo Sĩ.

Mặt trăng được biểu thị bằng hình 
ảnh 4 đồngtiền đang rơi vào lòng bàn 
tay kẻ nghèo, vì 4đồng xu này rơi theo 
đường thẳng, là hình Via theo thuật bói 
bằng đâ't (Geomancy). Hình dạng Via 
cũng chịu ảnh hưởng của mặt trăng.

Trong hình, thương nhân cầm cái cân, 
biểu tượng của cung Thiên Xứng. Điều 
này cũng liên quan tới cung Kim Ngưu 
vì chính tinh của cả cung thiên Xứng và 
cung kim Ngưu là sao Kim. Chiếc cân 
trong hình tượng trưng cho phương cách 
làm từ thiện tương xứng và trải đều cho 
mọi đô'i tượng được bô' trí nhằm trợ giúp 
trần thế đang khổ đau. Đây chính là 
giáo lý nhà phật và của hội thần bí 
Rosicrucian.

Về mặt thần bí học, lá 5 sao tiêu 
biểu cho râ't nhiều người đi ngang qua 
bên ngoài hội thần bí chưa gặp cơ duyên 
để tiếp cận giáo thuyết; còn lá 6 sao 
tượng trưng cho bậc Đại Sư Thê' Giới 
đang chia sẽ cảm nghiệm của Ngài cho 
những người sẩn lòng đón nhận ánh 
sáng giải thoát.Là 6 Sao
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Là 7 Sao

Lá 7 Sao
(Sao Thổ ở cung kim Ngưu)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 7 
sao là Chúa Tể của Thành Công Không 
Trọn Vẹn. Mathers minh giải thêm về 
lá bài này “người khai khẩn, cày bừa 
và gieo trồng... nhưng công sức quá nhiều 
mà thu hoạch chẳng bao nhiêu”. Waite 
vẽ một công dân ngừng tay giữa buổi 
gieo trồng như thể quá sức lao động. 
Luân giải của chính Waite về lá 7 sao 
cũng không giải thích hình minh họa, 
nhưng chúngta biết hình vẽ chứ không 
phải luận giải, của Waite mới nắm bắt 
được cái thần của tựa đề mà Mathers 
•đề ra.

Lá 7 sao ứng với sao Thổ ở cung Kim 
Ngưu. Cung Kim Ngưu tiêu biểu cho công 
việc dồng áng, vườn tược, còn sự thoái 

lui buồn bã của người lao động biểu tượng 
cho sao Thổ.

Nền tảng của hình vẽ trên lá bài 
này là nét biến thể của bộ bài Tarot 78 
lá hiện thời bộ Tarot chi của Mategna 
(Nhóm E). Bộ Tarcchi có vào khoảng 1465 
sau Công nguyên, gồm 50 lá và 5 nước 
mỗi nước 10 quân. Mẫu của bộ bài này 
dựa theo sự phân chia vũ trụ theo huyền 
học được biệt dưới tên là 50 cổng Binah. 
Lá thứ nhất của bộ bài Taocchi có tên 
là Misero (hành khất), vẽ hình một hành 
khất đang tựa người vào chiếc gậy chống 
của mình, giông hệt tư thế của nông 
dân ở hình lá 7 sao do Waite vẽ. Lá 
Misero tương ứng với lá Gã Khờ của bộ 
bài Tarot 78 lá.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BỘ BÀI TAROCCHI CỦA MANTEGNA

* Nhóm E
(Thân phận con người)
1. Misero (Hành Khất)
2. Fameio (Gia Nhân)
3. Artixan (Thợ Thủ công)
4. Merchandante (thương nhân)
5. Zintilomo (Trượng Phu)
6. Chavalier (Hiệp sĩ)
7. Doxe (Pháp Quan)
8. Re (vua)
9. Inperator (Hoàng Đế)
10. Papa (Giáo chủ)

* Nhóm c.
(các ngành học)
21. Grammatica (Cú pháp)
22. Loica (Luận lý học)
23. Rhemetrica (Thuật hùng biện)
24. Geometrica (Hình học)
25. Arithmetricha (Số học)
26. Mujicha (Âm nhạc)
27. Poesia (Thơ)
28. Phỉlosophia (Triết học)
29. Astrologia (Thuật chiêm tinh)
30. Theologia (Thần học)

* Nhóm D
(Thơ ca)
11. Calipe (sử Thi)
12. Uramia (Thiên Văn Học)
13. Terpsicore (Múa)
14. Erato (Thơ gợi cảm và kịch câm)
15. Polimnia (Thánh ca)
16. Talia (thơ đồng quê và hài kịch)
17. Malpomene (Ca khúc)
18. Literpe (Thơ trữ tình)
19. Clio (Sử học)
20. Apollo (nhà bảo trợ nghệ thuật)

* Nhóm B
(Nguyên tắc và Đức tính)
31. Iliaco (Tinh thần thái Dương)
32. Chronico (Tinh thần Thái Dương)
33. Cosmico (Tinh thần trần thế)
34. Temparancia (sự tiết độ)
35. Prudencia (Sự cẩn trọng)
36. Forteza (lòng dũng cảm)
37. lustica (Công bằng)
38. Charita (từ thiện)
39. Sperranza (Hy Vọng)
40. Pede (Đức tin)

* Nhóm A
(Thiên cung)
41. Luna (Mặt trăng)
42. Mercurip (Sao thủy)
43. Venus (sao Kim)
44. Sol (Mặt trời)
45. Marte (sao Hỏa)
46. lupiter (sao Mộc)
47. Sartuno (sao Thổ)
48. Octava Spera (tinh cầu thứ 8 thuộc Hoàng Đới)
49. Primo Mobile (sự chuyển động nguyên thủy)
50. Prima Causa (Khởi Nguyên)
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Hai lá Sao khác thuộc nhóm Tiểu cẩm 
Nang trong bộ bài Tarot của Waite cũng 
dựa theo mẫu của bộ bài Tarot của 
Mantegna (là bộ Tarocchi nói trên). Hai 
lá này là lá 8 sao và lá 9 sao.

Lá 8 Sao
(Mặt trời ở cung Xử Nữ)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 8 sao 
là Chúa tể cẩn trọng. Mathers đưa thêm 
lời đoán ứng với lá bài này: “siêng năng, 
khéo léo, cẩn trọng, thái vát”. Waite triển 
khai ý tưởng trên bằng hình về người 
thợ đá đang chú tâm chạm khắc trên đá 
những đường nét của hình sao 5 cánh.

Mẫu vẽ này giông như ở lá 3 sao. Hai 
hình nhân nơi lá 3 sao và 8 sao đều 
thao tác công việc bằng tay. Lá 3 sao 
tiêu biểu cho nghệ thuật còn là 8 sao 
tiêu biểu cho thuật thủ công.

Ung với mặt trời ở cung Xử Nữ nên 
lá 8 sao biểu thị công việc của thợ thủ 

công, là người rất khéo léo với đôi tay 
của mình. Kỹ xảo thực hiện bởi hai bàn 
tay thuộc tầm tác động của cung Xử Nữ.

Lá 8 sao cũng dựa theo nhóm bài 
Tarot của Mantegna. Người thợ thủ công 
nơi bàn thợ. Hình ảnh này giông lá 
bài mantenga thứ ba, trình bày một 
thợ thủ công người tập sự vừa học nghề 
vừa phu giúp.

Lá 9 Sao
(Sao Kim ở cung Xử Nữ)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 9 
Sao là Chúa tể của sực đắc lợi. Dựa 
theo ý này, Waite vẽ hình tiểu thư đứng 
trước khu vườn xum xuê được bao quanh 
và che chắn bởi tài sản của nàng lá 9 
hình sao.

Lá bài này gợi nhắc đến lá 4 sao vì 
cũng hàm ý về sự bảo bọc bởi tiền của. 
Lá 4 sao biểu thị quyền lực có được nhờ 
tiền của. Lá 4 sao biểu thị quyền lực có

Là 8 Sao
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được nhờ tiền của lá 9 sao biểu thị sự an 
nhàn do thừa kế sản nghiệp lớn.

Lá 9 sao cũng dựa theo bộ bài Tarot 
của Mantegua. Tiểu thư trong hình đeo 
gàng tay và có con chim cắt đậu trên 
găng. Hình này giống hình người luyện 
chim cắt ở lá thứ 5 của bộ bài Mantegna 
mang tên là lá Zintilomo (người quí 
phái, vì hình nhân này cũng đang giữ 
con chim cắt ở bàn tay trái đeo gàng.

Lá 9 sao ứng với sao kim ở cung Xữ 
Nữ. Áo choàng dài của tiểu thư có hoa 
vàn giống ký hiệu của sao kim. Cung Xử 
Nữ được thể hiện bằng vườn cho phía 
sao 9 hình sao.

Lá 10 Sao
(Sao Thủy ở cung Xử Nữ)

Hội Bình Minh Vàng đặt tên lá 10 
sao là Chúa Tể của Sự Thịnh Vượng, về 
ý nghĩa của lá 10 sao. Cuo’n Book T viết 
“tuổi thọ và đại phú”. Tiểu luận The Là 10 Sao
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Tarot lại viết: “nhà cửa, nơi sinh sống, 
gia đình”.

Waite kết hợp cả hai ý trên và vẽ 
hình một lão ông đang ngồi nhàn tản 
nhìn con cháu (gia đinh đang quây quần 
trước hiên nhà).

Lá 10 sao ứng với sao Thủy ở cung 
Xữ Nữ. Sự gắn kết thiên văn này không 
được trình bày rõ ở hình lá bài. Tuy 
nhiên lá bài này hàm chứa một bí ẩn 
mà Waite chưa từng bộc bạch trong bất 
cứ tác phẩm nào của ông viết về bài 
Tarot. Đó là 10 hình sao của lá bài 
này được Waite sắp đặt theo hình dạng 
của 10 vòng trên biểu đồ Cây Sự Sông. 
Điều này phản ánh sự khẳng định của 
Waite là bài Tarot mã hóa huyền học 
Do Thái cổ.

Một ký hiệu khác trên lá 10 sao. Chiếc 
áo choàng dài của lão ông có râ't nhiều 
hoa văn; hoa văn dạng chùm nho, và 
dạng những vạch ngang giống như các 
chữ thập nối với các ô vuông. Nơi lưng 
chiếc áo choàng dài này có các mẫu tự 
W-A-I-T-E- viết lồng vào với nhau.
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PHẦN 3

NHŨNG LÁ CUNG ĐÌNH THỨ Tự KỲ BÍ 
CHƯA ĐƯỢC HIỂU THẰU ĐAO

Mười sáu Cung Đình là phần bị hiểu 
sai nhiều nhất của bộ bài Tarot. Mathers 
xác lập một thứ tự rất độc đáo cho từng 
4 quân bài của nhóm 16 này dựa theo 4 
thành phần trong gia đình ứng với 
Tetragrammaton (4 mẫu tự thiêng liêng 
chỉ Thượng Đế). Dường như Waite kế 
thừa cách này. Crowley hiểu những gán 
kết bí ẩn của Hộ Bình Minh Vàng, theo 
đó đứng đầu là lá Hiệp sĩ ứng với Cha 
(và mẫu tự Yod), như case lại ngập 
ngừng trước điều này. Những hướng dẫn 
của Case về các lá Cung Đình cho thấy 
rằng ông lầm lẫn các lá Già với lá Hiệp 

Sĩ. Nhiều nhà luận giải khác cũng lầm 
lẫn như Case vậy.

Mặc dù không rõ nét lắm nhưng dường 
như Waite vẽ hình tượng của 16 lá Cung 
Đình theo đúng các biểu tượng của cung 
Hoàng Đạo do hội Bình Minh Vàng đưa 
ra. Phương cách của chúng ta tới lức này 
cẫn là phân tích biểu tượng trên từng 
lá bài Tarot của Waite. Điểm khác ở 
đây là chúng ta sẽ nghiên cứu lá Cung 
Đình theo nhóm nhằm hiểu được những 
ẩn ý của chúng. Việc thứ nhất là phân 
16 lá cung Đình thành 4 nhóm: Hiệp Sĩ, 
Đầm, Già và Bồi.

* BỐN LÁ BỒI

Những lá Bồi không được trình bày 
chi tiết về biểu tượng tương ứng nên 
chúng tượng trưng cho 4 yếu tố cấu thành 
vũ trụ. Có nhiều gợi ý nơi những lá Bồi 
giúp chúng ta minh giải sự phân định 4 
yếu tô' cho 4 lá Bồi. Sự phân định này 
rõ nét hơn so với biểu tượng nơi các lá 
Ách.

Lá Bổi Gậy
(Đất trong lửa)

Lá Bồi Gậy ứng với yếu tố Lửa, và 
yếu tố đô'i ứng là Đất trong Lửa. Xét 
theo Tetragram maton, cả 4 lá Bồi tượng 
trưng uy quyền của con gái trong gia 
đình; uy quyền này ứng với yếu tố Đất. 

Tùy theo nước (Gậy, Ché, Kiếm, Sao) 
mà yếu tô' Đất biến đổi theo yếu tố trộu 
hơn cụ thể là các quân bài nước Gậy có 
yếu tố trội là Lửa. Hình con kỳ nhông 
trên áo chẽn vàng của chàng trai là sự 
kết hợp yếu tô' Đất với sức mạnh của 
yếu tô' Lửa theo quan điểm của hội Bình 
Minh Vàng.

Cảnh trong quan điểm là sa mạc thiêu 
đốt bời sức nóng củạ mặt trời. Đây là 
một ẩn dụ hoàn hảo về yếu tô' Đất trong 
Lửa. Dãy núi ở hậu cảnh có hình kim tự 
tháp; tiếng Hy Lạp là pYPAMIS nghĩa 
là “thuyền lửa”. Hình kim tự tháp cũng 
là dạng hình khôi Platon tương ứng với 
Lửa. Ao chẽn vàng và quần chẽn đỏ cũng 
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là 2 màu của mặt trời và sao Hỏa. Ngoài 
ra, chiếc lông đỏ trên nón cùa hình nhân 
trông giống như ngọc lửa mang hình mẫu 
tự Yod cũng là một chỉ dâ'u về tính chất 
của yếu tố Lửa nơi lá bài này

Là Bôi Ché
(Đất của Nước)

Lá Bồi Ché ứng với yếu tô' Nước, và 
sự biến đổi yếu tô' là đất trong Nước 
hình Bông Sen trên áo chãn của cô gái 
là biểu tượng của yếu tô' Nước gắn với 
các lá Ché.

Bờ biển ở hình lá bài là nơi biểu gặp 
đất và là biểu tượng của Đất trong Nước. 
Sóng cuộn ở hậu cảnh, con cá trên miệng 
ché đều là dấu hiệu ám chỉ nước. Màu 

lam và màu cam đậm của áo chẽn và áo 
cánh là những màu biểu thị yếu Nước 
theo truyền thông.

Chiêc nón xanh, chùm lông trên nón 
và khăn quàng của hình nhân hợp thành 
mẫu tự Mem của tiếng Hebrew; mẫu tự 
này cũng tương ứng với yếu tô' Nước.

Lá Bổi Kiếm
(Đất trong Khí)

Lá Bồi Kiếm ứng với yếu tô' Khí, và 
sự hoán dổi yếu tô' là Đến trong Khí. 
Những đám mây lơ lửng trên trời, 10 
cánh chim đang bay, cây ở phía xa đang 
ngả theo chiều gió, chỉ dâ'u về yếu tô' 
khí. Màu vàng và màu hoa của y phục 
chàng trau là màu gắn với yếu tô' Khí.

Là Bổi Gậy Là Bổi Ché
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Lá Bổi Ché
(Dất trong Đất)

Lá Bồi Sao tượng trưng cho yếu tô 
Đâ't, và sự hoán đổi yếu tố Đất trong 
Đâ't. Theo một sô' hệ bài Tarot thì lá 
Bồi Sao là bài chót biểu thị sự dày đặc 
nhất của vật chất nên nó ứng với yếu 
tô' Đâ't trong Đất. Đô'i với mọi bộ bài 
Tarot, lá Bồi Sao là lá chót của nhóm 
16 lá Cung Đình.

Cây xanh, luông đâ't nâu, ngọn núi 
phía xa và thảm thực vật nơi tiền cảnh, 
tất cả biểu tượng cho yếu tô' Đất.

Màu vàng ở hậu cảnh là sự kết hợp 
với Tattva (hình thể) chỉ Đất theo triết

thuyết Ân Độ; Tattva này là hình vuông 
màu vàng (tương ứng với yếu tô' Muôi 
trong giả kim thuật Tây phương). Màu 
lục trên áo chẽn cũng là màu của Đất 
theo truyền thống Tây phương; và màu 
biến thể của nó là màu đen.

Là Bồi Kiếm Là Bồi Sao
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* 12 LÁ CUNG ĐÌNH ỨNG VỚI CUNG HOÀNG ĐẠO

Với sự xác lập 4 lá Bồi sự nhân cách 
hóa 4 yếu tố cấu thành vũ trụ, bây giờ 
chúng ta nghiên cứu 12 lá Cung Đình 
còn lại ứng với 12 cung Hoàng Đạo Waite 
đã không theo một phương pháo nào khi 
đưa những hình ảnh gợi ý vào 12 lá 
Cung Đình này. Ông đặt biểu tượng của 
cùng một cung Hoàng Đạo vào hai ba 
bài khiến chúng ta khó biết là nào thực 
sự phù hợp với cung Hoàng Đạo đó.

Vấn đề này làm Paul Foster Case 
rối trí. Ông sao chép chính xác các hình 
vẽ của Waite vào bộ bài Tarot của ông

Lá Đầm Sao
(nước trong Đất - Cung Nam Dương

Hai gợi ý cụ thể biểu hiện nơi chiếc 
ngai ở lá Đầm Sao và lá Già Sao. Nếu 
nhìn sát chiếc ngại ở lá Đầm sao chúng 
ta thấy chỗ dựa tay trái có hình đầu 
dê. Mặt hông của ngai có hình Pan 
đang thổi khèn (Pan là thần đồng quêm 
muông thú và mục đồng trong thần 
thoại Hy Lạp, thường được vẽ có sừng 
và tai dê).

Chỗ sựa tay và dựa đầu nơi chiếc ngai 
ở lá Già sao có hình đầu bò mông. Chân 
của hình nhân đặt trên tượng đầu bò 
cách điệu.

Dê là biểu tượng của cung Nam Dương 
và là hình tượng ứng với lá Đầm sao 
theo cuo'n Book T của hội cung Kim Ngưu, 
và là hình tượng ứng với lá Già Sao 
theo Hội Bình Minh Vàng.

Từ hai gợi ý này chúng ta khẳng định 
rằng là Đầm Sao ứng với cùng Nam 
Dương, và lá Già Sai ứng với cung Kim 
Ngưu. Điều này phù hợp với sự gán cung 
Hoàng Đạo với các lá Cung Đình mà 
Mathers đã đề ra.

Ngoài hai gợi ý cụ thể nói trên, 
Waite không để lại bâ't kỳ hình ảnh 

nhưng thực sự ông không hiểu thấu đáo. 
Sự lầm lẫn điển hình xảy ra giữa lá 
Hiệp Sĩ sao và lá Già Sao. Case giữ lại 
hình đầu bò trên chiếc ngai nhưng xem 
lá Già này thuộc cung Xử Nữ, còn lá 
Hiệp Sĩ thuôc cung Kim Ngưu. Chiếc 
ngai có hình đầu bò chỉ là một trong 
hai gợi ý rõ nét nhất trong bộ bài Tarot 
của Waite. Một điểm cần lưu ý là 
Crowley kế thừa cùng một nguồn tư liệu 
như Waite (tức là cuo'n Book T.) và đã 
tiếp cận với những gắn kết thiên vàn 
mà Mathers đề ra.

Lá Già Sao
(Khí trong Đất - cung Kim Ngưu)

gợi ý nào rõ nét nữa khiến cho người 
khôn ngoan như Case cũng lúng túng 
trong việc tìm ra đúng biểu tượng ứng 
với các lá bài.

Vì Nam Dương là một trong 4 cung 
phương vị, còn Kim Ngưa là một trong 
4 cung cố định nên từ hai biểutượng 
dê và bò mộng kể trên, chúng ta có 
thể suy rà rằng 4 lá Đầm tương ứng 
với 4 cung phương vị là Dương Cưu, Bắc 
Giải, Thiên Xứng và Nam Dương; còn 
4 lá Già tương ứng với 4 cung cố định 
là Kim Ngưu, Hải Sư, Hổ Cáp và Bảo 
Bình. Thật ra, điều này được Mathers 
vận dụng hợp lý trong việc gán các lá 
Cung Đình với những chòm sao trên 
bầu trời đêm.

Nghiên cứu 3 lá Đầm và 3 lá Già còn 
lại, chúng ta thấy nhiều biểu tượng khác 
hỗ trợ cho việc phân định 4 lá Già ứng 
với 4 cung cô' định, và 4 lá Đầm ứng với 
4 cung phương vị. Tất cá những tương 
quan về thiên văn phải được xem nét 
theo 2 gợi ý cũ thể trên, tức là hình bò 
mộng ứng với lá Già Sao, hình con dê 
ứng với lá Đầm Sao.
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Là Già Sao Là Đầm Sao

Lá Đẩm Gậy
(Nước trong Lửa - cung Dương Cưu)

Lá Đầm Gậy ứng với cung Dương Cưu, 
với yếu tố Lửa và sự hoán đổi yếu tố là 
Nước trong Lửa. Lá bài này hàm chứa 
một trong những lẫn lộn lớn nhất của 
nhóm lá Cung Đình vì hình sư tử nơi 
ngai ở lá Đầm nhiều hơn nơi ngai của 
lá Già nên mọi người thường gán của 
Hội Bình Minh Vàng thì lá Đầm Gậy 
ứng với cung Dương Cưu, lá Già Gậy ứng 
với cung Hải Sư.

Hoa hướng dương quá nhiều ở lá bài 
này cũng gây lầm lẫn. Mathers không 
xem hoa hướng dương là biểu tượng cho 
nữ nhân trong mình, cũng không cho 
nó ám chỉ cung Dương Cưu, nhưng hao 
đó tiêu biểu cho tác động của mặt trời. 

Waite cũng dùng hình hoa hướng dương 
cho lá XIX - Thái Dương. Ở một bản vẽ 
phụ, hoa hướng dương biểu thị cung 
Dương Cưu vì Mặt Trời ở cung Dương 
Cưu là gặp vượng địa. Tuy nhiện, với 
những hoa hướng dương kề cận hình sư 
tử thì mình ảnh cung Hải sư chủ trị bởi 
mặt trời xuất hiện ngay trong tâm trí 
người nhìn.

Waite còn dùng một sô biểu tượng 
lâ'y từ cuỗn Book T. Chiếc kẹp nơi áo 
choàng không tay có hình đầu con báo. 
Đây cũng là tiêu ngữ đi với là bài này, 
còn con mèo đen ở chân hình nhân chính 
là phiên bản của con báo mà Book T. đã 
trình bày chi tiết.
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Là Đầm Cậy- Là Già Cậy

Lá Già Gậy
(Khí trong Lửa - cung Hải Sư)

Hai hình sư tử ở chỗ tựa lưng của 
ngai Già Gậy biểu thị lá Già Gậy ứng 
với yếu tô' Lửa và cung Hải Sư. Mô tip 
sư tử được phôi hợp với mức lớn hơn nơi 
lá Đầm Gậy (2 hình chỗ tựa tay và 2 
hình chỗ tựa lưng) là một sự cố tình tạo 
lầm lẫn của Waite. Hội Bình Minh Vàng 
gán cung Hải Sư với lá Già Gậy phủ 
đầy hình kỳ nhông. Chiếc ngai cũng thế. 
Bên theo quan điểm của hội Bình Minh 
Vàng. Hình rắn mối cũng được lập lại ở 
lá Hiệp Sĩ Gậy và lá Bồi Gậy.

Lá Đẩm Ché
(Nước trong Nước - cung bắc Giải)

Ngai của Đầm Ché có vỏ cua trang 
trí. Cua là biểu tượng của cung bắc Giải.

Là Đầm Ché
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vỏ cua trang rí này đang giữ áo 
choàng của Đầm Gậy. Hội Bình Minh 
Vàng gán lá Đầm Ché với cung Bắc Giải, 
với yếu tô' Nước. Lá đầm Sao cũng tương 
tự lá Đầm Ché ở điểm là ứng với cung 
phương vị. Các lá Ché đều ứng với yếu 
tô' Nước. Vỏ cua trang trí là một gợi ý 
quan trọng ở những lá bài ứng với yếu 
tô' Nước vì nó không lập lại nơi lá Ché 
nào nữa (hình bên phải trang 542)

Lá Già Ché
(Khí trong nước - cung Hổ Cáp )

Biểu tượng thiên văn của lá Già Ché 
mơ hồ nhất trong 4 lá Ché của nhóm lá 
Cung Đình. Tuy nhiên, 4 gợi ý sau giúp 
làm sáng tỏ cho lá bài này.

1. Hình đầu dê của cung Nam Dương 
ở lá Đầm Sao.

2. Hình bò mộng của cung Kim Ngưu 
ở lá Già Sao.

3. Hình sư tử của cung Hải Sư ở lá 
Già Gậy.

4. Vỏ cua của cung Bắc Giải đ lá 
Đầm Ché.

Từ các manh mô'i trên, hai lá già còn 
lại ứng với hai cung cố định với 2 cung 
phương vị tương ứng với yếu tô'.

Do đó, lá Già Ché ứng với yếu tô' Nước 
và cung Hổ Cáp mặc dù không có biểu 
tượng nào của cung này (như hình chim 
ó, rắn hoặc bọ cạp). Tuy nhiên, mặt dây 
chuyền hình con cá và con cá trên mặt 
biển có thể xem là tiêu biểu cho cung 
Hổ Cáp vì mẫu tự Habrew tương ứng 
vớicung Hổ Cáp là mẫu tự Nun giông 
hình dạng con cá. Chính vì cá là biểu 
tượng chính ở lá bài này ứng với cung 
Hổ Cáp nên lá Hiệp Sĩ Ché ứng với 
cung Song Ngư.

Cuốn Book T. ghi rõ Già Ché 1 tay 
cầm bông sen, tay kia cầm chiếc ché. 
Waite giữ đúng ý đó nên ông đặt biểu 
tượng hoa sen ở ngai của Già Ché.

Là Già Ché

Lá Đầm Kiếm
(Nưởc trong Khí - cung 

Thiên Xứng)

Lá Đầm Kiếm ứng với yếu tô' Khí 
và cung Thiên xứng; sự hóan đỏi yếu 
tô' là Nước trong khí. Không có nét nào 
biểu thị rõ ràng về cung Thiên Xướng 
trên lá bài bay. Hình vẽ trên lá Đầm 
Kiếm là một nữ nhân ngự trên ngai, 
tay phải cầm kiếm, tay trái giơ lên cao 
tựa như đang cầm cái cân. Hình này 
giông hình ở lá XI (nhóm Đại cẩm 
Nang) có tên là Thần Công Lý cũng 
ứng với cung Thiên Xứng.

Bám theo cuốn Book T. Waite vẽ đầu 
thiên thần làm hình dâ'u riêng của lá 
Đầm Kiếm. Trên mũ miện và ngai có 
hình bướm trong khi Book T. đặt mô tip 
hình bướm cho lá Già Kiếm ứng với cung 
Bảo Bình.
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QUEEN OF SWORDS

Là Đầm Kiếm

KING OF SWORDS

Là Già Kiếm

Lá Già Kiếm
(Khí trong khí - cung Bảo Bình)

Lá Già Kiếm ứng với yếu tố Khí và 
cung Bảo Bìmh; sự hoán đổi yếu tô' là 
Khí trong Khí. Ngoài hình những đám 
mây trên trời biểu thị yếu tô' Khí, còn 
đưa vào hai biểu tượng về cung Bảo Bình.

Các con bướm xếp theo hình tam giác 
ở nơi đầu của ngai biểu thị cung Bảo 
Bình vì một sô' biến thể của hình trên 
lá XVII - Tinh Tú có vẽ bướm đậu trên 
cành của cây ở hậu cảnh. Lá XVII dược 
gán với mẫu tự Tzaddi của tiếng Hebrew; 
mẫu tự này chủ trị cung Bảo Bình.

Mấu chô't thứ hai là hai con chim 
bay song song nhau ở phần trời bên 
phải. Hình ảnh này gợi nhắc đến hai 
làn nước dợn sóng vô'n là ký hiệu của 
cung Bảo Bình.

Cuo'n Book T. mô tả lá bài này có 
Già Kiếm đang ngồi trong chiến mã xa 
do các thiên tiên kéo. Waite không bám 

sát ý của Mathers nhưng ông vẽ thiên 
tiên vào chiếc ngai, ngang với đầu của 
Già Kiếm. Mô tip cánh bướm được dùng 
để mô tả các thiên tiên này, và đó là lý 
do khác nữa mình giải hình các con bướm 
trong bản vẽ của Waite cho lá Già Kiếm. 
Dấu hiệu riêng có cánhcủa thiên thần. 
Waite dưa đấu hiệu riêng này vào mũ 
miện của Già Kiếm.

Lá Hiệp Sĩ Gậy
(Lửa trong lửa - cung Nhân Mã)

Chúng ta nhận thấy 4 lá Già ứng với 
4 cung cô' định 4 lá Đầm ứng với 4 cung 
phương vị. Vì thế, 4 lá Hiệp sĩ chắc chắn 
ứng với 4 cung còn lại là Nhân Mã Song 
Ngư, Song Nam và Xử Nữ. Chúng ta suy 
luận như vậy vì Waite thực sự không 
cho chúng ta hình ảnh gợi ý nào liên 
quan đến điều chúng ta suy luận.

Lá Hiệp Sĩ Gậy ứng với yếu tô' Lửa, 
và cung Nhân Mã; sự hoán chuyển yê'u 
tó' là Lửa trong Lửa.
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KNIGHT OF WANDS

Là Hiệp Sĩ Gậy

KNIGHT OF CUPS

Là Hiệp Sĩ Ché

Không có nét đặc trưng nào của cung 
Nhân mã trên lá bài này. Hình các con 
kỳ nhông và kim tự tháp biểu thị Lửa 
nhưng hai hình tượng này đều đã xuất 
hiện ở lá Bồi Gậy.

Đặc điểm của lá Hiệp Sĩ gậy mà Book 
T. Trình bày được thể hiện qua lông ngù 
màu đỏ trên nón và những lưỡi lửa đỏ 
trên áo choàng màu vàng kim của hình 
nhân. Tuy nhiên, dâ'u hiệu riêng của lá 
bài này là con ngựa đen. Waite không 
sử dụng dâ'u hiệu nói trên ông cũng 
không vẽ nón có cánh cho hình nhân 
của lá bài này mà lại vẽ cánh cho chiếc 
nón của hình nhân của lá Hiệp sĩ Ché.

Lá Hiêp Sĩ Ché
(Lửa trong nước - cung Song Ngư)

Đây là lá duy nhất trong 4 lá Hiệp 
Sĩ có biểu tượng rõ nét của cung Hoàng 
Đạo tương ứng. Có nhiều hình cá trên 
áo chén của Hiệp Sĩ tượng trưng cho cung 

song Ngư. Thực ra, 4 lá ché đều có hình 
cá nhưng ở lá Hiệp sĩ ché, hình cá xuất 
hiệu nhiều hơn nên xác định lá này ứng 
với cung Song Ngư.

Hội Bình Minh Vàng trình bày đặc 
điểm của lá Hiệp Sĩ Gậy và Hiệp Sĩ 
Ché là hình con ngựa ở 2 lá này đều 
màu đen; và cột đền thờ màu trắng. 
Nhưng Waite dùng màu nâu và xám cho 
hai con ngựa thần bí này.

Lá Hiệp Sĩ Kiêm
(Lửa trong Khí - Cung Song Nam)

Bướm, Hải âu và chim ưng có rất 
nhiều trong hình vẽ của Waite cho lá 
Hiệp Sĩ Kiếm, nhưng những biểu tượng 
đó không phải là chỉ dấu trực tiếp của 
cung song Nam.

Hai biểu tượng trong Book T được 
Waite sử dụng ở đây, đó là mây bay 
trên trời bà chiếc nón của Hiệp Sĩ hình 
6 cạnh. Đáy là dấu hiệu riêng của lá
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KNIGHT OF PENTACLES
Là Hiệp Sĩ Kiếm Là Hiệp Sĩ Đạo

Hiệp Sĩ Ché. Tuy nhiên, con ngựa đúng 
ra phải màu nâu thì Waite lại vẽ nó 
màu xám. (hình bên phải trang 456)

Lá Hiệp Sĩ Đạo
(Lửa trong Đất - cung Xử Nữ)

Lá bài này cũng không có gợi ý trực 
tiếp nào về tính chất của cung Xử Nữ. 
Lá Hiệp Sĩ Sao ứng với cung Xử Nữ 
mang yếu tô' Đá't, và sự hoán đổi yếu 
tô' là Lửa trong Đâ't. Waite dùng một 
biểu tượng trong Book T để thể hiện 
cung Xử Nữ.

Dấu hiệu riêng của lá đầu con hươu 
đực. Waite vẽ sừng hươu ỏ đầu ngựa 
và trên nón của hiệp sĩ. Đúng ra con 

ngựa có màu náu nhạt và đi trên cánh 
đồng bắp. Waite không dùng màu này 
cũng không vẽ bắp. Bản vẽ của ông 
có những luô'ng đâ't nâu là biểu tượng 
của mùa thu hoạch, thời điểm cung 
Xử Nữ kết thúc.

Nhìn chung, râ't ít hình ảnh gợi ý 
cụ thể trên các bản vẽ của Waite cho 
16 lá Cung đình. Dường như Waite 
muôn mã hóa các biểu tượng thiên văn 
mà hội Bình Minh Vàng định ra cho 
những lá bài này bằng sô' lượng hình 
tượng tối thiểu, nhưng đồng thời ông 
cũng cô' ý làm mờ nhạt những nét gợi 
ý này để người nghiên cứu nào thiếu 
kiên định sẽ không hiểu được các lá 
bài đó.
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Kêt Luận

Sự nghiên cứu của chúng ta về hình 
vẽ các lá bài Tarot do Waite họa theo 
ý của Mathers viết trong Book T đã 
cho thấy:

• Nhóm Đại cẩm Nang ẩn chứa 
trong thứ tự và hình của nó tính 
chát thần bí của chữ cái tiếng 
Hebrew đã được Mathers tìm ra 
lại. Thứ tự này đặt lá Gã Khờ 
ứng với mẫu tự Hebrew thứ nhát 
là Aleph.

• Hình minh họa cho 36 lá Tiểu cẩm 
Nang mà Waite vẽ đều dựa theo 
tên của từng lá bài và định nghĩa 
do Hội Bình Minh Vàng đưa ra.

• Các lá cung Đình ẩn giâ'u những 
biểu tượng thiên văn mà Hội Bình 
Minh Vàng định ra cho từng lá bài 
của nhóm này.

Mọi bộ bài Tarot sau này đều chịu 
ảnh hưởng bởi các hình độc đáo nói 
trên, được vẽ bởi họa sĩ Pamela dưới 
sự hướng dẫn về huyền học của Arthur. 
Nếu không có những hình vẽ một thế 
giới bí ẩn, lạ lùng thì sô' phận của bài 
Tarot không được như ngày hôm nay. 
Phía sau 78 lá bài đó là bóng dáng 
của Mathers, thiên tài sáng tạo bộ bài 
Tarot của Waite.
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CHÌAKHÓHTHỨMƯỪIBA

TIẾNG ANH

TỔNG QUAN

Chương cuô'i này dành cho một ngôn 
ngữ không mang tinh thần bí Đông 
phương hoặc Tây phương nhưng đã trở 
thành ngôn ngữ toàn cầu. Đó là tiếng 
Anh.

Tiếng Anh bám rễ chắc chắn ở phương 
Tây nhưng không ẩn chứa tính chất 
huyền bí và số. Sự kết hợp mẫu tự với 
số không nhanh chóng hình thành cho 
tiếng Anh vì ngôn ngữ này ở ngoài hệ 
thông định số hiện thời và hệ thống sô' 
La Mã. Tuy nhiên, một vài hệ mã sô' có 
thể áp dụng cho tiếng Anh.

Chương này trình bày các hệ mã sô' 
căn bản ứng với tiếng Anh cùng với một 
số chữ làm mẫu.

• Hệ mã ngữ âm Hệ mã này xem 
những chữ thuộc các ngôn ngữ khác 
nhau có ảm đọc giông nhau là 
tương đương, và nô'i các khái niệm 
từ ngữ theo âm chứ không theo số.

• Hệ mã sô' thứ tự tiếng Anh
Hệ mã sô' đơn giản này dựa theo 
sô' thứ tự của bảng chữ cái tiếng 
Anh. Theo hệ này thì A = 1; z = 
26.

• Sô' thứ tự theo bảng chữ cái 
tiếng Đức Hệ mã sô' này tương 
tự hệ trên vì bảng chữ cái Đức có 
26 mẫu tự. Như vậy, A = 1; z = 26.

________

• Hệ mã sổ' tiêng Anh theo 
Trigrammaton Hệ mã sô' này do 
Crowley xác lập dựa theo quẻ đơn 
(quẻ 3 vạch) của kinh Dịch. Theo 
do, A = ĩ; z = 14.

• Hệ mã sô' Anh - Sanskrit. 
Crowley nhận thây tiếng Sanskrit 
ẩn chứa then chô't của cách định 
sô' cho hệ chữ. cái tiếng Anh. Áp 
dụng phương cách KaTaPaYa cho 
tiếng Anh, quan niệm trên của 
Crowley được thể hiện rõ rệt. Theo 
hệ mã số này, A = không trị sô' 
hặoc giá trị theo hàng; z = 6

• Hệ mã sổ' Anh - Enochian. 
Crowley nhân thây rằng tiếng 
Enochian cũng nắrti giữ một chìa 
khóa của hệ thống định sô' cho tiếng 
Anh. Áp dụng giá trị của các biến 
sô' do hội Bình Minh Vàng và 
Crowley đưa ra cho tiếng Enochian, 
và xếp chúng theo những mẫu tự 
tiếng Anh tương ứng sẽ hình thành 
hệ mã sô' Anh - Enochian. Theo 
hệ này, A =; z = 1

• Hệ mã sô' theo ngữ âm tiêng 
Anh và hebrew. Khi xem xét ý 
nghĩa thần bí của một chữ bắt kỳ, 
Crowley áp dụng hệ mã sô' theo 
ngữ âm tiếng Hebrew để định sô' 
cho các từ tiếng Anh. Theo hệ mã
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số này, mỗi mẫu tự tiếng Anh có 
thể mang 2 trị sô' do sự đa dạng 
của hệ thống chuyển hóa ngữ âm 
từ tiếng Hebrew song tiếng Anh, 
cụ thể là A =1; 10 hoặc 70; z = 7; 
60 hoặc 90.
Hệ mã sô' ngữ âm Anh. Mỗi chữ 
cái tiếng Anh có một tên mẫu tự 
dựa theo cách phát âm của chữ cái 
đó. Như vậy, A mang tên Ae (hoặc 
Aye), còn z tên Zee. Nếu các tên 
mẫu tự này được định số theo hệ 
mã số thứ tự thì tiếng Anh có thêm 
một hệ mã sô' khác; theo đó, A = 6 
(hoặc 31); z = 36
Hệ mã sô' Đức - Anh. Hệ mã sô' 
Latin trong tiếng Đức được dựa theo 
sô' thứ tự, và bằng cách cộng trước 
rồi bình phương để hình thành 3 
trị sô' riêng biệt ứng với tiếng Anh. 
Theo hệ này, A = 1; 1, 1; z = 26, 
351, 676.
Hệ mã sô' Anh - Hy Lạp. Bảng 
chử cái tiếng Anh 26 mẫu tự có 
thể đặt song song với bảng chữ 
cái Hy Lạp nhưng bớt đi mẫu tự 
Sampi (=100) vì tiếng Hy Lạp có 
27 chữ cái. Theo hệ sô' mã sô' này,

những dãy sô' lớn áp dụng được cho 
tiếng Anh; cụ thể là A = 1, z = 800 
(vì tương ứng với mẫu tự Omega 
của tiếng Hy Lạp)

• Cách định sô' hiện đại. Hệ thống 
định sô' duy nhâ't được lập cho tiếng 
Anh là giản được 26 chữ cái tiếng 
Anh vào dãy sô' từ 1 - 9. như vậy, 
A = 1; z = 8

• Biến thể của cách định sô' hiện 
đại. Cách này đặt 26 chữ cái tiếng 
Anh ứng với dãy sô' từ 1-8, dựa 
theo sự tương tự về ngữ âm của 
chúng đối với tiếng Hebrew. Theo 
hệ mã sô' biến thể này thì A = 1; 
z = 7.

Theo sau 12 hệ mã sô' tiếng Anh nói 
trên là bảng trình bày các hình tượng 
ứng với ngôn ngữ này dựa theo hình 
tượng của các hệ chữ cái cổ mà tiếng 
Anh kê' thừa. Những hình tượng này biến 
đổi mẫu tự của bảng chữ cái tiếng Anh 
thành các hình ảnh giô'ng như hình của 
những lá bài Tarot.

Kê' đến là sự sắp đặt tiếng Anh song 
song với tiếng Hebrew; theo đó, 22 mẫu 
tự đầu của tiếng Anh sẽ ngang hàng với 
22 mẫu tự căn bản của tiếng Hebrew.

Như vậy, từ A -> V (trong tiếng Anh)
(Sẽ ngang với) từ Aleph -> Tav (tiếng Hebrew)

Bốn mẫu tự tiếng Anh còn lại ứng với chu kỳ của 4 yếu tô' cấu thành vũ trụ là 
Lửa, Nước, Khí và Đất.

w = yếu tô' Lửa X = yếu tô' Nước.
Y = yếu tô' Khí z = yếu tô' Đất.
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NGUON GOC

800 - 1200 CN - Tiếng Anh cổ.
1200 - 1700 - Tiếng Anh thời Trung Đại
1700 tới nay. - Tiếng Anh hiện đại; số thứ tự từ 1 - 26 là sản phẩm 

của tiếng Anh hiện đại.

HỆ CHỮ CÁI

Tiếng Anh không hàm chứa một bộ 
ký hiệu Huyền học, thần bí hoặc số được 
luận giải rõ ràng như những ngôn ngữ 
đã trình bày trong sách này. Tiếng Anh 
là sự hòa trộn ngữ âm của nhiều ngôn 
ngữ, và do sự kết hợp tự nhiên với những 
nhóm từ trong các ngôn ngữ khác nên 
hệ mã ngữ âm ứng với tiếng Anh được 
phát triển trong 200 năm qua. hệ mã 
này xuâ't hiện ở tác phẩm của nhiều 
học giả như Godfrey Higgins, H.p 
Blavtsky và Fulcanelli.

Những chữ quen thuộc trong bá't kỳ 
ngôn ngữ chân Âu náo hiện nay, kể cả 
tiếng Anh, đều có nguồn gô'c từ tiếng 
Ai Cập, tiếng Hebrew, tiếng Ả Rập hoặc 
Sanskrit.

Một thí dụ về hệ mã ngữ âm là chữ 
“man” của tiếng Anh vốn có thể truy 
nguyên từ tiếng Sanskrit và tiêng 
Hebrew. Xét theo tiếng Sanskrit, chữ 
“man” trong tiếng Anh tương đương với 
chữ sau:

MaN - suy nghĩ, tin tưởng, nhận thức, 
hiểu biết hiển, tưởng tượng.

Nếu chữ “man” được viết ngược rồi 
viết xuôi liền nhau sẽ tạo thành chữ 
NAMaN mang nghĩa là “tâm trí, dâ'u 
hiệu, tên gọi”.

Xét theo tiếng Hebrew, từ tiếng Anh 
“man” có thể do sự biến thể của AMN, 
tức là chữ Amen trong tiếng Hebrew.

Sự phân tích theo logic của hệ mã 
ngữ âm không đem lại một tương đương 
nào về sô' cho chữ cái tiếng Anh. Mã 
ngữ âm không thể hiện trị sô' và cách 
định sô' nhưng đưa ra một cơ sở ngữ âm 
chung cho mọi ngôn ngữ.

Trước năm 1904, tiếng Anh hàm chứa 
một bộ chữ sô' căn bản tương đương với 
mã sô' trong quân sự hồi đầu thế kỷ 17. 
bộ chữ sô' này lấy thứ tự của 26 mẫu tự 
trong bảng chữ cái tiếng An làm trị sô' 
của mẫu tự, như vậy, mẫu tự thứ nhất là 
A sẽ mang trị sô' 1; mẩu tự thứ 26 là z có 
trị số 26. cách định sô' hiện đại đều sử 
dụng những trị sô' này và giản lược để 
mỗi trị sô' chỉ còn một chữ sô'. Do đó, z có 
sô' thứ tự là 26, theo cách định sô' mới nó 
mang trị số 8 (vì 26 = 2 + 6 =8).

MÃ SÔ THỨ Tự TÍÊNG ANH

Mã sô' thứ tự nói trên được sử dụng của tiếng Anh. Bảng sau đây trình bày
bởi nhiều nhà luận giải về trị số bí ẩn 26 trị sô'.
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Mã số thứ tự tiếng Anh

A = 1 J = 10 u = 21
B = 1 K = 11 R = 18
c = 3 L = 12 s = 19
D = 4 M = 13 V = 22
E = 5 N = 14 w = 23
F = 6 0 = 15 X = 24
G = 7 p = 16 Y = 25
H = 8 Q = 17 z = 26
I = 9 T = 20

Có 2 hình thức tương đương rất quan 
trọng do hệ mã sô' thứ tự trên tạo ra. 
Một hình thức liên quan đến thánh danh 
của Thượng Đế trong huyền học Do Thái; 

còn hình thức kia liên quan tới dạng 
thức chính trong cuốh sách Qui Tắc (Book 
og the Law) của Crowley.

Bí ẨN CỦA SÔ 26

Một sô' trong tiếng Hebrew mà mã 
sô' thứ tự tiếng Anh bộc lộ liên quan 
tới thánh danh Jehoveh (hoặc Yahweh). 

Chữ “Jehovah” trong tiếng Hebrew và 
chữ “God” trong tiếng Anh cùng mang 
trị sô' sô' 26.

Jehovah = IHVH hoặc rnỉT (tiếng Hebrew) = 10+ 5 + 6 + 5 = 26
GOD = GOD (tiếng Anh) = 7 + 15 + 4 = 26

Con sô' bí ẩn nhâ't của các hình kỷ 
hà trong huyền học và ẩn ngữ là sô' 26. 
con sô' này có thể cho tương đương với 
chữ. God mà hội Thần Bí Tam Điềm 
lâ'y mẫu tự đầu và đưa lên thành mẫu 
tự G thiêng liêng (mặc dù nguyên thủy 
G là mẫu tự đầu của chữ Geometry - 
hình kỷ hà).

Hội Tam Điểm đặt mẫu tự G ngang 
bằng mẫu tự đầu Yod (I,’) của tiếng 
Hebrew. Theo cách gematria (thay mẫu 
tự bằng sô') trong ngôn ngữ Hebrew 
và mã sô' thứ tự tiếng Anh thì hai 
mẫu tự G và I bao hàm hai chữ có 
cùng trị sô'.

G = god = 26 (tiếng Anh)
I = IHVH = 26 (tiếng Hebrew)

Con sô' 26 cực kỳ quan trọng trọng hệ 
hiểu tượng huyền học Do Thái vì nó là 
con sô' chi phôi các thành phần của:

• Khối lập phương
• Hình chữ nhật vàng
• Hình vuông kết hợp hình tròn.
• Hình thang thiêng liêng của hội 

Tam Điểm.
• Thiên thần trong thần học thiên 

sứ (angeobogy)
• Cột chính giữa biểu đồ Cây Sự Sống
• Dấu hiệu Emeth của Dee.
Khô'i Lập Phương Xét theo khôi lập 

phương, 26 là tổng các thành phần của 
khối này (gồm 6 mặt, 8 góc và 12 cạnh, 
6 + 8 + 12 = 26 khối lập phương là Đất, 

405
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hình 8 là khí. Số 26 cũng ứng với hình 8 
mặt vì đa giác này có 8 mặt, 6 góc và 
12 cạnh (8+6+12=26).

Hình chữ nhật vàng. Xét theo 
hình chữ nhật vàng trong nghệ thuật 
kinh điển thời Phục Hưng, 26 là tổng 

sô' các đường biên của hình chữ nhật 
này. Thành phần chi phôi câ'u trúc của 
hình chữ nhật vàng là một hình chữ 
nhật 5x8 (đơn vị). Như vậy, chu vi 
của hình chữ nhật vàng là 5 + 8 + 5 + 
8 = 26.

5

Hình chữ nhặt

Hình vuông kết hợp hình tròn. 
Sô' 26 là trị sô' của vòng tròn và hình 
vuông kết hợp: vòng tròn mang trị sô' 
22 (tính pi = 22/7) còn hình vuông là 4.

Cách định sô' này cũng áp dụng cho 
bất kỳ biểu tượng nào có hình tròn gắn 
với chữ thập (Thánh giá) vì chữ thập 
mang trị số 4.

Hình thang thiêng liêng của hội 
Tam Điểm Tỉ lệ chính xác của hình 

thang thiêng liêng này là 4 mẫu tự 
Hebrew thiêng liêng (Tetragrammaton): 
10 f), , 5 GI),, 6 (1), và 5 (F1),, tạo nên 4 
cạnh của hình thang.

Như vậy, 4 cạnh của mình thang ẩn 
chứa thánh danh Jehovah dưới hình thức 
sô': 10 + 5+6 + 5. Đáy lớn là mẫu tự 
Yod, đáy nhỏ là mẫu tự Vav, đường xiên 
bên phải là mẫu tự Heh, đường xiên 
trái là hậu tô' Heh. (IHVH)
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Bốn thiên thần trong thẩn học 
thiên sứ. Xét theo thần học thiên sứ, 
50’26 ẩn tàng nơi số thứ tự của 4 cung 

Hoàng Đạo: Kim Ngưu (2), Hải Sư (5), 
Hổ cáp (8), Bảo Bình (11)]

26

Cung 
Hoàng Đạo

Hình tượng trong 
sách của tiên tri 
Ezekiel

Yếu tố Thứ tự cung 
Hoàng Bạo

Trị số

Kim Ngưu Bò đực (ShVR,(ShVR, TKD)) Đất Thứ 2 2

Hải Sư Sử tử (ARIH, (ARIH, ỈTHR)) Lửa Thứ 5 5

HỔ Cáp Chim ó (NShR, (NShR, "10])) Nước Thứ 8 8

Bảo Bình Người (ADMf, CADMf, DIR)) Khí Thứ 11 11

Cột chính giữa Biểu đồ Cây Sự 
sốhg. 26 là tổng cắc trị sô' của những 
Vòng trên cột này, đó là: 1 (Còng Kether) 
+ 6 (Vòng Tiphereth) + 9 (Vòng yesod) + 
10 (Vòng Malkuth) = 26. Bôn Vòng này 
hợp thành Trục Thế Trần, là cột nốì 
Trời với Đất. Trục này giúp con người 
hòa hợp với Thượng Đế. Nó chính là 
biểu đồ Cây Sự Sôhg dưới dạng một cây 
cọ đơn độc (ThMR, (ThMR, “IDH))-

Vũ trụ luân của Dante. Theo vũ 
trụ luận của Dante trình bày trong 
tác phẩm Hài Kịch Thần Thánh 
(Divine Comedy), sô' 26 tượng trưng 
cho các giai đoạn mà linh hồn sẽ trải 
qua khi đi từ địa ngục qua âm ti ngục 
tổ tông rồi lên thiên đàng. Ba cõi 
này được chia lần lượt thành 9, 7 và 
10 bậc (cộng lại là 26)

Cõi Sự phân bậc Tổng

Địa ngục 9 vòng 9

Luyện ngục 7 bậc 7

Thiên đàng 10 cấp 10

26

Cột chính giữa biểu đổ Cây Sự Sống
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Dâ'u hiệu Emeth của Dee. Xét theo 
dấu hiệu Emeth (tiếng Hebrew là “chân 
lý”, 26 là tổng sô' các phần của 4 hình 
kỷ hà học có trong dâu hiệu này. Trong 

cùng là hình sao 5 cánh, rồi đến hình 7 
cạnh, khôi 7 mặt và hình 7 cạnh 
(5+7+7+7=26).

Dấu hiệu Emeth của Dee

Dấu hiệu Emeth của Dee dựa theo Đại 
Triệu Thượng Đế trình bày trong cuốn 
Minh Thư của Pháp sư Honourius (The 
Sworn Book of Honourius, the Magician). 

Dấu triệu này hợp bởi 1 vòng chứa hình 
7 cạnh, hình 7 góc, hình cạnh và hình 
sao 5 cánh, (hình ở trang 469)

Bí ẨN CỦA SÔ 93

Theo mã sô' thứ tự ứng với tiếng Anh, 
chúng ta có thể tìm ra mật ngữ trong tác 
phẩm sách Qui tắc của Aleister Crowley. 
Câu thứ 39 của chương thứ nhất sách 
này viết rằng có sự bí ẩn từ ngữ (word 

secret) ẩn tàng trong những trang của 
chương này. Câu thứ 39 đọc như phương 
trình toán học khi được định sô' theo mã 
sô' thứ tự tiếng Anh và mã sô' tiếng Hy 
Lạp phái Pythagoras. Câu này như sau:

“Từ ngữ của Qui Tắc là èâẽẹìá.”

Theo mã sô' thứ tự tiếng Anh:

“the word” (từ ngữ) = 93 
(20+8+5) + (23+15+18+4) = 93

Theo mã sô' tiếng Hy Lạp phái Pythagoras:

èâẽẹìá íThelema, ý chí) = 93 
(9+5+30+8+40+1) = 93

Do đó,
“ the word” = èâẽẹìá

93 = 93
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Trong nhiều năm nghiên cứu về 
Huyền học Do Thái, Crowley mang ấn 
tượng đậm nét về con sô' 93; tuy nhiên 
ông không khai mở mã sô' thứ tự tiếng 
Anh và mã sô' tiếng Hy Lạp ẩn tàng 
trong câu thứ 39 của chương thứ nhâ't và 
chương thứ ba của cuô'n Sách Qui Tắc.

Sự nô'i kết “the word” của tiếng Anh 
với sô' 93 làm mạnh thêm sự kết hợp về 
huyền học đô'i với sô' này mà Crowley 
phát triển từ năm 1904 — 1947. điền 
hình là: 93 là trị sô' của “the word” trong 
tiếng Hy Lạp:

ảỗẹ (EPH) = 5+80+8=93
Khi viết ngược bằng tiếng Coptic, nó trở thành “number’ (con sô')

Hne(EPH) = 5 + 80 + 8 = 93
Vì âõọ Lời của bài sử thi là 93 nên 3 phụ âm của chữ ẽĩãĩò (LOGOS, chữ) cũng 

như thê' khi viết bằng tiếng Hebrew:
(LGS) = 30 + 3 + 60 = 93

Khi viết ngược lại bằng tiếng Ả Rập, nó trở thành chữ “the angel” (thiên sứ).
K ...(SJL = 60 + 3 +30 = 93

Đây là thiên sứ Aiwass, vị thiên sứ đã truyền đạt cho Ctowley ý tưởng để ông 
viết cuô'n sách Qui Tắc.

Như vậy, công thức về sô' 93 như sau:
Word (từ, âõẹ) = Number (Số, Hne)
Word (02*?)=  Angel (Thiên sứ, 1^ ■■■)
Angelt 1^ ■■■) - Aiwass (TTJ))
èẵểọìá (AL, I: 39) = “the word” (AL, I: 39)

LUỒNG 93

Một sự hòa hợp khác về ý nghĩa của 
con sô' 93 cần được phân tích p73 đây. 
Khi định sô' cho Thanh Gươm Lửa (hoặc 
tia chớp) mà hình chữ chi của nó kéo 
dài từ trời xuống đâ't đánh dấu 10 vòng 
trên bieu đồ Cây Sự Sống, Ceowley tiếp 
cận được con sô' 777. ông dùng con sô' 
kỳ bí này làm tựa đề cho cuốn tự điển 
phân loại 32 Vạch nối trên biểu đồ Cây 
Sự Sô'ng; đó là cuo'n Liber 777. hình đồ 
trên biểu đồ Cây Sự Sống như sau:

Viết bằng mẫu tự Hebrew và định sô' 
cho các vạch Nối tương ứng mà Thanh 
Gươm Lửa đi từ 1 tới 10, Crowley nhận 

được con sô' 777. Vì Vạch Nô'i từ 3-4 
không thấy được trên biểu đồ Cây Sự 
Sông, Crowley thay thê' Vạch đó rằng 
Vạch Nối từ 1-6 (vạch Gimel).

Crowley phân tích hình đồ này của 
hổi Bình Minh Vàng theo mẫu tự 
Hebrew nhưng chưa bao giờ xem xét 
nó theo những lá bài tarot tương ứng. 
Nếu đã làm như vậy, ông đã phát hiện 
rằng Thanh Gươm Lửa này có trị sô' 
là 93. và trị sô' bí ẩn của Crowley đặt 
ra cho bài Tarot hoặc theo thứ tự chính 
thông của hội Bình Minh Vàng cách 
định sô' này như sau:
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1

LUỒNG 93 TRÊN BIÊU Đồ CÂY sự SỐNG 
DƯỚI DẠNG THANH GƯƠM LỬÃ.

Vạch nối viết Vòng được nối Trị sô' của Trị số lá bài Tarot
bằng mẫu tự mẫu tự theo theo hội
Hebrew Hebrew Crowley B.M.V.

Aleph 1 và 2 1 0 0
Daleth 2 và 3 4 3 3
Gimel 3 và 4 dưới 3 2 2

dạng 1 và 6
Teth 4 và 5 9 11 8
Lamed 5 vào 6 30 8 11
Nun 6 và 7 50 13 13
Peh 7 và 8 80 16 16
Resh 8 và 9 200 19 19
Tav 9 và 10 400 21 21

Tổng cộng 777 93 93

Như vậy, luồng 93 được biểu tượng hoá là tia chớp, hoặc thanh Gươm lửa chạy 
dích dắc theo Vạch Nối 10 vòng trên biểu đồ Gây Sự Sống.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MÃ SÔ THỨ Tự THEO BẢNG CHỮ CÁI TÍÊNG ĐỨC

Mã số thứ tự chữ cái tiếng Đức là 
nguồn xuất phát mã số thứ tự tiếng 
Anh. Sự sử dụng sớm nhất mã số này 
xuất hiện trong tác phẩm của hội thần 
bí Rosicrucian mang tên the Chymical 
Marrisge Christian Rosenkrentz (1616). 
Trong văn phẩm phóng dụ giả kim 
thuật và hội Rosicrucian này có một 
câu đô' do một “Virgo Lucifera” nêu lên. 
Câu đô' ẩn chứa nguồn gốc của mã sô' 
thứ tự tiếng Anh (A=l; z=26),và nguồn 
gốc của sự bí ẩn về tên và sô' của NU 
diễn đạt ở chương 1 câu 24 sách AL 
(tên viết của sách quy tắc). Câu đô' như 
sau: “tên tôi mang sô' 6 và 50 sô' của 
mẫu tự 1/3 sô' của mẫu tự 5; lâ'y số của 
mẫu tự 5 cộng với sô' mẫu tự 6 sẽ tạo 
nên một con sô' mà chiết sô' sẽ thành 
sô' băng nữa sô' mẫu tự lớn hơn sô' của 

mẫu tự 3; phần lớn hơn này bằng sô' 
của mẫu tự đầu. Mẫu tự cuối và đầu cố 
sô' bằng nhau; mẫu tự 5 và 7 cũng thế. 
Sô' của mẫu tự 6 bằng sô' của mẫu tự 1 
và 2 cộng lại; và so với 3 lần sô' của 
mẫu tự 3 thì nó lớn hơn 4 số.

Lưu ý rằng mật danh này (danh bí 
ẩn của trinh nữ “Virgo Lucifera”) dùng 
cụm từ: “Tên tôi mang số 6 vá 50”. Cụm 
từ này giông hệt cụm từ trong AL, I: 24: 
“Chữ của tôi là 6 và 50”.

Giải đáp cho mật danh 8 mẫu tự mang 
trị sô' 56 đòi hỏi trước hết phải định sô' 
thứ tự cho 26 chữ cái tiếng Đức, cụ thể 
là A=lrồi z=26. dùng mỗi thứ tự này 
chúng ta tìm ra mật danh trên là 
alchimia (giả kim thuật). Theo mẫu số 
thứ tự tiếng Đức, alchimia có 8 mẫu tự 
và tổng trị sô' là 56.

A = 1 (Mẫu tự 1)
L = 12 (Mẫu tự 2)
c = 3 (Mẫu tự 3)
H = 8 (Mẫu tự 4)
I =9 (Mẫu tự 5)
M = 13 (Mẫu tự 6)
I = 9 (Mẫu tự 7)
A = 1 (Mẫu tự 8)

ALCHIMIA = 56 (tên có 8 mẫu tự)

Đô'i chiếu lại với câu đô', chúng ta tự 
thấy rằng mẫu tự 3 (C) có trị sô' 3 bằng 
1/3 của 9 là trị sô' mẫu tự 5 (I). Cộng sô' 
của mẫu 5 và mẫu tự 6 cho ra 22 (vì 9+ 
13) chiết sô' (22=2+2) thành 4, mà 4 là 
phan nửa trị sô' của mẫu tự 4 (H), và lớn 
hơn sô' của mẫu tự 3; phần lớn hơn này 
là 1, mà 1 là trị sô' của mẫu tự đầu (A). 
Mẫu tự cuô'i và đầu có số bằng nhau nên 

cả hai là A; tương tự như vậy, mẫu tự 5 
và 7 là I. sô' của mẫu tự 6 (M) có trị sô' 
13 bằng sô' mẫu tự 1 và 2 cộng lại (1+12), 
và lớn hơn 4 so với 3 lần sô' của mẫu tự 
3 (3 X 3=9 và 9 + 4 = 13).

Vì thế, cuô'n The Chymical Marriage 
được xem là nguồn xuất phát mã sô' 
thứ tự tiếng Anh.
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MÃ SÔ TÍÈNG ANH THEO CROWLEY

Aleister Crowley đưa ra 3 phương cách 
định sô' cho tiếng Anh lúc ông đang triển 
khai mã ngữ âm. Tuy nhiên, Crowley 
chưa bao giờ trình bày cụ thể về mã 
ngữ âm trong một chương sách riêng 
mà chỉ viết khái quát ở nhiều văn phẩm 
của ông. Còn 3 phương cách định số mà 
Crowley đưa ra để minh định về thứ rự 
bí ẩn của tiếng Anh là:

1. Mã số thứ tự ứng với các chữ cái 
tiếng Anh theo tác phẩm Liber 
Trigrammaton của ông.

2. Cấu trúc ngữ âm của tiếng Sanskrit.
3. Cấu trúc sô' của tiếng Enochian.
Hệ mã sô' thứ nhất Crowley đề cập 

là thứ tự bí ẩn của các mẫu tự trong 
bảng chữ cái tiếng Anh trình bày trong 
cuo'n Liber Trigrammaton. Mã sô' thứ tự 
này khởi đầu với mẫu tự I, và kết ở 
mẫu tự u, lập thành một danh từ chỉ 
Thượng Đế trong tiếng Ai Cập cổ đại đó 
là IU. Như vậy, mã sô' thứ tự tiếng Anh 
này tái tạo như sau:

MÃ SỐ TIẾNG ANH THEO CUốN LIBER TRIGRAMMATON

I = 1 z = 14

L = 2 B = 15

c = 3 F = 16

H = 4 s = 17

X = 5 M = 18

T = 6 N = 19

Y = 7 E = 20

p = 8 R = 21

A = 9 Q = 22

J = 10 V = 23

w = 11 K = 24

0 = 12 D = 25

G = 13 u = 26

Cơ sở để đặt thứ tự bảng chữ cái bắt 
đầu bằng I, L, c thay vì ABC là hình 
dạng của mẫu tự. Crowley đưa ra trị sô' 
ứng với từng mẫu tự dựa theo hình dạng 
của mẫu tự là chính, còn ý nghĩa về 
huyền học là phụ. Logic cùa sự định sô' 
cho 13 mẫu tự đầu như sau:

1. I = 1, vì mẫu tự này là một nét 
dọc giông hình dương vật cương 
cứng, và giống sô' một La Mã.

2. L = 2, Vì L hợp bởi 2 mẫu tự I xếp 
thẳng góc với nhau (2x1 = 2)

3. c = 3, Vì c là đường cong nô'i 2 
điểm (1 + 2 = 3)
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4. H = 4, vì H gợi ý đến hình vuông. 
Bốn điểm cực của mẫu tự này tạo 
cơ sở hình thành trị số 4.

5. X = 5, vì X tiêu biểu cho 4 điểm 
cực và điểm thứ 5 ở trung tâm (4 
+ 1 = 5)

6. T = 6, vì T tượng trưng cho sự 
giao nhau của 3 đường thẳng tại 
mổt điểm chung. Mỗi vạch 
(tường) thẳng mang trị sô' 2 vì 
nô'i 2 điểm. (3x2 = 6)

7. Y = 7, vì 3 vạch thẳng (mỗi vạch 
có trị sô' 2) giao nhau tại điểm 
giữa [(2 X 3) + 1 = 7]. Lưu ý: H và 
T không có trị sô' cho điểm giữa; 
X và Y có điểm giữa có trị số cho 
điểm giữa; X và Y có điểm giữa 
mang trị sô' 1.

8. p = 8, vì p gợi ý đến sô' 8 chưa
hoàn chỉnh. Tiếng Enochian được 
dùng trong trường hợp này vì Hội 
Bình Minh Vàng.

9. A = 9, vì A tạo bởi 3 tam giác 
(3x3=9)

10. J = 10, vì J hợp bởi mẫu tự I có 
trị sô' 1, và một móc cong gợi ý 
về sô' 0 (1 + 0 = 10)

11. w = 11, Vì w là 2 mẫu tự U; 
trong trường hợp này là 1 + 1 = 
11, không phải 2.

12. 0 = 12, vì 0 gợi lên hình ảnh bầu 
trời có 12 cung Hoàng Đạo.

13. G = 13, vì G hợp bởi mẫu tự I 
(trị sô' 1) nô'i với c (trị sô' 3) (1 + 
3 = 13) trị sô' định cho 13 mầu 
tự còn lại không mạnh lắm về 
mặt logic.

14. z = 14. Mẫu tự này được xem là 
hình vuông (4) có đường chéo (1) 
chia ra làm hai. (1 + 4 = 14)

15. B = 15. hình dạng mẫu tự B gợi 
lên sô' 13 hơn là sô' gán với nó 
là 15

16. F = 16, vì F là sô' 6 trong tiếng 
Coptic - hy lạp.

17. s = 17, vì mẫu tự Hebrew ( Tz 
hoặc S) là lá 17 trong bộ bài 
Tarot của hội Bình Minh Vàng.

18. M = 18, vì lá 18 trong bộ bài 
Tarot bắt đầu bằng mẫu tự thông 
thường N đi liền sau M. (Lưu ý: 
chữ nineteen (19) của tiếng Anh 
có mẫu tự đầu là N).

20. E = 20, vì Vạch nô'i thứ 20 trên 
biểu đồ Cây Sự Sông là cung Xữ 
Nữ cô chính tinh là sao Thủy, 
ương ứng với E trong tiếng Hy 
Lạp.

21. R = 21, không có sự tương quan 
rõ rệt nào mặc dù về hình dạng 
R giông sô' 1 và 2 chấp lại 92 + 1 
= 21).

22. Q = 22, vì Q, giống như 0, là 
hình tròn; tương quan với 22/7.

23. V = 23, vì 2 + 3 = 5; V là số 5 La 
Mã và là mẫu tự Hebrew ở lá thứ 
5 của bài Tarot. (Lá V - Đạo Sĩ)

24. K = 24, trong tiếng Hebrew K là 
^ao Mộc, gắn với sô' 20 và 4 (20 
+ 4 = 24)

25. D = 25, vì trong tiếng Hebrew D 
là 1 ký hiệu khác của sao Hỏa, 
gắp với sô' 5, còn 25 là 52.

26. u = 26, vì u gợi lên hình âm 
đạo, còn I gợi lên hình dương 
vật cương cứng. Như vậy, thứ tự 
bí ẩn của bộ mẫu tự cuô'i, tức là 
mầu tự đầu và u là mẫu tự cuối, 
tức là khởi đầu là dương vật và 
kết là âm đạo.
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Một số thí dụ áp dụng mã số thứ tự 
trên:

• Aviwaz = 44
• Aiwass = 64
• The Word (từ ngữ) = 99
• N.o.x = 36
• Key = 51
• Had = 38
• Nu = 45
Mã số thứ tự theo bảng chữ cái ILC 

nói trên cũng đem một số kết quả thú 
vị nhưng thật ra không vượt trội hơn sô' 
thứ tự theo ABC thông thường

Mã sô' thứ hai áp dụng cho tiếng 
Anh mà Crowley đưa ra liên quan tới 
sự sử dụng trị sô' của tiếng Sanskrit 

theo ngữ âm. Crowley không ghi lại 
những tương quan giữa các mẫu tự 
tiêng Anh và tiếng Sanskrit trong 
những â'n phẩm của ông. Có luận điểm 
cho rằng Crowley biết rõ về hệ mã sô' 
trong kinh Veda. Tuy nhiển nếu 
Crowley đã tiếp cận hệ thông định sô' 
huyền diệu đó, ông đã có được công cụ 
hữu hiệu giúp ông chuyển trị sô' của 
tiếng Sanskrit cho những chứ cái tiếng 
Anh tương đương về ngữ âm.

Nếu chúng ta xếp 26 chữ cái tiếng 
Anh song song với tiếng Sanskrit có 
âm tương tự, rồi thay tiếng Sanskrit 
bằng trị sô' tương ứng, chúng ta có thể 
tái tạo mã sô' tiếng Anh - Sanskrit 
mà Crowley đã đề ra.

MÃ SỐ TIẾNG ANH - SAN SKIT THEO CROLEY 
(DựA TRÊN HỆ KA - TA - PA - YA NAM ẤN)

Mấu tự Chữ Trị số Mẫu tự Chữ Trị số
Tiếng Anh Sanskrit Tiếng Anh Sanskrit

A A Không trị sô' N N 0
B B 3 0 0 Không trị sô'
c c 6 p p 1
D D 8 Q Kh 2
E E Không trị sô' R R 2
F Ph 2 s s 7
G G 3 T T 1
H H 8 u u Không trị sô'
I I Không trị sô' V V 4
J Jh 9 w V 4
K K 1 X Ks 0
L L 3 Ỵ Y 1
M M 5 z s 6 (cuối trang 477)
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Qui tắc để định số tiếng Anh theo hệ 
mã số này như sau.

• Mã sô' này tính theo hàng sô', 
không theo phép nhập chung vào.

• Mỗi phụ âm hoặc phụ âm ghép là 
một hàng sô' của con sô' kết hợp.

• Nguyên âm không có trị sô'.
• Khi hai hoặc nhiều nguyên âm 

đứng kề nhau mà không có nguyên 
âm xen vào thì phụ âm sau chót 
nhận trị sô'.

Phụ âm hoặc phụ âm ghép ở xa nhất 
về phía phải sẽ là hàng đơn vị. Từng 
phụ âm. từ phải sang trái trở thành một 
hàng sô' của con sô' kết hợp.

Sau đây là một vài thí dụ áp dụng 
mã sô' trên:

• Aviwaz = 46
• Aiwass = 47
• The Word = 8 + 48 = 56 (the = 8; 

word = 48)
• N.o.x = 0 + không trị sô' + 0=0
• Key = 11
• Had = 88

• Nu = 0 + không trị so = 0
Mã sô' này phong phú về ý nghĩa 

huyền học hơn là mã số thứ tự ILC. 
“Aiwass’ và biến thể của nó là “Aiwaz” 
có tổng trị sô' là 93, con sô' bí ẩn được đề 
cao ở phần trước. N.o.x và Nu đều mang 
trị sô' 0. Đây là điều rất hay vì khoảng 
không vô tận của bầu trời đêm trùng 
với sô' 0, biểu tượng của người nữ vũ trụ. 
Nhìn chung, mọi tính khả hữu của hệ 
mã sô' Anh - Sanskrit đều được diễn đạt 
chi tiết hơn so với những kết quả của 
mã sô' thứ tự ILC.

Mã sô' thứ ba mà Crowley đề ra 
cho tiếng Anh liên quan đến tiếng 
Enochian. Crowley đã vận dụng thứ 
tự cũa bảng chữ cái tiêng Enochian 
cho hệ chữ cái tiếng Anh. Óng ghi lại 
các trị sô' này trong phần ghi chú cho 
tác phẩm của ông mang tên The Vision 
and the Voice (Tầm Nhìn và giọng 
Nơi).

Chúng ta lập lại hệ mã sô' này bằng 
cách phân bô' mẫu tự Enochian cho từng 
mẫu tự tiếng Anh dựa theo sự tương tự 
về ngữ âm; sau đó, thay mẫu tự Enochian 
bằng trị sô' tương ứng.

MÃ SỐ ANH - ENOCHIAN

Mau tự Trị số Mấu tự Trị số
tiếng Anh tiếng Anh

A 6 N 50

B 5 0 30

c 300 p 8

D 4 (hoặc 31) Q 40

E 7 R 100

F 300 s 10

G 9 T 400
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H 1 u 70

I 60 V 70

J 60 w 70

K 300 X 400
L 40 Y 60

M 90 z 1 (đầu trang 479)

Một vài thí dụ áp dụng mã sô' này:
• Aviwaz = 162
• Aiwass = 143
• The Word = 612 (hoặc 639)
• N.o.x = 480
• Key = 367
• Had = 11 (hoặc 38)
• Nu = 120
Hệ mã sô' này mới lạ nhưng cũng 

không vượt trội so với mã sô' thứ tự ứng 
với bảng chữ cái tiếng Anh ABC.

Ngoài 3 hệ mã sô' trên, Crowley còn 
dùng hệ mã sô' thứ tự cho tiếng Anh. Đó 
là mã ngữ âm Hebrew - Anh. Mã ngữ 
âm này xuất hiện trong nhiều ấn phẩm 

cũng như bản thảo chưa â'n hành của 
ông, và trong các tập ghi chép của ông 
về thần bí học. Theo mã này, chữ tiếng 
Anh được định sô' bằng cách chuyển nó 
sang tiếng Hebrew có ngữ ầm tương tự, 
rồi thay từng mẫu tự Hebrew bằng trị 
sô' tương ứng.

Khuyết điểm của hệ mã ngữ âm này 
là sự không chính xác trong chuyển ngữ. 
Chính Crowley cũng đã áp dụng tới 4 
chuyển ngữ cho một mẫu tự. Chọn lựa 
một trong 4 hình thức đó lại không tùy 
thuộc vào ngữ âm tương ứng mà theo con 
sô' nào phù hợp nhất để tạo nêu trị sô' đã 
định trước. Do đó, kết quả nhận được từ 
hệ này mang tính chủ quan, không khách 
quan như các hệ mã sô' khác.

MÃ SỐ TIẾNG ANH CỦA CROWLEY

Tiếng Anh Trị số/mẫu tự Hebrew

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K

1 (K A), 10 c, I), 70 (T, O)
2(2, B), 6(1,V)
20 o, K), 100 (p, Q), 3 Q, G)
4d, D)
5(71 H), 1 (K, A), 10C,I)
6 0, V), 80 (Đ, P)
3 □, G)
8 (TI, Ch), 5 (71, H)
10 (’, I), 1 (K, A), 6 (1, V)
10 C, I)
8 (11, Ch), 20 D. K), 100 (p, Q)
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L 30 Ờ, L)
M 40 (O, M)
N 50 Ũ, N)
o 70(1), O),6(1,V), loC.I), 1 (R.A)
p 80 (Đ, P), 6 0, V)
Q 100 (p, Q), 20 o, K)
R 200 n, R)
s 300 ỔD, Sh), 60 (O, S), 7 (T. Z), 90 Cỉ, 1
T 9 (0, T), 400 (TI, Th)
u 6(1, V), 70 0), O)
V 6(1, V)
w 6(1 V)
X 400 tfl, Th), 60 (D, S)
Y 10C,D
z 7 (T, Z), 90 (X, Tz), 60 (O, S)

Một hệ quả của mã ngữ âm này là 
sự đa chuyển ngữ cho phần lớn các chữ 
cái dẫn đến việc có nhiều trị sô' ứng 
với chữ đang xét. Phán sư dùng hệ này 
có xu hướng đưa ra trị sô' hợp với từ 
ngữ đang được hỏi. Nếu con sô' hình 
thành là một sô' không biết hoặc trái 
với thuyết được yêu thích, thì sô' đó 
thường được bỏ qua và thay bằng sô' 
khác phù hợp hơn. Như vậy, phần lớn 
những nghiên cứu thực hiện với mã ngữ 
âm này đều củng cô' thêm các con sô' đã 
biết mà không đụng chạm tới những 
sô' chưa biết.

Lấy chữ “Had” làm thí dụ. Theo mã 
ngữ âm của Crowley, D có trị sô' 4; H có 

hai trị sô' là 8 và 5; còn A có 3 trị sô' là 
1, 10 và 70.

1. Had = 5 + 1 + 4 + =10

2. Had = 8 + 1 + 4 = 13

3. Had = 5 + 10 + 4 = 19

4. Had = 8 + 10 + 4 = 22

5. Had = 8 + 70 + 4 = 82
Một phương cách khác là dùng mã

sô' thứ tự của bảng chữ cái ABC để định 
sô' cho tên của 26 chữ cái tiếng Anh 
theo ngữ âm. Theo cách này thì “A” -có 
thể viết là “AE” Xem bảng sau.

MÃ NGỮ ÂM TIẾNG ANH

Mẫu tự Tên mẫu tự 
(ngữ âm)

Trị số Mău tự Tên mẫu tự 
(ngữ âm)

Trị sộ'

A Ae (hoặc Aye) 6(hoặc 31) N En 19
B Bee 12 0 Oe (hoặc Oh) 20 (hoặc 23)
c Cee 13 p Peế 26
D Dee 14 Q Cue 29
E Ee 10 R Ar 19
F Eff 17 s Ess 43

A
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G Gee 17
H Aitch 41
I le (hoặc Eye) 14 (hoặc 35)
J Jay 36
K Kay 37
L Ell 29
M Em 18

T Tee 30
u You 61
V Vee 32
w Double you 120
X Ex 29
Y Wye 53
z Zee 36 (cuối

trang 481)
Mã này mang tính cộng. Sau đây là 

một sô' thí dụ:
• Aviwaz = 182, 203, 232, 253 (4 trị 

sô')
• Aiwass = 232, 252, 282, 303 (4 trị 

sô')

• The Word = 254, 257 (2 trị số)
• N.o.x = 66, 71 (4 trị số)
• Key = 100 (1 trị sô')
• Had = 61, 86 (2 trị sô')
• Nu = 80 (1 trị sô')

HỆ MÃ SÔ ANH - ĐỨC

Từ các thí dụ trên, chúng ta thấy rõ 
là mã ngữ âm tạo ra dãy trị sô' cao hơn 
cho tiếng Anh. Hệ mã sô' tiếng Đức cũng 
hình thành theo cách tương tự nhằm 
tạo ra hệ mã sô' “cộng” và hệ mã sô' 

“bình phương” cho các mẫu tự Latin. 
Bằng cách gán dãy sô' thứ tự từ 1-26 
cho hệ chữ cái từ A - z, hệ mã sô' thứ tự 
và bình phương của tiếng Đức có thể 
ứng với tiếng Anh.

HỆ MÃ SỐ ĐỨC - ANH

2lfẫu tự Số thứ tự Cộng gộp Bình phương

A 1 1 1
B 2 3 4
c 3 6 9
D 4 10 16
E 5 15 25
F 6 21 36
G 7 28 49
H 8 36 64
I 9 45 81
J 10 55 100
K 11 66 121
L 12 78 144
M 13 91 169
N 14 105 196
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0 15 120 225
p 16 136 256
Q 17 153 289
R 18 171 324
s 19 190 361
T 20 210 400
ư 21 231 441
V 22 253 484
w 23 276 529
X 24 300 576
Y 25 325 625
z 26 351 676

Một vài thí dụ áp dụng hệ mã sô' trên:

Từ Số thứ tự Cộng gộp Bình phương

Aiwaz 60 674 1288
Aiwass 72 703 1334
The Word 93 838 1583
N.o.x. 53 525 997
Key 41 406 771
Had 13 47 81
Nu 35 336 637

HỆ MÃ sồ HY LẠP - ANH

Một hệ mã sô' khác ứng với tiếng Anh 
có thể mã hóa những từ mang trị sô' lớn 
hơn 1000. hệ mã sô' này tương tự hệ mã 
sô' thứ tự Latin đức về mặt cấu trúc. 
Theo hệ mã sô' này, 26 sô' thứ tự ở bảng

chữ cái được đưa trend ãy sô' từ 1-800 
(gợi nhắc đến dãy chữ cái Hy Lạp từ 
Alpha với Omega). Hệ mã sô' này xuất 
hiện trong nhiều sách viết về ý nghĩa 
thần 'bí của hệ chữ cái tiếng Anh.

HỆ MÃ SỐ HY LẠP - ANH

Mẫu tự Chữ
Tiếng Anh

Trị sô' 
Hy Lạp

Mẩu tự Chữ
Tiếng Anh

Trị số 
Hy Lạp

A A 1 N N 50
B B 2 o — 60
c r 3 p 0 70
D A 4 Q n 80
E E 5 R 9 90
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F c 6 s p 100

G z 7 T s 200

H H 8 u T 300

I e 9 V T 400

J I 10 w <ỉ> 500

K K 20 X X 600

L A 30 Y 700

M M 40 z Q 800

CÁCH ĐỊNH SÔ MỚI

Cách định số mới cho tiếng Anh được 
biết đến râ't nhiều trong khoảng từ 
1880 và hiện nay vẫn áp dụng. Điểm 
đặc biệt của cách này là chỉ dùng dãy 
số từ 1 - 9 để định trị số cho mẫu tự 
và chữ.

Nền tảng của cách định số mới là sô' 
thứ tự của các mẫu tự theo bảng chữ cái 
ABC. Như vậy, các mẫu tự lần lượt sẽ 

nhận trị sô' từ 1-26, nhưng những trị sô' 
nào lớn hơn 9 sẽ được giảm được bằng 
cách cộng chữ sô' của nó lại. Chẳng hạn 
10 sẽ thành 1 + 10 = 1; 19 = 1 + 9 = 10 
= 1 + 0 = 1.

Nếu hai hoặc nhiều chữ sau khi giảm 
lược theo cách vừa nói cùng mang 1 trị 
sô' thì chúng chung một ý nghĩa biểu 
tượng ấn định bởi trị sô' đó.

CÁCH ĐỊNH SỐ MỚI

A = 1 
B = 2 
c = 3 
D = 4 
E = 5 
F = 6 
G = 7 
H = 8
I = 9

J = 10 = 
K = 11 = 
L = 12 = 
M = 13 = 
N = 14 = 
o = 15 = 
p = 16 = 
Q = 17 =
R = 18 =

1 + 0 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
1 + 3 = 4
1 + 4 = 5
1 + 5 = 6
1 + 6 = 7
1 + 7 = 8
1 + 8 = 9

s = 19 = 1 + 9 = 10+ 1 + 0 = 1
T = 20 = 2 + 0 = 2
u = 21 = 2 + 1 = 3
v = 22 = 2 + 2 = 4
w = 23 = 2 + 3 = 5
x = 24 = 2 + 4 = 6
Y = 25 = 2 + 5 = 7
z = 26 = 2 + 6 = 8

Trong sô' 7 thí dụ trên, chữ Nu và 
N.o.x cùng mang trị số 8 nên chung ý 
nghĩa biểu tượng. Như vậy, dâ'u vô cực 
(co hoặc 8) ứng với khoảng không bao 
la của bầu trời đêm và vị thần bầu 
trời là thần Nu.

Điểm lạ kỳ nữa là cụm từ “The Word”. 
Tổng sô' của nó là 39 trước khi giản lược 

thành 3. con sô' 39 là sô' thứ tự của câu 
văn có “The Word” trong chương 1 của 
Sách Qui Tắc (The Book of the Law). Sô' 
39 còn là sô' đối xứng cúa 93. hai con sô' 
này lần lượt ứng với “the Word” của 
tiếng Anh và Thelema (èâếẹìá) của tiếng 
Hy Lạp.
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HỆ ĐỊNH SỐ FADIC

Hệ định số này là biến thể của cách 
định sô' mới. Hệ Fadic cũng giản lược 
các sô' lớn hơn 9 thành một sô' trong 
dãy từ 1-9. Điểm khác biệt là 8 con sô' 

đầu (tức là từ 1-8) được gán với các mẫu 
tự; sô' 9 không ứng với mẫu tự nào; 
nhưng cả 9 con sô' đều được gán với 
hành tinh.

HỆ FADIC ỨNG VỚI TIẾNG ANH

Trị số Mẩu tự 
tiếng Anh

9 hành tinh 7 ngày trong tuần ứng với
7 hành tinh (thuyết địa tâm)

1 A, I, J, Q, Y Mặt Trời Mặt trời (chủ nhật)
2 B, K, R Mặt Trăng Mặt trăng (thứ hai)
3 c, G, L, s Sao Mộc Sao Mộc (thứ năm)
4 D, M, T Sao Thiên Vương Mặt Trời
5 E, H, N, X Sao Thủy Sao Thủy (thứ tư)
6 u, V, w Sao Kim Sao Kim (thứ sáu)
7 0, z Sao Hải Vương Mặt trăng
8 F, p Sao Thổ Sao Thổ (thứ 7 )
9 (Không mẫu tự) Sao Hỏa Sao Hỏa (thứ ba) Trị sô'

là nguồn 
1 của hệ 
(J, Y) và

Kiểu mẫu của hệ trị sô' Fadic chính 
là hệ chữa cái tiếng Hebrew; trong hệ 
chữ cái này mọi trị sô' được giản lược 
bằng cách bỏ đi các sô' 0. Hệ mã sô' mang

tên Aig Bekar cũng được xem 
gốc của hệ định số Fadic vì sô' 
Fadic ứng với các mẫu tự AIQ 
sô' 2 ứng với các mẫu tự BKR.

MẪU Tự HEBREW ỨNG VỚI HỆ ĐỊNH số FADIC

Mẩu tự Chữ Trị số Trị số
tiếng Anh Hebrew Hebrew Fadic

A K(A) 1 1
B □ (B) 2 2
c 3(G) 3 3
D 1(D) 4 4
E n (H) 5 5
F s (P) 80 8
G 3(G) 3 3
H n(H) 5 5
I ’(I) io 1
J ’(I) 10 1
K □ (K) 20 2
L b(L) 30 3
M D (M3 40 4
N 3(N) 50 5
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o Ì3 (O) 70 7
p Đ(P) 80 8
Q p(Q) 100 1
R *"l (R) 200 2
s 0(Sh) 300 3
T n (Th) 400 4
u 1 (V) 6 6
V 1(V) 6 6
w 1(V) 6 6
X "Ị (Kí) 500 5
Y ’ (D 10 1
z T (Z) 7 7

Lưu ý: diễn trình u, V, w có trị sô' 
666 theo hệ Fadic c và G bằng với mẫu 
tự Gimel của tiếng Hebrew, còn X bằng 
với hậu tô' Kaph.

Trong hệ nêu trên không có sô' 9, 
mẫu tự T của tiếng Anh bằng với mẫu 
tự Tav tiếng Hebrew (mang trị sô' 400), 
không phải với mẫu tự Tet (trị sô' 9). 
Ngoài ra, X đắng lẽ phải tương ứng 
với mẫu tự Tzaddi (trị sô' 90) thì nó 
được cho tương ứng với hậu tô' Kaph 
(trị sô' 500).

Sự gán trị sô' với hành tinh là nét 
sáng tạo của tác giả hệ Fadic. Không 
thây tên của hành tinh thứ 9 (sao Diêm 
Vương) nên chắc chắn hệ định sô' Fadic 
ra đời trước 1930.

Một vài thứ dụ áp dụng hệ định sô' 
fadic:

• Aviwaz = 16 = 7
• Aiwass = 15 = 6
• The Word = 33 = 6
• N.o.x = 17 = 8
• Key = 8
• Had = 10 = 1
• Nu = 11 - 2
Trong 7 thí dụ trên, lạ kỳ nhất là 

hai tên riêng Aiwaz — Aiwass, vì Aiwaz 
+ Aiwass là 31 trước khi giản lược (16 + 
15 = 31) và là 13 sau khi giản lược 
(7+6=13) 31 là sô' đối xứng của 13.

CHỮ TIÊNG ANH TƯỢNG HÌNH

Mỗi chữ cái tiếng Anh có thể diễn 
dịch dưới dạng chữ tượng hình dựa theo 
hình dạng và trị sô' thứ tự của chữ đó 
trong bảng chữ cái ABC.

A = 1. Kim tự tháp và tảng đá đỉnh 
tháp; con mắt của kim tự tháp Tam Điểm; 
đầu mũi tên bắn vào thiên cung; la bàn 
của hội tam điểm khắc vòm trời; sự vươn 
cao tới cực điểm và sự xuông tương ứng; 
hình tam giác: chữ delta; âm đạo; giá 
đỡ 3 chân; bình xông hương; đầu bò và 

sừng; sô' không ghép với sô' (giô'ng mẫu 
tự Aleph trong bài Tarot); yếu tô' kim 
trong giả kim thuật (tam giác quay lên 
có đường ngang cắt ở giữa) âm nguyên 
âm A khởi nguồn mọi chữ; mẫu tự đầu 
của âm thiêng liêng AUM khởi đầu của 
sự sáng tạo vũ trụ.

B = 2. Các đường cong của cơ thể (đặc 
biệt là của cơ thể phụ nữ); nhũ hoa và 
mông (cả hai đều là nửa phía trên của 
hình trái tim); sự nô'i liền sô' 1 và 3 hai 
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nửa của vòng tròn tạo nên phần trên 
và phần dưới (tức là hình thành tính 
đôi ngẫu); số 0, 12 hình thành bằng cách 
chia mẫu tự Hebrew 1 (V) cho mẫu tự ] 
(N); đền thờ thần Tho Thành phô'; vũ 
trụ của Thượng Đế; tên nữ thần Nu hợp 
bởi 2 mẫu tự.

c = 3. Hình trang khuyết; đường lõm; 
sóng biểu; lọn tóc quăn; chỗ trũng; hang 
động; cung vòng tròn; con rắn đang cố 
gắng cắn đuôi của nó; sừng của bò mộng; 
sự khởi đầu - phần giữa - kết thúc; vật 
hợp bởi 3 phần.

D = 4. lô'i cửa ra vào; âm đạo; chia 
đôi vòng tròn; hình dạng Tattva tên 
Vayu trong tiếng Tây Tạng; cây cung 
(sau khi mũi tên đã bắn đi); dây đàn 
Harp; sự dâng lễ vật là bánh mì nơi 
gian thánh; mũ của nấm; vòm của đền 
thờ.

E = ỗ. Ba khoảng trông giữa các ngón 
của bàn tay trái; năm ngón tay; năm 
giác quan; cửa sổ của căn nhà (mẫu tự 
B); năm mẫu tự A của chữ AbrAhAdAbrA; 
5 nguyên âm; sao Hỏa dưới dạng hình 
sao 5 cánh (chính tinh của cung Dương 
cưu có biểu tượng là chữ E).

F = 6. Lá cờ (của Thượng Đế); chìa 
khóa mở cho huyền bí; bộ phận sinh dục 
của bò đực; hình 6 cạnh; 6 phụ âm của 
chữ aBRaHaDaBRa; bảng chữ cái vì ABC 
= f (1 + 2 + 3 = 6); bàn tay và cánh tay; 
cột trụ.

G 7. Mẫu tự c xoáy vào trong đó; 
trăng khuyết và chữ Tau (tạo nên biểu 
tượng sao Thổ và sao Một); 7 tính chất 
dưới hình dạng vòng xoắn trôn ô'c; 7 con 
sô' 7 của tên nữ thần Nu ([77/7 + 7 + 
[77/7]); thánh giá hoa hồng; mặt tràng 
bên trên đường chân trời; thước góc 
vuông; cung song Nam; vũ khí boomerang, 
mẫu tự đầu của húy danh (mà dạng thức 
tiếng Anh GO + D là 22 + 4, và Giá trị 
+ OD là 7 + 19); mẫu tự G ở giữa Hừng 
Đông theo quan điểm của hội thần bí 

tam Điểm; vòng cuộn nữa sô' 7 (3 Vế) của 
con rắn Kundalini (An Lực).

H = 8. Chiếc thang để lên thiên cung; 
khôi lập phương kép của gian thánh 
trong đền thờ; lối đi có mái vòm; bức 
tường; hàng rào; dấu vộ cực (:); 8 đặc 
tính của thần Mercury (và đức Phật); 
hai cột bên phải và bên trái của đền 
thờ hội Tam Điểm nô'i nhau bằng dải 
khăn của nữ thần Isis.

1 = 9. Dương vật cương cứng (của Had); 
trụ đứng; cột sông; trục thê' trần (nô'i 
trời và đất); cột trung tâm của biểu đồ 
Cây Sự Sông, lô'i đi thẳng và hẹp; cạnh 
của dao cạo, gậy của pháp sư; con rắn 
(của cung Hải Sư) dưới dạng chiếc gậy 
của Moses; thân của mũi tên; sô' 1; bàn 
tay nắm dương vật cương cứng.

J = 10. Hệ thông 10 Vòng Tròn trên 
biểu đồ Cây Sự Sông dưới hình thức vòng 
thứ 10 (Vòng Malkuth) được mới 9 vòng 
trên (từ vòng Kether tới Yesod); Vòng 
Malkuth dưới dạng phần thêm vào cho 
biểu đồ Cây Sự Sông; lưỡi câu chìm dưới 
biển; khúc uô'n của con đường thẳng; đi 
xuồng chuyển thành đi lên; vật châ't trở 
về tinh thần.

K = 11. Hai chân và 2 cánh tay duỗi; 
bộ phận sinh dục ngoài là Trung tâm 
của cơ thể đưộc che bởi hình thang 
thiêng liêng của hội thần bí Tam Điểm; 
vừa đi tới vừa chào; quí thờ phượng; 
tôn kính; đầu mũi tên cắm vào mục 
tiêu; hình sao 6 mặt (tạo bởi 2 mẫu tự 
K đâ'u lưng vào nhau).

L = 12. Bàn chân gắn vào chân; 
hình vuông 30 cm của hợi Tam điểm 
biểu thị 4 phương trời; góc vuông đường 
nét của chữ thập ngoặc (rtí); dây dọi và 
bóng của nó; xếp thành mặt phảng 
thẳng góc.

M = 13. Nước tuôn đổ; thung lũng giữa 
hai dãy núi; chu kỳ lên và xuông, hưng 
và vong; năng lượng tỏa phát; hai chân 
dạng và âm đạo của nữ thần Nu; vượt 
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qua dãy núi bàng đường mòn bí mật; 
tam giác hướng xuông; mẫu tự chót của 
âm thiêng liêng AUM.

N = 14. Cổng án ngữ lô'i đi; sự kề cận 
của 2 con cá đang bơi ngược nhau (âm - 
dương; cung Bắc Giải và cung Song Ngư); 
trái nốì kết với phải; đường chéo; đường 
huyền của tam giác vuông, mẫu tự giữa 
của hình vuông thần bí SATOR AREPO 
TENET opera rotas; mẫu tự đầu của tên 
nữ thần Nu.

o = 15. Ngày và hình tượng của trăng 
tròn; con mắt mở lớn; hậu môn; đầu của 
dương vật ngập sâu trong âm đạo; bánh 
xe; bầu trời; sô' không; dạng thức o = (I 
+ U)/2 = (9 + 21)/2 = 15*  dạng thức 71 = 
22/7 quả trứng; sự khởi đầu kết nô'i với 
sự tận cùng, thủy nô'i với chung.

p = 16. Dương vật và tinh hoàn; đầu 
nối với cột sô'ng; thân giữ thẳng khi 
suy niệm; khuôn mặt mịn màng của thiếu 
nữ hoặc trẻ thơ; khuôn mặt nhìn 
nghiêng; phần trên của mẫu tự B; mẫu 
tự D nối với I; vầng hào quang của thánh 
nhân; mạch của 7 chkara (huyệt hoặc 
trung khu năng lực).

Q = 17. Cột sống tiếp giáp với so; 
đuôi của con vật; tóc thắt kím của chiến 
binh cột ở sau đầu; con khỉ, con mèo; 
tinh trùng xâm nhập noãn bào; dương 
vật cương cứng đưa vào hậu môn; mũ và 
thân nấm; phần ớt; bánh xe và trục.

R = 18. Dáng nghiêng của đầu quân 
vương có râu rậm và vương miện tia sáng 
tỏa ra từ thần mặt trời Ra; tiến tới trước 
từng mức một; gậy của vị ẩn tu giúp 
ông đi trong đêm tối.

s = 19. Đường xoắn của cái bẫy; vòng 
cuộn của con rắn quanh trái trứng vũ 
trụ; tuần tràng tròn và khuyết; hai mặt 
trăng (hai mẫu tự C) nô'i nhau (ký hiệu 
của cung Song Ngư); khàn che mặt; khăn 
quàng; nơ; s kết hợp với T thành phụ 
âm bí ẩn ST được biểu tượng hóa bằng 
hình con rắn cuộn quanh chữ thập Tai 

(T), một trong những dấu hiệu của Hội 
Thần Trí.

T = 20. Biểu đồ Cây Sự Sông; chữ 
thập Tau; sự giao nhau giữa trời và đâ't; 
sự giao nhau của hai mặt phẳng thẳng 
góc với nhau; thánh giá; mặt trời là 
trung tâm của biểu đồ Cây Sự Sông; chữ 
thập hoa hồng.

u = 21. Bình; lọ; vật chứa đựng; 3 
nguyên âm AEO (có tổng trị sô' bằng trị 
sô' của u, vì 1 + 5 + 15 = 21); mẫu tự 
giữa của âm thiêng liêng AUM; lưu ý 
thêm là AUM = 1 + 21 + 13 = 35 = Nu 
(nữ thần bầu trời).

V = 22. Âm đạo (tương tự nửa dưới 
của biểu tượng trái tim); lối cửa cuộc đời 
(và mặt trời mọc trên thân của nữ thần 
bầu trời Nu); thung lũng; mũi tên cắm 
xuông đất; trọn vẹn chu kỳ (22); sự suy 
vong và hưng thịnh; sô' 5 la mã; sô' 6 
trong tiếng Hebrew; 5 lô'i lạc đà băng 
ngang vực Cây Sự Sống.

w = 23. Mặt trời mọc trên hai đỉnh 
núi liền nhau; dãy núi; sự hòan thành; 
sự đạt được; con đường ngoằn ngoèo lên 
ngọn núi khởi thủy; mặt răng; răng nọc 
dòng chảy của nước ở mẫu tự M); tam 
giác có đỉnh hướng lên.

X = 24. Dấu chéo; ẩn sô' trong toán 
học; đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo 
nhau; giao bộ khiến phải chọn đường đi 
đúng với ý định; sự giao nhau giữa yếu tô' 
Lửa và Nước để tạo nên hình 6 cạnh; 4 
phương trời; dấu X đánh vào vị tró của 
kho tàng chôn giấu.

Y = 25. Ba ngôi; giá đỡ 3 chân; đường 
thẳng phân nhánh phải và trái (ẩn ý 
sự chọn lựa giữa thiện và ác) hướng 
phải và hướng trái của thần bí học; 
dương vật (I) đặt vào âm đạo (V); tư 
thê' giao hợp nữ trên nam dưới (như từ 
thê' của thần Had và Nu); chén đựng 
rượu bổ sinh lực; dạng thức IAO (vì Y = 
lao = 25 = 9 + 1 + 15); hình sao 5 cánh 
và sao Hỏa (52)
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z = 26. Tia chớp từ trời xuống đất; mưa 26 = GOD = 7 + 15 + 4; toàn bộ bảng chữ
làm tươi tốt đất trồng; trên nối với dưới; cái; sự tận cùng là số 0; vòng tròn và
cái sau cùng cũng là cái thứ nhất; mẫu tự hình vuông vì 22 + 4 = 26; chạy chữ chi; 
chót của tên riêng Aiwaz; dạng thức z = mưa từ trời trút xuống đất.

Sự HỘI Lực ỨNG VỚI TIẾNG ANH

Mầu tự 
Anh

Hebrew Hy Lạp Bài Tarot Thuật 
chiêm tinh

Màu

A Aleph Alpha O-Gã khờ Khí
(Tinh Thần)

Vàng 
(trắng)

B Beth Beta I-Pháp sư Sao Thủy Vàng
c Gimel Gama II-Nữ Thượng Tế Mặt trăng Lam
D Daleth Delta III-Nữ Hoàng Sao Kim Lục
E Heh Epsilon IV-Hoàng Đế Dương Cưu Đỏ
F Vav Stau V-Đạo sĩ Kim Ngưu Đỏ cam
G Zain Zeta VI-Tình Nhân Song Nam Cam
H Cheth VH-Chiến mã xa Bắc Giải Vàng cam
I Teth Theta VIII-Thần Uy Lực Hải Sư Vàng
J Yod Iota IX-Vị Ẩn Tu Xử Nữ Vàng lục
K Kaph Kappa X-Bánh Xe

Vận Mạng
Sao Mộc Tím

L Lamed Lambda XI-Thần Công Lý Thiên Xứng Lục
M Mem Mu XII-Người Bị Treo Nước Lam
N Nun Nu XIII-Tử Thần HỔ Cáp Lục lam
0 Samekh Xi XIV-Thần Tiết Độ Nhân Mã Lam
p Ayin Omicron XV-Quỉ Thần Nam Dương Chàm
Q Peh Pi XVI-Tòa Tháp Sao Hỏa Đỏ
R Tzaddi Koppa XVII—Tinh Tú Bảo Bình Tím
s Qoph Rho XVIII-Thái Âm Song Ngư Tía
T Resh Sigma XIX-Thái Dương Mặt trời Cam
u Shin Tau XX-Thần Phán Xét Lửa Đỏ
V Tav Upsilon XXI-Trần Thế Sao Thổ 

(trái đất)
Chàm

w Shin
(Yod)

Phi Gậy Lửa trong 
Đâ't

Tía

X Mem 
(Heh)

Chi Ché Nước trong 
Đâ't

Xanh ô liu

Y Aleph
(Vav)

Psi Kiếm Khí trong 
Đất

Chanh

z Tav
(Hậu 
tố heh)

Omega Sao Đất trong
Đất

Đen
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PHỤ LỤC 1

HỌP NGỮ THẦN Bí (THE MAGICKAL POLYGLOT)

Dựa theo các trị sô' ứng với chữ cái 
của 13 ngôn ngữ trình bày trong hai 
cuô'n Bí Ấn Đông Phương và Bí Ấn Tây 
Phương, mổt hệ hợp ngữ thần bí 
(Magickal Polyglot) có thể được hình 
thành và định sô' thứ tự theo 26 chữ 
cái tiếng Anh. Nếu 26 chữ cái của hợp 

ngữ này được gắn với những mẫu tự 
tương đương với nó về ngữ âm trong 
13 ngôn ngự nói trên thì râ't nhiều hệ 
trị sô' cổ có thể gán với tiếng Anh. 
Sau đây là phần tái tạo hợp Ngữ Thần 
Bí dựa theo sô' thứ tự và ngữ âm của 
tiếng Anh.

THEN CHỐT CỦA HỆ CHỮ CÁI THEO NGỮ ÂM 
TRONG HỘP NGỮ THAN BÍ

Sự chuyển ngữ âm của các mẫu tự 
trong hợp Ngữ Thần Bí theo 26 chữ 
cái tiếng Anh có áp dụng một sô' biến 
thể sau:

• Ph được xếp theo F
• Ch được xếp theo H
• Ks được xếp theo X
• Ts, Tz, Ds và Ps được xếp theo z.
Ngoài 4 biến thể trên còn có một sô' 

mẫu tự hóan đổi dược giữa tiếng Anh và 
Hợp Ngữ Thần Bí.

• c bằng với K
• I bằng với J và Y

• u bằng với V và w
• E bằng với H
• G bằng với c
• p bằng với F
• X bằng với s
• J bằng với G
• F bằng với V
Thứ tự cho các từ đầu mục theo từng 

tựa đề cũng được xếp theo thứ tự ABC 
của tên các ngôn ngữ, tức là xếp từ 
tiêng Ả rập (Arabic) tới tiếng Táy 
Tạng (Tibetian)

CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG CHO NGỮ THAN BÍ 
VÀ TRỊ SỐ CỦA NÓ

4- ARB - Hệ trị sô' Ả rập vùng Đông 
Ai Cập.

4 ARB - Hệ trị sô' Ả Rập vùng Tây 
Marốc.

4 ARB - MN - Tên của mẫu tự Ả Rập 
được định sô' theo hệ trị sô' Morocco.

4- ARB - N - Tên của mẫu tự Ả Rập 
được định số hệ trị sô' Ai Cập.

4- ARB - p - 4 mẫu tự Ba Tư biến thể 
được định trị sô' theo cách Ả Rập - 
Ai Cập.

4 ARB - s - Sô' thứ tự thông thường 
của bảng chữ cái Ả Rập, cơ sở của 
hệ thống định sô' Morocco.

4- BLN - Bảng chữ cái Beth - Luis - 
Nion tiếng Ireland.
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> CPT - Bảng chữ cái Coptic định sô' 
theo tiếng Hy Lạp.

< CPT - T - Bảng chữ cái Coptic dưới 
hình thức 32 vạch nối trên biểu đồ 
Cây Sự Sống (theo quan điểm của 
hội thần bí Bình Minh Vàng).

< ENG - Bảng chữ cái tiếng Anh theo 
thứ tự ABC, cơ sở của hệ mã sô' 
tiếng Anh.
ENG - F - Hệ định sô' Fadic dùng 
cho tiếng Anh.
ENG - L - Tên của mẫu tự Anh 
theo ngữ âm được định sô' theo thứ 
tự ABC.
ENG - N - Các trị sô' cách định sô' mới.

<• ENG - T - Thứ tự lạ kỳ của hệ 
chữ cái tiêng Anh. Theo cuô'n 
Liber Trigrammaton của Crowley; 
bảng chữ cái bắt đầu là ILC 
(không phải AB)

■> ENO - Bảng chữ cái tiêng 
Enochian theo Dee, được định trị 
sô' theo tiếng Hebrew - Hy Lạp.

■> ENO - c - Phần hiệu chỉnh của 
Crowley cho hê chữ cái tiêng 
Enochian do hội Bình Minh Vàng 
đề ra; phần hiệu chỉnh đưa thêm 5 
mẫu tự.
ENO - D - Hệ mã sô' của Dee áp 
dụng cho tiếng Enochian

> ENO - G - hệ định sô' của hội Bình 
Minh Vàng áp dụng cho 16 mẫu tự 
Enochian tinh chọn.

< GEO - Hệ thông định sô' cho các 
chữ cái theo George

❖ GK - Bảng chữ cái Hy Lạp theo hệ 
định sô' thông thường (chữ Hy Lạp 
thời Pythagoras).

■ộ- GK - H-- Bảng chữ cái Hy Lạp 
chứa thứ tự của 24 mẫutự (tiếng 
Hy Lạp thời Homer).

< GK - N - tên của mẫu tự Hy Lạp 
mang trị sô' thòng thường.
HEB - Trị sô' thông thường của 
mẫu tự Hebrew.

< HEB - c - Luỹ thừa 3 trị sô' thường 
của mẫu tự Hebrew.

< HEB - E - Trị sô' của mẫu tự 
Hebrew viết lớn gấp 1000 lần trị 
sô' có mẫu tự đó viết thường.

❖ HEB - F- Trị sô' chính của tiếng 
Hebrew; 5 mẫu tự mang dãy trị sô' 
từ 500 tới 900.

-ộ- HEB - M - Trị sô' phụ của tiếng 
Hebrew; trị sớ theo trị sô' thường 
cùa tiếng Hebrew nhưng bỏ các 
số 0.

■0- HEB - N- trị sô' thông thường của 
mẫu tự Hebrew; tên của mẫu tự 
trong bảng chữ cái Hebrew.

•> HEB - p - Những Vạch Nô'i mang 
mẫu tự Hebrew trên biểu đồ Cây 
Sự Sô'ng; 22 Vạch mang từ sô' 11 
tới 32.
HEB - s - Thứ tự chữ cái Hebrew; 
và trị sô' tương ứng.

-> HEB - SQ - Hình vuông chứa trị sô' 
thường của mẫu tự Hebrew.

> LAT - Hệ mã sô' đơn giản của tiếng 
Latin theo Trithemius.

-ộ- LAT - G - Hệ mã sô' thứ tự Latin - 
Đức.
LAT - L - 9 mẫu tự căn bản của hệ 
mã sô' tiếng Latin theo Lull

< LAT - p - Mã hình sao 5 cánh Latin 
- Đức

•> LAT - Q - Mã hình 4 cạnh Latin - 
Đức.

< LAT - R - Mẫu tự Latin biểu thị sô' 
La Mã.

❖ LAT - T - Mã tam giác Latin - 
Đức.

<■ OG - Các mẫu tự Ogham biểu thị 
sô' La Mã.

< RUN - Các mẫu tự Ogham biểu thị 
sô' thứ tự.

< RUN - s - Bảng chữ cái tiếng Runes 
33 mẫu tự theo ngữ hệ Anglo - 
Saxon.
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•> RUN - Y- Bảng chữ cái tiếng Runes ❖ TAR - Thứ tự kỳ bí của các chữ cái
Trung Đại 16 mẫu tự. tiếng Hebrew dùng cho bài Tarot

•> SKT - Tiếng Sanskrit được định số 
theo hệ KaTaPaYaDhi.

theo quan điểm của hội Thần Bí 
Bình Minh Vàng (dựa theo sách

< SKT - A - Tiếng Sanskrit định huyền học Lập Thư)
mang trị sô’ theo hệ Aryabhata; 
nguyên âm mang trị sô' theo hàng 
(Đơn vị, chục...) V = phụ âm Varga;

< TAR - c - 4 hệ trị số biến thể cho 
Crowley đề ra cho bộ bài Tarot của 
hội Bình Minh Vàng.

A = phụ âm Avarga) < TAR - E - Mã số thứ tự của Eliphas*
4- SKT - c - Bảng chữ cái Sanskrit 

dưới dạng 50 cánh của hệ Chakra.
Levi áp dụng cho bài Tarot tương 
ứng với mẫu tự Hebrew.

4- SKT - p - Bảng chữ cái Sanskrit 
theo thứ tự của hệ chữ cái tiếng Pali.

<• TiB - Trị sô' của các mẫu tự tiếng 
Tây Tạng.

HỢP ngữ THẨN Bí

Mẫu tự Ngôn ngữ Sô' Mẩu tự

A ARB 1 A
A ARB-M 1 A
A ARB-MN 701 A
A ARB-N 111 A
A ARB-S 1 A
A BLN 1 A
A CPT 1 Ae
A CPT-T 11 Ai
A ENG 1 A
A ENG-F 1 A
A ENG-L 6 A
A ENG-L 31 A
A ENG-N 1 Ah
A ENG-T 9 Ai
A ENO 1 Am
A ENO-D 1 Au
A ENO-G 6 A
A GEO 1 A
A GK 1 Ai
A GK-N 532 Ai
A GK-H 1 Au
A HEB 1 Au

Ngôn ngữ Số

LAT-G 1
LAT-T 1
LAT-Q 1
LAT-P 1
OG 16
RUN 4

RUN-S 26
RUN-S 25
RUN-Y 4

RUN-Y 10

SKT không trị sô'
SKT không trị sô'
SKT không trị sô'
SKT không trị sô'
SKT không trị sô'
SKT không trị sô'

SKT-A (V) 1
SKT-A (A) 10
SKT-A(V) 1,000,000,000,000
SKT-A(A) 10,000,000,000,000 
SKT-A (V) 10,000,000,000,000,000 
SKT-A (A) 100,000,000,000,000,000
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A HEB-C 1 A SKT-C 33
A HEB-E 1,000 Â SKT-C 34
A HEB-M 1 Ah SKT-C 47
A HEB-N 111 Ai SKT-C 44
A HEB-N 831 Am SKT-C 48
A HEB-P 11 Au SKT-C 46
A HEB-S 1 A SKT-P 1
A HEB-SQ 1 A HEB-SQ 1
A LAT 1 Â SKT-P 2

Ah SKT-P 15 B HEB-M 2

Al SKT-P 12 B HEB-N 412

Am SKT-P 16 B HEB-P 12

Au SKT-P 14 B HEB-S 2

A TAR 0 B HEB-SQ 4

A TAR-E 1 B LAT 2

a TIB 0 B LAT-G 2

Ah TIB 30 B LAT-L 1

B ARB 2 B LAT-P 5

B ARB-M 2 B LAT-Q 4

B ARB-Mb 3 B LAT-T 3

B ARB-N 3 B OG 1

B ARB-S 2 B RUN 18

B BLN 5 B RUN-S 18

B CPT 2 B RUN-Y 13

B CPT-T 12 B SKT 3

B ENG 2 Bh SKT 4

B ENG-F 2 B SKT-A 23

B ENG-L 12 Bh SKT-A 24

B ENG-N 2 B SKT-C 5

B ENG-T 15 Bh SKT-C 6

B ENO 2 B SKT-P 352

B ENO-D 2 Bh SKT-P 368

B ENO-G 5 B TAR 1

B GEO 2 B TAR-E 2

B GK 2 B TIB 15

B GK-H 2 c BLN 9

B GK-N 311 c CPT 0
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B HEB 2 c CPT-T 2

B HEB-C 8 c ENG 3

B HEB-E 2.000 c ENG-F 3

c ENG-L 13 D TAR-E 4

c ENG-N 3 D TIB 11

c ENG-T 3 E BLN 2

c ENO 20 E CPT 5

c ENO-C 300 Ẽ CPT 8

c ENO-D 2 E CPT-T 7

c GEO 2,000 Ẽ CPT-T 4

Ọ GEO 4,000 E ENG 5

C GEO 1,000 E ENG-F 5
ệ GEO 5,000 E ENG-L 10

c LAT 3 E ENG-N 5

c LAT-G 3 E ENG-T 20

c LAT-L 2 E ENO 5

c LAT-P 12 E ENO-C 7

c LA.T-Q 9 E ENO-D 5

c LAT-R 100 E GEO 5

c LAT-T 6 Ey GEO 8

c . OG 9 E GK 5

c RUN-S 31 E GK-H 5

c SKT Ổ E GK-N 865
c SKT-A 6 E LAT 5
c SKT-C 26 E LAT-G 5

c SKT-P 80 E LAT-L 4

c UB 6 E LAT-P 35

ọ ĨTB 27 E LAT-Q 25

D ARB 4 E LAT-T 15
D ARB 800 E OG 19

Dh ARB 700 E RUN 19

D ARB-M 8 Ei RUN 13
p ARB-M 60 E RUN-S 13
D TAR 3 Ea RUN-S 29

Eh RUN-S 19 F LAT-G 6
E SKT F -LAT-L 5
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E SKT-A (V) 10,000,000,000 F LAT-P 51
E SKT-A (A) 100,000,000,000 F LAT-Q 36
E SKT-C 43 F LAT-T 21
E SKT-P 11 F OG 3
E TIB 90 Ph OG 24
F ARB 80 F RUN 1
F ARB-M 200 F RUN-S 1
F ARB-MN 201 F RUN-Y 1
F ARB-N 81 Ph SKT 2
F ARB-S 20 Ph SKT-C 20
F BLN 8 Ph SKT-A 22

F CPT 90 Ph SKT-P 336
Ph CPT 500 Ph TIB 14
F CPT-T 8 Gh ARB 1,000

Ph CPT-T 5 Gh ARB-M 100
F ENG 6 Gh ARB-MN 1,800

F ENG-F 8 Gh ARB-N 1,060

F ENG-L 17 G ARB-P 20

F ENG-N 6 Gh ARB-S 19

F ENG-T 16 G BLN 10
F ENO 6 G CPT 3

F ENO-D 6 Gh CPT 0

F ENO-G 300 G CPT-T 13

F GEO không trị số Gh CPT-T 9

Ph GEO 500 G ENG 7

Ph GK 500 G ENG-F 3

Ph GK-H 21 G ENG-L 17
Ph GK-N 510 G ENG-N 7
F LAT 6 G ENG-T 13
G ENO 3 G SKT-C 23
G ENO-D 3 Gh SKT-C 24
G ENO-G 9 G SKT-P 32
G GEO 3 Gh SKT-P 48
G GEO 700 G TAR 2
G GK 3 G TAR-E 3
G GK-H 3 G TIB 3
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G GK-N 35 H ARB 8
G HEB 3 H ARB 5
G HEB-C 9 H ARB-M 6
G HEB-E 3,000 H ARB-M 800
G HEB-M 3 H ARB-MN 7
G HEB-N 73 H ARB-MN 801
G HEB-P 13 H ARB-N 9
G HEB-S 3 H ARB-N 6
G HEB-SQ 9 Ch ARB-P 3

G LAT 7 H ARB-S 26

G LAT-G 7 H ARB-S 6
G LAT-L 6 H BLN 0
G LAT-P 70 H CPT 0
G LAT-Q 49 H CPT 0

G LAT-R 400 Ch CPT 600

G LAT-T 28 H CPT-T 15

G OG 12 H CPT-T 18
G RUN 7 Ch CPT-T 29
G RUN-S 7 H ENG 8

Gh RUN-S 33 H ENG-F 5
G SKT 3 H ENG-L 41

Gh SKT 4 H ENG-N 8
G SKT-A 3 H ENG-T 4

Gh SKT-A 4 H ENO 8
H ENO-C 1 H LAT-Q 64
H ENO-D 8 H OG 6
H GEO 9,000 Ch OG 21
H GK 8 H RUN 9
Ch GK 600 H RUN-S 9
H GK-H 7 H RUN-Y 7

Ch GK-H 22 H SKT 8
H GK-N 309 H SKT không trị số
Ch GK-N 610 Ch SKT 7
H HEB 5 H SKT-A 10
Ch HEB 8 Ch SKT-A 7
H HEB-C 125 H SKT-C 19
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Ch HEB-C 512 Ch SKT-C 27
H HEB-E 5.000 H SKT-P 512

Ch HEB-E 8,000 Ch SKT-P 96
H HEB-M 5 H TAR 4

Ch HEB-M 8 Ch TAR 7
H HEB-N 10 H TAR-C 17

Ch HEB-N 418 H TAR-E 5
H HEB-P 15 Ch TAR-E 8

Ch HEB-P 18 H TIB 29
H HEB-S 5 H TEB 23

Ch HEB-S 8 H TIB 0
H HEB-SQ 25 r BLN 3

Ch HEB-SQ 64 I CPT 10
H LAT 8 I CPT-T 20
H LAT-G 8 I ENG 9
H LAT-L 7 I ENG-F 1
H LAT-P 82 I ENG-L 14
H LAT-R 200 I ENG-L 35

H LAT-T 36 I ENG-N 9
I ENG-T 1 I SKT-ACAJ 1,000
I ENO 10 I SKT-C 35
I ENO-D ỉ ỉ SKT-C 36
I ENO-G 60 I SKT-P 3
I GEO 10 ỉ SKT-P 4
I GK 10 I TAR 9
I GK-H 9 I TAR-E 10
I GK-N 1,111 I TIB 30
I HEB 10 J ARB 3
I HEB-C 1,000 J ARB-M 5
I HEB-E 10,000 J ARB-MN 1,605
I HEB-M 1 J ARB-N 53
I HEB-N 20 J ARB-S 5
I HEB-P 20 J ENG 10
I HEB-S 10 J ENG-F 1
I HEB-SQ 100 J ENG-L 36
I LAT 9 J ENG-N 1
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I LAT-G 9 J ENG-T 10

I LAT-L 8 J GEO 3.000

I LAT-P 117 J GEO 8,000

I LAT-Q 81 J RUN 12

I LAT-R 1 J RUN-S 12

I LAT-T 45 J SKT 8

I OG 20 Jh SKT 9

I RUN 11 J SKT-A 8

I RUN-S 11 Jh SKT-A 9

Io RUN-S 28 J SKT-C 28

I RUN-Y 9 Jh SKT-C 29

I SKT J SKT-P 112

Ỉ SKT Jh SKT-P 128

I SKT-A (V) 100 J TIB 7
K ARB 20 K HEB-SQ 400

Kh ARB 600 K LAT-L 9

K ARB-M 400 K LAT-P 145

Kh ARB-M 7 K LAT-Q 100

K ARB-MN 601 K LAT-T 55

Kh ARB-MN 8 K RUN 6

K ARB-N 101 K RUN-S 6

Kh ARB-N 401 K RUN-Y 6

K ARB-S 22 K SKT 1

Kh ARB-S 7 Kh SKT 2

K CPT 20 K SKT-A 1

K CPT-T 21 Kh SKT-A 2

K ENG 11 K SKT-C 21

K ENG-F 2 Kh SKT-C 22

K ENG-L 37 K SKT-P 0

K ENG-N 2 Kh SKT-P 16

K ENG-T 24 K TAR 10

K GEO 600 K TAR-E 11
K GEO 20 K TIB 1

K GK 20 Kh TIB 2
K GK-H 10 L ARB 30
K GK-N 182 L ARB-M 500
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K HEB 20 L ARB-MN 1,101

K HEB-C 8,000 L ARB-N 71

K HEB-E 20,000 L ARB-S 23

K HEB-F 500 L BLN 14

K HEB-M 2 L CPT 30

K HEB-N 100 L CPT-T 22

K HEB-N 820 L ENG 12

K HEB-P 21 L ENG-F 3

K HEB-S 11 L ENG-L 29
L ENG-N 3 Li SKT-ACV) 100,000,000
L ENG-T 2 Li SKT-A (AJ 1,000,000,000
L ENO 30 L SKT-C 10
L ENO-D 3 Li SKT-C 41
L ENO-G 40 Lĩ SKT-C 42
L GEO 30 L SKT-P 432
L GK 30 L SKT-P 544
L GK-H 11 Li SKT-P 9
L GK-N 78 Lĩ SKT-P 10
L HEB 30 L TAR 11
L HEB-C 27,000 L TAR-C 8
L HEB-E 30,000 L TAR-E 12
L HEB-M 3 L TIB 26
L HEB-N 74 M ARB 40
L HEB-P 22 M ARB-M 600
L HEB-S 12 M ARB-MN 2,200
L HEB-SQ 000 M ARB-N 90
L LAT 10 M ARB-S 24
L LAT-G 10 M BLN 6
L LAT-P 176 M CPT 40
L LAT-Q 121 M CPT-T 23
L LAT-R 50 M ENG 13
L LAT-T 66 M ENG-F 4
L OG 2 M ENG-L 18
L ; RUN 21 M ENG-N 4
L RUN-S 21 M ENG-T 18
L RUN-Y 15 M ENO 40
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L SKT 3 M ENO-D
Li SKT không trị số M ENO-G
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SKT không trị sô' M GEO
SKT-A 5 M GK
GK-H 12 N ARB
GK-N 440 N ARB-M
HEB 40 N ARB-MN
HEB-C 64,000 N ARB-N
HEB-E 40,000 N ARB-S
HEB-F 600 N BLN
HEB-M 4 N CPT
HEB-N 90 N CPT-T
HEB-N 650 N ENG
HEB-P 23 N ENG-F
HEB-S 13 N ENG-L
HEB-SQ 1,600 N ENG-N
LAT 11 N ENG-T
LAT-G 20 N ENO
LAT-R 1,000 N ENO-D
LAT-P 210 N ENO-G
LAT-Q 144 N GEO
LAT-T 78 N GK
OG 11 N GK-H
RÙN 20 N GK-N
RUN-S 20 N HEB
RUN-Y 14 N HEB-C
SKT 5 N HEB-E
SKT N HEB-F
SKT-A 25 N HEB-M
SKT-C 7 N HEB-N
SKT-P 384 N HEB-P
TAR 12 N HEB-N
TAR-E 13 N HEB-S
TIB 16 N HEB-SQ
TIB 0 N LAT
LAT-G 30 N TIB
LAT-P 247 o ARB

40
40
50

700 

2,300 

106

25

13
50
24
14

5

19

5
19

50

5
50

50

50

13 

450
50 

125,000 

50,000
700

5

106
24
756
14

2,500
12
8

70
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N LAT-Q 169 o AHB-M 90
N LAT-T 91 o ARB-MN 1,790
N OG 5 o ARB-N 130

Ng OG 13 o ARB-S 18
N RUN 10 o BLN 4
Ng RUN 22 o CPT 70
N RUN-S 10 Õ CPT 800

Ng RUN-S 22 o CPT-T 26
N RUN-Y 8 Ỏ CPT-T 6
N SKT 0 (trị số theo hang) o ENG 15
N SKT 5 o ENG-F 7
N SKT 5 o ENG-L 20

N SKT 0 (trị số theo hàng) o ENG-L 23
N SKT-A 20 o ENG-N 6
N SKT-A 15 o ENG-T 12
N SKT-A 5 o ENO 70

N SKT-A . 10 o ENO-D 7
N SKT-C 18 o ENO-G 30
N SKT-C 13 o GEO 70
N SKT-C 25 Oy GEO 10,000

N SKT-C 30 o GK 70

N SKT-P 304 Ò GK 800
N SKT-P 224 o GK-H 15

N SKT-P 64 Ó GK-H 24
N SKT-P 144 o GK-N 360
N TAR 13 Ỏ GK-N 849
N TAR-E 14 o HEB 70
N TIB 12 o HEB-C 343,000
N TIB 4 o HEB-E 70,000
o HEB-M 7 p ENG-T 8
o HEB-N 130 p ENO 80
o HEB-N 780 p ENO-C 8
o HEB-P 28 p ENO-D 8
o HEB-S 16 P GEO 80
o HEB-SQ 4,900 p GK 80
o LAT 13 p GK-H 16
o LAT-G 40 p GK-N 90
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o LAT-P 287 p HEB 80

o LAT-Q 196 p HEB-C 512,000

o LAT-T 105 p HEB-E 80,000

o OG 17 p HEB-F 800

o RUN 24 p HEB-M 8

o RUN-S 4 p HEB-N 85
Oe RUN-S 23 p HEB-P 27
o SKT p HEB-S 17
o SKT-ACV) 100,000,000,000,000 p HEB-SQ 6,400
o SKT-ACA) 1,000,000,000,000,000 p LAT 14
o SKT-C 45 p LAT-G 50
o SKT-P 13 p LAT-P 330
o TAR 15 p LAT-Q 225
o TAR-E 16 p LAT-T 120
o TIB 120 p OG 23
p ARB-P 2 p RUN 14
p BLN 7 p RUN-S 14
p CPT 80 p SKT 1
p CPT-T 27 p SKT-A 21
p ENG 16 p SKT-C 19
p ENG-F 8 p SKT-P 320
p ENG-L 26 p TAR 16
p ÈNG-N 7 p TAR-E 17

p ĨTB 13 Q OG 10
Q ARB 100 Q RUN-S 30
Q ARB-M 300 Q TAR 18
Q ARB-MN 501 Q TAR-E 19
Q ARB-N 181 R ARB 200
Q ARB-S 21 R ARB-M 10
Q ENG 17 R ARB-MN 11
Q ENG-F 1 R ARB-N 201
Q ENG-L 29 R ARB-S 10
Q ENG-N 8 R BLN 15
Q ENG-T 22 R CPT 100
Q ENO 90 R CPT-T 30
Q ENO-C 40 R ENG 18
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Q ENO-D 9 R ENG-F 2
Q GEO 7,000 R ENG-L 19
Q GEO 800 R ENG-N 9
Q GK 90 R ENG-T 21
Q GK-N 321 R ENO 100
Q HEB 100 R ENO-D 1
Q HEB-C 1,000,000 R ENO-G 100
Q HEB-E 100,000 R GEO 100
Q HEB-M 1 R GK 100
Q HEB-N 186 R GK-H 17

Q HEB-N 906 R GK-N 900

Q HEB-P 29 R HEB 200

Q HEB-S 10,000 R HEB-C 8,000,000

Q LAT 15 R HEB-E 200,000

Q LAT-G 60 R HEB-M 2

Q LAT-P 376 R HEB-N 510

Q LAT-Q 256 R HEB-P 30

Q LAT-T 136 R HEB-S 20
R HEB-SQ 40,000 s ARB-MN 1,730
R LAT 16 S ARB-MN 59
R LAT-G 70 Sh ARB-MN 1,740
R LAT-P 425 s ARB-N 120
R LAT-Q 289 S ARB-N 95
R LAT-T 153 Sh ARB-N 360
R OG 15 s ARB-S 12
R RUN 5 $ ARB-S 14
R RUN-S 5 Sh ARB-S 13
R RUN-Y 5 s BLN 16
R SKT 2 s CPT 200
Ri SKT không trị số So CPT 6
Rĩ SKT không trị sô' s CPT-T 10
R SKT-A 4 So CPT-T 1
Ri SKT-A (V) 1,000,000 s ENG 19
Ri SKT-A (A) 10,000,000 s ENG-F 3
R SKT-C 9 s ENG-L 43
Ri SKT-C 39 s ENG-N 1
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Ri SKT-C 39 s ENG-N 1

Rĩ SKT-C 40 s ENG-T 17

R SKT-P 416 S ENO 200

Ri SKT-P 7 s ENO-D 2

Rĩ SKT-P 8 s ENO-G 10

R TAR 19 s GEO 200

R TAR-E 20 S GEO 900

R TIB 25 s GK 200

s ARB 60 S GK 900

$ ARB 90 St GK 6

Sh ARB 300 S GK-H 18

s ARB-M 30 s GK-N 254

S ARB-M 50 S GK-N 1,651

Sh ARB-M 40 St GK-N 901

St GK-N 407 Sh SKT 6
s HEB 60 s SKT-A 9

Sh HEB 300 S SKT-A 7
s HEB-C 216,000 Sh SKT-A 8

Sh HEB-C 27,000,000 s SKT-C 4
s HEB-E 60,000 S SKT-C 2

Sh HEB-E 300,000 Sh SKT-C 3
s HEB-M 6 s SKT-P 496

Sh HEB-M 3 S SKT-P 464
s HEB-N 120 Sh SKT-P 480
s HEB-N 600 s TAR 14

Sh HEB-N 360 Sh TAR 20
Sh HEB-N 1,010 s TAR-E 15
s HEB-P 25 Sh TAR-E 0

Sh HEB-P 31 s ĨIB 28
s HEB-S 15 Sh TIB 21

Sh HEB-S 21 T ARB 400
s HEB-SQ 3,600 T ARB 9

Sh HEB-SQ 90,000 Th ARB 500
s LAT 17 T ARB-M 3
s LAT-G 80 T ARB-M 70
s LAT-P 477 Th ARB-M 4
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s LAT-Q 324 T ARB-MN 4
s LAT-T 171 T ARB-MN 71
s OG 4 Th ARB-MN 5

s RUN 16 T ARB-N 401

s RUN-S 16 T ARB-N 10

St RUN-S 32 Th ARB-N 501

s RƯN-Y 11 T ARB-S 3

s SKT 7 T ARB-S 16

5 SKT 5 Th ARB-S 4

T BLN 11 T HEB-N 419

T CPT 300 Th HEB-N 406

Th CPT 8 T HEB-P 19

Ti CPT 0 Th HEB-P 32

T CPT-T 19 T HEB-S 9

Th CPT-T 32 Th HEB-S 22

Ti CPT-T 3 T HEB-SQ 81

T ENG 20 Th HEB-SQ 160,00

T ENG-F 4 T LAT 18

T ENG-L 30 T LAT-G 90

T ENG-N 2 T LAT-P 532

T ENG-T 6 T LAT-Q 361

T ENO 300 T LAT-T 190

T ENO-D 3 T OG 8

T ENO-G 400 Th OG 22

T GEO 9 T RUN 17

T GEO 300 Th RUN 3

T GK 300 T RUN-S 17

Th GK 9 Th RUN-S 3

T GK-H 19 T RUN-Y 12

Th GK-H 8 Th RUN-Y 3

T GK-N 701 T SKT 6

Th GK-N 318 T SKT 1

T HEB 9 Th SKT 7

Th HEB 400 Th SKT 2

T HEB-C 729 T SKT-A 16
Th HEB-C 64,000.000 T SKT-A 11
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T HEB-E 9,000 Th SKT-A 17

Th HEB-E 400,000 Th SKT-A 12

T HEB-M 9 T SKT-C 14

Th HEB-M 4 T SKT-C 31
Th SKT-C 15 u SKT-C 37

Th SKT-C 32 Ũ SKT-C 38
T SKT-P 240 u SKT-P 5

T SKT-P 160 Ũ SKT-P 6
Th SKT-P 256 u TIB 60
Th SKT-P 176 V ENG 22
T TAR 8 V ENG-F 6

Th TAR 21 V ENG-L 32
T TAR-C 11 V ENG-N 4
T TAR-E 9 V ENG-T 23

Th TAR-E 21 V ENO 400
T TIB 9 V ENO-D 4

Th TIB 10 V ENO-G 70
u BLN 0 V GEO 6
u ENG 21 Vi GEO không trị sô'
u ENG-F 6 V HEB 6
u ENG-L 61 V HEB-C 216
u ENG-N 3 V HEB-E 6,000
u ENG-T 26 V HEB-M 6
u GEO 400 V HEB-N 12
u GK 400 V HEB-P 16
u GK-H 20 V HEB-S 6
u GK-N 1,260 V HEB-SQ 36
u OG 18 V LAT 19
u RUN 2 V LAT-G 100
u RUN-S 2 V LAT-P 590
u RUN-Y 2 V LAT-Q 400
Ư SKT không trị sô' V LAT-R 5
Ú SKT không trị sô' V LAT-T 210
u SKT-A (V) 10,000 V SKT 4
u SKT-A (A) 100,000 V SKT-A 6
V SKT-C 1 X ENO-D 6
V SKT-P 448 X GEO 6,000
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V TAR 5 X GK 60

V TAR-E 6 X GK-H 14

w ARB 6 X GK-N 70

w ARB-M 900 X LAT 20

w ARB-MN 1,801 X LAT-G 200

w ARB-N 13 X LAT-P 715

w ARB-S 27 X LAT-Q 484

w ENG 23 X LAT-R 10

w ENG-L 120 X LAT-T 253

w ENG-F 6 X OG 25

w ENG-N 5 Ks SKT 0 (trị số theo hàng)
w ENG-T 11 Ks SKT-C 50

w LAT-P 651 Ks SKT-P 528

w LAT-Q 441 Y ARB 10

w LAT-T 231 Y ARB-M 1,000

w RUN 8 Y ARB-MN 1,001

w RUN-S 8 Y ARB-N 11

w TIB 20 Y ARB-S 28

X CPT 0 Y CPT 400

Ks CPT 60 Y CPT-T 16

X CPT-T 31 Y ENG 25

Ks CPT-T 25 Y ENG-F 1

X ENG 24 Y ENG-L 53

X ENG-F 5 Y ENG-N 7

X ENG-L 29 Y ENG-T 7

X ENG-N 6 Y GEO 60

X ENG-T 5 Y LAT 21

X ENO 60 Y LAT-G 300

X ENO-C 400 Y LAT-P 782

Y LAT-Q 529 z ENO-G 1

Y LAT-T 276 z GEO 7

Ye RUN-S 27 z GEO 90

Y RUN-Y 16 z GK 7

Y SKT 1 Ps GK 700

Y SKT-A 3 z GK-H 6

Y SKT-C 8 Ps GK-H 23
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Y SKT-P 400 z GK-N 316

Y TIB 24 Ps GK-N 710

z ARB 7 z HEB 7

Tz ARB Ỡ00 Tz HEB 90

z ARB-M 20 z HEB-C 343
Tz ARB-M 80 Tz HEB-C 729,000

z ARB-MN 21 z HEB-E 7,000
Tz ARB-MN 81 Tz HEB-E 90,000

z ARB-N 8 Tz HEB-F 900
Tz ARB-N 901 z HEB-M 7

Zh ARB-P 7 Tz HEB-M 9

z ARB-S 11 z HEB-N 67
Tz ARB-S 17 z HEB-N 717
z CPT 7 Tz HEB-N 104
Ps CPT 700 z HEB-P 17

z CPT-T 17 Tz HEB-P 28

Ps CPT-T 28 z HEB-S 7

z ENG 28 Tz HEB-S 18
z ENG-L 36 z HEB-SQ 49

z ENG-F 7 Tz HEB-SQ 8,100
z ENG-N 8 z LAT 22
z ENG-T 14 z LAT-G 400
z ENO 7 z LAT-P 852
z ENO-D 7 z LAT-Q 576

z LAT-T 300
z OG 14
z RUN 15
z RUN-S 15
z TAR 6

Tz TAR 17
Tz TAR-C 4
z TAR-E 7

Tz TAR-E 18
z TIB 22

Ts TIB 17
Tsh I7B 18
Ds TIB 19
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PHỤ LỤC 2

Bộ LƯỢC SÔ

Hợp ngữ thần bí có thể sắp đặt lại bằng cách lược những hình thức tương đương 
về mẫu tự - sô' (alphanumeric). Khi xếp các hệ mẫu tự - sô' nào cùng nhóm theo trị 
sô' đặc thù - chúng ta sẽ nhận ra ngay tức thì dãy sô' ứng với từng mẫu tự của Hợp 
Ngữ Thần Bí.

BỘ LƯỢC SỐ

SỐ Mầu tự Ngôn ngữ SỐ Mơu tự Ngôn ngữ

0 A TAR không tr sô' Ah SKT

0 a TIB không tr sô' Ai SKT

0 c CPT không tr số Am SKT

0 Gh CPT không tr sô' Au SKT

0 H BLN không tr sô' E SKT

0 H CPT không tr sô' F GEO

0 H CPT không tr sô' H SKT

0 H TEB không tr sô' I SKT

0 K SKT-P không tr sô' ĩ SKT

0 M TIB không tr sô' Li SKT

0 Sh TAR-E không tr sô' Lĩ SKT

0 Ti CPT không tr sô' M SKT

0 u BLN không tr sô' o SKT

0 X CPT không tr sô' Ri SKT

0 (trị sô' N SKT không tr sô' Rĩ SKT

theo hàng) không tr sô' u SKT
0 (trị sô' N SKT không tr sô' Ù SKT
theo hàng) 
0 (trị sô' Kẹ SKT không tr sô' Vi GEO

theo hàng) 1 A ARB
không trị sô' A SKT 1 A ARB-M
không trị số Ả SKT 1 A ARB-S
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1 A BLN 1 I ENG-T

1 Ã CPT 1 I ENO-D
1 A ENG 1 I HEB-M
1 A ENG-F 1 I LAT-R
1 A ENG-N 1 J ENG-F
1 A ENO 1 J ENG-N
1 A ENO-D 1 K SKT
1 A GEO 1 K SKT-A
1 A GK 1 K TIB
1 A GK-H 1 p SKT
1 A HEB 1 Q ENG-F
1 A HEB-C 1 Q HEB-M
1 A HEB-M 1 R ENO-D
1 A HEB-S 1 So CPT-T
1 A HEB-SQ 1 s ENG-N
1 A LAT 1 T SKT
1 A LAT-G 1 V SKT-C
1 A LAT-T 1 Y ENG-F
1 A LAT-Q 1 Y SKT
1 A LAT-P 1 z ENO-G
1 A SKT-A (V) 2 Â SKT-P
1 A SKT-P 2 B ARB
1 A TAR-E 2 B ARB-M
1 B LAT-L 2 B ARB-S
1 B OG 2 B CPT
1 B TAR 2 B ENG
1 F RUN 2 B ENG-F
1 F RUN-S 2 B ENG-N
1 F RUN-Y 2 B ENO
1 H ENO-C 2 B ENO-D
1 I ENG-F 2 B GEO

2 B GK 2 u RUN-S
2 B GK-H 2 u RUN-Y
2 B HEB 3 B ARB-MN
2 B HEB-M 3 B ARB-N
2 B HEB-S 3 B LAT-T
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2 B LAT 3 B SKT
2 B LAT-G 3 c ENG
2 B TAR-E 3 c ENG-F
2 c CPT-T 3 c ENG-N
2 c ENO-D 3 c ENG-T

2 c LAT-L 3 c LAT
2 E BLN 3 c LAT-G
2 Ph SKT 3 c LAT-L

2 G TAR 3 p SKT

2 K ENG-F 3 D TAR

2 K ENG-N 3 F OG

2 K HEB-M 3 G CPT

2 Kh SKT 3 G ENG-F

2 Kh SKT-A 3 G ENO

2 Kh TIB 3 G ENO-D

2 L ENG-T 3 G GEO

2 L OG 3 G GK

2 p ARB-P 3 G GK-H

2 R ENG-F 3 G HEB

2 R HEB-M 3 G HEB-M

2 R SKT 3 G HEB-S
2 s ENO-D 3 G SKT

2 S SKT-C 3 G SKT-A

2 T ENG-N 3 G TAR-E

2 Th SKT 3 G ĨTB

2 u RUN 3 Ch ARB-P

3 I BLN 4 D ENO-C
3 I SKT-P 4 D ENO-D
3 J ARB 4 D GEO
3 L ENG-F 4 D GK
3 L ENG-N 4 D GK-H
3 L ENO-D 4 D HEB
3 L HEB-M 4 D HEB-M
3 L SKT 4 D HEB-S
3 s ENG-F 4 D LAT
3 Sh HEB-M 4 D LAT-G
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3 Sh SKT-C 4 Ph SKT
3 T ARB-M 4 D TAR-E
3 T ARB,-S 4 Ẽ CPT-T
3 Ti CPT-T 4 E LAT-L
3 T ENO-D 4 Gh SKT
3 Th RUN 4 Gh SKT-A
3 Th RUN-S 4 H ENG-T
3 Th RUN-Y 4 H TAR
3 u ENG-N 4 ỉ SKT-P
3 Y SKT-A 4 M ENG-F
4 A RUN 4 M ENG-N
4 A RUN-Y 4 M ENO-D
4 B HEB-SQ 4 M HEB-M
4 B LAT-Q 4 N TIB
4 Bh SKT 4 o BLN
4 D ARB 4 o RUN-S
4 D CPT 4 R SKT-A
4 D ENG 4 s OG
4 D ENG-F 4 s SKT-C
4 D ENG-N 4 Th ARB-M
4 D ENO 4 T ARB-MN
4 Th ARB-S 5 J ARB-S
4 T ENG-F 5 L SKT-A
4 Th HEB-M 5 M SKT
4 V ENG-N 5 N ENG-F
4 V ENO-D 5 N ENG-N
4 V SKT 5 N ENO-D
4 Tz TAR-C 5 N HEB-M
5 B BLN 5 N OG
5 B ENO-G 5 N SKT
5 B LAT-P 5 N SKT
5 B SKT-C 5 N SKT-A
5 E CPT 5 R RUN
5 E ENG 5 R RUN-S
5 E ENG-F 5 R RUN-Y
5 E ENG-N 5 S SKT
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5 E ENO 5 Th ARB-MN

5 E ENO-D 5 u SKT-P
5 E GEO 5 V LAT-R
5 E GK 5 V TAR
5 E GK-H 5 w ENG-N
5 E LAT 5 X ENG-F
5 E LAT-G 5 X ENG-T
5 Ph CPT-T 6 A ENG-L

5 F LAT-L 6 A ENO-G
5 H ARB 6 Bh SKT-C
5 H ENG-F 6 c LAT-T
5 H HEB 6 c SKT
5 H HEB-M 6 c SKT-A
5 H HEB-S 6 c ĨTB

5 H TAR-E 6 F ENG
5 J ARB-M 6 F ENG-N
6 F ENO 6 w ENG-F
6 F ENO-D 6 X ENG-N
6 F LAT 6 X ENO-D
6 F LAT-G 6 z GK-H
6 F LAT-L 6 z TAR
6 H ARB-M 7 D OG
6 H ARB-N 7 E CPT-T
6 H ARB-S 7 E ENO-C
6 H OG 7 G ENG
6 K RUN 7 G ENG-N
ỡ K RUN-S 7 G LAT
6 K RUN-Y 7 G LAT-G
6 M BLN 7 G RUN
6 Ỏ CPT-T 7 G RUN-S
6 o ENG-N 7 H ARB-MN
6 So CPT 7 H GK-H
6 St GK 7 H LAT-L
e s HEB-M 7 H RUN-Y
6 Sh SKT 7 Ch SKT
6 T ENG-T 7 Ch SKT-A
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6 T SKT 7 Ch TAR

6 u ENG-F 7 J TIB

6 ữ SKT-P 7 Kh ARB-M

6 V ENG-F 7 Kh ARB-S

6 V GEO 7 M SKT-C

6 V HEB 7 o ENG-F

6 V HEB-M 7 o ENO-D

6 V HEB-S 7 o HEB-M
6 V SKT-A 7 p BLN

6 V TAR-E 7 p ENG-N
6 w ARB 7 Ri SKT-P
7 $ SKT 8 H GK

7 s SKT-A 8 Ch HEB

7 Th SKT 8 Ch HEB-M
7 Y ENG-N 8 Ch HEB-S
7 Y ENG-T 8 H LAT

7 z ARB 8 H LAT-G
7 Zh ARB-P 8 H SKT

7 z CPT 8 Ch TAR-E

7 z ENG-F 8 I LAT-L

7 z ENO 8 J SKT
7 z ENO-D 8 J SKT-A
7 z GEO 8 Kh ARB-MN
7 z GK 8 L TAR-C
7 z HEB 8 N RUN-Y
7 z HEB-M 8 N TIB
7 z HEB-S 8 p ENG-F
7 z TAR-E 8 p ENG-T
8 B HEB-C 8 p ENO-C
8 D ARB-M 8 p ENO-D
8 D ARB-S 8 p HEB-M
8 D SKT 8 Q ENG-N
8 Ẽ CPT 8 Rĩ SKT-P
8 Ey GEO 8 Sh SKT-A
8 F BLN 8 Th GK-H
8 F CPT-T 8 T OG
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8 F ENG-F 8 T TAR

8 H ARB 8 w RUN

8 H ENG 8 w RUN-S

8 H ENG-N 8 Y SKT-C

8 H ENO 8 z ARB-N
8 H ENO-D 8 z ENG-N
0 A ENG-T 9 T GEO
ỡ c BLN 9 Th GK
9 c LAT-Q 9 T HEB
9 c OG 9 T HEB-M
9 Dh ARB-M 9 T HEB-S
9 Dh ARB-S 9 T TAR-E
9 Dh SKT 9 T TIB
9 Gh CPT-T 9 Tz HEB-M
9 G ENO-G 10 Ả RUN-Y
9 G HEB-C 10 A SKT-ALAJ
9 G HEB-SQ 10 D LAT-T
9 H ARB-N 10 E ENG-L
9 H RUN 10 G BLN
9 H RUN-S 10 H HEB-N
9 I ENG 10 H SKT-A
9 I ENG-N 10 I CPT
9 I GK-H 10 I ENO
9 I LAT 10 I GEO
9 I LAT-G 10 I GK
9 I RUN-Y 10 I HEB
9 I TAR 10 I HEB-S
9 Jh SKT 10 I TAR-E
9 Jh SKT-A 10 J ENG
9 K LAT-L 10 J ENG-T
9 Li SKT-P 10 K GK-H
9 Q ENO-D 10 K TAR
9 R ENG-N 10 L LAT
9 R SKT-C 10 L LAT-G
9 s SKT-A 10 L SKT-C
9 T ARB 10 LĨ SKT-P

4
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9 Th CPT 10 N RUN
10 N RUN-S 11 Y ARB-N
10 N SKT-A 11 z ARB-S

10 Q OG 12 Ai SKT-P

10 R ARB-M 12 B CPT-T
10 R ARB-S 12 B ENG-L

10 s CPT-T 12 B HEB-P

10 s ENO-G 12 c LAT-P
10 T ARB-N 12 D BLN
10 Th TIB 12 Dh SKT-C
10 X LAT-R 12 G OG
10 Y ARB 12 J RUN
11 A CPT-T 12 J RUN-S
11 A HEB-P 12 L ENG
11 D SKT-C 12 L HEB-S
11 D TIB 12 L TAR-E
11 E SKT-P 12 M GK-H
11 I RUN 12 M TAR
11 I RUN-S 12 N LAT
11 K ENG 12 N TIB
11 K HEB-S 12 o ENG-T
11 K TAR-E 12 s ARB-S
11 L GK-H 12 T RUN-Y
11 L TAR 12 Th SKT-A
11 M LAT 12 V HEB-N
11 M OG 13 B RUN-Y
11 R ARB-MN 13 c ENG-L
11 s RUN-Y 13 p SKT-A
11 T BLN 13 Ei RUN
11 T TAR-C 13 E RUN-S
11 T SKT-A 13 G CPT-T
11 w ENG-T 13 G ENG-T
13 G HEB-P 14 T SKT-C
13 M ENG 14 X GK-H
13 M HEB-S 14 z ENG-T
13 M TAR-E 14 z OG

A

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



13 N BLN 15 Ah SKT-P

13 N GK-H 15 B ENG-T

13 Ng OG 15 B TIB

13 N SKT-C 15 p ARB-S

13 N TAR 15 E LAT-T

13 o LAT 15 H CPT-T

13 o SKT-P 15 H HEB-P
13 p TIB 15 L RUN-Y
13 Sh ARB-S 15 N SKT-A
13 w ARB-N 15 o ENG

14 Au SKT-P 15 o GK-H

14 D CPT-T 15 o TAR

14 D ENG-L 15 Q LAT

14 D HEB-P 15 R BLN

14 Ph SKT-A 15 R OG

14 Ph TIB 15 s HEB-S
14 I ENG-L 15 s TAR-E

14 L BLN 15 Th SKT-C

14 M RUN-Y 15 z RUN

14 N ENG 15 z RUN-S

14 N HEB-S 16 A OG

14 N TAR-E 16 Am SKT-P

14 p LAT 16 D HEB-SQ

14 p RUN 16 D LAT-Q

14 p RUN-S 16 D SKT-C

14 S ARB-S 16 F ENG-T
14 s TAR 16 Kh SKT-P
16 M TIB 17 z HEB-P
16 o HEB-S 17 Tz TAR
16 o TAR-E 17 Ts ĨTB
16 p ENG 18 B RUN
16 p GK-H 18 B RUN-S
16 p TAR 18 D SKT-A
16 R LAT 18 H CPT-T
16 s BLN 18 Ch HEB-P
16 s RUN 18 M ENG-L

-4
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16 s RƯN-S 18 M ENG-T
16 T ARB-S 18 N SKT-C
16 T SKT-A 18 o ARB-S
16 V HEB-P 18 Q TAR
16 Y CPT-T 18 R ENG
16 Y RUN-Y 18 s GK-H
17 Dh SKT-C 18 T LAT
17 F ENG-L 18 u OG
17 G ENG-L 18 Tz ĨỈEB-S
17 H TAR-C 18. Tz TAR-E
17 o OG 18 Tsh TIB
17 p HEB-S 19 Dh SKT-A
17 p TAR-E 19 E OG
17 Q ENG 19 E RUN
17 R GK-H 19 Eh RUN-S
17 s ENG-T 19 Gh ARB-S
17 s LAT 19 N ENG-L
17 T RUN 19 N ENG-T
17 T RUN-S 19 p SKT-C
17 Th SKT-A 19 Q HEB-S
17 Tz ARB-S 19 Q TAR-E
17 z CPT-T 19 R ENG-L
19 R TAR 20 w TIB
19 s ENG 20 X LAT
19 T CPT-T 20 z ARB-M
19 T GK-H 21 Ph GK-H
19 T HEB-P 21 F LAT-T
19 V LAT 21 Ch OG
19 Ds TIB 21 K CPT-T
20 c ENO 21 K HEB-P
20 E ENG-T 21 K SKT-C
20 F ARB-S 21 L RUN
20 Ph SKT-C 21 L RUN-S
20 G ARB-P 21 p SKT-A
20 I CPT-T 21 Q ARB-S
20 I HEB-N 21 R ENG-T

_______________
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20 I HEB-P 21 Sh HEB-S
20 I OG 21 Sh TIB
20 K ARB 21 Th TAR
20 K CPT 21 Th TAR-E
20 K GEO 21 u ENG
20 K GK 21 Y LAT
20 K HEB 21 z ARB-MN
20 M LAT-G 22 D LAT-P
20 M RUN 22 Ph SKT-A
20 M RUN-S 22 Ch GK-H
20 N SKT-A 22 K ARB-S
20 o ENG-L 22 Kh SKT-C
20 R HEB-S 22 L CPT-T
20 R TAR-E 22 L HEB-P
20 Sh TAR 22 Ng RUN
20 T ENG 22 Ng RUN-S
20 u GK-H 22 G ENG-T
22 Th HEB-S 25 D ENG-T
22 Th OG 25 E LAT-Q
22 V ENG 25 H HEB-SQ
22 z LAT 25 M SKT-A
22 z TIB 25 N ARB-S
23 B SKT-A 25 N SKT-C
23 D RUN 25 R TIB
23 G SKT-C 25 s HEB-P
23 H TIB 25 Ks CPT-T
23 L ARB-S 25 X OG
23 M CPT-T 25 Y ENG
23 M HEB-P 26 Ae RUN-S
23 o ENG-L 26 c SKT-C
23 Oe RUN-S 26 H ARB-S
23 p OG 26 L TIB
23 V ENG-T 26 o CPT-T
23 w ENG 26 o HEB-P
23 Ps GK-H 26 p ENG-L
24 Bh SKT-A 26 u ENG-T
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24 D RUN-S 26 z ENG
24 Ph OG 27 Ợ TIB
24 Gh SKT-C 27 Ch SKT-C
24 K ENG-T 27 p CPT-T
24 M ARB-S 27 p HEB-P
24 N CPT-T 27 w ARB-S
24 N HEB-P 27 Ye RUN-5
24 Ó GK-H 28 G LAT-T
24 o RUN 28 lo RUN-5
24 X ENG 28 J SKT-C
24 Y TIB 28 s TIB
25 Ai RUN-S 28 Y ARB-S
28 Ps CPT-T 31 X CPT-T
28 Tz HEB-P 32 G SKT-P
29 Ea RUN-S 32 St RUN-S
29 Ch CPT-T 32 Th CPT-T
29 H TIB 32 Th HEB-P
29 Jh SKT-C 32 Th SKT-C
29 L ENG-L 32 V ENG-L
29 Q ENG-L 33 A SKT-C
29 Q HEB-P 33 Gh RUN-S
29 X ENG-L 34 Â SKT-C
30 Ah TIB 35 D ARB-N
30 I TLB 35 E LAT-P
30 L ARB 35 I ENG-L
30 L CPT 35 I SKT-C
30 L ENO 36 F LAT-Q
30 L GEO 36 H LAT-T
30 L GK 36 Ĩ SKT-C
30 L HEB 36 J ENG-L
30 N LAT-G 36 V HEB-SQ
30 N SKT-C 36 z ENG-L
30 o ENO-G 37 K ENG-L
30 Q RUN-S 37 u SKT-C
30 R CPT-T 38 Ữ SKT-C
30 R HEB-P 39 Ri SKT-C
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30 s ARB-M 40 L ENO-G

30 T ENG-L 40 M ARB

31 A ENG-L 40 M CPT

31 c RUN-S 40 M ENO

31 D ENO-C 40 M GEO

31 Sh HEB-P 40 M GK

31 T SKT-C 40 M HEB

40 o LAT-G 53 J ARB-N
40 Q ENO-C 53 Y ENG-L
40 Rĩ SKT-C 55 K LAT-T
40 Sh ARB-M 59 $ ARB-MN
41 H ENG-L 60 p ARB-M
41 Li SKT-C 60 I ENO-G
42 Lĩ SKT-C 60 Q LAT-G
43 E SKT-C 60 s ARB
43 s ENG-L 60 s HEB
44 Ai SKT-C 60 u TEB

45 I LAT-T 60 Ks CPT
45 o SKT-C 60 X ENO

46 Au SKT-C 60 X GK
47 Ah SKT-C 60 Y GEO
48 Am SKT-C 61 u ENG-L
48 Gh SKT-P 64 D HEB-C
48 G LAT-Q 64 Ch HEB-SQ
49 H SKT-C 64 H LAT-Q
48 z HEB-SQ 64 N SKT-P
50 L LAT-R 66 L LAT-T
50 N ARB 67 z HEB-N
50 N CPT 69 p ARB-MN
50 N ENO 70 G LAT-P
50 N ENO-G 70 o ARB
50 N GEO 70 o CPT
50 N GK 70 o ENO
50 N HEB 70 o GEO
50 p LAT-G 70 o GK
50 S ARB-M 70 o HEB
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50 Ks SKT-C 70 R LAT-G

51 F LAT-P 70 T ARB-M

70 V ENO-G 90 Q GK

70 X GK-N 90 s ARB

71 L ARB-N 90 T LAT-G
71 T ARB-MN 90 z GEO
73 G HEB-N 90 Tz HEB

74 L HEB-N 91 N LAT-T

78 L GK-N 92 H LAT-P

78 M LAT-T 95 s ARB-N
80 c SKT-P 96 Ch SKT-P
80 F ARB 100 c LAT-R
80 p CPT 100 Gh ARB-M
80 p ENO 100 I HEB-SQ
80 p GEO 100 I SKT-A (VI
80 p GK 100 K HEB-N
80 p HEB 100 Q ARB
80 s LAT-G 100 Q HEB
80 Tz ARB-M 100 R CPT
81 F ARB-N 100 R ENO
81 I LAT-Q 100 R ENO-G
81 T HEB-SQ 100 R GEO
81 Tz ARB-MN 100 R GK
85 G GK-N 100 V LAT-G
85 p HEB-N 101 K ARB-N
90 E TIB 104 Tz HEB-N
90 F CPT 105 o LAT-T
90 M ARB-N 106 N ARB-N
90 M ENO-G 106 N HEB-N
90 M HEB-N 111 A ARB-N
90 o ARB-M 111 A HEB-N
90 p GK-N 112 J SKT-P
90 Q ENO 117 I LAT-P
120 o TIB 200 s ENO
120 p LAT-T 200 s GEO
120 s ARB-N 200 s GK
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120 s HEB-N 200 X LAT-G
120 w ENG-L 201 F ARB-MN
121 L LAT-Q 201 R ARB-N
125 H HEB-C 208 Ph SKT-P
128 Jh SKT-P 210 M LAT-P
130 o ARB-N 210 V LAT-T
130 o HEB-N 216 V HEB-C
136 Q LAT-T 224 N SKT-P
144 M LAT-Q 225 p LAT-Q
144 N SKT-P 231 w LAT-T
145 K LAT-P 240 T SKT-P
153 R LAT-T 247 N LAT-P
160 T SKT-P 253 X LAT-T
16Ỡ N LAT-Q 254 s GK-N
171 s LAT-T 256 Th SKT-P
176 L LAT-P 256 Q LAT-Q
176 Th SKT-P 272 D SKT-P
181 Q ARB-N 276 Y LAT-T
182 K GK-N 287 o LAT-P
186 Q HEB-N 288 Dh SKT-P
190 T LAT-T 289 R LAT-Q
192 p SKT-P 300 c ENO-C
196 o LAT-Q 300 F ENO-G
200 F ARB-M 300 Q ARB-M
200 H LAT-R 300 Sh ARB
200 R ARB 300 Sh HEB
200 R HEB 300 T CPT
200 s CPT 300 T ENO
300 T GEO 400 u GK
300 T GK 400 V ENO
300 Y LAT-G 400 V LAT-Q
300 z LAT-T 400 X ENO-C
304 N SKT-P 400 Y CPT
309 H GK-N 400 Y SKT-P
311 B GK-N 400 z LAT-Q
316 z GK-N 401 Kh ARB-N
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318 Th GK-N 401 T ARB-N
320 p SKT-P 406 Th HEB-N
321 Q GK-N 407 St GK-N
324 s LAT-Q 412 B HEB-N
330 p LAT-P 416 R SKT-P
336 Ph SKT-P 418 Ch HEB-N
340 D GK-N 419 T HEB-N
343 z HEB-C 425 R LAT-P
352 B SKT-P 432 L SKT-P
360 o GK-N 434 D HEB-N
360 Sh ARB-N 440 M GK-N
360 Sh HEB-N 441 w LAT-Q
361 T LAT-Q 448 V SKT-P
368 Bh SKT-P 450 N GK-N
376 Q LAT-P 464 s SKT-P
384 M SKT-P 477 s LAT-P
400 G LAT-R 480 Sh SKT-P
400 K ARB-M 484 X LAT-Q
400 K HEB-SQ 496 s SKT-P
400 T ARB 500 D LAT-R
400 T ENO-G 500 Ph CPT
400 Th HEB 500 Ph GEO
400 u GEO 500 Ph GK
500 K HEB-F 700 N ARB-M
500 L ARB-M 700 N HEB-F
500 Th ARB 700 Ps CPT
501 Q ARB-MN 700 Ps GK
501 Th ARB-N 701 A ARB-MN
509 D ARB-MN 701 T GK-N
510 Dh ARB-MN 710 Ps GK-N
510 Ph GK-N 715 X LAT-P
510 R HEB-N 717 z HEB-N
512 Ch HEB-C 729 T HEB-C
512 H SKT-P 731 Dh ARB-N
528 Ks SKT-P 756 N HEB-N
529 Y LAT-Q 780 o HEB-N
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532 A GK-N 64,000 M HEB-C
532 T LAT-P 70,000 o HEB-E
544 L SKT-P 80,000 p HEB-E
576 z LAT-Q 90,000 Sh HEB-SQ
590 V LAT-P 90,000 Tz HEB-E
600 Ch CPT 100,000 Q HEB-E
600 Ch GK 100,000 u SKT-A CA)
600 Kh ARB 125,000 N HEB-C
600 K GEO 160,000 Th HEB-SQ
600 M ARB-M 200,000 R HEB-E
600 M HEB-F 216,000 s HEB-C
600 s HEB-N 300,000 Sh HEB-E
601 K ARB-MN 343,000 o HEB-C
610 Ch GK-N 400,000 Th HEB-E
650 M HEB-N 512,000 p HEB-C
651 w LAT-P 729,000 Tz HEB-C
700 Dh ARB 1,000,000 Q HEB-C
700 G GEO 1,000,000 Ri SKT-A CV)
782 Y LAT-P 8,000,000 R HEB-C
800 p ARB 10,000,000 Ri SKT-A CA)
800 H ARB-M 27,000,000 Sh HEB-C
800 Õ CPT 64,000,000 Th HEB-C
800 Õ GK 100,000,000 Li SKT-A (V)
800 p HEB-F 1,000,000,000 Li SKT-A (A)
800 Q GEO 10,000,000,000 E SKT-A (V)
801 H ARB-MN 100,000,000,000 E SKT-A (A)
805 D ARB-N 1,000,000,000,000 Ai SKT-A (V)
820 K HEB-N 10,000,000,000,000 Ai SKT-A (A)
831 A HEB-N 100,000,000,000,000 o SKT-A (V)
849 Ò GK-N 1,000,000,000,000,000 o SKT-A (A)
852 z LAT-P 10,000,000,000,000,000 Au SKT-A (V)
865 E GK-N 100,000,000,000.000,000 Au SKT-A (A)
900 L HEB-SQ
900 R GK-N

900 s GEO

900 s GK
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Đây là công trình nghiên cứu có giá trị độc đáo đánh dâu một bước ngoặt 
quan trọng trong sự nghiệp của nhà khảo cổ học Mỹ nổi tiếng D. Allen 
Hulse về lĩnh vực huyền bí. Nội dung liệt kê và chắt lọc - qua hàng trăm 
biểu đổ về các biếu tượng bí án - cái ý nghĩa thực của mồi truyền thông 
huyền nhiệm, kỳ diệu thời cổ’ đại.

Với sự nghiên cứu nghiêm túc và phân tích cẩn trọng, tác giả đã hoàn 
thành một cổng trình chưa từng có từ trước tới nay - đó là tái dựng hẹ 3 
thông mang tính nền tảng cơ bân đã tạo nên một di sản đổ sộ về truyền' 
thông thần bí của nhân loại.

Một công trình nghiên cứu uyên thâm đáng được trân trọng đã đưa ra 
những khám phá mới mẻ, hilp dẫn đầy thuyết phục - một kho tàng hụyềh 
bí về biểu tượng CHỪ và số của bí án phương Tây.
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